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TUẦN 1:


Thứ hai, ngày 03 tháng 9 năm 2007.

TẬP ĐỌC. Tiết 1, 2.

Có công mài sắt, có ngày nên kim.

A- Mục đích yêu cầu: 

I- Rèn luyện kỹ năng đọc thành tiếng:

- Đọc trơn toàn bài. Đọc đúng các từ mới: nắn nót, mải miết, ôn tồn, thành tài. Các từ có vần khó: quyển, nguệch ngoặc, quay. Các từ có âm, vần dễ viết sai do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương: nắn nót, tảng đá, sắt…

- Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ.

- Bắt đầu biết đọc phân biệt lời kể chuyện với lời nhân vật.

II- Rèn luyện kỹ năng đọc- hiểu

- Hiểu nghĩa các từ ngữ mới.

- Hiểu nghĩa đen và nghĩa bóng của câu tục ngữ "Có công mài sắt, có ngày nên kim".

- Rút được lời khuyên từ câu chuyện: Làm việc gì cũng phải kiên trì, nhẫn nại mới thành công.

B- Đồ dùng dạy học:

Tranh minh họa bài tập đọc trong SGK.

C- Các hoạt động dạy học:

Tiết 1:

I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ.

Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Ghi bảng.

2- Luyện đọc đoạn 1, 2:

	- Giáo viên đọc mẫu đoạn 1, 2.
	Theo dõi

	- GV hướng dẫn HS luyện đọc từng cầu đến hết bài
	Đọc nối tiếp

	- Giải nghĩa: ngáp ngăn, ngáp dài, nắn nót, nghuệch ngoặc, mải miết, ôn tồn, thành tài.
	

	- Gọi HS đọc cá nhân từng câu
	Đọc nối tiếp trong một đoạn

	- Từ, giải nghĩa
	Luyện đọc TN

	- Gọi HS đọc từng đoạn nối tiếp
	Đọc

	- Gọi HS đọc từng đoạn trong nhóm 
	Đọc nối tiếp đoạn theo nhóm

	- Thi đọc đoạn giữa các nhóm. Giáo viên nhận xét
	Cá nhân

	- Giáo viên hướng dẫn HS đọc cả đoạn 1, 2.
	Đồng thanh

	3- Tìm hiểu bài:
	

	- Hướng dẫn HS đọc thầm đoạn 1
	

	+Lúc đầu cậu bé học hành ntn?
	Mỗi khi cầm sách..

	- Hướng dẫn HS đọc thầm đoạn 2:
	

	+Cậu bé thấy bà cụ đang làm gì?
	Cầm thỏi sắt mải miết mài vào tảng đá

	+Bà cụ mài thỏi sắt để làm gì?
	Kim


Tiết 2.

4- Luyện đọc các đoạn 3, 4:

a- Đọc từng câu:

	- HS nối tiếp đọc từng câu trong đoạn 1.
	Cá nhân

	- Giáo viên hướng dẫn HS luyện đọc từ ngữ khó
	Đọc

	b- Đọc từng đoạn trước lớp:
	

	-  HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn trong bài
	Cá nhân

	- Hướng dẫn HS nghỉ hơi ở những câu dài.
	

	c- Đọc từng đoạn trong nhóm:
	

	Lần lượt gọi HS trong nhóm đọc.
	Nhận xét

	d- Thi đọc giữa các nhóm:
	

	Tổ chức cho HS trò chơi luyện đọc tiếp sức.
	Nhận xét 

	e- Hướng dẫn HS đọc đoạn 3, 4; Tìmhiểu đoạn 3, 4:
	Đọc đồng thanh

	+Bà cụ giảng giải ntn?
	Mỗi ngày…thành tài

	+Chọn đáp án đúng:
	

	Câu chuyện này khuyên em điều gì?
	

	a) Chăm chỉ học tập.
	Chọn đáp án a)

	b) Chịu khó mài sắt thành kim.
	

	- Hướng dẫn HS đọc truyện theo lối phân vai.
	Người dẫn truyện, bà cụ, cậu bé.


III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò:


- Em thích ai trong câu chuyện này? Vì sao?

- Nhận xét, dặn dò chuẩn bị bài sau.

Toán. Tiết 1

ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100

A- Mục tiêu: 

- Giúp HS củng cố về:

- Viết các số từ 0 đến 100; thứ tự của các số.

- Số có một, hai chữ số; số liền trước, số liền sau của một số.

B- Đồ dùng dạy học: 

Một bảng các ô vuông (như bài 2 SGK)

C- Các hoạt động dạy học:

I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ; kiểm tra đồ dùng học tập của HS.

II- Hoạt động 2:

	- BT 1/3: hướng dẫn HS nêu tiếp các số còn lại.
	Nêu miệng.

	- BT 2/3
	

	a- Hướng dẫn HS tự làm.
	Nêu miệng.

	b, c- HS viết ở bảng con các số bé nhất và lớn nhất có 2 chữ số.
	Là: 10, 99.

	- BT 3/3 Củng số về 2 số liền sau, liền trước, GV kẻ:
	HS lên bảng điền.

	
	34
	
	

	Những bài còn lại tương tự.
	

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò.
	

	- Trò chơi: Tìm số liền trước và liền sau của số: 25 và 32.
	2 nhóm chơi.

	- Về nhà xem lại bài; Chuẩn bị bài sau.
	


Đạo đức. Tiết 1

HỌC TẬP, SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ.

A- Mục tiêu:

- HS hiểu các biểu hiện cụ thể và lợi ích của học tập, sinh hoạt đúng giờ.

- HS biết cùng cha mẹ lập thời gian biểu hợp lý cho bản thân.

- HS có thái độ đồng tình với cácbạn biết học tập. sinh hoạt đúng giờ.

B- Tài liệu và phương tiện:

Phóng to 2 tranh ở sách Đạo đức- Vở Bài tập Đạo đức.

C- Các hoạt động dạy học:

I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: kiểm tra sách vở HS.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

	1- Hoạt động 1: Bày tỏ ý kiến
	

	- Mục tiêu: HS biết bày tỏ và có ý kiến trước các hành động.
	

	- Cách tiến hành:
	

	Chia nhóm thảo luận
	4 nhóm.

	Tranh 1 SGK
	Đại diện trả lời.

	( GV kết luận: SGV/19 (Bỏ câu cuối cùng).
	

	2- Hoạt động 2: Xử lý tình huống.
	

	- Mục tiêu: HS biết chọn cách ứng xử phù hợp trong mỗi tình huống cụ thể.
	

	- Cách tiến hành: chia nhóm
	2 nhóm.

	Hướng dẫn chọn cách phù hợp và chuẩn bị đóng vai.

*Ngọc đang ngồi xem tivi. Mẹ nhắc Ngọc đã đến giờ đi ngủ.

*Đầu giờ HS xếp hàng vào lớp. Tịnh và Lai đi học muộn đứng ở cổng. Tịnh rủ bạn "Đằng nào cũng muộn rồi, chúng mình đi mua bi đi" !

*GV kết luận: Mỗi tình huống có thể có nhiều cách ứng xử. Chúng ta nên biết chọn cách phù hợp nhất.
	HS lựa chọn cách ứng xử cho phù hợp với tình hống

Từng nhóm lên đóng vai.

	3- Hoạt động 3: Giờ nào việc ấy.
	

	- Mục tiêu: Giúp HS biết công việc cụ thể cần làm và thời gian thực hiện để học tập và sinh hoạt đúng giờ.
	

	- Cách tiến hành: Chia nhóm thảo luận
	4 nhóm

	Buổi sáng, trưa, chiều, tối em làm những việc gì?
	Đại diện trả lời.

	*GV kết luận: Cần sắp xếp thời gian hợp lý đủ để thực hiện thời gian học tập, vui chơi, làm việc nhà và nghỉ ngơi.
	Nhận xét 

	Gọi HS đọc câu thơ "Giờ nào việc ấy"
	HS đọc


III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò


Gọi HS nêu thờigian biểu của mình.

Về nhà cùng cha mẹ lên thời gian biểu và thực hiện theo thời gian biểu của mình. Chuẩn bị bài sau. Nhận xét.

Thứ ba, ngày 04 tháng 9 năm 2007.

Toán.
 Tiết 2

ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 (tiếp theo)

A- Mục tiêu: 

- Giúp HS củng cố về:

- Đọc, viết, so sánh các số có 2 chữ số.

- Phân tích số có 2 chữ số theo mục chục và đơn vị.

B- Đồ dùng dạy học: 

Kẻ, viết sẵn bảng (Như bài 1 SGK)

C- Các hoạt động dạy học:

I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:

	- BT 3/3
	a) 40
	c) 98
	HS làm bảng

	
	b) 89
	d) 100
	

	Nhận xét -  Ghi điểm.
	

	II- Hoạt động 2: Bài mới
	

	- BT 1/4: Củng cố, đọc, viết, phân tích số
	HS tự làm- Nhận xét - Sửa

	- BT 3/4: So sánh các số
	Nêu cách làm- Làm- Nhận xét -  Sửa


III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò

- Trò chơi: Tiếp sức - BT 5/4
2 nhóm.

Nhận xét -  Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau.

Chính tả (TC) Tiết: 1

CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM.

A- Mục đích yêu cầu: 

- Rèn kỹ năng viết chính tả: Chép lại chính xác đoạn trích trong bài "Có công mài sắt, có ngày nên kim". Củng cố quy tắc viết ……….

- Học bảng chữ cái: Điền đúng và học thuộc tên 9 chữ cái trong bảng chữ cái.

B- Đồ dùng dạy học:

Bảng lớp viết sẵn đoạn văn cần tập chép. BT

C- Các hoạt động dạy học:

I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: kiểm tra vở chép chính tả và vở BTTV.

II- Hoạt động 2: Bài mới

1- Giới thiệu bài: tập chép đoạn "Mỗi ngày mài ….thành tài".

2- Hướng dẫn tập chép:

	- GV đọc đoạn chép
	HS đọc lại

	- Đoạn này chép từ bài nào?
	Có công mài …

	- Đoạn chép này là lời của ai nói với ai?
	Bà cụ nói với cậu bé.

	- Đoạn chép có mấy câu?
	2 câu

	- Cuối mỗi câu có dấu gì?
	Dấu chấm.

	- Những chữ nào trong bài được viết hoa?
	Chữ đầu câu …

	- Hướng dẫn HS viết những tiếng khó vào bảng con.
	HS viết

	- Hướng dẫn HS nhìn bảng lớp chép bài vào vở.
	HS chép

	- GV theo dõi, uốn nắn.
	

	- Hướng dẫn HS sửa bài.
	Dùng bút chì gạch chân những tiếng viết sai và sửa vào chỗ sửa.

	- Chấm bài: Thu 5- 7 bài.
	

	3- Hướng dẫn HS làm BT:
	

	- BT 1/2: Nêu yêu cầu bài.
	Lên bảng làm.

	- Hướng dẫn cả lớp làm bảng con.
	Nhận xét -  Sửa bài.

	- BT 2/2: Gọi HS đọc yêu cầu bài.
	Tự làm -  Nhận xét -  Sửa

	- Hướng dẫn HS học thuộc lòng 9 chữ cái.
	

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò:
	

	- Gọi HS viết lại: mài, kim
	HS viết

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét.
	


Kể chuyện
Tiết 1

CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM

A- Mục đích yêu cầu: 

- Rèn kỹ năng nói: Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa kể lại được từng đoạn câu chuyện.

- Rèn kỹ năng nghe: Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện. Biết nhận xét đánh giá lời kể của bạn.

B- Đồ dùng dạy học: 

4 tranh minh họa truyện trong SGK phóng to.

C- Các hoạt động dạy học:

I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: đồ dùng học tập của HS.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Ghi bảng.

2- Hướng dẫn kể chuyện:

	- GV kể mẫu theo nội dung bức tranh mẫu treo ở lớp
	

	- Hướng dẫn HS dựa vào tranh để kể lại nội dung chính của câu chuyện bằng ngôn ngữ của mình.
	Cá nhân kể từng đoạn theo tranh.

	- GV nhận xét về nội dung, về cách diễn đạt, cách thể hiện…
	

	- Khuyến khích HS kể- ngôn ngữ của các em một cách tự nhiên.
	

	- Hướng dẫn HS kể 1 đoạn. em khác kể nối tiếp
	HS kể

	- Hướng dẫn HS đóng vai theo nội dung câu chuyện: 3 em (người dẫn truyện, bà cụ, cậu bé)
	Nhận xét 

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	- Câu chuyện này khuyên ta điều gì?
	phải biết nhẫn nại, kiên trì

	- Nhận xét tiết học. Về nhà tập kể lại câu chuyện. Chuẩn bị bài sau.
	


Thủ công   Tiết : 1

GẤP TÊN LỬA

A- Mục tiêu: 

HS biết gấp tên lửa, nắm được cách gấp. Hứng thú và yêu thích gấp hình.

B- Đồ dùng dạy học: 

Tên lửa mẫu -  Hình vẽ các qui trình gấp giấy thủ công.

C- Các hoạt động dạy học:

I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: kiểm tra dụng cụ của HS.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

	1- GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:
	

	- GV đưa tên lửa mẫu.
	Quan sát

	 Đặt câu hỏi về hình dáng, màu sắc các phần của tên lửa (mũi, thân). GV mở dần mẫu gấp tên lửa, sau đó lần lượt 
	HS trả lời

	GV mở dần mẫu gấp tên lửa, sau đó lần lượt gấp từ đầu đến khi hoàn thành.
	Quan sát

	GV nêu câu hỏi về cách gấp tên lửa
	HS trả lời

	2- GV hướng dẫn mẫu:
	

	- Bước 1: Gấp tạo mũi và thân tên lửa

Đặt tờ giấy HCN lên bàn, mặt kẻ ô ở trên, gấp đôi tờ giấy theo chiều dài để lấy đường dấu giữa (H 1 -  SGV). Mở tờ giấy ra, gấp theo đường dấu gấp ở H 1 sao cho 2 mép giấy mới gấp nằm sát đường dấu giữa (H 2-  SGV).

Gấp theo đường dấu gấp ở H 3 sao cho 2 mép sát vào đường dấu giữa được H  3.

Gấp theo đường dấu gấp ở H 3 sao cho 2 mép gấp sát vào đường dấu giữa được H 4. 
	HS quan sát

	- Bước 2: Tạo tên lửa và sử dụng

Bẻ các nếp gấp sang 2 bên đường dấu giữa và miết dọc theo đường dấu giữa được tên lửa H 5. Cầm vào nếp gấp giữa cho 2 cánh tên lửa ngang ra H 6 và phóng tên lửa theo hướng chếch lên không trung.
	HS quan sát

	- Gọi 1 vài HS lên bảng thao tác các bước gấp tên lửa
	HS quan sát

Nhận xét 

	- GV tổ chức cho HS gấp trên giấy nháp.
	HS gấp


III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò

- Nhắc lại các bước gấp tên lửa.

- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét.

Thứ tư, ngày 05 tháng 9 năm 2007.

Tập đọc. Tiết: 3

TỰ THUẬT

A- Mục đích yêu cầu: 

- Rèn kỹ năng đọc thành tiếng đúng các từ có vần khó: quên quán, trường, quận…Các từ dễ phát âm sai.

- Biết đọc một văn bản tự thuật với giọng rõ ràng, mạch lạc.

- Nắm được những thông tin chính về bạn HS trong bài.

- Bước đầu có khái niệm về một bản tự thuật.

B- Đồ dùng dạy học:

- Bảng lớp viết sẵn mộ số nội dung tự thuật theo các câu hỏi 3, 4 SGK.

C- Các hoạt động dạy học:

I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: "Có công mài sắt, có ngày nên kim".

	- Nhận xét -  ghi điểm
	HS đọc- TLCH

	II- Hoạt động 2: Bài mới
	

	1- Giới thiệu bài: Ghi bảng
	

	2- Luyện đọc:
	

	- GV đọc mẫu toàn bài
	Nghe

	- Hướng dẫn HS luyện đọc
	

	+Gọi HS đọc từng câu
	Nối tiếp

	+Hướng dẫn đọc các từ khó trong câu
	

	+Gọi HS đọc từng đoạn
	Nối tiếp

	- Hướng dẫn HS ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu chấm, dấu phẩy…
	

	- > Giải nghĩa từ ngữ: SGK/7
	

	- Đọc đoạn theo nhóm:
	Mỗi nhóm đọc nối tiếp một đoạn

	- Thi đọc giữa các nhóm- 
	

	- Nhận xét- Đánh giá.
	

	3- Hướng dẫn tìm hiểu bài:
	

	- Hướng dẫn HS đọc thầm
	Đọc

	+Em biết những gì về bạn Thanh Hà
	Tên, nữ, ngày sinh, quê quán

	+Nhờ đâu mà em biết rõ về bạn Thanh Hà như vậy?
	Nhờ bản tự thuật

	+Em hãy cho biết họ và tên em, nam hay nữ, ngày sinh, nơi sinh của em?
	

	+Em hãy cho biết tên địa phương em ở: xã, huyện?
	HS trả lời

	- Gọi HS đọc lại toàn bài
	Đọc các nhân


III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò

- Em hãy cho biết em ở xã nào, huyện nào?

- Về nhà tự viết bản tự thuật về mình. Đọc lại bài- Chuẩn bị bài.

Toán Tiết 3

SỐ HẠNG -  TỔNG

A- Mục tiêu:

- Bước đầu giúp HS biết tên gọi các thành phần và kết quả của phép cộng.

- Củng cố về phép cộng (không nhớ) các số có 2 chữ số và giải toán có lời văn.

B- Đồ dùng dạy học: Vở bài tập.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: BT3/4
	HS làm bảng 

	Nhận xét -  Ghi điểm
	

	 II- Hoạt động 2: Bài mới 
	

	1- Giới thiệu bài: Ghi 
	

	2- Giới thiệu Số hạng và Tổng:
	

	- GV ghi bảng: 35 + 24 = 59
	HS đọc.

	- GV nêu trong phép cộng này 35 gọi là số hạng - > ghi. Tương tự với số 24 và 59 là kết quả của phép cộng gọi là tổng - > ghi.
	Nhiều HS nhắc lại.

	- Hướng dẫn HS đặt phép tính cột dọc - > Tính

35 ( số hạng

24 ( số hạng

59 ( tổng

Lưu ý cho HS: 35 + 24 cũng gọi là tổng. Tương tự cho VD: 63 + 15 
	HS nhắc lại các thành phần trong phép tính.

	3- Thực hành:
	

	- BT 1/5: GV hướng dẫn HS nêu cách làm

Muốn tìm tổng ta làm ntn?
	HS làm- Nhận xét - Sửa

Lấy số hạng + số hạng

	- BT 2/5: Gọi HS đọc yêu cầu bài

Hướng dẫn HS đặt phép tính đúng thẳng cột, thẳng dòng. Viết dấu +, kẻ dấu gạch ngang.
	Đọc -  Làm -  Nhận xét 

	- BT 3/5: Gọi HS đọc đề toán

Hướng dẫn HS nêu đề toán -  tóm tắt -  giải
	Đọc -  Tóm tắt -  Giải

	Tóm tắt:

Sáng: 12 xe đạp

Chiều: 20 xe đạp
	

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò:
	

	- Trò chơi: Thi đua viết phép cộng và tính tổng nhanh các số hạng đều bằng 24.
	2 nhóm

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét.
	


Tập viết. Tiết 1

CHỮ HOA:………..

A- Mục đích yêu cầu: 

- Rèn khả năng viết chữ:

- Biết viết chữ cái viết hoa …..(theo cỡ chữ vừa và nhỏ)

- Biết viết ứng dụng câu: ……………………………….theo cỡ nhỏ trên vở của mình.

B- Đồ dùng dạy học: 

Mẫu chữ ……..viết sẵn. Câu ứng dụng. Vở tập viết.

C- Các hoạt động dạy học:

I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: kiểm tra vở TV của HS.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Ghi bảng.

	2- Hướng dẫn viết chữ hoa:
	

	- Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét chữ ….. hoa.
	

	+GV treo mẫu.
	Quan sát.

	+Con chữ ….. cao mấy ô li?
	5 ô.

	+Được viết bởi mấy nét?
	3 nét.

	- GV viết mẫu từng nét một chữ hoa ….
	Quan sát

	- Hướng dẫn HS viết lên bảng con.
	

	+Cho HS viết chữ hoa … lên bảng con.
	HS viết.

	+Nhận xét.
	

	3- Hướng dẫn viết câu ứng dụng:
	

	- Gọi HS đọc.
	Cá nhân

	- GV giải nghĩa câu ứng dụng.
	

	- Cho HS quan sát độ cao của các con chữ:
	

	+Các chữ ……… cao mấy ô li?
	2,5 ô li

	+Chữ … cao mấy ô li?
	1,5 ô li

	+Các chữ……………….cao mấy ô li?
	1 ô li

	+Hướng dẫn cách đặt dấu thanh, khoảng cách giữa các chữ.
	

	+GV viết mẫu chữ ……. lên bảng.
	HS viết bảng

	4- Hướng dẫn HS viết vào vở TV:
	

	- Viết 1 dòng chữ …….cỡ vừa.

- Viết 1 dòng chữ …….cỡ nhỏ.

- Viết 1 dòng chữ ………..cỡ vừa.

- Viết 1 dòng chữ ………..cỡ nhỏ.

- Viết 1 dòng cụm từ ứng dụng cỡ nhỏ.

- GV hướng dẫn cách cầm viết, ngồi, độ cao, khoảng cách giữa các chữ.
	Nghe

	- GV theo dõi, uốn nắn những em yếu.
	

	5- Chấm, chữa bài:
	

	GV thu bài chấm.
	5- 7 bài

	Nhận xét 
	

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò:
	

	- Trò chơi: Thi viết nhanh, đẹp: ……….
	2 nhóm

	- Về nhà luyện viết thêm -  Chuẩn bị bài -  Nhận xét.
	


TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI. Tiết: 1

CƠ QUAN VẬN ĐỘNG

A- Mục tiêu:

- HS biết được xương và cơ là các cơ quan vận động của cơ thể.

- Hiều được nhờ có cơ và xương mà cơ thể mới cử động được.

- Năng vận động sẽ giúp cơ và xương phát triển tốt.

B- Đồ dùng dạy học:

Tranh vẽ cơ quan vận động -  Vở BT.

C- Các hoạt động dạy học:

I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: iểm tra sách vở của HS.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Ghi

	2- Hoạt động 1: Làm một số cử động.

- Mục tiêu: HS biết được bộ phận nào của cơ thể cử động được khi thực hiện một số động tác như: giơ tay, quay cổ, nghiêng người, cúi gập người…

- Cách tiến hành:

*Bước 1: làm việc theo cặp
	

	Cho HS quan sát hình 1 ( 4 SGK.

Gọi HS lên bảng thực hành.
	Thực hành theo bạn nhỏ trong sách

	*Bước 2: Cả lớp đứng tại chỗ thực hiện các động tác theo lời hô của GV.
	

	Trong các động tác vừa làm, bộ phận nào của cơ thê cử động?
	Đầu, mình, chân…

	*Kết luận: đề thực hiện được những động tác trên thì đầu, mình, chân, tay phải cử động.
	

	3- Hoạt động 2: Quan sát để nhận biết cơ quan vận động
	

	- Mục tiêu: Biết xương và cơ là các cơ quan vận động của cơ thể. HS nêu được vai trò của xương và cơ.
	

	- Cách tiến hành:
	

	+Bước 1: Hướng dẫn HS thực hành
	Tự nắm bàn tay, cổ tay…của mình

	Dưới lớp da của cơ thể có gì?
	Xương và bắp thịt.

	+Bước 2: Cho HS thực hành cử động.
	Bàn tay, cánh tay.

	Nhờ đâu mà các bộ phận đó cử động được?
	Xương và cơ.

	*Kết luận: Nhờ sự phối hợp hoạt động của xương và cơ mà cơ thể cử động được.
	

	+Bước 3: Cho HS quan sát hình 5, 6 SGK/5
	

	Chỉ và nói tên các cơ quan vận động của cơ thể.
	HS chỉ.

	*Kết luận: Xương và cơ là các cơ quan vận động của cơ thể.
	

	4- Hoạt động 3: Trò chơi "Vật tay".

- Mục tiêu: HS hiểu được rằng hoạt động và vui chơi bổ ích sẽ giúp cho cơ quan vận động phát triển tốt.
	

	- Cách tiến hành:
	

	+Bước 1: GV hướng dẫn cách chơi SGV/19.
	Nghe

	+Bước 2: Gọi 2 HS chơi mẫu.
	2 HS thực hành

Khen bạn thắng

	+Bước 3: Cho cả lớp chơi.

*Kết luận: SGV/19
	


III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò:

Cho HS làm BT 1, 2 vở BT.

Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét.

Thứ năm ngày 06 tháng 9 năm 2007.

Toán Tiết: 4

LUYỆN TẬP

A- Mục tiêu:

- Giúp HS củng cố về phép cộng (không nhớ): tính viết, tên gọi thành phần và kết quả của phép tính cộng.

- Giải toán có lời văn.

B- Đồ dùng dạy học: BT

C- Các hoạt động dạy học: 

I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: đặt tính rồi tính tổng.

	Biết: Các số hạng là 42 và 36; 53 và 22
	HS giải bảng

	Gọi tên các thành phần trong phép tính
	HS trả lời miệng

	Nhận xét -  Ghi điểm. 
	

	II- Hoạt động 2: Luyện tập:
	

	- BT1/6
	HS tự làm

	Hướng dẫn HS nêu tên gọi các thành phần trong phép tính cộng. 
	Nhận xét - Sửa bài 

	- BT3/6 Bài toán yêu cầu gì?
	Đặt tính rồi tínhHS Tự làm - Nhận xét -  Sửa

	- BT4/6 HDHS nêu đề toán 
	Tự giải -  Nhận xét - Sửa bài.

	Số HS đang ở trong thư viện là:
	

	          25   +    32     =    57 (HS)
	

	                                     Đáp số:  57 HS
	

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò :
	

	- Trò chơi: Điền nhanh, đúng các số vào ô trống -  BT5/6
	2 nhóm


- Giao BTVN: BT 2/6.

- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét

Luyện từ và câu. Tiết: 1

TỪ VÀ CÂU

A- Mục đích yêu cầu: 

- Bước đầu làm quen với các khái niệm từ và câu.

- Biết tìm các từ liên quan đến hoạt động học tập. Bước đầu biết dùng từ đặt được những câu đơn giản.

B- Đồ dùng dạy học: 

- Tranh minh họa các sự vật, hoạt động trong SGK.

- Ghi sẵn BT + VBT.

C- Các hoạt động dạy học:

I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra vở BT của HS.

II- Hoạt động 2:  Bài mới.


1- Giới thiệu bài: Ghi bảng.

2- Hướng dẫn làm bài tập:

	- BT 1/3: Gọi HS đọc yêu cầu bài
	Cá nhân

	- Hướng dẫn HS điền số vào mỗi tên gọi.
	Tự làm + đổi vở sửa

	- BT 2/3: Thảo luận nhóm
	3 nhóm

	- Nhận xét
	Đại diện trả lời.

	- BT 3/3: Gọi HS đọc yêu cầu bài
	Cá nhân

	Cho HS quan sát kỹ tranh-  Hướng dẫn HS làm
	Tự làm

	GV khắc sâu cho HS:

Tên gọi của các vật, việc gọi là từ.

Ta dùng từ đặt thành câu để bày tỏ một sự việc.
	

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Tìm những từ chỉ tính nết của HS?
	HS trả lời.

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Chính tả Tiết: 2

NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI?

A- Mục đích yêu cầu: 

- Rèn kỹ năng viết chính tả.

- Nghe, viết một khổ thơ trong bài "Ngày hôm qua đâu rồi?".

- Hiểu cách trình bày một khổ thơ, chữ đầu các dòng viết hoa.

- Viết đúng những tiếng có âm, vần khó: qua, chăm, vẫn.

- Điền đúng các chữ cái vào ô trống theo tên chữ.

- Học thuộc lòng 10 chữ cái tiếp theo.

B- Đồ dùng dạy học: 

Chép sẵn BT -  vở BT.

C- Các hoạt động dạy học: 

I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ

	- Cho HS viết: nên kim, lên núi.

Kiểm tra vở BT -  Nhận xét.

II- Hoạt động 2: Bài mới

1- Giới thiệu bài: Ghi

2- Hướng dẫn nghe -  viết:

- GV đọc toàn bộ khổ thơ cuối

- Khổ thơ là lời của ai với ai?

- Bố nói điều gì với con?

- Khổ thơ có mấy dòng?

- Chữ đầu mỗi dòng thơ viết ntn?

- Nên viết mỗi dòng thơ từ ô nào trong vở?

- Hướng dẫn HS viết những tiếng khó vào bảng: qua, vở, chăm, vẫn.

- Đọc cho HS viết: Đọc thong thả.

- GV đọc toàn bài.

- Chấm, chữa bài.

GV chấm 5- 7 bài. Nhận xét.
	Viết bảng con

2 HS đọc lại

Bố nói với con

Con học hành chăm chỉ

Là ngày qua vẫn còn.

4 dòng

Viết hoa

Ô thứ 3 tính từ lề vở vào.

HS viết bảng con.

HS viết vở.

HS soát lại.

HS tự ghi lỗi ra chỗ sửa.

	3- Hướng dẫn làm bài chính tả:
	

	- BT 1b/4: Gọi HS đọc yêu cầu bài
	Cá nhân.

	- Hướng dẫn HS làm vào vở BT
	Tự làm- Lên bảng 

	- Nhận xét.
	Đổi vở chấm

	- BT 2/4: GV nêu yêu cầu BT
	HS làm vở- Lên bảng làm.

Nhận xét- Sửa

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò

Thi học thuộc lòng 10 chữ cái của BT 2

Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét.
	2 nhóm


THỂ DỤC Tiết: 1

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH.

TRÒ CHƠI: DIỆT CÁC CON VẬT CÓ HẠI

A- Mục tiêu: 

- Giới thiệu chương trình thể dục lớp 2. HS biết nội dung cơ bản và có thái độ học tập đúng.

- Biết một số quy định trong giờ học và biết vận dụng vào quá trình học tập để tạo thành nền nếp tốt.

- Học dậm chân tại chỗ. Yêu cầu thực hiện tương đối.

- Ôn trò chơi: Diệt các con vật có hại.

B- Địa điểm và phương tiện:

Trên sân trường -  Chuẩn bị 1 còi.

C- Nội dung và phương pháp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.

Đứng tại chỗ vỗ tay, hát
	2- 3 phút

1 phút
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	II- Phần cơ bản:

- Giới thiệu chương trình TD lớp 2

- Một số quy định khi học giờ TD

- GV nhắc lại nội quy tập luyện.

- Biên chế tổ tập luyện.

- Cán sự lớp là lớp trưởng

- Giậm chân tại chỗ -  đứng lại
	3- 4 phút

2- 3 phút

2- 3 phút

5- 6 phút
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	- Trò chơi "Diệt các con vật có hại"

GV cho HS ôn lại -  Chơi
	5- 6 phút
	Vòng tròn

	III- Phần kết thúc:
	
	

	- Đứng lại vỗ tay -  Hát

- GV cùng HS hệ thống lại

- GV nhận xét giờ học
	1- 2 phút

2 phút

1- 2 phút
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x





Thứ sáu ngày 07 tháng 9 năm 2007

Toán. Tiết 5

ĐỀ- XI- MÉT

A- Mục tiêu: 

- Giúp HS bước đầu nắm được tên gọi, ký hiệu và độ lớn của đơn vị đo dm.

- Nắm được quan hệ giữa dm va cm. Biết làm phép tính +, -  với các số đo đơn vị dm.

B- Đồ dùng dạy học:

Thước đo, 1 băng giấy dài 10 cm.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: BT 4/6.

Nhận xét -  Ghi điểm.
	HS giải bài

	II- Hoạt động 2: Bài mới
	


	1- Giới thiệu bài: Đề- xi- mét - Ghi
	

	2- Giới thiệu đơn vị đo đề- xi- mét (dm):
	

	GV yếu cầu HS đo băng giấy dài 10 cm
	Thực hành đo

	Băng giấy dài mấy cm?
	10 cm

	10 cm còn gọi là 1 đề -  xi -  mét
	

	Đề- xi- mét viết tắt là dm
	HS đọc nhiều lần

	10 cm = 1 dm

1 dm = 10 cm

Hướng dẫn HS nhận biết các đoạn thẳng có độ dài 1 dm, 2 dm, 3 dm trên một thước thẳng.
	

	3- Thực hành:
	

	- BT 1/7: Hướng dẫn HS quan sát hình vẽ ở SGK
	Quan sát

	- HS so sánh
	Trả lời miệng

	- Nhận xét
	

	- BT 2/7: Hướng dẫn HS làm dựa theo mẫu

Lưu ý kết quả kèm theo đơn vị.
	Tự làm


III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 

- 1 dm = ? cm ; 10 cm = ? dm.

- Giao BTVN: BT 3/7.

- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét.

Tập làm văn Tiết: 1

TỰ GIỚI THIỆU. CÂU VÀ BÀI

A- Mục đích yêu cầu: 

- Biết nghe và trả lời đúng một số câu hỏi về bản thân.

- Biết nghe và nói lại được những điều em biết về một bạn trong lớp.

- Bước đầu biết kể lại mẫi chuyện theo 4 tranh.

- Rèn ý thức bảo vệ của công.

B- Đồ dùng dạy học: 

I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra vở BT của HS.

II- Hoạt động 2: Bài mới

1- Giới thiệu bài: Ghi

2- Hướng dẫn làm bài tập:

	- BT 1/5: Chia nhóm

Hướng dẫn 1 em hỏi 1 em trả lới

Gọi 1 vài nhóm trình bày

- BT 2/5: Hướng dẫn HS kể lại sự việc ở từng tranh, mỗi sự việc kể bằng 1 hoặc 2 câu.

*Ta có thể dùng các từ để đặt thành câu, kể một sự việc. Cũng có thể dùng một số câu để tạo thành bài, kể 1 câu chuyện.
	Nhóm (2 em)

Nhận xét 

Làm miệng -  Nhận xét 

Hs làm vào vở.


III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò

- 2 em HS làm miện lại BT 1/5.

- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét.

Thể dục Tiết: 2

TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG. ĐIỂM SỐ

A- Mục tiêu: 

- Ôn một số kỹ năng, độ hình đội ngũ đã học ở lớp 1. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối.

- Học cách chào, báo cáo khi GV nhận lớp và kết thúc giờ học. Yêu cầu thực hiện ở mức độ tương đối.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học.

Đứng tại chỗ vỗ tay, hát
	1- 2 phút

1- 2 phút
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	II- Phần cơ bản:

- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, giậm chân tại chỗ- đứng lại.

- Chào, báo cáo khi GV nhận lớp và kết thúc giờ học.

- Hướng dẫn HS chào, báo cáo do cán sự lớp điều khiển.
	4- 5 phút

3- 5 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	- Trò chơi "Diệt các con vật có hại"
	4- 5 phút
	Vòng tròn

	III- Phần kết thúc:
	
	

	- Đứng lại vỗ tay -  Hát

- Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp.

- GV nhận xét bài học.

- GV hô "giải tán"! HS đồng thanh hô to "khỏe"!
	1 phút

1 phút

1- 2 phút
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x




SINH HOẠT LỚP TUẦN 1.

1- Nội dung:

- Ổn định lớp, chép thời khóa biểu.

- Sắp xếp chỗ ngồi và công tác tổ chức lớp.

- Quy định chung về sách vở, đồ dùng dạy học.

- Phổ biến nội quy trường lớp.

- Ăn mặc: mặc áo trắng, quần xanh.

- Đầu tóc cắt gọn gàng, sạch sẽ.

- Hàng ngày đi học mang sách vở theo TKB.

2- Biện pháp:

- Thường xuyên nhắc nhở hàng ngày.

- Phân công tổ trưởng kiểm tra.

TUẦN 2:

Thứ hai ngày 10 tháng 9 năm 2007.

Tập đọc Tiết: 4 + 5

PHẦN THƯỞNG.

A- Mục đích yêu cầu: 

- Đọc trơn cả bài, chú ý các từ ngữ mới, từ dễ sai: trực nhật.

- Biết nghỉ hơi hợp lý sau dấu chấm, dấu phẩy.

- Hiểu nghĩa các từ ngữ: bí mật, sáng kiến, lặng lẽ…

- Nắm được đặc điểm của nhân vật Na. Hiểu ý nghĩa câu chuyện.

B- Đồ dùng dạy học: 

Tranh minh họa. Bài TĐ ở SGK phóng to.

C- Các hoạt động dạy học: 

Tiết 1

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Ngày hôm qua đâu rồi?
	Đọc- Trả lời câu hỏi

	Nhận xét -  Ghi điểm 
	

	II- Hoạt động 2: Bài mới

1- Giới thiệu bài: Ghi

2- Luyện đọc đoạn 1, 2:

- GV đọc mẫu

- Gọi HS đọc từng câu trong mỗi đoạn.

- Hướng dẫn đọc đúng các từ có vần khó: phần thưởng, sáng kiến, bàn tán…

- Gọi HS đọc từng đoạn

- Giải nghĩa từ ngữ: bí mật, sánh kiến.

- Gọi HS đọc từng đoạn theo nhóm.

- Thi đọc giữa các nhóm.

Hướng dẫn cả lớp đồng thanh đoạn 1, 2.
	Nghe

Nối tiếp (cá nhân)

Nối tiếp

Nối tiếp

Nhận xét.

Đồng thanh.

	3- Hướng dẫn tìm hiểu đoạn 1, 2:
	

	- Câu chuyện này nói về ai?
	Na

	- Bạn ấy có đức tính gì?
	Tốt bụng, hay giúp người khác.

	- Hãy kể những việc làm tốt của bạn Na?
	Gọt bút chì giúp bạn Lan. Chobạn Minh nữa cục tẩy.…

	- Theo em điều bí mật của Na được các bạn bàn bạc là gì?
	Các bạn đề nghị thưởng cho Na vì lòng tốt của Na đối với mọi người.


Tiết 2

4- Luyện đọc đoạn 3:

	- Đọc từng câu.
	Nối tiếp

	- GV hướng dẫn đọc các từ khó.
	

	- Đọc cả đoạn ( lặng lẽ
	Nối tiếp

	- Đọc cả đoạn trong nhóm
	

	- Thi đọc giữa các nhóm.
	

	- Đồng thanh đoạn 3.
	Cả lớp.


5- Hướng dẫn HS tìm hiểu đoạn 3:

	- Em có nghĩ rằng Na xứng đáng được phần thưởng không?
	Có ạ.

	- Khi Na được phần thưởng những ai vui mừng? Vui mừng ntn?
	Cô giáo và các bạn. Mẹ vỗ tay, khóc đỏ hoe cả mắt.

	- Gọi HS thi đọc lại toàn bài.
	Nhận xét.


III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 

	- Em học được điều gì ở bạn Na?


	Tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét.
	


Toán Tiết: 6

LUYỆN TẬP

A- Mục tiêu: 

- Cũng cố việc nhận biết độ dài 1 dm, quan hệ giữa dm và cm. Tập ước lượng và thực hành sử dụng đơn vị đo trong thực tế.

B- Đồ dùng dạy học: 

Thước có vạch chia cm và từng chục cm.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: BT 2/7
	Giải bảng.

	Nhận xét -  Ghi điểm 
	

	II- Hoạt động 2: Luyện tập
	

	- BT 1/8: a. Hướng dẫn HS tự làm.
	Làm vở BT

	              b. Hướng dẫn tìm trên thước.
	

	              c. Hướng dẫn HS vẽ.
	Nhận xét- Sửa.

	- BT 2/8: a.Thảo luận nhóm
	Lên chỉ trên thước

	              b. Điền vào vở
	Làm vở BT

	Cho HS ghi nhớ: 2 dm = 20 cm
	

	- BT 3/8: Hướng dẫn HS làm theo nhóm. Bỏ cột 3 của BT3
	2 nhóm làm

Nhận xét.

	- BT 4/8: Cho HS trao đổi ý kiến, tranh luận để lựa chọn và quyết địnhnên điền cm hay dm?
	Đại diện làm. Nhận xét.


III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 

5 dm = ? cm  ;  30 cm = ? dm.

Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét.

Đạo đức Tiết: 2

HỌC TẬP, SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ (Tiết 2)

A- Mục tiêu: 

- HS hiểu các biểu hiện cụ thể và lợi ích của việc học tập và sinh hoạt đúng giờ.

- HS biết cùng cha mẹ lập thời gian biễu hợp lý.

- HS có thái độ biết học tập và sinh hoạt đúng giờ.

B- Tài liệu và phương tiện: 

Phiếu 3 màu. Vở BTĐĐ.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
	

	- Vừa ăn vừa xem truyện có lợi hay có hại cho sức khỏe?

- Hãy kể những việc làm hàng ngày của em.
	HS trả lời

	II- Hoạt động 2: Bài mới 

1- Giới thiệu bài: Ghi

2- Hoạt động 1: Thảo luận lớp
	

	- Mục tiêu: Tạo cơ hội cho HS bày tỏ ý kiến,thái độ của mình về lợi ích của việc học tập, sinh hoạt đúng giờ.

- Cách tiến hành: GV phát bìa màu cho HS: Đỏ là tán thành; Xanh là không tán thành; Trắng là không biết.
	

	- GV đọc từng ý kiến:
	

	+Trẻ em không cần học tập, sinh hoạt đúng giờ.

+Học tập đúng giờ giúp em học mau tiến bộ.

+Cùng một lúc em có thể vừa học vừa chơi.

+Sinh hoạt đúng giờ có lợi cho sức khỏe.
	HS giơ 1 trong 3 màu để biểu thị ý kiến của mình và giải thích lý do.

	- Kết luận: SGV/21
	

	3- Hoạt động 2: HĐ cần làm
	

	- Mục tiêu: Giúp HS tự nhận biết thêm về lợi ích của việc họctập và sinh hoạt đúng giờ, cách thức để thực hiện học tập và sinh hoạt đúng giờ.
	

	- Cách tiến hành: Chia nhóm thảo luận
	4 nhóm

	- Nhóm 1: Nêu ích lợi của học tập đúng giờ?

- Nhóm 2: Nêu ích lợi của sinh hoạt đúng giờ?

- Nhóm 3: Nêu những việc cần làm để học tập đúng giờ?

- Nhóm 4: Nêu những việc cànlàm để sinh hoạt đúng giờ?
	Đại diện trả lời

Nhận xét -  Bổ sung

	- Kết luận: Việc học tập, sinh hoạt đúng giờ giúp chúng ta học tập có kết quả hơn. Vì vậy, học tập và sinh hoạt đúng giờ là việc làm cần thiết.
	

	4- Hoạt động 3: Thảo luận nhóm
	

	- Mục tiêu: Giúp HS xếp lại thời gian biểu cho hợp lý và tự theo dõi việc thực hiện theo thời gian biểu.
	

	- Cách tiến hành: chia nhóm
	2 bạn một nhóm

	- Trao đổi với nhau về thời gian biểu của mình
	Trình bày trước lớp

	- Kết luận: SGV/23
	

	*Kết luận chung: Cần học tập và sinh hoạt đúng giờ để đảm bảo sức khỏe học hành mau tiến bộ.
	

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	- Muốn học hành mau tiến bộ thì ta cần học tập và sinh hoạt ntn?
	HS trả lời 

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Thứ 3 ngày 11 tháng 9 năm 2007

Toán Tiết: 7

SỐ BỊ TRỪ -  SỐ TRỪ -  HIỆU

A- Mục tiêu: 

- Giúp HS biết tên gọi các thành phần và kết quả phép trừ. Củng cố về phép trừ (không nhớ) các số có 2 chữ số và giải toán có lời văn.

B- Đồ dùng dạy học: Bài tập.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: BT /8.

- Nhận xét -  Ghi điểm.
	Giải bảng con

	II- Hoạt động 2: 

1- Giới thiệu bài: Ghi
	

	2- Giới thiệu: Số bị trừ -  Số trừ -  Hiệu.
	

	- GV ghi: 59 -  35 = 24
	HS đọc phép tính

	- GV chỉ và nói: 59 gọi là SBT _Ghi

- GV chỉ và nói: 35 là ST _ Ghi

- GV chỉ và nói: 24 gọi là Hiệu _ Ghi
	Gọi HS nhắc lại

	- Hướng dẫn HS làm phép trừ theo cột dọc

59 ( Số bị trừ

35    ( Số trừ

24    ( Hiệu
	HS nhắc lại tên gọi các thành phần trong phép tính trừ.

	- Lưu ý: 59 -  35 cũng là Hiệu

- Tương tự với phép tính 79 -  46
	

	3- Thực hành:
	

	- BT 1/9: Gọi HS đọc yêu cầu bài
	HS đọc 

	+Muốn tìm hiệu ta làm ntn?
	Lấy SBT -  ST

Tự làm- Nhận xét- Sửa

	- BT 2/9: GV hướng dẫn HS nêu cách làm
	Đọc đề- Tự làm

	+Hỏi tên gọi thành phần và kết quả trong phép tính trừ.
	Giải bảng con

	+Lưu ý cách đặt tính:

79
25

54
	

	- BT 3/9
	HS đọc đề

	+BT cho biết gì?
	1 sợi dây 8 dm cắt đi 3 dm.

	+BT hỏi gì?
	Còn lại ? dm

	+Hướng dẫn HS giải
	Giải vở

	+Tóm tắt:
	Giải:
	Nhận xét- Sửa

	Dài: 8 dm

Cắt: 3 dm

Còn ? dm
	Số dm đoạn dây còn:

8 -  3 = 5 (dm)

ĐS: 5 dm
	

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Gọi HS đọc tên và nêu tên các thành phần trong phép tính: 55-  22 = 33
	HS trả lời

	Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Chính tả (TC) Tiết: 3

PHẦN THƯỞNG.

A- Mục đích yêu cầu: 

- Chép lại chính xác đoạn tóm tắt nội dung bài "Phần thưởng".

- Viết đúng và nhớ cách viết một số tiếng có âm, vần: s/x; ăn/ăng.

- Làm đúng BT và thuộc 29 chữ cái.

B- Đồ dùng dạy học: 

Bảng phụ viết sẵn nội dung đoạn chép. VBT.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 
	

	- Cho HS viết: lo lắng, nàng tiên, sàn nhà, nhẫn nại,…
	Viết bảng con

	- Gọi HS- HTL các chữ cái đã học ở tiết trước.

- Nhận xét -  Ghi điểm.
	

	II- Hoạt động 2: Bài mới.
	

	1- Giới thiệu bài: Ghi.

2- Hướng dẫn tập chép:
	

	- GV treo đoạn chép.
	2 HS đọc

	- Đoạn này có mấy câu?
	2 câu

	- Cuối mỗi câu có dấu gì?
	Dấu chấm.

	- Những từ nào trong bài được viết hoa?
	Cuối, Đây, Na.

	- Hướng dẫn HS viết bảng con những từ ngữ khó: Na, phần thưởng, đặc biệt, luôn luôn,…

GV theo dõi, uốn nắn.
	HS viết

	- Hướng dẫn HS chữa lỗi chính tả bằng bút chì
	Đổi vở chấm.

	- Thu vở chấm: 5- 7 em. Nhận xét.
	

	3- Hướng dẫn HS làm BT chính tả:
	

	- BT 1/6 Hướng dẫn HS điền: xoa dầu, ngoài sân, chim sâu, xâu cá, cố gắng, gắn bó, gắn sức, yên lặng.
	HS điền từ vào bảng con. Nhận xét.

	- BT 2a/6: Hướng dẫn HS làm vào vở BT
	HS điền vào những chỗ còn thiếu.

	- Hướng dẫn HS HTL bảng chữ cái.
	

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Cho HS viết lại: năm, luôn luôn
	HS viết bảng con

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Kể chuyện Tiết: 2

PHẦN THƯỞNG

A- Mục đích yêu cầu: 

- Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa và gợi ý trong tranh để kể lại được từng đoạn.

- Biết kể tự nhiên, có khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện

B- Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa câu chuyện.

Bảng phụ viết sẵn gợi ý nội dung từng tranh.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: "Có công mài sắt, có ngày nên kim". Nhận xét -  Ghi điểm 
	Mỗi HS kể 1 đoạn.

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Ghi

2- Hướng dẫn kể chuyện: 

- Kể từng đoạn theo tranh

- GV đọc yêu cầu bài

- Thảo luận nhóm
	4 nhóm, kể nối tiếp nhau

	- Nhận xét 
	

	- Nếu HS lúng túng, GV gợi ý:
	

	+Đoạn 1: Na là cô bé ntn?

Trong tranh này Na đang làm gì?

Kể các việc tốt của Na.
	

	+Đoạn 2: Cuối năm các bạn bàn tán về chuyện gì?

Na làm gì?

Cô giáo khen các bạn ntn?
	

	+Đoạn 3: Phần đầu buổi lễ diễn ra ntn?

Có điều gì bất ngời trong buổi lễ ấy?…
	

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	- Qua câu chuyện này em học được điều gì ở Na?
	Giúp đỡ mọi người

	- Về nhà tập kể lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Thủ công Tiết: 2

GẤP TÊN LỬA (Tiết 2)

A- Mục tiêu: 

- Giúp HS gấp tên lửa một cách thành thạo.

- HS hứng thú và yêu thích gấp hình.

B- Đồ dùng dạy học: 

Tên lửa mẫu. Các bước gấp tên lửa vẽ sẳn.

C- Các hoạt động dạy học: 

I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ

GV nhắc lại cách gấp tên lửa.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Ghi 

2- GV hướng dẫn HS Quan sát và nhận xét -  Thực hành gấp:

	- Gọi HS nhắc lại và thực hiện các thao tác gấp tên lửa đã học ở tiết 1.
	HS nhắc lại.

Thực hành.

	- Bước 1: Gấp tạo mũi và thân tên lửa.
	

	- Bước 2: Tạo tên lửa và sử dụng.
	

	- Hướng dẫn HS dán sản phẩm vào vở.
	Dán vào vở.

	- Ngoài ra, có thể trang trí thêm cho tên lửa thêm đẹp.
	

	- Đánh giá sản phẩm -  Nhận xét.
	

	- Cho HS phóng tên lửa theo nhóm.
	4 nhóm.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	- Tuyên dương những sản phẩm đẹp, giới thiệu trước lớp.
	

	- Về nhà tập gấp thêm -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Thứ tư ngày 12 tháng 9 năm 2007.

Tập đọc Tiết: 6

LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI

A- Mục đích yêu cầu: 

- Đọc trơn toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ có âm, vần khó: làm việc, quanh ta…

- Biết nghỉ hơi đúng sau dấu chấm, dấu phẩy, dấu hai chấm…

- Nắm được lợi ích công việc của mỗi người.

B- Đồ dùng dạy học: 

Tranh minh họa bài tập đọc.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: "Phần thưởng"

Nhận xét -  Ghi điểm.
	Đọc + trả lời câu hỏi

	II- Hoạt động 2: Bài mới

1- Giới thiệu bài: Ghi

2- Luyện đọc:
	

	- GV đọc mẫu
	Nghe

	- Gọi HS đọc từng câu
	Nối tiếp

	- Kết hợp hướng dẫn đọc từ khó: quanh, quét, bận rộn, trời, ngày xuân…
	

	- Gọi HS đọc từng đoạn (2 đoạn)
	

	( Từ ngữ: Sắc xuân, rực rỡ, tưng bừng.
	Nối tiếp

	- Gọi HS đọc từng đoạn theo nhóm
	2 nhóm

	- Cho HS thi đọc giữa các nhóm
	Đoạn, bài

	Nhận xét.
	

	- Hướng dẫn HS đọc toàn bài
	ĐT

	3- Hướng dẫn HS tìm hiểu bài:
	

	- Các con vật xung quanh ta làm những việc gì?
	- Gà: đánh thức mọi người.

- Tu hú: báo mùa vải chín.

- Chim bắt sâu: bảo vệ mùa màng.

	- Các vật xung quanh ta làm những việc gì?
	- Đồng hồ: báo giờ.

- Cành đào: làm đẹp mùa xuân.

	- Em thấy cha mẹ và những người em biết làm việc gì?
	- HS trả lời.

	- Bé làm việc gì?
	- Làm bài, đi học.

	- Hằng ngày em làm những việc gì?
	- HS kể.

	- Đặt câu với các từ: rực rỡ, tưng bừng.
	- HS đặt câu.

	- Bài van giúp em hiểu được điều gì?
	Xung quanh em mọi người mọi vật đều làm việc.

	- Gọi HS đọc lại bài.
	- Cá nhân.


III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 

Về nhà đọc = trả lời câu hỏi bài này-  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 

Toán Tiết: 8

LUYỆN TẬP

A- Mục tiêu:  

- Giúp HS củng cố về phép trừ (không nhớ), tính nhẩm, biết tên gọi thành phần và kết quả của phép trừ.

- Giải toán có lời văn.

B- Đồ dùng dạy học: Vở BT, Bảng con.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: BT 2/9
	

	79

15

64
	38

12

26
	67

33

34
	Gọi tên các thành phần trong phép trừ
	Làm bảng con.

	- Nhận xét -  Ghi điểm 
	

	II- Hoạt động 2: Luyện tập:
	

	- BT 1/10:
	

	88

36

52
	49

15

34


	64

44

20
	96

12

84
	Làm bảng con

	Gọi HS nêu đâu là SBT, ST, H?
	HS trả lời.

	- BT 2/10: Bài yêu cầu gì?
	Nhẩm

	60 -  10 -  30 = 20

60 -  40 = 20
	90 -  10 -  20 = 60

90 -  30 = 60
	Nhẩm miệng

	- BT 3/10: Bài toán yêu cầu gì?
	Đặt tính- Tính

	84

31

53
	77

53

24
	59

19

40
	
	3 nhóm -  Đại diện lên bảng làm

	- BT 4/10:
	

	- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?
	Vải dài 9 dm cắt 5 dm. Còn ? dm

	- Hướng dẫn HS tóm tắt -  Giải
	Giải vở

	Tóm tắt:

Dài: 9 dm

Cắt: 5 dm

Còn: ? dm
	Giải:

Số dm mảnh vải còn:

9 -  5 = 4 (dm)

ĐS: 4 dm
	

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Tập viết Tiết: 2

CHỮ HOA

A- Mục đích yêu cầu: 

- Biết viết các chữ hoa …..., ……theo cỡ chữ vừa và nhỏ.

- Biết viết cụm từ ứng dụng "…..n chậm nhai kĩ" theo cỡ nhỏ, viết đúng mẫu, đều nét và đúng quy định.

B- Đồ dùng dạy học: Mẫu chữ ….., ……viết sẵn. Kẻ ô li nhỏ ở bảng lớp. Vở TV.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Gọi HS viết chữ ……

Từ ứng dụng: ……nh em

Nhận xét -  Ghi điểm.
	Viết bảng con

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Ghi.

2- Hướng dẫn viết chữ hoa:
	

	- Hướng dẫn HS quan sát nhận xét các chữ hoa ……, …….
	Quan sát 

	- Chữ ……, …… có gì giống, khác nhau?
	Giống: ……

Khác: Dấu

	- Các dấu như thế nào?
	…..là nét cong dưới.

…..là 2 nét nối liền với nhau.

	- GV viết mẫu lên bảng. Nêu cách viết.
	HS viết bảng con.

	- Nhận xét -  Sửa sai.
	

	3- HS viết cụm từ ứng dụng:
	

	- Gọi HS đọc cụm từ "…..n chậm nhai kĩ"
	2 HS đọc

	- GV giải nghĩa cụm từ ứng dụng.
	

	- Hướng dẫn HS nhận xét độ cao của các con chữ
	..……….: 2,5 ô li

	- Cách đặt dấu thanh
	…………: 1 ô li

	- Khoảng cách giữa các chữ ntn?
	Cách nhau 1 con chữ

	- GV viết mẫu chữ "…..n" ở bảng
	HS viết bảng con

	- Lưu ý: Chữ ……nối liền với con chữ n.
	HS nghe

	4- Hướng dẫn HS viết vào vở TV:
	

	- GV theo dõi, uốn nắn các em yếu
	HS viết vào vở

	5- Chấm bài:

GV chấm 5- 7 bài
	

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	- Gọi HS viết lại từ: ……n

Về nhà viết luyện thêm -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	HS viết bảng


Tự nhiên Xã hội Tiết: 2

BỘ XƯƠNG

A- Mục tiêu: 

- Nói tên một số xương và khớp xương của cơ thể.

- Hiểu được rằng cần đi, đứng, ngồi đúng tư thế và không mang xách vật nặng để cột sống không bị cong vẹo.

B- Đồ dùng dạy học: Tranh vẽ bộ xương. Các phiếu rời ghi tên các xương, khớp xương.

C- Các hoạt động dạy học: 

I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cơ quan vận động.

- Nhờ đâu mà tay, chân cử động được? HS trả lời.

- Xương và cơ gọi là các cơ quan gì của cơ thể?

- Nhận xét.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Ghi.

	2- Hoạt động 1: Quan sát hình vẽ bộ xương

- Mục tiêu: Nhận biết và nói được tên 1 số xương của cơ thể.
	

	- Cách tiến hành:
	

	+Bước 1: Làm việc theo cặp
	2 em

	*Hướng dẫn HS quan sát  hình vẽ bộ xương, chỉ và nói tên một số xương, khớp.
	

	+Bước 2: Hoạt động cả lớp.
	

	*GV treo tranh bộ xương phóng to lên bảng.
	HS gắn tên các xương và khớp xương bằng các phiếu rời lên bộ xương.

	*Theo em hình dạng các xương có giống nhau không?
	Không

	*Nêu vai trò của hộp sọ, lồng ngực, cột sống và của các khớp xương,…
	Hs trả lời

	- Kết luận: SGV/20
	

	3- Hoạt động 2: Thảo luận về cách giữ gìn và bảo vệ bộ xương
	

	- Mục tiêu: Hiểu rằng cần đi, đứng, ngồi đúng tư thế và không mang những vật nặng để không bị cong vẹo cột sống.
	

	- Cách tiến hành:
	

	+Bước 1: Hoạt động theo cặp.
	2 em

	*Cho HS quan sát hình 2, 3 SGK/7
	Trả lời câu hỏi dưới mỗi hình.

	+Bước 2: Hoạt động cả lớp.

*Tại sao hàng ngày chúng ta phải đi, đứng, ngồi đúng tư thế?

*Tại sao các em không mang, vác, xách các vật nặng?

*Chúng ta cần làm gì để xương phát triển tốt?

- Kết luận: SGV/21
	

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	- Ta có nên xách vật nặng trên một tay không?
	Không

	- Ta có nên đội vật nặng trên đầu không?
	Không

	- Vì sao ta không nên xách vật nặng trên một tay và không nên đội những vật nặng trên đầu?
	Chúng ta còn nhỏ, làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến cột sống.

	- Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét.
	


Thứ năm ngày 13 tháng 9 năm 2007.

Toán Tiết: 9

LUYỆN TẬP CHUNG

A- Mục tiêu: 

- Giúp HS củng cố về cách đọc, viết số có 2 chữ số.

- Thực hiện phép cộng, phép trừ (không nhớ) và giải toán có lời văn.

B- Đồ dùng dạy học:
Bài tập.

C- Các hoạt động dạy học:
	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: BT 3/10
	

	84

31

53
	77

53

24
	59

19

40
	HS làm bảng

	Nhận xét -  Ghi điểm.
	

	II- Hoạt động 2: Luyện tập chung
	

	- BT 1/10: Gọi HS nêu cách làm
	Làm miệng

	a. Từ 40 ( 50: 40, 41, 42, 43, …50
	Nhận xét

	b. Từ 68 ( 70: 68, 69, 70, 71, ...74
	

	c. Tròn chục và bé hơn 50: 10, 20, 30, 40
	

	- BT 2/10: Bài yêu cầu gì?
	Viết số -  Tự làm

	a. 60
	b. 88
	c. 75
	Nhận xét -  Sửa

	d. 100
	g. 0
	e. 87, 88
	

	- BT 3/11: Gọi HS nêu yêu cầu bài (bỏ cột 3 của bài 3)
	Làm bảng con.

	- BT 4/11: Gọi HS đọc đề bài.
	Cá nhân 

	+Bài toán cho biết gì?
	Lớp 2A cớ 18 HS hát.

Lớp 2B có 21 HS hát.

	+Bài toán hỏi gì?
	Hai lớp có ? HS hát.

	Tóm tắt:
	Giải:
	HS giải vở

	Lớp 2A: 18 HS
	Số HS cả hai lớp
	

	Lớp 2B: 21 HS
	18 + 21 = 39 (HS)
	

	Hai lớp có ? HS
	ĐS: 39 HS
	

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	- Nêu tên gọi các thành phần trong phép tính: 35 -  24 = 11
	HS nêu

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Luyện từ và câu Tiết: 2

TỪ NGỮ VỀ HỌC TẬP. DẤU CHẤM HỎI.

A- Mục đích yêu cầu: 

- Mở rộng và hệ thống hóa vốn từ liên quan đến học tập.

- Rèn kỹ năng đặt câu: Đặt câu với từ mới tìm được, làm quen với câu hỏi.

B- Đồ dùng dạy học: BT viết sẵn. Vở BTTV.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra vở BT tiết trước của HS.

Nhận xét.
	

	II- Hoạt động 2: Bài mới 

1- Giới thiệu bài: Ghi.
	

	2- Hướng dẫn làm BT:
	

	- BT 1/7: Hướng dẫn HS làm bài
	Làm bảng con

	Học hành, học hỏi, chăm học, HTL,…
	Nhận xét 

	Tập đọc, Tập viết, TLV…
	

	- BT 2/7:
	Làm miệng

	Gọi HS đọc lên câu của mình vừa đặt.
	Nhận xét.

	- BT 3/7: Hướng dẫn HS làm tương tự như mẫu câu
	Làm nháp

	a. BH rất yêu thiếu nhi ( BH rất yêu thiếu nhi.
	Đọc trước lớp

	b. Thu là bạn thân nhất của em ( Em là bạn thân nhất …
	Nhận xét

	- BT 4/7: Hướng dẫn HS làm vào vở BTTV
	Làm vở

	Đặt dấu chấm hỏi vào cuối mỗi câu.
	

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Cho HS đặt câu với từ học tập.
	2 nhóm

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Chính tả Tiết: 4

LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI.

A- Mục đích yêu cầu:

- Nghe, viết đoạn cuối trong bài "Làm việc thật là vui".

- Củng cố quy tắc viết g/gh. Thuộc lòng bảng chữ cái.

- Bước đầu biết sắp xếp tên người theo thứ tự bảng chữ cái.

B- Đồ dùng dạy học:

Viết sẵn BT -  Vở BT.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
	

	- Gọi HS viết: ngoài sân, chim sâu.
	Viết bảng con.

	- Gọi HS học thuộc lòng bảng chữ cái
	2 HS HTL

	- Nhận xét -  Ghi điểm.
	

	II- Hoạt động 2: Bài mới
	

	1- Giới thiệu bài: Ghi
	

	2- Hướng dẫn nghe, viết:
	

	- GV đọc toàn bộ đoạn viết.
	2 HS đọc lại

	+Bài chính tả cho biết bé làm việc gì?
	Làm bài, nhặt rau.

	+Bé thấy làm việc ntn?
	Bận rộn nhưng rất vui.

	+Bài chính tả có mấy câu?
	3 câu

	+Câu nào có nhiều dấu phẩy nhất?
	Câu 2.

	- Hướng dẫn HS luyện viết từ khó: quét nhà, nhặt rau, luôn luôn, bận rộn,…
	Bảng con.

	- GV đọc từng cụm từ cho HS viết ( hết.
	HS viết vào vở.

	- Hướng dẫn HS đổi vở chấm lỗi chính tả.
	

	- GV chấm 5- 7 bài. Nhận xét.
	

	3- Hướng dẫn HS làm BT:
	

	- BT 1/8: Gọi HS đọc yêu cầu bài. 
	2 nhóm

	- Hướng dẫn HS làm.
	Đại diện làm

	Gà, gạo, ghế, gan,…
	Nhận xét 

	- BT 2/8: Hướng dẫn HS làm vào vở BT
	Tự làm

	An, Bắc, Dũng, Huệ, Lan,…
	

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	- Gọi HS viết lại: quét nhà, bận rộn
	Viết bảng

	- Về nhà luyện viết thêm -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Thể dục Tiết: 3

DÀN HÀNG NGANG, DỒN HÀNG.

TRÒ CHƠI: QUA ĐƯỜNG LỘI

A- Mục tiêu: 

- Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ đã học ở lớp 1. Thực hiện chính xác.

- Ôn cách chào, báo cáo khi GV kết thúc giờ học. Thực hiện tương đối.

- Ôn trò chơi: "Đi qua đường lội".

B- Địa điểm, phương tiện:

Sân trường, còi.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.

- Cho HS tập luyện cách chào, báo cáo.

- Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp.

- Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc.

- Đi thành vòng tròn và hít thở sâu.

- Trò chơi: "Diệt các con vật có hại".
	10 phút

2- 3 phút

1 phút

2- 3 phút
	Thuyết trình

Thực hành

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

1 hàng dọc

Vòng tròn

Thực hành

	II- Phần cơ bản:
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, quay phải (trái), giậm chân tại chỗ.

- Dàn hàng ngang, dồn hàng (2- 3 lần).

- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, giậm chân tại chỗ.

- Nhận xét. 
	20 phút


	Cả lớp cùng thực hành.

Mỗi tổ làm theo nhóm.



	- Trò chơi: "Qua đường lội".

- GV nêu lại trò chơi.
	8- 10 phút
	Vòng tròn

Chơi theo 4 tổ

	III- Phần kết thúc:
	5 phút
	

	- Đứng lại vỗ tay -  Hát

- Trò chơi: "Có chúng em" SGV/35.

- GV cùng HS hệ thống bài học -  Nhận xét.
	3 phút

2 phút


	Thực hành


Thứ sáu ngày 14 tháng 9 năm 2007

Toán Tiết: 10

LUYỆN TẬP CHUNG

A- Mục tiêu: 

- Củng cố về đọc, viết số có 2 chữ số.

- Giải bài toán có lời văn. Quan hệ giữa dm và cm.

B- Đồ dùng dạy học: 

Bài tập

C- Các hoạt động dạy học:
	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: BT 4/11.

Nhận xét -  Ghi điểm.
	Giải bảng

	II- Hoạt động 2: Luyện tập chung
	

	- BT 2/11: Hướng dẫn HS làm theo nhóm
	2 nhóm

	a-  90, 66, 19, 9
	b- 60, 14, 0, 10
	Đại diện đọc kết quả

	- BT 3/11: Hướng dẫn HS làm
	Bảng con

	48

30

78
	45

11

34
	94

42

52
	32

32

64
	Nhận xét -  Sửa

	- BT 4/11: Gọi HS đọc đề bài
	2 HS đọc

	+Bài toán cho biết gì?
	Mẹ và chị hái 85 quả cam. Mẹ hái 44 quả cam.

	+Bài toán hỏi gì?
	Chị hái được ? quả cam?

	Hướng dẫn HS tóm tắt, giải
	Giải vở

	85 quả
	Mẹ: 44 quả

Chị: ? quả
	Số quả cam chị hái:

85 -  44 = 41 (quả)

ĐS: 41 quả
	


III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 

	- Trò chơi: Điền số nhanh vào chỗ chấm
	2 nhóm

	- BT 5/11: 1 dm = …cm; 10 cm = …dm
	


- Giao BTVN: BT 1/12.

- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 

Tập làm văn Tiết: 2

CHÀO HỎI -  TỰ GIỚI THIỆU

A- Mục đích yêu cầu: 

- Biết cách chào hỏi và tự giới thiệu.

- Biết viết 1 bản tự thuật ngắn.

B- Đồ dùng dạy học: 

Tranh minh họa BT 2 SGK và vở BTTV.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Gọi HS đọc lại bài ở tiết 1
	2 HS đọc

	Nhận xét.
	

	II- Hoạt động 2: Bài mới
	

	1- Giới thiệu bài: Ghi 
	

	2- Hướng dẫn làm bài tập:
	

	- BT 1/8: Gọi HS đọc lại đề.
	

	+Hướng dẫn HS đánh dấu x vào trước ý không đúng.
	HS làm vào vở.

	- BT 2/8: GV nêu yêu cầu bài
	Theo dõi.

	Cho HS Quan sát tranh.
	Quan sát

	+Trong tranh vẽ những ai?
	Bóng nhựa, Bút thép, Mít.

	+Bóng nhựa, Bút thép chào Mít và tự giới thiệu ntn?
	Chào cậu, chúng tớ là Bút thép, …

	+Mít chào Bóng nhựa, Bút thép và tự giới thiệu ntn?
	Chào 2 cậu. Tớ là Mít. Tớ ở thành phố…

	- BT 3/8: Hướng dẫn HS viết bài tự thuật theo mẫu.
	HS làm vở.

Tự đọc bài của mìng trước lớp.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	- Khi em gặp thầy (cô) ở ngoài đường thì em phải làm gì?
	HS trả lời.

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Thể dục Tiết: 4

DÀN HÀNG NGANG -  DỒN HÀNG

TRÒ CHƠI: "NHANH LÊN BẠN ƠI !"

A- Mục tiêu: 

- Ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ. Yêu cầu thực hiện chính xác.

- Ôn trò chơi: "Nhanh lên bạn ơi !".

B- Địa điểm, phương tiện:

Còi, kẻ sân sẵn cho trò chơi: "Nhanh lên bạn ơi !".

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Ôn tập cách báo cáo.

- Đứng vỗ tay, hát.

- Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp.

- Ôn bài TD lớp 1: 1 lần 2 x 8 nhịp


	8 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

Thực hành

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	II- Phần cơ bản:

- Tập hợp hàng dọc, dồn hàng, đứng nghiêm (nghỉ), quay phải (trái): 2- 3 lần.

- Dàn hàng ngang, dồn hàng: 2 lần).

- Ôn dồn hàng cách 1 cánh tay. mỗi lần dàn hàng Gv chọn HS ở vị trí khác nhau, sau đó dồn hàng. 
	20 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	- Trò chơi: "Nhanh lên bạn ơi !".

- GV nhắc lại cách chơi.
	
	

	III- Phần kết thúc:
	5 phút
	

	- Đi thường theo nhịp 2- 3 hàng dọc.

- GV cùng HS hệ thống bài học -  Nhận xét.
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x




SINH HOẠT LỚP TUẦN 2:

A- Nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm tuần 1:

1- Ưu:

- Chấp hành tốt giờ giấc, tác phong.

- Đi học đều, ăn mặc sạch sẽ.

- Đa số chuẩn bị đồ dùng học tập đầy đủ.

2- Khuyết:

- Còn 1 số em chưa chuẩn bị đầy đủ sách, vở, đồ dùng học tập.

- Thường xuyên bỏ sách, vở, đồ dùng học tập ở nhà.

- Còn ham chơi, chưa có ý thức học tập.

B- Phương hướng tuần tới:

Thường xuyên động viên, nhắc nhỡ các em hàng ngày.

TUẦN 3:

Thứ hai ngày 17 tháng 9 năm 2007.

Tập đọc Tiết 7 + 8

BẠN CỦA NAI NHỎ.

A- Mục đích yêu cầu: 

- Đọc trơn toàn bài, đọc đúng các từ ngữ: ngăn cản, hích vai…

- Biết nghỉ hơi sau các dấu phẩy, dấu chấm và giữa các cụm từ.

- Biết đọc phân biệt lời kể chuyện với lời nhân vật.

- Hiểu nghĩa của các từ đã chú giải trong SGK.

- Rút ra được nhận xét từ câu chuyện.

B- Đồ dùng dạy học: 

Tranh minh họa bài TĐ trong SGK.

C- Các hoạt động dạy học: 

Tiết 1

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Mít làm thơ
	Đọc + Trả lời câu hỏi.

	II- Hoạt động 2: Bài mới.
	

	1- Giới thiệu bài: Ghi.
	

	2- Luyện đọc:
	

	- GV đọc mẫu toàn bài.
	Nghe.

	- Hướng dẫn HS đọc từng câu ( hết.
	Nối tiếp.

	- Kết hợp hướng dẫn đọc đúng các từ ngữ.
	

	- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn.
	Nối tiếp.

	- Chú ý cách nghỉ hơi và giọng đọc.
	

	- Hướng dẫn HS hiểu nghĩa các từ ngữ: ngăn cản, hích vai, thông minh, hung ác, gạc.
	

	- Gọi HS đọc từng đoạn.
	Trong nhóm.

	- Thi đọc giữa các nhóm.
	Đoạn (bài). Cá nhân (đồng thanh).

	- Gọi HS cả lớp đọc lại bài.
	Đồng thanh.


Tiết 2

	3- Hướng dẫn tìm hiểu bài:
	

	- Nai nhỏ xin phép cha đi đâu?
	Đi chơi xa cùng bạn.

	- Cha của Nai nhỏ nói gì?
	Cha không ngăn cản.

	- Nai nhỏ đã kể cho cha nghe những hành động nào của bạn mình?
	Lấy vai hích…

Nhanh trí kéo…

Lao vào gã Sói.

	- Mỗi hành động của bạn Nai nhỏ nói lên một điểm tốt của bạn ấy. Em thích nhất điểm nào?
	HS trả lời.

	- Theo em người bạn tốt là người ntn?
	HS trả lời.

	- Gọi HS đọc lại bài theo kiểu phân vai.
	Mỗi nhóm 3 em.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Đọc xong câu chuyệne biết được vì sao cha của Nai nhỏ vui lòng cho con trai bé bỏng của mình đi chơi xa?
	Vì cha biết con mình đi chơi với 1 người bạn tốt đáng tin cậy.

	- Về nhà đọc lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Toán Tiết: 11

KIỂM TRA

A- Mục tiêu: 

- Đọc, viết số có 2 chữ số, viết số liền trước, số liền sau.

- Kỹ năng thực hiện phép tính cộng và phép trừ trong phạm vi 100.

- giải bài toán bằng 1 phép tính. Đo và viết số đo độ dài đoạn thẳng.

B- Đề

1- Viết các số: 

a- Từ 70 đến 80.

b- Từ 89 đến 95.

2- 
a- Số liền trước của 61 là:

b- Số liền sau của 99 là:

3- Tính:

	42

54
	84

31
	60

25
	66

16
	5

23


4- Mai và Hoa làm được 36 bông hoa, riêng Hoa làm được 16 bông hoa. Hỏi Mai làm được bao nhiêu bông hoa?

5- Đo độ dài đoạn thẳng AB rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm: 



A




B


Độ dài đoạn thẳng AB là:……..cm.




hoặc: ……..dm.

C- Hướng dẫn đánh giá:

- Bài 1: 3 điểm (Mỗi số viết đúng được 1/6 điểm).

- Bài 2: 1 điểm (Mỗi số viết đúng được 0,5 điểm).

- Bài 3: 2,5 điểm (Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm).

- Bài 4: 2,5 điểm (Lời giải: 1 điểm, phép tính: 1 điểm, ĐS: 0,5 điểm).

Bài 5: 1 điểm (Viết đúng mỗi số được 0,5 điểm).

Đạo đức Tiết: 3

BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI (Tiết 1)

A- Mục tiêu:
- HS hiểu khi có lỗi thì nên nhận lỗi và sửa lỗi để mau tiến bộ và được mọi người yêu quý. Như thế mới là người dũng cảm, trung thực.

- HS biết tự nhận lỗi và ửa lỗi khi có lỗi, biết nhắc bạn nhận lỗi và sửa lỗi. Biết ủng hộ, cảm phục các bạn biết nhận lỗi và sửa lỗi.

B- Tài liệu và phương tiện:

- Phiếu thảo luận nhóm. Vở BTĐĐ.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
	

	- Vì sao em phải học tập, sinh hoạt đúng giờ?
	HS trả lời.

	- Sinh hoạt, học tập đúng giờ có lợi gì?

Nhận xét.
	

	II- Hoạt động 2: 
	

	1- Giới thiệu bài: Ghi
	

	2- Hoạt động 1: Kể cho HS nghe truyện "Cái bình hoa" SGV/87
	Nghe

	- Mục tiêu: Giúp HS xác định ý nghĩa của hành vi nhận và sửa lỗi, lựa chọnhành vi nhận và sửa lỗi.
	

	- Cách tiến hành:
	

	+GV kể câu chuyện với kết cục để mở:
	Thảo luận

	Nếu Vô- va không nhận ra lỗi thì điều gì sẽ xảy ra?
	HS trả lời.

	Các em thử đoán xem Vô- va đã nghĩ và làm gì sau đó?
	

	Các em thích đoạn kết của nhóm nào hơn? Vì sao?
	

	Kể tiếp đoạn cuối của câu chuyện.
	

	GV phát phiếu cho HS.
	Thảo luận.

	Qua câu chuyện em thấy cần làm gì sau khi mắc lỗi?
	

	Nhận lỗi và sửa lỗi có tác dụng gì?
	Đại diện trả lời.

	*Kết luận: Trong cuộc sống có khi ai cũng mắc lỗi, nhất là các em ở lứa tuổi nhỏ. Nhưng điều quan trọng là biết nhận và sửa lỗi. Biết nhận và sửa lỗi sẽ mau tiến bộ và được mọi người yêu quý.
	

	3- Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến và thái độ của mình.
	

	- Mục tiêu: Giúp HS biết bày tỏ ý kiến, thái độ của mình.
	

	- Cách tiến hành:

Quy định cách bày tỏ ý kiến: Tánh thành (+), không tán thành (- ), bối rối (0).
	

	GV lần lượt đọc từng ý kiến:
	

	+Người nhận lỗi là người dũng cảm.

+Nếu có lỗi chỉ cần nhận lỗi, không cần sửa lỗi.

+Nếu có lỗi chỉ cần sửa lỗi, không cần nhận lỗi.

+Cần nhận lỗi cả khi mọi ngườ không biết mình có lỗi.

+Cần xin lỗi khi mắc lỗi với bạn bè.

+Chỉ cần xin lỗi những người quen biết.
	HS bày tỏ ý kiến và giải thích lý do.

	*Kết luận: Nêu lại các ý đúng (sai) của những ý trên. Biết nhận lỗi và sửa lỗi sẽ giúp em mau tiến bộ và được mọi người yêu quý.
	HS nghe.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Vì sao em phải xin lỗi người khác khi em có lỗi?
	HS trả lời.

	- Hãy kể lại một trường hợp em đã nhận và sửa lỗi với người khác. Nhận xét.
	


Thứ ba ngày 18 tháng 9 năm 2007

Toán Tiết: 11

PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 10.

A- Mục tiêu: 

- Củng cố về phép cộng có tổng bằng 10 và đặt tính cột theo cột.

- Củng cố về xem giờ đúng trên mặt đồng hồ.

B- Đồ dùng dạy học: 

10 que tính, Bảng cài, Vở bài tập.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Nhận xét bài kiểm tra.
	

	II- Hoạt động 2:
1- Giới thiệu bài: Ghi

2- Giới thiệu phép cộng 6 + 4 = 10
	

	- Bước 1: 

GV giơ 6 que tính, hỏi có mấy que tính?
	6 que

	Cho HS lấy 6 que để ở bàn?
	Thực hành

	GV viết 6 ở cột đơn vị.
	

	GV giơ 4 que và hỏi lấy thêm ? que
	4 que

	GV cài 4 que vào bảng và ghi số 4 thẳng cột với 6.
	

	Cho HS lấy thêm 4 que nữa.
	Thực hành

	Như vậy có tất cả ? que?
	10 que

	Cho HS kiểm tra số que của mình và bó lại: 6 + 4 = ?
	10

	Viết bảng: Viết 0 thẳng cột với 6 và 4, viết 1 ở cột chục.
	

	- Bước 2:

GV nêu phép cộng 6 + 4 = 10 và hướng dẫn HS cách đặt tính:

Viết 6; viết 4 thẳng cột với 6; viết dấu + và kẻ dấu gạch ngang:          6

                     4

    
	Quan sát.

	Tính: 6 + 4 = 10, viết 0 vào cột đơn vị, viết 1 vào cột chục:

                        6

                        4      (1)

                      10
	Quan sát.

	Như vậy: 6 + 4 = 10.
	

	Nhắc cho HS biết: 6 + 4 = 10 gỏi là phép tính hàng ngang, còn viết như (1) gọi là đặt tính rồi tính:
	

	2- Thực hành:
	

	- BT 1/14: bài toán yêu cầu làm gì?
	Điền số

	6 + 4 = 10
	2 + 8 = 10
	Làm miệng

	4 + 6 = 10
	8 + 2 = 10
	

	- BT 2/14: yêu cầu HS đặt tính rồi tính:
	Làm bảng con

	5

5

     10
	7

3

     10
	1

9

      10
	6

4

     10
	10

  0

10
	

	- BT 3/14: Tính nhẩm
	
	HS làm nhóm

	9 + 1 + 2 = 12
	6 + 4 +5 = 15
	2 nhóm

	8 + 2 +4 = 14
	7 + 3 + 1 = 11
	Đại diện làm. Nhận xét.

	- BT 4/12: Hướng dẫn HS trả lời miệng
	HS trả lời.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	- Cho HS làm miệng BT 5
	HS trả lời.

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Chính tả (TC) Tiết: 5

BẠN CỦA NAI NHỎ

A- Mục đích yêu cầu: 

- Chép lại chính xác nội dung tóm tắt truyện "Bạn của Nai Nhỏ".

- Biết viết chữ hoa đầu câu, ghi dấu chấm cuối câu.

- Củng cố quy tắc chính tả ng/ngh. Làm đúng bài tập.

B- Đồ dùng dạy học: 

Chép sẵn đoạn viết. Bài tập

C- Các hoạt động dạy học: 

I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Gọi HS viết:


	- 2 tiếng có âm đầu g ?

- 2 tiếng có âm đầu gh ?

Nhận xét.
	HS viết.

	II- Hoạt động 2: 

1- Giới thiệu bài: Ghi

2- Hướng dẫn tập chép:
	

	- GV đọc bài chép
	2 HS đọc lại.

	- Vì sao cha của Nai Nhỏ yên lòng cho con đi chơi với bạn?
	Vì biết bạn của con mình khỏe mạnh, thông minh, dám liều mình vì người khác.

	- Bài chính tả có mấy câu?
	4 câu.

	- Chữ đầu câu viết ntn?
	Viết hoa.

	- Cuối câu có dấu gì?
	Dấu chấm.

	- Hướng dẫn HS viết từ khó: khỏe mạnh, nhanhnhẹn, thông minh, yên lòng.
	Viết bảng con.

	- Hướng dẫn HS chép bài vào vở.
	HS chép vào vở.

	- Hướng dẫn HS dò lỗi chính tả.
	Đổi vở dò.

	- Chấm bài: 5- 7 bài. Nhận xét.
	

	3- Hướng dẫn làm bài tập:
	

	- BT 1/10: Bài yêu cầu gì?
	Điền ng hay ngh

	Gọi HS lên điền.

Ngày tháng, nghỉ ngơi, nghề nghiệp, người bạn.
	Cả lớp điền bảng con.

	- BT 2/10: Gọi HS đọc đề.
	HS đọc.

	Cho HS làm vào vở bài tập.
	Làm, nêu miệng.

	Nhận xét.
	

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Gọi HS viết: yên lòng, nghề nghiệp.
	Viết bảng.

	- Về nhà luyện viết thêm -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Kế chuyện Tiết: 3

BẠN CỦA NAI NHỎ.

A- Mục đích yêu cầu: 

- Dựa vào tranh nhắc lại được lời kể của Nai Nhỏ về bạn, nhớ lại lời của cha Nai Nhỏ sau mỗi lần nghe con kể về bạn.

- Bước đầu biết dựng lại câu chuyện theo vai.

- Biết lắng nghe bạn kể chuyện, biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn.

B- Đồ dùng dạy học: 

Tranh minh họa trong SGK. Băng giấy đội lên đầu ghi tên nhân vật Nai Nhỏ, cha của nai Nhỏ và người dẫn truyện để thực hiện bài tậo kể chuyện theo vai.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Phần thưởng.

Nhận xét.
	Nhìn tranh kể từng đoạn.

	II- Hoạt động 2: 

1- Giới thiệu bài: Ghi.
	

	2- Hướng dẫn kể chuyện: 
	

	- Gọi HS đọc yếu cầu bài.
	HS đọc

	- Cho HS quan sát tranh SGK.
	

	- Nhắc lại lời kể thứ nhất của Nai Nhỏ?
	HS nhắc lại

	- Hướng dẫn HS tập kể theo nhóm.

Nhận xét.
	Từng em nhắc lại lời kể theo tranh.

Đại diện các nhóm thi nói lại lời kể của Nai Nhỏ.

	- Gọi HS nhắc lại lời của cha Nai Nhỏ sau mỗi lần nghe con kể về bạn.
	HS nhìn từng tranh nhắc lại lời của cha Nai Nhỏ.

	- Nghe Nai Nhỏ kể lại hành động hích đổ hòn đá to của bạn, cha Nai Nhỏ nói ntn?
	Bạn con khỏe thế cơ à, nhưng cha...

	- Nghe Nai Nhỏ kể người bạn nhanh trí kéo mình chạy trốn khỏi lão Hổ hung dữ, cah Nai Nhỏ nói gì?
	Bạn của con thật thông minh, nhưng cha chưa yên tâm.

	- Hướng dẫn tập nói theo nhóm.
	Đại diện nhóm trình bày.

	- Nhận xét.
	

	- Gọi HS kể lại câu chuyện theo lối phân vai.
	3 HS

	- Hướng dẫn mỗi nhóm kể lại theo kiểu phân vai.
	Từng nhóm kể.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Qua câu chuyện ta thấy các bạn của Nai Nhỏ là những người ntn?
	Tốt (khỏe mạnh, thông minh, can đảm,…)

	- Về nhà tập kể lại câu chuyện -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét.
	


Thủ công Tiết: 3

GẤP MÁY BAY PHẢN LỰC (Tiết 1)

A- Mục tiêu: 

- HS biết cách gấp máy bay phản lực.

- Gấp được máy bay phản lực.

B- Đồ dùng dạy học: 

Máy bay phản lực mẫu. Quy trình gấp máy bay. Giấy màu.

C- Các hoạt động dạy học: 

I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Nhận xét "Gấp tên lửa".

I- Hoạt động 1: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Ghi

2- GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:

	- GV đưa máy bay mẫu.
	Quan sát.

	- Cho HS quan sát về hình dáng, các phần của máy bay.
	

	- Cho HS so sánh mẫu của máy bay và mẫu gấp tên lửa. Rút ra nhận xét sự giống và khác nhau của máy bay và tên lửa.
	HS trả lời.

	3- GV hướng dẫn mẫu:
	

	- Bước 1: Gấp tạo mũi, thân, cánh máy bay.
	Quan sát.

	Gấp giống như gấp tên lửa: Gấp đôi tờ giấy theo chiều dài để lấy dấu giữa, mở ra gấp theo hình 1 SGV/195 được hình 2.
	

	Gấp toàn bộ phần trên vừa gấp xuống theo đường dấu gấp ở hình 2 sao cho đỉnh A nằm trên đường dấu giữa được hình 3 SGV/196.
	

	Gấp theo đường dấu gấp ở hình 3 sao cho 2 đỉnh tiếp giáp nhau ở đường dấu giữa được hình 4.
	Quan sát.

	Gấp theo đường dấu gấp ở hình 4 sao cho đỉnh A ngược lên trên để giữ chặt 2 nếp gấp bên được hình 5.
	

	Gấp tiếp theo đường dấu giữa ở hình 5 sao cho 2 đỉnh phía trên và 2 mép bên sát vào đường dấu giữa như hình 6- SGV/196.
	

	- Bước 2: Tạo máy bay phản lực và sử dụng.
	Quan sát.

	Bẻ các nếp gấp sang 2 bên đường dấu giữa và miết dọc theo 2 bên đường dấu giữa được máy bay phản lực như hình 7- SGV/197.
	

	Cầm váo nếp gấp giữa cho 2 cánh máy bay ngang sang 2 bên, hướng máy bay chếch lên phía trên để phóng như hình 8- SGV.
	

	- Cho HS gấp trên giấy nháp.
	Thực hành.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- GV nêu lại các bước gấp máy bay phản lực.
	

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Thứ tư ngày 19 tháng 9 năm 2007.

Tập đọc Tiết: 9

GỌI BẠN

A- Mục đích yêu cầu:
- Đọc trơn toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ: Thuở nào, sâu thẳm, lang thang,…

- Biết ngắt nhịp hợp lý ở từng câu thơ, nghỉ hơi sau mỗi khổ thơ.

- Biết đọc bài với giọng tình cảm. Hiểu nghĩa các từ ngữ chú giải trong bài. Nắm được ý nghĩa của mỗi khổ thơ. Hiểu nội dung bài, học thuộc lòng bài thơ.

B- Đồ dùng dạy học:
Tranh minh họa bài đọc trong SGK.

C- Các hoạt động dạy học:
	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Danh sách HS tổ 1, lớp 2A.

Nhận xét.
	Đọc -  Trả lời câu hỏi.

	II- Hoạt động 2: 

1- Giới thiệu bài: Ghi

2- Luyện đọc:
	

	- GV đọc mẫu.
	Nghe.

	- Hướng dẫn HS đọc từng câu ( hết.
	Nối tiếp.

	- Hướng dẫn đọc đúng các từ ngữ khó phát âm: xa xưa, thuở nào, một năm,…
	HS đọc.

	- Hướng dẫn HS đọc từng khổ ( hết.
	Nối tiếp.

	- GV giải nghĩa từ ngữ ở cuối bài.
	

	- Gọi HS trong nhómđọc từng khổ.
	Nối tiếp.

	- Thi đọc giữa các nhóm.
	Từng khổ (bà). Cá nhân (đồng thanh)

	- Cho cả lớp đọc toàn bài.
	Đồng thanh.

	3- Hướng dẫn tìm hiểu bài:
	

	- Đôi bạn Bê Vàng và Dê Trắng sống ở đâu?
	Trong rừng xanh sâu thẳm.

	- Vì sao Bê Vàng phải đi tìm cỏ? 
	Trời hạn hán cỏ héo khô.

	- Khi Bê Vàng quên đường vể, Dê Trắng làm gì?
	Dê Trắng thương bạn chạy tìm kiếm khắp nơi.

	- Vì sao đến bây giờ Dê Trắng vẫn kêu: "Bê! Bê!"?
	Dê Trắng không quên được bạn.

	4- Học thuộc lòng bài thơ:
	

	- Hướng dẫn cho HS học thuộc lòng bài thơ.

Ghi điểm.
	HS học thuộc lòng

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Gọi 1 HS học thuộc lòng bài thơ.
	

	- Bài thơ giúp em hiểu điều gì về tình bạn giữa Bê Vàng và Dê Trắng?
	Thật thắm thiết và cảm động.

	- Về nhà học thuộc lòng bài thơ -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 


Toán Tiết: 13

26 + 4 ; 36 + 24

A- Mục tiêu: 

- Biết thực hiện phép cộng có tổng số là số tròn chục dạng 26 + 4 và 36 + 24 (cộng có nhớ, dạng tính viết).

- Củng cố cách giải bài toán có lời văn.

B- Đồ dùng dạy học: 

4 bó que tính, 10 que rời, bảng gài.

C- Các hoạt động dạy học:
	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Gọi HS làm BT 1/12
	

	9 + ….. = 10
	2 + ….. = 10
	HS giải bảng

	1 + ….. = 10
	8 + ….. = 10
	

	Nhận xét.
	
	

	II- Hoạt động 2: 
	

	1- Giới thiệu bài: Ghi
	

	2- Giới thiệu phép cộng 26 + 4:
	

	- GV giơ 2 bó que tính và hỏi "Có mấy chục que tính?"
	2 chục. HS lấy 2 bó để lên bàn.

	- GV gài vào bảng
	

	- GV giơ tiếp 6 que và hỏi "Có mấy que?"
	6 que

	- GV gài vào bảng.
	HS lấy 6 que để lên bàn.

	- Như vậy cô có tất cả bao nhiêu que tính?
	26 que.

	- Có 26 thì viết vào hàng đơn vị chữ số nào? Và cột chục chử số nào?
	Số 6 và số 2.

	- GV giơ 4 que tính và hỏi "Có thêm mấy que tính?"
	4 que

	- GV cài 4 que tính ở dưới 6 que tính
	HS lấy 4 que…

	- Có thêm 4 que tính thì viết vào cột nào?
	Đơn vị thẳng cột với 6.

	26 + 4 = ?. GV viết dấu + và kẻ dấu gạch ngang. Hướng dẫn HS lấy 6 que tính rời bó lại cùng với với 4 que thành 1 bó 1 chục que tính.
	

	- Bây giờ có mấy bó que tính?
	3 bó

	- 3 bó có mấy chục que tính?
	3 chục

	- Như vậy: 24 + 6 = ?
	30

	- Viết vào bảng viết ntn?
	Số 0 ở hàng đơn vị.

Số 3 ở hàng chục.

	- GV viết: 26 + 4 = 30 
	HS nhắc lại.

	- Hướng dẫn HS đặt tính rồi tính như sau:

Đặt tính:     26

                     4


	

	- Viết 26, viết 45 thẳng cột với 6, viết dấu +, kẻ gạch ngang.
	Nhiều HS nhắc lại.

	- Tính:   26         6 + 4 = 10, viết 0 nhớ 1

4 2 thêm 1 = 3, viết 3.

             30
	Nhiều HS nhắc lại.

	3- Giới thiệu phép cộng 36 + 24:
	

	Hướng dẫn HS quan sát hình vẽ ở SGK để nêu và giải quyết cách thực hiện phép cộng 36 + 24 tương tự 26 + 4. Chuyển sang đặt tính rồi tính. Sau khi HS đặt tính rồi tính, GV nêu phép tính hàng ngang 36 + 24 = ….Gọi HS lên điền kết quả.
	HS nhắc lại cách đặt tính và cách tính.

HS lên điền.

	4- Thực hành:
	

	- BT 1/15: Hướng dẫn làm bảng
	Bảng con.

	a-  32 + 8
	61 + 9 
	56 + 4
	73 + 7
	

	b-  48 + 22
	65 + 15 
	79 + 11
	34 + 46
	

	- BT 2/15: Gọi HS đọc đề, phân tích đề.
	Đọc, phân tích.

	Hướng dẫn HS tóm tắt và giải.
	Giải vở.

	Tổ 1: 17 cây

Tổ 2: 23 cây
	Số cây 2 tổ trồng:

17 + 23 = 40 (cây)

ĐS: 40 cây
	

	- Bài tập về nhà: BT 3, 4/15
	Theo dõi.

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Tập viết Tiết: 3

CHỮ HOA

A- Mục đích yêu cầu: 

- Biết viết chữ cái viết hoa …..theo cỡ chữ vừa và nhỏ.

- Biết viết ứng dụng câu: ….ạn bè sum họp theo cỡ nhỏ, đúng mẫu.

B- Đồ dùng dạy học: 

Mẫu chữ viết sẵn chữ hoa ….. và cụm từ "….ạn bè sum họp".

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Gọi HS viết chữ hoa ………  từ …..n.
	Viết bảng con.

	Nhận xét.
	

	II- Hoạt động 2:
	

	1- Giới thiệu bài: Ghi
	

	2- Hướng dẫn viết chữ hoa:
	

	- Cho HS quan sát chữ hoa …..
	Quan sát 

	- Chữ hoa ……cao mấy ô li?
	5 ôli

	- Gồm mấy nét?
	2 nét

	- GV hướng dẫn cụ thể 2 nét
	

	- GV viết mẫu. Nêu cách viết.
	HS viết bảng con.

	3- Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng:
	

	- Gọi 2 HS đọc câu ứng dụng.
	2 HS đọc

	- GV giải nghĩa câu ứng dụng.
	

	- Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét về độ cao của các con chữ:
	Quan sát 

	- ………………………………… cao mấy ô li?
	1 ôli

	- Con chữ: …….cao mấy ô li?
	1, 25 ô li

	- Con chữ: …….cao mấy ô li?
	2 ô li

	- Con chữ: ………………………..cao mấy ô li?
	2,5 ô li

	- Hướng dẫn cách đặt dấu thanh ở các chữ và khoảng cách giữa các chữ.
	

	- Hướng dẫn viết chữ …….ạn vào bảng con.
	HS viết.

	4- Hướng dẫn HS tập viết vào vở TV
	

	- 1 dòng chữ  ….. cỡ vừa.
	HS viết vở.

	- 1 dòng chữ  …... cỡ nhỏ.
	

	- 1 dòng chữ ……ạn.
	

	- 1 dòng câu ứng dụng.
	

	- Chấm bài: 5- 7 bài. Nhận xét.
	

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Cho HS viết lại: …..ạn.
	Viết bảng.

	- Về nhà luyện viết thêm -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Tự nhiện Xã hội. Tiết: 3

HỆ CƠ

A- Mục tiêu: 

- Chỉ và nói tên một số cơ của cơ thể.

- Biết được rằng cơ có thể co và duỗi, nhờ đó mà cơ thể cử động được.

- Có ý thức tập luyện thể dục thường xuyên để cơ được săn chắc.

B- Đồ dùng dạy học:
Tranh vẽ hệ cơ.

C- Các hoạt động dạy học:
I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:

	- Tại sao hàng ngày chúng ta phải đi, đứng, ngồi đúng tư thế.
	

	- Tại sao các em không thể mang, vác gánh, xách các vật nặng?
	

	- Chúng ta cần phải làm gì để xương phát triển tốt?
	

	II- Hoạt động 2:
	

	1- Giới thiệu bài: Ghi
	

	2- Hoạt động 1: Quan sát hệ cơ
	

	- Mục tiêu: Nhận biết và gọi tên một số cơ của cơ thể.
	

	- Cách tiến hành:
	

	+Bước 1: Làm việc theo cặp.
	

	Cho HS quan sát hình vẽ
	Quan sát

	Chỉ và nói tên một số cơ của cơ thể?
	Làm việc theo nhóm.

	+Bước 2: Làm việc cả lớp.
	

	Gọi đại diện từng nhóm lên chỉ và nói tên một số cơ của cơ thể. 

Nhận xét.
	Đại điện trả lời.

	*Kết luận: SGV/23
	

	3- Hoạt động 2: Thực hành co và duỗi tay.
	

	- Mục tiêu: Biết được cơ có thể co và duỗi, nhờ đó mà các bộ phận của cơ thể cử động được.
	

	- Cách tiến hành:
	

	+Bước 1: Làm việc cá nhân và theo cặp
	

	Cho HS quan sát hình 2 SGK/9. Hướng dẫn làm giống như hình vẽ.
	Thực hành theo hình vẽ.

	Bước 2: Làm việc cả lớp.
	

	Gọi HS lên thực hiện các động tác ở bước 1.
	Thực hành trước lớp.

	*Kết luận: Khi cơ co, cơ sẽ ngắn hơn và chắc hơn. Khi cơ duỗi, cơ sẽ dài hơn và mềm hơn. Nhờ có sự co và duỗi của cơ mà các bộ phận của cơ thể cử động được.
	

	4- Hoạt động 3: Làm gì để cơ được săn chắc?
	

	- Mục tiêu: Biết được vận động và tập luyện thể dục thường xuyên sẽ giúp cho cơ được săn chắc.
	

	- Cách tiến hành:
	

	Chúng ta nên làm gì để cơ được săn chắc?
	Tập TDTT, vận động hàng ngày.

Lao động vừa sức, vui chơi, ăn uống đầy đủ.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	Về nhà ăn uống đầy đủ, tập thể dục thường xuyên -  Nhận xét. 


Thứ năm ngày 20 tháng 9 năm 2007.

Toán Tiết: 14

LUYỆN TẬP

A- Mục tiêu: 

- Rèn kỹ năng làm tính cộng trong trường hợp tổng là số tròn chục.

- Củng cố giải toán và tìm tổng độ dài hai đoạn thẳng.

B- Đồ dùng dạy học: Bài tập.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS làm bảng con:
	HS làm.

	35

 5


	81

 9
	

	- BT 2/13.

Nhận xét.
	HS giải

	II- Luyện tập:
	

	- BT 1/16: Bài yêu cầu làm gì?
	Tính nhẩm.

	9 + 1 + 6 = 16
	7 + 3 +2 = 12 …
	Làm miệng.

	- BT 2/16: Hướng dẫn HS đặt tính trên bảng con.

Lưu ý cho HS cách đặt tính và cách tính:
	HS tính trên bảng con. 

	34

26
	75

 5
	 8

62
	59

21


	Nhận xét- Sửa.

	- Bt 3/16: Bài toán yêu cầu gì?
	Điền số.

	Hướng dẫn HS lấy số đã cho cộng với số yêu cầu được kết quả bao nhiêu điền vào ô trống.

GV làm mẫu: 

                            22         + 8          30


	HS theo dõi.

	Nhận xét -  Sửa bài.
	HS thi đua nhóm.

	- BT 4/16: Gọi HS đọc đề.
	HS đọc.

	Bài toán cho biết gì?
	HS trả lời.

	Bài toán hỏi gì?
	

	Hướng dẫn HS tóm tắt và giải
	Giải vở.

	Tóm tắt: 
	Giải:
	

	Áo: 19 dm

Quần: 11 dm
	Số đề- xi- mét vải bố may áo và quần hết là:

19 +  11 = 30 (dm)

ĐS: 30 dm
	

	- BT 5/16: Cho HS nhìn vào hình để tính nhẩm rồi nêu câu trả lời.

Đoạn thẳng AB dài 10 cm hoặc 1 dm.
	Giải miệng.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	Nhẩm nhanh: 8 + 2 + 1 = ?
	7 + 3 + 6 = ?
	HS trả lời.

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 


Luyện từ và câu Tiết: 3

TỪ CHỈ SỰ VẬT. CÂU KIỂU AI? LÀ GÌ?

A- Mục đích yêu cầu: 

- Nhận biết được từ chỉ các sự vật. 

- Biết đặt câu theo kiểu Ai? Là gì?

B- Đồ dùng dạy học: 

Tranh minh họa các sự vật trong SGK. Viết sẵn BT. Vở BT.

C- Các hoạt động dạy học: 

I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:GV kiểm tra vở BT của HS.

Nhận xét.

II- Hoạt động 2: 

1- Giới thiệu bài: Ghi

2- Hướng dẫn làm BT:

	- BT 1/10: Gọi HS đọc yêu cầu bài.
	Cá nhân

	+Cho HS cả lớp quan sát tranh.

+Gọi HS nêu thứ tự các từ điền. Nhận xét: Bộ đội, công nhân, ô tô, máy bay.
	Viết các từ vào chỗ chấm.

	- BT 2/10: Bài yêu cầu làm gì?

bạn, thước kẻ, thầy giáo, cô giáo, bảng học trò, nai, cá heo, phượng vĩ, sách.
	Gạch dưới các từ chỉ sự vật có trong bảng- Làm miệng.

	- BT 3/10: GV nêu yêu cầu bài viết. Viết mẫu lên bảng.
	HS đọc câu mẫu.

	- Hướng dẫn HS làm 2 câu còn lại.

VD: Bố Nam là công an.
	

	- BT 4/11 Hướng dẫn HS ghi từngữ thích hợp vào chỗ chấm.

Nhận xét.
	Điền vào vở

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Tìm từ chỉ người, đồ vật, cây cối? HS trả lời.
	

	- Đặt 1 câu theo mẫu: Ai là gì?
	

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Chính tả (NV) Tiết: 6

GỌI BẠN

A- Mục đích yêu cầu: 

- Nghe viết lại chính xác, trình bày đúng 2 khổ thơ cuối bài thơ 5 chữ "Gọi bạn".

- Tiếp tục củng cố quy tắc chính tả ng/ngh. Làm đúng BT.

B- Đồ dùng dạy học: BT.

C- Các hoạt động dạy học: 

I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:

	Cho HS viết: nghe ngóng, nghỉ ngơi.

Kiểm tra vở BT. Nhận xét.
	Bảng con.

	II- Hoạt động 2:
1- Giới thiệu bài: Ghi

2- Hướng dẫn nghe -  viết:
	

	- GV đọc đầu bài và 2 đoạn viết 
	Nghe -  Đọc lại.

	Vì sao Bê Vàng phải đi kiếm ăn?
	Trời hạn hán…

	Thấy Bê Vàng không trở về Dê Trắng làm gì?
	Chạy đi tìm…

	Bài chính tả có những chữ nào viết hoa? Vì sao?
	Bê Vàng, Dê Trắng…

	Tiếng gọi của Dê Trắng được ghi với những dấu câu gì?
	Chấm cảm.

	- Hướng dẫn HS viết từ khó: Suối cạn, nẻo, gọi hoài…
	Bảng con.

	- GV đọc toàn bài cho HS viết vào vở.
	HS viết bài.

	- GV đọc từng dòng ( hết.
	

	- GV đọc lại.
	

	- Hướng dẫn HS đổi vở dò lỗi.
	HS dò, ghi ra chỗ sửa.

	- Chấm bài 5-  7 em. Nhận xét.
	

	3- Hướng dẫn làm BT:
	

	- BT 1: Gọi HS đọc yêu cầu bài:
	Cá nhân.

	Hướng dẫn HS điền vào bảng con. Nhận xét: nghiêng ngả, nghi ngờ, nghe ngóng, ngon ngọt.
	HS nhắc lại quy tắc điền.

	- BT 2: Hướng dẫn HS làm vở.
	HS làm vào vở BT.

	Gọi HS đọc bài làm của mình:

Trò chuyện, che chở, cây gỗ, gây gổ.

Trắng tinh, chăm chỉ, màu mỡ, của mở
	Nhận xét.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Gọi HS nhắc lại: Suối cạn, khắp nẻo.
	Viết bảng.

	- Về nhà luyện viết thêm -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Thể dục Tiết: 5

QUAY TRÁI, QUAY PHẢI.

TRÒ CHƠI "NHANH LÊN BẠN ƠI !"

A- Mục tiêu:
- Tiếp tục ôn một số kỹ năng đội hình đội ngũ. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác.

- Học quay phải (trái). Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác.

- Ôn trò chơi: Nhanh lên bạn ơi! Yêu cầu biết cách chơi.

B- Địa điểm, phương tiện:

Sân trường, 1 còi, kẻ sân cho trò chơi.

C- Nội dung và phương pháp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Ôn tập cách báo cáo.

- Chạy nhẹ nhàng trên điạ hình tự nhiên.

- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.
	8 phút


	x x x x 

x x x x 

x x x x 

x x x x 

x x x x

Thực hành

1 hàng dọc

Thực hành

	II- Phần cơ bản:
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng (điểm số).

- Học quay trái, quay phải: Tập 4- 5 lần. - - GV làm mẫu, giải thích động tác.

- HS tập.

- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm (nghỉ) quay phải (trái) theo tổ: 1- 2 lần. 

- Trò chơi: Nhanh lên bạn ơi! : 2 lần.

+Lần 1: Chơi thử.

+Lần 2: Chơi chính thức.
	20 phút


	x x x x 

x x x x 

x x x x

x x x x 

x x x x


Thực hành theo tổ

Thực hành

Thực hành

	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Đứng vỗ tay, hát.

- GV cùng HS hệ thống bài học -  Nhận xét -  Về nhà tập quay phải (trái).
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x




Thứ sáu ngày 21 tháng 9 năm 2007.

Toán Tiết: 15

9 CỘNG VỚI MỘT SỐ: 9 + 5

A- Mục tiêu: 

- Biết cách thực hiện phép cộng dạng 9 + 5, từ đó thành lập và học thuộc các công thức 9 cộng với một số ( cộng qua 10).

- Chuẩn bị cơ sở để thực hiện các phép cộng dạng 29 + 5 và 49 + 25.

B- Đồ dùng dạy học: 20 que tính, bảng cài que tính.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Gọi HS làm
	Bảng con.

	36

4


	7

33
	

	- BT 4/14: Nhận xét -  Ghi điểm.
	

	II- Hoạt động 2: 

1- Giới thiệu bài: Ghi

2- Giới thiệu phép cộng 9 + 5:
	

	- GV nêu: Có 9 que tính thêm 5 que nữa, hỏi có tất cả bao nhiêu que?
	HS thực hành trên que tính của mình.

	- Hướng dẫn HS thực hiện theo hàng dọc:     9

                                                                       5

                                                                     14
	

	9 + 5 = 14. Như vậy: 5 + 9 = 14
	14

	GV ghi bảng.
	

	3- Hướng dẫn HS tự lập bảng cộng dạng 9 cộng với một số:

	9 + 2 = 11 
	9 + 3 = 12
	

	Gọi HS đọc lại toàn bộ bảng cộng.
	Đọc nhiều lần.

	4- Thực hành:
	

	- BT 1/17: BT yêu cầu gì?
	Tính nhẩm.

	9 + 2 = 11
	9 + 4 = 13
	Làm miệng

	2 + 9 = 11
	4 + 9 = 13
	

	- BT 2/17: Hướng dẫn HS làm
	Bảng con.

	9

6

15
	9

9

18
	9

4

13
	9

3

12
	9

7

16
	

	- BT 4/17: Gọi HS đọc đề.
	

	+Bài toán cho biết gì?

+Bài toán hỏi gì? 
	Có 9 cây cam, thêm 8 cây. Hỏi có bao nhiêu cây?

	+Hướng dẫn HS tóm tắt và giải.
	

	Tóm tắt:

Có: 9 cây

Thêm: 8 cây
	Giải:

Số cay cam trong vườn là:

9 + 8 = 17 (cây)

ĐS: 17 cây.
	Giải vở.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	9 + 5 = ?   ;   5 + 9 = ?
	HS trả lời.

	Giao BTVN: BT 3/17.
	

	Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Tập làm văn Tiết: 3

SẮP XẾP CÂU TRONG BÀI -  LẬP DANH SÁCH HỌC SINH.

A- Mục đích yêu cầu: 

- Biết sắp xếp lại các bức tranh đúng trình tự câu chuyện "Gọi bạn".

- Biết sắp xếp các câu trong 1 bài theo đúng trình tự diễn biến.

B- Đồ dùng dạy học: 

Tranh minh họa BT1 trong SGK. 4 băng giấy ghi BT2.

C- Các hoạt động dạy học: 

I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:

	- Gọi HS đọc bản tự thuật đã viết của mình ở tuần 2.

- Nhận xét.
	Cá nhân

	II- Hoạt động 2:
1- Giới thiệu bài: Ghi

2- Hướng dẫn làm BT:
	

	- BT 1: Hướng dẫn làm miệng.

Nhận xét: 1, 2, 3, 4.
	HS điền theo thứ tự nội dung.

	- BT2: Gọi HS đọc yêu cầu bài:

Hướng dẫn HS đọc kỹ từng câu văn, suy nghĩ, sắp xếp lại các câu cho đúng thứ tự các sự việc xảy ra.
	

	GV phát các băng giấy cho HS.

Nhận xét.

Gọi HS đọc lại toàn bộ câu chuyện.
	Thi dán nhanh lên bảng theo đúng thứ tự nội dung câu chuyện "Kiến và chim gáy".

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Gọi HS đọc lại bảng danh sách HS tổ mình?
	2 HS

	- Về nhà làm BT 3/13.
	

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Thể dục Tiết: 6

QUAY PHẢI, QUAY TRÁI

ĐỘNG TÁC: VƯƠN THỞ -  TAY.

A- Mục tiêu: 

- Ôn quay phải (trái). Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác.

- Làm quen với 2 động tác: Vươn thở và tay của bài thể dục. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Đứng vỗ tay, hát.

- Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp.
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x



	II- Phần cơ bản:

- Quay trái, quay phải: Tập 4- 5 lần. 

- GV nhắc lại cách thực hiện động tác, làm mẫu.

- GV hô khẩu lệnh cho HS quay.

- Lần 3- 5: Lớp trưởng điều khiển.

- GV quan sát và sửa sai.

- Động tác vươn thở: 3- 4 lần. 

- Lần 1- 2: GV nêu động tác, sau đó vừa giải thích vừa làm chậm để HS theo dõi.

Chú ý: HS tập động tác kết hợp thở 2 lần, mỗi lần 2 x 8 nhịp (Xem hình 31/40 SGV).

- Động tác tay: tập 4 lần 2 x 8 nhịp.

GV nêu tên động tác, vừa giải thích, làm mẫu cho HS bắt chước.

Gọi 1 HS làm mẫu. Nhận xét.

(Xem hình 32/40 SGV).

- Ôn tập 2 động tác mớihọc: 1- 2 lần 2 x 8 nhịp.

- Trò chơi: Qua đường lội.

+Lần 1: Chơi thử.

+Lần 2: Thi đua giữa các tổ.
	20 phút


	HS thực hành.

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

Thực hành theo tổ



	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Đứng vỗ tay, hát.

- Cuối người thả lỏng: 6- 8 lần.

- GV cùng HS hệ thống bài học -  Nhận xét -  Về nhà tập lại 2 động tác vươn thở -  tay.
	
	


SINH HOẠT LỚP TUẦN 3:

A- Nhận xét, đánh giá những hoạt động trong tuần 2:

1- Ưu:

- Đa số HS ngoan, hiền, lễ phép.

- Đi học chuyên cần, ăn mặc sạch sẽ.

- Có cố gắng trong học tập.

2- Khuyết:

- Còn 1 vài em chưa chuẩn bị đầy đủ đồ dùng dạy học tập. 

- Thường xuyên bỏ đồ dùng học tập ở nhà: Duy, Quyên, Tuấn…

- Học còn yếu, ít chú ý: Vi, Duy, Quyên, Tuấn…

- Trong giờ học còn nói chuyện: Y, Đào, Đăng, Hiếu, …

B- Phương hướng tuần 3:

- Động viên các em thực hiện đầy đủ nội quy trường lớp.

- Thu các khoản tiền theo quy định.

- Tiếp tục học tập theo chương trình SGK.

TUẦN 4:

Thứ hai ngày 24 tháng 9 năm 2007.

Tập đọc Tiết: 10, 11

BÍM TÓC ĐUÔI SAM.

A- Mục đích yêu cầu: 

- Đọc đúng các từ ngữ: loạng choạng, ngã phịch, đầm đìa, ngượng nghịu, …

- Biết nghỉ hơi sau dấu phẩy, dấu hai chấm,…

- Biết đọc phân biệt giọng người kể chuyện với giọng nhân vật.

- Hiểu nghĩa các từ ngữ được chú giải trong bài, nội dung câu chuyện.

B- Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa bài TĐ.

C- Các hoạt động dạy học: 

Tiết 1

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Gọi bạn.

Nhận xét -  Ghi điểm.
	Học thuộc lòng -  Trả lời câu hỏi.

	II- Hoạt động 2: Bài mới 
	

	1- Giới thiệu bài: Các bạn nam đối xử với các bạn nữ ntn mới lịch sự? Hôm nay các em sẽ được học điều đó qua bài "Bím tóc đuôi sam" -  Ghi 
	

	2- Luyện đọc:
	

	- GV đọc mẫu.
	Nghe.

	- Hướng dẫn HS đọc nối tiếp từng câu đoạn 1, 2, 3, 4.
	

	- Hướng dẫn HS đọc từ khó: vịn, loạng choạng, ngã phịch, bím tóc,…
	

	- Hướng dẫn HS đọctừng đoạn (đoạn 1, 2)

( Giải nghĩa: Tết, bím tóc đuôi sam, loạng choạng.
	Nối tiếp.

	- Gọi Hs đọc từng đoạn trong nhóm
	Nối tiếp.

	- Thi đọc giữa các nhóm (Đoạn)
	4 nhóm.

	- Hướng dẫn HS đọc cả đoạn 1, 2, 3, 4.
	Đồng thanh.


Tiết 2

3- Hướng dẫn tìm hiểu bài:

	- Gọi HS đọc đoạn 1, 2:
	Cá nhân.

	+Các bạn gái khen Hà thế nào?
	Bím tóc rất đẹp.

	+Vì sao Hà khóc?
	Tuấn kéo mạnh bím tóc…xuống đất.

	+Em nghĩ ntn về trò đùa nghịch của Tuấn?
	Trò nghịch ác, không tốt với bạn…

	- Gọi HS đọc đoạn 3:
	Cá nhân.

	+Thầy giáo làm cho Hà vui lên bằng cách nào?
	Thầy khen 2 bím tóc của Hà rất đẹp.

	+Vì sao lời khen làm cho Hà nín khóc và cười ngay?
	Khi nghe, Hà vui và tự hào vào mái tóc đẹp, trở nên tự tin.

	- Gọi HS đọc đoạn 4:
	Cá nhân.

	+Nghe lời thầy Tuấn đã làm gì?
	Đến trước mặt Hà xin lỗi.

	- Gọi HS đọc lại bài theo lối phân vai.
	Những nhóm tự phân vai.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Qua câu chuyện em thấy bạn Tuấn có điểm nào đáng chê và điểm nào đáng khen?
	Chê: Đùa quá trớn.

Khen: Biết nhận ra lỗi.

	- Khi trêu đùa bạn, nhất là các bạn nữ các em không được đùa dai, nghịch ác. Khi biết mình sai, phải chân thành xin lỗi…
	

	- Về nhà đọc lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Toán Tiết: 16

29 + 5

A- Mục tiêu: 

- Biết cách thực hiện phép cộng dạng 29 + 5.

- Củng cố những hiểu biết về tổng, số hạng, về nhận dạng hình vuông.

B- Đồ dùng dạy học:

3 bó que tính và 14 que tính rời- Bảng cài.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Gọi HS làm
	

	7

9


	5

9
	Bảng con.

	- BT 4/15
	Giải bảng.

	- Nhận xét.
	

	II- Hoạt động 2: 

1- Giới thiệu bài: Để củng cố lại phép cộng có nhớ, hôm nay cô dạy bài 25 + 9.
	

	2- Giới thiệu phép cộng 25 + 9:
	

	Có 29 que tính, thêm 5 que tính. Hỏi có tất cả bao nhiêu que tính?
	HS thực hành trên que tính của mình.

	Hướng dẫn HS lấy 9 que lẻ ở 29 que và lấy thêm 1 que ở 5 que, bó lại thành 1 bó. Như vậy ta được 3 bó và 4 que lẻ.
	

	29 + 5 = ?
	34

	GV ghi bảng
	

	Hướng dẫn HS đặt tính rồi tính cột dọc:
	

	29

5

34
	9 cộng 5 -  14, viết 4 nhớ 1.

2 thêm 1 = 3, viết 3.
	HS nhắc lại.

	3- Thực hành:
	

	- BT 1/18: Cho HS tự làm
	

	79

 3

82
	89

  5

94
	29

 9

38
	69

  6

75
	Bảng con.

	- BT 2/18: BT yêu cầu gì?

Hướng dẫn HS làm vào vở.
	Đặt tính rồi tínhkhi biết số hạng.

	29

 8

37
	49

 9

58
	79

 6

85
	

	Gọi HS nêu cách đặt tính và cách tính?
	HS nêu.

	- BT 4/18: Hướng dẫn HS vẽ vào vở BT.

HS nối điểm lại được hình vuông.
	HS vẽ.

	- BT 3/18: Yêu cầu HS đọc đề.
	HS đọc.

	GV tóm tắt bài, yêu cầu HS giải.
	HS giảivở

	Tóm tắt:

Buổi sáng: 19 áo

Buổi chiều: 8 áo
	Giải:

Số áo cả 2 buổi bán là:

19 + 8 = 27 (áo)

ĐS: 27 áo.
	HS sửa -  Chấm.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	29 + 5 = ?
	5 + 29 = ?
	

	- Gọi HS nêu cách đặt tính và cách tính?
	HS nêu.

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Đạo đức Tiết: 4

BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI.

A- Mục tiêu: 

- HS hiểu khi có lỗi thì nên nhận lỗi và sửa lỗi để mau tiến bộ và được mọi người yêu quý. Như thế mới là người dũng cảm, trung thực.

- HS biết tự nhận lỗi và sửa lỗi khi có lỗi, biết nhắc bạn nhận và sửa lỗi. HS biết ủng hộ, cảm phục các bạn biết nhận lỗi và sửa lỗi.

C- Tài liệu và phương tiện: 

Dụng cụ phục vụ trò chơi đóng vai cho hoạt động 1. Vở BTĐĐ.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ

- Nếu mình làm việc gì đó có lỗi với bố mẹ thì mình làm gì?
	HS trả lời.

	- Em có lỗi thì em chỉ cần tự sửa lỗi, không cần xin lỗi đúng hay sai? Vì sao?

Nhận xét.
	

	II- Hoạt động 2: 

1- Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên bài và ghi bảng. 
	

	2- Hoạt động 1: Đóng vai theo tình huống
	

	- Chia nhóm:
	4 nhóm

	- Phát phiếu giao việc:

+Lan đang trách Tuấn "Sao bạn rủ mình đi học mà sao bạn lại đi một mình ?".

Em sẽ làm gì nếu em là Tuấn?

+Nhà cửa đang bừa bãi, chưa được dọn dẹp. Mẹ đang hỏi Châu: "Con đã dọn nhà cho mẹ chưa?"

Em sẽ làm gì nếu em là Châu?

+Tuyết mếu máo cầm quyển sách "Bắt đền Trường đấy làm rách sách tớ rồi?"

Em sẽ làm gì nếu em là Trường?

+Xuân quên làm bài tập. Sáng nay đến lớp các bạn kiểm tra BTVN.

Em sẽ làm gì nếu em là Xuân?

(GV kết luận: Khi có lỗi, biết nhận lỗi và sửa lỗi là dũng cảm, đáng khen.
	Mỗi nhóm đóng 1 vai tình huống.

Đại diện nhóm trình bày.

Nhận xét.

	3- Hoạt động 2: Thảo luận
	

	- Chia nhóm.
	2 nhóm

	- Vân viết chính tả bị điểm xấu vì em nghe không rõ do tai kém,lại ngồi bàn cuối. Vân muốn viết đúng nhưng không biết phải làm ntn?

Theo em Vân nên làm gì? tại sao?

- Dương bị đau bụng em không ăn hết xuất. Tổ em bị chê. Các bạn trách Dương dù Dương đã nóilý do. Việc đó đúng hay sai? Dương nên làm gì?

(GV kết luận: Cần phải bày tỏ ý kiến của mình khi bị người khác hiểu nhầm. Nên lắng nghe để hiểu người khác, không trách lỗi nhầm cho bạn. Biết thông cảm, hướng dẫn, giúp đỡ bạn bè sửa lỗi, như vậy mới là bạn tốt.
	Thảo luận.

Trình bày kết quả thảo luận.

Nhận xét.

	4- Hoạt động 3: Tự liên hệ
	

	Gọi HS kể những trường hợp em mắc lỗi và sửa lỗi. Phân tích và tìm ra cách giải quyết đúng.
	HS kể.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Ai cũng có khi mắc lỗi. Điều quan trọng là phải biết nhận lỗi và sửa lỗi. Như vậy em sẽ mau tiến bộ và được mọi người yêu quý.

- Về nhà thực hiện theo những điều em đã học -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 


Thứ ba ngày 25 tháng 9 năm 2007.

Toán Tiết: 17

49 + 25

A- Mục tiêu: 

- Biết cách thực hiện phép cộng dạng 49 + 25.

- Củng cố phép cộng dạng 9 + 5 và 29 + 5 đã học.

- Củng cố tìm tổng của 2 số hạng đã biết.

B- Đồ dùng dạy học: 

7 bó que tính, 1 bó que cài và bảng cài.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:
	

	9

63

72
	69

3

72
	Bảng con.

	Nhận xét.
	

	II- Hoạt động 2: 

1- Giới thiệu bài: Nêu trực tiếp đề bài và ghi bảng.
	

	2- Giới thiệu phép cộng 49 + 25:
	

	GV thực hiện que tính theo các bước như SGK.
	HS thực hành trên que tính của mình.

	49 + 25 = ?
	74

	Hướng dẫn HS đặt tính rồi tính:
	

	49

25

74
	9 + 5 = 14, viết 4 nhớ 1.

4 + 2 =, thêm 1 = 7, viết 7.
	HS nhắc lại.

	3- Thực hành:
	
	

	- BT 1/19: Hướng dẫn HS làm
	

	29

35

64
	59

32

91
	49

16

65
	39

38

77
	Bảng con.

	Lưu ý: Cho HS đặt cột đơn vị thẳng với cột đơn vị, cột chục thẳng với cột chục.
	

	- BT 3/19: Gọi HS đọc đề
	Cá nhân.

	+Bài toánh cho biết gì?
	Lớp 2A có 29 HS

Lớp 2B có 29 HS

	+Bài toán hỏi gì?
	Số HS cả 2 lớp ?

	Tóm tắt:

Lớp 2A: 29 HS

Lớp 2B: 29 HS
	Giải:

Số HS 2 lớp là:

29 + 29 = 58 (HS)

ĐS: 58 HS
	Giải vở.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	49 + 2 5 = ?
	

	Giao BTVN: BT 2/19; BT 4/19
	

	Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét.
	


Chính tả (Tập chép) Tiết: 7.

BÍM TÓC ĐUÔI SAM.

A- Mục đích yêu cầu: 

- Chép lại chính xác, trình bày đúng một đoạn đối thoại trong bài: "Bím tóc đuôi sam".

- Luyện viết đúng quy tắc chính tả với yê, iê -  Làm đúng BT.

B- Đồ dùng dạy học:

Chép sẵn BT, vở BT.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:
	

	Gọi HS viết: nghi ngờ, nghe ngóng, nghiêng ngả. Nhận xét.
	Bảng con.

	II- Hoạt động 2:
1- Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên bài và ghi bảng.

2- Hướng dẫn tập chép:
	

	- GV đọc đoạn chép: "Thầy giáo …không khóc nữa?"
	2 HS đọc lại.

	+Đoạn văn nói về cuộc trò chuyện giữa ai với ai?
	Thầy giáo với Hà

	+Vì sao Hà không khóc nữa?
	Thầy khen.

	+Bài chính tả có những dấu câu gì?
	Dấu , : -  ! ? .

	- Hướng dẫn HS luyện viết từ khó: thầy giáo, xinh xinh, vui vẻ, khuôn mặt, nín,…

- Hướng dẫn cách viết.
	Bảng con.

	- Cho HS nhìn bài ở bảng chép vào vở.
	Viết vở -  Dò lỗi.

	- Chấm 5- 7 bài. Nhận xét.
	

	3- Hướng dẫn HS làm BT:
	

	- BT 1/14: Hướng dẫn HS làm.
	Bảng con.

	- iê: con kiến, cô tiên, thiếu niên,…

- yê: yên tỉnh, yên ổn, chim yến,…
	Nhận xét.

	- BT 2/14: Hướng dẫn HS điền vở

a) da dẻ, ra vào, cụ già, cặp da.

b) vâng lời, bạn thân, nhà tầng, bàn chân.
	Làm vào vở.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	- Gọi HS viết lại: vui vẻ, khuôn mặt
	Bảng.

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Kể chuyện Tiết: 4

BÍM TÓC ĐUÔI SAM

A- Mục đích yêu cầu: 

- Dựa vào trí nhớ và tranh minh họa, kể được nội dung đoạn 1, 2 của câu chuyện.

- Nhớ và kể lại nội dung đoạn 3 bằng lời của mình.

- Biết tham gia cùng các bạn dựng lại câu chuyện theo vai.

B- Đồ dùng dạy học:
Tranh minh họa trong SGK.

C- Các hoạt động dạy học:
	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Bạn của Nai Nhỏ

Nhận xét.
	HS kể lại.

	II- Hoạt động 2:
1- Giới thiệu bài: Các em đã học bài tập đọc "Bím tóc đuôi sam", hôm nay các em dựa vào trí nhớ và tranh minh họa kể lại các đoạn câu chuyện "Bím tóc đuôi sam".


2- Hướng dẫn HS kể:

	- GV cho HS xem 2 tranh
	Quan sát.

	- GV yêu cầu HS kể lại nội dung đoạn 1, 2.
	

	- Gợi ý cho HS:

+Hà có 2 bímtóc ra sao? Khi Hà đến trường mấy bạn gái reo lên ntn? (Tranh 1)

+Tuấn đã trêu chọc Hà ntn? Việc làm của Tuấn đã dẫn đến điều gì? (Tranh 2).
	HS dựa vào câu hỏi gợi ý để kể.

Nhận xét.

	- Kể lại đoạn 3. Gọi HS đọc yêu cầu.
	Cá nhân.

	Hướng dẫn HS kể lại cuộc gặp gỡ giữa bạn Hà và thầy giáo - bằng lời kể của mình.
	HS kể, Nhận xét.

	- Phân vai dựng lại câu chuyện.

Nhận xét.
	4 nhóm.

Đại diện kể.


III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò

- Trong cuộc sống hàng ngày ta không nên trêu chọc bạn quá đáng, quá trớn. Nếu lỡ như bạn Tuấn thì phải biết xin lỗi bạn.

- Về nhà tập kể cho người thân nghe -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 

Thủ công Tiết: 4

GẤP MÁY BAY PHẢN LỰC (Tiết 2)

A- Mục tiêu: 

- Gấp được máy bay phản lực.

- HS hứng thứ gấp hình.

B- Chuẩn bị: 

Máy bay mẫu -  Quy trình gấp.

C- Các hoạt động dạy học: 

I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

II- Hoạt động 2: 

1- Giới thiệu bài: Hôm trước cô đã hướng dẫn các em cách gấp máy bay phản lực, hôm nay các em sẽ thực hành gấp -  ghi bảng.

2- HS thực hành gấp máy bay phản lực:

	Yêu cầu HS nhắc lại và thực hiện thao tác gấp máy bay đã học ở tiết 1.
	HS nhắc lại dựa theo quy trình gấp.

	+Bước 1: Gấp tạo mũi, thân, cánh máy bay phản lực.
	

	+Bước 2: Tạo máy bay phản lực và sử dụng.
	

	Hướng dẫn HS thực hành gấp.

Hướng dẫn cho HS cần miết các đường gấp mới cho phẳng.
	Thực hành cá nhân.

	Gợi ý cho HS trang trí máy bay phản lực 
	Tự trang trí.

	GV lựa những máy bay đẹp tuyên dương.

Tổ chức cho HS thi phóng máy bay phản lực.
	

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	Đánh giá sản phẩm -  Nhận xét -  Chuẩn bị bài sau.
	


Thứ tư ngày 26 tháng 9 năm 2007.

Tập đọc Tiết: 12

TRÊN CHIẾC BÈ

A- Mục đích yêu cầu: 

- Đọc trơn toàn bài, đọc đúng các từ ngữ: làng gần, núi xa, bãi lầy,…

- Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, cụm từ.

- Nắm được nghĩa của các từ mới: ngao du thiên hạ,…

- Hiểu nội dung bài.

B- Đồ dùng dạy học:
Tranh minh họa bài TĐ.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Bím tóc đuôi sam.

Nhận xét.
	Đọc -  Trả lời câu hỏi.

	II- Hoạt động 2: 

1- Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta cùng theo 2 chú dế đi ngao du thiên hạ để xem những cảnh đẹp dọc đường, mở mang thêm nhiều kiến thức qua bài: "Trên chiếc bè" và ghi bảng. 

	2- Luyện đọc:

	- GV đọc mẫu.
	Nghe.

	- Gọi HS đọc từng câu ( hết
	Nối tiếp.

	- Hướng dẫn HS đọc từ khó: Dế Trũi, say ngắm, trong vắt, nghênh, săn sắt,…
	

	- Gọi HS đọc từng đoạn. Hướng dẫn cách đọc.
	Nối tiếp.

	- GV giải nghĩa: ngao du thiên hạ, bái phục, bèo sen, váng…
	

	- Gọi HS đọc từng đoạn trong nhóm.
	Nối tiếp.

	- Thi đọc giữa các nhóm.
	Đoạn, bài.

	- Hướng dẫn HS đọc toàn bài. 
	Đồng thanh.

	3- Hướng dẫn tìm hiểu bài:
	

	- Gọi HS đọc đoạn 1, 2.
	Cá nhân.

	+Dế Mèn và Dế Trũi đi chơi xa bằng cách gì?
	Ghép 3, 4 lá bèo sen lại thành 1 chiếc bè trên sông.

	- Gọi HS đọc 2 câu đầu đoạn 3
	Cá nhân.

	+Trên đường đi 2 bạn nhìn thấy cảnh vật ntn?
	Nước sông trong vắt, cỏ cây, làng gần, núi xa hiện ra.

	- Gọi HS đọc phần còn lại của đoạn 3.
	Cá nhân.

	+Tìm những từ tả thái độ của các con vật đối với 2 chú dế.
	- Gọng vó: bái phục nhìn theo.

- Cua kềnh: âu yếm ngó theo.

- Săn sắt, cá thầu dầu: lăng xăng cố bơi theo…

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	- Qua bài văn em thấy cuộc đi chơi của 2 chú dế có gì thú vị?
	Gặp nhiềucảnh đẹp dọc đường, mở mang hiều biết…

	- Về nhà đọc lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Toán Tiết: 18

LUYỆN TẬP.

A- Mục tiêu: 

- Củng cố và rèn kỹ năng thực hiện phép cộng dạng 9 + 5, 29 + 5, 49 + 25.

- Củng cố kỹ năng so sánh số, kỹ năng giải toán có lời văn.

- Bước đầu làm quen với BT dạng "Trắc nghiệm".

B- Đồ dùng dạy học: BT.

C- Các hoạt động dạy học:
	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS làm
	Bảng con.

	29

56


	69

  6


	

	Nhận xét -  Ghi điểm.
	
	

	II- Hoạt động 2: 

1- Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên bài và ghi bảng.
	


	2- Luyện tập:
	

	- BT 1/20: Hướng dẫn HS điền số 
	

	9 + 3 = 12 

9 + 7 =16

9 + 5 =14
	9 + 8 = 17

9 + 6 =15

9 + 4 = 13
	Làm miệng.

	- BT 2/20: Hướng dẫn HS làm

- Lưu ý cho HS cách đặt tính:
	

	49

25

74
	79

 9

88
	29

36

65
	59

 8

67
	39

17

56
	Bảng con.

	- BT 3/20: Hướng dẫn HS làm:
	3 nhóm.

	9 + 6 < 16
	9 + 9 > 9 + 7
	9 4 = 4 + 9
	Đại diện nhóm làm.

	9 + 6 = 15
	9 +8 < 9 + 9
	9 +3 < 5 + 9
	

	- BT 4/20: Gọi HS đọc đề
	Cá nhân.

	Bài toán cho biết gì?

Bài toán hỏi gì?

Hướng dẫn tóm tắt và giải.
	HS trả lời.

	Tóm tắt:

Gà: 29 con

Vịt: 15 con
	Giải:

Số con gà và vịt trong sân có tất cả là:

29 + 15 = 44 (con)

ĐS: 44 con
	Giải vở. 

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	- Trò chơi: "Tìm nhanh câu trả lời đúng"
	2 nhóm

	- BT 5/20: HS khoanh câu D
	

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Tập viết Tiết: 5

CHỮ HOA ……

A- Mục đích yêu cầu: 

- Biết viết chữ hoa ……theo cỡ chữ vừa và nhỏ.

- Biết viết ứng dụng cụm từ: "…..hia sẻ ngọt bùi" cỡ nhỏ.

B- Đồ dùng dạy học: 

Mẫu chữ viết hoa: ……, cụmtừ ứng dụng và vở TV.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho cả lớp viết chữ hoa ….., ……ạn. Nhận xét.
	Bảng con.

	II- Hoạt động 2: 

1- Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên bài và ghi bảng. 

2- Hướng dẫn viết chữ hoa: 
	

	- Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét chữ hoa ……
	

	Chữ hoa …..cao mấy ô li?
	5 ôli

	Gồm 1 nét là kết hợp của 2 nét cơ bản.

Cong dưới và cong trái nối liền nhau tạo thành vòng xoắn to ở đầu chữ.
	

	- GV chỉ cách viết chữ hoa …… trên con chữ.
	Quan sát.

	- GV viết mẫu và nhắc lại cách viết.
	Quan sát.

	- Hướng dẫn HS viết trên bảng con.
	

	- Cho HS viết ở bảng con chữ hoa …..
	Bảng con.

	Theo dõi, uốn nắn.
	

	3- Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng:
	

	- Giới thiệu cụm từ ứng dụng: ….hia sẻ ngọt bùi. GV giải nghĩa cụm từ: thương yêu đùm bọc lẫn nhau.
	Đọc.

	- Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:
	

	- Các chữ: ………………………..…….cao mấy ô li?
	1 ô li

	- Chữ: …….cao mấy ô li?
	1,25 ô li

	- Chữ: …….cao mấy ô li?
	1,5 ô li

	- Chữ: ………………………………….cao mấy ô li?
	2,5 ô li

	Cách đặt dấu thanh ntn?
	HS trả lời.

	- GV viết mẫu chữ: ……hia.
	Viết bảng con.

	4- Hướng dẫn HS viết vào vở TV:
	

	- 1dòng chữ ……..cỡ vừa.

- 1dòng chữ ……..cỡ nhỏ.

- 1dòng chữ ……hia.

- 1 dòng câu ứng dụng.
	HS viết vở.

	- Chấm bài: 5- 7 bài.
	

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Gọi HS viết lại chữ hoa: ……………………..
	Bảng con.

	- Về nhà luyện viết thêm -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Tự nhiên xã hội Tiết: 4

LÀM GÌ ĐỂ XƯƠNG VÀ CƠ PHÁT TRIỂN TỐT?

A- Mục tiêu:

- Nêu được những việc cần làm để cơ và xương phát triển tốt.

- Giải thích tại sao không nên mang, vác vật quá nặng .

- Biết nhấc một vật đúng cách.

- HS có ý thức thực hiện các biện pháp để cơ và xương phát triển tốt.

B- Đồ dùng dạy học: 

Tranh phóng to các hình trong bài 4 SGK.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Hệ cơ
	

	- Nhờ đâu mà các bộ phận của cơ thể cử động được.
	HS trả lời.

	- Chúng ta cần làm gì để cơ được săn chắc?
	

	- Nhận xét.
	

	II- Hoạt động 2:
1- Giới thiệu bài: Hômnay cô sẽ dạy các em nên và không nên làm gì để xương phát triển tốt qua bài "Làm gì để xương phát triển tốt?"
	

	2- Hoạt động 1: Làm gì để xương và cơ phát triển tốt?
	

	- Bước 1: Làm việc theo cặp.

+Hình 1: Nói nội dung hình vẽ. Tiếp theo cho HS tự liênhệ hằng ngày các em thường ăn những gì trong bữa cơm?

+Hình 2: Nói nội dung trên hình vẽ. Liên hệ em nào đã biết bơi…

+Hình 4, 5: Nói nội dung hình vẽ. Tạo sao chúng ta không nên xách vật nặng?
	Nói vớinhau về nội dung các hình 1- 5 SGK/10, 11.

	- Bước 2: Làm việc cả lớp.

Nên và không nên làm gì để cơ và xương phát triển tốt?
	Gọi 1 số cặp lên trả lời. Nên ăn uống đầy đủ, lao động vừa sức, tập luyện TDTT sẽ có lợi cho sức khỏe và giúp cho cơ và xương phát triển tốt. 

	3- Hoạt động 2: Trò chơi "Nhấc một vật".

- Bước 1: GV làm mẫu nhấc một vật như hình 6/11 đồng thời phổ biến cách chơi.
	

	- Bước 2: Tổ chức cho HS chơi.

Gọi 1 vài HS nhấc mẫu.

Cả lớp chia thành 2 đội, mỗi đội xếp thành 1 hàng dọc  đứng cách 2 "vật nặng" để ở phía trước mặt 1 khoảng cách  bằng nhau.
	Quan sát.

	Khi GV hô "Bắt đầu" thì HS đứng thứ nhất ở 2 đầu dòng chạy lên nhấc "vật nặng" mang về để ở vạch chuẩn, rồi chạy xuống cuối hàng. Tiếp tục 2 HS khác ... đến người cuối cùng. Đội nào xong trước thì đội đó thắng cuộc.

GV nhận xét em nào nhấc vật đúng tư thế và khen ngợi đội nào có nhiều em làm đúng, làm nhanh.
	HS thực hành chơi.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- GV làm mẫu lại động tác đúng, động tác sai để các em biết so sánh, phân biệt.
	

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Thứ năm ngày 27 tháng 9 năm 2007.

Toán Tiết: 19

8 CỘNG VỚI MỘT SỐ: 8 + 5.

A- Mục tiêu: 

- Biết cách thực hiện phép cộng dạng 5 + 8, từ đó lập và thuộc các công thức cộng với một số.

- Chuẩn bị cơ sở để thực hiện phép cộng dạng 28 + 5, 38 + 25.

B- Đồ dùng dạy học: 

20 que tính và bảng cài.

C- Các hoạt động dạy học: 

I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Luyện tập

	72

19

BT 4/18. Nhận xét.
	81

 9


	Bảng con.


II- Hoạt động 2: 

1- Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên bài và ghi bảng.

2- Giới thiệu phép cộng 8 + 5:

	Có 8 que tính, thêm 5 que tính. Hỏi có tất cả bao nhiêu que tính?
	Thực hành trên que tính.

	- GV hướng dẫn: Gộp 8 que với 2 que bó lại thành 1 bó với 3 que tính còn lại thành 13 que.
	

	Từ đó có phép tính:
	

	8

5

                    13
	8 + 5 = 13

5 + 8 = 13
	

	Lưu ý cách đặt tính: Viết 3 thẳng cột vớ 8 và 5. Viết chữ số 1 ở cột chục.

	3- Hướng dẫn HS lập bảng 8 cộng với một số:

	8 + 3 = 11; 8 + 4 = 12; ….; 8 + 9 = 17 
	Học thuộc lòng.

	4- Thực hành:
	

	- BT 1/21: Bài toán yêu cầu gì?
	Nhẩm.

	8 + 2 = 10
	8 + 3 = 11
	Làm miệng.

	8 + 8 = 16 
	8 + 9 = 17
	

	BT 2/21: Yêu cầu HS đặt tính đúng:
	Bảng con.

	8

4

12
	8

8

16
	8

7

15
	8

5

13
	8

9

17
	8

6

14
	

	- BT 4/21: Gọi HS đọc đề.
	

	+Bài toán cho biết gì?
	Hoa có 8 tem.

Hoa mua thêm 4 tem.

	+Bài toán hỏi gì?
	Hoa có ? tem?

	Tóm tắt:

Có:     8 tem

Thêm: 4 tem
	Giải:

Số tem Hoa có là:

8 + 4 = 12 (tem)

ĐS: 12 tem
	Giải vở. 

	III- Hoạt động 3: 
	

	8 + 5 = ?

BTVN: BT 3, 5/21
	HS trả lời.

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Luyện từ và câu Tiết: 4

TỪ CHỈ SỰ VẬT.

MỞ RỘNG VỐN TỪ: NGÀY, THÁNG, NĂM.

A- Mục đích yêu cầu: 

- Mở rộng vốn từ chỉ sự vật.

- Biết đặt và trả lời câu hỏi về thời gian.

- Biết ngắt một đoạn văn thành những câu tròn ý.

B- Đồ dùng dạy học: BT

C- Các hoạt động dạy học: 

I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 

	Gọi HS đặt câu Ai (cái gì, con gì) là gì?

Nhận xét.
	2 HS đặt.

	II- Hoạt động 2: 

1- Giới thiệu bài: Để củng cố về vốn từ chỉ sự vật, vốntừ chỉ ngày, tháng, năm thì hômnay cô sẽ dạy các em bài LTVC: Từ chỉ sự vật, mở rộng vốn từ: ngày, tháng, năm-  Ghi.

	2- Hướng dẫn làm bài tập:
	

	- BT 1/14: Gọi HS điền từ thích hợp vào bảng. Nhận xét.

+Chỉ người: HS, cô giáo, bộ đội, cô, chú,…

+Chỉ đồ vật: Thước, bàn, ghế, bảng,…

+Chỉ con vật: Chim, mèo, heo, thỏ,…

+Chỉ cây cối: Sứ, anh đào, cam, quýt,…
	Mỗi nhóm 1 cột. Đại diện trả lời.

	- BT 2/15: Hướng dẫn HS đặt câu hỏi về ngày, tháng,…
	

	Gọi HS đọc câu mẫu.
	2 HS.

	Cho HS làm BT vào vở.
	Làm vở.

	VD: Hôm nay là ngày bao nhiêu?

        Tháng này là tháng mấy?
	HS tự làm.

	- BT 3/15: Hướng dẫn HS ngắt thành 4 câu rồi viết lại. Nhớ viết hoa chữ đầu câu và cuối mỗi câucó dấu chấm.
	Tự làm. Đọc bài của mình.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	- Tìm từ chỉ cây cối.
	HS tìm.

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Chính tả Tiết: 8

TRÊN CHIẾC BÈ. PHÂN BIỆT iê/yê, r/d/gi, ân/âng.

A- Mục đích yêu cầu: 

- Nghe -  viết chính xác 1 đoạn trong bài "Trên chiếc bè".

- Củng cố quy tắcchính tả với iê/yê. Làm đúng BT.

B- Đồ dùng dạy học:
BT, đoạn viết.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS viết:

Viên phấn, bình yên, nhảy dây.

Nhận xét.
	Bảng con.

	II- Hoạt động 2:
1- Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên bài và ghi bảng.

2- Hướng dẫn nghe -  viết:
	

	- GV đọc toàn bộ bài viết.
	2 HS đọc lại.

	+Dế Mèn và dế Trũi rủ nhau đi đâu?
	Đi ngao du thiên hạ.

	+Đôi bạn đi chơi xa bằng cách nào?
	Ghép 3, 4 lá bèo sen lại …

	+Bài chính tả có những chữ nào viết hoa?
	Dế Trũi, Trên, …

	+Sau dấu chấm ta phải viết ntn?
	Viết hoa.

	- Hướng dẫn viết từ khó: ngao du, say ngắm,…
	Bảng con.

	- GV đọc từng cụm từ ( hết.
	HS viết bài vào vở

	- GV đọc lại.
	HS dò.

	- Chấm 5- 7 bài.
	

	3- Hướng dẫn làm BT chính tả:
	

	- BT 1: Gọi HS đọc yêu cầu bài.
	

	HS tìm rồi ghi vào bảng con.

iê: tiếng, hiền. biếu,…

yê: khuyên, chuyển, yến,…
	Cá nhân.

Nhận xét.

	- BT 2: Hướng dẫn HS làm

a- dỗ (dỗ dành, anh dỗ em,…)

giỗ (giỗ tổ, ăn giỗ, ngày giỗ,…)

dòng (dòng nước, dòng sông,…)

ròng (ròng rã, mấy năm ròng,…)
	Làm vở.

HS đọc bài làm của mình.

Tự sửa bài.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Gọi HS viết lại: trong vắt, dưới đáy.
	Bảng con.

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Thể dục Tiết: 7

ĐỘNG TÁC CHÂN

TRÒ CHƠI: "KÉO CƯA LỪA XẺ"

A- Mục tiêu: 

- Ôn 2 động tác vươn thở và tay. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác.

- Học động tác chân. Yêu cầu thực hiện tương đối đúng.

- Ôn trò chơi: "Kéo cưa lừa xẻ". Tham gia chơi tự giác.

B- Địa điểm, phương tiện: Tranh, sân trường, còi.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên theo 1 hàng dọc 50- 60 m.

- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.

- Trò chơi khởi động: Diệt các con vật có hại.

- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 HS lên kiểm tra 2 động tác của bài thể dục đã học.
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	II- Phần cơ bản:
- Ôn 2 động tác vươn thở và tay 2 lần.

- GV vừa làm mẫu + hô. HS làm theo.

- Động tc chân: 4- 5 lần.

- GV nêu động tác, làm mẫu và giải thích động tác.

- GV hô -  Hs làm.

- Ôn 3 động tác: vươn thở, tay, chân: 2 lần.

- Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ.

- Nhắc lại cách chơi.
	20 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

Ôn theo tổ.



	III- Phần kết thúc:
	7 phút
	

	- Cuối người thả lỏng: 5- 6 lần.

- GV cùng HS hệ thống bài học -  Nhận xét giờ học -  Về nhà tập luyện lại 3 động tác đã học.
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x




Thứ sáu ngày 28 tháng 9 năm 2006

Toán Tiết:20

28+5

A- Mục tiêu:
- Biết cách thực hiện phép cộng dạng: 28+5

B- Đồ dùng dạy học: 

2 bó que tính và 13 que tính rời. Bảng cài.

C- Các hoạt động dạy học:
I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ :

	                  8                        6
	Bảng con

	                  9                        8
	

	                17                      14
	

	       BT 4 /19 Nhận xét 
	Bảng lớp

	II- Hoạt động 2: 
	

	1.Giới thiệu bài: Nêu trực tiếp đề bài  ( Ghi bảng
	

	2.Giới thiệu phép cộng: 28+5:
	

	GV gắn 2 bó que tính và 8 que lẻ lên bảng cài hỏi HS có bao nhiêu que?
	28 que -  HS lấy que

	- GV gắn thêm 5 que nữa hỏi có mấy que?
	5que -  HS lấy que

	- Như vậy 28 que thêm 5que nữa, hỏi có tất cả bao nhiêu que?
	33 que

	- GVHD ngoài cách đếm ra ta còn có thể gộp các que tính như sau: Lấy 2 que lẻ gộp với 8 que trong 28 que thành 1 bó. Như vậy được 3 bó và 3 que lẻ.
	

	- GV ghi:      28    +    5     =    33.
	

	HDHS đặt cột dọc:
	


	       28          Lấy 8 cộng 5 bằng 13 viết 3 nhớ 1
	Nhiều HS nhắc lại

	         5           2 thêm 1 bằng 3 viết 3
	

	       33
	

	  L ưu ý cho HS cách đặt tính.
	

	2.Thực hành:
	

	- BT1/22: HS tự tính.
	

	  28              18              68               38               28
	Bảng con.

	    3                4                5                 6                 7
	

	  31              22              73               44               35  …
	

	BT 3/ 22: Gọi HS đọc đề
	Cá nhân 

	- Bài toán cho biết gì?
	HS trả lời 

	- Bài toán hỏi gì?
	

	  Tóm tắt:                                              Giải
	Làm vở. 

	Bò             :  18 con               Số con trâu và bò có là
	1 HS làm bảng 

	Trâu          :     7 con                    18  +  7   =  25(con)
	Nhận xét.

	Trâu và bò:     ?  con                          Đáp số: 25 con
	HS sửa bài vào vở

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò:
	

	- Trò chơi: Thi vẽ tranh đúng.BT4/22
	2 nhóm. Nhận xét 

	- Giao BTVN: BT2/44
	

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Tập làm văn Tiết: 4

CÁM ƠN, XIN LỖI.

A- Mục đích yêu cầu: 

- Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp với tình huống giao tiếp.

- Biết nói 3, 4 câu về nội dung bức tranh trong đó có dùng lời cảm ơn hay xin lỗi thích hợp.

- Viết được những điều vừa nói thành đoạn văn.

B- Đồ dùng dạy học:
Tranh minh họa BT 3 trong SGK -  Vở BT.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Gọi HS làm lại BT 1 tiết TLV tuần 3. Gọi HS đọc danh sách 1 nhóm trong tổ mình.

Nhận xét.
	Làm miệng.

2 HS

	II- Hoạt động 2: 

1- Giới thiệu bài: Trong tiết TLV hôm nay cô sẽ dạy các em nói lời cảm ơn, xin lỗi sao cho thành thực, lịch sự -  Ghi. 
	

	2- Hướng dẫn làm BT:
	

	- BT 1: Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

Nhận xét.
	Thảo luận nhóm.

	+Mình cảm ơn bạn !

+Em xin cảm ơn cô!
	Đại diện nhóm trả lời.

	- BT 2: Làm tương tự bài 1

+Xin lỗi! tớ sơ ý quá !

+Con xin lỗi mẹ, lần sau con không thế nữa !
	

	- BT 3: Hướng dẫn HS viết 1 tranh khoảng 3 ,4 dòng nói về nội dung bức tranh.

+Tranh 1: Nhân ngày sinh nhật Tâm, mẹ tặng Tâm 1 con gấu bông rất đẹp. Tâm thích lắm, em lễ phép đưa 2 tay nhận món quà của mẹ và nói: "Con gấu đẹp quá! Con xin cảm ơn mẹ!".

+Tranh 2: Cậu con trai làm vỡ lọ hoa trên bàn. Cậu khoanh tay xin lỗi mẹ. Cậu nói: "Con xin lỗi mẹ ạ!".
	Làm vở.

HS đọc. Nhận xét.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Khi em làm những việc sai thì em phải làm gì? 
	Xin lỗi.

	- Khi bạn giúp đỡ em, cho em mượn bút thì em làm gì?
	Cảm ơn.

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Thể dục

ĐỘNG TÁC LƯỜN.

TRÒ CHƠI: "KÉO CƯA LỪA XẺ".

A- Mục tiêu: 

- Ôn 3 động tác vươn thở, tay và chân. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác.

- Học động tác lườn. Yêu cầu thực hiện tương đối đúng.

- Tiếp tục trò chơi: "Kéo cưa lừa xẻ". 

B- Địa điểm, phương tiện: Tranh, sân trường, còi.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Giậm chân theo nhịp.

- Chạy nhẹ nhàng theo vòng tròn.
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	II- Phần cơ bản:
- Ôn 3 động tác vươn thở, tay và chân: 2 lần 2 x 8 nhịp.

- Lần 1: GV hô, làm mẫu -  HS làm theo.

- Lần 2: Cán sự lớp điều khiển

- Động tác lườn: 4- 5 lần (Hình 34/44 SGV).

- Ôn 4 động tác: vươn thở, tay, chân, lườn: 3 lần.

- Cho làm theo từng tổ.

- Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ.
	20 phút


	 x x x x x x x
x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Cuối người thả lỏng: 5- 10 lần.

- Nhảy thả lỏng: 6- 10 lần.

- Trò chơi hồi tỉnh.

- GV cùng HS hệ thống bài học -  Nhận xét giờ học -  Về nhà tập luyện lại 4 động tác đã học. Chuẩn bị bài sau.
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x





SINH HOẠT LỚP TUẦN 4

I- Mục tiêu: 

- HS nhận ra ưu khuyết điểm của tuần qua để phát huy ưu điểm và khắc phục khuyết điểm.

- HS có thói quen múa hát tập thể, dạn dĩ.

- Giáo dục tình đoàn kết.

II- Nội dung:

1- Nhận xét đánh giá hoạt động tuần 3:

a- Ưu:

- Đa số các em lễ phép, biết vâng lời cô giáo.

- Đi học đều, ăn mặc đồng phục.

- Ra vào lớp có xếp hàng.

- Học tập có tiến bộ.

b- Khuyết:

- Thường xuyên bỏ quên đồ dùng học tập ở nhà (Duy, Trinh, My…).

- Còn nói chuyện, ít chú ý trong giờ học (Y, Đăng, Trâm,…).

- Học quá yếu (Duy, Vi, Tuấn, Quyên,…).

- Trình bày sách vở đa số chưa sạch sẽ.

- Còn nghịch phá bạn.

- Còn 1 vài em chưa học bài và chuẩn bị bài khi đến lớp.

2- Hoạt động trong lớp:

	- Cho HS biết tên sao: "Sao chăm chỉ".

- Đọc 5 điều Bác Hồ dạy.
	Cá nhân- Đồng thanh. 


3- Hoạt động ngoài trời:

	- Cho HS đi theo vòng tròn và hát các bài hát tập thể: "Bốn phương trời", "Lớp chúng mình".

- Chơi trò chơi: "Mèo đuổi chuột", "Đi chợ".
	Cả lớp thực hiện.

Cả lớp chơi.


4- Phương hướng tuần 5:

- Thường xuyên nhắc nhở các em hay bỏ quên đồ dùng học tập ở nhà.

- Hướng dẫn các em hạn chế khuyết điểm trên.

TUẦN 5:

Thứ hai ngày 01 tháng 10 năm 2007.

Tập đọc Tiết: 13, 14

CHIẾC BÚT MỰC.

A- Mục đích yêu cầu:
- Đọc trơn toàn bài, đọc đúng các từ ngữ: hồi hộp, nức nở,…

- Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, cụm từ.

- Biết đọc phân biệt lời kể chuyện với lời nhân vật.

- Hiểu nghĩa của các từ mới, hiểu nội dung bài.

B- Đồ dùng dạy học: 

Tranh minh họa bài tập đọc trong SGK.

C- Các hoạt động dạy học:
Tiết 1

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: "Trên chiếc bè".

Nhận xét -  Ghi điểm.
	Đọc -  Trả lời câu hỏi.

	II- Hoạt động 2:
1- Giới thiệu bài và chủ điểm:
	

	- HS quan sát tranh minh họa chủ điểm, GV giới thiệu: Tuần 5 + 6 các em sẽ học các bài gắn với chủ điểm "Trường học". Bài đọc "Chiếc bút mực" mở đầu chủ điểm.

Để hiểu chuyện gì xảy ra trong lớp học và câu chuyện muốn nói với các em điều gì, chúng ta cùng đọc bài "Chiếc bút mực".
	

	2- Luyện đọc:
	

	- GV đọc mẫu.
	Theo dõi.

	- Gọi HS đọc từng câu.
	Nối tiếp.

	- Hướng dẫn HS đọc đúng: Bút mực, buồn, nức nở, nước mắt, mượn, loay hoay…
	

	- Gọi HS đọc từng đoạn.

( giải nghĩa: hồi hộp, loay hoay, ngạc nhiên.
	Nối tiếp.

	- Gọi HS đọc từng đoạn trong nhóm.
	Nối tiếp (HS yếu đọc nhiều).

	- Thi đọc giữa các nhóm.
	Đoạn. Cá nhân.

	- Lớp đọc cả bài.
	Đồng thanh. 


Tiết: 2

3- Hướng dẫn tìm hiểu bài:

	- Những từ ngữ nào cho biết Mai mong được viết bút mực?
	Thấy Lan được viết …em viết bút chì.

	- Chuyện gì đã xảy ra với Lan?
	Lan được viết …nức nở.

	- Vì sao Mai loay hoay mãi với cái hộp bút mực?
	Nửa muốn cho mượn, nửa lại tiếc.

	- Khi biết mình cũng được viết bút mực Mai nghĩ và nói ntn?
	Mai thấy tiếc…bạn Lan viết trước.

	- Vì sao cô giáo khen Mai?
	Vì Mai ngoan, biết giúp đỡ bạn.

	- Hướng dẫn HS đọc bài theo lối phân vai.
	Mỗi nhóm 4 HS.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Câu chuyện này nói về điều gì?
	Bạn bè thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau.

	- Em thích nhân vật nào trong truyện? Vì sao?
	HS trả lời.

	- Về nhà đọc lại bài, trả lời câu hỏi -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét.


Toán Tiết: 21

38 + 25

A- Mục tiêu:
- Biết cách thực hiện phép cộng dạng 38 + 25.

- Củng cố phép tính cộng đã học dạng 8 + 5 và 28 + 5.

B- Đồ dùng dạy học:
5 bó que tính + 13 que lẻ.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:
	

	38

4

42
	28

6

34
	Bảng con.

	- BT 3/20
	
	Bảng lớp.

	- Nhận xét -  Ghi điểm.
	
	


II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên bài và ghi bảng.

2- Giới thiệu phép cộng 38 + 25:

	- GV nêu bài toán dẫn đến phép tính 38 + 25 = ?
	Thao tác trên que tính.

	- Hướng dẫn HS gộp 8 que ở 38 và 2 ở 5 que lẻ (25) bó lại thành 1 bó. Như vậy có tất cả là 6 bó và 3 que tính rời. Hỏi có tất ả bao nhiêu que tính?

Ghi: 38 + 25 = 63
	63

	- Hướng dẫn HS đặt cột dọc:
	

	38

25

63
	8 + 5 = 13, viết 3 nhớ 1.

3 + 2 = 5 thêm 1 = 6, viết 6.
	

	- BT 1/23: Hướng dẫn HS làm:
	

	28

45

73
	48

36

84
	68

13

81
	18

59

77
	58

27

85
	Bảng con. 

HS yếu làm bảng lớp.

	- BT 3/23: Hướng dẫn HS quan sát hình vẽ

Số đề -  xi -  mét con kiến đi từ A ( C:

18 + 25  = 43 (dm)

ĐS: 43 dm.
	Giải vở. 


III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò

	- Trò chơi: Thi điền dấu >, <, = nhanh- BT 4/23.

Nhận xét.
	2 nhóm. Nhận xét.

	- Giao BTVN: BT 2/23
	

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Đạo đức Tiết: 5

GỌN GÀNG, NGĂN NẮP (tiếp theo).

A- Mục tiêu: 

- Ích lợi của việc sống gọn gàng, ngăn nắp.

- Biết phân biệt gọn gàng, ngăn nắp với chưa gọn gàng, ngăn nắp.

- HS biết giữ gìn gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi.

- Biết yêu mến hững người sống gọn gàng ngăn nắp.

B- Tài liệu và phương tiện:

Bộ tranh thảo luận nhóm hoạt động 2

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:
	

	- Khi em được người khác giúp đỡ thì em phải làm gì?

- Em làm gì khi em làm phiền người khác?

- Biết nhận lỗi và sửa lỗi giúp em ntn?

Nhận xét. 
	HS trả lời.


II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Để biết thế nào là gọn gàng, ngăn nắp và giữ gọn gàng, ngăn nắp để làm gì thì hôm nay cô sẽ dạy các em bài Gọn gàng, ngăn nắp -  ghi bảng. 

2- Hoạt động 1: Kể chuyện "Đồ dùng để ở đâu?".

	- GV kể câu chuyện 2 lần và đặt câu hỏi:
	HS nghe.

	+Vì sao bạn Dương không tìm thấy cặp và sách?
	Để lộn xộn.

	+Qua câu chuyện trên em rút ra điều gì?
	Không nên để bừa.

	* GV kết luận: Tính bừa bãi của bạn Dương khiến nhà cửa lộn xộn, làm bạn mất nhiều thời gian tìm kiếm sách vở, đồ dùng khi cần đến. Do đó các em nên rèn luyện thói quen gọn gàng, ngăn nắp trong sinh hoạt.
	

	3- Hoạt động 2: Thảo luận, nhận xét nội dung tranh.
	

	- Chia nhóm: 
	4 nhóm.

	+Nhận xét xem nơi học và sinh hoạt của các bạn trong mỗi tranh đã gọn gàng, ngăn nắp chưa? Vì sao?
	Thảo luận. Đại diện trình bày.

	*GV kết luận: Nơi học và sinh hoạt của các bạn trong tranh 1, 3 là gọn gàng, ngăn nắp. Tranh 2, 4 chưa ngăn nắp vì đồ dùng, sách vở để không đúng nơi quy định.
	

	4- Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến.

GV nêu tình huống: Bố mẹ xếp cho Nga một góc học tập riêng nhưng mọi người trong gia đình thường để đồ dùng lên bàn học của Nga.
	

	Theo em, Nga nên làm gì để giữ góc học tập luôn gọn gàng, ngăn nắp?
	HS thảo luận.

Trình bày ý kiến.

	*GV kết luận: Nga nên bày tỏ ý kiến , yêu cầu mọi người trong gia đình để đồ dùng đúng nơi quy định.
	

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Có nên vứt sách, vở bừa bãi, lộn xộn không? Vì sao?
	

	- Giao BTVN: 1, 3/89
	

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Thứ ba ngày 02 tháng 10 năm 2007

Toán Tiết: 22

LUYỆN TẬP

A- Mục tiêu: 

- Củng cố và rèn luyện kỹ năng thực hiện phép cộng dạng 8 + 5, 28 + 5, 38 + 25 (Cộng qua 10 có nhớ dạng viết).

- Củng cố giaỉ toán có lời văn. Làm quen với loại toán "Trắc nghiệm".

B- Đồ dùng dạy học: BT.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:
	

	68

13

80
	38

38

76
	Bảng con.

	- BT 2/23. 

Nhận xét -  Ghi điểm.
	Bảng lớp.


II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên bài và ghi bảng.

	2- Luyện tập:
	

	- BT 1/24: Hướng dẫn HS nhẩm:
	Giải miệng.

	8 + 2 = 10
	8 + 3 = 11
	8 + 4 = 12
	HS yếu làm.

	8 + 7 = 15 
	8 + 8 = 16
	8 + 9 = 17
	

	- BT 2/24: Yêu cầu HS đặt tính rồi tính:
	Bảng con.

	18

35

53
	38

14

52
	78

9

87
	28

17

45
	68

16

84
	HS yếu làm bảng lớp.

	- BT 3/24: Hướng dẫn HS giải bài toán theo tóm tắt:
	

	Tóm tắt:

Tấm vải xanh: 48 dm.

Tấm vải dỏ: 35 dm.

Hai tấm: ? dm.
	Giải:

Số đề- xi- mét cả hai tấm vải là:

48 + 35 = 83 (dm)

ĐS: 83 dm.
	Giải vở. HS đổi vở chấm. Sửa bài.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	- Giao BTVN: BT 4, 5/24.
	

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Chính tả (TC) Tiết: 9

CHIẾC BÚT MỰC

A- Mục đích yêu cầu:
- Chép lại chính xác đoạn tóm tắt nội dung bài: Chiếc bút mực.

- Viết được một số tiếng có âm giữa vần ia/ya. Làm đúng BT.

B- Đồ dùng dạy học: Chép sắn nội dung đoạn chép- Vở BT.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:

Cho HS viết: dỗ em, ăn giỗ, dòng sông, vần thơ.
	Bảng con. Nhận xét.


II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên bài và ghi bảng.

2- Hướng dẫn tập chép:

	- GV treo đoạn viết.
	2 HS đọc.

	- Hướng dẫn HS luyện viết từ khó: bút mực, lớp, quên, lấy, mượn,…
	HS viết bảng con.

	- GV yêu cầu HS nhìn đoạn viết để viết vào vở.
	HS viết vào vở.

	- GV đọc lại.
	HS dò.

	- Yêu cầu HS nhìn vào SGK dò lỗi.
	Đổi vở dò lỗi.

	- Chấm 5- 7 bài.
	

	3- Hướng dẫn làm bài tập:
	

	- BT 1/18: Gọi HS đọc yêu cầu bài.
	Cá nhân.

	Hướng dẫn HS làm bài.
	Bảng con -  Nhận xét.

	- BT 2b/18: Gọi HS đọc đề.
	Cá nhân.

	Hướng dẫn HS làm bài.

b) xẻng, đèn, thẹn, khen.
	Làm vở- Đọc bài làm + cả lớp. Nhận xét.


III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò

	- Cho HS viết lại: quên, mượn.
	Bảng lớp.

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Kể chuyện Tiết: 5

CHIẾC BÚT MỰC

A- Mục tiêu: 

- Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa, kể lại được từng đoạn câu chuyện: Chiếc bút mực.

- Biết kể chuyện tự nhiên.

- Tập trung theo dõi bạn kể chuyện, kể tiếp được lời bạn.

B- Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa trong SGK.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Bím tóc đuôi sam.

Nhận xét.
	2 HS kể.

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên bài và ghi bảng.

2- Hướng dẫn HS kể chuyện:
	

	- GV yêu cầu HS nhìn vào từng tranh trong SGK phân biệt các nhân vật.
	Quan sát.

	- Nói tóm tắt nội dung tranh:

Ví dụ:

+Tranh 1: Cô giáo gọi Lan lên bàn cô lấy mực.

+Tranh 2: Lan khóc vì quên bút ở nhà.

+Tranh 3: Mai đưa bút mình cho Lan mượn.

+Tranh 4: Cô giáo cho mai viết bút mực. Cô đưa bút của mình cho Mai mượn.
	HS nói.

	- Gọi HS kể từng đoạn câu chuyện. Nhận xét.
	Trong nhóm.


III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 

- Cả lớp bình chọn cá nhân kể chuyện hay nhất.

- Nhắc nhở HS noi gương bạn Mai.

- Về nhà kể lại câu chuyện -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 

Thủ công Tiết: 5

GẤP MÁY BAY ĐUÔI RỜI (Tiết 1)

A- Mục tiêu:

- HS biết cách gấp máy bay đuôi rời, gấp được máy bay đuôi rời.

B- Chuẩn bị:

Mẫu máy bay đuôi rời, quy trình gấp máy bay đuôi rời, giấy thủ công.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Nhắc lại cách gấp máy bay phản lực.
	01 HS. Cả lớp nhận xét.

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên bài và ghi bảng.

2- GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:
	

	- GV đưa ra máy bay mẫu.

Hướng dẫn HS nhận xét về hình dáng: đầu, cánh, thân, đuôi máy bay.

GV mở dần phần đầu, cánh máy bay mẫu cho đến khi trở lại dạng ban đầu là tờ giấy hình vuông cho HS quan sát.
	Quan sát.

	Đầu máy bay gấp giấy hình gì?
	Hình vuông.

	GV tiếp tục mở thân và đuôi máy bay.
	Quan sát.

	Muốn gấp máy bay đuôi rời phải chuẩn bị tờ giấy hình chữ nhật, sau đó gấp, cắt thành 2 phần: phần hình vuông để gấp đầu và cánh máy bay, phần hình chữ nhật còn lại để gấp thân và đuôi máy bay.
	

	3- GV hướng dẫn mẫu:
	

	- GV treo quy trình gấp máy bay đuôi rời:
	Quan sát.

	+Bước 1: Cắt tờ giấy hình chữ nhật thành 1 hình vuông và 1 hình chữ nhật.

Gấp chéo tời giấy hình chữ nhật theo đường dấu gấp sao cho cạnh ngắn trùng với cạnh dài được hình 1b.

Gấp tiếp theo đường dấu gấp ở hình 1b sau đó mở đường dấu gấp ra và cắt theo đường nếp gấp để được 1 hình vuông và 1 hình chữ nhật (hình 2).
	Quan sát.

	+Bước 2: Gấp đầu và cánh máy bay.

Gấp đôi tờ giấy hình vuông theo đường chéo được hình tam giác (hình 3a). Gấp đôi tiếp theo đường dấu gấp ở hình 3a để mở ra lấy đường dấu giữa rồi mở ra được hình 3b.

Gấp theo dấu gấp ở hình 3b sao cho đỉnh B trùng với đỉnh A (hình 4).

Lật mặt sau gấp như mặt trước sao cho đỉnh C trùng với đỉnh A (hình 5).

Lồng 2 ngón tay cái vào lòng của hình vuông mới gấp kéo sang 2 bên được hình 6.

Gấp 2 nữa cạnh đáy hình 6 vào đường dấu giữa được hình 7.

Gấp theo các đường gấp vào đường dấu giữa như hình 8a và 8b.

Dùng ngón trỏ và ngón cái cầm vào lần lượt 2 góc hình vuông ở 2 bên ép vào theo nếp gấp (hình 9a) được mũi máy bay như hình 9b.

Gấp theo đường dấu gấp ở hình 9b về phía sau được đầu và cánh máy bay (hình 10).
	Quan sát.

	+Bước 3: Làm thân và đuôi máy bay

Dùng phần giấy còn lại của hình chữ nhật để làm thân và đuôi máy bay.

Gấp đôi tờ giấy hình chữ nhật theo chiều dài, gấp đôi lần nữa để lấy dấu, mở tờ giấy ra và vẽ theo đường dấu gấp như hình 11a được hình thân máy bay.

Tiếp tục gấp đôi 2 lần tờ giấy hình chữ nhật theo chiều rộng. Mở tờ giấy ra đánh dấu khoảng 1/4 chiều dài để làm đuôi máy bay. Gạch chéo các phần thừa (hình 11b).

Dùng kéo cắt bỏ phần gạch chéo được hình 12.
	Quan sát.

	+Bước 4: Lắp máy bay hoàn chỉnh và sử dụng.

Mở phần đầu và cánh máy bay ra như hình 9b cho thân máy bay vào trong như hình 13. Gấp trở lại như cũ được máy bay hoàn chỉnh như hình 14. Gấp đôi máy bay theo chiều dài được hình 15a, bẻ đuôi máy bay ngang sang 2 bên, sau đó cầm vào chỗ giáp giữa thân với cánh máy bay như hình 15b và phóng chếch lên không trung.
	

	- Tổ chức cho HS cả lớp gấp trên giấy nháp.
	Thực hành.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	- Gọi HS nêu lại các bước gấp máy bay đuôi rời.
	HS nhắc lại.

	- Về nhà tập gấp trên giấy nháp -  Chuẩn bị giấy màu, kéo, hồ -  Nhận xét. 


Thứ tư ngày 03 tháng 10 năm 2007.

Tập đọc Tiết: 15

MỤC LỤC SÁCH

A- Mục đích yêu cầu:
- Biết đọc đúng giọng 1 văn bản có tính chất liệt kê, biết ngắt và chuyển giọng khi đọc tên tác giả, tên truyện trong mục lục.

- Nắm được nghĩa các từ ngữ mới: Mục lục, tuyển tập, tác phẩm, tác giả, hương đồng cỏ nội, vương quốc.

- Bước đầu biết dùng mục lụch sách để tra.

B- Đồ dùng dạy học: 

Bảng phụ viết 1, 2 dòng trong mục lục để hướng dẫn HS luyện đọc.

C- Các hoạt động dạy học:
	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: "Chiếc bút mực.

Nhận xét -  Ghi điểm.
	2 HS đọc -  Trả lời câu hỏi.

	II- Hoạt động 2:
1- Giới thiệu bài: Phía sau hoặc trước quyển sách nào cũng có phần mục lục. Nó dùng để làm gì? Chúng ta cùng học bài mục lục sách để biết được điều đó.

	2- Luyện đọc:
	

	- GV đọc mẫu.
	HS theo dõi.

	- GV treo bảng phụ và hướng dẫn HS đọc 1, 2 dòng trong mục lục theo thứ tự từ trái sang phải.
	Nối tiếp.

	- Hướng dẫn HS luyện đọc đúng: quả cọ, Quang Dũng, Phùng Quán, vương quốc,…
	

	- Đọc từng mục theo nhóm.
	Nối tiếp (Cho HS yếu đọc nhiều).

	- Thi đọc giữa các nhóm.
	Từng mục (bài).


3- Hướng dẫn tìm hiểu bài:

	- Tuyển tập này có những truyện nào?
	Người học trò cũ, mùa quả cọ.

	- Truyện "Người học trò cũ" ở trang nào?
	Trang 52.

	- Truyện "Mùa quả cọ" của nhà văn nào?
	Quang Dũng.

	- Mục lục sách dùng để làm gì?
	Cho ta biết cuốn sách viết về cái gì? Có những phần nào, trang bắt đầu của mỗi phần là trang nào…Từ đó ta nhanh chóng tìm được những mục cần đọc.

	- GV hướng dẫn HS đọc, tập tra mục lục sách TV 2, tập 1 tuần 5 theo từng nội dung.
	HS cả lớp tra mục lục sách.

	- Gọi HS đọc lại toàn bài.
	Cá nhân.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Khi mở 1 cuốn sách mới, emphải xem trước phần phụ lục ghi cuối sách để biết sách viết về những gì, có những mục nào, muốn đọc 1 mục hay 1 truyện ở trong sách thì tìm ở trang nào…
	HS theo dõi.

	- Về nhà đọc lại bài, tập tra mục lục sách -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét.


Toán Tiết: 23

HÌNH CHỮ NHẬT -  HÌNH TỨ GIÁC

A- Mục tiêu:
- Nhận dạng được hình chữ nhật, hình tứ giác.

- Bước đấu vẽ được hình chữ nhật, hình tứ giác.

B- Đồ dùng dạy học:
Một số miếng bìa có dạng hành chữ nhật, hình tứ giác.

C- Các hoạt động dạy học:
	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:
	

	58

26

84
	79

8

84
	
	Bảng con.

	- BT 4/24. Nhận xét.
	Bảng lớp. Nhận xét.


II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên bài và ghi bảng.

2- Giới thiệu hình chữ nhật:

	- GV đưa nhiều hình chữ nhật dạng khác nhau cho HS nhận biết.
	Quan sát.

	- GV vẽ hình lên bảng -  Ghi tên hình, đọc.


	HS nhắc lại.


3- Giới thiệu hình tứ giác:

- GV vẽ hình, đọc ghi tên 2 hình.

	Hình tứ giác: CDEG, PQRS. Gọi HS lên ghi tên rồi đọc tên hình tứ giác
	Ghi -  Đọc.

	4- Thực hành:
	

	- BT 1/25: Hướng dẫn HS vẽ theo nhóm và đọc tên các hình vừa nối.

a) Hình chữ nhật: ABCD, MNPQ.

b) Hình tứ giác: EGHK.
	HS làm vở. Gọi HS yếu lên bảng làm.

	- BT 2/25: Yêu cầu HS nhận dạng hình.

a) 1.

b) 2

c) 1
	HS tô màu vào vở.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	- GV đưa ra một số hình tứ giác và hình chữ nhật. 
	HS nhận dạng.

	- Giao BTVN: BT 3, 4/25.
	

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Tập viết Tiết: 5

CHỮ HOA ……

A- Mục đích yêu cầu: 

- Biết viết chữ hoa ……theo cỡ chữ vừa và nhỏ.

- Biết viết ứng dụng cụm từ: "….. ân giàu nước mạnh" cỡ nhỏ, đúng mẫu.

B- Đồ dùng dạy học: 

Mẫu chữ viết hoa: ……, cụm từ ứng dụng và vở TV.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Gọi HS viết chữ hoa …..và ……ia. Nhận xét -  Ghi điểm.
	Bảng con.

	II- Hoạt động 2: 

1- Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên bài và ghi bảng. 

2- Hướng dẫn viết chữ hoa: 
	

	- GV treo chữ hoa ……
	

	Chữ hoa …..cao mấy ô li?
	5 ôli

	GV phân tích nét của chữ hoa: ……, cách viết.
	Quan sát.

	- GV chỉ cách viết chữ hoa …… trên con chữ.
	Quan sát.

	- GV viết mẫu và hướng dẫn cách viết.
	Quan sát.

	- Hướng dẫn HS viết trên bảng con.
	

	- Cho HS viết ở bảng con chữ hoa …..
	Bảng con.

	Theo dõi, uốn nắn.
	

	3- Hướng dẫn viết từ, câu ứng dụng:
	

	- Cho HS quan sát từ "……ân".
	Đọc.

	- Các chữ: …….cao mấy ô li?
	5 ô li

	- Các chữ: …….…….cao mấy ô li?
	2 ô li

	- GV viết mẫu và hướng dẫn cách viết.
	Viết bảng con.

	- GV theo dõi, uốn nắn sửa sai.
	

	- GV cho HS quan sát câu ứng dụng.
	Đọc- Thảoluận.

	- Thảo luận về độ cao các con chữ, cách viết. 

- GV viết mẫu.
	Đại diện trả lời.

Theo dõi.

	4- Hướng dẫn HS viết vào vở TV:
	

	- 1dòng chữ ……..cỡ viếtừa.

- 1dòng chữ ……..cỡ nhỏ.

- 1dòng chữ ……ân.

- 1 dòng câu ứng dụng: ……ân giàu nước mạnh.
	HS viết vở.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Gọi HS viết lại chữ hoa: ……………………..
	Bảng con.

	- Về nhà luyện viết thêm -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Tự nhiên xã hội Tiết: 5

CƠ QUAN TIÊU HÓA

A- Mục tiêu: 

- Chỉ đường đi của thức ăn và nói tên các cơ quan tiêu hóa trên sơ đồ.

- Chỉ và nói tên một số tuyến tiêu hóa và dịch tiêu hóa.

B- Đồ dùng dạy học:
Tranh cơ quan tiêu hóa.

C- Các hoạt động dạy học:
I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:

	- Chúng ta có nên mang vác vật quá nặng không? Vì sao?

- Làm gì để xương và cơ phát triển tốt?

- Nhận xét.
	HS trả lời.


II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Khởi động: Trò chơi "Chế biến thức ăn"

	- GV hướng dẫn trò chơi gồm 3 động tác:

Nhập khẩu: Đưa tay lên miệng (tay phải).

Vận chuyển: Tay trái để dưới cổ rồi kéo dần xuống ngực.

Chế biến: Hai bàn tay để trước bụng làm động tác nhào trộn.
	HS chơi.

	- GV hô khẩu lệnh.

- Khi HS chơi đã quen, GV hô nhanh dần và đổi thứ tự của khẩu lệnh, em nào sai sẽ phạt.

- Vừa rồi chúng ta chơi trò gì? Ghi bảng.
	Làm theo.

Làm theo khẩu lệnh.

	2- Hoạt động 1: Quan sát và chỉ đường đi của thức ăn trên sơ đồ ống tiêu hóa.

- Bước 1: Làm việc theo cặp.

Cho HS quan sát H 1:/12 SGK, đọc chú thích và chỉ vị trí của miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, hậu môn trên sơ đồ.

Thức ăn sau khi vào miệng được nhai nuốt rồi đi đâu?
	Thảo luận. Đại diện trả lời. Nhận xét.

	- Bước 2: Làm việc cả lớp.
	

	Gọi 1 HS lên chỉ và nói về đường đi của thức ăn trong ống tiêu hóa.
	HS lên chỉ và nói. Nhận xét.


*Kết luận: Thức ăn vào miệng rồi xuống thực quản, dạ dày, ruột non và biến thành chất bổ dưỡng. Ở ruột non các chất bổ dưỡng được thấm vào máu nuôi cơ thể, chất bã xuống ruột già và ra ngoài.

3- Hoạt động 2: Quan sát, nhận biết các cơ quan tiêu hóa.

	- Bước 1: GV giảng: Thức ăn vào miệng…nuôi cơ thể. Quá trình tiêu hóa thức ăn cần có sự tham gia của các dịch tiêu hóa. Ví dụ: nước bọt do tuyến nước bọt tiết ra, mật do gan tiết ra, dịch tụy do tụy tiết ra. Ngoài ra còn có các dịch tiêu hóa khác. Nhìn vào sơ đồ ta thấy có gan, túi mật và tụy.
	

	- Bước 2: Hướng dẫn HS quan sát H 2/13 SGK.
	Tuyến nước bọt, gan, túi mật, tụy.

	Kể tên các cơ quan tiêu hóa.
	HS kể: miệng…


*Kết luận: Cơ quan tiêu hóa gồm có: miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già và tuyến tiêu hóa như tuyến nước bọt, gan, tụy.

III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 

	- Trò chơi: "Ghép chữ vào hình" (BT 1/5). Nhận xét.
	2 nhóm.

	- Giao BTVN: BT 2/5.
	

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
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Toán Tiết: 24

BÀI TOÁN VỀ NHIỀU HƠN.

A- Mục tiêu: 

- Củng cố khái niệm "nhiều hơn". Biết cách giải và trình bày bài toán về nhiều hơn (dạng đơn giản).

- Rèn kỹ năng giải toán về nhiều hơn (toán đơn có 1 phép tính).

B- Đồ dùng dạy học: 

12 quả cam bằng giấy màu, bảng cài.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: GV đưa ra một số hình chữ nhật và hình tứ giác.

Nhận xét -  Ghi điểm.
	2 HS nhận dạng hình. Nhận xét.

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên bài và ghi bảng.

2- Giới thiệu bài toán về nhiều hơn:
	

	- GV gắn một số quả cam trên bảng:

Hỏi: Có mấy quả cam?
	5 quả cam.

	Hàng dưới có nhiều hơn 2 quả, tức là có như hàng trên rồi thêm 2 quả nữa.

GV gắn thêm ở dưới vào 2 quả.
	

	Như vậy ở hàng dưới có mấy quả?
	7 quả

	- Hướng dẫn HS giải: Lời giài bài toán ntn?
	Số quả cam hàng dưới có là:

	Muốn biết hàng dưới có bao nhiêu quả cam ta làm phép tính gì? 
	Phép cộng: 

5 + 2 = 7

	- GV ghi bảng:

Số quả cam hàng dưới có là:

5 + 2 = 7 (quả)

ĐS: 7 quả.
	

	3- Thực hành:
	

	- BT 1/26: Gọi HS đọc đề.
	Cá nhân.

	Bài toán cho biết gì? Và hỏi gì?
	HS trả lời.

	Muốn biết Lan có bao nhiêu bút chì màu ta làm tính gì?

Số bút chì màu Lan có là:

5 + 2 = 8 (bút chì màu)

ĐS: 8 bút chì màu.
	HS làm vở.

01 HS sửa bài. (HS yếu làm).

Lớp nhận xét.

HS đổi vở chấm.

	- BT 3/26: Hướng dẫn HS giải tương tự như bài 1

Chiều cao của Hồng là:

95 + 4 = 99 (cm)

ĐS: 99 cm.
	Giải vở. 

01 HS giải bảng.

Nhận xét.

Tự chấm.


III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò

- GV nhắc lại cách giải bài toán nhiều hơn:

+Ghi lời giải.

+Viết phép tính.

+Đáp số.

- Giao BTVN: BT 2, 4/26.

- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét.

Luyện từ và câu Tiết: 5

TÊN RIÊNG VÀ CÁCH VIẾT TÊN RIÊNG.

CÂU KIỂU: AI LÀ GÌ ?

A- Mục đích yêu cầu: 

- Phân biệt các từ chỉ sự vật nói chung với tên riêng của từng sự vật.

- Biết viết hoa tên riêng. Rèn kỹ năng đặt câu theo mẫu Ai (cái gì, con gì) là gì?

B- Đồ dùng dạy học:
Viết sẵn BT.

C- Các hoạt động dạy học: 

I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:

	Tìm một số từ chỉ người.

Tìm một từ chỉ cây cối

Nhận xét -  Ghi điểm.
	GV, bộ đội, HS...

Xoài, hoa hồng,...

2 HS tìm. Nhận xét.


II- Hoạt động 2: Bài mới

1- Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên bài và ghi bảng.

2- Hướng dẫn làm BT:

	- BT 1/44: Gọi HS đọc yêu cầu bài.

Các từ ở cột 1 là tên chung không viết hoa.

Các từ ở cột 2 là tên riêng của 1 con sông, ngọn núi, thành phố, người nên viết hoa.

(Nội dung: tên riêng của người, sông, núi,… phải viết hoa.
	Cá nhân. Nhận xét.

Nhiều HS nhắc lại.

	- BT 2/44: Yêu cầu HS đọc đề.
	HS đọc

	Hướng dẫn HS viết:

Nhận xét. 

a) Mai, Hoa.

b) Núi Cà Đú.
	HS viết nháp- Lên bảng viết- Lớp nhận xét. HS sửa vào vở.

	- BT 3/44: Đặt câu theo mẫu
	HS đọc đề.

	a) Trường em là trường TH Lương Cách.

b) Môn học em yêu thích là môn Toán.

c) Thôn của em là thôn Lương Cách.
	Làm nháp -  Nhận xét -  HS sửa bài vào vở.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	- Tên riêng của người, sông, núi,… phải viết ntn?
	Viết hoa.

	- Gọi HS viết: Lê Văn Nam
	Bảng lớp.

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Chính tả Tiết: 10

CÁI TRỐNG TRƯỜNG EM.

A- Mục đích yêu cầu: 

- Nghe -  viết chính xác 2 khổ thơ đầu của bài "Cái trống trường em".

- Biết trình bày một bài thơ 4 tiếng. Viết hoa chữ đầu dòng. Làm đúng BT.

B- Đồ dùng dạy học: 

Viết sẵn BT.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:
	

	Cho HS viết: chia quà, đêm khuya.

Nhận xét -  Ghi điểm.
	Bảng lớp. Nhận xét.

	II- Hoạt động 2: 

1- Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên bài và ghi bảng. 
	

	2- Hướng dẫn nghe -  viết:
	

	- GV đọc mẫu bài thơ.
	2 HS đọc lại.

	Hai khổ thơ này nói gì?
	Nói về cái trống trường lúc các bạn nghỉ hè.

	Trong hai khổ thơ đầu có mấy dấu câu?
	2 dấu: 1 dấu . và dấu ?

	Có bao nhiêu chữ phải viết hoa? Vì sao?
	9 chữ: Tên bài và những chữ đầu câu.

	- Hướng dẫn HS viết từ khó: trống, nghỉ, ngẫm nghĩ, buồn, tiếng,…
	Bảng con.

	- GV đọc từng dòng bài thơ ( hết
	Viết vở.

	- GV đọc lại. 
	HS dò. Đổi vở chấm lỗi.

	- Chấm bài: 5- 7 bài. Nhận xét.
	

	3- Hướng dẫn làm bài tập:
	

	- BT 2c/46: Gọi HS đọc đề.
	Cá nhân.

	Hướng dẫn HS làm theo nhóm.
	3 nhóm.

	Nhận xét -  Sửa sai.
	Đại diện đọc.

	C: chim -  chiu -  chiều -  nhiêu.
	Lớp nhận xét- Sửa bài.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	- Trò chơi: Thi tìm nhanh những tiếng có vần: im, iêm (BT 3/47). Tuyên dương nhóm thắng cuộc.
	3 nhóm. Lớp nhận xét.

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Thể dục Tiết: 9

CHUYỂN ĐỘI HÌNH HÀNG DỌC SANG ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN VÀ NGƯỢC LẠI.

ÔN 4 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG.

A- Mục tiêu: 

- Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân và lườn. 

- Học cách chuyển đội hình hàng dọc thành vòng tròn và ngược lại. 

B- Địa điểm, phương tiện: Tranh, sân trường, còi.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp 1- 2.

- Kiểm tra bài cũ: 2- 4 HS thực hiện 4 động tác thể dục đã học.
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	II- Phần cơ bản:
- Chuyển độihình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại 2- 3 lần.

- GV giải thích động tác sau đó hô khẩu lệnh và dùng lời chỉ dẫn HS cách di chuyển.

- Ôn 4 động tác: vươn thở, tay, chân, lườn: 2 lần (2 x 8 nhịp).

+Lần 1: GV điều khiển.

+Lần 2: Lớp trưởng điều khiển.

- Trò chơi: Kéo cưa lừa xẻ.
	20 phút


	HS chơi.

	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Cuối người thả lỏng: 5- 10 lần.

- Nhảy thả lỏng, sau đó thu nhỏ vòng tròn.

- GV cùng HS hệ thống bài học -  Nhận xét giờ học -  Về nhà thường xuyên tậpluyện. Chuẩn bị bài sau.
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LUYỆN TẬP.

A- Mục tiêu: 

- Giúp HS củng cố cách giải bài toán về nhiều hơn.

B- Đồ dùng dạy học: BT.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: BT 2/26

Nhận xét -  Ghi điểm.
	Giải bảng.

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên bài và ghi bảng.

2- Luyện tập:

	- BT 1/27: Gọi HS đọc đề.

+Bài toán cho biết gì? hỏi gì?
	Cá nhân.

HS trả lời.

	Tóm tắt:

An: 8 bút chì màu.

Bình nhiều hơn An: 4 bút chì màu.

Bình: ? bút chì màu.

Số bút chì màu hộp của Bình là:

8 + 4 = 12 (bút chì màu)

ĐS: 12 bút chì màu.
	01 HS làm bảng lớp (HS yếu). Lớp nhận xét. 

Tự chấm vở.

	- BT 2/27: Hướng dẫn HS dựa vào tóm tắt nêu đề bài.
	Dựa vào tóm tắt nêu.

	- Gọi 2 HS giải bảng. Nhận xét.

Số người đội 2 có là:

18 + 2 = 20 (người)

ĐS: 20 người
	Lớp giải nháp. Lớp nhận xét.

Đổi vở chấm.

	- BT 4/27: Hướng dẫn giải.

Tóm tắt:

A                               B

C                                           D

Giải:

Đoạn thẳng CD là:

8 + 3 = 11 (cm)

ĐS: 11 cm.
	Giải vở. Giải bảng. Nhận xét. Tự chấm vở.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	- Giao BTVN: BT 3/27.
	

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Tập làm văn Tiết: 5

TRẢ LỜI CÂU HỎI. ĐẶT TÊN CHO BÀI. 

LUYỆN TẬP VỀ MỤC LỤC SÁCH.

A- Mục đích yêu cầu: 

- Dựa vào tranh vẽ và câu hỏi, kể lại được từng việc thành câu, bước đầu biết tổ chức các câu thành bài và đặt tên cho bài.

- Biết soạn một mục lục đơn giản.

B- Đồ dùng dạy học: 

Tranh minh họa BT 1 trong SGK. Vở BT.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:
	

	- Gọi 2 HS lên đóng vai Tuấn và Hà.

Tuấn nói vài lời xin lỗi Hà.

- Gọi 2 HS lên đóng vai Mai và Lan.

Lan nói một vài câu cám ơn Mai.

- Nhận xét -  Ghi điểm.
	Thực hành nói lời xin lỗi và cám ơn. Nhận xét.

	II- Hoạt động 2:
1- Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ dựa vào tranh và nói lại từng việc trong tranh. Và biết soạn một mục lục đơn giản -  ghi bảng. 
	

	2- Hướng dẫn làm bài tập:
	

	- BT 1/47: Gọi HS đọc yêu cầu bài
	Cá nhân.

	Hướng dẫn HS nhìn tranh và trả lời từng câu hỏi theo tranh.

Bạn trai đang vẽ ở đâu?

Bạn trai nói gì với bạn gái?

Bạn gái nhận xét ntn?

Hai bạn đang làm gì?
	HS làm -  Đọc. Cả lớp nhận xét. 

Bức từng của trường.

Mình vẽ có đẹp không?

Vẽ lên tường làm xấu trường, lớp.

Quét vôi lại cho sạch.

	- BT 2/47: Hướng dẫn HS làm.

Đặt tên cho câu chuyện: Không vẽ lên tường; Bức vẽ; Đẹp mà không đẹp; Bảo vệ của công…
	HS đọc đề- Miệng -  Lớp nhận xét.

	- BT 3/47: Hướng dẫn HS làm.

Gọi HS đọc yêu cầu của bài. Hướng dẫn HS làm

Chấm bài: 5- 7 bài.
	Mở SGK đọc.

Làm vở. HS đọc.

Lớp nhận xét.

Viết vào vở.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Gọi HS đọc lại mục lục sách tuần 5.
	2 HS đọc.

	- Về nhà thực hành tra mục lục sách khi đọc truyện, xem sách -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 


Thể dục Tiết: 9

ĐỘNG TÁC BỤNG. 

CHUYỂN ĐỘI HÌNH HÀNG NGANG SANG ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN VÀ NGƯỢC LẠI.

A- Mục tiêu: 

- Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân và lườn. Học động tác bụng.

- Học cách chuyển đội hình hàng ngang thành vòng tròn và ngược lại. 

B- Địa điểm, phương tiện: Tranh, sân trường, còi.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.

- Xoay các khớp cổ tay, chân, đầu gối…
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	II- Phần cơ bản:

- Chuyển đội hình hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại 2- 3 lần.

- Dùng khẩu lệnh cho HS chuyển từ  hàng ngang thành vòng tròn ( hàng dọc ( vòng tròn.

- Học động tác bụng: 4- 5 lần.

Như động tác chân khi cúi ở nhịp 2 và nhịp 6 HS hay khụy gối. Sửa sai cho HS không khụy gối. Xem hình 37/48 SGV.

- Ôn 5 động tác của bài thể dục đã học: 2- 3 lần (2 x 8 nhịp).

+Lần 1: GV làm mẫu + hô.

+Lần 2,3: GV giao cho lớp trưởng điều khiển. GV theo dõi sửa sai.

- Trò chơi: Qua đường lội.
	20 phút


	HS chơi.

	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Cuối người thả lỏng, nhảy thả lỏng.

- GV cùng HS hệ thống bài học -  Nhận xét giờ học -  Về nhà tập lại 5 động tác đã học. Chuẩn bị bài sau.


	
	


SINH HOẠT LỚP TUẦN 5

I- Mục tiêu: 

- HS nhận ra ưu khuyết điểm của tuần qua để phát huy ưu điểm và khắc phục khuyết điểm.

- Giúp HS thuộc 5 điều Bác Hồ dạy và biết được ý nghĩa của từng điều.

- Biết tên sao và giữ gìn vệ sinh cá nhân.

II- Nội dung:

1- Đánh giá, nhận xét ưu khuyết điểm tuần 4:

- Ưu: Đa số các em thực hiện tốt nội quy trường, lớp:

+Ăn mặc sạch sẽ.

+Ra vào lớp có xếp hàng.

+Học tập có tiến bộ.

+Chữ viết có phần tiến bộ hơn.

- Khuyết:

+Một vài HS còn nghịch ngợm (Hiếu, Đăng, Luân,…).

+Lên lớp còn chưa chuẩn bị bài và học bài (Quyên, Duy, Tuấn,…).

+Thể dục giữa giờ chưa nhanh nhẹn.

2- Hoạt động trong lớp:

	- Yêu cầu HS đọc 5 điều Bác Hồ dạy.
	Cá nhân -  Đồng thanh. 

	- Nêu tên sao.
	Cá nhân -  Đồng thanh. 

	- Kiểm tra vệ sinh cá nhân.
	Cá nhân.


3- Hoạt động ngoài trời:

- Cho đi theo vòng tròn hát bài "Lớp chúng mình", "Cùng nhau cầm tay".

- Cho HS chơi trò chơi "Mèo đuổi chuột, chim sổ lồng".

4- Phương hướng tuần 6:

- GV thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhỡ HS từng ngày quan các giờ nghỉ giải lao.

TUẦN 6

Thứ hai ngày 08 tháng 10 năm 2007.

Tập đọc Tiết: 16 + 17.

MẪU GIẤY VỤN

A- Mục đích yêu cầu: 

- Đọc trơn toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ: rộng rãi, sáng sủa, xì xào,…

- Biết nghỉ hơi hợp lý sau dấu chấm, phẩy.

- Biết đọc phân biệt lời kể chuyện với lời các nhân vật.

- Hiểu nghĩa các từ mới: xì xào, đánh bạo, thích thú.

- Hiểu ý nghĩa câu chuyện.

B- Đồ dùng dạy học: 

Tranh minh họa bài TĐ trong SGK.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Mục lục sách.
	HS đọc + Trả lời câu hỏi.


II- Hoạt động 2: Bài mới.

Tiết 1:

1- Giới thiệu bài: Yêu cầu HS xem tranh và giải thích: các em hãy xem lớp học ntn và tại sao có 1 mẩu giấy ở giữa cửa. Tiết tập đọc hôm nay, các em sẽ đọc một truyện thú vị -  Mẩu giấy vụn.

2- Luyện đọc:

	- GV đọc mẫu toàn bài.

- Gọi HS đọc từng câu ( hết.

- Hướng dẫn đọc các từ khó: rộng rãi, sáng sủa, mẩu giấy, xì xào,…

- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn ( hết (hướng dẫn cách đọc).

- Giải nghĩa từ ngữ: sáng sủa, đồng thanh, hưởng ứng, thích thú.

- Gọi HS đọc từng đoạn trong nhóm.

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Hướng dẫn HS đọc cả bài.
	Nghe.

Nối tiếp.

Cá nhân, Đồng thanh. 

Nối tiếp.

HS đọc nhóm (Gọi HS yếu đọc nhiều).

ĐD nhóm đọc.

Đồng thanh. 


Tiết 2:

	3- Hướng dẫn tìm hiểu bài:
	HS đọc thầm bài văn.

	- Mẩu giấy vụn nằm ở đâu? Có dễ thấy không?
	Giữa lối ra vào rất dễ thấy.

	- Cô giáo yêu cầu cả lớp điều gì?
	Lắng nghe và cho cô biết mẫu giấy đang nói gì?

	- Bạn gái nghe thấy mẫu giấy nói gì? 
	Các bạn ơi! Hãy bỏ tôi vào sọt rác

	- Em hiểu ý cô giáo nhắc nhỡ chúng ta điều gì?
	Phải ý thức giữ gìn trường, lớp…

	- Thi đọc truyện theo vai.
	3, 4 nhóm.

	- Nhận xét -  Ghi điểm.
	

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	- Tại sao cả lớp cười rộ thích thú khi bạn gái nói?
	Vì bạn tưởng tượng ra một ý nghĩ rất bất ngờ và thú vị.

	- Em có thích bạn gái trong truyện này không? Vì sao?
	Thích. Vì bạn thông minh hiểu ý cô giáo.

	- Về nhà đọc và trả lời câu hỏi lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 


Toán. Tiết: 26

7 CỘNG VỚI MỘT SỐ: 7 + 5.

A- Mục tiêu: 

- Biết thực hiện phép cộng dạng 7 + 5 từ đó lập và thuộc các công thức 7 cộng với một số. Củng cố giải bài toán về nhiều hơn.

B- Đồ dùng dạy học: 

20 que tính và bảng cài.
C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: BT 3/25.

Nhận xét.
	Giải bảng.

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên bài và ghi bảng.



	2- Giới thiệu phép cộng 7 + 5:
	

	- GV nêu: Có 7 que tính, thêm 5 que tính nữa. Hỏi có tất cả bao nhiêu que tính?

- GV ghi: 7 + 5 = 12.

- Hướng dẫn HS đặt cột dọc:      

7

5

12
	HS thao tác trên que tính tìm ra 12



	7 + 5 = 12 ; 5 + 7 = ?
	12

	- Hướng dẫn HS lập bảng cộng 7:
	

	7 + 4  = 11
	7 + 7 = 14
	Học thuộc lòng.

	7 + 5 = 12
	7 + 8 = 15
	

	7 + 6 = 13
	7 + 9 = 16
	

	3- Thực hành:
	

	- BT 1/28: Yêu cầu HS nhẩm:
	Miệng (HS yếu).

	7 + 4 = 11
	7 + 5 = 12    …
	Nhận xét.

	4 + 7 = 11
	5 + 7 = 12    …  
	

	- BT 2/28: Gọi HS đọc đề
	Cá nhân.

	7

9

16
	7

8

15
	7

7

14
	7

6

13
	7

4

11
	7

3

10
	Bảng con. Làm vở, làm bảng (HS yếu). Nhận xét. Đổi vở chấm.

	- BT 4/28: Gọi HS đọc đề:
	Cá nhân.

	Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?
	HS trả lời.

	Tóm tắt: 

Hoa: 7 tuổi

Chị: hơn Hoa 5 tuổi.

Chị: ? tuổi.
	Giải:

Số tuổi chị của Hoa là:

7 + 5 = 12 (tuổi)

ĐS: 12 tuổi.
	Cả lớp làm vở. 1 HS giải bảng. Nhận xét. Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	7 + 6 = ? ; 7 + 9 = ? 
	HS trả lời: 13; 16

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 


Đạo đức. Tiết: 6

GỌN GÀNG, NGĂN NẮP.

A- Mục tiêu: 

- HS hiểu ích lợi của gọn gàng, ngăn nắp.

- Biết giữ gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi.

- Biết yêu mến những người gọn gàng, ngăn nắp.

B- Tài liệu và phương tiện:

Chuẩn bị các tình huống.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:

- Sách, vở, đồ dùng học tập ở nhà của mình sắp xếp ntn cho gọn gàng, ngăn nắp?

- Em để sách, vở, đồ dùng học tập gọn gàng, ngăn nắp c ó lợi hay có hại? Vì sao?

- Nhận xét.
	Hs trả lời.

Nhận xét.

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta sẽ học bài "Gọn gàng, ngăn nắp" để các em biết giữ gìn nhà cửa sạch sẽ.
	

	2- Hoạt động 1: Đóng vai theo các tình huống.

- Em vừa ăn cơm xong chưa kịp dọn mâm bát thì bạn rủ đi chơi. Em sẽ…

- Nhà sắp có khách, mẹ nhắc em quét nhà trong khi em muốn xem phim hoạt hình . Em sẽ…

- Bạn được phân công xếp gọn chiếu sau khi ngủ dậy, nhìn thấy bạn không làm. Em sẽ…

( Kết luận: 

- Em cần dọn mâm trước khi đi chơi.

- Em cần quét nhà xong rồi mới xem phim.

- Em cần nhắc và giúp bạn xếp gọn chiếu.

*Kết luận chung: Em nên cùng mọi người giữ gọn gàng, ngăn nắp nơi ở của mình.
	3 nhóm thảo luận, mỗi nhóm đóng vai 1 tình huống. Đại diện lên đóng vai. 

Nhận xét.

	3- Hoạt động 2: Tự liên hệ
	

	- GV yêu cầu HS giơ tay theo 3 mức độ: a, b, c.

a) Thường xuyên tự xếp gọn chỗ học, chỗ chơi.

b) Chỉ làm khi được nhắc nhở.

c) Thường nhờ người khác làm hộ.
	

	GV đếm số HS theo 3 mức độ -  Ghi bảng.

Khen nhóm a và nhắc nhở, động viên các nhóm còn lại học tập các bạn nhóm a.
	So sánh số liệu giữa các nhóm.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	- Sống gọn gàng, ngăn nắp làm cho nhà cửa thêm sạch đẹp và khi cần sử dụng thì khỏi mất công phải tìm kiếm. Người sống gọn gàng ngăn nắp được mọi người yêu mến.

- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 


Thứ ba ngày 09 tháng 10 năm 2007.

Toán. Tiết: 27.

47 + 5

A- Mục tiêu: 

- Biết thực hiện phép cộng dạng 47 + 5.

- Củng cố về giải bài toán nhiều hơn.

B- Đồ dùng dạy học: 

4 bó que tính và 12 que tính rời.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
	

	7

7

14
	7

9

16
	Giải bảng.

	- BT 4/2. Nhận xét -  Ghi điểm
	

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên bài và ghi bảng.



	2- Giới thiệu phép cộng 47 + 5:
	

	- GV yêu cầu HS lấy 4 bó và 7 que rời. Hỏi HS có bao nhiêu que?
	47 que. lấy 47 que ra.

	- Lấy thêm gắn vào hình dưới 5 que. Hỏi có bao nhiêu que?
	5 que.

	- Hỏi 2 hàng có tất cả bao nhiêu que?
	52 que.

	- GV ghi: 47 + 5 = 52.

- Hướng dẫn HS đặt cột dọc:
	

	47

5

52
	7 + 5 = 12, viết 2 nhớ 1

4 thêm 1 = 5, viết 5.
	Nhiều HS nhắc lại.

	3- Thực hành:
	

	- BT 1/29: Hướng dẫn HS làm:
	

	87

4

91
	77

5

82
	67

6

73
	57

7

64
	47

8

55
	Bảng con. HS yếu làm bảng lớp.

	- BT 3/29: Gọi HS đọc đề toán theo tóm tắt.
	Cá nhân.

	Hướng dẫn HS giải:

a) Đoạn thẳng AB dài là:

17 + 4 = 21 (cm)

ĐS: 21 cm.

b) Số bưu ảnh của Hoa là:

17 + 4 = 21 (bưu ảnh)

ĐS: 21 bưu ảnh.
	HS giải vở. 2 HS giải bảng. Cả lớp nhận xét. Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	47 + 5 = ? ; 27 + 5 = ?
	52; 32

	- Giao BTVN: BT 2, 4/29.
	

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Chính tả (Tập chép). Tiết: 11

MẨU GIẤY VỤN

A- Mục đích yêu cầu: 

- Chép lại đúng một đoạn trích của truyện "Mẩu giấy vụn".

- Viết đúng và nhớ viết một số tiếng có vần, âm đầu, thanh dễ lẫn: ai/ay; s/x.

B- Đồ dùng dạy học: 

Bảng phụ viết đoạn văn cần tập chép. Vở BT.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Gọi HS viết: tìm kiếm, mỉm cười, long lanh, non nước,…

Nhận xét -  Ghi điểm.
	Bảng con.

Nhận xét.

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay các em tập chép lại đúng 1 đoạn trích của truyện "Mẩu giấy vụn".

	2- Hướng dẫn tập chép:
	

	- GV treo bảng có đọan tập chép.
	Quan sát.

	- GV đọc mẫu.
	2 HS đọc lại.

	+Câu đầu tiên trong bài chính tả có mấy dấu phẩy?
	2 dấu phẩy.

	+Tìm những dấu câu khác trong bài chính tả?
	., ;,  - , " ", !

	- Hướng dẫn HS luyện viết từ khó: bỗng, mẩu giấy, nhặt lên, sọt rác,…
	Bảng con.

	- Hướng dẫn HS nhìn bảng chép bài.

- Chấm bài: 5- 7 bài.
	Chép vở.

	3- Hướng dẫn làm bài tập:
	

	- BT 2/50: Gọi HS đọc đề.

Hướng dẫn HS điền:

a) Mái nhà, máy cày.

b) Thính tai, giơ tay.

c) Chải tóc, nước chảy.
	Điền ai, ay.
Nhận xét.

	- BT 3a/50: Hướng dẫn HS điền chữ trong ngoặc đơn vào chỗ trống:

a) Sa xuống, xa xôi, phố xá, đường sá.
	Đọc đề. Tự làm vào vở. Đọc -  nhận xét. Tự chấm bài.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Gọi HS viết lại: giơ tay, sọt rác.
	Bảng.

	- Về nhà luyện viết thêm -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Kể chuyện. Tiết: 6

MẨU GIẤY VỤN.

A- Mục đích yêu cầu: 

- Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa kể được các đoạn của câu chuyện.

- Biết dựng lại câu chuyện theo vai. Lắng nghe bạn kể chuyện, biết đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp được lời bạn,…

B- Đồ dùng dạy học: 

Trnh minh họa trong SGK.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Chiếc bút mực.

Nhận xét -  Ghi điểm.
	3 HS kể nối tiếp hoàn chỉnh câu chuyện. Nhận xét.


II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Các em đã học bài tập đọc "Mẫu giấy vụn" rồi. Hôm nay, các em dựa vào tranh và bài tập đọc kể lại từng đọan câu chuyện này.

2- Hướng dẫn HS kể chuyện:

	- Yêu cầu HS nhìn vào tranh và tập kể.

- Chia nhóm thảo luận.

- Gọi HS kể nối tiếp toàn bộ câu chuyện.

- Phân vai dựng lại câu chuyện.

- Bình chọn những HS kể chuyện hay nhất.
	Dựa theo tranh kể chuyện.

Mỗi nhóm 1 tranh.

Đại diện kể. Nhận xét.

4 HS đóng 4 vai.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 

	- Gọi 4 HS kể lại 4 đọan câu chuyện.

	- Qua bài này khuyên chúng ta điều gì?

	- Về nhà tập kể lại câu chuyện -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 


Thủ công Tiết: 6

GẤP MÁY BAY ĐUÔI RỜI (Tiết 2)

A- Mục tiêu:

- HS biết cách gấp máy bay đuôi rời, gấp được máy bay đuôi rời.

- HS yêu thích gấp hình.

B- Chuẩn bị:

Mẫu máy bay đuôi rời, quy trình gấp máy bay đuôi rời, giấy thủ công.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS. Nhận xét.
	Giấy màu, hồ, kéo.

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay cô và các em tiếp tục gấp máy bay đuôi rời.

2- GV hướng dẫn HS thực hành gấp máy bay đuôi rời:
	

	- Gọi 2 HS lêngấp máy bay đuôi rời vừa thao tác và nêu cách gấp.

- GV nhắc lại các bước gấp.

+Bước 1: Cắt tờ giấy hình chữ nhật thành 1 hình vuông và 1 hình chữ nhật.

+Bước 2: Gấp đầu và cánh máy bay.

+Bước 3: Làm thân và đuôi máy bay.

+Bước 4: Lắp máy bay hoàn chỉnh và sử dụng.
	Quan sát.

	- Hướng dẫn HS thực hành gấp theo nhóm.
	4 nhóm.

	- GV theo dõi, uốn nắn các HS yếu.
	

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	- Gọi 1 HS nêu lại quy trình làm.
	HS nhắc lại.

	- Về nhà tập gấp -  Chuẩn bị giấy màu, kéo, hồ -  Nhận xét. 


Thứ tư ngày 10 tháng 10 năm 2007.

Tập đọc. Tiết: 18

NGÔI TRƯỜNG MỚI

A- Mục đích yêu cầu: 

- Đọc trơn toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ: lợp lá, bỡ ngỡ,…

- Biết đọc bài với giọng trìu mến, tự hào thể hiện tình cảm yêu mến ngôi trường mới của em HS.

- Nắm được nghĩa của các từ ngữ mới: lấp ló, bỡ ngỡ, rụng, vân,…và ý nghĩa của bài.

B- Đồ dùng dạy học: 

Tranh minh họa trong SGK.
C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Mẩu giấy vụn.

Nhận xét -  Ghi điểm.
	Đọc và trả lời câu hỏi.

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Yêu cầu HS quan sát tranh và giới thiệu: Mọi HS đều yêu trường học của mình. Các em càng yêu thích, tự hào khi học học trong ngôi trường mới khang trang, đẹp đẽ. Bài học hôm nay sẽ giới thiệu với các em một ngôi trường mới và tình cảm của một bạn HS với ngôi trường ấy.

	2- Luyện đọc:
	

	- GV đọc mẫu toàn bài.
	Nghe.

	- Gọi HS đọc từng câu ( hết.
	Nối tiếp. 

	- Luyện đọc từ khó: trên nền, thân thương, đáng yêu, lấp ló, trang nghiêm,…
	Cá nhân. Đồng thanh. 

	- Gọi HS đọc từng đoạn (hướng dẫn cách đọc).
	Nối tiếp.

	- Giải nghĩa từ mới: lấp ló, bỡ ngỡ, vân,…
	

	- Đọc từng đoạn trong nhóm.
	Nhóm đôi (Cho HS yếu đọc nhiều).

	- Thi đọc giữa các nhóm.
	ĐD nhóm đọc.

	- Hướng dẫn HS đọc toàn bài.
	Đồng thanh. 

	3- Hướng dẫn tìm hiểu bài:
	

	- Tìm đoạn văn tương ứng với từng nội dung:
	

	a) Tả ngôi trường từ xa.

b) Tả lớp học.

c) Tả cảm xúc HS dưới mái trường mới.
	Đoạn 1.

Đoạn 2.

Đoạn 3.

	- Tìm những từ ngữ tả vẻ đẹp của ngôi trường.
	Ngói đỏ, bàn ghế gỗ xoan đào,…

	- Dưới mái trường mới, bạn HS cảm thấy có những gì mới?
	Tiếng trống rung động…

	- Thi đọc toàn bài.
	2 HS.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Ngôi trường em đang học cũ hay mới?

- Em có yêu mái trường của mình không?
	HS trả lời.

	- Về nhà đọc và trả lời câu hỏi lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 


Toán. Tiết: 28

47 + 25

A- Mục tiêu: 

- Giúp HS biết cách thực hiện phép cộng dạng 47 + 25.

- Củng cố phép cộng đã học dạng 7 + 5; 47 + 5.

B- Đồ dùng dạy học: 

6 bó que tính và 12 que tính rời.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
	

	17

3

20
	25

7

32
	BT 3/27
	Làm bảng- 3 HS.

Nhận xét.

	- Nhận xét -  Ghi điểm.
	

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên bài và ghi bảng. 

	2- Giới thiệu phép cộng 47 + 25:
	

	- GV nêu bài toán dẫn đến phép tính 47 + 25 = ?

- GV ghi: 47 + 25 = 72.


	Thao tác trên que tính tìm ra kết quả. Gộp 7 que với 5 que được 12 bó được 1 bó và 2 que lẻ. Như vậy có tất cả 72 que tính.

	- Hướng dẫn HS đặt tính rồi tính:
	

	47

25

72
	7 + 5 = 12, viết 2 nhớ 1.

4 + 2 = 6, thêm 1 = 7, viết 7.
	

	3- Thực hành:
	

	- BT 1/30: Gọi HS đọc đề, hướng dẫn HS làm.
	Bảng con.

	17

24

41
	37

26

63
	47

27

74
	57

18

75
	67

29

96
	HS yếu làm bảng lớp.

Nhận xét.

	- BT 2/30: Gọi HS đọc đề, hướng dẫn tóm tắt và giải.
	Cá nhân.

	Tóm tắt:

Nữ: 17 người.

Nam: 19 người.
	Giải: 

Số người đội đó có là:

17 + 19 = 36 (người)

ĐS: 36 người.
	Giải vở. 1 HS làm bảng (HS yếu). Lớp nhận xét. Tự chấm vở.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	


	47 + 25 = ?
	52

	- Giao BTVN: BT 4/30 ( GV hướng dẫn HS làm.
	

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Tập viết Tiết: 7

CHỮ HOA ……

A- Mục đích yêu cầu: 

- Biết viết hai chữ cái viết hoa ………………theo cỡ chữ vừa và nhỏ.

- Viết đúng, đẹp, sạch cụm từ ứng dụng.

B- Đồ dùng dạy học: 

Mẫu chữ viết hoa: ……. Bảng phụ viết sẵn: ……ẹp.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho cả lớp viết chữ hoa ….., ……ân. Nhận xét -  Ghi điểm.
	Bảng con.

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em viết chữ hoa ……. 

2- Hướng dẫn viết chữ hoa: 

	- GV treo mẫu chữ, yêu cầu HS quan sát và nhận xét.
	

	Chữ hoa …..cao mấy ô li?
	5 ôli

	Viết giống chữ ….. , thêm 1 nét ngang ngắn.
	

	- GV viết mẫu và hướng dẫn cách viết.

Nhận xét.
	Quan sát.

Viết bảng con.

	Theo dõi, uốn nắn.
	

	3- Hướng dẫn HS viết từ ứng dụng:
	

	- Cho HS quan sát chữ: ……ẹp.
	

	- Chữ ……ẹp có mấy con chữ ghép lại với nhau? Và dấu gì? đặt ở đâu?
	3 con chữ: Đ, e, p

Dấu . đặt …

	- GV viết mẫu từ: …..ẹp.
	Quan sát.

	- GV nhận xét, uốn nắn HS.
	Bảng con.

	4- Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng:
	

	- Gọi HS đọc: …….ẹp trường đẹp lớp. GV giải nghĩa cụm từ.
	Cá nhân.

	- GV viết mẫu và hướng dẫn độ cao các con chữ.
	Quan sát.

	5- Hướng dẫn HS viết vào vở TV:
	

	- Viết 1dòng chữ ……………..cỡ vừa.

- Viết 1dòng chữ ……………..cỡ nhỏ.

- Viết 1dòng chữ ……ẹp cỡ vừa.

- Viết 1 dòng chữ …...ẹp cỡ nhỏ.

- Viết 1 dòng cụm từ ứng dụng cỡ nhỏ.

- GV theo dõi, uốn nắn HS yếu.
	HS viết vở.

	6- Chấm bài: 5- 7 bài. Nhận xét.
	

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Gọi HS viết lại chữ hoa: ……………………..
	Bảng. Gọi HS yếu.

	- Về nhà luyện viết thêm -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Tự nhiên Xã hội. Tiết: 6

TIÊU HÓA THỨC ĂN.

A- Mục tiêu: 

- HS có thể nói sơ lược về sự biến đổi thức ăn ở khoang miệng, dạ dày, ruột non, ruột già.

- Hiểu được ăn chậm, nhai kỹ sẽ giúp cho thức ăn tiêu hóa tốt.

- Hiểu được rằng chạy nhảy sau khi ăn no sẽ có hại cho sự tiêu hóa. HS có ý thức ăn chậm, nhai kỹ, không nô đùa, chạy nhảy sau khi ăn no, không nhịn đi đại tiện.

B- Đồ dùng dạy học: 

Tranh cơ quan tiêu hóa.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:

- Kể tên các bộ phận của cơ quan tiêu hóa?

- GV đưa hình vẽ cơ quan tiêu hóa. Gọi HS lên bảng chỉ từng bộ phận của cơ quan tiêu hóa?

- Nhận xét.
	HS trả lời.

HS chỉ trên hình.

Nhận xét.

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Cho HS chơi trò chơi: "Chế biến thức ăn". Để hiểu hơn về tiêu hóa thức ăn, hôm nay cô sẽ dạy các em bài "Tiêu hóa thức ăn" - Ghi.

	2- Hoạt động 1: Thực hành và thảo luận để nhận biết sự tiêu hóa ở khoang miệng và dạt dày.

- Bước 1: Thực hành theo cặp.

Nêu vai trò của răng, lưỡi, nước bọt khi ăn?

Vào đến dạ dày thức ăn biến thành gì?
	HS thảo luận cặp.

	Bước 2: Gọi HS trả lời.
	Đại diện trả lời.

	*Kết kuận: Ở miệng thức ăn được răng nghiền nhỏ, lưỡi nhào trộn, nước bọt tẩm ướt và được nuốt xuống thực quản rồi vào dạ dày. Ở dạ dày thức ăn tiếp tục được nhào trộn nhờ sự co bóp của dạ dày 1 phần thức ăn trở thành chất bổ dưỡng.
	

	3- Hoạt động 2: Làm việc với SGK về sự tiêu hóa thức ăn ở ruột non và ruột già.

Bước 1: Làm việc theo cặp

Vào đến ruột non thức ăn tiếp tục biến đổi thành gì?

Phần chất bổ có trong thức ăn được đưa đi đâu? đề làm gì?

Phần chất bã có trong thức ăn được đưa đi đâu?

Ruột già có vai trò gì trong quá trình tiêu hóa?

Tạo sao chúng ta cần đi đại tiện hàng ngày?
	Hỏi và trả lời.

Chất bổ.

Vào máu, nuôi cơ thể.

Xuống ruột già.

Chứa chất bã và đưa ra ngoài.

Tránh bị táo bón.

	4- Hoạt động 3: Vận dụng kiến thức đã học vào đời sống.
	

	- Tạo sao chúng ta ăn chậm, nhai kỹ?
	Thức ăn được nghiền nát làm cho tiêu hóa…

	- Tạo sao chúng ta không được chạy nhảy, nô đùa sau khi ăn no?
	Ăn no cần được nghỉ ngơi…

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	- Phần chất bổ có trong thức ăn được đưa đi đâu? Để làm gì?
	HS trả lời.

	- Trò chơi: BT 2/6.
	2 nhóm chơi.

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Toán. Tiết: 29

LUYỆN TẬP

A- Mục tiêu: 

- Củng cố và rèn luyện kỹ năng thực hiện phép cộng dạng: 47 + 25; 47 + 5; 7 + 5

B- Đồ dùng dạy học: 

Bài tập. 

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
	

	39

7

46
	28

17

45
	BT 3/28.
	Giải bảng.

	- Nhận xét -  Ghi điểm.
	

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên bài và ghi bảng. 

	2- Thực hành:
	

	- BT 1/31: Hướng dẫn HS nhẩm.
	Làm miệng (Gọi HS yếu).

	7 + 1 = …. ; 7 + 2 = … ; 7 + 3 = …
	Nhận xét.

	- BT 2/31: Gọi HS đọc đề.
	Cá nhân.

	Hướng dẫn HS đặt tính rồi tính:
	

	27

35

62
	47

18

65
	77

9

86
	68

27

95
	7

47

54
	Bảng con. 

HS yếu làm bảng lớp. Lớp nhận xét.

	- Nhận xét.
	

	- BT 3/31: Gọi HS đọc đề toán.
	Giải vở.- 1HS lên bảng làm. lớp nhận xét. Tự sửa bài.

	Số quả cả hai loại trứng là:

47 + 28 = 75 (quả)

ĐS: 75 quả.
	

	- BT 5/29: Hướng dẫn HS nhẩm kết quả các phép tính sau đó so sánh 2 kết quả và điền dấu >, <, =.

Nhận xét.
	Đọc đề. Tự làm vào vở. 2 nhóm làm bảng, lớp nhận xét. Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Giao BTVN: BT 4/31.
	

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Luyện từ và câu. Tiết: 6

CÂU KIỂU: AI LÀ GÌ? KHẲNG ĐỊNH, PHỦ ĐỊNH.

MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỪ NGỮ VỀ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP.

A- Mục đích yêu cầu:

- Biết đặt câu hỏi cho các bộ phận câu giới thiệu (Ai, cái gì, con gì- là gì?).

- Biết đặt câu phủ định. Mở rộng vốn từ: từ ngữ về đồ dùng học tập.

B- Đồ dùng dạy học: 

Tranh minh họa BT trong SGK. Vở BT.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Gọi HS viết: sông Đà, thành phố Hồ Chí Minh.

Nhận xét -  Ghi điểm.
	Bảng con. Nhận xét.

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Trong tiết học hôm nay, các em sẽ tập đặt câu hỏi cho các bộ phận của kiểu câu trên. Sau đó, học nói, viết theo một số mẫu câu khác nhau, học mở rộng vốn từ về đồ dùng học tập.

	2- Hướng dẫn làm BT:
	

	- BT 1/52: Hướng dẫn HS làm:

GV ghi những câu hỏi đúng.

a) Ai là HS lớp 2?

b) Ai là HS giỏi nhất lớp?

c) Môn học em yêu thích là gì?
	Làm miệng. Nhận xét.

	- BT 2/52: Chia nhóm làm:

Nhận xét.

b) Em có thích nghỉ học đâu.

Em không thích nghỉ học đâu.

Em đâu có thích nghỉ học.

c) Đây không phải là đường đến trường đâu.

Đây có phải là đường đến trường đâu.

Đây đâu có phải là đường đến trường.
	2 nhóm (câu b, c)

Đại diện làm. Nhận xét.

	- BT 3/52: Yêu cầu HS tìm các đồ dùng học tập ẩn trong tranh và cho biết mỗi đồ vật dùng để làm gì?

+Có 4 quyển vở: dùng để ghi bài.

+Có 3 chiếc cặp: dùng để đựng sách, vở,…

+Có 2 lọ mực: dùng để viết.

+Có 2 bút chì: dùng để vẽ,…
	Làm vở.

Đọc bài làm của mình.

Nhận xét.

Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Tìm một số từ chỉ đồ dùng học tập?
	HS trả lời.

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Chính tả. Tiết: 12

NGÔI TRƯỜNG MỚI

A- Mục đích yêu cầu: 

- Nghe, viết chính xác, trình bày được 1 đoạn trong bài "Ngôi trường mới".

- Làm đúng BT tiếng có vần, âm, thanh dễ lẫn lộn.

B- Đồ dùng dạy học: 

Vở BT.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: bàn tay, thính tai.

Nhận xét -  Ghi điểm.
	Bảng con. 

Nhận xét.

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ nghe và viết lại 1 đoạn trong bài "Ngôi trường mới" và làm BT -  Ghi.
	

	2- Hướng dẫn nghe -  viết:
	

	- GV đọc toàn bài chính tả.
	2 HS đọc lại.

	+Dưới mái trường mới bạn HS cảm thấy có những gì mới?
	Tiếng trống … đến thế.

	+Có những dấu câu nào được dùng trong bài chính tả?
	, ! .

	- Hướng dẫn viết từ khó: mái trường, rung động, trang nghiêm, thân thương,…
	Bảng con.

Nhận xét.

	- GV đọc từng câu (cụm từ) cho HS viết bài ( hết.
	Viết vở.

	- GV đọc lại.
	HS dò lỗi. Đổi vở chấm lỗi.

	- Chấm bài: 5- 7 bài.
	

	3- Hướng dẫn làm BT: 
	

	- BT 2/54: Gọi HS đọc đề.
	Cá nhân.

	Yêu cầu HS tìm nhanh các tiếng có vần ai/ay.

ai: tai, chai, trái, bài, mai, …

ay: tay, may, bay, bày, chay, …

Tuyên dương nhóm thắng.
	4 nhóm tìm.

Lần lượt các nhóm thi tiếp sức. Nhận xét.

	- BT 3b/54: Gọi HS đọc đề.
	Cá nhân.

	Hướng dẫn HS ghi vào chỗ trống các từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng thanh ?/~.

?: chảy, mở, đỏ, vỏ, chổi, …

~: nghĩ, võng, muỗi, gãy, mõ,…
	Làm vở. Đọc bài làm. Nhận xét. Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	- Cho HS viết: thân thương, sung sướng, …
	Bảng lớp.

	- Về nhà luyện viết thêm -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Thể dục Tiết: 11

ÔN 5 ĐỘNG TÁC ĐÃ HỌC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG.

A- Mục tiêu: 

- Tiếp tục ôn 5 động tác: vươn thở,tay, chân, lườn và bụng. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác từng động tác.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi, kẻ sân.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp.

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân.


	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	II- Phần cơ bản:

- Ôn 5 động tác: vươn thở, tay, chân, lườn và bụng: 3- 4 lần, mỗi động tác 2 x 8 nhịp.

- Lần đầu: GV vừa làm mẫu + hô.

- Lần sau: Cán sự lớp điều khiển.

- Trò chơi "Nhanh lên bạn ơi!".
	20 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Cuối người thả lỏng 8- 10 lần.

- Cuối lắc người thả lỏng 5- 6 lần.

- GV cùng HS hệ thống bài học -  Nhận xét giờ học -  Về nhà tập lại 5 động tác của bài thể dục. Chuẩn bị bài sau.
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x




Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2007.

Toán. Tiết: 30

BÀI TOÁN VỀ ÍT HƠN.

A- Mục tiêu: 

- Giúp HS củng cố khái niệm "ít hơn" và giải bài toán về "ít hơn".

- Rèn kỹ năng giải toán về "ít hơn".

B- Đồ dùng dạy học: 

Bảng cài, mô hình quả cam (12 quả).

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
	

	67

18

85
	37

9

46
	BT 3/29
	Làm bảng, 3 HS.

	- Nhận xét -  Ghi điểm.
	

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên bài và ghi bảng. 

	2- Giới thiệu về bài toán "ít hơn":
	

	- GV gắn một số quả cam, hỏi có bao nhiêu quả cam.

Hàng dưới ít hơn hàng trên 2 quả. GVtách 2 quả ít hơn, rồi chỉ số quả cam hàng dưới.

Hỏi hàng dưới có mấy quả cam?

Hướng dẫn HS tìm ra lời giải và phép tính:

Số quả cam hàng dưới là:

7 -  2 = 5 (quả cam).

ĐS: 5 quả cam.
	7 quả.

5 quả.

	3- Thực hành:
	

	- BT 1/32: Gọi HS đọc đề.
	Cá nhân.

	Hướng dẫn HS giải: BT cho biết gì? Hỏi gì?
	HS trả lời.

	Giải:

Số cái thuyền tổ 2 gấp được là:

17 -  7 = 10 (cái thuyền)

ĐS: 17 cái thuyền.
	Giải nháp.

HS yếu làm bảng lớp.

Cả lớp nhận xét.

Tự chấm vở.

	- BT 2/32: Gọi HS đọc đề.
	Cá nhân.

	Hướng dẫn HS hiểu "thấp hơn" là "ít hơn".

Hướng dẫn HS giải bài: 

Số xăng- ti- mét Bình cao là:

95 -  3 = 92 (cm)

ĐS: 92 cm.
	HS làm vào vở.

1 HS giải bảng.

Nhận xét.

Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Khắc sâu cho HS về bài toán "ít hơn".

- Biết số lớn. Biết phần "ít hơn" của số bé so với số lớn.

- Tìm số bé: Số bé = Số lớn -  phần "ít hơn".

- Giao BTVN: BT 3, 4/32.

- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Tập làm văn. Tiết: 6

KHẲNG ĐỊNH -  PHỦ ĐỊNH

LUYỆN TẬP VỀ MỤC LỤC SÁCH.

A- Mục đích yêu cầu: 

- Biết trả lời câu hỏi và đặt câu theo mẫu khẳng định, phủ định.

- Biết tìm và ghi lại mục lục sách.

B- Đồ dùng dạy học: 

Vở BT. Mỗi HS có 1 tập truyện TN.
C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:

Gọi HS làm lại BT 1 tiết TLV tuần 5.

Đọc mục lục sách các bài TĐ tuần 6.

Nhận xét -  Ghi điểm.
	HS trả lời. Nhận xét.

2 HS. Nhận xét.

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Bài TLV hôm nay cô sẽ dạy các em biết cách trả lời câu hỏi và đặt câu hỏi theo mẫu khẳng định, phủ định; biết tìm và ghi lại mục lục sách.
	

	2- Hướng dẫn làm BT:

- BT 1/54: hướng dẫn HS nắm yêu cầu bài:

Hướng dẫn HS từng nhóm thực hành hỏi đáp theo mẫu:

a) Em có thích đi em phim không?

Có, em rất thích đi xem phim.

Không, em không thích đi xem phim.

b) Mẹ có mua báo không?

Có, mẹ có mua báo.

Không, mẹ không mua báo.

c) Em có ăn cơm bây giờ không?

Có, em rất thích ăn cơm bây giờ.

Không, em không thích ăn cơm bây giờ.
	Đọc đề. Cá nhân.

4 nhóm.

Nhận xét.

	BT2 /54: Hướng dẫn HS đặt câu theo mẫu:

Cây này không cao đâu.

Cây này có cao đâu.

Cây này đâu có cao.
	Làm nháp.

Lên bảng làm.

Nhận xét.

Tự chấm bài.

	- BT 3/54: Hướng dẫn HS làm:

Hướng dẫn HS viết vào vở BT tên 2 truyện của mình chọn, tên tác giả, số trang.
	Làm vở. Đọc bài viết của mình.

Nhận xét. Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Gọi HS trả lời câu bằng 2 cách: 

Em có học bài chưa?

- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	HS trả lời.


Thể dục Tiết: 12

ÔN 5 ĐỘNG TÁC ĐÃ HỌC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG.

A- Mục tiêu: 

- Tiếp tục ôn 5 động tác: vươn thở,tay, chân, lườn và bụng. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác từng động tác.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi, kẻ sân.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp.

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân.


	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	II- Phần cơ bản:

- Ôn 5 động tác: vươn thở, tay, chân, lườn và bụng. Tập nhiều lần, mỗi động tác 2 x 8 nhịp.

- Lần đầu: GV vừa làm mẫu + hô.

- Lần sau: Cán sự lớp điều khiển.

- Trò chơi "Nhanh lên bạn ơi!".
	20 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Cuối người thả lỏng 8- 10 lần.

- GV cùng HS hệ thống bài học -  Nhận xét giờ học -  Về nhà tập lại 5 động tác của bài thể dục. Chuẩn bị bài sau.
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x




SINH HOẠT LỚP TUẦN 6.

I- Mục tiêu: 

- Giúp HS nhận ra ưu khuyết điểm của tuần qua để phát huy và khắc phục.

- Cho HS biết được chủ đề năm học và lời hứa của sao nhi đồng.

- Biết hát bài hàt: "Nhanh bước nhanh nhi đồng".

II- Nội dung:

1- Đánh giá, nhận xét ưu khuyết điểm tuần 5:

- Ưu: 

+Hầu hết các em chấp hành tốt nội quy trường lớp.

+Biết vâng lời cô giáo.

+Học tập có tiến bộ.

- Khuyết:

+Thể dục giữa giờ còn chậm.

+Thường xuyên bỏ quên đồ dùng học tập ở nhà (Vinh, Trang, Viên,…).

+Trong giờ học chưa nghiêm túc (Hiếu, Đăng, …)

2- Hoạt động trong lớp:

	- GV đọc và viết chủ đề năm học.

- Nêu lời hứa của sao:
	HS đọc cá nhân.

Đồng thanh. 

	Chủ đề:

Thiếu nhi Ninh Hải

Học giỏi chăm ngoan

Làm nghìn việc tốt

Xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ.

Lời hứa:

Vâng lời Bác Hồ dạy

Em xin hứa sẵn sàng

Là con ngoan, trò giỏi

Cháu Bác Hồ kính yêu.
	

	- Tập bài hát: "Nhanh bước nhanh nhi đồng"
	

	GV hát mẫu từng câu.
	Đồng thanh.

	- Hát cả bài.
	Đồng thanh.


3- Phương hướng tuần 7:

- Tiếp tục động viên, nhắc nhỡ các em thực hiện tốt nội quy trường, lớp.

TUẦN 7

Thứ hai ngày 15 tháng 10 năm 2007.

Tập đọc Tiết: 19, 20.

NGƯỜI THẦY CŨ.

A- Mục đích yêu cầu: 

- Đọc trơn toàn bài, biết nghỉ hơi đúng ở các câu.

- Biết đọc phân biệt được lời người kể chuyện với lời các nhân vật.

- Hiểu nghĩa các từ mới: xúc động, hình phạt.

- Hiểu nội dung cảm nhận được ý nghĩa: hình ảnh người thầy thật đáng kính trọng, tình cảm thầy trò thật đẹp đẽ.

B- Đồ dùng dạy học: 

Tranh minh họa bài TĐ

C- Các hoạt động dạy học: 

Tiết 1

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Ngôi trường mới.

Nhận xét -  Ghi điểm.

II- Hoạt động 2: Bài mới

1- Giới thiệu bài: Những bài học trong tuần 7, 8 gắn với chủ "Thầy cô" sẽ giúp các em hiểu thêm về tấm lòng của thầy, cô giáo với HS và tình cảm biết ơn của HS với thầy, cô giáo.

Truyện đọc mở đầu chủ điểm mới này -  Người thầy cũ -  Ghi. 
	Đọc -  Trả lời câu hỏi. 2 HS.

	2- Luyện đọc:
	

	- GV đọc mẫu.
	Nghe.

	- Gọi HS đọc nối tiếp cầu ( hết
	Cá nhân. Gọi HS yếu.

	- Hướng dẫn đọc từ khó: cổng trường, xuất hiện, lễ phép, mắc lỗi, trèo,…
	Cá nhân, đồng thanh. 

	- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn ( hết (Hướng dẫn cách đọc).

( Từ mới: xúc động, hình phạt: GV giải nghĩa.
	Nối tiếp. Gọi HS yếu đọc.

	- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn trong nhóm.
	Gọi HS yếu đọc nhiều.

	- Gọi 3 HS đại diện đọc 3 đoạn.

Nhận xét -  Ghi điểm.
	3 HS. 

	- Hướng dẫn cả lớp đọc.
	Đồng thanh. 


Tiết 2

3- Hướng dẫn tìm hiểu bài:

	- Gọi HS đọc câu hỏi 1
	Cá nhân.

	+Bố Dũng đến trường làm gì?
	Thăm thầy cũ.

	- Gọi HS đọc đoạn 2
	HS đọc.

	+Khi gặp thầy giáo cũ bố của Dũng thể hiện sự kính trọng ntn?
	Bỏ mũ lễ phép chào thầy.

	+Bố Dũng nhớ nhất kỷ niệm gì về thầy?
	Có lần trèo qua cửa sổ thầy chỉ bảo ban, không phạt.

	- Gọi HS đọc đoạn 3.
	Cá nhân. Gọi HS yếu.

	+Dũng đã nghỉ gì khi bố đã ra về?
	Bố cũng có lần mắc lỗi, thầy không phạt…

	- Hướng dẫn HS đọc theo vai.
	2 nhóm. Nhận xét.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	- Câu chuyện này giúp em hiểu điều gì?
	Nhớ ơn, kính trọng thầy cô giáo.

	- Về nhà đọc, trả lời câu hỏi lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 


Toán Tiết: 31

LUYỆN TẬP

A- Mục tiêu: 

- Giúp HS củng cố khái niệm về ít hơn, nhiều hơn.

- Củng cố và rèn luyện kỹ năng giải bài toán về ít hơn, nhiều hơn.

B- Chuẩn bị: BT.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: BT 3/30
	Giải bảng.

	Nhận xét -  Ghi điểm.
	

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên bài và ghi bảng.

2- Luyện tập:
	

	- BT 2/33: Gọi HS đọc đề.
	Cá nhân.

	Hướng dẫn HS giải theo tóm tắt:
	Giải nháp.

	"Em kém anh", kém tức là "ít hơn".

a)                         Số tuổi em là:

                              15 -  5 = 10 (tuổi)

                                 ĐS: 10 tuổi

"Anh hơn em", hơn tức là "nhiều hơn".

b)                         Số tuổi anh là:

                              10 + 5 = 15 (tuổi)

                                 ĐS: 15 tuổi
	HS yếu giải bảng lớp. Nhận xét. 

Đổi vở chấm.

2 nhóm. 

Đại diện giải.

Tự chấm.



	- BT 3/33: Gọi HS đọc đề
	Cá nhân.

	Hướng dẫn HS tóm tắt, giải vở.
	Giải vở. 

	Tóm tắt:

Tòa thứ I: 17 tầng

Tòa thứ II ít hơn: 6 tầng

Tòa thứ 2: ? tầng.
	Giải:

Số tầng tòa thứ II có là:

17 + 6 = 23 (tầng).

ĐS: 23 tầng
	2 HS lên bảng giải. Nhận xét.

Đổi vở chấm.


III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 

- GV nhắc lại cách giải BT nhiều hơn, ít hơn.

- Giao BTVN: BT 1, 4/33.

- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 

Đạo đức Tiết: 7

CHĂM LÀM VIỆC NHÀ (Tiết 1).

A- Mục tiêu: 

- HS biết trẻ em có bổn phậm tham gia làm những việc nhà phù hợp.

- Chăm làm việc nhà là thể hiện tình thương của em đối với cha mẹ, ông bà.

- HS tự giác tham gia làm việc nhà phù hợp.

- HS có thái độ tự giác không đồng tình với hành vi chưa chăm làm việc nhà.

B- Tài liệu và phương tiện:

Tranh ở SGK. Các thẻ bìa màu đỏ,xanh, trắng. Các tấm thẻ nhỏ để chơi trò chơi "Nếu…thì…".

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:
	

	- Gọn gàng ngăn nắp chỗ học chỗ chơi là ta phải làm gì?

- Vì sao phải giữ gọn gàng ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi?

Nhận xét.
	HS trả lời (2 em). Gọi HS yếu.

Nhận xét.


II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Tiết học hôm nay các em sẽ biết được thế nào là "Chăm làm việc nhà"? -  ghi bảng. 

2- Hoạt động 1: Tìm hiểu bài thơ "Khi mẹ vằng nhà"

A- Mục tiêu: HS biết một số biểu hiện về chăm làm việc nhà.

B- Cách tiến hành:

	- GV đọc bài thơ "Khi mẹ vắng nhà" của Trần Đăng Khoa.
	HS đọc lại.

	- GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài thơ.
	

	+ Bạn nhỏ đã làm gì khi mẹ vắng nhà?
	Luộc khoai, nhổ cỏ…

	+Việc làm của bạn nhỏ thể hiện tình cảm ntn đối với mẹ?
	Thương mẹ.

	+Em hãy đoán xem mẹ bạn nghĩ gì khi thấy những việc làm của bạn?

*Kết luận: SGV/34.
	Khen: Dạo này ngoan thế.

	3- Hoạt động 2: Bạn đang làm gì?
	

	Chia nhóm:
	6 nhóm

	- Yêu cầu HS nêu tên việc làm ở nhà mà các bạn nhỏ đã làm trong tranh.

Tranh 1: Cảnh 1 em gái cất quần áo.

Tranh 2: Cảnh 1 em trai tưới cây, tưới hoa.

Tranh 3: Cảnh 1 em trai cho gà ăn.

Tranh 4: Cảnh 1 em gái đang nhặt rau.

Tranh 5: Cảnh 1 em gái đang rửa cốc chén.

Tranh 6: Cảnh 1 em trai lau bàn ghế.
	Đại diện nêu.

Nhận xét.

	Các em có thể làm được những việc đó không?
	HS trả lời. Nhận xét.

	*Kết luận: Chúng ta nên làm những công việc nhà phù hợp với khả năng.
	

	4- Hoạt động 3: Điều này đúng hay sai?
	

	- GV nêu ý kiến: 

+Màu đỏ tán thành.

+Màu xanh không tán thành.

+Màu trắng: không biết.

- Làm việc nhà là trách nhiệm của người lớn trong gia đình.

- Trẻ em có bổn phận làm những việc nhà phù hợp với khả năng.

- Chỉ làm việc nhà khi bố mẹ nhắc nhở.

- Cần làm tốt việc nhà khi có mặt cũng như vắng mặt người lớn.

- Tự giác làm những việc nhà phù hợpvới khả năng là yêu thương cha mẹ.

*Kết luận: ý 2, 3, 5 là đúng; ý 1, 4 là sai. Tham gia làm việc nhà phù hợp với khả năng là quyền và bổn phận của trẻ em. 
	HS giơ thẻ màu. Giải thích lý do.


III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 

Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 

Thứ ba ngày 16 tháng 10 năm 2007.

Toán Tiết: 32

KI- LÔ- GAM.

A- Mục tiêu: 

- Có biểu tượng về nặng hơn, nhẹ hơn.

- Làm quen với cái cân, quả cân và cách cân.

- Nhận biết về đơn vị: kg, biết đọc tên, viết tên gọi và ký hiệu.

- Biết làm các phép tính cộng, trừ các số kèm theo đơn vị kg.

B- Đồ dùng dạy học: 

Cân đĩa với các quả cân 1kg, 2kg, 5kg.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: BT 4/31.

Nhận xét -  Ghi điểm.
	Giải bảng.

1 HS.


II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ làm quen với đơn vị đo lường mới đó là đơn vị ki- lô- gam -  ghi bảng. 

2- Giới thiệu vật năng hơn, nhẹ hơn:

	- Yêu cầu HS tay phải cẩm 1 quyển vở BTTV, tay trái cầm 1 quyển vở. Hỏi quyển vở nào nặng hơn, quyển nào nhẹ hơn?
	Vở BTTV.

	- Yêu cầu HS nhấc quả cân 1 kg lên và nhấc 1 quyển vở lên và hỏi: Vật nào nặng hơn vật nào?
	Quả cân nặng hơn  vở.

	- Gọi 1 vài HS làm thử với các vật khác nhau.

*GV kết luận: Trong thực tế có vật "nặng hơn" hoặc "nhẹ hơn vật khác, muốn biết vật đó nặng nhẹ ntn thì ta phải cân.

3- Giới thiệu cái cân đĩa và cách cân đồ vật:
	

	GV giới thiệu cái cân điã
	Quan sát

	- HDHS cách cân:

Để gói kẹo lên 1 điã và gói bánh lên điã khác. Nếu cân thăng bằng ta nói "Gói kẹo nặng bằng gói bánh " (Kim chỉ điểm chính giữa ).
	

	- Nếu cân nghiên về phía gói kẹo ta nói ntn?
	Gói kẹo nặng hơn gói bánh.

	- Nếu cân nghiên về phía gói bánh ta nói ntn?
	Gói bánh nặng hơn gói kẹo.

	4- Giới thiệu kg, quả cân 1kg:
	

	Muốn xem các vật nặng nhẹ ntn ta dùng đơn vị đo là kg viết tắt là kg (Ghi.
	HS đọc ki- lô- gam

	Giới thiệu tiếp các quả cân: 1kg, 2kg, 5kg…
	Quan sát.

	5- Thực hành:
	

	-  BT 1/34: Yêu cầu HS xem hình vẽ để tập đọc, viết tên đơn vị kg.
	Tự làm vào vở

HS đọc bài làm (HS yếu)

Nhận xét - Tự sửa bài.

	· BT 2/ 34: Hướng dẫn HS làm bảng + vở.

        16kg  +  10kg  =  26kg

        27kg  +   8kg   =  35kg

        30kg  -    20kg  =  10kg…
	1HS làm bảng + cả lớp làm vở

Nhận xét.

Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	- Gọi HS đọc, viết kg
	Đọc, viết.

	-  10 kg + 20 kg = ?
	30 kg

	Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Chính tả Tiết: 13

NGƯỜI THẦY CŨ

A- Mục đích yêu cầu: 

- Chép lại chính xác, trình bày đúng một đoạn trong bài "Người thầy cũ".

- Luyện tập phân biệt ui/uy; tr/ch; iên/iêng.

B- Đồ dùng dạy học:
Viết sẵn BT. Đoạn chép.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: gà mái, con nai, bàn tay.

Nhận xét -  Ghi điểm. 
	Bảng con.

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên bài và ghi bảng.

2- Hướng dẫn tập chép:
	

	- GV đọc bài trên bảng.
	2 HS đọc lại.

	+Dũng nghĩ gì khi bố ra về?
	Bố cũng có lần...


	+Đoạn chép có mấy câu?
	3 câu.

	+Chữ đầu của mỗi câu viết ntn?
	Viết hoa.

	+Gọi HS đọc cả câu văn có dấu phẩy và dấu hai chấm.
	HS đọc.

	- Hướng dẫn HS viết từ khó: xúc động, cổng trường, cửa sổ, mắc lỗi, hình phạt,…
	Bảng con. Nhận xét.

	- GV lưu ý HS cách viết, cách trình.
	

	- Cho HS chép vào vở.
	HS chép bài vào vở. Đổi vở dò lỗi.

	- Chấm 5- 7 bài.
	

	3- Hướng dẫn làm BT chính tả:
	

	- BT 2: Gọi HS nêu yêu cầu bài.
	Điền ui/uy.

	Hướng dẫn HS làm: Bụ phấn, huy hiệu, vui vẻ, tận tụy.


	Bảng con. Làm vở. Đọc kết quả. Tự chấm.

	- BT 3a: Gọi HS đọc đề.

Hướng dẫn HS làm câu a: Giò chả, trả lại, con trăn, cái chăn.
	Làm vở. 1 HS làm bảng (HS yếu). Nhận xét. Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Cho HS viết: vui vẻ, tận tụy, biến mất, mắc lỗi, hình phạt.
	Bảng -  3 HS.

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Kể chuyện Tiết: 7

NGƯỜI THẦY CŨ

A- Mục đích yêu cầu: 

- Xác định được 3 nhân vật trong câu chuyện: Chú bộ đội, thầy, Dũng.

- Kể lại từng đoạn câu chuyện đúng ý, đúng diễn biến câu chuyện.

- Bết tham gia dựng lại câu chuyện theo các vai.

- Tập trung nghe lời kể của bạn, biết nhận xét đúng lời kể của bạn.

B- Đồ dùng dạy học: SGK

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Mẫu giấy vụn.

Nhận xét -  Ghi điểm.
	Kể từng đoạn, 5 HS kể.


II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Trong tiết kể chuyện này các em dựa vào bài tập đọc đã học "Người thầy cũ" để kể và dựng lại câu chuyện theo vai -  ghi bảng.

2- Hướng dẫn kể chuyện:

	- Câu chuyện "Người thầy cũ" có những nhân vật nào?
	Bố Dũng, thầy, Dũng.

	- Hướng dẫn HS kể từng đaọn câu chuyện.
	Kể trong nhóm. Đại diện kể. Nhận xét.

	- Hướng dẫn HS kể theo vai.

Lần 1: GV là người dẫn chuyện, 1 HS sắm vai Khánh, 1HS vai thầy giáo, 1 HS vai Dũng.
	

	Lần 2: 3 HS dựng lại câu chuyện theo 3 vai.
	Kể theo nhóm (trước lớp). Nhận xét.


III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 

	- Qua câu chuyện này em rút ra được điều gì?
	Cần phải kính trọng và biết ơn thầy, cô giáo.

	- Về nhà kể lại câu chuyện -  Nhận xét. 
	


Thủ công Tiết: 7

GẤP MÁY BAY ĐUÔI RỜI (tiếp theo)

A- Mục tiêu: 

- HS gấp được máy bay đuôi rời, HS yêu thích gấp hình.

B- Đồ dùng dạy học:
Máy bay đuôi rời mẫu, hình vẽ quy trình gấp máybay.

C- Các hoạt động dạy học:
	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: kiểm tra sự chuẩn bị của HS. Nhận xét.
	Giấy màu, kéo, hồ.


II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Tiết thủ công hôm nay các em sẽ thực hành gấp máy bay đuôi 

rời và trưng bày sản phẩm -  ghi bảng. 

2- Hướng dẫn HS gấp máy bay đuôi rời:

	- GV treo quy trình + máy bay mẫu.
	Quan sát.

	- Yêu cầu HS nhắc lại các bước gấp:

+Bước 1: Cắt tờ giấy hình chữ nhật thành 1 hình vuông và 1 hình chữ nhật.

+Bước 2: Gấp đầu và cánh máy bay.

+Bước 3: Làm thân và đuôi máy bay.

+Bước 4: Lắp máy bay hoàn chỉnh và sử dụng.
	Cá nhân.

3 hs nhắc.

	- Hướng dẫn HS thực hành gấp theo nhóm.
	4 nhóm.

	- GV theo dõi, uốn nắn những HS yếu.
	Trưng bày sản phẩm.


III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò

- Tuyên dương những sản phẩm đẹp. Hướng dẫn lại cách gấp máy bay đuôi rời sao cho đẹp.

- Tiết sau chuẩn bị: Kéo, giấy, hồ. Nhận xét.

Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2007.

Tập đọc Tiết: 21

THỜI KHÓA BIỂU.

A- Mục đích yêu cầu: 

- Đọc đúng thời khóa biểu, biết ngắt hơi sau nội dung từng cột, nghỉ hơi sau từng dòng. Biết đọc với giọng rõ ràng, rành mạch, dứt khoát.

- Nắm được số tiết học chính, số tiết học bổ sung, số tiết học tự chọn trong thời khoá biểu.

- Hiểu được tác dụng của thời khóa biểu đối với HS.

B- Đồ dùng dạy học: Kẻ sẵn ở bảng lớp phần đầu của thời khóa biểu để hướng dẫn HS đọc.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: "Người thầy cũ".

Nhận xét -  Ghi điểm.
	Đọc + Trả lời câu hỏi. 3 HS.


II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Bài hômnay sẽ giúp các em biết đọc thời khóa biểu; hiểu được tác dụng của thời khóa biểu đối với HS. Thời khóa biểu trong bài đọc hôm nay là thời khóa biểu dành cho các lớp học 2 buổi trong ngày -  ghi bảng. 

2- Luyện đọc:
	- GV đọc mẫu toàn bài.

Hướng dẫn HS đọc theo trình tự: Thứ, buổi, tiết.
	Theo dõi.

	- Gọi 1 HS đọc thời khóa biểu ngày thứ 2 ở SGK.
	1 HS đọc.

	- Gọi HS lần lượt đọc các ngày còn lại.
	Lần lượt đọc, mỗi em đọc 1 ngày (HS yếu).

	- Hướng dẫn HS luyện đọc theo nhóm.

Các nhóm HS thi đọc, ai tìm nhanh, đọc đúng nội dung thời khóa biểu của ngày, những tiết học của buổi đó là thắng.
	Đọc 1 ngày, buổi, tiết.

	3- Hướng dẫn tìm hiểu bài:
	


	- Đọc và ghi lại số tiết học chính, số tiết học bổ sung, số tiết học tự chọn.
	23 tiết, 9 tiết, 3 tiết.

	- Em cần thời khóa biểu để làm gì?
	Biết lịch học, chuẩn bị bài ở nhà, mang sách, vở, đồ dùng học tập cho đúng. 

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	- Gọi HS đọc thời khóa biểu của lớp.
	Cá nhân.

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Toán Tiết: 33

LUYỆN TẬP

A- Mục tiêu: 

- Giúp HS làm quen với cân đồng hồ và tập cân với cân đồng hồ.

- Rèn kỹ năng làm tính và giải toán với các số kèm theo đơn vị kg.

B- Đồ dùng dạy học: BT

C- Các hoạt động dạy học:
	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS giải:

5 kg + 20 kg = 26 kg

24 kg -  13 kg = 11 kg

BT 3/32

Nhận xét -  Ghi điểm. 
	Bảng lớp.

2 HS


II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên bài và ghi bảng.

	2- Luyện tập:

- BT 1/35: Giới thiệu cái cân đồng hồ và cách cân:

+Giới thiệu cân: đĩa cân, kim, số,…

+Cách cân: Đặt đồ vật lên đĩa cân ( kim quay. Kim đứng lại số nào thì tương ứng đồ vật nó nặng bao nhiêu kg?
	Quan sát.

	- Xem hình vẽ:

 Túi cam cân nặng ? kg
	HS yếu trả lời.

1 kg.

	Gói đường cân nặng ? kg?
	3 kg.

	Quả bí ngô cân nặng ? kg
	4 kg.

	- BT 3/35: Gọi HS đọc đề. Hướng dẫn HS tính:
	Cá nhân.

	2 kg + 3kg -  4 kg = 1 kg.

15 kg -  10 kg + 5 kg = 10 kg.

6 kg -  3 kg + 5 kg = 8 kg
	2 nhóm.

Đại diện trình bày. Nhận xét.

Đổi vở chấm.

	- BT 4/35: Gọi HS đọc đề
	Cá nhân.

	Tóm tắt:

Nếp: ? kg

Tẻ: 20 kg
	Giải:

Số kg gạo nếp là:

25 -  20 = 5 (kg)

ĐS: 5 kg
	Giải nháp. Đọc bài làm.

Nhận xét. Tự chấm bài.

	- BT 5/35: Gọi HS đọc đề
	Cá nhân.

	Số kg con gà nặng là:

6 -  4 = 2 (kg)

ĐS: 2 kg.
	Giải vở. 

1 HS làm bảng lớp. Nhận xét.

Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	8 kg -  4 kg + 9 kg = ?

16 kg + 2 kg -  5 kg = ?
	13 kg.

13 kg.

	- Giao BTVN: BT 2/33.
	

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Tập viết Tiết: 7

CHỮ HOA ……

A- Mục đích yêu cầu: 

- Biết viết hai chữ cái viết hoa ………………theo cỡ chữ vừa và nhỏ.

- Biết viết ứng dụng cụm từ: "…..m yêu trường em" theo cỡ nhỏ.

B- Đồ dùng dạy học: 

Mẫu chữ viết hoa: ……, cụm từ ứng dụng và vở TV.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho cả lớp viết chữ hoa ….., ……ẹp. Nhận xét -  Ghi điểm.
	Bảng con.

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp tên bài và ghi bảng. 

2- Hướng dẫn viết chữ hoa: 
	

	- GV treo mẫu chữ, yêu cầu HS quan sát và nhận xét.
	

	Chữ hoa …..cao mấy ô li?
	5 ôli

	Chữ …….. có 3 nét: 1 nét cong dưới và 2 nét cong trái nối liền nhau tạo thành vòng xoắn nhỏ giữa thân chữ.
	

	- GV hướng dẫn cách viết.
	Quan sát.

	- GV viết mẫu và nêu cách viết.

Chữ ……. viết như chữ …….. và thêm dấu mũ nằm trên đầu chữ……. 
	Quan sát.

	- GV viết mẫu, nhắc lại cách viết.
	Quan sát.

	- Cho HS viết ở bảng con. Nhận xét.
	Bảng con.

	Theo dõi, uốn nắn.
	

	3- Hướng dẫn HS viết từ ứng dụng:
	

	- GV viết mẫu từ: …..m
	Quan sát.

	- Gv nhận xét, uốn nắn HS.
	Bảng con.

	4- Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng:
	

	- Gọi HS đọc: ….m yêu trường em. GV giải nghĩa cụm từ.
	Đọc.

	- Những chữ nào cao 1 ôli?
	m, ê, u, ư, ơ, n, e.

	- Chữ nào cao 1,25 ôli?
	r.

	- Chữ nào cao 1,5 ô li?
	t.

	- Chữ nào cao 2,5 ôli?
	E, y, g.

	- Các dấu thanh đặt ở đâu?
	Dấu \ đặt ở trên ơ

	- GV viết mẫu.
	Quan sát.

	5- Hướng dẫn HS viết vào vở TV:
	

	- 1dòng chữ ……………..cỡ vừa.

- 1dòng chữ ……………..cỡ nhỏ.

- 1dòng chữ ……m cỡ vừa.

- 1 dòng chữ …...m cỡ nhỏ.

- 1 dòng câu ứng dụng cỡ nhỏ.
	HS viết vở.

	6- Chấm bài: 5- 7 bài. Nhận xét.
	

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Gọi HS viết lại chữ hoa: ……………………..
	Bảng (3 HS). Gọi HS yếu.

	- Về nhà luyện viết thêm -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Tự nhiên xã hội Tiết: 7

ĂN UỐNG ĐẦY ĐỦ

A- Mục tiêu: 

- HS có thể ăn uống đầy đủ giúp cơ thể chóng lớn và khỏe mạnh.

- Có ý thức ăn đủ 3 bữa chính, uống đủ nước và ăn thêm hoa quả.

B- Đồ dùng dạy học: Tranh

C- Các hoạt động dạy học: 

I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:

	- Phần chất bổ có trong thức ăn đưa đi đâu? Để làm gì?
	Đưa vào máu, nuôi cơ thể.

	- Phần chất bã có trong thức ăn đưa đi đâu?
	Đưa xuống ruột già ra ngoài.

	- Nhận xét.
	2 HS trả lời.


II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hằng ngày chúng ta ăn mấy bữa? Ăn uống ntn mới được gọi là đầy đủ. Để hiều hơn về điều đó, hôm nay cô sẽ dạy các em bài: "Ăn uống đầy đủ" -  ghi bảng. 

2- Hoạt động 1: Thảo luận nhóm về các bữa ăn và thức ăn hàng ngày.

	- Bước 1: Làm việc theo nhóm nhỏ.

Yêu cầu quan sát tranh hoặc hình 1(4 SGK.

GV có thể gợi ý:

Hằng ngày các bạn ăn mấy bữa?

Mỗi bữa ăn những gì? Ăn bao nhiêu?

Ngoài ra các bạn ăn, uống gì thêm?

Bạn thích ăn gì, uống gì?
	Thảo luận về bữa ăn của bạn Hoa, liên hệ đến bữa ăn của mỗi bạn.

HS hỏi và trả lời với nhau.

	- Bước 2: Làm việc cả lớp.

Nhận xét.
	Đại diện báo cáo kết quả thảo luận.

	*Kết luận: Ăn uống đầy đủ được hiểu là chúng ta cần phải ăn uống đầy đủ cả về số lượng và chất lượng.
	

	3- Hoạt động 2: Thảo luận nhóm về ích lợi của việc ăn uống đầy đủ.
	

	- Bước 1: Làm việc cả lớp.

Gợi ý cho HS nhớ:

+Thức ăn được biến đổi ntn trong dạy dày và ruột non?

+Những chất bổ thu được từ thức ăn được đưa đi đâu? Để làm gì?
	Nhờ sự co bóp của dạ dày, 1 phần thức ăn biến thành chất bổ thấm qua thành ruột non rồi đi vào máu nuôi cơ thể.

	- Chia nhóm thảo luận

+Tạo sao chúng ta cần ăn đủ no, uống đủ nước?

+Nếu chúng ta thường xuyên đói, khát thì điều gì sẽ xảy ra?
	2 nhóm

	- Bước 3: Gọi đại diện nhóm trả lời. 

Chúng ta cần ăn uống đủ các loại thức ăn và ăn đủ lượng thức ăn, uống đủ nước để biến chúng thành chất bổ dưỡng nuôi cơ thể, làm cơ thể khỏe mạnh, chóng lớn…

Nếu cơ thể bị đó, khát ta sẽ bị bệnh, mệt mỏi, gầy yếu…học tập kém.
	Đại diện trình bày. Nhận xét.

	4- Hoạt động 3: Trò chơi "Đi chợ"
	

	- GV hướng dẫn cách chơi:

Cho HS thi kể, hoặc viết tên thức ăn, đồ uống hàng ngày.

Gọi từng HS tham gia chơi sẽ giới thiệu trước lớp những thức ăn, đồ uống mà mình đã lựa chọn cho từng bữa.
	HS chơi theo hướng dẫn. Nhận xét.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Tạo sao chúng ta cần ăn đủ no và uống đủ nước?
	Cơ thể phát triển tốt.

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Thứ năm ngày 18 tháng 10 năm 2007.

Toán Tiết: 34

6 CỘNG VỚI MỘT SỐ.

6 + 5

A- Mục tiêu: 

- Giúp HS biết cách thực hiện phép cộng dạng 6 + 5.

- Lập và thuộc các công thức 6 cộng với một số.

- Rèn kỹ năng tính nhẩm.

B- Đồ dùng dạy học: 

11 que tính, bảng cài.

C- Các hoạt động dạy học: 

1- Giới thiệu phép cộng 6 + 5:

	- GV nêu bài toán: Có 6 que tính, thêm 5 que tính nữa. Hỏi có bao nhiêu que tính?

6 + 5 = 11 ( ghi bảng
	HS thao tác trên que tính. Tìm ra kết quả, 11 que.

	- Nêu nhanh kết quả 5 + 6 = ? -  Ghi bảng. Vì sao?
	11. Vì khi đổi các số hạng thì tổng bằng nhau .

	- Hướng dẫn HS đặt cột:

6

5

11
	HS nhắc lại cách đặt tính.

	- Hướng dẫn HS tìm kết quả các phép tính còn lại ghi bảng:

6 + 6 = 12 ; 6 + 8 = 14

6 + 7 = 13 ; 6 + 9 = 15 
	Thực hành trên que tính.

	- Hướng dẫn HS học thuộc lòng các công thức trên- Xóa bảng.
	Cá nhân. Đồng thanh. 

	2- Thực hành:
	

	- BT 1/36: Gọi HS đọc yêu cầu đề
	Tính nhẩm (miệng).

	6 + 6 =12 ; 6 + 7 = 13

6 + 0 = 6  ; 7 + 6 = 13 …
	HS yếu đọc kết quả. Nhận xét.

	- BT 2/36: Yêu cầu HS làm:
	

	6

4

10
	6

5

11
	6

6

12
	6

7

13
	6

8

14
	6

9

15
	Bảng con. Làm vở. Đọc kết quả. Tự chấm

	- BT 3/36: Hướng dẫn HS làm:
	Làm vở -  Làm bảng. 

	7+ 
	
	= 12             ;              6 + 
	
	= 12
	Nhận xét -  Tự chấm


III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 

	- Trò chơi "Tiếp sức" BT 5/36

6 +8 ….. 8 + 6

6 + 6 …..6 + 8
	2 nhóm. Nhận xét. Tuyên dương nhóm thắng.

	- Giao BTVN: BT 4/36.
	

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Luyện từ và câu Tiết: 7

MỞ RỘNG VỐN TỪ. TỪ NGỮ CÁC MÔN HỌC. TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG.

A- Mục đích yêu cầu: 

- Củng cố từ ngữ các môn học và hoạt động của người.

- Rèn kỹ năng đặt câu với từ chỉ hoạt động.

B- Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa BT 2 SGK.

C- Các hoạt động dạy học: 

I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 

	Gọi HS đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được gạch dưới.

Bé Uyên là HS lớp 1.

Môn học em yêu thích là môn Toán
Nhận xét -  Ghi điểm.
	2 HS đặt câu hỏi (HS yếu).

Ai là HS lớp 1?

Môn học em yêu thích là gì?

	II- Hoạt động 2: 

1- Giới thiệu bài: Bài học hôm nay sẽ giúp các em mở rộng vốn từ về các môn học và từ chỉ hoạt động -  Ghi.

	2- Hướng dẫn làm bài tập:
	

	- BT 1: Gọi HS đọc đề. 

Hướng dẫn HS làm: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, TNXH, Thể dục, Âm nhạc,…
	Cá nhân. Làm miệng. Nhận xét. Tự chấm.

	- BT 2: Gọi HS đọc đề.

Hướng dẫn HS làm: Đọc, viết, nghe, nói.
	Bảng. Làm vở. Nhận xét. Đổi vở chấm.

	- BT 3: Gọi HS đọc đề

+Bạn gái đang đọc sách.

Bạn trang đang viết bài.

Bố đang giảng bài chi con.

Hai bạn gái đang trò chuyện với nhau.
	Cá nhân.

4 nhóm.

Đại diện làm. Nhận xét. Tự sửa vào vở.

	- BT 4: Gọi HS đọc đề

Hướng dẫn HS làm:

+Cô Tuyết Mai dạy môn TV.

Cô giảng bài rất dễ hiểu.

Cô khuyên chúng em chăm học.
	Cá nhân. Làm vở.

1 HS làm bảng. Nhận xét. Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	- Tìm từ chỉ hoạt động.
	Đi. chạy, viết,…

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Chính tả (Nghe viết) Tiết: 14

CÔ GIÁO LỚP EM.

A- Mục đích yêu cầu: 

- Nghe, viết đúng khổ thơ 2, 3 của bài "Cô giáo lớp em".

- Trình bày đúng các khổ thơ 5 chữ.

- Làm đúng các bài tập phân biệt các tiếng có vần ui/uy; trò chơi/ch,…

B- Đồ dùng dạy học: Viết sẵn BT ở bảng.

C- Các hoạt động dạy học: 

I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:

	Cho HS viết: huy hiệu, vui vẻ, con trăn,…

Nhận xét -  Ghi điểm.
	Bảng lớp, bảng con. Nhận xét.


II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ nghe và viết đúng bài "Cô giáo lớp em" và làm các BT trong bài -  ghi bảng. 

2- Hướng dẫn nghe -  viết:

	GV đọc đầu bài và 2 khổ thơ cuối.
	2 HS đọc lại.

	Khi cô dạy viết gió và nắng ntn?
	Gió đưa thoảng...

Nắng…cửa lớp.

	Câu thơ nào cho thấy bạn HS rất thích điểm 10 cô cho?
	Yêu thương … điểm 10 cô cho.

	Mỗi dòng thơ có mấy chữ?
	5 chữ.

	Các chữ đấu mỗi dòng thơ viết ntn?
	Viết hoa.

	Hướng dẫn HS luyện viết từ khó: giảng, trang, thoảng, ngắm mãi, điểm mười,…
	Bảng con.

	GV đọc bài từng ( hết.
	HS viết vào vở.

Đổi vở chấm.

	Chấm bài: 5- 7 bài.
	

	3- Hướng dẫn làm bài tập:
	

	- BT 2: hướng dẫn HS làm:

Thủy: Tàu thủy, thủy chung,…

Núi: Núi non, sông núi, rừng núi,…

Lũy: Lũy tre, tích lũy,…
	Làm miệng. Nhận xét. Tự chấm vở.

	- BT 3: Hướng dẫn HS làm câu a.
	Theo dõi.

	Hướng dẫn HS chọn từ trong ngoặc đơn để điền:

Quê hương là cầu tre nhỏ.

Mẹ về nón là nghiêng che.

Quê hương là đêm trăng tỏ.

Hoa cau rụng trắng ngoài thềm.
	Làm vở. Lên bảng làm. Nhận xét. Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Cho HS viết: ngắm mãi, ghé
	Bảng.

	- Về nhà luyện viết thêm -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Thể dục Tiết: 13

ĐỘNG TÁC TOÀN THÂN.

A- Mục tiêu: 

- Học động tác toàn thân. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng.

B- Địa điểm, phương tiện: Tranh, sân trường, còi.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân…

- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên.

- Đi theo vòng tròn và hít thở sâu.
	8 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	II- Phần cơ bản:
- Ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân, lườn và bụng: 2 lần 2 x 8 nhịp.

- Lần 1: GV điều khiển.

- Lần 2: Cán sự lớp điều khiển

- Học động tác lườn: 4- 5 lần.

- GV làm mẫu + giải thích động tác.

Xemhình 41/53 SGV.

- Ôn 6 động tác thể dục đã học: 2 lần (2 x 8 nhịp).

+Lần 1: GV hô và làm mẫu.

+Lần 2: Cán sự lớp điều khiển.
	20 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	III- Phần kết thúc:
	7 phút
	

	- Cuối người thả lỏng: 5- 10 lần.

- GV cùng HS hệ thống bài học -  Nhận xét giờ học -  Về nhà tập luyện lại 6 động tác đã học. Chuẩn bị bài sau.
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x




Thứ sáu ngày 19 tháng 10 năm 2007.

Toán Tiết: 35

26 + 5

A- Mục tiêu: 

- Giúp HS biết thực hiện phép cộng dạng 26 + 5.

- Củng cố giải toán đơn về nhiều hơn và cách đo đoạn thẳng.

B- Đồ dùng dạy học:
2 bó que tính, 11 que tính rời và bảng cài.

C- Các hoạt động dạy học: 

I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:

	- Cho HS làm: 
	

	6

5

11
	6

8

14
	Bảng 3 HS (HS yếu).

	6 + 
	6
	 = 12
	5 + 
	7
	= 12
	

	- Nhận xét -  Ghi điểm.
	

	II- Hoạt động 2: Bài mới.
	

	1- Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta sẽ học 26 + 5 -  ghi bảng. 
	

	2- Giới thiệu phép cộng dạng 26 + 5:
	

	- GV nêu bài toán: Có 26 que tính, thêm 5 que tính nữa. Hỏi có tất cả bao nhiêu que tính?

Gv ghi: 26 + 5 = ?

             26 + 5 = 31
	Thao tác trên que tính, tìm ra kết quả.

31

	- Hướng dẫn HS đặt tính:
	

	26

5

31
	6 + 5 = 11, viết 1 nhớ 1.

2 thêm 1 bằng 3, viết 3.
	Vài HS nhắc lại.

	3- Thực hành:
	
	

	- BT 1/37: Hướng dẫn HS làm
	

	16

 4

20
	36

 6

42
	46

7

53
	56

8

64
	66

9

75
	Bảng con. HS yếu làmbảng lớp. Làm vở. Nhận xét. Tự chấm.

	- BT 3/37: Gọi HS nêu yêu cầu bài:
	Cá nhân.

	Hướng dẫn HS tóm tắt, giải.
	

	Tóm tắt:

Tháng trước: 16 kg

Tháng này: tăng 8 kg

Tháng này: ? kg
	Giải:

Số ki- lô- gam tháng này con lợn nặng là:

16 + 8 = 24 (kg)

ĐS: 24 kg
	Giải vở. Lên bảng giải (HS yếu). Nhận xét. Tự chấm.

	- BT 4/37: Hướng dẫn HS nêu đề bài. Hướng dẫn HS giải.

Hướng dẫn HS đo rồi trả lời.

Đoạn thẳng AB dài: 6 cm.

Đoạn thẳng BC dài: 5 cm.

Đoạn thẳng AC dài: 11cm.
	Giải miệng. Nhận xét.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	26 + 5 = ? ; 36 + 5 = ?
	31, 41.

	- Giao BTVN: BT 2, 4/37
	

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Tập làm văn Tiết: 7

KỂ NGẮN THEO TRANH. LUYỆN TẬP VỀ THỜI KHÓA BIỂU.

A- Mục đích yêu cầu: 

- Dựa vào 4 tranh vẽ liên hoàn kể lại 1 câu chuyện đơn giản có tên "Bút của cô giáo".

- Trả lời được một số câu hỏi về thời khóa biểu của lớp.

- Biết viết thời khóa biểu ngày hôm sau của lớp theo mẫu.

B- Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa BT 1 trong SGK.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Gọi HS làm BT2 tiết trước.

Nhận xét -  Ghi điểm.
	HS làm.


II- Hoạt động 2: Bài mới

1- Giới thiệu bài: Bài Tập làm văn hôm nay các em dựa vào 4 tranh liên hoàn để kể ngắn theo tranh và Luyện tập về Thời khóa biểu -  ghi bảng. 

2- Hướng dẫn làm BT:

	- BT 1: Gọi HS đọc yêu cầu đề
	Cá nhân.

	Hướng dẫn HS quan sát tranh.
	

	Hướng dẫn HS kể từng tranh.
	HS kể tranh 1.

	Các tranh còn lại tương tự.
	

	Hướng dẫn HS kể toàn bộ câu chuyện theo 4 tranh.
	HS kể.

	- BT 2: Gọi HS đọc yêu cầu bài.
	Cá nhân.

	Hướng dẫn HS viết theo nhóm.
	4 nhóm.

	Thời khóa biểu ngày hôm sau: Thứ 2: Tập đọc, Tập đọc, Toán, TNXH, SHTT.
	Đại diện làm. Lớp nhận xét.

	- BT 3: Hướng dẫn HS làm.
	

	a) Ngày mai có 5 tiết.

b) Đó là những tiết: Tđ, TĐ, T, TNXH, SHTT.

c) Em cần mang sáchTV, T, TNXH.
	Làm vở.

1 HS đọc bài làm.

Nhận xét. Tự chấm.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	Về nhà tập kể lại câu chuyện -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Thể dục Tiết: 14

ĐỘNG TÁC NHẢY.

TRÒ CHƠI: "BỊT MẮT BẮT DÊ".

A- Mục tiêu: 

- Ôn 6 động tác thể dục phát triển chung đã học. Yêu cầu thực hiện động tác chính xác.

- Học động tác nhảy. Yêu cầu thực hiện tương đối đúng.

- Học trò chơi "Bịt mắt bắt dê". Yêu cầu biết cách chơi.

B- Địa điểm, phương tiện: Tranh, sân trường, còi.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp.

-  Ôn 6 động tác thể dục phát triển chung đã học.
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	II- Phần cơ bản:
- Động tác nhảy: 4- 5 lần.

- GV nêu tên động tác, làm mẫu + giải thích động tác cho HS bắt chước.

- GV hô cho cán sự lớp làm mẫu.

Xem hình 42/55 SGV.

- GV hô cho cả lớp làm.

- Ôn 3 động tác: bụng, toàn thân, nhảy.

- Trò chơi "Bịt mắt bắt dê"

- GV hướng dẫn cách chơi cho HS nắm.
	20 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

HS chơi.

	III- Phần kết thúc:
	7 phút
	

	- Đi đều 2- 4 hàng dọc.

- Cuối người thả lỏng.

- GV cùng HS hệ thống bài học -  Nhận xét giờ học -  Về nhà tập luyện lại 6 động tác đã học. Chuẩn bị bài sau.
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x




SINH HOẠT LỚP TUẦN 7.

I- Mục tiêu: 

- Cho HS biết được chủ đề năm học và lời hứa của Sao nhi đồng.

- Biết hát bài hát: "Nhanh bước nhanh nhi đồng".

- HS nhận ra ưu khuyết điểm của tuần qua để phát huy và khắc phục. 

II- Nội dung:

1- Nhận xét, đánh giá hoạt động tuần 7:

- Ưu:

+ Đi đọc đều và đúng giờ.

+Ăn mặc đồng phục sạch sẽ, gọn gàng.

+Ra vào lớp có xếp hàng.

+Chấp hành tốt nội quy trường.

+Học tập có tiến bộ.

- Khuyết:

+Truy bài đầu giờ chưa nghiêm túc.

+Vẫn còn nghịch, chọc phá bạn (Đăng, Hiếu, …)

+Thường xuyên bỏ quên đồ dùng học tập ở nhà (Tuấn, Duy, Vi,…).

+Nộp các khoản tiền chậm.

2- Hoạt động trong lớp:

	- GV đọc và viết chủ đề năm học.
	HS đọc cá nhân.

	- Nêu lời hứa của sao.
	Đồng thanh. 

	Chủ đề:

Thiếu nhi Ninh Hải

Học giỏi chăm ngoan

Làm nghìn việc tốt

Xứng đáng cháu ngoan Bác Hồ.

Lời hứa:

Vâng lời Bác Hồ dạy

Em xin hứa sẵn sàng

Là con ngoan, trò giỏi

Cháu Bác Hồ kính yêu.
	

	- Tập bài hát: "Nhanh bước nhanh nhi đồng"
	Đồng thanh.

	GV hát mẫu từng câu.
	

	- Hát cả bài.
	Đồng thanh.


3- Hoạt động ngoài trời:

	- Cho HS chơi: "Mèo đuổi chuột" + "Bịt mắt bắt dê".
	HS chơi.


4- Phương hướng tuần 8:

- Động viên, nhắc nhỡ HS thực hiện tốt nội quy trường, lớp.

TUẦN 8:

Thứ hai ngày 22 tháng 1 năm 2007.

TẬP ĐỌC. Tiết: 22 + 23.

NGƯỜI MẸ HIỀN

A- Mục đích yêu cầu:

- Đọc trơn toàn bài, đọc đúng các từ ngữ: cố lách, vùng vẫy, khóc toáng, lấm lem,…

- Biết ngắt nghỉ hơi đúng, biết phân biệt lời người kể với lời nhân vật.

- Hiểu nghĩa các từ ngữ mới: gánh xiếc, tò mào, lách, lấm lem, thập thò…Hiểu nội dung bài và cảm nhận ý nghĩa của bài.

B- Đồ dùng dạy học: 

Tranh minh họa bài tập đọc trong SGK.

C- Các hoạt động dạy học: 

Tiết 1:

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Thời khóa biểu.

Nhận xét -  Ghi điểm.
	Đọc + Trả lời câu hỏi.

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Cô giáo trong bài tập đọc các em hôm nay đúng là người mẹ hiền của HS, chúng ta cùng đọc và tìm hiểu bài.

2- Luyện đọc:
	

	- GV đọc mẫu.
	

	- Gọi HS đọc nối tiếp từng câu ( hết
	Cá nhân.

	- Hướng dẫn đọc từ khó:không nên nổi, trốn, lách…
	Cá nhân, Đồng thanh.

	- Chia bài: 4 đoạn.
	

	- Gọi HS đọc từng đoạn ( hết.
	Nối tiếp.

	- GV giải thích từ ngữ khó: gánh xiếc, tò mó, lấm lem…
	

	- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn trong nhóm.
	Gọi HS yếu đọc.

	- Gọi HS 4 HS đọc 4 đoạn.
	Cá nhân (HS yếu)

	- Hướng dẫn HS đọc toàn bài.
	Đồng thanh. 


Tiết 2:

3- Tìm hiểu bài:

	- Giờ ra chơi Minh rủ Nam đi đâu?
	Trốn học ra phố xem xiếc.

	- Các bạn ấy định ra phố bằng cách nào?
	Chui qua lỗ tường thủng.

	- Khi Nam bị bác bảo vệ giữ lại, cô giáo làm gì?
	Cô bảo: Bác nhẹ tay kẻo…đỡ em ngồi dậy.

	- Cô giáo làm gì khi Nam khóc?
	Xoa đầu Nam an ủi.

	- Người mẹ hiền trong bài là ai?
	Cô giáo.

	4- Luyện đọc lại:
	

	- Hướng dẫn HS tự phân các vai để đọc toàn bài.
	2- 3 nhóm. Nhận xét.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	- Tại sao cô giáo trong bài được gọi là người mẹ hiền?
	Thương HS, nghiêm khắc bảo ban…

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Toán Tiết: 36

36 + 15

A- Mục tiêu: 

- Biết cách thực hiện phép cộng dạng 36 + 15.

- Củng cố phép cộng dạng 36 +15, 6 + 5.

- Củng cố việc tính tổng các số hạng đã biết và giài bài toán đơn về phép cộng.

B- Đồ dùng dạy học: 

4 bó que tính, 11 que tính rời và bàng cài.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
	

	26

5


	66

9


	Bảng. 

	- BT 3/35. Nhận xét -  Ghi điểm.
	

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta học bài: 36 + 15
	

	2- Giới thiệu phép cộng 36 +15:
	

	- GV nêu bài toán: Có 36 que tính, thêm 15 que tính nữa. Hỏi có tất cả bao nhiêu que tính?
	HS thực hành trên que tính.

	- GV ghi bảng: 36 + 15 = ?
	

	- Gọi HS nêu kết quả: nhưvậy có tất cả bao nhiêu que tính?
	51

	- Gọi HS nêu cách tính.
	Lấy 4 que ở 15 gộp với 6 que ở 36 thành 1 bó. Như vậy thành 5 bó và 1 que = 51 que tính.

	36 + 15 =? Ghi bảng.
	51

	- Yêu cầu HS nếu cách đặt tính, tính.
	HS nêu.

	- GV ghi bảng:
	

	36

15

51
	6 + 5 = 11, viết 1 nhớ 1.

3 + 1 = 4, thêm 1 = 5, viết 5.
	Nhiều HS nhắc lại (HS yếu).

	3- Thực hành:
	
	

	- BT 1/38: Tính:
	
	

	26

19

45
	38

26

64
	46

37

83
	56

26

82
	76

15

91
	Bảng con. 1 HS làm bảng lớp (HS yếu). Nhận xét.

	- BT 2/38: Tính:
	
	

	26

18

44
	46

29

75
	27

16

43
	66

  6

72
	HS làm nhóm- 2 nhóm. Đại diện trình bày. Lớp nhận xét. Tự chấm.

	- BT 3/38: Yêu cầu HS đọc đề:
	

	Yêu cầu HS làm vào vở.

Số ki- lô- gam bao gạo và bao ngô nặng là:

46 + 3 = 82 (kg)

ĐS: 82 kg.
	Làm vở. 1 HS làm bảng (HS yếu). Lớp nhận xét. Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	36 + 15 = ?
	51

	- Giao BTVN: BT 4/38.
	

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Đạo đức Tiết: 8

CHĂM LÀM VIỆC NHÀ (Tiết 2)

A- Mục tiêu:

- Trẻ em có bổn phận làm việc nhà phù hợp với khả năng của mình.

- Chăm làm việc nhà là thể hiện tình yêu thương đối với ông bà, cha mẹ.

- Tự tham gia làm việc nhà phù hợp.

- Có thài độ và hành vi không đồng tình với hành vi chưa chăm lo việc nhà.

B- Tài liệu, phương tiện:

Các tấm thẻ nhỏ để chơi trò chơi "Nếu…thì".

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:
	

	- Bạn nhỏ trong bài "Khi mẹ vắng nhà" đã làm gì khi mẹ vắng nhà?
	Luộc khoai, giã gạo, nhổ cỏ, nấu cơm…

	- Việc làm của bạn nhỏ thể hiện tình cảm đối với mẹ ntn?

Nhận xét.
	Yêu thương mẹ.

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ tiếp tục học bài: Chăm làm việc nhà (tiết 2) ( ghi.
	

	2- Hoạt động 1: Tự liên hệ
	

	- Ở nhà em đã tham gia làm những việc gì? Kết quả của công việc đó?

- Những việc đó do bố mẹ em phân hay em tự giác làm?

- Sắp tới em mong muốn tham gia những công việc gì? Em sẽ nêu với bố mẹ ntn?

- GV khen những HS chăm chỉ.

*GV kết luận: Hãy tìm những việc nhà phù hợp với khả năng và bày tỏ nguyện vọng muốn được tham gia của mình đối với cha mẹ.

3- Hoạt động 2: Đóng vai.
	Thảo luận cặp đôi (2 HS). Đại diện trả lời trước lớp. Lớp nhận xét.

	- Chia nhóm:
	2 nhóm

	+Trường hợp 1: Hòa đang quét nhà thì bạn đến rủ đi chơi. Hòa sẽ…

+Trường hợp 2: Anh (Chị) của Hòa nhờ Hòa gánh nước, cuốc đất. Hòa sẽ…

Em có đồng tình với cách ứng xử của các bạn lên đóng vai không? Vì sao? Nếu ở vào trường hợp đó em sẽ làm gì?

*GV kết luận: 

+Trường hợp 1: Cần làm xong việc rồi mới đi chơi.

+Trường hợp 2: Cần từ chối và giải thích em còn quá nhỏ chưa thể làm những việc như vậy.
	Đại diện đóng vai. Lớp nhận xét, bổ sung.

	4- Hoạt động 3: Trò chơi: "Nếu…thì".

- GV chia thành 2 nhóm: "Chăm" và "Ngoan".

- GV phát phiếu cho 2 nhóm với nội dung:

+Nếu mẹ đi làm về tay xách túi nặng…

+Nếu em bé muốn uống nước…

+Nếu nhà cửa bề bộn sau khi liên hoan…

+Nếu anh (chị) của bạn quên không làm việc nhà…

+Nếu mẹ đang chuẩn bị nấu cơm…

+Nếu quần áo phơi ngoài dây đã khô…

+Nếu bạn được phân công một việc quá sức của mình…

+Nếu bạn muốn tham gia làm một việc nhà khác ngoài những việc mà mẹ đã phân công…

- GV hướng dẫn HS chơi (Mỗi nhóm có 4 phiếu, khi nhóm "Chăm" đọc ttình huống thì nhóm "Ngoan" phải có câu trả lời nối tiếp bằng "thì…" và ngược lại. Nhóm nào có nhiều câu trả lời đúng thì nhóm đó thắng.

Tổng kết trò chơi.

*Kết luận chung: Tham gia làm việc nhà phù hợp với khả năng là quyền lợi và bổn phận của trẻ em.
	HS chơi.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	- Nếu em đang dọn dẹp nhà cửa mà bạn tới rủ đi chơi thì em sẽ làm gì?
	Làm xong rồi mới đi.

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Thứ ba ngày 23 tháng 10 năm 2007.

Toán Tiết: 37

LUYỆN TẬP

A- Mục tiêu: 

- Giúp HS củng cố các công thức cộng qua 10: 9 + 5; 8 + 5; 7 + 5; 6 + 5.

- Rèn kỹ năng cộng qua 10 các số trong phạm vi 100.

- Củng cố kiến thức về giải toán, nhận dạng hình.

B- Chuẩn bị: BT

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
	

	39

16

55
	36

24

60
	2 HS làm bảng (HS yếu). Nhận xét.

	- BT 3/36.

- Nhận xét -  Ghi điểm.
	01 HS làm.

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Để củng cố lại các công thức cộng qua 10 thì hôm nay chúng ta sẽ học bài Luyện tập -  ghi bảng.
	

	2- Luyện tập:
	

	- BT 1/39: Gọi HS nhẩm
	

	6 + 1 = …
	6 + 2 = …
	6 + 3 = …
	HS nêu miệng (HS yếu).

Lớp nhận xét.

	6 + 0 = …
	6 + 7 = …
	6 + 8 = …
	

	6 + 6 = …
	7 + 6 = …
	8 + 6 = …
	

	- BT 2/39: Gọi HS đọc đề, hướng dẫn HS làm. GV nhận xét lại kết quả:

41; 43; 70; 65; 74; 93.
	Cá nhân.

2 nhóm. Dán bài của nhóm lên bảng. Nhận xét.

	- BT 4/39: Yêu cầu HS đọc đề.
	Cá nhân.

	Hướng dẫn HS nhìn tóm tắt để giải.

Số cây đội 2 có là:

36 + 6 = 42 (cây)

ĐS: 42 cây.

- Chấm bài: 7 bài.
	Giải vở. 

Giải bảng. Nhận xét. Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	- Trò chơi: BT 5/39

Nhận xét.
	2 nhóm.

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Chính tả (Tập chép) Tiết: 15

NGƯỜI MẸ HIỀN

A- Mục đích yêu cầu: 

- Chép lại chính xác một đoạn trong bài "Người mẹ hiền".

- Trình bày chính tả đúng quy định. Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu đúng vị trí. Làm đúng các bài tập phân biệt ao/au; r/d/gi; uôn/uông.

B- Đồ dùng dạy học: 

Viết sẵn đoạn chép. BT

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: nguy hiểm, cúi đầu, lũy tre. 

Nhận xét -  Ghi điểm.
	Bảng con.

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ lại một đoạn bài "Người mẹ hiền" và làm bài tập chính tả -  ghi.

2- Hướng dẫn tập chép:

	- Gọi HS đọc bài tập chép ở bảng.
	2 HS.

	+Vì sao Nam khóc?
	Đau và xấu hổ.

	+Cô giáo nghiêm giọng hỏi 2 bạn ntn?
	Từ nay…chơi nữa không?

	+Trong bài có những dấu câu nào?
	Dấu: , : . -  ?

	+Câu nói của cô giáo có dấu gì ở đầu câu và dấu gì ở cuối câu?
	Dấu -  ở đầu câu và dấu ? ở cuối câu.

	- Hướng dẫn HS viết từ khó: xấu hổ, bật khóc, xoa đầu, thập thò, cửa lớp, trốn học…
	Bảng con.

	- Cho HS viết vào vở.
	Viết vở. Đổi vở dò lỗi.

	- Chấm 5- 7 bài (Tổ 1)
	

	3- Hướng dẫn làm bài tập:
	

	- BT 2: Gọi HS đọc yêu cầu bài.
	Cá nhân.

	Hướng dẫn điền vào bảng con: đau, cao, đau.
	Bảng con. Nhận xét.

	- BT 3: Gọi HS đọc yêu cầu bài.

Hướng dẫn HS làm: dao, rao, giao, dặt, giặt, rặt, muốn, muồn, uống, ruộng.

Đố HS là cái gì? (Là cái bút)
	Điền r/d/gi hoặc uôn/uông.

Làm vở, đọc bài làm (HS yếu). Nhận xét. Tự chấm.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	- Cho HS viết lại: nghiêm giọng, xin lỗi.
	Bảng con.

	- Về nhà luyện viết thêm -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Kể chuyện Tiết: 8

NGƯỜI MẸ HIỀN

A- Mục đích yêu cầu:

- Dựa vào các tranh minh họa kể lại được từng đoạn của câu chuyện.

- Biết tham gia dựng lại câu chuyện theo vai.

- Lắng nghe bạn kể, đánh giá lời kể của bạn.

B- Đồ dùng dạy học: 

Tranh minh họa truyện trong SGK.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Gọi HS kể lại từng đoạn bài "Người thầy cũ".

Nhận xét -  Ghi điểm.
	3 HS kể (HS yếu).

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Tiết kể chuyện hôm nay các em sẽ dựa vào bài Tập đọc đã học kể lại từng đoạn câu chuyện "Người mẹ hiền".
	

	2- Hướng dẫn kể chuyện:
	

	- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
	Cá nhân.

	- Cho HS quan sát tranh.
	Quan sát đọc lời nhân vật trong tranh.

	- Hướng dẫn HS kể mẫu trước lớp đoạn 1. GV có thể gợi ý.
	Dựa vào tranh 1 kể.

	Hai nhân vật trong tranh là ai? Nói cụ thể hình dáng từng nhân vật.

Hai cậu trò chuyện với nhau chuyện gì?
	Gọi HS kể lại.

	- Hướng dẫn HS tập kể từng đoạn câu chuyện theo nhóm các đoạn 2, 3, 4.
	3 nhóm.

	- Hướng dẫn HS kể lại câu chuyện theo vai.

B1: GV là người dẫn truyện.

B2: Kể theo nhóm.

B3: HS các nhóm thi kể trước lớp.
	4 HS (4 vai: Minh, cô…)

Mỗi nhóm 5 em (4 nhóm).

Nhận xét.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	- Gọi nhóm kể hay nhất kể lại.
	

	- Về nhà tập kể lại -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Thủ công Tiết: 8

GẤP THUYỀN PHẲNG ĐÁY KHÔNG MUI.

A- Mục tiêu: 

- HS biết cách gấp thuyền phẳng đáy không mui.

- Gấp được thuyền phẳng đáy không mui. HS yêu thích gấp thuyền.

B- GV chuẩn bị: 

- Thuyền phẳng đáy không mui mẫu.

- Quy trình gấp thuyền phẳng đáy không mui.

- Giấy nháp.

C- Các hoạt động dạy học: 

I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Nhận xét tiết gấp ở tuần 6, 7. Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài:  Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em cách gấp thuyền phẳng đáy không mui ( ghi bảng.

2- Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:

	- GV đưa mẫu thuyền phẳng đáy không mui.
	Quan sát.

	+Thuyền bao gồm những phần nào?

+Thuyền có tác dụng gì?
	HS trả lời.

	- GV mở dần thuyền mẫu cho đến khi trả lại tờ giấy hình chữ nhật ban đầu. Sau đó gấp lại theo nếp gấp để được thuyền mẫu ban đầu.
	Quan sát.

	3- GV hướng dẫn mẫu:
	

	- Bước 1: Gấp các nếp gấp cách đều:

Đặt ngang tờ giấy hình chữ nhật mặt kẻ ô ở trên (hình 2), gấp đôi tờ giấy theo chiều dài được hình 3. Gấp đôi tờ giấy mặt trước theo đường dấu gấp hình 3 được hình 4, lật hình 4 ra mặt sau gấp đôi như mặt trước được hình 5.

- Bước 2: Gấp tạo thân và mũi thuyền:

Gấp theo đường dấu giữa của hình 5 sao cho cạnh ngắn trùng với cạnh dài được hình 6, tương tự gấp theo đường dấu gấp hình 6 được hình 7.

Lật hình 7 ra mặt sau, gấp 2 lần giống hình 5, hình 6 ta được hình 8.

Gấp theo dấu gấp của hình 8 được hình 9. Lật mặt sau hình 9 gấp giống như mặt trước được hình 10.

- Bước 3: Tạo thuyền phẳng đáy không mui:

Lách 2 ngón tay cái vào trong 2 mép giấy, các ngón còn lại nằm ở 2 bên mép ngoài, lộn các nếp vừa gấp vào trong lòng thuyền (hình 11), miết dọc theo 2 cạnh được thuyền phẳng đáy không mui (hình 12).
	Quan sát.

Quan sát.

Quan sát.

	- GV hướng dẫn mẫu 2 lần.

- Gọi 2 HS lên gấp mẫu.

- Cho cả lớp gấp nháp.
	Quan sát.

Quan sát.

Thực hành.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	- Gọi HS nêu lại các bước gấp thuyền phẳng đáy không mui.
	HS nêu.

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Thứ tư ngày 24 tháng 10 năm 2007.

Tập đọc Tiết: 24

BÀN TAY DỊU DÀNG

A- Mục đích yêu cầu: 

- Đọc trơn toàn bài, đọc đúng các từngữ: lòng nặng trĩu nỗi buồn, lặng lẽ, buồn bã, trìu mến,…

- Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, các cụm từ.

- Biết đọc bài với gọng kể chậm, buồn, nhẹ nhàng.

- Nắm được nghĩa các từ mới: âu yếm, thì thào, trìu mến.

- Hiểu ý nghĩa của bài: Thái độ dịu dàng âu yếm đầy thương yêu của thầy giáo đã động viên an ủi bạn HS đang đau buồn vì bà mất làm bạn càng cố gắng học để không phụ lòng của thầy.

B- Đồ dùng dạy học: 

SGK

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: "Người mẹ hiền".

Nhận xét -  Ghi điểm.
	Đọc + Trả lời câu hỏi

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Bài đọc "Bàn tay dịu dàng" là một câu chuyện cảm động về tình thầy trò. Tấm lòng yêu thương, cảm thông với học trò của thầy, bàn tay dịu dàng của thầy đã xoa dịu nỗi buồn của bạn HS trong bài, giúp bạn ấy vượt qua khó khăn, học tập tốt.

	2- Luyện đọc:
	

	- GV đọc mẫu toàn bài diễn cảm.

- Gọi HS đọc từng câu ( hết.

- Luyện đọc các từ khó: dịu dàng, lặng lẽ, vuốt ve, khẽ nói,…

- GV chia đoạn: 3 đoạn.

- Gọi HS đọc từng đoạn ( hết (hướng dẫn cách đọc).

- Hướng dẫn đọc từng đoạn trước lớp.

- Gọi HS đọc đoạn (Ghi điểm).
	Nối tiếp.

Cá nhân, đồng thanh. 

Nối tiếp (HS yếu). 

Nối tiếp. 

3 đoạn (3 HS).

	3- Tìm hiểu bài:
	

	- Tìm những từ ngữ cho thấy An rất buồn khi bà mới mất?
	Lòng An nặng trĩu nỗi buồn, nhớ bà…

	- Khi biết An chưa làm BT thái độ của thầy giáo ntn?
	Không trách chỉ nhẹ nhàng xoa đầu An…

	- Vì sao thầy không trách An khi biết em chưa làm BT?
	Thầy thông cảm với nỗi buồn của An.

	- Vì sao An nói tiếp với thầy sáng mai em sẽ làm BT?
	Vì sự cảm thông của thầy làm em cảm động.

	- Tìm những từ ngữ nói về tình cảm của thầy giáo đối với em
	Thầy xoa đầu An

	4- Luyện đọc lại:
	

	- Gọi HS đọc truyện theo lối phân vai.
	2 nhóm đọc. Nhận xét.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Vì sao An buồn?
	Bà mất.

	- Thầy giáo là người ntn?
	Rất yêu thương HS.

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Toán. Tiết: 38

BẢNG CỘNG.

A- Mục tiêu: 

- Giup1 HS củng cố việc ghi nhớ và tái hiện nhanh bảng cộng có nhớ (trong phạm vi 20) để vận dụng khi cộng nhẩm, cộng các số có 2 chữ số (có nhớ), giải toán có lời văn.

B- Chuẩn bị:  Bảng cộng.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
	

	17

36

53
	38

16

54
	Làm bảng, 3 HS (HS yếu)

	- BT 4/37.
	Nhận xét -  Ghi điểm.
	

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay cô sẽ dạy cho các em bài: "Bảng cộng".

	2- Hướng dẫn HS tự lập bảng cộng:
	

	- BT 1/40: GV gắn bảng cộng lên bảng.
	

	a) Chia nhóm thảo luận để tìm ra kết quả các phép tính trong bảng cộng.

b) Tương tự.
	4 nhóm. Đại diện nêu kết quả. Nhận xét. Đọc cá nhân + đồng thanh.

	3- Thực hành:
	

	- BT 2/40: Yêu cầu HS nêu đề, hướng dẫn HS làm:
	Cá nhân.

	34

8

72
	46

27

73
	69

15

84
	77

8

85
	23

49

72
	Bảng con.

HS yếu làm bảng lớp.

	- BT 3/40: Yêu cầu HS đọc đề.
	Cá nhân.

	Tóm tắt: 

Bao ngô: 18 kg.

Bao gạo: nặng hơn bao ngô 8 kg.

Bao gạo ? kg.
	Giải:

Số ki- lô- gam bao gạo nặng là: 

18 + 8 = 26 (kg)

ĐS: 26 kg.
	Giải vở. 1 HS giải bảng (HS yếu). Nhận xét. Tự chấm.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 

- Giao BTVN: BT 4/40.

- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 


Tập viết Tiết: 8

CHỮ HOA ……

A- Mục đích yêu cầu: 

- Biết viết hai chữ cái viết hoa ………………theo cỡ chữ vừa và nhỏ.

- Biết viết ứng dụng cụm từ: "….. óp sức chung tay" theo cỡ nhỏ, viết chữ đúng mẫu.

B- Đồ dùng dạy học: 

Mẫu chữ viết hoa: ……, cụm từ ứng dụng và vở TV.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho cả lớp viết: ………………………………... Nhận xét -  Ghi điểm.
	Bảng 3 HS (HS yếu). Nhận xét.

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em viết chữ hoa …….. -  ghi bảng. 

2- Hướng dẫn viết chữ hoa: 
	

	- GV treo mẫu chữ và giới thiệu chữ ………..
	Quan sát, nhận xét.

	Chữ hoa …..cao mấy ô li?
	8 ôli

	Chữ …….. gồm 2 nét: nét 1 là kết hợp của nét cong dưới và cong trái nối liền nhau tạo thành vòng xoắn to ở đầu chữ. Nét 2 là nét khuyết ngược.
	

	- GV viết mẫu và hướng dẫn cách viết.
	Quan sát.

	- Hướng dẫn HS viết ở bảng con.
	HS viết. 

	Theo dõi, uốn nắn.
	

	3- Hướng dẫn HS viết từ và cụm từ ứng dụng:
	

	- Từ ứng dụng: ……..óp.
	Quan sát.

	- Hướng dẫn HS nhận xét về cấu tạo và độ cao các con chữ.
	Bảng con.

	4- Hướng dẫn cách viết cụm từ ứng dụng:
	

	- Gọi HS đọc: "…….óp sức chung tay". GV giải nghĩa cụm từ.
	Đọc.

	- Hướng dẫn HS quan sát về cấu tạo, độ cao các con chữ:
	HS trả lời.

	- Con chữ cao 1 ôli: o, ư, c, u, n, a.
	

	- Con chữ cao 1,25 ôli: s.
	

	- Con chữ cao 1,5 ô li: t.
	

	- Con chữ cao 2 ôli: p.
	

	- Con chữ cao 2,5 ôli: h, g, y.
	

	- Con chữ cái cao 4 ôli: ……..
	

	- Dấu thanh đặt ở giữa các chữ: / trên o, / trên ư.
	

	- Lưu ý khoảng cách giữa các chữ.
	

	- GV viết mẫu.
	Quan sát.

	5- Hướng dẫn HS viết vào vở TV:
	

	- 1dòng chữ ……………..cỡ vừa.

- 1dòng chữ ……………..cỡ nhỏ.

- 1dòng chữ ……óp cỡ vừa.

- 1 dòng chữ …...óp cỡ nhỏ.

- 1 dòng câu ứng dụng cỡ nhỏ.
	HS viết vở.

	6- Chấm bài: 5- 7 bài. Nhận xét.
	

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Gọi HS viết lại chữ hoa: ……………………..
	Bảng (3 HS). Gọi HS yếu.

	- Về nhà luyện viết thêm -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Tự nhiên xã hội. Tiết: 8

ĂN UỐNG SẠCH SẼ.

A- Mục tiêu: 

- Hiểu được phải làm gì để thực hiện ăn, uống sạch sẽ.

- Ăn uống sạch sẽ là đề phòng rất nhiều bệnh, nhất là bệnh đường ruột.

B- Đồ dùng dạy học: 

Hình vẽ trong SGK trang 18, 19.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: 

Hằng ngày bạn ăn mấy bữa?

Mỗi bữa bạn ăn những gì? Ăn bao nhiêu?

Ngoài ra các bạn có ăn uống gì thêm không?

Nhận xét.
	3 HS trả lời (HS yếu). Nhận xét.

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Để các em biết được ăn uống sạch sẽ để làm gì và ăn uống ntn thì được gọi là sạch sẽ, hôm nay cô sẽ dạy các em bài này.

	2- Hoạt động 1: Làm việc với SGK và thảo luận phải làm gì để ăn sạch?
	

	- Bước 1: Động não.
	

	+Ai có thể nói được để ăn uống sạch sẽ chúng ta cần phải làm những việc gì?
	HS trả lời mỗi em một ý.

	GV chốt lại ghi bảng.
	

	- Bước 2: Làm việc với SGK theo nhóm
	

	Cho HS quan sát hình vẽ /18 tập đặt câu hỏi?

Hình 1: Rửa tay ntn là sạch sẽ và hợp vệ sinh?

Hình 2: Rửa quả ntn là đúng?

Hình 3: Bạn gái trong hình đang làm gì? Việc làm đó có lợi gì? Kể tên một số quả trước khi ăn cần gọt vỏ.

Hình 4: Tại sao thức ăn phải để trong bát sạch, mâm đậy lồng bàn?

Hình 5: Bát, đũa, thìa trước và sau khi ăn phải làm gì?
	

	- Bước 3: Làm việc cả lớp.

Để ăn sạch bạn phải làm gì?
	Đại diện nhóm trình bày. Nhận xét.

Rửa tay sạch…

	*Kết luận: Để ăn sạch chúng ta phải: Rửa tay trước khi ăn. Thức ăn phải đậy cẩn thận không để ruồi, gián, chuột…bò hay đậu vào. Rửa sạch rau quả và gọy vỏ trước khi ăn. Bát đũa và dụng cụ nhà bếp phải sạch sẽ.
	

	3- Hoạt động 2: Làm việc với SGK và thảo luận
	

	- Bước 1: Làm việc theo nhóm

Từng nhóm trao đổi và nêu ra những đồ uống mà mình thường uống trong ngày hoặc ưa thích.
	4 nhóm.

	- Bước 2: Làm việc cả lớp.
	Đại diện trả lời.

	- Bước 3: Làm việc với SGK.

Cho HS cả lớp quan sát hình 6, 7, 8/19. Bạn nào uống hợp vệ sinh, bạn nào uống chưa hợp vệ sinh? Vì sao?

Nước uống ntn là hợp vệ sinh? Lấy nước từ nguồn nước sạch, không bị ô nhiễm, đun sôi để nguội. Ở những vùng nước không sạch cần được lọc theo hướng dẫn của y tế và phải được đun sôi trước khi uống.
	Quan sát. 

HS trả lời.

	4- Hoạt động 3: Thảo luận về lợi ích của việc ăn, uống sạch sẽ.
	

	- Bước 1: Làm việc theo nhóm.

Tại sao chúng ta cần phải ăn uống sạch sẽ?
	4 nhóm.

	- Bước 2: Làm việc cả lớp.
	Đại diện trả lời.

	*Kết luận: Ăn uống sạch sẽ giúp chúng ta phòng được nhiều bệnh đường ruột như đau bụng, ỉa chảy,…
	

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Trước khi ăn cơm ta phải làm gì?
	Rửa tay.

	- Hằng ngày em uống nước gì?
	HS trả lời.

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Thứ năm ngày 25 tháng 10 năm 2007

Toán. Tiết: 39

LUYỆN TẬP

A- Mục tiêu: 

- Giúp HS củng cố về cộng nhẩm trong phạm vi bảng cộng (có nhớ).

- Kỹ năng tính và giải bài toán. So sánh các số có 2 chữ số.

B- Chuẩn bị: BT

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:
	

	42

39

81


	17

28

45


	BT 3/38
	Bảng.

	Nhận xét -  Ghi điểm.
	

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ học bài "Luyện tập" - Ghi.

	2- Luyện tập:
	

	- BT 1/41: Gọi HS đọc đọc đề
	

	9 + 8 = …
	2 + 9 = …
	3 + 8 = …
	Làm miệng. Gọi HS yếu làm.

Nhận xét.

	7 + 6 = …
	4 + 8 = …
	7 + 7 = …
	

	- BT 3/41: Hướng dẫn HS tính:
	

	34

38

72
	56

29

85
	7

78

85
	18

55

73
	Bảng con -  2 bài -  Nhận xét. Làm vở -  Đọc kết quả (HS yếu đọc). N.xét. Tự chấm.

	- BT 4/41: Gọi HS đọc đề 
	

	Tóm tắt: 

Mẹ: 56 quả cam.

Chị: nhiều hơn mẹ 18 quả cam

Chị: ? quả cam.
	Giải:

Số quả cam chị hái được là:

18 + 56 = 74 (quả cam)

ĐS: 74 quả cam.
	Làm vở. 1 HS giải bảng. Lớp nhận xét. Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Giao BTVN: BT 2, 5/41.
	

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Luyện từ và câu. Tiết: 8

TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG -  TRẠNG THÁI -  DẤU PHẨY.

A- Mục đích yêu cầu: 

- Nhận biết được cáctừ chỉ hoạt động, trạng thái của loài vật và sự vật trong câu. 

- Biết chọn từ chỉ hoạt động thích hợp điền vào chỗ trống trong bài đồng dao. 

- Biết dùng dấu phẩy để ngăn cách các từ cùng làm một chức vụ trong câu.

B- Đồ dùng dạy học: 

Viết sẵn BT.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Gọi HS lên điền các từ chỉ hoạt động vào chỗ chấm:

- Thầy Thái …….môn Toán.

- Tổ trực nhật …….lớp.

- Cô Hiền …….bài rất hay.

- Nhận xét -  Ghi điểm.
	Làm bảng- 1 HS làm.

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Trong tiết học này, các em tiếp tục luyện tập dùng từ chỉ hoạt động, trạng thái. Sau đó tập dùngdấu phẩy để ngăn cách các từ chỉ hoạt động cùng là bộ phận câu.  Trả lời câu hỏi "Làm gì?" 

	2- Hướng dẫn làm bài tập: 
	

	- BT 1: Gọi HS đọc yêu cầu.

Hướng dẫn HS làm:

Ăn -  Uống -  Tỏa.
	Cá nhân.

Làm vở. Đọc kết quả. Nhận xét.

	- BT 2: Yêu cầu HS chọn từ trong ngoặc đơn để điền vào chỗ chấm.

Hướng dẫn HS làm theo nhóm.

Đuổi, giơ, nhe, chạy, luồn.
	2 nhóm. Trình bày kết quả. Nhận xét.

	- BT 3: Yêu cầu HS làm vở.

+Yêu cầu HS đọc liền 3 câu không nghỉ hơi. Trong câu có mấy từ chỉ hoạt động của người?

+Các từ ấy thuộc loại câu hỏi gì?

+Để tách rõ 2 từ cùng thuộc loại câu hỏi "Làm gì?" trong câu ta đặt dấu phẩy vào chỗ nào? 

+Các câu còn lại hướng dẫn HS làm.
	HS đọc.

2 từ: học tập, lao động.

Làm gì?

Vào giữa học tập tốt và lao động tốt.

Làm vở.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Đặt dấu phẩy vào câu sau:

Bạn Lan vừa học bài vừa xem TV.
	HS đặt.

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Chính tả. Tiết: 16

BÀN TAY DỊU DÀNG.

A- Mục đích yêu cầu: 

- Nghe - viết đúng một đoạn của bài "Bàn tay dịu dàng".

- Biết viết hoa chữ đầu tên bài, đầu câu và tên riêng của người.

- Trình bày đúng lời của An.

- Luyện viết đúng các tiếng có vần ao/au; r/d/gi, uôn/uông.

B- Đồ dùng dạy học: 

Viết sẵn bài tập.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS viết:

Con dao, dè dặt.

Nhận xét -  Ghi điểm.
	Bảng lớp- 2 HS (HS yếu).

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ nghe và viết lại 1 đoạn của bài "Bàn tay dịu dàng" và làm BT chính tả -  ghi.

	2- Hướng dẫn nghe -  viết:
	

	- GV đọc bài chính tả.
	2 HS đọc lại.

	+An buồn bã nói vời thầy giáo điều gì?
	Thưa thầy…BT.

	+Khi biết An chưa làm BT thầy giáo nói với An ntn?
	Thầy không trách chỉ nhẹ nhàng…

	+Bài chính tả có những chữ nào phải viết hoa?
	Chữ đầu câu, tên riêng.

	+Khi xuống dòng chữ đầu câu viết ntn?
	Lùi vào 1 ô.

	- Hướng dẫn HS luyện viết từ khó: vào lớp, thì thào, trìu mến, buồn bã,…
	Viết bảng con.

	- GV đọc bài chính tả.
	Viết vào vở.

	- Chấm bài: 5- 7 em (tổ 2). Nhận xét.
	HS dò. Đổi vở chấm.

	3- Hướng dẫn làm bài tập:
	

	- BT 2: Gọi HS đọc yêu cầu bài.
	Cá nhân.

	Hướng dẫn HS làm nhóm.

Nhận xét.
	3 nhóm. Đại diện trả lời.

	· Bao nhiêu, báo tin, dao, dạo chơi,…

· Báu vật, nhàu nát, rau, mau,…
	

	- BT 3: Gọi HS đọc yêu cầu bài.
	Cá nhân.

	Hướng dẫn HS làm BT 3b.

Đồng ruộng quê em luôn xanh tốt.

Nước từ trên nguồn đổ xuống chảy cuồn cuộn.
	Làm vở.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Cho HS viết: Kiểm tra, buồn bã
	Bảng con.

	- Về nhà luyện viết thêm -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Thể dục Tiết: 15

ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA.

TRÒ CHƠI: "BỊT MẮT BẮT DÊ".

A- Mục tiêu: 

- Ôn 7 động tác thể dục phát triển chung đã học. Yêu cầu thực hiện động tác chính xác.

- Học động điều hòa. Yêu cầu thực hiện tương đối đúng, chậm.

- Học trò chơi "Bịt mắt bắt dê". Yêu cầu biết cách chơi.

B- Địa điểm, phương tiện: Tranh, sân trường, còi.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên.

- Đi theo vòng tròn và hít thở sâu.
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	II- Phần cơ bản:

- Động tác điều hòa: 4- 5 lần.

- Lần 1: GV nêu tên động tác, vừa làm mẫu vừa giải thích động tác cho HS bắt chước.

- Lần 2: cán sự lớp điều khiển,làm mẫu, hô.

- GV uốn nắn, sửa sai.

- Ôn bài thể dục 2 lần (mỗi động tác 2 x 8 nhịp).

+Lần 1: GV điều khiển.

+Lần 2: Cán sự lớp điều khiển.

- Trò chơi "Bịt mắt bắt dê"

- GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi. Chọn 2 HS đóng vai "dê" bị lạc đàn và người đi tìm.
	20 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Cuối người thả lỏng 6- 8 lần.

- Nhảy thả lỏng 5- 6 lần.

- GV cùng HS hệ thống bài học -  Nhận xét giờ học -  Về nhà tập luyện lại 7 động tác đã học. Chuẩn bị bài sau.
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x





Thứ sáu ngày 27 tháng 10 ănm 2007 

Toán. Tiết: 40

PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 100.

A- Mục tiêu: 

- Giúp HS tự thực hiện phép cộng có nhớ có tổng bằng 100.

- Vận dụng phép cộng có tổng bằng 100 khi làm tính hoặc giải toán.

B- Đồ dùng dạy học: 

Các BT.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
	Bảng lớp.

	36

36

72
	69

8

77
	BT 4/39
	3 HS.

	- Nhận xét -  Ghi điểm.
	

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ học bài "Phép cộng có tổng bằng 100"

	2- Hướng dẫn HS tự thực hiện phép cộng (có nhớ) có tổng bằng 100:

	- GV nêu phép cộng: 83 + 17 = ?
	

	- Gọi HS nêu cách thực hiện:
	HS nêu.

	Đặt tính:
	83

17

100
	Tính: phải ( trái.

3 + 7 = 10, viết 0 nhớ 1.

8 + 1 = 9, thêm 1 = 10, viết 10.
	Nhiều HS nhắc lại.

	3- Thực hành: 
	

	- BT 1/42: Hướng dẫn HS làm:
	Bảng con.

	98

2

100
	77

23

100
	65

35

100
	39

61

100
	HS yếu làm bảng lớp.

Nhận xét.

	- BT 2/42: Hướng dẫn HS nhẩm
	Làm miệng (HS yếu).

	80 + 20 = 100
	40 + 60 = 100
	Lớp nhận xét.

	70 + 30 = 100
	10 + 90 = 100
	

	- BT 4/42: Gọi HS nêu đề bài:
	Cá nhân.

	Tóm tắt:

Lớp 1: 88 học sinh.

Lớp 2: nhiều hơn lớp 1 là 12 học sinh.

Lớp 2 ? học sinh.

Giải:

Số HS lớp 2 trường đó có là:

88 + 12 = 100 (HS)

ĐS: 100 HS.
	1 HS làm bảng lớp. 

Nhận xét.

Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	90 + 10 = ?
	100

	30 + 70 = ?
	100

	- Giao BTVN: BT 3, 5/42
	

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Tập làm văn. Tiết: 8

MỜI, NHỜ, YÊU CẦU, ĐỀ NGHỊ.

KỂ NGẮN THEO CÂU HỎI.

A- Mục đích yêu cầu: 

- Biết nói lời mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị phù hợp với tình huống giao tiếp. 

- Biết trả lời câu hỏi về cô giáo lớp 1.

- Dựa vào các câu trả lời để viết một đoạn văn 4- 5 câu về cô giáo.

B- Đồ dùng dạy học: 

Chép sẵn các câu hỏi.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 
	

	- Gọi HS viết thời khóa biểu ngày hôm sau của lớp mình?

- Nhận xét -  Ghi điểm.
	HS viết (1 em).

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Bài Tập làm văn hôm nay các em học sẽ giúp các em biết nói lời mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị cho phù hợp với tình huống giao tiếp -  Ghi.
	

	2- Hướng dẫn làm bài tập:
	

	- BT 1: Hướng dẫn HS làm:
	Làm miệng.

	Hướng dẫn HS đóng vai theo từng tình huống:

Câu a: Bạn đến thăm nhà.

Em mở cửa mời bạn vào chơi.

Hai bạn đóng vai: 1 bạn đóng vai đến nhà chơi, 1 bạn nói lời mời vào nhà.
	Từng cặp HS thực hành các tình huống. Đại diện đóng vai. Lớp nhận xét. Làm vào vở.

	- BT 2: Gọi HS đọc yêu cầu bài:
	Cá nhân.

	Cô giáo lớp 1 của em tên là gì?

Tình cảm của cô đối với HS ntn?

Nhận xét.
	HS trả lời (làm miệng).

	- BT 3: Hướng dẫn HS dựa vào các câu trả lời ở BT 2, hãy viết một đoạn khoảng 4- 5 dòng nói về cô giáo cũ của em.
	Viết vở.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	- Khi bạn đến nhà chơi thì em phải làm gì?
	Mời vào nhà.

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Thể dục Tiết: 16

ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG.

A- Mục tiêu: 

- Ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác từng động tác.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, khăn.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên.

- Đi theo vòng tròn và hít thở sâu.
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	II- Phần cơ bản:

- Bài thể dục phát triển chung: 2- 3 lần (2 x 8 nhịp).

- Lần 1: GV vừa làm mẫu + hô.

- Lần 2: GV hô nhịp, cán sự lớp điều khiển.

- Tổ chức thi đua giữa các tổ.

- GV nhận xét.

- Trò chơi "Bịt mắt bắt dê"

- Chọn 2 HS đóng vai "người đi tìm" và 3- 4 dê "lạc đàn".
	20 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Cuối người thả lỏng 8- 10 lần.

- Nhảy thả lỏng 5- 6 lần.

- GV cùng HS hệ thống bài học -  Nhận xét giờ học -  Về nhà thường xuyên tập luyện. Chuẩn bị bài sau.
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x




SINH HOẠT LỚP TUẦN 8.

I- Mục tiêu:

- Giúp HS nhận ra ưu khuyết điểm tuần qua để phát huy và khắc phục. 

- Rèn HS yếu môn toán.

- Cho HS học thuộc 1 số ngày chủ điểm cần nhớ trong năm.

- Ôn bài hát: "Nhanh bước nhanh nhi đồng".

II- Các hoạt động dạy học: 

1- Đánh giá, nhận xét ưu khuyết điểm tuần 8:

- Ưu:

+Hầu hết các em biết vâng lời giáo viên.

+Đi học đều và đúng giờ. 

+Ra vào lớp có xếp hàng.

+Thể dục giữa giờ có tiến bộ.

- Khuyết:

+Một vài em còn quên đồ dùng học tập ở nhà (Quyên, Đào, Hưng, …).

+Học còn yếu (Vi, Duy, Tuấn, …).

+Còn leo trèo trên bàn ghế (My, Đăng, Viên, …).

2- Rèn HS yếu môn toán:

- Hướng dẫn HS cách tính 2 phép cộng số có 2 chữ số (có nhớ).

	29

5
	17

23
	22

39
	Làm bảng lớp. Nhận xét.

	- Hướng dẫn HS đặt tính:
	

	13 + 8 ; 35 + 17
	Bảng lớp. Nhận xét.

	3- Giới thiệu một số ngày chủ điểm trong năm:
	

	- Ngày 15/5
	Ghi, học thuộc.

	- Ngày 19/5
	Chơi TC "Đố bạn".

	4- Ôn bài hát: "Nhanh bước nhanh nhi đồng"
	

	GV hát mẫu.
	Nghe.

	- Gọi 2- 3 HS hát.
	Lắng nghe.

	- Yêu cầu cả lớp hát đồng thanh. 
	2- 3 lần.


5- Phương hướng tuần 9:

- Tập trung ôn tập chuẩn bị thi giữa kỳ I.



- Nhắc nhỡ HS thực hiện đúng nội quy trường, lớp.

TUẦN 9:

Thứ hai ngày 29 tháng 10 năm 2007.

TẬP ĐỌC. Tiết: 25

ÔN TẬP (Tiết 1).

A- Mục đích yêu cầu: 

- Đọc thêm: Cái trống trường em. 
- Học thuộc lòng bảng chữ cái.

- Mở rộng và hệ thống hóa vốn từ về từ chỉ người, chỉ vật, chỉ cây cối,...

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:

Bàn tay dịu dàng.

Nhận xét -  Ghi điểm.
	Đọc và trả lời câu hỏi (2 HS).

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Trong tuần 9 cô sẽ ôn tập cho các em để chuẩn bị thi giữa kỳ I và kiểm tra tập đọc + học thuộc lòng.

	2- Hướng dẫn HS đọc thêm bài: Cái trống trường em.
	

	- GV đọc mẫu.
	1 HS đọc lại.

	- HS luyện đọc nhóm.
	Nhóm đôi.

	- Gọi HS đọc từng khổ thơ.
	3 HS.

	- Cho HS đọc cả bài.
	Cá nhân. Đồng thanh. 

	3- Đọc thuộc lòng bảng chữ cái:
	

	- Gọi HS đọc.
	Bảng chữ cái.

	- Gọi HS đọc nối tiếp bảng chữ cái.
	3 HS.

	- Gọi HS đọc toàn bài.
	1 HS.

	4- Xếp từ đã cho vào ô thích hợp trong bảng:
	

	- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
	Cá nhân.

	- Hướng dẫn HS làm theo nhóm.
	4 nhóm.

	- Chỉ người: bạn bè, Hùng,…
	ĐD trình bày.

	5- Tìm thêm các từ có thể xếp vào các ô trong bảng:
	

	Hướng dẫn HS viết thêm một số từ vào.
	HS viết vào vở.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Gọi HS đọc thuộc lòng bảng chữ cái.
	2 HS

	- Về nhà luyện đọc và ôn theo đề cương -  Nhận xét. 
	


TẬP ĐỌC. Tiết: 26

ÔN TẬP (Tiết 2).

A- Mục đích yêu cầu: 

- Đọc thêm: Mua kính.
- Ôn cách đặt câu theo mẫu; Ai là gì?

- Ôn cách xếp tên riêng của người theo thứ tự trong bảng chữ cái.

B- Đồ dùng dạy học: 

Chép sẵn BT 2.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:

Đọc thuộc lòng Bảng chữ cái.

Nhận xét -  Ghi điểm.
	2 HS.

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Tiết học này chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập và kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng. Đọc thêm bài: "Mua kính".

	2- Hướng dẫn HS đọc thêm bài: Mua kính.
	

	- GV đọc mẫu.
	1 HS đọc lại.

	- GV chia đoạn.
	3 HS đọc lại (HS yếu).

	- Yêu cầu HS đọc đoạn trong nhóm.
	Đọc nhóm đôi.

	- Thi đọc giữa các nhóm. 

- Nhận xét -  Tuyên dương.
	3 HS đại diện nhóm đọc. Nhận xét.

	- Đọc cả bài.
	Đồng thanh. 

	3- Đặt 2 câu theo mẫu:
	

	- Gọi 1 HS đọc yêu cầu.
	Cá nhân.

	- Hướng dẫn HS đọc câu mẫu.
	HS đọc.

	- Hướng dẫn HS đặt 2 câu theo mẫu.

Chú em là công nhân.

Bố em là bác sỹ

…
	Miệng + Làm vở.

Gọi làm bảng. Nhận xét. Đổi vở chấm.

	4- Ghi lại tên riêng của các nhân vật trong những bài tập đọc theo đúng thứ tự bảng chữ cái:
	

	- Gọi HS nêu yêu cầu.
	Cá nhân.

	- Cho HS mở sách xem lại các bài tập đọc tuần 7, 8 để ghi tên nhân vật.
	HS ghi nháp.

	- Gọi HS đọc tên các bài tập đọc.
	HS đọc.

	- Yêu cầu HS nêu tên nhân vật ( Ghi.
	HS nêu.

	- Gọi HS xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
	Làm vở, đọc bài làm. Nhận xét. Tự chấm.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Về nhà học thuộc lòng bảng chữ cái -  Nhận xét. 
	


Toán. Tiết: 41

LÍT.

A- Mục tiêu: 

- Bước đầu làm quen với biểu tượng là dung tích.

- Biết ca 1 lít, chai 1 lít. Biết lít là đơn vị đo dung tích.

- Biết đọc, viết tên gọi và ký hiệu của lít (l).

- Biết tính cộng trừ các số đo theo đơn vị l. 

- Biết giải toán có liên quan đến đơn vị l.

B- Đồ dùng dạy học: 

Chuẩn bị ca 1 lít, bình 1 lít, cốc, nước…

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS tính:
	

	98

2

100
	77

23

100
	BT 4/42.
	Làm bảng- 3 HS.

	- Nhận xét -  Ghi điểm.
	

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay cô sẽ dạy các em 1 đơn vị đo lường mới, đó là đơn vị lít ( Ghi.

	2- Làm quen với biểu tượng dung tích:
	

	- GV lấy 2 cái cốc khác nhau cho nước đầy vào.
	

	+Cốc nào chứa nước nhiều hơn?
	Cốc to.

	+Cốc nào chứa nước ít hơn?
	Cốc bé.

	3- Giới thiệu ca 1 lít (chai 1 lít). Đơn vị lít:
	

	- GV giới thiệu ca 1 lít (chai 1 lít).

Rót nước vào đầy ca (chai) ta được 1 lít nước ( Để đo sức chứa của 1 cái ca, cái chai, thùng,..ta dùng đơn vị đo là lít, viết tắt: l -  Ghi bảng.
	Đọc.

	4- Thực hành:
	

	- BT 1/43: Gọi HS đọc yêu cầu.
	Đọc, viết theo mẫu.

	Hướng dẫn HS làm:
	Làm miệng (Gọi HS yếu).

Nhận xét.

	- BT 2/43: Hướng dẫn HS làm:
	Làm vở.

	a) 9l + 5l = 14 l

b) 17l -  10l = 7l
	16l + 6l = 22l.

20l -  10l = 10l
	Đọc kết quả (Gọi HS yếu). Nhận xét. Đổi vở chấm.

	- BT 4/43: Gọi HS đọc đề.
	Cá nhân.

	+Bài toán cho biết gì?

+Bài toán hỏi gì?
	HS trả lời.

	Tóm tắt:

Lần đầu bàn: 16l.

Lần sau bán: 25l

Hai lần bàn:  ? l.
	Giải:

Số lít 2 lần bán:

16 + 25 = 41 (l)

ĐS: 41 l.
	Giải vở. 1 HS lên bảng giải. 

Nhận xét.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	15l -  8l = ? ; 23l + 7l = ?
	7l, 30 l.

	- Giao BTVN: BT 3/43
	

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Thứ ba ngày 30 tháng 10 năm 2007
Toán. Tiết: 42

LUYỆN TẬP

A- Mục tiêu: 

- Giúp HS củng cố về đơn vị đo thể tích lít.

- Thực hiện phép tính cộng, trừ với số đo thể tích với đơn vị lít.

- Giải bài toán có lời văn.

B- Đồ dùng dạy học: 

Tranh BT 2.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS làm.
	

	7l + 8l = 15l
	3l + 7l + 4l = 14l
	Làm bảng. 

2 HS làm.

	12l + 9l = 21l
	7l + 12l + 2l= 21l
	Nhận xét.

	Nhận xét -  Ghi điểm.
	

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Tiết học hôm nay các em sẽ luyện tập về đơn vị lít.

	2- Luyện tập:
	

	- BT 1/44: Gọi HS nêu đề bài.

Hướng dẫn HS làm bảng con.

3l + 2l = 5l       ; 37l -  5l = 32l

26l + 15l = 41l ; 34l -  4l = 30l 
	Tính.

Làm bảng con 2 phép tính, làm vở 4 phép tính. HS yếu làm bảng lớp. Nhận xét. Đổi vở chấm.

	- BT 2/44: Treo tranh BT 2:

Hình 1 có mấy cốc nước? Mỗi cố đựng bao nhiêu?

Ta làm thế nào để biết số cốc nước ở 2 cốc?

Tiến hành tương tự với các hình còn lại.
	2 cốc: 2l; 4l.

2l + 4l = 6l.

Làm vở, HS yếu làm bảng. Nhận xét. Đổi vở chấm.

	- BT 3/44: Hướng dẫn HS đọc đề toán, tóm tắt.

Tóm tắt: 

Thùng I: 15 lít.

Thùng II: nhiều hơn 3lít.

Thùng II: ? lít.

Giải:

Số lít dầu thùng II là:

15 + 3 = 18 (l)

ĐS: 18 l
	Cá nhân.

Giải vở. Làm bảng.

Nhận xét. Tự chấm.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	10l + 15l = ? ; 20l -  7l = ?

- Giao BTVN: BT 4/44.

- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	2 HS trả lời.

Nhận xét.


Chính tả. Tiết: 17

ÔN TẬP (Tiết 3)

A- Mục đích yêu cầu:

- Đọc thêm: Cô giáo lớp em.

- Ôn tập về các từ chỉ hoạt động.

B- Đồ dùng dạy học:

Ghi sẵn BT 2.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Gọi HS đọc câu theo mẫu: Ai (cái gì, con gì) là gì?

Nhận xét – Ghi điểm.
	2 HS đặt câu.

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu của bài.
	

	2- Hướng dẫn HS đọc thêm: Cô giáo lớp em.

- GV đọc mẫu.

- Đọc đoạn trong nhóm.

- Gọi 5 HS đọc lại bài (đoạn + toàn bài)

- Cho cả lớp đọc bài. 
	1 HS đọc lại.

HS đọc nhóm.

Cá nhân.

Đồng thanh.

	3- Tìm những từ ngữ chỉ hoạt động của mỗi vật, mỗi người trong bài “Làm việc thật là vui”:

- Hướng dẫn HS đọc, tìm.

- Đồng hồ: báo phút, giờ.

- Gà trống: gáy vang ò ó o…

- Tu hú: kêu tu hú,…


	Làm miệng – Làm vở.

3 HS làm bảng.

Nhận xét.

Tự chấm bài.

	4- Đặt câu về hoạt động của con vật, đồ vật, cây cối:

- Gọi HS đọc yêu cầu bài.

- Hướng dẫn HS làm.

- Gọi HS lần lượt nói câu của mình: 

+Con chó nhà em trông nhà rất tốt.

+Bóng đèn chiếu sáng suốt đêm…
	Cá nhân.

Làm vở.

HS nói câu của mình.

Nhận xét.

	III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò
	

	- Tìm một số từ ngữ chỉ hoạt động của người?
	HS tìm.

	- Về nhà xem lại bài – Nhận xét.
	


Kể chuyện. Tiết: 9

ÔN TẬP (Tiết 4).

A- Mục đích yêu cầu: 

- Đọc thêm: Đổi giày. 
- Rèn kỹ năng nghe, viết chính xác một đoạn văn.

B- Đồ dùng dạy học: 

- Chép sẵn đoạn văn: “Cân voi".

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Bài mới.

1- Giới thiệu bài:  GV nêu mục đích yêu cầu của tiết 1.
	

	2- Hướng dẫn HS đọc thêm: Đổi giày.
	

	- GV đọc mẫu.

- HS luyện đọc nhóm.

- Gọi HS đọc từng đoạn.

- Cho HS đọc cả bài.
	1 HS đọc lại.

Nhóm đôi.

3 HS. Nhận xét.

Cá nhân. Đồng thanh. 

	3- Rèn kỹ năng chính tả:
	

	- Gọi HS đọc đoạn văn "Cân voi".

+Đoạn văn kể về ai?

+Lương Thế Vinh đã làm gì?

+Đoạn văn có mấy câu?

+Những từ nào được viết hoa? Vì sao?

- HS viết từ ngữ khó: Trung Hoa, Lương, xuống thuyền, nặng, nước, mức.

- GV đọc từng câu ( hết.

- Đọc lại bài.

- Cho HS giở SGK soát lỗi.
	3 HS.

Trạng nguyên LTV.

Dùng trí thông minh để cân voi.

4 câu.

Những chữ đấu câu và tên riêng.

Bảng con.

HS viết vở.

Soát lỗi.

Đổi vở soát lỗi.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò

- Gọi HS viết lại: thuyền, mức.

- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét.
	Bảng lớp.


Thủ công. Tiết: 9

GẤP THUYỀN PHẲNG ĐÁY KHÔNG MUI.

A- Mục tiêu: 

- HS biết gấp thuyền phẳng đáy không mui. 

- HS gấp được thuyền phẳng đáy không mui.

- HS yếu thích gấp thuyền.

B- Đồ dùng dạy học: 

Thuyền phẳng đáy không mui mẫu. Quy trình gấp thuyền.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:

- Gọi HS nêu lại cách gấp thuyền đã học ở tiết 1.

- Nhận xét.
	HS nêu.

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ thực hành gấp thuyền phẳng đáy không mui - Ghi.

	2- HS thực hành gấp thuyền phẳng đáy không mui:
	

	- Goi HS nêu lại cách gấp.

- Gọi 2 HS lên gấp.

- GV treo quy trình gấp lên bảng.

- GV nhắc lại các bước gấp.

+Bước 1: Gấp các nếp cách đều nhau.

+Bước 2: Gấp tạo thân và mũi thuyền.

+Bước 3: Tạo thuyền phẳng đáy không mui.

- Cho HS gấp.

- GV theo dõi, sửa sai.

- Hướng dẫn HS trang trí, trình bày sản phẩm.

- GV chọn sản phẩm đẹp cho HS xem.
	HS nêu.

2 HS gấp.

Quan sát.

Cá nhân thực hành gấp thuyền.

Theo nhóm.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 

- GV nêu lại các bước gấp thuyền.

- Về nhà tập gấp lại -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Thứ tư ngày 31 tháng 10 năm 2007.
Tập đọc. Tiết 27

ÔN TẬP (Tiết 5)

A- Mục đích yêu cầu:

- Ôn luyện kỹ năng kể truyện theo tranh. Biết nhận xét lời bạn kể.

B- Đồ dùng dạy học: 
Tranh minh họa trong SGK.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu của bài.
	

	2- Kể chuyện theo tranh:

- Gọi 1 HS đọc yêu cầu.

- Treo 4 bức tranh có ghi gợi ý.

- Yêu cầu HS tự làm.

- Gọi HS đọc bài làm của mình.

- Cho điểm các em viết tốt.
	Dựa theo tranh trả lời câu hỏi.
Quan sát.

Làm vở BT.

Đọc bài làm của mình.

Hàng ngày mẹ vẫn đưa Tuấn đi học. Hôm nay chẳng may mẹ bị ốm phải nằm ở nhà. Tuấn rót nước mời mẹ uống. Tuấn đi bộ một mình đếnm trường.


	II- Hoạt động 2: Củng cố -  Dặn dò
	

	- Gọi HS đọc lại bài hoàn chỉnh của mình (bài hay nhất).
	HS đọc. 

	- Về nhà xem lại bài – Nhận xét.
	


Toán. Tiết: 43

LUYỆN TẬP CHUNG

A- Mục tiêu: 

- Giúp HS củng cố về phép cộng có nhớ trong phạm vi 20, đơn vị đo khối lượng kg, thể tích lít. Giải toán có lời văn. Tên gọi và mối quan hệ giữa các thành phần trong phép cộng.

B- Đồ dùng dạy học: 

Hình vẽ BT2, nội dung BT3.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
	

	3l + 2l = 5l

26l + 15l = 51l
	37l – 5l = 32l

34l – 4l = 30l
	Giải bảng 3 HS.

	- BT 4/44. Nhận xét – Ghi điểm.
	1 HS giải bảng.

	II- Hoạt động 2: Bài mới

1- Giới thiệu bài: Tiết học này các em sẽ làm BT luyện tập chung – Ghi.

	2- Luyện tập chung:
- BT 1/45: Yêu cầu HS tự làm:
	

	6 + 7 = 13

7 + 8 = 15

8 + 9 = 17
	17 + 6 = 23

28 + 7 = 35

39 + 8 = 47
	Làm vở- Từng HS đọc kết quả từng cột . Nhận xét.

Tự chấm vở.

	- BT 2/45: Hướng dẫn HS làm

72kg; 35l
	Bảng con- Làm vở. Nhận xét. Đổi vở chấm.

	- BT 3/45: Hướng dẫn HS làm:

41, 73, 71, 53, 60, 96
	3 nhóm. Đại diện trình bày kết quả.

	- BT 4/45: 

BT yêu cầu gì?

Hướng dẫn HS giải.

Số kg đường cả 2 lần bán:

35 + 40 = 75 (kg)

ĐS: 75 kg.
	Giải theo tóm tắt. Giải vở, giải bảng.

Nhận xét. Tự chấm vở.

	III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò 
	

	2kg + 2kg = ? kg

4kg – 1kg = ? kg
	4kg.

3kg.

	- Về nhà xem lại bài -  Học bài để tiết sau kiểm tra -  Nhận xét. 


Tập viết. Tiết: 9

ÔN TẬP (Tiết 6)

A- Mục đích yêu cầu: 

- Ôn luyện cách nói lời cảm ơn, xin lỗi.

- Ôn luyện cách sử dụng dấu chấm, dấu phẩy.

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu của tiết 1.
	

	2- Nói lời cảm ơn, xin lỗi:
	

	- Gọi HS đọc yêu cầu BT 2/73.

- Hướng dẫn HS làm. Nhận xét.
	Cá nhân.

2 HS (1 nhóm) 1 hỏi, 1 trả lời.

ĐD trả lời trước lớp.

	3- Ôn luyện cách sử dụng dấu chấm và dấu phẩy:
	

	- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Hướng dẫn HS làm: . ; , ; ,

- Chấm bài.
	Điền dấu . hoặc , vào chỗ trống. Làm vở BT. Làm bảng. Nhận xét.

	II- Hoạt động 2: Củng cố- Dặn dò

- Em sẽ làm gì khi em làm rơi chiếc bút của bạn?

- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	Xin lỗi


Tự nhiên và xã hội. Tiết: 9

ĐỀ  PHÒNG BỆNH GIUN

A- Mục tiêu:

- HS hiểu được giun đũa thường sống ở ruột người và 1 số nơi trong cơ thể. Giun gây ra nhiều tác hại đối với sức khỏe. Người ta thường bị nhiễm giun qua đường thức ăn, nước uống. Để đề phòng bệnh giun cần thực hiện 3 sạch: Ăn sạch, uống sạch, ở sạch.

B- Đồ dung dạy học:

Hình vẽ trong SGK/20, 21

C- Các hoạt động dạy học

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:

Rửa tay ntn là sạch và hợp vệ sinh?

Uống nước ntn gọi là uống sạch?

Nhận xét.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Giun thường sống ở đâu? Chúng ta cần làm gì để đề phòng bệnh giun? – Ghi bảng.

2- Hoạt động 1: Thảo luận cả lớp về bệnh giun

- Các em có bao giờ đau bụng, ỉa chảy, ỉa ra giun, buồn nôn và chóng mặt?

- Nếu bạn nào trong lớp đã bị những triệu chứng như vậy, chứng tỏ đã bị nhiễm giun.

- HS thảo luận.

- Giun thường sống ở đâu trong cơ thể?

- Giun ăn gì mà số được trong cơ thể người?

- Nêu tác hại do giun gây ra?

3- Hoạt động 2: Thảo luận nhóm về nguyên nhân lây nhiễm giun.

- Bước 1: Làm việc theo nhóm nhỏ.

Hướng dẫn HS quan sát hình 1/20 SGK.

Trứng giun và giun từ trong ruột người bệnh ra ngoài bằng cách nào?

Từ trong phân người bệnh, trứng giun có thể vào cơ thể người lành bằng những con đường nào?

- Bước 2: Làm việc cả lớp.

Mời đại diện lên chỉ và nói đường đi của trứng giun vào cơ thể theo mũi tên.

GV tóm lại ý chính: SGV/39.

4- Hoạt động 3: Thảo luận cả lớp. Làm thế nào để đề phòng bệnh giun?

Yêu cầu HS nêu cách ngăn chặn trứng giun xâm nhập vào cơ thể.

GV tóm lại ý chính: SGV/39.

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò 

- Giun thường sống ở đâu trong cơ thể?

- Nếu tác hại do giun gây ra?

- Trò chơi: BT 1/9.

- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 


	2 HS trả lời.

ruột, dạ dày, gan,..

Hút chất bổ trong cơ thể người.

Người gầy ( xanh xao ( chết.

Quan sát. Thảo luận.

Theo phân ra ngoài.

Nguồn nước, đất theo ruồi nhặng đi khắp cơ thể.

3 nhóm.

Cần giữ vệ sinh, ăn chín, uống sôi, không cho ruồi đậu vào thức ăn.

HS trả lời.

2 nhóm. Nhận xét.


Thứ năm ngày 01 tháng 11 năm 2007.
Toán. Tiết: 44

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ I

I- Mục đích yêu cầu:

- HS biết cách tính, đặt tính rồi tính.

- HS biết giải các bài toán có lời văn, biến đổi đơn vị đo.

- HS biết nhận dạng một số hình.

II- Các hoạt động dạy học:

	1- GV hướng dẫn, nhắc nhỡ HS trước khi kiểm tra.

2- GV ghi đề (phát đề nhà trường ra).

3- Thu bài.

Nhận xét lớp.
	HS làm bài.

HS nộp bài


Luyện từ và câu. Tiết 9

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I (ĐỌC THÀNH TIẾNG)

A- Mục đích yêu cầu:

- Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng. HS đọc đúng, nhanh các bài tập đọc đã học.

B- Các hoạt động dạy học:

	- Gọi HS lên bảng bốc thăm 1 trong 5 bài tập đọc sau:

1- Phần thưởng.

2- Bạn của Nai Nhỏ.

3- Bím tóc đuôi sam.

4- Ngôi trường mới.

5- Bàn tay dịu dàng.

GV nhận xét – Ghi điểm.
	HS bốc thăm bài nào đọc bài đó (đọc đoạn đề bài yêu cầu). 


Chính tả. Tiết 18

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I (ĐỌC HIỂU).
A- Mục đích yêu cầu: 

- HS đọc thầm và hiểu nội dung đoạn văn.
- HS đánh dấu, trả lời đúng nội dung đoạn văn. 

- Củng cố từ chỉ hoạt động và cách viết họ tên của mình.
B- Các hoạt động dạy học: 

	1- GV hướng dẫn HS, nhắc nhỡ HS trước khi kiểm tra.

2- GV ghi đề (phát đề nhà trường ra).

3- Thu bài.

Nhận xét.
	HS làm bài và nộp bài.


Đạo đức. Tiết: 9

CHĂM CHỈ HỌC TẬP

A- Mục tiêu:

- HS hiểu ntn là chăm chỉ học tập. Chăm chỉ học tập mang lại lợi ích gì?

- HS thực hiện được giờ giấc học bài, làm bài đầy đủ, đảm bảo thời gian tự học ở trường, ở nhà.

- HS có thái độ tự giác học tập.

B- Tài liện và phương tiện:

Các phiếu thảo luận nhóm cho hoạt động 2. Đồ dùng cho trò chơi sắm vai.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:

+Em sẽ làm gì khi em đang quét nhà mà bạn tới rủ đi chơi?

+Nếu em được phân công 1 việc quá sức của mình thì em sẽ làm gì?

Nhận xét.
	HS trả lời -  2HS

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài:  Thế nào là chăm chỉ học tập và chăm chỉ học tập mang lại lợi ích ntn? Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu điều đó -  Ghi.

	2- Hoạt động 2: Xử lý tình huống.
	

	Sáng ngày nghỉ, Dung đang làm bài tập bố mẹ giao thì các bạn đến rủ đi chơi. Dung phải làm gì bây giờ?
	Thảo luận theo cặp đưa ra cách giải quyết.

	Gọi HS lên bảng đóng vai.
	3 nhóm. Nhận xét.

	*Kết luận: Khi đang học, đang làm bài tập các em cần cố gắng hoàn thành công việc, không nên bỏ dở, như thế mới là chăm chỉ học tập.
	

	3- Hoạt động 2: Các biểu hiện của chăm chỉ học tập.
	

	- Thảo luận nhóm.
	4 nhóm.

	- Yêu cầu các nhóm thảo luận ghi ra giấy các biểu hiện của chăm chỉ theo sự hiểu biết của bản thân.

GV tổng hợp, nhận xét.
	Ghi ra giấy. ĐD nhóm trình bày KQ của nhóm mình. Nhận xét -  Bổ sung.

	4- Hoạt động 3: Lợi ích của chăm chỉ học tập.
	

	Yêu cầu các nhóm thảo luận xử lý các tình huống và đưa ra cách giải quyết hợp lý.
	Thảo luận. Đại diện trình bày. Nhận xét.

	- Tình huống 1: Đã đến giờ học bài mà chương trình chiếu phim hay. Mẹ giục Lan đi học nhưng Lan còn chần chừ. Bạn Lan nên làm gì bây giờ?
	Lan nên tắt chương trình TV để đi học bài. Bởi vì nếu không học bài sẽ bị cô giáo phê bình và cho điểm kém.

	- Tình huống 2: Hôm nay Nam bị sốt cao nhưng bạn vẫn nằng nặc đòi mẹ đưa đi học vì sợ không chép bài được. Bạn Nam làm như thế có đúng không?
	Chưa đúng. Để đảm bảo kết quả học tập Nam c thể nhờ bạn chép bài hộ.

	- Tình huống 3: Trống trường đã điểm nhưng vì hôm nay chưa học bài nên Tuấn cố tình đến lớp muộn. Em có đồng ý với việc làm của Tuấn không? Vì sao?
	Không. Vì như thế là chưa chăm học. Tuấn sẽ bị muộn học.

	- Tình huống 4: Mấy hôm nay trời đổ mưa to nhưng Sơn vẫn cố gắng đến lớp đều đặn. Em có đồng tình với Sơn không? Vì sao?
	Đồng ý với Sơn. Vì đi học đều mới tiếp thu bài được tốt.

	*Kết luận: Chăm chỉ học tập sẽ đem lại sẽ đem lại nhiều lợi ích cho em như: giúp em học tập đạt kết quả tốt hơn; được thầy, cô, bạn bè yêu mến; thực hiện tốt quyền được học tập của mình.
	

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	- Vì sao chúng ta cần chăm chỉ học tập?
	HS trả lời.

	- Giao BTVN: 2, 3/15, 16.
	

	- Về nhà xem xét lại việc học tập cá nhân của mình trong thời gian vừa qua để tiết sau trình bày trước lớp.


Thể dục Tiết: 17

ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG

ĐIỂM SỐ 1- 2, 1- 2 THEO ĐỘI HÌNH HÀNG DỌC.

A- Mục tiêu: 

- Tiếp tục ôn bài TD phát triển chung. Yêu cầu bước đầu hoàn thiện động tác.

- Học điểm số 1- 2, 1- 2 theo đội hình hàng dọc. Yêu cầu điểm số đúng, rõ ràng.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp 1- 2.


	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	II- Phần cơ bản:

- Điểm số 1- 2, 1- 2 theo hàng dọc: 3- 4 lần.

- Trước khi cho HS tập lần 1, GV gọi 1 nhóm 5- 6 HS lên làm mẫu.

- GV hô khẩu lệnh theo 1- 2, 1- 2 …đến hết điểm số.

- Cho cả lớp tập. Nhận xét.

- Ôn bài TD phát triển chung.

- GV chia 4 tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển.

- GV theo dõi, sửa sai.

- Thi thực hiện bài TD phát triển chung (4 tổ).

- Trò chơi "Nhanh lên bạn ơi!”.

- GV nêu tên trò chơi. Nhắc lại cách chơi
	20 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

Mỗi tổ một nhóm 

	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Đi đều và hát.

- Cuối người thả lỏng 5- 6 lần.

- GV cùng HS hệ thống bài học -  Nhận xét giờ học -  Về nhà thường xuyên tập luyện. Chuẩn bị bài sau.
	
	
x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x





Thứ sáu ngày 02 tháng 11 năm 2007.
Toán. Tiết 45.

TÌM MỘT SỐ HẠNG TRONG MỘT TỔNG.

A- Mục tiêu: 

- Giúp HS biết cách tìm một số hạng khi biết tổng và số hạng.

- Bước đầu làm quen với ký hiệu chữ.

B- Đồ dùng dạy học: 

Hình vẽ trong SGK.

C- Các hoạt động dạy học: 

I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Nhận xét bài kiểm tra.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ được học một dạng toán mới đó là bài “Tìm….tổng” – Ghi.

	2- Giới thiệu ký hiệu chữ và cách tìm một số hạng trong 1 tổng:

	- Cho HS quan sát hình vẽ và nêu kết quả.

6 + 4 = 10

      6 = 10 – 4

      4 = 10 – 6 

Em có nhận xét gì về số hạng và tổng trong phép cộng 6 + 4 = 10 ?

- Cho HS quan sát hình vẽ ở cột giữa.

Nêu: Có tất cả 10 ô vuông, có một số ô vuông bị che lấp và 4 ô vuông không bị che lấp. Hỏi có mấy ô vuông bị che lấp?

Số ô vuông bị che lấp là số chưa biết ta gọi đó là x – Ghi bảng.

Lấy x + 4 = 10, tức là lấy số ô vuông chưa biết cộng với số ô vuông đã biết và bằng tất cả là 10 ô vuông. Gọi HS đọc phép tính: x + 4 = 10.

Trong phép tính trên x được gọi là gì? 

4 gọi là gì? 

10 gọi là gì?

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta làm ntn?

- GV ghi bảng: x + 4 = 10

                              x = 10 – 4

                              x = 6.

- Gọi nhiều HS nhắc lại.

- Hướng dẫn HS cộ thứ 3 của bài (tương tự cột 2).
	Quan sát- Nêu.

Mỗi số hạng = tổng trừ đi số hạng kia.

Nhiều HS đọc.

Số hạng chư biết.

Số hạng đã biết.

Tổng.

Nhiều HS nhắc lại – Đồng thanh.

	3- Thực hành:
	

	- BT 1/47: Hướng dẫn HS làm theo mẫu:
	

	x + 3 = 9

      x = 9 – 3

      x = 6
	x +8 = 10

      x = 10 – 8

      x = 2
	Bảng con.

Nhận xét.

	- BT 2/47: Hướng dẫn HS làm vở

Gọi HS đọc kết quả. GV ghi: 16, 2, 20, 0, 42, 43.
	Đọc kết quả.

Tự kiểm tra.

	- BT 3/47: Hướng dẫn HS giải:

Số con thỏ có là:

36 – 20 = 16 (con)

ĐS: 16 con.
	Làm vở, giải bảng. Nhận xét. Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò 
	

	- Trò chơi: BT 4/47. Nhận xét.
	2 nhóm.

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Tập làm văn. Tiết: 9

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ I (VIẾT).
+Môn: Chính tả

I- Mục đích yêu cầu: 

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn.

- Viết hoa đúng mẫu chữ quy định.

II- Các hoạt động dạy học:


3- Thu bài, nhận xét.

	
	Trình bày giấy kiểm tra.
Viết vào giấy.

Dò lỗi.

Nộp bài.


+Môn: Tập làm văn.

I- Mục đích yêu cầu:

- HS trả lời đầy đủ nội dung 4 câu hỏi.
- HS biết cách dùng từ ngữ , câu chính xác, bài viết sạch sẽ trình bày đẹp.
II- Các hoạt động dạy học:
	1- GV hướng dẫn, nhắc nhỡ HS trước khi kiểm tra.

2- GV ghi đề: (Đề nhà trường ra).

Dựa vào tranh SGK/47 trả lời các câu hỏi sau: 
- Bạn trai đang vẽ ở đâu?

- Bạn trai nói gì với bạn gái?

- Bạn gái nhận xét ntn?

- Hai bạn đang làm gì?

3- Thu bài – Nhận xét.
	HS làm bài.

HS nộp bài.


Thể dục Tiết: 18

ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG

ĐIỂM SỐ 1- 2, 1- 2 THEO ĐỘI HÌNH HÀNG NGANG.

A- Mục tiêu: 

- Tiếp tục ôn bài TD phát triển chung. Yêu cầu hoàn thiện để chuẩn bị kiểm tra.

- Điểm số 1- 2, 1- 2 theo đội hình hàng ngang. Yêu cầu điểm số đúng, rõ ràng, có thực hiện động tác quay đầu sang trái.
B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi, khăn.
C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Xoay các khớp đầu gối, cổ, chân, hông. - - - - - Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp 1- 2.


	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	II- Phần cơ bản:

- Điểm số 1- 2, 1- 2 theo hàng dọc: 1- 2 lần.

- GV nhắc cách điểm số, hô khẩu lệnh cho HS điểm số.
- Điểm số 1- 2, 1- 2 theo đội hình hàng ngang 1- 2 lần.
- GV giải thích, làm mẫu động tác quay đầu sang trái và điểm số, sau đó cho HS tập.
- Ôn bài TD phát triển chung 3- 4 lần (2 x 8 nhịp).

- GV chia 4 tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển.

- GV theo dõi, sửa sai.

- Trò chơi "Nhanh lên bạn ơi!”.
	20 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

Mỗi tổ một nhóm 

	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	


	- Đi đều 2- 4 hàng dọc và hát.

- Cuối người thả lỏng 6- 8 lần.

- GV cùng HS hệ thống bài học -  Nhận xét giờ học -  Về nhà thường xuyên tập luyện. Chuẩn bị bài sau.
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x





SINH HOẠT LỚP TUẦN 9.

I- Mục tiêu:

- Giúp HS nhận ra ưu khuyết điểm tuần qua để phát huy và khắc phục. 

- Rèn HS yếu môn chính tả.

- Học theo một số ngày chủ điểm trong năm.

- Học bài hát: "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng".

II- Các hoạt động dạy học: 

1- Đánh giá, nhận xét ưu khuyết điểm tuần 8:

- Ưu:

+Hầu hết các em biết vâng lời giáo viên.

+Đi học đều và đúng giờ. 

+Ra vào lớp có xếp hàng.

+Thể dục giữa giờ có tiến bộ.

- Khuyết:

+Một vài em còn quên đồ dùng học tập ở nhà (Quyên, Đào, Hưng, …).

+Học còn yếu (Vi, Duy, Tuấn, …).

+Còn leo trèo trên bàn ghế (My, Đăng, Viên, …).

2- Rèn HS yếu môn chính tả:

	- Yêu cầu HS viết lại các từ trong bài chính tả: trang nghiêm, tiếng, ấm áp.

- Viết lại bài, rèn chữ viết.
	HS viết bảng con.

	3- Hoạt động trong lớp
	

	- Kiểm tra chủ đề năm học.
	Cá nhân, đồng thanh.

	- Lời hứa của sao.
	Cá nhân.

	3- Hoạt động ngoài trời
	

	- Đi theo vòng tròn hát bài “Ai yêu…”. GV hát mẫu.
	Nghe.

	- Gọi 2- 3 HS hát.
	Lắng nghe.

	- Yêu cầu cả lớp hát đồng thanh. 
	2- 3 lần.

	- Trò chơi tập thể: “Mèo đuổi chuột”, “Chim sổ lồng”.
	HS chơi


4- Phương hướng tuần 10:

- Nhắc nhỡ HS thực hiện đúng nội quy trường, lớp.

TUẦN 10:
Thứ hai ngày 05 tháng 11 năm 2007.

TẬP ĐỌC. Tiết: 29 + 30.

SÁNG KIẾN CỦA BÉ HÀ

A- Mục đích yêu cầu: 

- Đọc trơn cả bài.

- Đọc đúng các từ ngữ: ngày lễ, lập đông, nên, nói,…

- Nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ.

- Biết đọc phân biệt lời người kể với lời nhân vật.

- Hiểu nghĩa các từ mới và những từ quan trọng: cây sáng kiến, lập đông, chúc thọ. Hiểu nội dung, ý nghĩa câu chuyện.

B- Đồ dùng dạy học: SGK.

C- Các hoạt động dạy học: 

I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Nhận xét bài kiểm tra.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

Tiết 1:

1- Giới thiệu bài: Tuần 10 các em sẽ học chủ điểm nói về tình cảm gia đình: Ông bà. Bài đọc mở đầu chủ điểm ông bà có tên gọi: "Sáng kiến của bé Hà".

2- Luyện đọc:

	- GV đọc mẫu toàn bài.

- Gọi HS đọc từng câu ( hết.

- Hướng dẫn HS đọc từ khó: ngày lễ, lập đông, rét, sức khỏe, sáng kiến, suy nghĩ.

- Gọi HS đọc từng đoạn ( hết.

- Từ mới, giải nghĩa: cây sáng kiến, lập đông, chúc thọ,…

- Gọi HS đọc từng đoạn.

- Gọi đại diện mỗi nhóm đọc đoạn.

- Cả lớp đọc toàn bài.
	Nối tiếp. 

Nối tiếp. Gọi HS yếu.

Trong nhóm Nối tiếp. 

Cá nhân.

Đồng thanh. 

	Tiết 2

	3- Hướng dẫn tìm hiểu bài:

- Bé Hà có sáng kiến gì?

- Hà giải thích vì sao cần có ngày lễ của ông bà?

- Hai bố con chọn ngày nào làm lễ cho ông bà? Vì sao?

- Bé Hà còn băn khoăn điều gì?

- Ai đã gỡ bí giúp bé Hà?

- Hà đã tặng ông bà món quà gì?

- Món quà của Hà có được ông bà thích không?

- Bé Hà trong truyện là một cô bé ntn?

- Vì sao Hà nghĩ ra sáng kiến tổ chức "Ngày ông bà"?
	Tổ chức ngày lễ cho ông bà.

Vì Hà có ngày 1- 6, Bố có ngày 1- 5…ngày nào cả.

Lập đông. Vì đó là ngày trời … sức khỏe cho người già.

Chưa biết chuẩn bị quà gì?

Bố.

Chùm điểm 10.

Rất thích.

Ngoan, nhiều sáng kiến và rất kính yêu ông bà.

Hà rất yêu ông bà, rất quan tâm đến ông bà…

	4- Luyện đọc lại:

- Gọi HS đọc theo lối phân vai.
	2- 3 nhóm

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	- Hai bố con chọn ngày nào để tố chức ngày lễ cho ông bà? Vì sao? Bé Hà còn băn khoăn điều gì?
	Lập đông. Trời rét, mọi người cần lo sức khỏe cho người già. Không biết tặng quà gì cho ông bà

	- Về nhà đọc và trả lời câu hỏi lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 


Toán. Tiết: 46

LUYỆN TẬP

A- Mục tiêu: 

- Giúp HS củng cố về: Tìm số hạng trong một tổng. Phép trừ trong phạm vi 10. 

- Giải toán có lời văn. Bài toán trắc nghiệm có 4 lựa chọn.

B- Đồ dùng dạy học: 

Bài tập.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
	

	x + 8 = 19

x       = 19 -  8

x       = 11
	x + 13 = 28

x         = 28 -  13

x         = 15
	Bảng con.

	- Muốn tìm số hạng chưa biết ta làm ntn?

- Nhận xét -  Ghi điểm.
	Lấy tổng trừ số hạng kia.

	II- Hoạt động 2: Bài mới.
	

	1- Giới thiệu bài: Tiết học hôm nay các em sẽ luyện tập lại cách tìm số hạng.
	

	2- Luyện tập: 
	

	- BT 1/48: Bài toán yêu cầu gì?

- Hướng dẫn HS làm.
	Tìm x.

	x + 1 = 10

x       = 10 -  1

x       = 9
	12 + x = 22

        x = 22 -  12

        x = 10
	Bảng con.

Gọi HS yếu làm bảng lớp.

	- BT 2/48: Hướng dẫn  HS nhẩm -  Gọi đọc kết quả -  Ghi.
	Làm vở.

	6 + 4 = 10

4 + 6 = 10

10 -  6 = 4

10 -  4 = 6
	1 + 9 = 10

9 + 1 = 10

10 - 1 = 9

10 - 9 = 1…
	Bảng con.

Đọc kết quả (HS yếu đọc). nhận xét. Tự kiểm tra.

	- BT 3/48: Hướng dẫn HS làm:
	

	17 -  4 -  3 = 10

17 -  7 = 10
	10 -  3 -  5 = 2

10 -  8 = 2
	3 nhóm.

ĐD trình bày.

Nhận xét.

	- BT 4/48: Yêu cầu HS đọc đề:
	Cá nhân.

	Bài toán hỏi gì?
	Có ? HS trai.

	Hướng dẫn HS giải.
	

	Số HS trai là:

28 -  16 = 12 (HS)

ĐS: 12 HS.
	Giải vở. 

Giải bảng. Nhận xét. Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	- Trò chơi: BT 5/48.
	2 nhóm.

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Thứ ba ngày 06 tháng 11 năm 2007.

Toán. Tiết 47

SỐ TRÒN CHỤC TRỪ ĐI MỘT SỐ

A- Mục tiêu: 

- Giúp HS biết thực hiện phép trừ có số bị trừ là số tròn chục, số trừ là số có một hoặc hai chữ số (có nhớ). Vận dụng khi giải bài toán có lời văn.

- Củng cố cách tìm một số hạng chưa biết khi biết tổng và số hạng kia.

B- Đồ dùng dạy học: 

4 bó que tính và bảng cài.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
	

	x + 8 = 10

x       = 10 -  8

x       = 2
	30 + x = 58

        x = 58 -  30

        x = 28
	Bảng lớp, 3 HS.

	- BT 4/48.
	Nhận xét -  Ghi điểm.
	

	II- Hoạt động 2: Bài mới.
	

	1- Giới thiệu bài: Hôm nay cô sẽ dạy các em bài "Số…"- Ghi

	2- Giới thiệu cách thực hiện phép trừ 40 -  8 và tỗ chức thực hành:

	- GV gắn các bó que tính trên bảng (4 bó).

Hướng dẫn HS lấy ra 4 bó.

- GV ghi số vào bảng: 4 ở cột chục, 0 ở cột đơn vị.

- Lấy bớt 8 que tính: Em làm ntn để biết còn bao nhiêu que tính?

- GV ghi 8 ở cột đơn vị và dấu trừ ở giữa, kẻ dấu gạch ngang.

- Hướng dẫn HS tự tìm ra cách bớt đi 8 từ 40.

40 -  8 = ?

- Ghi 3 ở cột chục và 2 ở cột đơn vị.

- Gọi HS nêu cách đặt tính? Tính.
	HS lấy 4 bó.

Trừ đi 8.

HS thao tác trên que tính còn 32 que.

32

HS nêu.

	40

  8

32
	0 không trừ được 8 lấy 10 trừ 8 bằng 2, viết 2 nhớ 1.

4 trừ 1 bằng 3, viết 3.
	Nhiều HS nhắc lại.

	- Hướng dẫn HS làm BT 1/49
	
	

	20

5

15
	30

 8

22
	Bảng con. Gọi HS yếu làm bảng lớp. Nhận xét. 

Nêu cách trừ.

	3- Giới thiệu cách thực hiện phép trừ 40 -  18 và tổ chức thực hành:

	- Bước 1: Giới thiệu phép trừ 40 -  18

Hướng dẫn HS lấy ra 40 que tính.

Có 40 que bớt đi 18 que ta làm phép tính gì?

GV ghi: 40 -  18

- Bước 2: Hướng dẫn HS trừ trên que tính 

Như vậy: 40 -  18 = ?

- Bước 3: Hướng dẫn HS đặt tính
	Lấy 40 que tính.

Trừ.

HS thực hành trên que tính.

22.

	40

18

22
	0 không trừ được 8 lấy 10 trừ 8 bằng 2, viết 2 nhớ 1.

1 thêm 1 = 2; 4 trừ 2 bằng 2, viết 2.
	Nhiều HS nhắc lại.

	4- Thực hành:
	

	- BT 3/49: Gọi HS đọc đề:
	Cá nhân.

	Tóm tắt:

Có: 3 chục quả.

Biếu: 12 quả.

Còn: ? quả.
	Giải:

Số quả còn là:

30 -  12 = 18 (quả)

ĐS: 18 quả.
	Giải vở.

1 HS giải bảng.

Nhận xét.

Tự chấm.

	Nhận xét -  Ghi điểm. 
	

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	- Trò chơi: BT 4/49
	

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Chính tả. Tiết: 19

NGÀY LỄ

A- Mục đích yêu cầu: 

- Chép lại chính xác bài chính tả "Ngày lễ".

- Làm đúng bài tập phân biệt c/k, l/n, ?/~.

B- Đồ dùng dạy học: 

Viết sẵn nội dung bài chính tả. Bài tập.

C- Các hoạt động dạy học: 

I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Nhận xét bài kiểm tra.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Tiết chính tả hôm nay các em sẽ chép lại chính xác bài "Ngày lễ" và làm bài tập chính tả.

2- Hướng dẫn tập chép:

	- GV đọc nội dung đoạn chép.

- GV chỉ vào những chữ viết hoa trong bài: Ngày Quốc tế Phụ Nữ, Ngày Quốc tế Lao Động…những chữ nào trong tên các ngày lễ được viết hoa?
	



Kể chuyện. Tiết: 10

SÁNG KIẾN CỦA BÉ HÀ

A- Mục đích yêu cầu: 

- Dựa vào ý chính từng đoạn, kể lại được từng đoạn của câu chuyện một cách tự nhiên.

- Có khả năng tập trung nghe bạn kể chuyện, nhận xét, đánh giá đúng.

B- Đồ dùng dạy học: 

Bảng phụ viết sẵn ý chính từng đoạn.

C- Các hoạt động dạy học: 

I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Nhận xét bài kiểm tra.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Các em đã đọc câu chuyện "Sáng kiến của bé Hà", tiê`t học này các em sẽ kể lại câu chuyện này.

	2- Hướng dẫn HS kể chuyện:
	

	- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- GV treo bảng phụ viết những ý chính của đoạn.

- Đoạn 1: Chọn ngày lễ

Hướng dẫn HS kể mẫu đoạn 1 theo ý 1.

GV có thể gợi ý:

+Bé Hà vốn là cô bé ntn?

+Bé Hà có sáng kiến gì?

+Bé giải thích vì sao có ngày lễ của ông bà?

+Hai bố con chọn ngày nào làm ngày lễ ông bà? Vì sao?

- HS tiếp nối nhau kể từng đọan câu chuyện trong nhóm.

- Gọi các nhóm cửa đại diện kể.

- Nhận xét.

- Gọi đại diện 3 nhóm thi kể.
	Cá nhân.

Đại diện kể.

1HS kể 1 đoạn.



	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Về nhà tập kể lại các đoạn câu chuyện -  Nhận xét. 
	


Thủ công. Tiết 10

GẤP THUYỀN PHẲNG ĐÁY CÓ MUI

A- Mục tiêu: 

- HS biết gấp thuyền phẳng đáy có mui dựa trên cách gấp thuyền phẳng đáy không mui.

- HS gấp được thuyền phẳng đáy có mui. HS hứng thú gấp thuyền.

B- GV chuẩn bị:

- Mẫu thuyền phẳng đáy có mui.

- Quy trình gấp thuyền phẳng đáy có mui. Giấy nháp.

C- Các hoạt động dạy học: 
	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Gọi HS nêu lại cách gấp thuyền phẳng đáy không mui.

- Nhận xét.
	2 HS nêu.

Nhận xét.

	II- Hoạt động 2: Bài mới.
	

	1- Giới thiệu bài: Tiết học hôm nay các em sẽ gấp thuyền phẳng đáy có mui.
	

	2- GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:

- GV đưa hình mẫu.

- Gọi HS nêu về hình dạng, màu sắc của mui thuyền, 2 bên mạn thuyền, đáy,…

- So sánh thuyền phẳng đáy có mui và thuyền phẳng đáy không mui.

- GV mở dần thuyền mẫu ( hình chữ nhật. Sau đó gấp lại thành thuyền mẫu.
	Quan sát.

HS nêu.

Quan sát.

	3- GV hướng dẫn mẫu:

- Bước 1: Gấp tạo mui thuyền

Đặt ngang tờ giấy màu hình chữ nhật lên bàn, gấp 2 đầu tờ giấy màu khoảng 2- 3 ô  như hình sẽ được hình 2, miết các đường dấu gấp cho thẳng.

Gấp các bước tương tự như thuyền phẳng đáy không mui.

Gọi HS lên thực hiện tiếp các bước gấp như tiết 7, 8.

HS sẽ thực hiện các thao tác sau:

- Bước 2: Gấp các nếp gấp cách đều

Gấp đôi tờ giấy theo đường dấu gấp hình 2 được hình 3.

Gấp đôi mặt trước hình 3 được hình 4.

Lật hình 4 ra mặt sau gấp đôi như mặt trước được hình 5.

- Bước 3: Gấp tạo thân và mũi thuyền

Gấp theo đường dấu gấp của hình 5 sao cho cạnh ngắn trùng với cạnh dài được hình 6. Tương tự gấp theo đường dấu gấp hình 6 được hình 7.

Lật hình 7 ra mặt sau, gấp 2 lần giống như hình 5, hình 6 được hình 8.

Gấp theo đường dấu gấp của hình 8 được hình 9.

Lật hình 9 ra mặt sau, gấp giống như mặt trước được hình 10

- Bước 4: Tạo thuyền phẳng đáy có mui. 

Lách 2 ngón tay cái vào trong 2 mép giấy, các ngón c2n lại cầm ở 2 bên phía ngoài, lộn các nếp gấp vào trong lòng thuyền được thuyền giống như hình 11.

Dùng ngón trỏ nâng 2 đầu giấy gấp ở 2 đầu thuyền lên như hình 12.

- Gọi HS lên thao tác lại các bước gấp thuyền phẳng đáy có mui.

- Hướng dẫn HS gấp bằng giấy nháp.

- GV theo dõi, uốn nắn.
	Quan sát.

Quan sát.

Quan sát.

Thực hành.

Cả lớp.



	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Gọi HS nêu lại cách gấp thuyền phẳng đáy có mui?
	HS nêu.

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Thứ tư ngày 07 tháng 11 năm 2007.

Tập đọc. Tiết: 32

BƯU THIẾP

A- Mục đích yêu cầu: 

- Đọc trơn toàn bài. Biết nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ dài.

- Biết đọc hai bưu thiếp với giọng tình cảm, nhẹ nhàng, đọc phong bì thư với giọng rõ ràng, rành mạch.

- Hiểu nghĩa các từ: bưu thiếp, nhân dịp.

- Hiểu được nội dung của bài, tác dụng của bưu thiếp, cách viết một bưu thiếp, cách ghi một phong bì thư.
B- Đồ dùng dạy học:

- Một bưu thiếp, một phong bì thư.

- Bảng phụ viết những câu văn trong bưu thiếp và trên phong bì thư để hướng dẫn HS luyện đọc.
C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Sáng kiến của bé Hà.

Nhận xét – Ghi điểm.
	Đọc và trả lời câu hỏi.
3 HS đọc.

	II- Hoạt động 2: bài mới.

1- Giới thiệu bài: Trong tiết học hôm nay, các em sẽ đọc 2 tấm bưu thiếp. Bài học còn dạy các em cách ghi một phong bì thư.

	2- Luyện đọc:

- GV đọc mẫu từng bưu thiếp
- Hướng dẫn HS đọc từng câu.
- Luyện đọc từ khó: bưu thiếp, niềm vui, Phan Thiết, Bình Thuận,…
- Hướng dẫn HS đọc từng bưu thiếp và phần đề ngoài phong bì.

- Từ mới: bưu thiếp, nhân dịp,…

- Hướng dẫn HS đọc nhóm.

- Thi đọc giữa các nhóm.
	Nối tiếp.

Cá nhân, đồng thanh.

Nối tiếp. 

Cá nhân giải nghĩa từ.

Đọc nhóm.

Cá nhân.

	3- Hướng dẫn HS tìm hiểu bài:

- Bưu thiếp đầu là của ai gửi ai? Gửi để làm gì?
- Bưu thiếp dùng để làm gì?
- Viết một bưu thiếp chúc thọ hoặc mừng sinh nhật ông (bà), nhớ ghi địa chỉ.
- Gọi HS đọc lại bài.
	Cháu gửi cho ông bà. Thăm hỏi ông bà.

Chúc mừng, thăm hỏi, thông báo vắn tắt…
Viết nháp, đọc- Nhận xét.

Nối tiếp.

	III- Hoạt động 3: Cũng cố- Dặn dò

- Bưu thiếp dùng để làm gì? 
	Chúc mừng thăm hỏi…

	- Về nhà xem lại bài – Chuẩn bị bài sau – Nhận xét
	


Toán. Tiết: 48

11 TRỪ ĐI MỘT SỐ: 11 – 5

A- Mục tiêu: 

- Giúp HS tự lập được bảng trừ có nhớ dạng 11-  5 và bước đầu học thuộc bảng trừ đó.

- Biết vận dụng bảng trừ đã học để làm tính.

- Cũng cố về tên gọi thành phần và kết quả phép trừ.

B- Đồ dùng dạy học:

1 bó que tính và 1 que tính rời.
C- Các hoạt động dạy học:
	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS làm
	

	30

8

22
	40
18

22
	Giải bảng 3 HS.

	- BT 3/49.

- Nhận xét – Ghi điểm.
	

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: GV nêu trực tiếp đề bài – Ghi.

2- Hướng dẫn HS thực hiện phép trừ dạng 11- 5 và lập bảng trừ:

	- GV gắn 11 que tính hỏi có bao nhiêu que tính?

- GV ghi bảng 11 que tính.

- Bớt 5 que tính – Ghi bảng.

- Bớt 5 que tính ta làm phép tính gì ?

- Hướng dẫn HS thực hành trên que tính để tìm ra kết quả.
- Gọi HS nêu cách tính.

- GV rút ra cách tính ngắn gọn, dễ hiểu nhất.

- Lấy 1 que và tháo 4 que nữa là 5 que, còn 6 que.

- Vậy 11 que tính bớt đi 5 que tính còn bao nhiêu que tính?

11 – 5 = ? Ghi bảng.
	11 que tính.

Trừ.

Thực hành trên que tính.

Nêu

6 que tính.

6.

	- Hướng dẫn HS đặt tính:
	

	11

  5

  6
	

	- Hướng dẫn HS thành lập bảng trừ:
	

	11 – 2 = 9

11 – 3 = 8

11 – 4 = 7

11 – 5 = 6
	11 – 6 = 5

11 – 7 = 4

11 – 8 = 3

11 – 9 = 2
	4 nhóm dựa trên que tính.
Nhận xét.

	- Gọi HS đọc toàn bộ bảng tính.
- Em có nhận xét hgì về các số bị trừ của các phép tính?

- GV xóa dần kết quả của các phép tính gọi HS trả lời và học thuộc lòng.
	Cá nhân, đồng thanh.
Giống nhau.

Cá nhân, đồng thanh.

	3- Thực hành:
	

	- BT 1/50: Yêu cầu HS điền số:
	

	a) 7 + 4 = 11

    4 + 7 = 11

    11 – 4 = 7

    11 – 7 = 4
	b) 11 – 1 – 6 = 4

    11 – 7 = 4
	Nối tiếp miệng.

Nhận xét.

3 nhóm đại diện làm. Nhận xét.

	- BT 2/50: Hướng dẫn HS làm:
	

	11

9

2
	11

6

2
	11

4

2
	Bảng con 2 phép tính, làm vở 4 phép tính, làm bảng. Nhận xét.

Tự chấm.

	- BT 3/50: Gọi HS đọc đề
	Cá nhân.

	Tóm tắt: 

Có: 11 quả đào.

Cho: 5 quả đào.

Còn: ? quả đào.
	Giải:

Số quả đào còn là:

11 – 5 = 6 (quả).

ĐS: 6 quả.
	Làm vở.

1 HS làm bảng.

Nhận xét.

Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò 
	

	11 – 4 = ?

11 – 8 = ?

- Giao BTVN: BT 4/50.

- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	7.

3.




Tập viết Tiết: 8

CHỮ HOA ……

A- Mục đích yêu cầu: 

- Biết viết chữ hoa ……theo cỡ chữ vừa và nhỏ.

- Biết viết ứng dụng cụm từ: "….. ai sương một nắng" theo cỡ nhỏ, viết chữ đúng mẫu, đẹp.

B- Đồ dùng dạy học: 

Mẫu chữ viết hoa: ……, cụm từ ứng dụng và vở TV.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Nhận xét bài trước
	

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em viết chữ hoa …….. -  ghi bảng. 

2- Hướng dẫn viết chữ hoa: 
	

	- Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét chữ hoa………..
	Quan sát.

	Chữ hoa …..cao mấy ô li? Có mấy nét?
	5 ôli; 3 nét.

	Chữ …….. gồm 3 nét: nét 1 cong trái và lượn ngang. Nét 2 khuyết ngược, khuyết xuôi và móc phải. Nét 3 là nét thẳng đứng.
	

	- GV hướng dẫn cách viết.
	Quan sát.

	- GV viết chữ hoa …..lên bảng.
	

	- Hướng dẫn HS viết.
	Bảng con. 

	Theo dõi, uốn nắn.
	

	3- Hướng dẫn HS viết chữ Hai:
	

	- Hướng dẫn HS phân tích chữ Hai.
	

	- Chữ Hai có bao nhiêu con chữ ghép lại?

- Độ cao các con chữ viết ntn?

- GV viết mẫu và hướng dẫn cách viết.

- Hướng dẫn HS viết.
	3 con chữ: H, a, i.
H: 2,5 ô li; a, i: 1 ô li.

Quan sát.

HS viết bảng.

	4- Hướng dẫn cách viết cụm từ ứng dụng:
	

	- Giới thiệu cụm từ ứng dụng.

- GV giải nghĩa cụm từ: Hai sương một nắng.

- Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.
- Độ cao các con chữ?

- Khoảng cách giữa các chữ?

- Cách nối nét giữa các chữ?
	HS đọc.

H, g: 2,5 ô, các chữ còn lại: 1 ô.
Bằng k/c 1 chữ o.

	5- Hướng dẫn HS viết vào vở TV:
	

	- 1dòng chữ ……………..cỡ vừa.

- 1dòng chữ ……………..cỡ nhỏ.

- 1dòng chữ ……ai cỡ vừa.

- 1 dòng chữ …...ai cỡ nhỏ.

- 1 dòng cụm từ ứng dụng.
	HS viết vở.

	6- Chấm bài: 5- 7 bài. Nhận xét.
	

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Gọi HS viết lại chữ Hai.
	Bảng (HS yếu)

	- Về nhà luyện viết thêm -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Tự nhiên và xã hội. Tiết: 10

ÔN TẬP: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE.

A- Mục tiêu: 

- Nhớ lại và khắc sâu một số kiến thức về vệ sinh ăn uống đã được học để hình thành thói quen ăn sạch, uống sạch, ở sạch.

- Nhớ lại và khắc sâu các hoạt động của cơ quan vận động và tiêu hóa.

- Củng cố các hành vi cá nhân.
B- Đồ dùng dạy học: 

Hình vẽ trong SGK; Hình vẽ các cơ quan tiêu hóa.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ:

- Giun sống ở đâu trong cơ thể người?

- Giun ăn gì mà sống được trong cơ thể người?

- Nhận xét.
	2 HS trả lời.

	II- Hoạt động 2: Bài mới.
	

	1- Giới thiệu bài: Trò chơi xem ai nói nhanh, nói đúng tên các bài đã học vể chủ để con người và sức khỏe.
	HS nói.

	2- Hoạt động 1: Trò chơi “Xem cử động nói tên cơ và xương, khớp xương”.

- Bước 1: Hoạt động theo nhóm.

GV cho HS đứng lên thực hiện một số động tác vận động và nói với nhau xem khi làm động tác đó thì vùng cơ nào, xương nào và khớp xương nào phải cử động.

- Bước 2: Hoạt động cả lớp.

Gọi các nhóm cử đại diện trình bày một số động tác vận động.
	HS thực hiện.

Đại diện trình bày. Nhận xét.

	3- Hoạt động 2: Trò chơi “Thi hùng biện”

- Bước 1: GV chuẩn bị sẵn một số thăm ghi các câu hỏi.

- Bước 2: Hướng dẫn HS cử một đại diện làm BGK để chấm xem ai trả lời đúng và hay. GV làm trọng tài. Nhóm nào thắng sẽ được khen thưởng.

Chúng ta ăn uống và vận động ntn để khỏe mạnh và chóng lớn?

Tạo sao chúng ta phải ăn uống sạch sẽ?

Làm thế nào để phòng ngừa bệnh giun?
	Đại diện nhóm bốc thăm + Thảo luận. Đại diện nhóm trả lời.
Nhận xét.

	III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò 
	

	- Ăn ntn gọi là ăn sạch? Uống ntn gọi là uống sạch?

- Nêu tác hại do bệnh giun gây ra?
	HS trả lời.

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét.       
	


Toán. Tiết: 49

31 – 5

A- Mục tiêu:

- Vận dụng bảng trừ đã học để thực hiện các phép tính dạng 31 – 5 khi làm tính và giải bài toán.

- Làm quen với 2 đoạn thẳng cắt nhau.

B- Đồ dùng dạy học: 

3 bó que tính và 1 que tính rời.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
	

	11

5

6
	11

7

4
	11

8

3
	Giải bảng, 4 HS.
Nhận xét.

	- BT 3/50.
- Nhận xét – Ghi điểm.
	

	II- Hoạt động 2: Bài mới

1- Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ học bài 31 – 5 – Ghi.
	

	2- GV tổ chức cho HS tự tìm kết quả của phép trừ 31- 5:
	

	- GV gắn 31 que tính ở bảng và hỏi:

Có bao nhiêu que tính? – Ghi.

Bớt đi 5 que tính – Ghi.

Muốn biết còn bao nhiêu que tính ta làm phép tính gì?– Ghi.

- Hướng dẫn HS tìm ra kết quả.

- Hướng dẫn HS nêu cách tính.

- GV nêu lại cách tính dễ hiểu nhất: bớt 1 que, tháo 1 bó bớt 4 que nữa. Còn lại 2 bó 6 que.
31 que tính trừ 5 que tính = ? que tính.

31 – 5 = ? – Ghi.

- Hướng dẫn HS đặt cột:
	31

Trừ.

Dựa trên que tính.

Nêu.

26 que tính.

26.

	31

5

26


	1 không trừ được 5, lấy 11 trừ 5 bằng 6, viết 6.

3 trừ 1 bằng 2, viết 2.
	

	3- Thực hành:
	

	- BT 1/51: Hướng dẫn HS làm bảng con.
	

	81

9

72
	21

2

19
	61

6

55
	71

7

64
	41

4

37
	Bảng con 2 phép tính, vở 3 phép tính. Làm bảng. Nhận xét. Tự chấm vở.

	- BT 2/51: Hướng dẫn HS làm:
	

	31

3

28
	81

8

73
	21

7

14
	61

9

52
	Làm vở, làm bảng. Nhận xét. Đổi vở chấm.

	- BT 3/51: Gọi HS đọc đề:
	Cá nhân.

	Tóm tắt: 

Hái: 61 quả.

Ăn: 8 quả

Còn: ? quả.
	Giải:

Số quả còn lại là:

61 – 8 = 53 (quả)

ĐS: 53 quả.
	Giải vở, giải bảng. Nhận xét. Tự chấm vở.

	- BT 4/51: Hướng dẫn HS làm:
a) Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại điểm O.

b) Đoạn thẳng AM cắt đoạn thẳng BM tại điểm M.
	Miệng. Nhận xét.

	III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò 
	

	31 – 5 = ? ; 21 – 9 = ?
	2 HS trả lời.

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Luyện từ và câu. Tiết: 10

TỪ NGỮ VỀ HỌ HÀNG. DẤU CHẤM, DẤU CHẤM HỎI.
A- Mục đích yêu cầu: 
- Mở rộng và hệ thống hóa vốn từ chỉ người trong gia đình và họ hàng.

- Rèn kỹ năng sử dụng dấu chấm và dấu chấm hỏi.

B- Đồ dùng dạy học: 
Viết sẵn các bài tập.

C- Các hoạt động dạy học: 
	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Nhận xét bài tuần trước.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu bài học – Ghi.
	

	2- Hướng dẫn HS làm bài tập:

- BT 1: Gọi HS đọc đề bài.

Hướng dẫn HS mở sách bài tập đọc “Sáng kiến của bé Hà” đọc tầm và ghi ra các từ chỉ người trong gia đình họ hàng.

- BT 2: Gọi HS đọc yêu cầu bài:

Cậu, mợ, thím, bác, dượng…

- BT 3: Hướng dẫn HS làm:

Họ nội: Ông nội, bà nội, chú, bác, cô,…

Họ ngoại: Ông ngoại, bà ngoại, cậu, dì…

- BT 4: Gọi HS đọc yêu cầu bài:

Dấu chấm thường đặt ở đâu?

Dấu chấm hỏi đặt ở đâu?

HS tự làm bài: . ; ? ; .
	Cá nhân.

Bố, mẹ, con, ông, bà, cô, chú, bác, cháu, cụ già.

Cá nhân.

Nối tiếp kể.

Làm vở.

Gọi trả lời miệng.

Nhận xét.

Cá nhân.

Cuối câu.

Cuối câu hỏi.

Làm vở, đọc. Nhận xét.

	III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò 
	

	- Cô, chú là những người thuộc họ nội hay họ ngoại?
	Họ nội.

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Chính tả (Nghe viết). Tiết: 20
ÔNG VÀ CHÁU

A- Mục đích yêu cầu: 
- Nghe, viết chính xác, trình bày đúng bài thơ “Ông và cháu”.

- Viết đúng dấu hai châm, mở đóng ngoặc kép, dấu chấm than.

- Làm đúng các bài tập bài tập phân biệt c/k; ?/~.

B- Đồ dùng dạy học: 
Bảng phụ viết quy tắc chính tả c/k (k, i, e, ê).

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: Ngẫm nghĩ, Quốc tế. Nhận xét – Ghi điểm.
	2 HS viết bảng.

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ nghe và viết lại chính xác bài thơ “Ông và cháu” – Ghi.

	2- Hướng dẫn nghe viết:
	

	- GV đọc toàn bài chính tả.

Có đúng là cậu bé trong bài thơ thắng được ông của mình không?

- Hướng dẫn HS tìm dấu hai chấm và dấu ngoặc kép trong bài.

Hướng dẫn HS luyện viết từ khó: vật, keo, thua, hoan hô, chiều.
- GV đọc từng dòng thơ.

- GV đọc lại.
	2 HS đọc lại.
Ông nhường giả vờ thua cho cháu vui.

HS tìm.

Bảng con.

Viết vở.

HS dò, đổi vở dò.

	3- Chấm bài: Chấm 5 – 7 bài.
	

	4- Hướng dẫn làm bài tập:
	

	- BT 1/45: Gọi HS đọc yêu cầu.

Hướng dẫn HS nối tiếp nhau tìm các chữ theo yêu cầu bài.

- BT 2/45: Hướng dẫn HS làm:

Nhận xét.

b) Dạy bảo, cơn bão.

mạnh mẽ, sức mẻ

lặng lẽ, số lẻ

áo vải, vương vãi.
	Cá nhân.

Nối tiếp.

C: cò, ca, con, cam…

k: kẹo, kêu, kén..

Làm bảng, 2 nhóm làm.

Nhận xét – Tuyên dương.

	III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò 
	

	- Cho HS viết: hoan hô, lặng lẽ.
	Bảng.

	- Về nhà luyện viết thêm -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Thể dục Tiết: 19
BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG.

A- Mục tiêu: 

- Tiếp tục ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu bước đầu hoàn thiện bài học.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Đứng tại chỗ vỗ tay hát.

- Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ chân…

- Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp 1- 2.

- Tập bài TD đã học 1 lần.
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	II- Phần cơ bản:

- GV chia tổ tập luyện theo khu vực.
- GV quan sát, uốn năn HS.

- Thi thực hiện bài TD phát triển chung (4 tổ).

- Trò chơi "Nhanh lên bạn ơi”.
- GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi
	20 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x




	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Đi đều và hát: 2- 3 phút.

- Cuối người thả lỏng 5- 6 lần.

- Nhảy thả lỏng 5- 6 lần.

- GV cùng HS hệ thống bài học -  Nhận xét giờ học -  Về nhà thường xuyên tập luyện. Chuẩn bị bài sau.
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x




Thứ sáu ngày 09 tháng 11 năm 2007
Toán. Tiết: 50
51 – 15
A- Mục tiêu:

- Biết thực hiện phép trừ (có nhớ), số bị trừ là số có 2 chữ số và chữ số hàng đơn vị là 1, số trừ là số có 2 chữ số.

B- Đồ dùng dạy học: 

5 bó que tính và 1 que lẻ.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
	

	31

3

28
	21

7

14
	BT 3/51
	Bảng (3 HS).

	- Nhận xét – Ghi điểm.
	

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Bài học hôm nay sẽ giúp các em biết cách thực hiện phép trừ có nhớ qua bài: 51 – 15, ghi.
	

	2- GV tổ chức cho HS tự tìm kết quả của phép trừ 51 – 15
	

	- Tổ chức cho HS hoạt động với 5 bó que tính và 1 que tính rời để tự tìm kết quả của 51 – 15.

51 – 15 = ?

- Gọi HS nêu cách tính của mình.
- GV rút ra cách tính dễ hiểu nhất.

- Hướng dẫn HS đặt tính theo cột dọc, rồi tính
	Thao tác trên que tính.
36.

Nêu.



	51

15

36
	1 không trừ được 5, lấy 11 – 5 = 6, viết 6, nhớ 1.

1 thêm 1 = 2, 5 – 2 = 3, viết 3.
	HS nhắc lại cách tính.

	3- Thực hành:
- BT 1/52: Hướng dẫn HS làm:
	

	61

18

43
	81

34

47
	31

16

15
	51

27

24
	Bảng con 3 phép tính. Làm vở 7 phép tính. Làm bảng. Nhận xét. Tự chấm vở.

	- BT 2/52: Hướng dẫn HS làm:
	

	Đặt tính rồi tính: 
	

	71

48

23
	61

49

12
	91

65

26
	51

44

  7
	Làm vở. Làm bảng. Nhận xét. Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò 
	

	51 – 15 = ?
	36

	- Giao BTVN: BT 3, 4/52.
	

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Tập làm văn. Tiết: 10

KỂ VỀ NGƯỜI THÂN.

A- Mục đích yêu cầu:

- Biết kể về ông, bà hoặc một người thân thể hiện tình cảm đối với ông, bà, người thân. Viết lại những điều vừa kể thành một đoạn văn ngắn.

C- Các hoạt động dạy học:  

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Nhận xét bài kiểm tra.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Tiết TLV hôm nay yêu cầu các em kể về người thân của các em và tình cảm của người đó đối với em ntn? – Ghi.

	2- Hướng dẫn làm bài tập:
	

	- BT 1: Gọi HS đọc đề.

Gọi 1 HS làm mẫu.

GV hỏi từng câu.

Ông bà của em bao nhiêu tuổi?

Ông bà của em làm nghề gì?

Ông bà của em yêu quý và chăm sóc em ntn?

- Yêu cầu HS làm theo cặp.
- Gọi HS trình bày trước lớp.

- Hướng dẫn HS viết vào vở.
- Gọi HS đọc bài viết của mình.

- Nhận xét.


	Cá nhân.
HS trả lời.

Từng cặp hỏi đáp các câu hỏi trên.

Nhận xét.

Làm vở.

Đọc (cá nhân).

Nhận xét.

	III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò 
	

	- Về nhà suy nghĩ thêm và kể thêm nhiều điều khác về ông, bà, người thân, về những kỷ niệm em vẫn nhớ về người thân, về ông, bà của mình.

Nhận xét.
	


Thể dục Tiết: 20
ĐIỂM SỐ 1- 2, 1- 2 THEO ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN.

TRÒ CHƠI: BỎ KHĂN.

A- Mục tiêu: 

- Điểm số 1- 2, 1- 2 theo đội hình vòng tròn. Yêu cầu điểm số rõ ràng.

- Học trò chơi “Bỏ khăn”. Biết cách chơi.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, khăn, còi.
C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Đứng tại chỗ vỗ tay hát.

- Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ chân…

- Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp 1- 2.

- Tập bài TD đã học 1 lần.
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	II- Phần cơ bản:

- Điểm số 1- 2, 1- 2 theo hàng ngang: 2 lần.

- Điểm số 1- 2, 1- 2 theo vòng tròn: 2- 3 lần.

- Trò chơi "Bỏ khăn”.

- GV nêu tên trò chơi và vừa phải giải thích vừa đóng vai người bỏ khăn bằng cách đi chậm. Chọn 1 HS bỏ khăn. GV chỉ dẫn em này chạy theo vòng tròn (ngược chiều kim đồng hồ) rồi bỏ khăn và giải thích các tình huống của trò chơi.
- Hướng dẫn HS chơi.
	20 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x




	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Cuối người thả lỏng và hít thở sâu.

- Nhảy thả lỏng.

- GV cùng HS hệ thống bài học -  Nhận xét giờ học -  Về nhà thường xuyên tập luyện. Chuẩn bị bài sau.
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x





SINH HOẠT LỚP TUẦN 10

I- Mục tiêu:

- Giúp HS nhận ra ưu khuyết điểm tuần qua để phát huy và khắc phục. 

- HS nắm được tên sao và lời hứa của sao.

- Ôn bài hát: "Nhanh bước nhanh nhi đồng".

II- Các hoạt động dạy học: 

1- Đánh giá, nhận xét ưu khuyết điểm tuần 8:

- Ưu:

+Hầu hết các em biết vâng lời giáo viên.

+Đi học đều và đúng giờ. 

+Ra vào lớp có xếp hàng.

+Thể dục giữa giờ có tiến bộ.

- Khuyết:

+Một vài em còn quên đồ dùng học tập ở nhà (Quyên, Đào, Hưng, …).

+Học còn yếu (Vi, Duy, Tuấn, …).

+Còn leo trèo trên bàn ghế (My, Đăng, Viên, …).

+Còn nghỉ học không xin phép.

	2- Các hoạt động trong lớp:

- Nêu tên sao: “Sao chăm chỉ”.

- Nêu lời hứa của sao:

“Vâng lời Bác Hồ dạy

Em xin hứa sẵn sàng

Là con ngoan, trò giỏi

Cháu Bác Hồ kính yêu”

- Ôn bài hát: "Nhanh bước nhanh nhi đồng"
	Cá nhân, đồng thanh.

Cá nhân, đồng thanh.

	GV hát mẫu.
	Nghe.

	- Gọi 2- 3 HS hát.
	Lắng nghe.

	- Yêu cầu cả lớp hát đồng thanh. 
	2- 3 lần.

	3- Hoạt động ngoài trời:

- Đi theo vòng tròn hát tập thể:

“Nhanh bước nhanh nhi đồng”

“Lớp chúng mình”

- Chơi trò chơi “Mèo đuổi chuột”, “Chim sổ lồng”, “Đi chợ”.
	HS hát tập thể.

Cả lớp chơi.


4- Phương hướng tuần 11:

- Nhắc nhỡ HS thực hiện đúng nội quy trường, lớp.

TUẦN 11

Thứ hai ngày 12 tháng 11 năm 2007.

Tập đọc. Tiết: 32 + 33

BÀ CHÁU

A- Mục đích yêu cầu:

- Đọc trơn toàn bài. Biết nghỉ hơi hợp lý sau dấu chấm, dấu phẩy.

- Biết đọc bài với giọng kể chuyện chậm rãi, tình cảm.

- Hiểu nghĩa các từ mới: rau cháo nuôi nhau, đầm ấm, màu nhiệm, hiếu thảo…

- Hiểu nội dung, ý nghĩa câu chuyện.

B- Đồ dùng dạy học: SGK.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Bưu thiếp

Nhận xét -  Ghi điểm.
	Đọc và trả lời câu hỏi (3 HS).

Nhận xét.

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Tiết tập đọc này các em sẽ thấy được tình cảm của 2 đứa cháu hiếu thảo đối với bà của mình.

	2- Luyện đọc: 
	

	- GV đọc mẫu toàn bài.

- Gọi HS đọc từng câu ( hết.

- Hướng dẫn HS luyện đọc từ khó: nảy mầm, ra là, đơm hoa, trái bạc,…

- Gọi HS đọc từng đoạn ( hết

- Rút từ mới ( giải nghĩa.

- Gọi HS đọc đoạn trong nhóm.

- Gọi HS đọc từng đoạn.

- Hướng dẫn đọc toàn bài.
	Nghe.

Nối tiếp.

Cá nhân. Nối tiếp. 

Nối tiếp, gọi HS yếu.

HS đọc.

Cá nhân.

Đồng thanh.

	Tiết 2

	3- Hướng dẫn tìm hiểu bài:
	

	- Trước khi gặp cô tiên ba bà cháu sống như thế nào?

- Cô tiên cho hạt đào và nói gì?

- Sau khi bà mất hai anh em sống ntn?

- Thái độ của hai anh em thế nào sau khi trở nên giàu có ?

- Vì sao hai anh em trở nên giàu có mà không cảm thấy sung sướng?

- Câu chuyện kết thúc như thế nào?
	Nghèo khổ nhưng rất thương nhau.

Khi bà mất…giàu sang.

Trở nên giàu có.

Không thấy vui sướng mà ngày càng buồn bã.

Nhớ thương bà.

Cô tiên hiện lên… ôm hai đứa cháu hiếu thảo vào lòng.

	4- Luyện đọc lại: 
	

	- Hướng dẫn HS đọc theo vai.
	3 nhóm.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	- Qua câu chuyện này em hiểu điều gì?
	Tình bà cháu quý hơn vàng bạc.

	- Về nhà đọc và trả lời câu hỏi lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 


Toán. Tiết: 51

LUYỆN TẬP.

A- Mục tiêu: 

- Học thuộc và nêu nhanh công thức của bảng trừ có nhớ, vận dụng khi tính nhẩm, thực hiện phép trừ và giải toán có lời văn.

- Củng cố về tìm số hạng chưa biết, về cộng có nhớ.

B- Đồ dùng dạy học: Bài tập.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS làm
	Bảng con.

	71

48

23
	61

49

12
	x + 26 = 61

x         = 61 -  26

x         = 35
	3 HS giải.

	Nhận xét -  Ghi điểm.
	

	II- Hoạt động 2: Bài mới.
	

	1- Giới thiệu bài: Tiết học này các em sẽ luyện tập về bảng trừ có nhớ

	2- Luyện tập:
	

	- BT 1/53: Hướng dẫn HS nhẩm.
	

	11 -  5 = 6

11 -  7 = 4
	11 -  8 = 3

11 -  2 = 9 
	11 -  6 = 5

11 -  4 = 7
	Làm miệng (HS yếu làm bảng)

Nhận xét.

	- BT 2/53: Hướng dẫn HS làm
	

	31

19

12
	81

62

19
	51

34

17
	41

25

16
	61

 6

55
	Bảng con 2 bài.

Làm vở- Làm bảng (HS yếu).

Nhận xét. Đổi vở chấm.

	- BT 3/53: Yêu cầu HS đọc đề.
	Cá nhân.

	Gọi HS viết tiếp câu hỏi.
	Hỏi còn lại bao nhiêu kg mận?

	Tóm tắt:

Có: 51 kg.

Bán: 36 kg.

Còn: ? kg.
	Giải:

Số kg mận còn lại là:

51 -  36 = 15 (kg)

ĐS: 15 kg
	Giải vở. Giải bảng. 

Nhận xét.

Đổi vở chấm

	- BT 4/53: Hướng dẫn HS làm:
	

	x + 29 = 41

x         = 41 -  29

x         = 12
	34 + x = 81

        x = 81 -  34

        x = 47
	3 nhóm.

Đại diện làm.

Nhận xét.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	11 -  7 = ?
	11 -  9 = ?
	11 -  3 = ?
	4; 2; 8

	- Giao BTVN: BT 5/53.
	

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Thứ ba ngày 13 tháng 11 năm 2007.

Toán. Tiết: 52

12 TRỪ ĐI MỘT SỐ: 12 -  8

A- Mục tiêu: 

- Tự lập bảng trừ có nhớ dạng 12 -  8 và bước đầu học thuộc lòng bảng trừ.

- Biết vận dụng bảng trừ đã học để làm tính và giải bài toán.

B- Đồ dùng dạy học: 

1 bó que tính và 2 que tính rời.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
	Làm bảng 3 HS.

	41

25

16
	81

52

9
	x + 51 = 85

x         = 85 -  51

x         = 34
	Nhận xét.

	Nhận xét -  Ghi điểm 
	

	II- Hoạt động 2: Bài mới.
	

	1- Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ tự lập và học thuộc lòng bảng trừ dạng 12 -  8 -  Ghi.

	2- Hướng dẫn HS thực hiện phép trừ dạng 12 -  8 và lập bảng trừ:

	- GV gắn: 1 bó + 2 que lẻ.

- Hỏi có bao nhiêu que tính?

- Lấy bớt 8 que. Muốn biết còn lại bao nhiêu que ta làm phép tính gì?

- Gọi HS nêu cách tính: 12 -  8 = ?

- GV nhắc lại cách tính thông thường: bớt 2 que, tháo 1 bó que tính, bớt tiếp 6 que nữa còn lại 4 que.

12 que tính -  8 que tính = ? que tính.

12 -  8 = ? 
	12 que.

Trừ: 12 - 8 

Nêu.

4 que tính.

4

	- Hướng dẫn HS đặt tính theo cột, tính:
	Nêu cách đặt tính

	12

 8

 4
	2 không trừ được 8, lấy 12 trừ 8 bằng 4.
	

	- Hướng dẫn HS dựa trên que tính tìm ra kết quả của các phép tính trong bảng trừ.
	4 nhóm.

Đại diện trả lời.

	12 -  3 = 9

12 -  4 = 8

12 -  5 = 7

12 -  6 = 6
	12 -  7 = 5

12 -  8 = 4

12 -  9 = 3


	Nhận xét.

Đọc toàn bộ (cá nhân, đồng thanh).

	Hướng dẫn HS học thuộc lòng.
	Học thuộc lòng.

	3- Thực hành: 
	

	- BT 1/54: Hướng dẫn HS nhẩm
	

	a)
	8 + 4 = 12

4 + 8 = 12

12 -  4 = 8

12 -  8 = 4
	5 + 7 = 12

7 + 5 = 12

12 -  7 = 5

12 -  5 = 7
	Làm miệng.

Nhận xét.

	b)
	12 -  2 -  3 = 7

12 -  5 = 7
	12 -  2 -  7 = 3

12 -  9 = 3
	Làm vở. 3 HS làm bảng (gọi HS yếu). Nhận xét.

Tự chấm.

	- BT 2/54: Hướng dẫn HS làm bảng con.
	Bảng con. Làm vở. Bảng lớp.

	12

8

4
	12

3

9
	12

5

7
	12

9

3
	12

4

8
	Nhận xét.

Đổi vở chấm.

	- BT 3/54: Gọi HS đọc đề.
	Cá nhân.

	Tóm tắt: 

Có: 12 quả trứng ( 8 quả trứng gà

                            ( ? quả trứng vịt
	Làm vở.

1 HS làm bảng.

Nhận xét.

	Giải:

Số quả trứng vịt còn là:

12 -  8 = 4 (quả).

ĐS: 4 quả.
	Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Trò chơi: BT 4/54
	2 nhóm.

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Chính tả. Tiết: 21

BÀ CHÁU

A- Mục đích yêu cầu: 

- Chép lại chính xác, trình bày đúng một đoạn trong bà "Bà cháu".

- Làm đúng bài tập phân biệt g/gh; s/x.

B- Đồ dùng dạy học: 

Bảng phụ viết sẵn nội dung đoạn chép. Bài tập.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS viết:

Hoan hô, nuôi con.

Nhận xét -  Ghi điểm.
	Bảng (2 HS).

	II- Hoạt động 2: Bài mới.
	

	1- Giới thiệu bài: Tiết học này các em sẽ chép lại một đoạn của bài "Bà cháu".

	2- Hướng dẫn tập chép:
	

	- GV treo bảng đoạn viết. 

- Tìm lời nói của hai anh em trong bài.

- Lời nói ấy được viết với dấu câu nào?

- Hướng dẫn HS viết từ khó: màu nhiệm, ruộng, vườn, móm mém, dang tay,…

- Hướng dẫn cách viết.

- Chấm bài: 5- 7 bài.
	2 HS đọc.

Chúng cháu chỉ...

Đặt trong dấu ngoặc kép, sau dấu hai chấm.

Bảng con.

HS nhìn bảng chép lại.

	3- Hướng dẫn làm bài tập:
	

	- BT 1/47: Hướng dẫn HS làm:

+Nhóm 1: g: gừ, gờ, ga, gu, gô, gò.

+Nhóm 2: gh: ghi, ghê, ghé.

- BT 2/47: 

Trước chữ cái i, ê, e viết gh không viết g.

Trước chữ cái a, ă, â, o, ô, ơ, u, ư chi viết g không viết gh.

- BT 3/47: Hướng dẫn HS làm.

Nước sôi, ăn xôi, cây xoan, siêng năng.
	2 nhóm.

Đại diện làm.

Nhận xét.

Làm miệng.

Làm vở, 2 HS làm bảng. Nhận xét. Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Cho HS viết: ruộng vườn, nước sôi.
	Viết bảng (2 HS).

	- Về nhà luyện viết thêm -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Kể chuyện. Tiết: 11

BÀ CHÁU

A- Mục đích yêu cầu: 

- Dựa vào trí nhớ, tranh minh họa kể lại từng đoạn câu chuyện, kể tự nhiên.

- Bước đầu biết thay đổi giọng kể phù hợp với nội dung.

- Tập trung theo dõi bạn kể chuyện, biết đánh giá lời kể của bạn.

B- Đồ dùng dạy học: 

Tranh minh họa trong SGK.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Sáng kiến của bé Hà

Nhận xét -  Ghi điểm.
	HS kể nối tiếp (3 HS). Nhận xét.

	II- Hoạt động 2: Bài mới.
	

	1- Giới thiệu bài: Các em hãy dựa vào tranh trong SGK và bài tập đọc đã học hãy kể lại câu chuyện "Bà cháu"- Ghi.

	2- Hướng dẫn kể chuyện:
	

	- Gọi HS đọc yêu cầu.

- GV hướng dẫn kể mẫu đoạn 1 theo tranh 1.

- Trả lời câu hỏi.

- Trong tranh có những nhân vật nào?

- Bà cháu đang sống với nhau ntn?

- Cô tiên nói gì?

- Gọi HS kể mẫu đoạn 1.

- Hướng dẫn HS quan sát từng tranh trong SGK nối tiếp nhau kể từng đoạn câu chuyện theo nhóm.

- Nhận xét.

- Gọi HS đại diện từng nhóm kể nối tiếp.

- Nhận xét -  Ghi điểm.
	Ba bà cháu, cô tiên.

Sống vất vả, yêu thương nhau.

Khi bà mất gieo hạt đào lên mộ.

Theo nhóm.

Đại diện kể.

Nhận xét.

Cá nhân.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	- Bình chọn những bạn kể hay.
	

	- Về nhà kể cho người thân nghe -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 


Thủ công. Tiết: 11

GẤP THUYỀN PHẲNG ĐÁY CÓ MUI (Tiếp theo)

A- Mục đích yêu cầu: 

- HS gấp được thuyền phẳng đáy có mui. HS hứng thú gấp thuyền.

B- Đồ dùng dạy học: 

Thuyền mẫu. Quy trình gấp thuyền.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Gọi HS nêu lại cách gấp thuyền.
	1 HS nêu.

	1- Giới thiệu bài: Tiết học này các em tiếp tục gấp thuyền phẳng đáy có mui.

	2- Hướng dẫn HS thực hành gấp thuyền phẳng đáy có mui:

	- Gọi HS nhắc lại các bước gấp thuyền và thực hiện thao tác gấp.

+Bước 1; Gấp tạo mui thuyền.

+Bước 2: Gấp các nếp gấp cách đều.

+Bước 3: Gấp tạo thân và mũi thuyền.

+Bước 4: Tạo thuyền phẳng đáy có mui.

- Hướng dẫn HS thực hành gấp theo nhóm.

- Theo dõi uốn nắn.

- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.
	Nêu.

Thực hành.

4 nhóm.

Theo nhóm.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Nhắc nhỡ cách gấp thuyền cho đẹp.
	

	- Về nhà tập gấp thuyền -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Thứ tư ngày 14 tháng 11 năm 2007.

Tập đọc. Tiết: 36

CÂY XOÀI CỦA ÔNG EM

A- Mục đích yêu cầu: 

- Đọc trơn toàn bài. Biết nghỉ hơi sau các dấu câu, cụm từ…

- Biết đọc bài văn với giọng nhẹ nhàng tình cảm.

- Nắm được nghĩa các từ mới: Lẫm chẫm, đu đưa, đậm đà, trảy,…

- Hiểu nội dung bài: Miêu tả cây xoài ông trồng và tình cảm thương nhớ biết ơn của hai mẹ con bạn nhỏ với người ông đã mất.

B- Đồ dùng dạy học: 

Tranh minh họa bài tập đọc trong SGK.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Bà cháu.

Nhận xét -  Ghi điểm.
	Đọc và trả lời câu hỏi (3HS).

Nhận xét.

	II- Hoạt động 2: Bài mới.
	

	1- Giới thiệu bài: Xoài là loại quả thơm, ngon và được trồng nhiều ở miền Nam. Bài tập đọc hôm nay có một cây xoài rất đặc biệt, chúng ta cùng tập đọc và tìm hiểu bài "Cây xoài của ông em" -  Ghi.

	2- Hướng dẫn luyện đọc:
	

	- GV đọc mẫu toàn bài.

- Gọi HS đọc từng câu ( hết.

- Hướng dẫn đọc từ khó: Lẫm chẫm, đu đưa, xoài tượng, nếp hương,…

- Gọi HS đọc từng đoạn ( hết.

- GV giải nghĩa các từ ngữ mới: Lẫm chẫm, đu đưa, đậm đà, trảy.

- Gọi HS đọc từng đoạn trong nhóm.

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Cho cả lớp đọc toàn bài.
	Nối tiếp. 

Cá nhân. Đồng thanh. 

Nối tiếp (gọi HS yếu)

Nối tiếp.

Cá nhân.

Đồng thanh.

	3- Hướng dẫn tìm hiểu bài:
	

	- Tìm những hình ảnh đẹp của cây xoài cát.

- Quả xoài cát có mùi, vị, màu sắc ntn?

- Tạo sao mẹ lại chọn những quả xoài ngon nhất để bày lên bàn thờ ông?

- Tại sao bạn nhỏ cho rằng quả xoài cát nhà mình là thứ quà ngon nhất?

a) Vì quả xoài cát to.

b) Vì xoài cát thơm ngon lại gắn liền với kỷ niệm về người ông đã mất.

c) Vì quả xoài cát đẹp.
	Cuối đông hoa nở trắng cành…đu đưa theo gió.

Thơm đậm đà, ngọt dịu dàng, màu sắc đẹp.

Để biết ơn ông, tưởng nhớ đến ông đã trồng cây cho con cháu ăn.

Cho đáp án b).

	4- Luyện đọc lại:
	

	- Hướng dẫn HS đọc lại từng đoạn, cả bài với giọng nhẹ nhàng tình cảm.
	

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Nội dung của bài nói lên điều gì?
	Miêu tả cây xoài..đối với ông.

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Toán. Tiết: 53

32 -  8

A- Mục tiêu: 

- Vận dụng bảng trừ đã học để thực hiện các phép trừ dạng 32 -  8 khi làm tính và giải toán.

- Củng cố cách tìm một số hạng khi biết tổng và số hạng kia.

B- Đồ dùng dạy học: 

3 bó que tính và 2 que tính rời.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS đặt tính rồi tính:
	

	12 -  8
	12 -  5
	

	12

8

4
	12

5

7
	Giải bảng (3 HS).

Gọi HS yếu.

	- BT 3/54.

- Nhận xét -  Ghi điểm.
	

	II- Hoạt động 2: Bài mới.
	

	1- Giới thiệu bài: Tiết học này cô sẽ dạy các em bài 32 -  8 -  Ghi.

	2- GV tổ chức cho HS tự tìm ra kết quả của phép trừ 32 -  8

	- Hướng dẫn HS tìm ra kết quả của phép trừ 32 -  8.

- Muốn bớt 8 que tính ta bớt 2 que rời, rồi tháo 1 bó bớt tiếp 6 que tính nữa, như vậy còn lại 2 bó và 4 que. Vậy 32 -  8 = ?
	Nêu nhiều cách.

24

	- Hướng dẫn HS đặt cột dọc rồi tính:
	

	32

  8

24
	2 không trừ được 8, lấy 12 trừ 8 bằng 4, viết 4 nhớ 1.

3 trừ 1 bằng 2, viết 2.

GV ghi bảng
	Nêu (cá nhân, đồng thanh).

	3- Thực hành:
	

	- BT 1/55: Hướng dẫn HS làm:
	

	62

9

51
	82

7

75
	52

4

48
	92

8

84
	72

6

66
	Bảng con. Làm vở. HS yếu làm bảng lớp. Nhận xét. Tự chấm.

	
	


Tập viết Tiết: 11
CHỮ HOA ……

A- Mục đích yêu cầu: 

- Biết viết chữ hoa ……theo cỡ chữ vừa và nhỏ.

- Biết viết ứng dụng cụm từ: "….. ch nước lợi nhà" theo cỡ nhỏ, viết chữ đúng mẫu, đẹp.

B- Đồ dùng dạy học: 

Mẫu chữ viết hoa: ……, cụm từ ứng dụng và vở TV.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho cả lớp viết: ………………………………... Nhận xét -  Ghi điểm.
	Bảng 3 HS (HS yếu). Nhận xét.

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em viết chữ hoa …….. -  ghi bảng. 

2- Hướng dẫn viết chữ hoa: 
	

	- Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét chữ hoa………..
	Quan sát.

	Chữ hoa …..cao mấy ô li?
	5 ôli

	Chữ …….. gồm 2 nét: nét 1 là kết hợp giữa 2 nét cong trái và lượn ngang. Nét 2 là nét móc ngược trái phần cuối lượn vào trong.
	

	- GV hướng dẫn cách viết.
	Quan sát.

	- GV viết chữ hoa …..lên bảng.
	

	- Hướng dẫn HS viết.
	Bảng con. 

	Theo dõi, uốn nắn.
	

	3- Hướng dẫn HS viết chữ Ích:
	

	- Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét chữ Ích.
	Quan sát + Thảo luận.

	- Chữ Ích có bao nhiêu con chữ ghép lại?

- Độ cao các con chữ viết ntn?

- GV viết mẫu và hướng dẫn cách viết.

- Hướng dẫn HS viết.
	Bảng con.

I, h: 2,5 ô li; c: 1,5 ô li.

Quan sát.

Bảng con.

	4- Hướng dẫn cách viết cụm từ ứng dụng:
	

	- Giới thiệu cụm từ ứng dụng.

- GV giải nghĩa cụm từ: Ích nước lợi nhà.

- GV viết mẫu cụm từ.

- Hướng dẫn HS quan sát về độ cao và khoảng cách giữa các chữ.
	HS đọc.

Quan sát.

	5- Hướng dẫn HS viết vào vở TV:
	

	- 1dòng chữ ……………..cỡ vừa.

- 1dòng chữ ……………..cỡ nhỏ.

- 1dòng chữ ……ch cỡ vừa.

- 1 dòng chữ …...ch cỡ nhỏ.

- 1 dòng cụm từ Ích nước lợi nhà.
	HS viết vở.

	6- Chấm bài: 5- 7 bài. Nhận xét.
	

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Gọi HS viết lại chữ Ích.
	Bảng (HS yếu)

	- Về nhà luyện viết thêm -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Tự nhiên Xã hội. Tiết: 11

GIA ĐÌNH

A- Mục tiêu: 

- Biết được các công việc thường ngày trong gia đình.

- Có ý thức giúp đỡ bố, mẹ làm việc nhà tùy theo sức của mình.

- Yêu quý, kính trọng những người thân trong gia đình.

B- Đồ dùng dạy học: 

Hình vẽ trong SGK trang 24, 25.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: 

- Chúng ta cần ăn uống và vận động ntn để khỏe mạnh và chóng lớn?

- tạo sao phải ăn uống sạch sẽ?

- Nhận xét.
	2 HS trả lời.

	II- Hoạt động 2: Bài mới.
	

	1- Khởi động: Cả lớp hát bài "Ba ngọn nến". Ba ngọn nến trong bài hát là một gia đình. Để hiểu thế nào là một gia đình  và những người trong gia đình phải có trách nhiệm gì thì các em hãy cùng tìm hiểu "Gia đình" -  Ghi.

	2- Hoạt động 1: Làm việc với SGK.
	

	- Bước 1: Làm việc theo nhóm nhỏ.

Hướng dẫn HS quan sát hình 1, 2, 3, 4, 5 SGK/24, 25 tập đặt câu hỏi:

+Đố bạn gia đình của Mai có những ai?

+Ông bạn Mai đang làm gì?

+Ai đang đi đón em bé ở trường mầm non?

+Bố của Mai đang làm gì?

+Mẹ của Mai đang làm gì? Mai giúp mẹ làm gì?

+Hình nào mô tả cảnh nghỉ ngơi trong gia đình Mai?

- Bước 2: Làm việc cả lớp.

Gọi trả lời trước lớp.

*Kết luận: Gia đình Mai gồm có: Ông, bà, bố, mẹ, em trai của Mai. Các bức tranh cho ta thấy mọi người trong gia đình Mai ai cũng tham gia làm việc phù hợp với khả năng của mình. Mọi người đều thương yêu nhau, giúp đỡ lẫn nhau và làm tốt nhiệm vụ của mình.
	Quan sát.

Thảo luận.

Nhóm đôi (1 đặt câu hỏi, 1 trả lời).

Đại diện trả lời.

	3- Hoạt động 2: Nói về những công việc thường ngày của gia đình mình.

- Bước 1: Yêu cầu từng em nhớ lại việc làm từng ngày trong gia đình mình.

- Bước 2: Trao đổi trong nhóm nhỏ.

VD: Ai gọi bạn dậy đi học?

        Ai nấu cơm?

- Bước 3: Trao đổi với cả lớp.

GV gọi HS trả lời những công việc của những người trong gia đình?

GV ghi bảng.

*Kết luận: SGV/44.
	Kể với bạn công việc hàng ngày ở gia đình mình.

Cá nhân.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	- Hằng ngày ở nhà em làm những công việc gì để giúp đỡ gia đình?
	HS trả lời.

	- Trò chơi: BT 3/10.
	2 nhóm chơi.

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Thứ năm ngày 15 tháng 11 năm 2007.
Toán. Tiết: 54

52 -  28

A- Mục tiêu: 

- Biết thực hiện phép trừ có nhớ dạng 52 -  28.

- Áp dụng để giải các bài tập có liên quan.

B- Đồ dùng dạy học: 

5 bó que tính và 2 que tính rời.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS đặt tính rồi tính:
	

	52 -  3
	22 -  7
	Bảng (3 HS)

	- Nhận xét -  Ghi điểm.
	

	II- Hoạt động 2: Bài mới.
	

	1- Giới thiệu bài: Hôm nay cô sẽ dạy các em bài 52 -  28 -  Ghi

	2- GV tổ chức cho HS hình thành và tìm ra kết quả phép tính 52 -  28:

	- Có 52 que bớt đi 28 que. Để biết còn lại bao nhiêu que tính ta làm phép tính gì?

- Ghi bảng: 52 -  28.

- HS lấy 52 que tính và trừ đi 28 que tính:

52 que tính -  28 que tính = ? que tính.

- GV nêu cách tính thông thường như các bài trước đã học.

52 -  28 = ?

- Hướng dẫn đặt cột tính theo hàng dọc:
	Trừ.

Thao tác trên que tính.

24 que tính.

24



	52

28

24
	2 không trừ được 8, lấy 12 trừ 8 bằng 4, viết 4 nhớ 1.

2 thêm 1 bằng 3, 5 trừ 3 bằng 2, viết 2.
	Nêu. Cá nhân, đồng thanh.

	3- Thực hành:
	

	- BT 1/56: Hướng dẫn HS làm:
	

	72

58

14
	92

69

23
	62

34

28
	82

28

54
	42

35

  7
	Bảng con. Làm vở, bảng lớp (gọi HS yếu). Nhận xét. Tự chấm.

	- BT 2/56: Bài yêu cầu gì?
	

	52

36

16
	92

76

16
	82

44

38
	72

47

25
	Đặt tính rồi tính.

Làm vở, làm bảng. Nhận xét. 

Tự chấm.

	- BT 3/56: Gọi HS đọc đề.
	Cá nhân.

	Tóm tắt:

Sáng: 72 kg đường.

Chiều: ít hơn 28 kg.

Chiều: ? kg.
	Giải:

Số kg đường buổi chiều bán là:

72 -  28 = 44 (kg)

ĐS: 44 kg.
	Giải vở.

1 HS giải bảng.

Nhận xét.

Tự chấm.

	- BT 4/56: Hướng dẫn tô màu HV ở ngoài hình tròn.
	Tô màu.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò 
	

	52 -  28 = ? Nêu cách tính.
	Trả lời.

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


LUYỆN TỪ VÀ CÂU      Tiết:11
MỞ RỘNG VỐN TỪ- TỪ NGỮ VỀ ĐỒ DÙNG 
VÀ CÔNG VIỆC TRONG NHÀ

A-  Mục đích yêu cầu:

- Mở rộng và hệ thống hóa vốn từ liên quan đến đồ dùng và công viếc trong nhà.

- HS yếu: Mở rộng vốn từ liên quan đến đồ dùng và công viếc trong nhà.
B-  Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa trong SGK. Viết sẵn BT.

C-  Các hoạt động dạy học:

I-  Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:

	- Nêu các từ chỉ người trong gia đình họ hàng? 
Cô, chú, bác là những người họ nội hay họ ngoại.

- Nhận xét – Ghi điểm.

II- Hoạt động 2: Bài mới:

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của bài ( Ghi.

2- Hướng dẫn làm BT:

- BT1: Gọi HS đọc yêu cầu bài.

Treo bức tranh.

Chia nhóm thảo luận và viết ra 2 cột: Tên đồ dùng và tác dụng.

Gọi các nhóm đọc lại bài của mình.

BT 2: Gọi HS đọc yêu cầu bài.

- Gọi HS đọc bài thơ.
- Hướng dẫn HS gạch dưới những từ ngữ chỉ những việc làm của bạn nhỏ rút rạ, đun nước...Những việc làm bạn nhỏ nhờ ông giúp?

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò

- Tìm thêm những từ ngữ chỉ đồ dùng và chỉ các việc làm trong nhà?

- Về nhà xem lại bài – Nhận xét.
	Cô, cậu,…

Họ nội.

2 HS trả lời.
Cá nhân.

Quan sát.

Nhóm đôi.

Viết giấy. Làm vở. Đọc, nhận xét.

Cá nhân.

2 HS.

HS gạch vào vở.

Xách siêu nước, ôm rạ. 

Làm bảng. Nhận xét. Tự chấm vở.

HS tìm.




CHÍNH TẢ (NV).    Tiết: 22
CÂY XOÀI CỦA ÔNG EM
A- Mục đích yêu cầu:

- Nghe, viết chính xác đoạn văn đầu của bài “Cây xoài của ông em”.

- Làm đúng bài tập phân biệt g/gh, ươn/ương.

- HS yếu: Có thể tập chép.

B- Đồ dùng dạy học:

Viết sẵn các BT.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Yêu cầu HS viết 2 tiếng bắt đầu bằng: g/gh; s/x.
Nhận xét – Ghi điểm.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của bài ( Ghi.

2- Hướng dẫn tập chép:

- GV đọc toàn bài chính tả.

Cây xoài cát có gì đẹp?

- Hướng dẫn HS viết từ khó: cây xoài, trồng, lẫm chẫm, cát,..

- Gv đọc từng câu đến hết.

- GV đọc lại.

- Chấm bài: 5- 7 bài.

3- Hướng dẫn làm bài tập:

- BT 1/50: Gọi HS đọc yêu cầu.

Hướng dẫn HS làm bảng.

Ghềnh, gà, gạo, ghi.

- BT 2/50:

b. Hướng dẫn HS làm theo nhóm.

Thưởng, thương, ươn, đường.

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò

- Cho HS viết: cây xanh, con gà.
- Về nhà luyện viết thêm- Nhận xét.


	G: gà, gỗ.

Gh: ghế, ghe.

S: sung, sao.

X: xe, xinh.

2 HS đọc.

Hoa nở...theo gió.

Bảng con.

Viết vào vở.

Dò lỗi. Đổi vở dò lỗi.

Cá nhân. Bảng con. HS yếu làm bảng lớp. Nhận xét. Tự chấm vở.
3 nhóm.

ĐD làm. Nhận xét. Làm vở.

Bảng. Nhận xét.


ĐẠO ĐỨC.     Tiết: 11
ÔN TẬP VÀ THỰC HÀNH KỸ NĂNG GIỮA KỲ I
A- Mục tiêu: 

- HS biết tự nhận lỗi và sửa lỗi khi có lỗi.

- Hiểu được thế nào là gọn gàng ngăn nắp.

- Xác định được như thế nào gọi là chăm chỉ học tập.

B- Chuẩn bị: Các tình huống, phiếu học tập.

C- Các hoạt động dạy học: 
I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Gọi 2 HS trả lời câu hỏi, nhận xét:

- Chăm chỉ học tập có ích lợi gì?

- Chăm chỉ học tập là học đến khuya mỗi ngày đúng hay sai?

- Nhận xét.

II- Hoạt động 2: Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ ôn tập và thực hành kỹ năng GKI ( Ghi. 

2- Hướng dẫn HS kể lại một tình huống em mắc lỗi, đã biết nhận và sửa lỗi. Nhận xét.

3- Hướng dẫn HS làm vào phiếu học tập với các nội dung sau:

Đánh dấu + vào ô đúng:

	
	Chỉ cần gọn gàng ngăn nắp khi nhà chật

	
	Lúc nào cũng xếp gọn gàng đồ dùng làm mất thời gian.

	
	Gọn gàng ngăn nắp làm cho nhà cửa thêm sạch đẹp.


Nhận xét.
4- Hướng dẫn HS thảo luận và đóng vai theo tình huống sau:

Hôm nay khi Hà chuẩn bị đi học cùng bạn thì bà ngoại đến chơi. Đã lâu rồi Hà chưa gặp bà nên mừng lắm và bà cũng mừng. Hà boăn khăn không biết nên làm thế nào…Nếu em là Hà, em sẽ làm gì?

4 nhóm trình bày. Nhận xét, bổ sung.

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò. 
- Nếu em làm một việc gì đó có lỗi thì em phải làm gì?
- Chăm chỉ học tập có lợi hay có hại?

- Nhận xét – Dặn dò.

THỂ DỤC. Tiết: 21
ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
TRÒ CHƠI: BỎ KHĂN.

A- Mục tiêu: 

- Tiếp tục ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện bài tập.

- Ôn trò chơi “Bỏ khăn”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tự giác.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi, khăn.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
- Xoay các khớp cổ tay, chân…

- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên.

- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.

- Trò chơi: “Có chúng em”.
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	II- Phần cơ bản:

- GV chia 4 tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển.

- GV theo dõi, sửa sai.

- Thi thực hiện bài TD phát triển chung (4 tổ).

- Trò chơi “Bỏ khăn”.
	20 phút


	Mỗi tổ 1 nhóm

	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Cuối người thả lỏng.

- Nhảy thả lỏng.

- GV cùng HS hệ thống lại bài. 

- Giao BTVN: ôn bài TD phát triển chung.
- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x





 Thứ sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2007.

TOÁN.      Tiết: 55
LUYỆN TẬP

A- Mục tiêu:

- Củng cố và rèn luyện kỹ năng thực hiện phép trừ dạng 12 trừ đi một số. Củng cố và rèn luyện kỹ năng cộng trừ có nhớ.

- Củng cố kỹ năng tìm số hạng chưa biết, giải bài toán có lời văn.

- HS yếu: Củng cố và rèn luyện kỹ năng thực hiện phép trừ dạng 12 trừ đi một số. Củng cố và rèn luyện kỹ năng cộng trừ có nhớ.

B- Chuẩn bị: BT.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Cho HS đặt tính rồi tính:
	

	92 – 35
	62 – 57 
	Bảng (3 HS).

	- BT 3/56.

- Nhận xét – Ghi điểm.
	

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Bài hôm nay các em sẽ luyện tập kỹ năng thực hiện phép trừ dạng 12 trừ đi một số ( Ghi.

2- Luyện tập:

- BT 1/57: Hướng dẫn nhẩm miệng:
	

	12 – 8 = 4

12 – 7 = 5
	12 – 9 = 3

12 – 3 = 9
	12 – 6 = 6

12 – 4 = 8
	Làm miệng. HS yếu làm bảng. Nhận xét.

	- BT 2/57: Hướng dẫn HS giải:
	Đặt tính rồi tính. 

	82

47

35
	62
33
29
	42
25
17
	22
8
14
	Bảng con. Làm vở, làm bảng (gọi HS yếu). Nhận xét. Đổi vở chấm.

	- BT 3/57: Hướng dẫn HS làm
	

	x + 16 = 32
      x = 32 – 16

      x = 16
	x + 27 = 52
        x = 52 – 27
        x = 25
	Nhóm. ĐD làm. Nhận xét.



	- BT 4/57: Gọi HS đọc đề
	Cá nhân.

	Tóm tắt:

Có: 92 con.

Dưới ao: 65 con.

Trên bờ: ? con.
	Giải:

Số con vịt trên bờ là:

92 – 65 = 27 (con).

ĐS: 27 con.
	Làm vở, 1 HS làm bảng. Nhận xét, bổ sung. 

Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò

- BT 5/57.
- Về nhà xem lại bài – Nhận xét.
	2 nhóm.


TẬP LÀM VĂN.     Tiết: 11
CHIA BUỒN, AN ỦI
A- Mục đích yêu cầu:

- Biết nói lời chia buồn, an ủi.

- Biết viết bưu thiếp thăm hỏi.

- HS yếu: Biết nói lời chia buồn, an ủi.

B- Đồ dùng dạy học:

Mỗi HS mang đến lớp 1 bưu thiếp (tờ giấy nhỏ).

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Gọi HS đọc đoạn văn ngắn kể về ông bà hoặc người thân.
Nhận xét – Ghi điểm.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Bài TLV hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em nói lời chia buồn, an ủi ( Ghi.

2- Hướng dẫn làm bài tập:

- BT 1/51: Gọi HS đọc yêu cầu.

Gọi HS nói câu của mình.

Nhận xét.

- BT 2/51: Hướng dẫn HS làm.

Nhận xét.

- BT 3/51: Gọi HS đọc yêu cầu và tự làm: 

Gọi HS đọc bài làm của mình. Nhận xét.

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò

- Em có thường xuyên viết bưu thiếp hỏi thăm ông bà hay người thân không?
- Về nhà xem lại bài – Nhận xét.
	3 HS đọc.

Cá nhân.

Cá nhân.

Ông ơi! Ông mệt à! Cháu lấy nước cho ông uống nhé.
2 nhóm. ĐD trả lời. 
Bà đừng buồn. Mai bà cháu mình sẽ trồng lại cây khác.

Ông ơi! Kính đã cũ rồi. Mai bố mẹ cháu sẽ tặng ông kính mới.

HS làm vào giấy của mình đã chuẩn bị.

Cá nhân.

HS trả lời.



THỂ DỤC. Tiết: 22
ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG
TRÒ CHƠI: BỎ KHĂN.

A- Mục tiêu: 

- Tiếp tục ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối chính xác.
- Ôn trò chơi “Bỏ khăn”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tự giác.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi, khăn.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
- Xoay các khớp cổ tay, chân…

- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên.

- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.

- Trò chơi: “Có chúng em”.
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	II- Phần cơ bản:

- GV chia 4 tổ tập luyện, tổ trưởng điều khiển.

- GV theo dõi, sửa sai.

- Thi thực hiện bài TD phát triển chung (4 tổ).

- Trò chơi “Bỏ khăn”.
	20 phút


	Mỗi tổ 1 nhóm

	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Cuối người thả lỏng.

- Nhảy thả lỏng.

- GV cùng HS hệ thống lại bài. 

- Giao BTVN: ôn bài TD phát triển chung.
- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x





                                SINH HOẠT LỚP TUẦN 11
I- Mục tiêu:

- Nhận xét ưu khuyết điểm tuần 11.

- Giúp HS thuộc bài hát “Nhanh bước nhanh nhi đồng”.
- Nêu lời hứa sao.

- Biết được chủ đề năm học.
II- Nội dung:

1- Nhận xét ưu khuyết điểm tuần 11:

*Ưu điểm:

- Đa số các em biết vâng lời, lễ phép.

- Đi học đều, đúng giờ.Chữ viết có tiến bộ.

- Một vài HS học tập có tiến bộ.

- Ăn mặc đồng phục, TDGG có khẩn trương.
- Tham gia tổng dợt văn nghệ (3 tiết mục).
*Khuyết điểm:

- Còn nghịc phá chưa vâng lời cô giáo.

- Còn bỏ quên đồ dùng học tập ở nhà.

- Trình bày sách vở thiếu khoa học.
- Chưa cố gắng, lười học.
2- Sinh hoạt Sao:

a- Hoạt động trong lớp:

	- Kiểm tra chủ đề năm học.

- Kiểm tra lời hứa sao.

- GV nhận xét, tuyên dương.
b- Hoạt động ngoài trời:

- Tập bài hát “Nhanh bước nhanh nhi đồng”.

- GV hát mẫu.

- Chơi trò chơi: Mèo đuổi chuột, chim sổ lồng.

- Hát tập thể: Lớp chúng mình.
	4 HS.

4 HS.

Lớp đồng thanh hát.

HS chơi.

Hát.


3- Phương hướng tuần 12:

- Thường xuyên động viên nhắc nhở các em hàng ngày.

- Tiếp tục rèn chữ viết.

TUẦN 12:

Thứ hai ngày 19 tháng 11 năm 2007.

Tập đọc. Tiết: 36 + 37
SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA

A- Mục đích yêu cầu:

- Đọc trơn toàn bài, biết nghỉ hơi đúng ở các câu có nhiều dấu phẩy.

- Bước đầu biết bộc lộ cảm xúc qua giọng đọc.

- Hiểu nghĩa các từ mới: vùng vằng, la cà.

- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: tình cảm thương yêu sâu nằng của mẹ với con.

B- Đồ dùng dạy học: SGK.

C- Các hoạt động dạy học: 

Tiết 1:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Cây xoài của ông em.

Nhận xét – Ghi điểm.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hằng ngày các em ăn quả vú sữa, vậy các em có biết sự tích của quả không? Hôm nay các em sẽ được học bài: “Sự tích cây vú sữa” – Ghi.
2- Luyện đọc:

- GV đọc mẫu toàn bài.

- Gọi HS đọc từng câu ( hết.

- Hướng dẫn HS đọc từ khó: ham chơi, la cà, khắp nơi, kỳ lạ, tán lá, gieo trồng,..
- Gọi HS đọc từng đoạn ( hết.

- Gọi HS đọc từng đoạn trong nhóm.

- Hướng dẫn cách đọc.

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Đọc toàn bài.
	Đọc và trả lời câu hỏi. Nhận xét.
Nối tiếp.

Cá nhân, đồng thanh.

Nối tiếp (HS yếu)

Nối tiếp.

Cá nhân, đồng thanh.

Đồng thanh.


Tiết 2:

	3- Hướng dẫn tìm hiểu bài: 

- Vì sao cậu bé bỏ nhà ra đi?

- Vì sao cuối cùng cậu bé lại tìm đường về nhà?

- Trở về nhà không thấy mẹ cậu bé làm gì?

- Thứ quả lạ xuất hiện trên cây ntn?

- Thứ quả ở cây này có gì lạ?
- Những nét nào ở cây gợi lên hình ảnh của người mẹ?

- Theo em nếu gặp lại được mẹ cậu bé sẽ nói gì?

4- Luyện đọc lại:

Cho các nhóm thi đọc. Nhận xét.
III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò 

- Câu chuyện này nói lên điều gì?

- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	Ham chơi, bị mẹ mắng…
Đi la cà vừa đói, vừa rét, bị trẻ lớn hơn đánh,…

Gọi mẹ khản cả tiếng…vườn mà khóc.

Từ các cành lá…quả xuất hiện

Lớn nhanh da căng mịn…trào ra.

Lá đỏ hoe như mắt mẹ khóc chờ con.

Con đã biết lỗi, xin mẹ tha thứ cho con.

4 nhóm.

Tình yêu thương sâu đậm của mẹ đối với con.


Toán. Tiết: 56

TÌM SỐ BỊ TRỪ

A- Mục tiêu: 

- Giúp HS biết cách tìm số bị trừ khi biết hiệu và số trừ.

- Củng cố về vẽ đoạn thẳng và tìm điểm cắt nhau của 2 đoạn thẳng.

B- Đồ dùng dạy học: 10 ô vuông.

C- Các hoạt động dạy học: 
	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
	

	42

25

17
	22

  8

14
	Bảng (3 HS).

Nhận xét.

	- BT 4/57. Nhận xét – Ghi điểm.
	

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay cô sẽ dạy các em cách tìm số bị trừ khi biết hiệu và số trừ.

2- Giới thiệu cách tìm số bị trừ chưa biết:

- GV gắn 10 ô vuông. Có mấy ô vuông?

Lấy đi 4 ô vuông còn lại mấy ô vuông?

Làm ntn được 6 ô vuông?

GV xóa số bị trừ trong phép tính trên thì làm thế nào để tìm được số bị trừ?
	10 ô vuông.

6 ô vuông.

10 – 4 = 6



	Gợi ý cho HS: 
	
	 -  4 = 6; 
	
	

	GV giới thiệu: Ta gọi số bị trừ chưa biết là x, khi đó ta viết được x – 4 = 6.

x gọi là gì?

4 gọi là gì?

6 gọi là gì?

Muốn tìm số bị trừ x ta làm ntn?

GV ghi: x – 4 = 6

                    x = 6 + 4 

                    x = 10
	SBT chưa biết.

Số trừ.

Hiệu.

Lấy hiệu cộng với số trừ.

	3- Thực hành:

- BT 1/58: Bài toán yêu cầu gì?

- Hướng dẫn HS làm:
	Tìm x.



	x – 3 = 9

      x = 9 + 3 

      x = 12
	x – 8 = 16

      x = 16 + 8

      x = 24
	Bảng con 2 phép tính. Làm vở, làm bảng (HS yếu).

	x – 20 = 35

      x = 35 + 20

      x = 55
	x – 5 = 17

      x = 17 + 5

      x = 22
	Đổi vở chấm.

	- BT 2/58: Hướng dẫn HS làm:

Thứ tự: 16, 20, 64, 74, 36.
	Làm vở. làm bảng. Nhận xét.
Tự chấm vở.

	BT 4/58: Chia nhóm làm
Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại điểm I.
	4 nhóm. Đại diện làm. Nhận xét.

	III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò 
	

	- Muốn tìm SBT ta làm ntn?
	2 HS trả lời.

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


Thứ ba ngày 20 tháng 11 năm 2007.

Toán. Tiết: 57

13 TRỪ ĐI MỘT SỐ: 13 – 5 

A- Mục tiêu: 

- Giúp HS tự lập bảng trừ có nhớ dạng 13 – 5 và bước đầu học thuộc lòng bảng trừ đó. Biết vận dụng bảng trừ đã học để làm tính, giải toán.
B- Đồ dùng dạy học: 1 bó que tính và 3 que tính rời.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS làm
	

	x – 7 = 25

      x = 25 + 7

      x = 32
	x – 10 = 13

      x = 13 + 310

      x = 23
	Làm bảng (2 HS)

	- Nhận xét – Ghi điểm.
	

	II- Hoạt động 2: Bài mới

1- Giới thiệu bài: Hôm nay các em học bảng trừ dạng: 13 trừ đi một số: 13 – 5 ( Ghi.

2- Hướng dẫn HS thực hiện phép trừ dạng 13 – 5 và lập bảng trừ (13 trừ đi một số):

Tương tự như những tiết trước, hướng dẫn cách thông thường: bớt 3 que, tháo 1 bó ra bớt tiếp 2 que nữa (3 + 2 = 5). Còn lại 8 que.
13 – 5 = ?

Hướng dẫn HS đặt tính cột dọc, tính:
	Thao tác trên que tính.

Nêu nhiều cách khác nhau.

8

	13

5

8
	3 không trừ được 5, lấy 13 trừ 5 bằng 8, viết 8.
	Nêu cách đặt tính.

	- Hướng dẫn HS dựa trên que tính lập bảng trừ:
	

	13 – 4 = 9

13 – 5 = 8

13 – 6 = 7
	13 – 7 = 6

13 – 8 = 5

13 – 9 = 4
	4 nhóm. Đại dịen trả lời. Nhận xét.

	- Gọi HS đọc toàn bộ bảng trừ.
	Cá nhân, đồng thanh, học thuộc lòng.

	3- Thực hành: 

- BT 1/59: Yêu cầu HS nhẩm miệng.
	

	a)

b)
	8 + 5 = 13

5 + 8 = 13

13 – 8 = 5

13 – 5 = 8

13 – 3 – 4 = 6

13 – 7 = 6
	7 + 6 = 13

6 + 7 = 13

13 – 7 = 6

13 – 6 = 7

13 – 3 – 6 = 4

13 – 9 = 4
	Nối tiếp. Nhận xét 

3 nhóm làm. Đại diện làm (HS yếu). Nhận xét.

	- BT 2/59: Hướng dẫn HS làm:
	

	13

6

7
	13

8

5
	13

5

8
	13

9

4
	13

7

6
	Bảng con 2 phép tính. Làm vở, đọc kết quả. Nhận xét. Đổi vở chấm.

	- BT 3/59: Gọi HS đọc đề.
	Cá nhân.

	Tóm tắt: 

Có: 13 quạt điện.

Bán: 9 quạt điện.

Còn: ? quạt điện.
	Giải:

Số quạt điện còn lại là:

13 – 9 = 4 (quạt điện).

ĐS: 4 quạt điện.
	HS trả lờicác câu hỏi để GV tóm tắt bài. Giải vở. 1 HS giải bảng. Nhận xét. Tự chấm vở.

	III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò
	

	- Họi HS đặt tính rồi tính: 13 – 10; 13 – 4.
	2 HS.

	- Về nhà xem lại bài -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


CHÍNH TẢ. Tiết: 23.

SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA

A- Mục đích yêu cầu: 

- Nghe, viết chính xác, trình bày đúng một đọan truyện “Sự tích cây vú sữa”.

- Làm đúng các bài tập phân biệt ng/ngh, ac/at.

B- Đồ dùng dạy học: Viết sẵn nội dung bài tập.
C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: con gà,thác ghềnh, ghi nhớ.

Nhận xét – Ghi điểm.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Bài chính tả hôm nay các em sẽ nghe và viết đúng một đoạn bài “Sự tích cây vú sữa” ( Ghi.

2- Hướng dẫn nghe viết:

- GV đọc mẫu đoạn viết.

+Từ các cành lá, những đài hoa xuất hiện ntn?

+Quả trên cây xuất hiện ra sao?

+Bài chính tả có mấy câu?

- Hướng dẫn tập viết chữ khó: Đài hoa, trổ ra, nở trắng, xuất hiện, căng mịn, ngọt thơm,…

- GV đọc từng câu ( hết.

- Hướng dẫn HS đổi vở chấm.

- Chấm bài: 5- 7 bài.

3- Hướng dẫn làm bài tập:

- BT 1/52: Bài yêu cầu gì?

Hướng dẫn HS làm: người, ghé, nghĩ, ngon.

- BT 2/52: Hướng dẫn HS làm:

b) cát, các, nhác, nhát.

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò 

- Cho HS viết lại: dòng sữa, trào ra.

- Về nhà luyện viết thêm -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	2 HS đọc lại.

Trổ ra bé tí,…

Lớn nhanh, da căng mịn.

4 câu.

Bảng con.

Viết vào vở.

Chấm lỗi.

Điền ngh/ngh.

Bảng con.

Làm vở. Làm bảng. Nhận xét.
Tự chấm.

Viết bảng.




Kể chuyện. Tiết: 12.
SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA

A- Mục đích yêu cầu:

- Biết kể lại đoạn 1 câu chuyện bằng lời của mình. Dựa vào ý tóm tắt kể lại đoạn 2 câu chuyện.

- Biết kể lại đoạn cuối của chuyện theo mong muốn của riêng mình.

- Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể, biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn.

B- Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa trong SGK.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Kể lại chuyện “Bà cháu”. 

Nhận xét – Ghi điểm.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Tiết kể chuyện này các em hãy dựa vào tranh và bài tập đọc kể lại từng đoạn câu chuyện “Sự tích cây vú sữa” ( Ghi.

2- Hướng dẫn kể chuyện:

- Gọi HS đọc yêu cầu bài 1.

- Gọi HS kể mẫu.

- GV gợi ý: Cậu bé là người ntn? Cậu ở với ai? Vì sao cậu lại bỏ nhà ra đi? Người mẹ làm gì?

- Gọi nhiều HS kể.
- Kể lại phần chính câu chuyện theo tóm tắt từng ý.

- Hướng dẫn HS kể theo nhóm.

- Bình chọn HS kể tốt nhất.

- Kể đoạn 3 theo mong muốn.

Em mong muốn câu chuyện kết thúc ntn?

- GV gợi ý mỗi mong muốn kết thúc của các em được kể thành một đọan.

- Yêu cầu HS kể lại các đoạn câu chuyện.

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò 

- Câu chuyện này khuyên em điều gì?

- Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	Nối tiếp kể (3 HS). Nhận xét.

Cá nhân.

HS kể.

HS kể. Nhận xét.

Nối tiếp.

Đại diện kể.

Đại diện HS trả lời.

Mẹ cậu bé biến ra từ cây, hai mẹ con sống với nhau suốt đời.

Nhiều HS kể.

Nối tiếp kể.

Phải biết vâng lời mẹ.


Thủ công. Tiết: 12.

ÔN TẬP CHƯƠNG I: KỸ THUẬT GHÉP HÌNH

A- Mục tiêu:

- Giúp HS gấp tên lửa một cách thành thạo.
- Gấp được máy bay phản lực đúng mẫu.

- Gấp được máy bay đuôi rời.

- HS hứng thú và yêu thích gấp hình.

B- Chuẩn bị: Tên lửa, máy bay phản lực, máy bay đuôi rời mẫu. Giấy màu.
C- Các hoạt động dạy học: 

I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Nhận xét bài gấp trước.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ tập gấp lại cá sản phẩm đã học trong chươn I ( Ghi.
2- Nội dung: Hướng dẫn HS gấp.

a) Gấp tên lửa:

- Gọi HS nêu lại các bước gấp tên lửa + thực hành gấp.

+Bước 1: Gấp tạo mũi và thân tên lửa.

+Bước 2: Tạo tên lửa và sử dụng.

Hướng dẫn HS trình bày sản phẩm theo nhóm.

b) Gấp máy bay phản lực:
- Gọi HS nêu lại các bước gấp máy bay phản lực + thực hành gấp.
+Bước 1: Gấp tạo mũi, thân và cánh và cánh máy bay.

+Bước 2: Tạo máy bay phản lực và sử dụng.

c) Gấp máy bay đuôi rời:
- Gọi HS nêu lại các bước gấp máy bay đuôi rời + thực hành gấp.

+Bước 1: Gấp đầu và cánh máy bay.

+Bước 2: Làm thân và đuôi máy bay.

+Bước 3: Lắp máy bay hoàn chỉnh và sử dụng.
d) Hướng dẫn HS phóng máy bay phản lực theo nhóm:

- HS thực hành theo 4 nhóm.

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò 

- GV nhấn mạnh cách gấp hình sao cho đúng, đẹp…

- Tiết sau chuẩn bị giấy màu, hồ, kéo – Nhận xét.

Thứ tư ngày 21 tháng 11 năm 2007.

TẬP ĐỌC. Tiết: 38
MẸ
A- Mục đích yêu cầu:

- Đọc trơn toàn bài. Ngắt nhịp đúng câu thơ lục bát.
- Biết đọc kéo dài các từ ngữ gợi tả âm thanh: ạ ời, kẽo cà.

- Hiểu nghĩa các từ mới. Hiểu hình ảnh so sánh “Mẹ là ngọn gió của con…”.

- Cảm nhận được nỗi vất vả và tình thương bao la của mẹ dành cho con.

- Thuộc cả bài thơ.
- HS yếu: Đọc trơn và ngắt nghỉ hơi đúng chỗ. 

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Sự tích cây vú sữa.

Nhận xét – Ghi điểm.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ được học bài thơ “Mẹ” của nhà thơ Trần Quốc Minh. Qua bài thơ này, các em sẽ thấy được mẹ dành tất cả tình yêu thương cho con như thế nào? ( Ghi.
2- Luyện đọc: 

- GV đọc mẫu toàn bài.

- Hướng dẫn HS đọc từng dòng thơ đến hết.

- Hướng dẫn HS đọc từ khó: lặng rồi, nắng oi, lời ru, chẳng bằng, giấc tròn…

- Gọi HS đọc từng đoạn.

( Từ mới: con ve, nắng oi, giấc tròn.

- Hướng dẫn HS đọc theo nhóm.

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Hướng dẫn HS đọc toàn bài.

3- Hướng dẫn tìm hiểu bài:

- Hình ảnh nào cho biết đêm hè rất oi bức?

- Mẹ làm gì để con được ngủ ngon?

- Người mẹ được so sánh với những hình ảnh nào?

4- Hướng dẫn học thuộc lòng bài thơ:
GV xóa dần còn lại chữ đầu.

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò

- Bài thơ giúp em hiểu về mẹ ntn?

- Em thích nhất hình ảnh nào trong bài?Vì sao?

- Về nhà học thuộc lòng bài thơ- Nhận xét.
	Đọc và trả lời câu hỏi.

Nghe.

Nối tiếp.

Cá nhân, đồng thanh.

Nối tiếp.
Nhóm.

Nối tiếp. Nhận xét.
Đồng thanh.

Tiếng ve lặng đi vì ve cũng mệt…
Đưa võng, hát ru, quạt mát.

Ngôi sao, ngọn gió.

Học thuộc lòng.

2 HS trả lời.


TOÁN       Tiết: 59
53 – 15
A- Mục tiêu:

- Biết thực hiện phép trừ có nhớ, số bị trừ là số có 2 chữ số, và có chữ số hàng đơn vị là 3, số trừ là số có 2 chữ số.

- Biết vận dụng phép trừ đã học để làm tính (Củng cố cáhc tìm số bị trừ và số hạng chưa biết).

- Tập nối 4 điểm để có hình vuông.

- HS yếu: thực hiện được phép tính trừ có nhớ.

B- Đồ dùng dạy học: 5 bó que tính và 3 que tính rời.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
	

	83
7
76
	63
9
54
	Bảng (3 HS).

Nhận xét.

	- Nhận xét – Ghi điểm.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ học bài 53- 15 ( Ghi.

2- GV tổ chức cho HS tự tìm kết quả của phép trừ 53 – 15:

- Hướng dẫn HS lấy 5 bó que tính + 3 que tính rời trừ bớt đi 15 que tính + ? que tính.
- GV nêu lại: Muốn bớt đi 15 que tính trước hết bớt 3 que rồi tháo 1 bó bớt tiếp 2 que, sau đó bớt 1 bó nữa. Còn lại 3 bó và 8 que tính rời thành 38 que tính.

53 que tính – 15 que tính = ? que tính.

53 – 15 = ?

- Gọi HS nêu cách tính, tính:
	Thao tác trên que tính.

38 que tính.

38.

Nêu.

	53

15

38
	3 – 5 không được, lấy 13 – 5 = 8, viết 8.

1 thêm 1 = 2, 5 – 2 = 3, viết 3.
	

	3- Thực hành:

- BT 1/61: Hướng dẫn HS làm.
	

	63

28

35
	83

47

36
	33

15

18
	53

46

7
	Bảng con 2 pt.

Làm vở, làm bảng. Nhận xét. Đổi vở chấm.

	- BT 2/61: 
	

	73

49

24
	43

17

27
	63

55

8
	Làm nhóm. 3 nhóm làm. Tuyên dương.

	- BT 3/70: Gọi HS đọc đề.
	Cá nhân. 

	Tóm tắt:

Ông: 63 tuổi.

Bố: ít hơn 34 tuổi.

Bố: ? tuổi.
	Giải:

Số tuổi của bố là:

63 – 34 = 29 (tuổi)

ĐS: 29 tuổi.
	Làm vở. 1 HS làm bảng. Lớp nhận xét. Đổi vở chấm.

	- BT 5/61: Hướng dẫn HS vẽ.

GV vẽ mẫu 1 hình.

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò

53 – 15 = ?

- Giao BTVN: Bài 3/61.

- Về nhà xem lại bại – Nhận xét.
	HS vẽ theo nhóm. ĐD nhóm vẽ. Nhận xét.

1 HS đặt tính và tính.




Tập viết Tiết: 12
CHỮ HOA K
A- Mục đích yêu cầu: 

- Biết viết chữ hoa K heo cỡ chữ vừa và nhỏ.

- Biết viết ứng dụng cụm từ: "Kề vai sát cánh" theo cỡ nhỏ, viết chữ đúng mẫu, đẹp.

- Viết đúng kiểu chữ, khoảng cách giữa các chữ, viết đẹp.

B- Đồ dùng dạy học: 

Mẫu chữ viết hoa K, cụm từ ứng dụng và vở TV.
C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: I, Ích.
Nhận xét -  Ghi điểm.
	Bảng 3 HS (HS yếu). Nhận xét.

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em viết chữ hoa K -  ghi bảng. 

2- Hướng dẫn viết chữ hoa: 
	

	- GV gắn chữ hoa K.
	Quan sát.

	- Chữ hoa K cao mấy ô li?

- Chư hoa K có 3 nét.
	5 ôli

	- Hướng dẫn cách viết.
	Quan sát.

	- GV viết mẫu và nêu quy trình viết.
	Quan sát.

	- Hướng dẫn HS viết bảng con.
	Quan sát.

	Theo dõi, uốn nắn.
	

	3- Hướng dẫn HS viết chữ Kẻ:
	

	- Cho HS quan sát và nhận xét chữ Kẻ.
	Quan sát.

	- GV viết mẫu và hướng dẫn cách viết.

- Hướng dẫn HS viết.
- GV theo dõi, sửa sai.
	Quan sát.

Bảng con.

	4- Hướng dẫn cách viết cụm từ ứng dụng:
	

	- Giới thiệu cụm từ ứng dụng.

- GV giải nghĩa cụm từ: Kề vai sát cánh.

- Chia nhóm thảo luận về độ cao, khoảng cách, cách đặt dấu thanh ở các con chữ.

- GV viết mẫu.
	HS đọc.

4 nhóm. Đại diện trả lời. Nhận xét.

	5- Hướng dẫn HS viết vào vở TV:
	

	- 1dòng chữ K cỡ vừa.

- 1dòng chữ K cỡ nhỏ.

- 1dòng chữ Kẻ cỡ vừa.

- 1 dòng chữ Kẻ cỡ nhỏ.

- 1 dòng câu ứng dụng.
	HS viết vở.

	6- Chấm bài: 5- 7 bài. Nhận xét.
	

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Gọi HS viết lại chữ K – Kẻ.
	Bảng (HS yếu)

	- Về nhà luyện viết thêm -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


TỰ NHIÊN XÃ HỘI. Tiết: 12
ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH
A- Mục tiêu:

- Kể tên và nêu công dụng của một số đồ dùng thông thường trong nhà.

- Biết phân loại các đồ dùng theo vật liệu làm ra chúng.

- Biết cách sử dụng và bảo quản 1 số đồ dùng trong nhà.

- Có ý thức cẩn thận, gọn gàng, ngăn nắp.

B- Đồ dùng dạy học:

Hình vẽ trang 26, 27/SGK.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: 

+Gia đình em gồm có những ai?

+Những người đó làm những công việc gì?

+Nhận xét.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Bài học hôm nay các em sẽ biết được công dụng của một số đồ dùng trong gia đình ( Ghi.

2- Hoạt động 1: Làm việc với SGK.

- Bước 1: Làm việc theo cặp.

Yêu cầu HS quan sát hình 1, 2, 3/26 SGK và trả lời câu hỏi.

Kể tên những đồ dùng có trong từng hình?

- Bước 2: Làm việc cả lớp.

- Bước 3: Làm việc theo nhóm.

Kể những đồ dùng trong gia đình.

- Bước 4: Gọi trình bày.

3- Hoạt động 2: Thảo luận về bảo quản, giữ gìn một số đồ dùng trong nhà.

- Bước 1: Làm việc theo cặp.

Cho HS quan sát hình 4, 5, 6/27 SGK.

+Các bạn trong hình đang làm gì?

+Muốn sử dụng các đồ dùng bằng gỗ bền đẹp ta cần lưu ý điều gì?

+Khi dùng, rửa bát đĩa chúng ta chú ý điều gì?
+Đối với bàn ghế, tủ giường trong nhà chúng ta phải giữ gìn ntn?

- Bước 2: Gọi trình bày.
*Kết luận: SGV/47.

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò.

- Khi sử dụng đồ dùng bằng điện chúng ta cần lưu ý điều gì?

- Về xem lại bài – Nhận xét.
	2 HS trả lời câu hỏi. Nhận xét.
Theo cặp.
2 HS thảo luận.

ĐD trình bày.

Nhận xét, bổ sung.
4 nhóm.

ĐD trình bày.

ĐD trình bày.

Nhận xét.


Thứ năm ngày 22 tháng 11 năm 2007                                    

TOÁN.      Tiết: 58
33 – 5

A- Mục tiêu:

- Biết thực hiện phép trừ có nhớ, số bị trừ là số có 2 chữ số, và có chữ số hàng đơn vị là 3, số trừ là số có 1 chữ số.

- Biết vận dụng phép trừ đã học để làm tính (Củng cố cách tìm số hạng trong phép cộng và tìm số bị trừ trong phép trừ).

- HS yếu: thực hiện được phép tính trừ có nhớ.

B- Đồ dùng dạy học: 3 bó que tính và 3 que tính rời.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
	

	13

6
7
	13

9

4
	Bảng (3 HS).

Nhận xét.

	- BT 3/59.

- Nhận xét – Ghi điểm.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ học bài 33- 5, đây là phép trừ trong bảng trừ 13 trừ đi một số ( Ghi.

2- GV tổ chức cho HS tự tìm kết quả của phép trừ 33 – 5:

- GV hướng dẫn HS thao tác trên que tính để tự tìm ra kết quả của phép tính: 33 – 5 = ?.

- Hướng dẫn cách thông thường: bớt 3 que, tháo 1 bó bớt tiếp 2 que. Còn 2 bó, 8 que.

33 que trừ 5 que = ? que.

33 – 5 = ?

- Hướng dẫn cách đặt tính, tính.
	Nêu nhiều cách.

28 que tính.

28.

Nêu.

	33

5

28
	3 – 5 không được, lấy 13 – 5 = 8, viết 8 nhớ 1.

3 trừ 1 = 2, viết 2.
	

	3- Thực hành:

- BT 1/60: Bài yêu cầu gì?

Hướng dẫn HS làm bảng con.
	Đặt tính rồi tính.

	43
9
34
	33

5
28
	73

6
67
	93

8
85
	Bảng con 2 pt.

Làm vở, làm bảng. Nhận xét. Tự chấm vở.

	- BT 2/60: Hướng dẫn HS làm:
	Làm nhóm.

	x + 7 = 63

      x = 63 – 7 

      x = 56
	8 + x = 83

      x = 83 – 8 

      x = 75
	3 nhóm làm. Nhận xét. Tuyên dương.

	- BT 3/60: Gọi HS đọc đề.
	Cá nhân. 

	Tóm tắt:

Có: 33 HS.

Chuyển: 4 HS.

Còn: ? HS.
	Giải:

Số HS còn lại là:

33 – 4 = 29 (HS)

ĐS: 29 HS.
	Làm vở. 1 HS làm bảng. Lớp nhận xét. Tự chấm vở.

	- Chấm bài: 5- 7 bài.

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò

- Trò chơi: Đặt tính rồi tính nhanh:
	

	33 – 6 

33

6

27
	33 – 9 

33

9

24
	33 – 8 

33

8

25
	3 nhóm.

	- Về nhà xem lại bại – Nhận xét.
	


LUYỆN TỪ VÀ CÂU      Tiết: 12
TỪ NGỮ VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH 
DẤU PHẨY
A-  Mục đích yêu cầu:

- Mở rộng vốn từ về tình cảm gia đình.

- Biết đặt dấu phẩy ngăn các bộ phận giống nhau trong câu.

- HS yếu: Mở rộng vốn từ về tình cảm gia đình.

B-  Đồ dùng dạy học: Viết sẵn BT 3.

C-  Các hoạt động dạy học:

I-  Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:

	- Nêu các từ ngữ chỉ đồ vật trong gia đình và tác dụng của mỗi đồ vật đó?

- Tìm những từ ngữ chỉ việc làm của em để giúp đỡ ông bà? 

- Nhận xét – Ghi điểm.

II- Hoạt động 2: Bài mới:

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của bài ( Ghi.

2- Hướng dẫn làm BT:

- BT1/52: Hướng dẫn HS làm:
Hướng dẫn HS nối.

Hướng dẫn HS ghi tiếp: thương yêu, yêu thương, yêu mến, mến yêu, yêu kính, kín hyêu, yêu quý, quý yêu, thương mến, mến thương, quý mến, kính mến.

BT 2/52: Hướng dẫn HS làm.

+Cháu kính yêu ông bà.

+Con yêu quý cha mẹ.

+Em yêu mến anh chị.

- BT 3/53: Gọi HS đọc yêu cầu bài.
Hướng dẫn HS làm: 
Chăn màn, quần áo được xếp gọn gàng.

Giường tủ, bàn ghế được kê ngay ngắn.

Giày dép, mũ nón được để đúng chỗ.

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò

- Tìm một số từ nói về tình cảm gia đình?

- Về nhà xem lại bài – Nhận xét.
	2 HS trả lời.
Nhận xét.

Làm vở. Lên bảng nối. HS ghi vào vở.

Làm vở, làm bảng. Nhận xét. Tự chấm vở.
Cá nhân.

3 nhóm.

ĐD làm. Nhận xét. Tuyên dương.

HS tìm.




CHÍNH TẢ (TC).    Tiết: 24
MẸ
A- Mục đích yêu cầu:

- Chép lại chính xác một đoạn trong bài thơ “Mẹ”.

- Biết viết hoa chữ đầu bài, đầu dòng thơ, biết trình bày các dòng thơ lục bát.

- Làm đúng bài tập phân biệt iê/yê/ya; ?/~.
- HS yếu: chép lại chính xác, trình bày đúng.

B- Đồ dùng dạy học:

Viết sẵn ở bảng phụ đoạn thơ cần tập chép. BT.
C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: cho HS viết: con nghé, người cha, suy nghĩ, con trai.
- Nhận xét – Ghi điểm.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu bài ( Ghi.

2- Hướng dẫn tập chép:

- GV đọc bài tập chép.

+Người mẹ được so sánh với những hình ảnh nào?
+Đếm và nhận xét số chữ của các dòng thơ trong bài?

+Chữ đầu các vần thơ viết ntn?

- Hướng dẫn HS viết từ khó: lời ru, bàn tay, quạt, ngôi sao, ngoài kia, giấc tròn, suốt đời.
- Hướng dẫn cách viết.

- Hướng dẫn HS nhìn bảng chép bài.

- Yêu cầu HS dò lại lỗi.

- Chấm bài: 5- 7 bài.

3- Hướng dẫn làm bài tập:

BT 1: Gọi HS đọc yêu cầu bài. Hướng dẫn HS làm:
Đêm đã khuya, bốn bề yên tĩnh, ve đã lặng yên vì mệt và gió cũng thôi trò chuyện cùng cây. Nhưng từ gian nhà nhỏ vắng…

- BT 2b: Hướng dẫn HS làm:

?: cả, chẳng, của, ngủ.

~: cũng, vẫn, kẽo, võng, những, đã.
III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò

- Cho HS viết lại: ngọn gió, chẳng bằng.
- Về nhà luyện viết thêm- Nhận xét.


	Bảng con (cả lớp).

2 HS đọc.

Ngôi sao, ngọn gió.

Thể thơ lục bát.

Hoa.

Bảng con.

Nghe.

Chép vào vở.

Đổi vở dò lỗi.
Cá nhân. HS làm vở, làm bảng (gọi HS yếu). Nhận xét. Đổi vở chấm.
Làm vào vở.

Làm bảng. Nhận xét.

Bảng ( 2HS).


ĐẠO ĐỨC.     Tiết: 12
QUAN TÂM, GIÚP ĐỠ BẠN
A- Mục tiêu:

- HS biết quan tâm, giúp đỡ bạn là luôn vui vẻ thân ái với các bạn, sẵn sàng giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn.

- Sự cần thiết của việc quan tâm giúp đỡ bạn.

- HS có hành vi quan tâm, giúp đỡ bạn bè trong cuộc sống hàng ngày.

- Đồng tình với những biểu hện quan tâm giúp đỡ bạn bè.

B- Tài liệu và phương tiện: Tranh cho hoạt động 1.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: 

- Khi bạn ngã em cần phải làm gì?

- Chúng ta có nên giúp đỡ bạn bằng cách cho bạn chéo bài kiểm tra không? Vì sao?

- Nhận xét.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Thế nào là quan tâm, giúp đỡ bạn? Bài học hôm nay sẽ giúp các em hiểu điều đó ( Ghi.

2- Hoạt động 1: Đoán xem điều gì xảy ra?

Cho HS quan sát tranh, nội dung: Cảnh trong giờ kiểm tra toán. Bạn Hà không làm được bài đang đề nghị bạn Nam ngồi bên cạnh “Nam ơi cho tớ chép bài với”.

GV chốt lại 3 cách ứng xử chính:

- Nam không cho Hà xem bài.

- Nam khuyên Hà tự làm bài.

- Nam cho Hà xem bài.

- Em có ý kiến gì về việc làm của bạn Nam? Nếu em là Nam em sẽ làm gì để giúp bạn.

- Hướng dẫn các nhóm đóng vai theo nội dung trên.

- Nhận xét.

- Cách ứng xử nào không phù hợp? Vì sao?

*Kết luận: Quan tâm, giúp đỡ bạn phải đúng lúc, đúng chỗ và không vi phạm nội quy của nhà trường.

3- Hoạt động 2: Tự liên hệ.

- Nêu các việc em đã làm thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn bè.

- Hướng dẫn các tổ lập kế hoạch giúp đỡ các gặp khó khăn trong lớp.

*Kết luận: Cần quan tâm, giúp đỡ bạn bè, đặc biệt là những bạn có hoàn cảnh khó khăn:

Bạn bè như thể anh em

Quan tâm, giúp đỡ càng thêm thân tình.

4- Hoạt động 3: Trò chơi “Hái hoa dân chủ”

- Gọi HS lên hái hoa và trả lời câu hỏi.

+Em sẽ làm gì khi em có một quyển truyện hay mà bạn hỏi mượn?

+Em sẽ làm gì khi bạn đau tay lại đang xách nặng?

+Em sẽ làm gì khi trong giờ học vẽ bạn ngồi bên cạnh em quên mang hộp bút chì màu mà em lại có?

+Em sẽ làm gì khi thấy các bạn đối xử không tốt với 1 bạn là con nhà nghèo?
+Em sẽ làm gì khi trong tổ em có bạn bị ốm?

*Kết luận chung: SGV/48.

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò

- Khi bạn không hiểu bài thơ nhờ em giúp thì em phải làm gì?

- Khi nào thì em mới quan tâm, giúp đỡ bạn?

- Về nhà xem lại bài – Nhận xét.
	HS trả lời (2 HS).

Nhận xét.

Quan sát.

Đoán cách ứng xử của bạn Nam.

Nhiều HS trả lời.

Thảo luận về 3 cách ứng xử trên theo câu hỏi.

ĐD trả lời.

4 nhóm.

ĐD trình bày.

Cách 3.

Nêu. Nhận xét.

ĐD trình bày.

Cho bạn mượn.

Xách giúp bạn.

Cho bạn mượn.

Giải thích cho các bạn hiểu…

Rủ các bạn đi thăm.

Giàng bài cho bạn.
Bạn gặp khó khăn.


THỂ DỤC. Tiết: 23
ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG.

TRÒ CHƠI: NHÓM BA NHÓM BẢY.

A- Mục tiêu: 

- Học trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi ở mức ban đầu.
- Ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng.
B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc.

- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. Sau đó cho HS đứng lại, quay trái và giãn cách 1 sải tay.
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

	II- Phần cơ bản:

- Trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy”. SGV/22.
- Ôn bài TD phát triển chung.

- Tổ trưởng điều khiển 4 tổ tập.

- Thi đua giữa các tổ.

- Cả lớp tập 1 lần: 2 x 8 nhịp.

	20 phút


	
x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x




	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Cuối người thả lỏng.

- Nhảy thả lỏng.

- GV cùng HS hệ thống lại bài.

- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	
x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x





 Thứ sáu, ngày 23 tháng 11 năm 2007.

TOÁN.      Tiết: 60
LUYỆN TẬP

A- Mục tiêu:

- Củng cố bảng trừ (13 trừ đi một số, trừ nhẩm).

- Củng cố kỹ năng trừ có nhớ (đặt tính theo cột).

- Vận dụng các bảng trừ để làm tính và giải toán.

- HS yếu: 
· Củng cố bảng trừ (13 trừ đi một số, trừ nhẩm).

· Củng cố kỹ năng trừ có nhớ (đặt tính theo cột).

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: đặt tính rồi tính biết SBT và ST:
	

	43 và 17

43

17

26
	63 và 55

63

55

8
	Bảng (3 HS).

	- BT 4/61.

- Nhận xét – Ghi điểm.
	

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay các em làm bài luyện tập để củng cố lại bảng trừ (13 trừ đi một số) ( Ghi.

2- Luyện tập:

- BT 2/62: Hướng dẫn HS làm.
	

	53

16

37
	73

38
35
	63

29
34
	43

7
36
	Bảng con. HS yếu làm bảng lớp. Làm vở. Đọc KQ. Nhận xét. Tự chấm

	- BT 3/62: Bài toán yêu cầu gì?

Hướng dẫn HS làm.
	Đặt tính rồi tính. 

	83 – 7 – 6 = 70

83 – 13 = 70
	53 – 9 – 4 = 40

53 – 13 = 40
	3 nhóm. HS yếu làm bảng lớp. Nhận xét. Đổi vở chấm.

	- BT 4/62: Gọi HS đọc đề.
	Cá nhân.

	Tóm tắt:

Sáng: 83 lít.

Chiều: ít hơn 27 lít.

Chiều: ? lít.
	Giải:

Số lít dầu buổi chiều bán là:

83 – 27 = 56 (l).

ĐS: 56 lít
	Làm vở, 1 HS làm bảng. Nhận xét, bổ sung. 

Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò

- Giao BTVN: BT 1 , 5/62.
- Về nhà xem lại bài – Nhận xét.
	


TẬP LÀM VĂN.     Tiết: 12
GỌI ĐIỆN
A- Mục đích yêu cầu:

- Đọc hiểu bài “Gọi điện”, nắm được một số thao tác khi gọi điện.

- Trả lời được các câu hỏi về thứ tự việc cần làm khi gọi điện: tín hiệu điện thoại, cách giao tiếp qua điện thoại.

- Viết được 4, 5 câu trao đổi qua điện thoại theo tình huống giao tiếp gần gũi với lứa tuổi HS.

- Biết dùng từ, đặt câu đúng: Trình bày sáng rõ các câu trao đổi qua điện thoại.

- HS yếu: 
· Đọc hiểu bài “Gọi điện”, nắm được một số thao tác khi gọi điện.

· Trả lời được các câu hỏi về thứ tự việc cần làm khi gọi điện: tín hiệu điện thoại, cách giao tiếp qua điện thoại.

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Gọi HS đọc bức thư ngắn gởi cho ông bà (BT 3).

Nhận xét – Ghi điểm.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Các em thường xuyên thấy điện thoại rồi, nhưng thao tác khi gọi điệnthoại và gọi như thế nào thì hôm nay các em sẽ học bài điện thoại để hiểu thêm điều đó ( Ghi.

2- Hướng dẫn làm bài tập:

- BT 1/: Gọi HS đọc bài “Gọi điện”.
Hướng dẫn HS làm câu a.
Hướng dẫn HS làm câu b.

- Nếu bố mẹ của bạn cầm máy, em xin phép nói chuyện ntn?
- BT 2/62: Hướng dẫn HS làm.

+Bạn gọi điện cho em lúc em đang làm gì?

+Bạn rủ em đi đâu?

+Em hình dung bạn sẽ nói gì với em?

+Em từ chối vì bận học, em sẽ trả lời ntn?

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò

- GV hướng dẫn HS cách gọi điện cho bạn,…trước hết phải tìm số máy trong sổ, nhấc ống nghe, nhấn số.

- Về nhà xem lại bài – Nhận xét.
	2 HS đọc. Nhận xét.

Cá nhân.

Tìm số máy- Nhấc ống nghe- Nhấn số.
Máy bận- Đổ chuông.

HS trả lời.
Làm vở. Đọc bài làm của mình. Nhận xét.

Theo dõi.




THỂ DỤC. Tiết: 24
ĐIỂM SỐ 1- 2; 1- 2 THEO ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN.

TRÒ CHƠI: BỎ KHĂN.

A- Mục tiêu: 

- Điểm số 1- 2; 1- 2 theo đội hình vòng tròn. Yêu cầu điểm số rõ ràng.

- Học trò chơi “Bỏ khăn”. Yêu cầu biết cách chơi.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, khăn, còi.
C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.

- Xoay các khớp cổ tay, chân,…
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp 1, 2.

- Tập bài thể dục đã học: 1 lần.
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	II- Phần cơ bản:

- Điểm số 1- 2; 1- 2 theo hàng ngang: 2 lần.

- Điểm số 1- 2; 1- 2 theo vòng tròn: 2- 3 lần.

- Trò chơi “Bỏ khăn”.
	20 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



HS chơi

	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Cuối người thả lỏng và hít thở sâu.
- Nhảy thả lỏng.

- GV cùng HS hệ thống lại bài.

- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x





SINH HOẠT LỚP TUẦN 12
I- Mục tiêu:

- Nhận xét ưu khuyết điểm tuần 12.

- Giúp HS học thuộc 5 điều Bác Hồ dạy, lời hứa sao.

II- Nội dung:

1- Nhận xét ưu khuyết điểm tuần 14:

*Ưu điểm:

- Đa số các em biết vâng lời, lễ phép.

- Đi học đều, đúng giờ.Chữ viết có tiến bộ.

- Một vài HS học tập có tiến bộ.
- Tham gia diễn văn nghệ.
- Biết giữ gìn VSMT, ATGT.

*Khuyết điểm:

- Học còn yếu, gia đình không quan tâm (Tuấn).

- Chưa chú ý trong giờ học (Khôi, Viên, Luân, Hằng).

- Nộp các khoản tiền còn chậm.

2- Sinh hoạt:

a- Hoạt động trong lớp:

	- Yêu cầu HS đọc 5 điều Bác Hồ dạy.
- Yêu cầu đọc lời hứa sao và chủ đề năm học.

- Nhận xét, tuyên dương.

b- Hoạt động ngoài trời:

- Đi vòng tròn hát tập thể: Lớp chúng mình, Nhanh bước nhanh nhi đồng,…
- Chơi trò chơi: Mèo đuổi chuột, chim sổ lồng.
	Nghe, nhắc lại(CN, ĐT)

Lớp đồng thanh hát.

HS chơi.


3- Phương hướng tuần 13:

- Tiếp tục rèn chữ viết.

- Động viên nhắc nhở các em thực hiện tốt các nội quy đã quy định.
TUẦN 13

Thứ hai ngày 26 tháng 11 năm 2007.

TẬP ĐỌC. Tiết: 37 + 38.

BÔNG HOA NIỀM VUI
A- Mục đích yêu cầu:

- Đọc trơn toàn bài. Nghỉ hơi hợp lý sau các dấu câu, giữa các cụm từ dài. Biết đọc phân biệt giọng kể và giọng nhân vật.

- Hiểu nghĩa các từ mới và từ quan trọng: lộng lẫy, chần chử, nhân hậu, hiếu thảo, đẹp mê hồn,…

- Cảm nhận được tấm lòng hiếu thảo với cha mẹ của bạn HS.

- HS yếu: Đọc trơn toàn bài. Nghỉ hơi hợp lý sau các dấu câu, giữa các cụm từ dài.

B- Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa bài tập đọc trong SGK.

C- Các hoạt động dạy học:

Tiết 1:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: “Mẹ”

Nhận xét – Ghi điểm.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài:

Bài thơ “Mẹ” nói về tình thương yêu của mẹ đối với con. Vậy, con cái cần có tình cảm ntn với bố mẹ? Câu chuyện “Bông hoa niềm vui” sẽ nói với các em điều đó ( Ghi.

2- Luyện đọc: 

- GV đọc mẫu toàn bài.

- Hướng dẫn HS đọc từng câu đến hết.

- Hướng dẫn HS đọc từ khó: sáng tinh mơ, lộng lẫy, chần chừ, nhân hậu, hiếu thảo, đẹp mê hồn,…

- Hướng dẫn cách đọc.

- Gọi HS đọc từng đoạn đến hết.

( Từ mới, giải nghĩa: chia lẻ, đùm bọc, hợp lại, đoàn kết,…

- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn.

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Hướng dẫn HS đọc toàn bài. 
	2 HS đọc và trả lời câu hỏi.

Theo dõi.

Nối tiếp.

Cá nhân, đồng thanh.

Nối tiếp.

Trong nhóm (HS yếu đọc nhiều).

Cá nhân.

Đồng thanh.


Tiết 2:

	3- Hướng dẫn tìm hiểu bài:

- Mới sớm tinh mơ Chi đã vào vườn hoa đề làm gì?

- Vì sao Chi không dám tự ý hái bông hoa Niềm Vui?

- Khi biết vì sao Chi cần bông hoa, cô giáo nói ntn?

- Câu nói cho thấy thái độ cô giáo ntn?

- Theo em bạn Chi có những đức tính gì đáng quý?

4- Luyện đọc lại:

Hướng dẫn HS đọc theo lối phân vai.

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò.

- Qua câu chuyện em thấy bạn Chi là người ntn?
- Về nhà luyện đọc lại – Nhận xét.
	Tìm bông hoa Niềm Vui để đem vào viện cho bố làm dịu cơn đau.

Theo nội quy của trường không ai được ngắt hoa trong vườn.

Em hãy hái thêm 2 bông hoa nữa.

Cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của Chi.

Thương bố, tôn trọng nội quy, thật thà.

4 nhóm đọc. 

Hiếu thảo, tyôn trọng nội quy, thật thà.


TOÁN. Tiết: 61
14 TRỪ ĐI MỘT SỐ: 14 -  8
A- Mục tiêu: 

- Biết lập bảng trừ: 14 trừ đi một số.

- Vận dụng bảng trừ đa 4học để làm tính và giải toán.

- HS yếu: - Biết lập bảng trừ: 14 trừ đi một số.
B- Đồ dùng dạy học: 1 bó que tính và 4 que tính rời.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:

Đặt tính, rồi tính: 53 – 16; 73 – 38.
	

	53
16
37
	73
38
35
	BT 4/62
	Bảng (3 HS).

	Nhận xét – Ghi điểm.
	

	II- Hoạt động 2: Bài mới

1- Giới thiệu bài: Bài hôm nay sẽ hướng dẫn cho các em biết tự lập bảng trừ 14 trừ đi một số 14 -  8 ( Ghi.

2- GV tổ chức cho HS hoạt động với 1 bó que tính và 4 que tính rời để lập bảng trừ: 

- GV hướng dẫn HS lấy 14 que tính và yêu cầu bớt 8 que tính.

- Gọi HS nêu cách tính: 14 que tính – 8 que tính = ? que tính.

- Hướng dẫn lại: bớt đi 4 que, tháo 1 bó ra bớt 4 que tiếp (4 + 4 = 8) còn lại 65 que tính.

14 – 8 = ?

- Hướng dẫn HS đặt phép trừ theo cột:
	Thao tác trên que tính.

Nêu nhiều cách.

6

Nếu cách đặt tính.

	14
8

6
	
	4 không trừ được 8, lấy 14 trừ 8 bằng 6, viết 6.
	

	- Hướng dẫn HS dựa trên que tính để tự lập ra bảng trừ:
	Nhóm.

	14 – 5 = 9 

14 – 6 = 8

14 – 7 = 7
	14 – 8 = 6

14 – 9 = 5
	ĐD trả lời.

	- Gọi HS đọc toàn bộ bảng trừ.

3- Thực hành:

- BT 1/63: Hướng dẫn HS nhẩm:
	Cá nhân, đồng thanh. Học thuộc lòng.


	8 + 6 = 14

6 + 8 = 14

14 – 8 = 6

14 – 6 = 8
	9 + 5 = 14

5 + 9 = 14

14 – 9 = 5

14 – 5 = 9
	Làm miệng. HS yều làm bảng lớp. Nhận xét.

	- BT 2/63: Hướng dẫn HS làm:
	Bảng con.

	14

8

6
	14

6

8
	14

7

7
	14

9

5
	14

5

9
	HS yếu làm bảng lớp. Nhận xét. 

	- BT 3/68: Gọi HS đọc đề.
	Cá nhân.

	Tóm tắt:

Có: 14 xe đạp.

Bán: 8 xe đạp.

Còn: ? xe đạp.
	Giải:

Số xe đạp còn là:

14 – 8 = 6 (xe đạp).

ĐS: 6 xe đạp.
	Làm vở. 1 HS làm bảng. Nhận xét. Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò

- Trò chơi: BT 4/63. 
a- Tô màu đỏ HCN: ABCD, màu xanh phần còn lại của HV: MNPQ.

b- Hình ABCD đặt trên hình MNPQ.

Hình MNPQ đặt dưới hình ABCD.

- Về nhà xem lại bài – Chuẩn bị bài sau – Nhận xét.
	2 nhóm làm. ĐD gắn bài tập của nhóm mình. Nhận xét.


Thứ ba ngày 27 tháng 11 năm 2007.

TOÁN. Tiết: 62
34 -  8
A- Mục tiêu:

- Biết thực hiện phép trừ dạng 34 – 8. Vận dụng phép trừ đã học để làm tính và giải toán.

- Củng cố cách tìm số hạng chưa biết và số bị trừ.

- HS yếu: biết thực hiện các phép tính trừ dạng 34 – 8.
B- Đồ dùng dạy học: 3 bó que tính và 4 que tính rời.
C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Cho HS làm
	

	14
8
6
	14
5
9
	Làm bảng (3 HS).

	- BT 3/63.

- Nhận xét – Ghi điểm.
	

	II- Hoạt động: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Tiết toán hôm nay các em sẽ học bài 34 – 8 ( Ghi.

2- GV tổ chức cho HS tự thực hiện các phép trừ 34 – 8:

- GV hướng dẫn HS lấy ra 34 que tính trừ 8 que tính.

- Hướng dẫn cách thông thường: Lấy 4 que rồi tháo 1 bó lấy 4 que nữa (4 + 4 = 8). Còn lại 2 bó 6 que.
34 que tính – 8 que tính = ? que tính.

34 – 8 = ?

- Gọi HS nêu cách đặt tính, tính:
	Thao tác trên que tính theo nhóm đưa ra các cách khác nhau.

26 que tính.

26.

	34
8
26
	
	4 không trừ được 8, lấy 14 trừ 8 bằng 6, viết 6, nhớ 1.

3 trừ 1 bằng 2, viết 2.
	Nêu.

	3- Thực hành:

- BT 1/64: Hướng dẫn HS làm
	

	54

9

45
	74

6

68
	44

7

37
	64

5

59
	84

8

76
	Bảng con.

HS yếu làm bảng lớp.

Nhận xét.

	- BT 3/64: Gọi HS đọc đề. Hướng dẫn HS làm.
	Cá nhân.

	Tóm tắt: 

Hà: 24 con sâu.

Lan: ít hơn 8 con sâu.

Lan: ? con sâu.
	Giải:

Số con sâu Lan bắt là:

24 – 8 = 16 (con)

ĐS: 16 con.
	Làm vở. 1 HS làm bảng. Nhận xét. Đổi vở chấm.

	- BT 5/64: Hướng dẫn HS làm:

a- Tô màu đỏ vào HV.

Tô màu xanh vào phần còn lại của HT.

b- Hình vuông đặt trên HT.

Hình tròn đặt dưới HV.

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò

- Trò chơi: BT 4/64. Nhận xét.
- Về nhà xem lại bài – Nhận xét.
	2 nhóm. ĐD lên trình bày.
2 nhóm.


CHÍNH TẢ (TC). Tiết: 25
BÔNG HOA NIỀM VUI
A- Mục đích yêu cầu:

- Chép lại chính xác, trình bày đúng một đoạn trong bài “Bông hoa Niềm Vui”.

- Làm đúng các BT: iê/yê, r/d.

- HS yếu: Chép lại chính xác, trình bày đúng một đoạn trong bài “Bông hoa Niềm Vui”.

B- Đồ dùng dạy học:

Viết sẵn đoạn chép, BT.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: lặng yên, đêm khuya, ngọn gió, lời ru,…

- Nhận xét – Ghi điểm.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Tiết chính tả hôm nay các em sẽ chép lại chính xác một đoạn trong bài “Bông hoa Niềm Vui” ( Ghi.
2- Hướng dẫn tập chép:

- GV đọc đoạn chép ở bảng.

+Cô giáo cho phép Chi hái thêm 2 bông hoa nữa cho ai? Vì sao?

+Những chữ nào trong bài được viết hoa?

- Hướng dẫn viết từ khó: hãy hái, nữa, trái tim, nhân hậu, hiếu thảo,…

- Hướng dẫn HS chép bài vào vở.

*Chấm bài: 5- 7 bài.

3- Hướng dẫn làm bài tập:

- BT 1: Gọi HS đọc yêu cầu bài:
Hướng dẫn HS viết: yếu, kiến, khuyên.
- BT 2a: Hướng dẫn HS làm.

Cuộn chỉ bị rối/Em không thích nói dối.

Mẹ lấy rạ đun bếp/Bé Lan dạ một tiếng rõ to.

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò

- Cho HS viết lại: nhân hậu, khuyên bảo.

- Về nhà luyện viết thêm – Nhận xét.
	Bảng.

2 HS đọc lại.

Cho mẹ và cho Chi vì bố mẹ dạy dỗ Chi hiếu thảo. Vì trái tim nhân hậu của Chi.

Chữ đầu câu, tên riêng nhân vật.

Bảng con. Nhận xét.

Viết bài vào vở. 
Cá nhân.

Bảng con. Nhận xét.

4 nhóm. Đại diện nhóm làm.

Nhận xét, sửa bài vào vở.

Bảng.


KỂ CHUYỆN. Tiết: 13
BÔNG HOA NIỀM VUI
A- Mục tiêu:

- Biết kể đoạn mở đầu câu chuyện “Bông hoa Niềm Vui” theo 2 cách: theo trình tự câu chuyện và thay đổi 1 phần trình tự.

- Dựa vào tranh minh họa và trí nhớ để kể lại nội dung chính đoạn 2, 3 của câu chuyện bằng lời của mình. Biết tưởng tượng thêm chi tiết trong đoạn cuối.
- Lắng nghe bạn kể chuyện, nhận xét, đánh giá đúng lời kể chuyện của bạn.

- HS yếu: kể lại được ít nhất một đoạn câu chuyện.

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Sự tích cây vú sửa.
Nhận xét – Ghi điểm.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Tiết kể chuyện này các em phải dựa vào nội dung bài tập đọc và tranh minh họa để kể lại câu chuyện “Bông hoa niềm vui” ( Ghi.

2- Hướng dẫn kể chuyện:

- Hướng dẫn HS tập kể theo cách 1: Kể đúng trình tự câu chuyện.

Nhận xét.

- Hướng dẫn HS dựa vào tranh kể lại đoạn 2, 3 bằng lời của mình.

- Hướng dẫn HS quan sát tranh.

- Gọi HS kể.

- Hướng dẫn HS kể lại đoạn cuối, tưởng tượng thêm lời cảm ơn của bố Chi.

- Gọi nhiều HS kể nối tiếp nhau.

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò

- Gọi 3 HS kể từng đoạn câu chuyện.
- Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe – Nhận xét.
	Nối tiếp kể.

Kể nhóm.
ĐD kể. Nhận xét.

Quan sát, nêu ý chính trong từng tranh.

Nối tiếp. Nhận xét.

Nhận xét.
Nối tiếp.


THỦ CÔNG. Tiết: 13
ÔNTẬP CHƯƠNG I: KỸ THUẬT GẤP HÌNH

A- Mục tiêu:

- HS biết gấp thuyền phẳng đáy không mui, có mui.

- Gấp được thuyền phẳng đáy không mui, có mui.

- HS yêu thích gấp hình.

B- Đồ dùng dạy học:

Mẫu thuyền phẳng đáy không mui, có mui.
C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Nhận xét bài gấp trước.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽtiếp tục tập gấp các sản phẩm đã học ở chương I ( Ghi.

2- Nội dung: Hướng dẫn HS gấp:

a) Thuyền phẳng đáy không mui:

- Gọi HS nêu lại các bước gấp thuyền phẳng đáy không mui + thực hành gấp.

+Bước 1: Gấp các nếp gấp cách đều.

+Bước 2: Gấp tạo thân và mũi thuyền.

+Bước 3: Tạo thuyền phẳng đáy không mui và sử dụng.

b) Thuyền phẳng đáy có mui:

- Gọi HS nêu lại các bước gấp thuyền phẳng đáy có mui + thực hành gấp.

+Bước 1: Gấp tạo mũi thuyền

+Bước 2: Gấp các nếp gấp cách đều.

+Bước 3: Gấp tạo thân và mũi thuyền.

+Bước 4: Tạo thuyền phẳng đáy có mui và sử dụng.

c) Hướng dẫn HS trình bày sản phẩm theo nhóm:

HS trình bày theo 4 nhóm.

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò

- GV nhấn mạnh cách gấp hình sao cho đúng, đẹp. Nhận xét.

- Dặn HS giờ sau mang giấy nháp, giấy thủ công, bút chi, thước, kéo, hồ để học bài “Gấp, cắt, dán hình tròn”.

- Về nhà tập gấp, cắt hình tròn – Nhận xét. 


Thứ tư ngày 28 tháng 11 năm 2007

TẬP ĐỌC. Tiết: 39
QUÀ CỦA BỐ
A- Mục đích yêu cầu:

- Đọc trơn toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu hai chấm và nhiều dấu phẩy. –

- Đọc bài với giọng nhẹ nhàng.

- Nắm được nghĩa các từ mới: thúng câu, cà cuống,…

- Hiểu nội dung bài: Tình cảm yêu thương của người bố qua những món quà đơn sơ dành cho con.

- HS yếu: Đọc trơn và ngắt nghỉ hơi đúng chỗ. 

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Bông hoa Niềm Vui.

Nhận xét – Ghi điểm.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ học bài “Quà của bố”, trích từ truyện “Tuổi thơ im lặng” của nhà văn Duy Khán ( Ghi.

2- Luyện đọc: 

- GV đọc mẫu toàn bài.

- Hướng dẫn HS đọc từng câu đến hết.

- Hướng dẫn HS đọc từ khó: niềng niễng, thơm lừng, thao láo, xập xành, ngó ngoáy,…
- Gọi HS đọc từng đoạn.
- Rút từ giải nghĩa: thơm lừng, mắt thao láo, niềng niễng,…

- Hướng dẫn cách đọc.

- Đọc từng đoạn theo nhóm.

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Đọc cả bài

3- Hướng dẫn tìm hiểu bài:

- Quà của bố đi câu về có những gì?
- Quà của bố đi cắt tóc về có những gì?

- Những từ nào, câu nào cho thấy các em rất thích những món quà của bố?

4- Luyện đọc lại:

- HDHS thi đọc

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò

- Qua bài này ta thấy tình cảm của người bố đối với con ntn?
- Về nhà luyện đọc thêm – Nhận xét.
	Đọc và trả lời câu hỏi.

Theo dõi.

Nối tiếp.

Cá nhân, đồng thanh.

Cá nhân.

Nối tiếp (HS yếu đọc nhiều).

Nối tiếp.

Đồng thanh.
Cà cuống, niềng niễng, hoa sen đỏ…

Con xập xành, con muỗm, những con dế đực. Hấp dẫn nhất là…
Quà của bố làm anh em tôi giàu quá.

Cá nhân 

Rất yêu thương con.


TOÁN       Tiết: 68

54 -  8
A- Mục tiêu:

- Biết thực hiện phép trừ (có nhớ), SBT là số có 2 chữ số và chữ số hàng đơn vị là 4, số trừ là số có 2 chữ số. Vận dụng phép trừ đã học để làm tính và giải toán.

- Củng cố cách vẽ hình tam giác khi biết ba đỉnh.

- HS yếu: biết thực hiện phép trừ (có nhớ), SBT là số có 2 chữ số và chữ số hàng đơn vị là 4, số trừ là số có 2 chữ số. 
B- Đồ dùng dạy học: que tính.
C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Cho HS làm
	

	74

7
67
	94

8
86
	Làm bảng (3 HS). Nhận xét.

	- BT 3/64.

- Nhận xét – Ghi điểm.
	

	II- Hoạt động: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Tiết toán hôm nay các em sẽ học bài 54 – 18 ( Ghi.

2- GV tổ chức cho HS tự thực hiện các phép trừ 54 – 18:

- GV hướng dẫn tương tự các bài trước.

- GV nêu phép trừ và viết bảng: 54 – 18 = ?

- Hướng dẫn HS tự đặt tính, tính:
	Thao tác trên que tính.

	54

18

36
	
	4 không trừ được 8, lấy 14 trừ 8 bằng 6, viết 6, nhớ 1.

1 thêm 1 bằng 2, 5 trừ 2 bằng 3, viết 3.
	Nêu cách tính. Nhiều HS nêu.

	3- Thực hành:

- BT 1/65: Hướng dẫn HS làm
	

	74

35
39
	94

29
65
	84

46
38
	64

17
47
	
	Bảng con.

HS yếu làm bảng lớp.

Nhận xét.

	- BT 2/65: Gọi HS đọc đề. Hướng dẫn HS làm.
	Cá nhân.

	34

16

18
	84

37

47
	74

45

29
	64

29

35
	
	Đặt tính rồi tính.

HS yếu làm bảng lớp. Nhận xét. Tự chấm vở.

	- BT 3/65: Gọi HS đọc đề
	Cá nhân.

	Tóm tắt: 

Bước chân anh: 44 cm.
Bước chân em: ngắn hơn 18 cm. 

Bước châm em: ? cm.
	Giải:

Số xăng- ti- mét bước chân em dài là:

44 – 18 = 26 (cm)

ĐS: 26 cm.
	Làm vở. 1 HS làm bảng. Nhận xét. Đổi vở chấm.

	- BT 4/65: Hướng dẫn HS làm:

Yêu cầu HS vẽ tiếp 2 hình tam giác và tô màu.

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò

- Trò chơi: BT 5/65. Nhận xét.

- Về nhà xem lại bài – Nhận xét.
	2 nhóm. ĐD lên trình bày.

2 nhóm.


Tập viết Tiết: 14

CHỮ HOA L
A- Mục đích yêu cầu: 

- Biết viết chữ hoa L heo cỡ chữ vừa và nhỏ.

- Biết viết ứng dụng cụm từ: "Lá lành đùm lá rách" theo cỡ nhỏ, viết chữ đúng mẫu, đẹp.

- Viết đúng kiểu chữ, khoảng cách giữa các chữ, viết đẹp.

B- Đồ dùng dạy học: 

Mẫu chữ viết hoa L, cụm từ ứng dụng và vở TV.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: K, Kề. Nhận xét -  Ghi điểm.
	Bảng 3 HS (HS yếu). Nhận xét.

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em viết chữ hoa L -  ghi bảng. 

2- Hướng dẫn viết chữ hoa: 
	

	- GV gắn chữ hoa L.
	Quan sát.

	- Chữ hoa M có mấy nét, viết mấy ô li?
	3 nét, viết 5 ôli

	- Hướng dẫn cách viết.
	Quan sát.

	- GV viết mẫu và nêu quy trình viết.
	Quan sát.

	- Hướng dẫn HS viết bảng con.
	Quan sát.

	Theo dõi, uốn nắn.
	

	3- Hướng dẫn HS viết chữ Lá:
	

	- Cho HS quan sát và nhận xét chữ Lá.
	Quan sát.

	- Chữ Lá có bao nhiêu con chữ ghép lại?

- Độ cao các con chữ viết ntn?

- GV viết mẫu và hướng dẫn cách viết.

- Hướng dẫn HS viết.
	Chữ: L, a và dấu /
L: 5 ô li; a: 2 ô li.

Quan sát.

Bảng con.

	4- Hướng dẫn cách viết cụm từ ứng dụng:
	

	- Giới thiệu cụm từ ứng dụng.

- GV giải nghĩa cụm từ: Lá lành đùm lá rách.

- Chia nhóm thảo luận về nội dung cấu tạo và độ cao các con chữ.

- GV viết mẫu.
	HS đọc.

4 nhóm. Đại diện trả lời. Nhận xét.

	5- Hướng dẫn HS viết vào vở TV:
	

	- 1dòng chữ L cỡ vừa.

- 1dòng chữ L cỡ nhỏ.

- 1dòng chữ Lá cỡ vừa.

- 1 dòng chữ Lá cỡ nhỏ.

- 1 dòng câu ứng dụng.
	HS viết vở.

	6- Chấm bài: 5- 7 bài. Nhận xét.
	

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Gọi HS viết lại chữ L – Lá.
	Bảng (HS yếu)

	- Về nhà luyện viết thêm -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


TỰ NHIÊN XÃ HỘI. Tiết: 13
GIỮ SẠCH MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH NHÀ Ở
A- Mục tiêu:

- Kể tên những công việc cần làm để giữ sạch sân, vườn, khu vệ sinh và chuồng gia súc. Nêu ích lợi của việc giữ gìn VSMT xung quanh nhà ở.

- Thực hiện giữ vệ sinh sân, vườn, khu vệ sinh,…Nói với các thành viên trong gia đình cùng thực hiện giữ VSMT xung quanh nhà ở.

B- Đồ dùng dạy học:

Hình vẽ trang 28, 29/SGK. Phiếu bài tập.
C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: 

+Kể tên các đồ dùng trong gia đình em? Nêu tác dụng của chúng?
+Nhận xét.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Khởi động: Trò chơi “Bắt muỗi”.

Hướng dẫn cách chơi: SGV/48.

( Chúng ta cần giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở để không còn các con vật truyền bệnh ( Ghi.

2- Hoạt động 1: Làm việc với SGK theo cặp.

- Bước 1: Làm việc theo cặp.

Cho HS quan sát hình 1, 2, 3, 4, 5/28, 29 SGK và trả lời câu hỏi:

+Mọi người trong từng hình đang làm gì để môi trường xung quanh nhà ở sạch sẽ?

+Những hình nào cho biết mọi người trong nhà đều tham gia làm vệ sinh xung quanh nhà ở?

+Giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở có lợi gì?

- Bước 2: Làm việc cả lớp.

Gọi 1 số nhóm trình bày.

Kết luận: SGV/49.
3- Hoạt động 2: Đóng vai.
- Bước 1: Làm việc cả lớp.
+Ở nhà các em đã làm gì để giữ gìn môi trường xung quanh nhà ở sạch sẽ?

+Ở xóm em có tổ chức làm vệ sinh ngõ, xóm hàng tuần không?

+Nói về tình trạng VS ở đường làng, ngõ, xóm nơi em ở?

- Kết luận: Dựa vào thực tế địa phương GV kết luận về thực trạng VSMT xung quanh.

- Bước 2: Làm việc theo nhóm.

Các nhóm tự đưa ra những tình huống để giữ VSMT xung quanh.

VD: Em đi học về, thấy một đống rác đổ ngay trước cửa nhà và biết chị em mới vừa đem rác ra đổ, em sẽ ứng xử ntn?

- Bước 3: Đóng vai.

Gọi HS lên đóng vai.

Nhắc nhở HS tự giác không vứt rác bừa bãi và nói lại với những người trong gia đình ích lợi của việc giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở.
III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò.

- Chúng ta có nên vứt rác bừa bãi hay không? Vì sao?
- Về xem lại bài – Nhận xét.
	3 HS trả lời câu hỏi.

HS chơi.
Quan sát.

Thảo luận theo cặp.

ĐD trình bày.

Nhận xét.

HS trả lời.
Thảo luận.

Đóng vai.

Nhận xét.
Không, vì vứt rác bừa bãi sẽ gây mất VSMT xung quanh.
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TOÁN.      Tiết: 64
LUYỆN TẬP.

A- Mục tiêu:

- Kỹ năng tính nhẩm, chủ yếu có dạng 14 trừ đi một số.

- Kỹ năng tính viết (đặt tính rồi tính) chủ yếu các phép trừ có nhớ dạng 54 – 18, 34 – 8. Tìm SBT và SH chưa biết.

- Giải bài toán. Vẽ hình.
- HS yếu: Kỹ năng tính nhẩm, chủ yếu có dạng 14 trừ đi một số. Kỹ năng tính viết (đặt tính rồi tính) chủ yếu các phép trừ có nhớ dạng 54 – 18, 34 – 8. Tìm SBT và SH chưa biết.

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
	

	64

29

35
	34

16

18
	BT 3/65
	Bảng (3 HS).

	- Nhận xét – Ghi điểm.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ làm bài luyện tập về toán dạng 14 trừ đi một số ( Ghi.

2- Luyện tập:

- BT 1/66: Hướng dẫn HS tính nhẩm. 
	

	14 – 7 = 7

14 – 9 = 5
	14 – 8 = 6

14 – 6 = 8
	Miệng. HS yếu làm bảng.

	BT 2/66: Hướng dẫn HS làm
	

	84

37

47
	64

9

55
	74

18

56
	44

35

9
	Bảng con 2 pt. Làm vở. Làm bảng. Nhận xét. Tự chấm.

	- BT 4/66: Gọi HS đọc đề.
	Cá nhân.

	Tóm tắt:

                   Bưởi: 18 cây.

64 cây

                   Cam: ? cây
	Giải:

Số cây cam có là:

64 – 18 = 46 (cây)

ĐS: 46 cây.
	Làm vở. 1 HS làm bảng. Lớp nhận xét. Đổi vở chấm.

	- BT 5/66: Hướng dẫn HS làm nhóm.

Nhận xét.

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò

- Trò chơi: BT 3/66.
- Về nhà xem lại bại – Nhận xét.
	2 nhóm. ĐD dán bài của nhóm mình.
Làm vở- 3 nhóm làm. Nhận xét.


LUYỆN TỪ VÀ CÂU      Tiết: 13
TỪ NGỮ VỀ CÔNG VIỆC GIA ĐÌNH – CÂU KIỂU: AI LÀM GÌ? 
A- Mục đích yêu cầu:

- Mở rộng vốn từ chỉ hoạt động (công việc gia đình).Luyện tập về kiểu câu: Ai 

B- Đồ dùng dạy học: Viết sẵn BT.

C- Các hoạt động dạy học:

I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:

	Gọi HS làm lại BT 2/52
Nhận xét – Ghi điểm.

II- Hoạt động 2: Bài mới:

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của bài ( Ghi.

2- Hướng dẫn làm BT:

- BT 1/56: Bài yêu cầu gì?

HS làm: Quét nhà, nấu cơm, rửa chén, nhặt rau, trông em,…

- BT 2/56: Hướng dẫn HS làm.

Cây xòa cành ôm cậu bé.

Em học thuộc đoạn thơ.

Em làm ba bài toán.

- BT 3/56: Hướng dẫn HS làm
	Miệng (1 HS).

Nhận xét.

Kể tên những việc làm ở nhà em đã giúp bố mẹ.

Miệng (gọi HS yếu làm), nhận xét. Làm vào vở.
Làm nhóm. 3 nhóm đd làm. Nhận xét. Sửa bài vào vở.



	Em

Chị em

Linh

Cậu bé
	quét dọn

giặt

xếp 

rửa
	nhà

sách vở

bát đũa

quần áo
	Làm vở, 4 HS làm bảng. Nhận xét. Đổi vở chấm.



	III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò

- Kể lại một số công việc mà em đã làmở nhà để giúp đỡ bố mẹ em?

- Về nhà xem lại bài – Nhận xét.
	HS kể.


CHÍNH TẢ (NV).    Tiết: 26

QUÀ CỦA BỐ
A- Mục đích yêu cầu:

- Nghe, viết chính xác, trình bày đúng một đoạn trong bài “Quà của bố”.

- Viết đúng chính tả các chữ: iê/yê, ?/~.
- HS yếu: chép lại chính xác, trình bày đúng.

B- Đồ dùng dạy học:

Ghi sẵn BT.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: cho HS viết: yếu ớt, khuyên bảo, kiến đen.

Nhận xét – Ghi điểm.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Trong tiết chính tả hôm nay các em sẽ nghe, viết chính xác một đoạn trong bài “Quà của bố” ( Ghi.

2- Hướng dẫn nghe, viết:
- GV đọc đoạn chính tả cần chép.

+Quà của bố đi câu về có những gì?

+Bài chính tả có mấy câu?

+Những chữ đầu câu viết ntn?

- Hướng dẫn viết từ khó: lần nào, cà cuống, niềng niễng, nhộn nhạo, quẫy, tóe nước…

- GV đọc từng câu đến hết.

- GV đọc lại.

Chấm bài: 5- 7 bài.

3- Hướng dẫn làm bài tập:

- BT 1/57: Gọi HS đọc yêu cầu bài. Hướng dẫn HS làm.

Câu chuyện, yên lặng, viên gạch, luyện tập.

- BT 2b/57: Gọi HS đọc yêu cầu. 

Hướng dẫn HS làm: ? hay ~.

…lũy, chảy, vải, nhãn.

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò

- Cho HS viết lại: hoa sen, nhị sen.
- Về nhà luyện viết thêm- Nhận xét.
	Bảng.

2 HS đọc.

Cà cuống, niềng niễng, cá sộp, cá chuối,…

4 câu.

Hoa.

Bảng con. Nhận xét.

Chép vào vở.

HS dò. Đổi vở chấm.
Cá nhân.

Bảng con.

Cá nhân. 

2 nhóm. ĐD trình bày. Sửa bài vào vở.

Bảng. Nhận xét.


ĐẠO ĐỨC.     Tiết: 13
QUAN TÂM, GIÚP ĐỠ BẠN (T 2)
A- Mục tiêu:

- HS biết quan tâm, giúp đỡ bạn là luôn vui vẻ thân ái với các bạn, sẵn sàng giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn.

- Sự cần thiết của việc quan tâm giúp đỡ bạn.

- HS có hành vi quan tâm, giúp đỡ bạn bè trong cuộc sống hàng ngày.

- Đồng tình với những biểu hện quan tâm giúp đỡ bạn bè.

B- Tài liệu và phương tiện: Tranh cho hoạt động 1.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: 

- Khi bạn ngã em cần phải làm gì?

- Chúng ta có nên giúp đỡ bạn bằng cách cho bạn chéo bài kiểm tra không? Vì sao?

- Nhận xét.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Thế nào là quan tâm, giúp đỡ bạn? Bài học hôm nay sẽ giúp các em hiểu điều đó ( Ghi.

2- Hoạt động 1: Đoán xem điều gì xảy ra?

Cho HS quan sát tranh, nội dung: Cảnh trong giờ kiểm tra toán. Bạn Hà không làm được bài đang đề nghị bạn Nam ngồi bên cạnh “Nam ơi cho tớ chép bài với”.

GV chốt lại 3 cách ứng xử chính:

- Nam không cho Hà xem bài.

- Nam khuyên Hà tự làm bài.

- Nam cho Hà xem bài.

- Em có ý kiến gì về việc làm của bạn Nam? Nếu em là Nam em sẽ làm gì để giúp bạn.

- Hướng dẫn các nhóm đóng vai theo nội dung trên.

- Nhận xét.

- Cách ứng xử nào không phù hợp? Vì sao?

*Kết luận: Quan tâm, giúp đỡ bạn phải đúng lúc, đúng chỗ và không vi phạm nội quy của nhà trường.

3- Hoạt động 2: Tự liên hệ.

- Nêu các việc em đã làm thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn bè.

- Hướng dẫn các tổ lập kế hoạch giúp đỡ các gặp khó khăn trong lớp.

*Kết luận: Cần quan tâm, giúp đỡ bạn bè, đặc biệt là những bạn có hoàn cảnh khó khăn:

Bạn bè như thể anh em

Quan tâm, giúp đỡ càng thêm thân tình.

4- Hoạt động 3: Trò chơi “Hái hoa dân chủ”

- Gọi HS lên hái hoa và trả lời câu hỏi.

+Em sẽ làm gì khi em có một quyển truyện hay mà bạn hỏi mượn?

+Em sẽ làm gì khi bạn đau tay lại đang xách nặng?

+Em sẽ làm gì khi trong giờ học vẽ bạn ngồi bên cạnh em quên mang hộp bút chì màu mà em lại có?

+Em sẽ làm gì khi thấy các bạn đối xử không tốt với 1 bạn là con nhà nghèo?

+Em sẽ làm gì khi trong tổ em có bạn bị ốm?

*Kết luận chung: SGV/48.

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò

- Khi bạn không hiểu bài thơ nhờ em giúp thì em phải làm gì?

- Khi nào thì em mới quan tâm, giúp đỡ bạn?

- Về nhà xem lại bài – Nhận xét.
	HS trả lời (2 HS).

Nhận xét.

Quan sát.

Đoán cách ứng xử của bạn Nam.

Nhiều HS trả lời.

Thảo luận về 3 cách ứng xử trên theo câu hỏi.

ĐD trả lời.

4 nhóm.

ĐD trình bày.

Cách 3.

Nêu. Nhận xét.

ĐD trình bày.

Cho bạn mượn.

Xách giúp bạn.

Cho bạn mượn.

Giải thích cho các bạn hiểu…

Rủ các bạn đi thăm.

Giàng bài cho bạn.

Bạn gặp khó khăn.


THỂ DỤC. Tiết: 25
TRÒ CHƠI: NHÓM BA NHÓM BẢY.

A- Mục tiêu: 

- Ôn trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Đứng vỗ tay và hát.

- Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc rồi chuyển thành đội hình vòng tròn.
- Đi theo vòng tròn và hít thở sâu.

- Ôn bài TD phát triển chung đã học: 1 lần, 2 x 8 nhịp.
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x




	II- Phần cơ bản:

- Học trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy”.
- Hướng dẫn HS chơi.

- Ôn bài thể dục phát triển chung: 3x8 nhịp.
	20 phút


	
x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x




	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Cuối người thả lỏng.

- Nhảy thả lỏng.

- GV cùng HS hệ thống lại bàii.

- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x





 Thứ sáu, ngày 30 tháng 11 năm 2007.

TOÁN.      Tiết: 65
15, 16, 17, 18 TRỪ ĐI MỘT SỐ
A- Mục tiêu:

- Biết thực hiện các phép tính trừ để lập bảng trừ 15, 16, 17, 18 trừ đi một số. Biết thực hiện phép tính đặt theo cột dọc.
- HS yếu: Biết thực hiện các phép tính trừ để lập bảng trừ 15, 16, 17, 18 trừ đi một số. 

B- Đồ dùng dạy học: Que tính.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Cho HS tính:
	

	x + 26 = 54

        x = 54 – 26 

        x = 28
	x – 34 = 12

        x = 12 + 34 

        x = 46
	Bảng (3 HS).

	- BT 4/66.

- Nhận xét – Ghi điểm.
	

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay cô sẽ dạy các em bài 15, 16, 17, 18 trừ đi một số ( Ghi.

2- Hướng dẫn HS lập bảng trừ:

a)  15 trừ đi một số:

- Bước 1: 15 – 6

Có 15 que tính – 6 que tính = ? que tính

Làm thế nào để tìm ra được số que tính?

Yêu cầu HS sử dụng que tính đề tìm ta kết quả?

15 que tính – 6 que tính = ? que tính.

Vậy 15 – 6 = ?

- Bước 2: Tương tự 15 que tính bớt 7 que tính = ? que tính.

Vậy 15 – 7 = ?

Yêu cầu HS sử dụng que tính để tìm ra kết quả:

15 – 8 = ? ; 15 – 9 = ?

Yêu cầu HS đọc toàn bộ bảng trừ.

b) 16, 17, 18 trừ đi một số (tương tự)

16 trừ đi một số.

Có 16 que tính bớt 9 que tính. Còn bao nhiêu que tính?

Vậy 16 – 9 = ?

Yêu cầu HS sử dụng que tính để tìm ra kết quả:

16 – 8; 16 – 7.

- Gọi HS đọc toàn bộ các công thức.

3- Thực hành:

BT 1/67: Bài yêu cầu gì?

a) Hướng dẫn HS làm.
	15 – 6.

Thao tác trên que tính.

9 que tính.

9.

8 que tính.

8.

Cá nhân, đồng thanh.

Thao táctrên que tính.

7 que tính.

7.

8 ; 9

Đồng thanh.

Đặt tính rồi tính.

Bảng con.

	15

9

6
	15

7

8
	15

8

7
	15

6

9
	HS yếu làm bảng lớp. Nhận xét.

	b) Hướng dẫn HS làm:
	

	16

7

9
	16

9

7
	16

8

8
	17

8

9
	Làm vở. 4 HS làm bảng. Nhận xét. Tự chấm

	III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò

- Trò chơi: “Nhanh mắt khéo tay” BT 2/67.
17 – 8                             16 – 9                                18 – 9 

15 – 6                      8         7         9                         15 – 7 

15 – 8                             16 – 8                                 17 – 9 

Yêu cầu HS nối phép tính đúng với kết quả. Nhận xét- Ghi điểm.

Tuyên dương nhóm thắng cuộc.

Về nhà xem lại bài – Nhận xét.
	2 nhóm.
Tiếp sức nối.

Nhận xét.


TẬP LÀM VĂN.     Tiết: 13
KỂ VỀ GIA ĐÌNH
A- Mục đích yêu cầu:

- Biết kể về gia đình của mình theo gợi ý. Nghe bạn kể để nhận xét, góp ý.

- Dựa vào những điều đã nói, viết được một đoạn (3- 5 câu) kể về gia đình. Viết rõ ý, dùng từ, đặt câu đúng.

- HS yếu: Biết kể về gia đình của mình theo gợi ý. Nghe bạn kể để nhận xét, góp ý.

B- Đồ dùng dạy học: Viết sẵn gợi ý vào bảng.
C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Gọi HS đọc lại BT 1/54.

Nhận xét – Ghi điểm.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Gia đình em gồm mấy người? Mỗi người trong nhà làm việc gì? Bài TLV hôm nay yêu cầu các em kể về gia đình mình ( Ghi.

2- Hướng dẫn làm bài tập:

- Gọi HS đọc yêu cầu bài.

Hướng dẫn HS dựa vào câu hỏi để viết thành một đoạn văn từ 3- 5 câu.

Hướng dẫn HS làm:

VD: Gia đình em có 4 người. Bố mẹ em đều làm ruộng. Chị của em học ở trường THCS Nguyễn Thái Bình. Còn em đang học lớp 25 trường TH Lương Cách. Mọi người trong gia đình em rất thương yêu nhau. Em rất tự hào về gia đình em.

Gọi HS đọc bài của mình.

Nhận xét- Ghi điểm.

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò

- Nhắc nhở HS nắm chắc cách dùng từ để viết câu cho đúng.
- Về nhà xem lại bài – Nhận xét.
	2 HS. Nhận xét.

Cá nhân. 

Làm vở.

Nhiều HS đọc.

Nhận xét.


THỂ DỤC. Tiết: 26
ĐIỂM SỐ 1- 2; 1- 2 THEO ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN.

TRÒ CHƠI: BỊT MẮT BẮT DÊ.

A- Mục tiêu: 

- Ôn điểm số 1- 2; 1- 2 theo đội hình vòng tròn. Yêu cầu điểm số đúng, rõ ràng, không mất trật tự.

- Ôn trò chơi “Bịt mắt bắt dê”. Yêu cầu biết cách chơi.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, khăn, còi.
C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
- Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc sau đó đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.


- Ôn bài thể dục phát triển chung đã học: 1 lần.
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x


Hàng dọc

	II- Phần cơ bản:

- Điểm số 1- 2; 1- 2 theo vòng tròn: 2 lần. Chọn 1 HS làm chuẩn để điểm số.

- Trò chơi “Bịt mắt bắt dê”.
- Hướng dẫn HS chơi.
	20 phút


	

	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.

- Đi theo vòng tròn và hát.

- Cuối người thả lỏng và hít thở sâu.
- Nhảy thả lỏng.

- GV cùng HS hệ thống lại bài.

- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x





SINH HOẠT LỚP TUẦN 13
I- Mục tiêu:

- Nhận xét ưu khuyết điểm tuần 13.

- Giúp HS thuộc bài hát “Nhanh bước nhanh nhi đồng”, lời hứa sao, 5 điều Bác Hồ dạy.
II- Nội dung:

1- Nhận xét ưu khuyết điểm tuần 13:

*Ưu điểm:

- Đi học đều, đúng giờ.Chữ viết có tiến bộ.

- Một vài HS học tập có tiến bộ.

- Ăn mặc đồng phục, TDGG có khẩn trương.

*Khuyết điểm:

- Học còn yếu, gia đình không quan tâm (Tuấn).

- Chưa chú ý trong giờ học (Khôi, Viên, Luân, Hằng).

- Nộp các khoản tiền còn chậm.

2- Sinh hoạt:

a- Hoạt động trong lớp:

	- Kiểm tra bài hát: “Nhanh bước nhanh nhi đồng”.

- Kiểm tra: lời húa sao.

- Kiểm tra: chủ đề năm học.

- Kiểm tra: 5 điều Bác Hồ dạy.

( Nhận xét, tuyên dương.

b- Hoạt động ngoài trời:

- Đi vòng tròn hát tập thể.

- Chơi trò chơi: Bịt mắt bắt dê, Bỏ khăn.
	4 HS.

4 HS.

4 HS.

4 HS.

HS hát.
HS chơi.


3- Phương hướng tuần 14:

- Tiếp tục rèn chữ viết.

- Động viên, nhắc nhở để khắc phục những khuyết điểm trên.

TUẦN 14
Thứ hai ngày 03 tháng 12 năm 2007.

TẬP ĐỌC. Tiết: 40 + 41.

CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA.

A- Mục đích yêu cầu:

- Đọc trơn toàn bài. Nghỉ hơi hợp lý sau các dấu câu, giữa các cụm từ dài. Biết đọc phân biệt giọng kể và giọng nhân vật.

- Hiểu nghĩa các từ mới và từ quan trọng: chia lẻ, hợp lại,…

- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh. Anh chị em trong nhà phải đoàn kết thương yêu nhau.
- HS yếu: Đọc trơn toàn bài. Nghỉ hơi hợp lý sau các dấu câu, giữa các cụm từ dài.

B- Đồ dùng dạy học: SGK.

C- Các hoạt động dạy học:

Tiết 1:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: “Quà của bố”

Nhận xét – Ghi điểm.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu chủ điểm và bài đọc:

Trong tuần 14, 15 các em sẽ học những bài gắn với chủ điểm nói về tình cảm anh, em. Truyện ngụ ngôn mở đầu chủ điểm sẽ cho các em một lời khuyên rất bổ ích về quan hệ anh, em  ( Ghi.
2- Luyện đọc: 

- GV đọc mẫu toàn bài.

- Hướng dẫn HS đọc từng câu đến hết.

- Hướng dẫn HS đọc từ khó: lần lượt, hợp lại, đùm bọc, lẫn nhau, buồn phiền,…

- Hướng dẫn cách đọc.

- Gọi HS đọc từng đoạn đến hết.

( Từ mới, giải nghĩa: chia lẻ, đùm bọc, hợp lại, đoàn kết,…
- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn.

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Hướng dẫn HS đọc toàn bài. 
	2 HS đọc và trả lời câu hỏi.
Theo dõi.

Nối tiếp.

Cá nhân, đồng thanh.

Nối tiếp.

Trong nhóm (HS yếu đọc nhiều).
Cá nhân.

Đồng thanh.


Tiết 2:
	3- Hướng dẫn tìm hiểu bài:

- Câu chuyện này có những nhân vật nào?

- Tạo sao bốn người con không bẻ gãy được bó đũa?

- Người cha bẻ gãy bó đũa bằng cách nào?

- Một chiếc đũa được ngầm so sánh với gì?

- Cả bó đũa được so sánh với gì?

- Người cha muốn khuyên các con điều gì?

4- Luyện đọc lại:

Hướng dẫn HS đọc theo lối phân vai.

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò.

- Qua câu chuyện khuyên ta điều gì?

- Về nhà luyện đọc lại – Nhận xét.
	Ông cụ và 4 người con.

Vì họ cầm cả bó đũa để bẻ.
Tháo bó đũa ra bẻ gãy từng chiếc
Với từng người con.

Bốn người con.
Anh em phải đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau.

3 nhóm đọc. Nhận xét.
Anh em phải biết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau.


TOÁN. Tiết: 66

55 – 8; 56 – 7; 37 – 8; 68 – 9

A- Mục tiêu: 

- Biết thực hiện các phép tính trừ có nhớ.

- Củng cố cách tìm số hạng chưa biết trong phép tính cộng.

- Củng cố cách vẽ hình theo mẫu.

- HS yếu: Biết thực hiện các phép tính trừ có nhớ, vẽ hình theo mẫu. 

B- Các hoạt động lên lớp:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
	

	18

8

10
	17

10

7
	18

9

9
	Bảng (3HS).

	Nhận xét – Ghi điểm.
	

	II- Hoạt động 2: Bài mới

1- Giới thiệu bài: Để củng cố lại cách thưc hiện các phép tính trừ có nhớ, hôm nay các em sẽ học bài: “55 – 8; 56 – 7; 37 – 8; 68 – 9” ( Ghi.

2- GV tổ chức cho HS tự thực hiện các phép trừ: 55 – 8; 56 – 7; 37 – 8; 68 – 9:

a) GV nêu phép trừ 55 – 8:

Gọi HS nêu cách trừ.

Gọi HS nêu cách đặt tính, tính:
	

	55

8

47
	
	5 không trừ được 8, lấy 15 trừ 8 bằng 7, viết 7, nhớ 1.

5 trừ 1 bằng 4, viết 4.
	

	b) Các phép trừ còn lại tương tự.
	

	3- Thực hành:

- BT 1/68: Bài yêu cầu gì?

a) Hướng dẫn HS làm:
	Đặt tính rồi tính.

Bảng con.

	35

8

27
	17

10

7
	18

9

9
	Nhận xét.

	b) Hướng dẫn HS làm:
	Làm vở.

	86
9
77
	96
8
88
	66
7
59
	3 HS làm bảng (HS yếu). Nhận xét. Tự chấm.

	- BT 3/68: Hướng dẫn HS làm.
- Gọi HS trình bày.

- Nhận xét
	2 nhóm. Đại diện trình bày. Nhận xét.

	III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò
- Trò chơi: BT 2/68. Nhận xét.

- Về nhà xem lại bài – Chuẩn bị bài sau – Nhận xét.
	3 nhóm làm. Nhận xét, tuyên dương.


Thứ ba ngày 04 tháng 12 năm 2007.

TOÁN. Tiết: 67

65 – 38; 46 – 17; 57 – 28; 78 – 29

A- Mục tiêu:

- Biết thực hiện các phép trừ có nhớ, trong đó số bị trừ có 2 chữ số, số trừ cũng có 2 chữ số. Biết thực hiện các phép trừ liên tiếp và giải toán có lời văn.
- HS yếu: biết thực hiện các phép tính trừ có nhớ và giải toán có lời văn.

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Cho HS làm
	

	47

9

38
	78

9

69
	Làm bảng (2 HS).

	Nhận xét – Ghi điểm.
	

	II- Hoạt động: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Tiết toán hôm nay các được củng cố lại cách thực hiện các phép trừ có nhớ qua bài: 65 – 38; 46 – 17; 57 – 28; 78 – 29 ( Ghi.

2- GV tổ chức cho HS tự thực hiện các phép trừ của bài học:

- GV hướng dẫn HS thực hiện phép trừ: 65 – 38.

- Gọi HS nêu cách đặt tính, tính:
	

	65

38

27
	
	5 không trừ được 8, lấy 15 trừ 8 bằng 7, viết 7, nhớ 1.

3 thêm 1 bằng 4, 6 trừ 4 bằng 2, viết 2.
	Nêu.

	- Các phép trừ còn lại làm tương tự.

	3- Thực hành:
- BT 1/69: Bài toán yêu cầu gì?

a) Hướng dẫn HS làm
	Đặt tính rồi tính.

	45

16

29
	65

27
38
	95

58
37
	75

39
36
	Bảng con.
HS yếu làm bảng lớp.

Nhận xét.

	b) Hướng dẫn HS làm:
	

	96

77

19
	56

18

38
	66

29

37
	77

48

29
	Làm vở. 4 HS làm bảng. Nhận xét. Tự chấm.

	- BT 2/69: Hướng dẫn HS làm:

Nhận xét – Tuyên dương.
	4 nhóm. Đại diện trình bày.

	- BT 3/69: Gọi HS đọc đề. Hướng dẫn HS làm.
	Cá nhân.

	Bà bao nhiêu tuổi?, mẹ kém bà bao nhiêu tuổi?

Tóm tắt: 

Bà: 65 tuổi.

Mẹ: kém 29 tuổi.

Mẹ: ? tuổi
	Giải:

Số tuổi của mẹ là:

65 – 29 = 36 (tuổi)

ĐS: 36 tuổi.
	Gọi HS yếu trả lời câu hỏi. Làm vở. 1 HS làm bảng. Nhận xét. Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò

- Cho HS đặt tính, tính: 57 – 49; 88 – 29.

- Về nhà xem lại bài – Nhận xét.
	2 nhóm.


CHÍNH TẢ (Nghe viết). Tiết: 27

CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA

A- Mục đích yêu cầu:

- Nghe – viết chính xác. Trình bày đúng một đoạn trong bài “Câu chuyện bó đũa”.

- Viết đúng một số tiếng có những âm, vần dễ lẫn: i/iê, ăt/ăc.

- HS yếu: có thể cho tập chép.

B- Đồ dùng dạy học:

Viết sẵn BT.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: lũy tre, nước chảy. Nhận xét – Ghi điểm.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Tiết chính tả hôm nay các em sẽ nghe và viết lại chính xác một đoạn trong bài “Câu chuyện bó đũa”.

2- Hướng dẫn nghe – viết:

- GV đọc toàn bài chính tả.

+Tìm lời người cha trong bài chính tả?

+Lời người cha được ghi sau những dấu câu gì?

- Hướng dẫn viết từ khó: liền, thương yêu, đoàn kết, sức mạnh.

- GV đọc từng câu, cụm từ đến hết.
- GV đọc lại.

*Chấm bài: 5- 7 bài.
3- Hướng dẫn làm bài tập:

- BT 1/59: Bài yêu cầu gì?

Hướng dẫn HS điền:

b) Mãi miết, hiểu biết, chim sẻ, điểm 10.

- BT 2c/59: Bài yêu cầu gì?

Hướng dẫn HS làm.

c) dắt, bắt, cắt
III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò

- Cho HS viết lại: chia lẻ, đoàn kết.

- Về nhà luyện viết thêm – Nhận xét.
	Bảng.

2 HS đọc lại.

Đúng. Như thế là các con…mạnh.

Dấu : và dấu - 
Bảng con. Nhận xét.

Viết bài vào vở. HS yếu: cho tập chép. Hướng dẫn HS dò lỗi. Đổi vở dò.

BT 1b: điền iê/iêu. Làm vở.

Làm bảng. Nhận xét. Tự chấm.

Điền: ăt/ăc.

Làm nhóm. Đại diện nhóm làm.

Nhận xét, bổ sung.

Bảng.


KỂ CHUYỆN. Tiết: 14

CÂU CHUYỆN BÓ ĐŨA

A- Mục tiêu:

- Dựa vào trí nhớ, 5 tranh minh họa và gợi ý dưới tranh kể lại dược từng đoạn câu chuyện với giọng kể tự nhiên.

- Lắng nghe bạn kể chuyện, nhận xét, đánh giá đúng lời kể cuyện của bạn.

- HS yếu: kể lại được ít nhất một đoạn câu chuyện.

B- Đồ dùng dạy học:

 5 tranh minh họa nội dung truyện trong SGK.

C- Các hoạt động dạy học:
	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Bông hoa niềm vui.
Nhận xét – Ghi điểm.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Tiết kể chuyện này các em phải dựa vào nội dung bài tập đọc và tranh minh họa để kể lại câu chuyện bó đũa ( Ghi.

2- Hướng dẫn kể chuyện:

- Kể từng đoạn theo tranh.

+Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

Hướng dẫn HS quan sát 5 tranh.

Gọi HS nêu nội dung từng tranh.

· Tranh 1: Vợ chồng người anh và vơ chồng người em cãi nhau, ông cụ thấy cảnh ấy rất đau buồn.

· Tranh 2: Ông cụ lấy chuyện bẻ bó đũa dạy các con.

· Tranh 3: Hai anh em ra sức bẻ bó đũa mà bẻ không nổi.

· Tranh 4: Ông cụ bẻ gãy từng chiếc đũa rất dễ dàng.

· Tranh 5: Những người con đã hiểu ra lời khuyên của cha.

Hướng dẫn HS kể theo từng tranh.

Gọi HS kể trước lớp. Nhận xét.

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò

- Qua câu chuyện này ta học đượcc điều gì?

- Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe – Nhận xét.
	Nối tiếp kể.
Cá nhân.

Nêu.

Nối tiếp kể theo nhóm.

Đại diện kể. HS yếu kể một đoạn. Nhận xét.




THỦ CÔNG. Tiết: 14
GẤP, CẮT, DÁN HÌNH TRÒN ( T 1)

A- Mục tiêu:

- HS biết gấp, cắt hình tròn. HS có hứng thú với giờ học thủ công.

B- Đồ dùng dạy học:

Mẫu hình tròn dán sẵn trên HV.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

Nhận xét.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ học bài “Gấp, cắt, dán hình tròn” ( Ghi.

2- GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:

- GV đính hình mẫu lên bảng.
- Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét các cạnh theo hình SGV.

3- GV hướng dẫn mẫu:

- Bước 1: Gấp hình.

Cắt 1 HV có cạnh 6 ô (H 1)

Gấp từ HV theo đường chéo được hình 2a và O là điểm giữa của đường chéo. Gấp đôi hình 2a để lấy đường dấu giữa và mở ra được hình 2b.

Gấp hình 2b theo đường dấu gấp sao cho 2 cạnh bên sát vào đường dấu giữa được hình 3.
- Bước 2: Cắt hình tròn.

Lật mặt sau hình 3 được hình 4 cắt theo đường CD và mở ra được hình 5a.

Từ hình 5a cắt sửa theo đường cong như hình 5b và mở ra được hình tròn (H 6).
- Bước 3: Dán hình tròn

GV dán hình tròn lên tờ giấy màu khác.

*Hướng dẫn HS tập gấp, dán hình tròn theo nhóm.

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò

- GV nêu cách gấp, cắt, dán hình tròn.

- Về nhà tập gấp, cắt hình tròn – Nhận xét. 
	Quan sát.

Nhận xét.

Quan sát.

Quan sát.

Quan sát.

4 nhóm.

Nghe.




Thứ tư ngày 05 tháng 12 năm 2007
TẬP ĐỌC. Tiết: 42
NHẮN TIN

A- Mục đích yêu cầu:

- Đọc trơn 2 mẫu nhắn tin. Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ, giọng đọc thân mật.

- Hiểu nội dung các mẫu nhắn tin. Nắm được cách viết nhắn tin.

- HS yếu: Đọc trơn và ngắt nghỉ hơi đúng chỗ. 

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Câu chuyện bó đũa.

Nhận xét – Ghi điểm.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Các em đã biết cách trao đổi bằng bưu thiếp, điện thoại. Hôm nay cô dạy các em một cách trao đổi khác là nhắn tin ( Ghi.

2- Luyện đọc: 

- GV đọc mẫu toàn bài.

- Hướng dẫn HS đọc từng câu đến hết.

- Hướng dẫn HS đọc từ khó: Nhắn tin, lồng bàn, quét nhà, quyển…

- Gọi HS đọc từng mẫu nhắn tin.

- Hướng dẫn cách đọc.
- Đọc từng mẫu nhắn tin theo nhóm.

- Thi đọc giữa các nhóm.

3- Hướng dẫn tìm hiểu bài:

- Những ai nhắn tin cho Linh?

- Nhắn tin bằng cách nào?

- Vì sao chị Nga và Hà nhắn tin cho Linh bằng cách ấy?

- Chị Nga nhắn Linh những gì?

- Hà nhắn Linh những gì?

- Em phải viết nhắn tin cho ai? Vì sao phải nhắn tin?

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò

- Vì sao ta phải nhắn tin?

- Về nhà tập viết nhắn tin – Nhận xét.
	Đọc và trả lời câu hỏi.
Theo dõi.

Nối tiếp.

Cá nhân, đồng thanh.

Cá nhân.

Nối tiếp (HS yếu đọc nhiều).
Nối tiếp.

Chị Nga và bạn Hà.

Viết ra giấy.

Lúc chị Nga đi còn sớm Linh đang ngủ…

Nơi để quà sáng, các việc cần làm..

Mang đồ chơi cho Linh, nhờ Linh mang sổ bài hát đi học cho Hà mượn.
HS trả lời.

Khi ta muốn nói một điều gì đó mà không gặp được.




TOÁN       Tiết: 68

LUYỆN TẬP.

A- Mục tiêu:

- Giúp HS củng cố về 15, 16, 17, 18 trừ đi một số và về kỹ thuật thực hiện phép tính trừ có nhớ.

- Củng cố về giải toán.

- HS yếu: thực hiện được phép tính trừ có nhớ.

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Cho HS làm
	

	57

49

8
	88
29

59
	Bảng (2 HS).

Bảng con.

	- Nhận xét – Ghi điểm.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài luyện tập ( Ghi.

2- Luyện tập:

- BT 1/70: Hướng dẫn HS làm. 
	

	a)
	15 – 6 = 9

15 – 7 = 8

15 – 8 = 7
	15 – 9 = 6

16 – 7 = 9

16 – 8 = 8 …
	Miệng (HS yếu).

	b)
	18 – 8 – 1 = 9

18 – 9 = 9
	15 – 5 – 2 = 8

15 – 7 = 8
	Nhóm.

	BT 2/70: Hướng dẫn HS làm
	

	76

28

48
	55

7

48
	88

59

29
	Bảng con. Làm vở. Nhận xét. Tự chấm.

	- BT 3/70: Gọi HS đọc đề.
Mẹ vắt được bao nhiêu lít sữa? Chị vắt được ít hơn bao nhiêu lít sữa?
	Cá nhân. 
HS yếu trả lời câu hỏi.

	Tóm tắt:

Mẹ: 58 l.

Chị: ít hơn 19 l.

Chị: ? lít.
	Giải:

Số lít sữa chị vắt là:

58 – 19 = 39 (l)

ĐS: 39 lít.
	Làm vở. 1 HS làm bảng. Lớp nhận xét. Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò
15 – 8 = ?

16 – 8 = ?

17 – 8 = ?

- Giao BTVN: Bài 4/70.

- Về nhà xem lại bại – Nhận xét.
	3 HS trả lời miệng.


Tập viết Tiết: 14

CHỮ HOA M

A- Mục đích yêu cầu: 

- Biết viết chữ hoa M heo cỡ chữ vừa và nhỏ.

- Biết viết ứng dụng cụm từ: "Miệng nói tay làm" theo cỡ nhỏ, viết chữ đúng mẫu, đẹp.

- Viết đúng kiểu chữ, khoảng cách giữa các chữ, viết đẹp.

B- Đồ dùng dạy học: 

Mẫu chữ viết hoa M, cụm từ ứng dụng và vở TV.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: L, Lá lành. Nhận xét -  Ghi điểm.
	Bảng 3 HS (HS yếu). Nhận xét.

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em viết chữ hoa M -  ghi bảng. 

2- Hướng dẫn viết chữ hoa: 
	

	- GV gắn chữ hoa M.
	Quan sát.

	- Chữ hoa M có mấy nét, viết mấy ô li?
	4 nét, viết 5 ôli

	- Hướng dẫn cách viết.
	Quan sát.

	- GV viết mẫu và nêu quy trình viết.
	Quan sát.

	- Hướng dẫn HS viết bảng con.
	Quan sát.

	Theo dõi, uốn nắn.
	

	3- Hướng dẫn HS viết chữ Miệng:
	

	- Cho HS quan sát và nhận xét chữ Miệng.
	Quan sát.

	- Chữ Miệng có bao nhiêu con chữ ghép lại?

- Độ cao các con chữ viết ntn?

- GV viết mẫu và hướng dẫn cách viết.

- Hướng dẫn HS viết.
	Có 5 con chữ.

M, g: 2,5 ô li; i, ê, n: 1,5 ô li.

Quan sát.

Bảng con.

	4- Hướng dẫn cách viết cụm từ ứng dụng:
	

	- Giới thiệu cụm từ ứng dụng.

- GV giải nghĩa cụm từ: Miệng nói tay làm.

- Chia nhóm thảo luận về nội dung cấu tạo và độ cao các con chữ.

- GV viết mẫu.
	HS đọc.

4 nhóm. Đại diện trả lời. Nhận xét.

	5- Hướng dẫn HS viết vào vở TV:
	

	- 1dòng chữ M cỡ vừa.

- 1dòng chữ M cỡ nhỏ.

- 1dòng chữ Miệng cỡ vừa.

- 1 dòng chữ Miệng cỡ nhỏ.

- 1 dòng câu ứng dụng.
	HS viết vở.

	6- Chấm bài: 5- 7 bài. Nhận xét.
	

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Gọi HS viết lại chữ M – Miệng.
	Bảng (HS yếu)

	- Về nhà luyện viết thêm -  Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


TỰ NHIÊN XÃ HỘI. Tiết: 14

PHÒNG TRÁNH NGỘ ĐỘC KHI Ở NHÀ

A- Mục tiêu:

- Nhận biết một số thứ sử dụng trong gia đình có thể gây ngộ độc.

- Phát hiện được một số lý do khiến chúng ta có thể bị ngộ độc qua đường ăn uống.

- Ý thức được những việc bản thân và người lớn trong gia đình có thể làm đẻ phòng tránh ngộ độc cho mình và cho mọi người.

- Biết cách ứng xử khi bản thân và người nhà khi bị ngộ độc.

B- Đồ dùng dạy học:

Hình vẽ trang 30, 31/SGK.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: 

+Kể tên những việc làm ở nhà để giữ sạch xung quanh nhà ở?

+Giữ sạch xung quanh nhà ở có lợi gì?

+Nhận xét.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta có thể bị ngộ độc qua đường ăn uống, như vậy chúng ta phòng tránh ntn? Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta ( Ghi.

2- Hoạt động 1: Quan sát hình vẽ và thảo luận những thứ có thể gây ngộ độc.

- Bước 1: Kể tên những thứ có thể gây ngộ độc qua đường ăn uống.
Nhận xét.

- Bước 2: Làm việc theo nhóm.

Trong các thứ vừa kể, thứ nào được cất trong nhà?

Cho HS quan sát hình 1, 2, 3/30 SGK và tìm ra lý do bị ngộ độc.

- Bước 3: Làm việc cả lớp.

Gọi trình bày.

Kết luận: SGV/51.

3- Hoạt động 2: Quan sát hình vẽ và thảo luận

Cần làm gì để tránh ngộ độc.

- Bước 1: Làm việc theo nhóm.

Hướng dẫn HS quan sát hình 4, 5, 6/31 và trả lời câu hỏi.

Chỉ và nói mọi người đang làm gì?

Nêu tác dụng của việc làm đó?

- Bước 2: Làm việc cả lớp.

Gọi các nhóm trình bày.

*Kết luận: SGV/52.

4- Hoạt động 3: Đóng vai.

- Bước 1: Làm việc theo nhóm.

Hướng dẫn các nhóm đưa ra tình huống để tập ứng xử khi bản thân hoặc người khác bị ngộ độc.

- Bước 2: Làm việc cả lớp.

Gọi HS lên đóng vai.

*Kết luận: SGV/53.

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò.

- Chúng ta có nên ăn thức ăn bị ôi thiu không? Vì sao?

- Về xem lại bài – Nhận xét.
	2 HS trả lời câu hỏi.

Nêu: thức ăn bị ruồi đậu vào, thuốc, dầu…

Thuốc, dầu…

Quan sát.

3 nhóm.

ĐD trình bày.

Nhận xét.

4 nhóm.

ĐD trình bày.

Nhận xét- Bổ sung.

4 nhóm.

ĐD đóng vai.

Nhận xét- Bổ sung.

HS trả lời.


Thứ năm ngày 6 tháng 12 năm 2007                                    

TOÁN.      Tiết: 69
BẢNG TRỪ

A-  Mục tiêu:

- Củng cố bảng trừ có nhớ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số.

- Vận dụng các bảng trừ đã học để thực hiện tính nhẩm.
- Vẽ hình theo mẫu. Củng cố biểu tượng hình tam giác, hình vuông.

- Cùng cố bảng trừ, vẽ hình theo mẫu (HS yếu).
C- Các hoạt động dạy học:

I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:

	    88                 47

    59                   8

    29                 39

- BT3/70

Nhận xét-  Ghi điểm

II- Hoạt động 2: Bài mới:

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu của bài (Ghi

2- Bảng trừ:

- BT1/71:Hướng dẫn HS làm:

 11 – 2 = 9                11 – 3 = 8

 12 – 3 = 9                12 – 4 = 8

13 – 4 = 9                    13 – 5 = 8…

- BT2/71: Hướng dẫn HS làm

9 + 6 – 8 = 7             6 + 5 – 7 = 4

7 + 7 – 9 = 5             4 + 9 – 6 = 7…

- BT3/71: Hướng dẫn HS làm nhóm:

Nhận xét – Tuyên dương

III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò. 
- Trò chơi: BT4/71.

- Nhận xét – Tuyên dương.

- Về nhà xem lại bài – Nhận xét.
	Bảng lớp (3HS)

Làm miệng

(HS yếu làm bảng lớp)

Nhận xét – Bổ sung.

Làm bảng con – Nhận xét.

2 nhóm đại diện làm

Nhận xét.

2 nhóm chơi – Nhận xét.




LUYỆN TỪ VÀ CÂU      Tiết:14

TỪ NGỮ VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH – CÂU KIỂU: AI LÀM GÌ? 
DẤU CHẤM – DẤU CHẤM HỎI.

A-  Mục đích yêu cầu:

-  Mở rộng vốn từ về tình cảm gia đình.

-  Rèn kĩ năng đặt câu theo mẫu: Ai làm gì? Kĩ năng sử dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi.

- Mở rộng vốn từ về tình cảm gia đình. Rèn kĩ năng sử dụng dấu chấm, dấu chấm hỏi (HS yếu).

B-  Đồ dùng dạy học: Viết sẵn BT.

C-  Các hoạt động dạy học:

I-  Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:
	Gọi HS làm lại BT1/56

Nhận xét – Ghi điểm.

II- Hoạt động 2: Bài mới:

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của bài ( Ghi.

2- Hướng dẫn làm BT:

- BT1/60: Hướng dẫn HS làm

Nhường nhịn, giúp đỡ, yêu thương,…
BT 2/60: Hướng dẫn HS làm.

+Anh khuyên bảo em.

+Chị chăm sóc em.

+Chị em trông nom nhau.
+Anh em giúp đỡ nhau.

+Em chăm sóc chị.

- BT 3/61: Bài yêu cầu gì?
Hướng dẫn HS làm: . ; ? ; .
III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò

- Tìm một số từ nói về tình cảm yêu thương của anh chị em?

- Về nhà xem lại bài – Nhận xét.
	Miệng (1 HS).
Nhận xét.

Miệng (gọi HS yếu làm), nhận xét.

Sửa bài vào vở.

Nhóm.

ĐD trình bày.

Nhận xét. Làm vào vở.

Điền dấu ?/.
Làm vở, làm bảng. Nhận xét. Đổi vở chấm.

HS tìm.




CHÍNH TẢ (TC).    Tiết: 28
TIẾNG VÕNG KÊU

A- Mục đích yêu cầu:

- Chép lại chính xác, trình bày đúng khổ 2 của bài thơ “Tiếng võng kêu”.
- Làm đúng bài tập phân biệt l/n.

- HS yếu: chép lại chính xác, trình bày đúng.

B- Đồ dùng dạy học:

Viết sẵn ở bảng phụ đoạn thơ cần tập chép.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: cho HS viết: mải miết, chuột nhắt.

Nhận xét – Ghi điểm.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Trong tiết chính tả hôm nay các em sẽ chép lại chính xác và trình bày đúng khổ 2 của bài thơ “Tiếng võng kêu” ( Ghi.

2- Hướng dẫn tập chép:

- GV treo bảng phụ đã chép khổ thơ 2.
Chữ đầu các vần thơ viết ntn?

Hướng dẫn HS nhìn bảng chép bài vào vở.

Chấm bài: 5- 7 bài.

3- Hướng dẫn làm bài tập:
BT 1/61: Hướng dẫn HS làm.

a: lấp lánh, nặng nề, lanh lợi, nóng nảy.

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò

- Cho HS viết.

- Về nhà xem lại bài- Viết lại bài nếu sai nhiều lỗi- Nhận xét.


	Bảng.
2 HS đọc.

Hoa, lùi vào 2 ô.

Chép vào vở.

Bảng (gọi HS yếu). Nhận xét.

Làm vào vở.

Bảng. Nhận xét.


THỂ DỤC. Tiết: 27
TRÒ CHƠI: VÒNG TRÒN.
A- Mục tiêu: 

- Học trò chơi “Vòng tròn”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi ở mức ban đầu.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, 3 vòng tròn, còi.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1- 2.

- Chuyển thành đội hình vòng tròn.

- Ôn bài TD đã học: 2 lần, 2 x 8 nhịp.
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	II- Phần cơ bản:

- Học trò chơi “Vòng tròn”.

- Cho HS điểm số theo chu kỳ 1- 2.

- Điểm số 1- 2, 1- 2 theo vòng tròn: 2- 3 lần.

- Hướng dẫn cách chơi: SGV/75.

- GV nhận xét, sửa sai cho HS
	20 phút


	

	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Đi đều và hát.

- Cuối người thả lỏng.

- Nhảy thả lỏng.

- GV nêu tên trò chơi, cùng HS nhắc lại cách chơi: Đi theo nhịp, vỗ tay nghiêng đầu và thần, sau đó nhảy sang phải hoặc sang trái.

- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	
x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x





 Thứ sáu, ngày 07 tháng 12 năm 2007.
TOÁN.      Tiết: 70

LUYỆN TẬP

A- Mục tiêu:

- Củng cố về các bảng trừ có nhớ, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100.

- Tìm số hạng chưa biết trong một tổng, số trừ chưa biết trong một hiệu. Bài toán về ít hơn.
- HS yếu: thực hiện được phép trừ có nhớ và tìm x.

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Cho HS tính:
	

	9 + 6 – 8 = 7

7 + 7 – 9 = 5
	6 + 5 – 7 = 4
4 + 9 – 6 = 7
	Bảng (2HS).

	Nhận xét – Ghi điểm.
	

	II- Hoạt động 2: Bài mới.
1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài ( Ghi.

2- Luyện tập:

- BT 1/72: Hướng dẫn HS làm.
	

	11 – 6 = 5

12 – 6 = 6

13 – 6 = 7

14 – 6 = 8

15 – 6 = 9
	11 – 7 = 4
12 – 7 = 5

13 – 7 = 6

14 – 7 = 7

15 – 7 = 8
	Làm vở. Nối tiếp trả lời miệng. GV ghi bảng. Nhận xét. Tự chấm

	- BT 2/72: Bài toán yêu cầu gì?
Hướng dẫn HS làm.
	Đặt tính rồi tính. 

	32

7

25
	64

25

39
	73
14
59
	85
56
29
	Bảng con 2 phép tính. Làm vở, làm bảng (gọi HS yếu). Nhận xét. Đổi vở chấm.

	- BT 3/72: Hướng dẫn HS làm
	

	x + 8 = 11

      x = 41 – 8

      x = 33
	6 + x = 50

      x = 50 – 6

      x = 44
	Nhóm. ĐD trình bày. Nhận xét.
Bổ sung.

	- BT 4/72: Hướng dẫn HS làm
Bao to bao nhiêu kg? Bao bé ít hơn bao to bao nhiêu kg?
	HS yếu trả lời.

	Tóm tắt:

Bao to: 35 kg.

Bao bé: ít hơn 8 kg.
Bao bé: ? kg
	Giải:
Số ki- lô- gam bao bé có là:

35 – 8 = 27 (kg).

ĐS: 27 kg
	Làm vở, 1 HS làm bảng. Nhận xét, bổ sung. 
Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò
15 – 6 = ? ; 14 – 7 = ? ; 18 – 9 = ?

Về nhà xem lại bài – Nhận xét.
	3 HS trả lời.


TẬP LÀM VĂN.     Tiết: 14
QUAN SÁT TRANH, TRẢ LỜI CÂU HỎI. VIẾT TIN NHẮN

A- Mục đích yêu cầu:

- Quan sát tranh, trả lời đúng các câu hỏi về nội dung tranh.

- Viết được một mẫu nhắn tin ngắn gọn, đủ ý.

- HS yếu: quan sát tranh và trả lời đúng câu hỏi.

B- Đồ dùng dạy học:

Tranh minh họa bài tập 1 SGK.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Gọi 2 HS đọc BT 2 tuần 13.
Nhận xét – Ghi điểm.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Bài TLV hôm nay cô sẽ dạy các em là bài: Quan sát tranh, trả lời câu hỏi- Viết tin nhắn ( Ghi.
2- Hướng dẫn làm bài tập:

- BT 1/62: Hướng dẫn HS làm.
a) Bạn nhỏ trong tranh đang làm gì?

b) Mắt bạn nhìn búp bê ntn?

c) Tóc bạn ntn?

d) Bạn mặc áo màu gì?

- BT 2/62: Hướng dẫn HS làm.

VD: 5 giờ chiều, 08.12

Mẹ ơi! Bà nội đến chơi. Bà đợi mãi mà mẹ chưa về. Bà đưa con đi dự dự sinh nhật em Phương Thu. Khoảng 8 giờ tối bác Hòa sẽ đưa con về.
                                                            Con: Tường Linh.

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò

- Gọi HS đọc lại BT 2 của mình.

- Về nhà xem lại bài – Nhận xét.
	Nhận xét.
Miệng (gọi HS yếu).

Bón bột cho em.

Thật trì mến.

Buộc thành 2 bím có thắt nơ.

Xanh.

Làm vở.

Làm bảng.
Nhận xét.

3 HS.




THỂ DỤC. Tiết: 28
TRÒ CHƠI: VÒNG TRÒN.

A- Mục tiêu: 

- Tiếp tục học trò chơi “Vòng tròn”. Yêu cầu biết cách chơi.
B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường.
C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.

- Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc sau đó chuyển thành vòng tròn và hít thở sâu.

	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x




	II- Phần cơ bản:

- Trò chơi “Vòng tròn”.

- Nêu tên trò chơi, điểm số theo chu kỳ 1- 2.

- Ôn cách nhảy chuyển từ 1 thành 2 vòng tròn và ngược lại.

- Ôn vỗ tay + nghiên người khi nghe thấy hiệu lệnh nhảy chuyển đội hình.

- Đi nhún chân, vỗ tay + nghiêng đầu và thân như múa 7 bước đến bước thứ 8 nhảy chuyển đội hình.
- Đứng quay mặt vào tâm, học 4 câu vần điệu kết hợp vỗ tay: SGV/77
	20 phút


	

	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Cuối người thả lỏng.

- Nhảy thả lỏng.

- GV cùng HS hệ thống lại bài.

- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x





                                SINH HOẠT LỚP TUẦN 14
I- Mục tiêu:

- Nhận xét ưu khuyết điểm tuần 14.
- Cho HS hiểu ý nghĩa ngày 22/12.
- Tập bài hát”Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”.
II- Nội dung:

1- Nhận xét ưu khuyết điểm tuần 14:
*Ưu điểm:

- Đa số các em biết vâng lời, lễ phép.
- Đi học đều, đúng giờ.Chữ viết có tiến bộ.
- Một vài HS học tập có tiến bộ.

- Ăn mặc đồng phục, TDGGcó khẩn trương.

*Khuyết điểm:
- Học còn yếu, gia đình không quan tâm(Tuấn).
- Chưa chú ý trong giờ học (Khôi, Viên, Luân, Hằng).
- Nộp các khoản tiền còn chậm.

2- Sinh hoạt Sao:
a- Hoạt động trong lớp:

	- Ngày 22/12/1944: Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam.
- Tập bài hát”Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”:
+GV hát mẫu ( hát từng câu.

+Hát cả bài.
b- Hoạt động ngoài trời:

- Đi vòng tròn hát tập thể.

- Chơi trò chơi: Mèo đuổi chuột, chim sổ lồng.
	Nghe, nhắc lại(CN, ĐT)
Lớp đồng thanh hát.

Hát

HS chơi.


3- Phương hướng tuần 15:
- Tiếp tục rèn chữ viết.

- Tập trung ôn thi chuẩn bị thi CKI.
- Khắc phục những khuyết điểm trên.

TUẦN 15





Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2007.

TẬP ĐỌC           Tiết: 43+44

HAI ANH EM
A- Mục đích, yêu cầu:
- Đọc trôi chảy toàn bài. Biết nghỉ hơi hợp lý sau dấu câu giữa các cụm từ dài.

- Biết đọc phân biệt lời kể chuyện với ý nghĩ của 2 nhân vật.

- Nắm được nghĩa các từ mới. Hiểu ý nghĩa câu chuyện: ca ngợi tình anh em-  anh em yêu thương lo lắng cho nhau, nhường nhịn nhau.
- HS yếu: Đọc trôi chảy toàn bài. Biết nghỉ hơi hợp lý sau dấu câu giữa các cụm từ dài. Nắm được nghĩa các từ mới.

B- Các hoạt động dạy học:

                                                 Tiết 1
	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Nhắn tin
Nhận xét – Ghi điểm.

II- Hoạt động 2: Bài mới:

1- Giới thiệu bài: Những câu chuyện về tình anh, em không chỉ có ở nước ta(câu chuyện bó đũa, tiếng võng kêu) mà có ở tất cả các nước. Hôm nay, các em sẽ đọc truyện “Hai anh em”-  Một truyện cảm động của nước ngoài.
2- Luyện đọc:

- GV đọc mẫu toàn bài.

- HDHS đọc từng câu.

- Luyện đọc từ khó: lấy lúa, rất đỗi, vất vả, ngạc nhiên…
- Hướng dẫn cách đọc.
Gọi HS đọc từng đoạn.

Rút từ mới ( giải nghĩa: công bằng, kì lạ.
- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn.
- Thi đọc giữa các nhóm theo đoạn.

- Hướng dẫn đọc toàn bài.

                                            TIẾT 2

3- Hướng dẫn tìm hiểu bài:
+Lúc đầu 2 anh em chia lúa ntn?

+Người em nghĩ gì và làm gì?

+Người anh nghĩ gì và làm gì?
+Mỗi người cho thế nào là công bằng?

+Hãy nói một câu về tình cảm của hai anh em?

4- Thi đọc lại:

GV hướng dẫn HS thi đọc lại truyện

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò:

- Anh, chị, em trong nhà phải biết sống ntn với nhau?

- Về nhà đọc lại bài, tập trả lời câu hỏi – Nhận xét
	HD đọc + Trả lời câu hỏi (2HS)
Theo dõi.

Đọc nối tiếp.

CN+ĐT.

Đọc nối tiếp.

Đọc theo nhóm (gọi HS yếu đọc nhiều).
Cá nhân.

Đồng thanh.

Chia thành 2 đống lúa bằng nhau.

Anh mình còn phải nuôi con Lấy lúa của mình bỏ vào phần của anh.



TOÁN.     Tiết: 71

100 TRỪ ĐI MỘT SỐ

A- Mục tiêu:

- Giúp HS vận dụng các kiến thức và kỹ năng thực hiện phép trừ có nhớ để tự tìm được cách thực hiện phép trừ dạng: 100 trừ đi một số có một chữ số hoặc có 2 chữ số.
- Thực hành phép trừ dạng “100 trử đi một số”.
- HS yếu: HS thực hiện được phép trừ dạng 100 trừ đi một số.

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: cho HS làm
	

	x + 8 = 41

      x = 41 – 8

      x = 33
	x - 25 = 25
      x = 25 + 25
      x = 50
	Làm bảng (3 HS).

	- BT 4/72.
Nhận xét – Ghi điểm.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- GV hướng dẫn HS tự tìm cách thực hiện phép trừ dạng 100 – 36 và 100 – 5:
a) Dạng 100 – 36:

GV nêu phép trừ và ghi 100 – 36.
Hướng dẫn HS nêu cách đặt tính, tính:
	

	100

36

64
	0 không trừ được 6, lấy 10 trừ 6 bằng 4, viết 4 nhớ 1.
3 thêm 1 bằng 4, 0 không trừ được 4, lấy 10 trừ 4 bằng 6, viết 6 nhớ 1.
1 trừ 1 bằng 0.
	

	b) Dạng 100 – 5:
GV nêu phép trừ và ghi 100 – 5
Hướng dẫn HS nêu cách tính, tính
	

	100

    5

  95
	0 không trừ được 5, lấy 10 trừ 5 bằng 5, viết 5 nhớ 1.

0 không trừ được 1, lấy 10 trừ 1 bằng 9, viết 9 nhớ 1.

1 trừ 1 bằng 0.
	

	3- Thực hành:
- BT 1/73: Hướng dẫn HS làm.
	Bảng con (HS yếu làm). Làm 

	100

3

97
	100

8

92
	100

54

46
	100

77
23
	vở. Làm bảng.

Nhận xét.

Tự chấm. 

	- BT 2/73: Hướng dẫn HS làm.
100 – 60 = 

10 chục – 6 chục = 4 chục

100 – 60 = 40
100 – 90 = 

10 chục – 9 chục = 1 chục

100 – 90 = 10 ,…

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò
100 – 36 = ?

100 – 5 = ?

Về nhà xem lại bài – Nhận xét.
	2 nhóm. ĐD làm.
Nhận xét.

Bổ sung.

Tuyên dương.

2 HS trả lời.




Thứ ba ngày 11 tháng 12 năm 2007.

TOÁN.      Tiết 72

TÌM SỐ TRỪ

A- Mục tiêu:

- Biết cách tìm số trừ khi biết số bị trừ và hiệu.

- Củng cố cách tìm một thành phần của phép trừ khi biết hai thành phần còn lại. Vận dụng cách tìm số trừ vào giải toán.
- HS yếu: biết cách tìm một thành phần của phép trừ khi biết hai thành phần còn lại.

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Cho HS làm
	

	100

39

61
	100

15

85
	BT 3/73
	Giải bảng (3 HS).

	Nhận xét – Ghi điểm.
	

	II- Hoạt động 2: Bài mới.
1- Giới thiệu bài: Tiết toán hôm nay các em sẽ học bài “Tìm số trừ” ( Ghi.

2- Hướng dẫn HS cách tìm số trừ khi biết số bị trừ và hiệu:

Chẳng hạn: Cho HS quan sát hình vẽ trong bài học rồi nêu: “Có 10 ô vuông, sau khi lấy đi một số ô vuông thì còn lại 6 ô vuông”. Hãy tìm số ô vuông lấy đi?
Gọi HS nêu lại đề toán.

Ta đã biết lấy đi bao nhiêu ô vuông chưa?

Ta gọi số đó là x.

GV ghi bảng: 10 – x = 6.

Yêu cầu gọi tên các thành phần trong phép tính: 10 – x -  = 6.

Muốn tìm số trừ ta làm ntn?
Gọi HS đọc lại nhiều lần.

Hướng dẫn cách trình bày: 10 – x = 6
                                                    x = 10 – 6

                                                    x = 4

3- Thực hành: 

- BT 1/74: Hướng dẫn HS làm.
	HS nêu.

Chưa.

HS đọc.

HS trả lời.

10: SBT, x: số trừ, 6: hiệu

Lấy SBT – hiệu.

Cá nhân, đồng thanh.

Bảng con 2 bài.

	28 – x = 16

        x = 28 – 16

        x = 12
	20 – x = 9

        x = 20 – 9

        x =11
	Nhận xét, bổ sung. Vở 2 bài, 2 HS làm bảng (HS yếu).

	x – 14 = 18

        x = 18 + 14

        x = 32
	x + 20 = 36

        x = 36 – 20
        x = 16
	Nhận xét.
Tự chấm.

	- BT 2/74: Hướng dẫn HS làm.
Thứ tự điền: 36, 39, 54, 47, 9, 4.

- BT 3/74: Gọi HS đọc đề. 
Lớp 2A có bao nhiêu HS? Còn lại bao nhiêu HS?
	2 nhóm.
ĐD trình bày. Nhận xét. Tuyên dương.

Cá nhân.

HS yếu trả lời.

	Tóm tắt:

Lớp 2A: 38 HS ( Chuyển: ? HS
                         ( Còn: 30 HS.

Giải:

Số HS chuyển đi là:

38 – 30 = 8 (HS).

ĐS: 8 HS.

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò

- Trò chơi: “Xếp hình” – BT 4/74.

- Về nhà xem lại bài – Nhận xét.
	Làm vở.
Làm bảng. 

Nhận xét.

Đổi vở chấm.

2 nhóm làm.

Nhận xét.


CHÍNH TẢ (TC).     Tiết: 29

HAI ANH EM

A- Mục đích yêu cầu:

- Chép chính xác, trình bày đúng đoạn 2 của truyện “Hai anh em”.

- Viết đúng và nhớ cách viết một số tiếng có âm, vần dễ lẫn ai/ay…
- HS yếu: chép lại chính xác bài chính tả và làm đúng bài tập.

B- Đồ dùng dạy học:

Bảng phụ viết sẵn nội dung cần chép.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: cho HS viết: nặng nề, lanh lợi, tìm tòi, khiêm tốn.

Nhận xét – Ghi điểm.

II- Hoạt động 2: Bài mới.
1- Giới thiệu bài: Tiết chính tả hôm nay các em sẽ chép lại chính xác đoạn 2 của truyện “Hai anh em” ( Ghi.

2- Hướng dẫn HS tập chép:

- GV treo bảng phụ viết sẵn  nội dung đoạn chép.
+Tìm những câu nói lên suy nghĩ của người em?

+Suy nghĩ của người em được ghi với những dấu câu nào?

- Hướng dẫn viết từ khó: nuôi vợ, phần, công bằng, nghĩ vậy.
- Hướng dẫn HS nhìn bảng viết bài.

- GV theo dõi uốn nắn.

3- Chấm bài: 5- 7 bài.

4- Hướng dẫn làm bài tập:

- BT 1/63: Hướng dẫn HS làm.

ai: chai, hái.
ay: bay, chạy.

- BT 2/63: Gọi HS đọc yêu cầu bài.

a) Hướng dẫn HS làm: Bác sĩ, sơn ca, xấu.
III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò.

- Cho HS viết: công bằng, nghĩ vậy, bác sĩ, chạy.

- Về nhà xem lại bài – Nhận xét.
	Bảng con (cả lớp). Viết bảng lớp (2 HS).
2 HS đọc lại.

Anh mình còn phải nuôi…công bằng.

Đặt trong ngoặc kép, ghi sau dấu hai chấm.

Bảng con.
Viết vở.

HS dò lỗi giúp bạn.

Bảng con. Nhận xét.

Cá nhân.

Làm vở, làm bảng (HS yếu). Nhận xét.

Đổi vở chấm.

2 HS viết bảng.



KỂ CHUYỆN.     Tiết: 15.
HAI ANH EM.

A- Mục đích yêu cầu:

- Kể được từng phần (từng đoạn) câu chuyện theo gợi ý.

- Biết tưởng tượng những chi tiết không có trong truyện.

- Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện. Biết nhận xét đánh giá lời kể của bạn.

- HS yếu: biết kể lại một đoạn câu chuyện.

B- Đồ dùng dạy học:

Bảng phụ viết các gợi ý a, b, c, d.
C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Câu chuyện bó đũa.

Nhận xét – Ghi điểm.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Bài kể chuyện hôm nay các em sẽ dựa vào gợi ý câu chuyện và bài tập đọc để kể ( Ghi. 
2- Hướng dẫn kể chuyện:

- Gọi HS đọc yêu cầu và các gợi ý a, b, c, d.

- Hướng dẫn HS kể từng đoạn câu chuyện theo gợi ý.

- Gọi HS đại diện kể trước lớp.

- Gọi HS đọc yêu cầu 2.

- Yêu cầu HS đọc lại đoạn 4 của câu chuyện.

- Hướng dẫn HS nói ý nghĩ của từng người.

VD: Ý nghĩ của anh: Hóa ra em làm chuyện này…

Ý nghĩ của người em: Anh thật tốt với em…

- Hướng dẫn HS kể nối tiếp theo 4 gợi ý.

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò

- Gọi HS kể lại 4 gợi ý của câu chuyện.
- Về nhà kể lại cho người thân nghe – Nhận xét.
	Nối tiếp kể.
Cá nhân.

Kể theo nhóm.

ĐD kể. Nhận xét.

Cá nhân.

Cá nhân.

4 HS nối tiếp kể (gọi 1- 2 HS yếu).
Nhận xét.

4 HS. Nhận xét.




THỦ CÔNG.      Tiết: 15
GẤP, CẮT, DÁN HÌNH TRÒN (T 2)

A- Mục tiêu: 
- Gấp, cắt, dán được hình tròn. HS hứng thú với giờ học thủ công.

B- Chuẩn bị:

- Mẫu hình tròn dán trên hình vuông.

- Quy trình gấp, cắt, dán hình tròn.
C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: kiểm tra sự chuẩn bị của HS
Nhận xét.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Tiết thủ công hôm nay các em sẽ tiếp tục gấp, cắt, dán hình tròn ( Ghi.

2- HS thực hành gấp, cắt, dán hình tròn:

- Nhắc lại quy trình gấp.
+Bước 1: Gấp hình tròn.

+Bước 2: Cắt hình tròn.

+Bước 3: Dán hình tròn.

Hướng dẫn HS thực hành.

- GV theo dõi uốn nắn cho những HS yếu.
- Đánh giá sản phẩm.

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò

- Nhắc lại cách gấp, cắt, dán hình tròn cho đẹp.

- Về nhà làm lại bài – Nhận xét.
	Theo nhóm.

Hoàn thành sp.

Trình bày sp.

2 HS nêu.


Thứ tư ngày 12 tháng 12 năm 2007
TẬP ĐỌC.     Tiết: 45
BÉ HOA

A- Mục đích yêu cầu:

- Đọc lưu loát toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu.

- Biết đọc bài với giọng tình cảm nhẹ nhàng. Hiểu các từ ngữ trong bài: Đen láy..

- Hiểu nội dung bài: Hoa rất yêu thương em và biết giúp đỡ bố mẹ.
- HS yếu: Đọc lưu loát toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng và hiểu nội dung bài.

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Hai anh em

Nhận xét – Ghi điểm.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Bài đọc hôm nay kể cho các em về tình cảm và sự chăm sóc của 1 người chị với em bé của mình.
2- Luyện đọc: 

- GV đọc mẫu toàn bài.

- Hướng dẫn HS đọc từng câu ( hết.

- Luyện đọc từ khó: lớn lên, đen láy, nắn nót, đưa võng,…

- Hướng dẫn cách đọc.

- Gọi HS đọc từng đoạn đến hết.

- Từ mới, giải nghĩa: đen láy…

- Hướng dẫn đọc từng đoạn trong nhóm.

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Nhận xét – Ghi điểm.

3- Tìm hiểu bài:

- Em biết những gì về gia đình Hoa?

- Em Nụ đáng yêu ntn?

- Hoa đã làm gì giúp mẹ?

- Trong thư gửi bố, Hoa kể gì và mong muốn gì?

4- Luyện đọc lại:

Gọi 2 HS lên thi đọc.

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò
- Hoa là người ntn?

- Về nhà luyện đọc lại – Nhận xét.
	Đọc và trả lời câu hỏi.
Nối tiếp.

Nối tiếp.

Nối tiếp (HS yếu đọc nhiều).

Cá nhân

Gia đình Hoa có 4 người: Bố, mẹ, Hoa và em Nụ mới sinh.
Môi đỏ hồng, mắt mở to, tròn và đen láy.

Ru em ngủ, trông em.

Kể về em Nụ, về Hoa, muốn bố về dạy thêm bài hát...

Cá nhân (2HS).

Biết chăm sóc em, giúp đỡ mẹ.


TOÁN.     Tiết: 73

ĐƯỜNG THẮNG

A- Mục tiêu:

- Có biểu tượng về đoạn thẳng, nhận biết được 3 điểm thẳng hàng.

- Biết vẽ được đoạn thẳng, đường thẳng qua 2 điểm, biết ghi tên các đường thẳng.

- HS yếu: nhận biết được ba điểm thẳng hàng và vẽ được đường thẳng.

B- Đồ dùng dạy học:

Thước thẳng.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: cho HS làm:
	

	34 – x = 15

        x = 34 – 15

        x = 19
	17 – x = 8

        x = 17 – 8
        x = 9
	Làm bảng (3HS).

	- BT 3/74.
Nhận xét – Ghi điểm.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Tiết Toán hôm nay cô sẽ dạy các em bài: Đường thẳng ( Ghi.
2- Giới thiệu cho HS về đường thẳng, 3 điểm thẳng hàng.
a) Giới thiệu về đường thẳng AB:

- Hướng dẫn vẽ đoạn thẳng: Chấm 2 điểm A và B, dùng thước và bút nối từ điểm A đến điểm B. Ta gọi tên “đoạn thẳng đó là đoạn thẳng AB” ( Ghi bảng: đoạn thẳng AB
- Hướng dẫn HS nhận biết ban đầu về đường thẳng: Dùng thước kéo dài đoạn thẳng AB về 2 phía ta được đường thẳng AB và viết là “Đường thẳng AB”.
b) Giới thiệu 3 điểm thẳng hàng:

- GV chấm sẵn 3 điểm A, B, C lên bảng (điểm C sao cho cùng nằm trên đoạn thẳng AB). 3 điểm A, B, C cùng nằm trên một đoạn thẳng ta nói A, B, C thẳng hàng.
3- Thực hành:

- BT 1/75: Hướng dẫn HS làm
Đường thẳng MN:

Đường thẳng CD:
- BT 2/75: Hướng dẫn HS làm:

a)

A, O, B: là 3 điểm thẳng hàng.
C, O, D: là 3 điểm thẳng hàng.
	HS nhắc lại.

HS nhắc lại.

Bảng con.

Gọi HS yếu làm bảng lớp.
Làm vở. Làm bảng. Nhận xét.

Tự chấm vở.



	b)                                            


	I, M, N là 3 điểm thẳng hàng.
M, P, H là 3 điểm thẳng hàng.

I, P, S là 3 điểm thẳng hàng.

N, S, H là 3 điểm thẳng hàng.
	

	- BT 3/75: Hướng dẫn HS làm:
b) Hướng dẫn HS tô màu các hình tam giác trong hình vẽ.

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò

- Yêu cầu HS vẽ đoạn thẳng AB và CD.

- Về nhà xem lại bài – Nhận xét.
	2 nhóm. 
ĐD trình bày.

2 HS vẽ trên bảng. Nhận xét.


TẬP VIẾT.     Tiết: 15

CHỮ HOA N

A- Mục đích yêu cầu: 

- Biết viết chữ hoa N theo cỡ chữ vừa và nhỏ.

- Biết viết ứng dụng cụm từ: "Nghĩ trước nghĩ sau" theo cỡ nhỏ, viết chữ đúng mẫu, đẹp.

- Viết đúng kiểu chữ, khoảng cách giữa các chữ, viết đẹp.

B- Đồ dùng dạy học: 

Mẫu chữ viết hoa N, cụm từ ứng dụng và vở TV.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: M, Miệng. Nhận xét -  Ghi điểm.
	Bảng 3 HS (HS yếu). Nhận xét.

	II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em viết chữ hoa N -  ghi bảng. 

2- Hướng dẫn viết chữ hoa: 
	

	- Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.

- GV gắn chữ hoa N ở bảng.
	Quan sát.

	- Chữ hoa N có mấy nét, viết mấy ô li?

(Móc ngược trái, thẳng xiên, móc xuôi phải)
	3 nét, viết 5 ôli

	- Hướng dẫn cách viết: SGV/275.
	Quan sát.

	- GV viết mẫu và nêu quy trình viết.
	Quan sát.

	- Hướng dẫn HS viết bảng con.
	Bảng con.

	Theo dõi, uốn nắn.
	

	3- Hướng dẫn HS viết chữ Nghĩ:
	

	- Cho HS quan sát và nhận xét chữ Nghĩ.
	Quan sát.

	- Chữ Nghĩ có bao nhiêu con chữ ghép lại?

- Độ cao các con chữ viết ntn?

- GV viết mẫu và hướng dẫn cách viết.

- Hướng dẫn HS viết.
	Có 4 con chữ.

N, g, h, i.

Viết 5 ôli: N, g, h

2 ôli; i.

Dấu ~ đặt trên i. 
Bảng con.

	4- Hướng dẫn cách viết cụm từ ứng dụng:
	

	- Giới thiệu cụm từ ứng dụng.

- GV giải nghĩa cụm từ: Nghĩ trước nghĩ sau.

- Chia nhóm thảo luận về nội dung cấu tạo, khoảng cách và độ cao các con chữ.

- GV viết mẫu, hướng dẫn cách viết.
	HS đọc.

4 nhóm. Đại diện trả lời. Nhận xét.

Nhận xét.

	5- Hướng dẫn HS viết vào vở TV:
	

	- 1dòng chữ N cỡ vừa.

- 1dòng chữ N cỡ nhỏ.

- 1dòng chữ Nghĩ cỡ vừa.

- 1 dòng chữ Nghĩ cỡ nhỏ.

- 1 dòng câu ứng dụng.
	HS viết vở.

	6- Chấm bài: 5- 7 bài. Nhận xét.
	

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	- Gọi HS viết lại chữ N – Nghĩ.
	Bảng (HS yếu)

	- Về nhà luyện viết thêm – Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


TỰ NHIÊN XÃ HỘI. Tiết: 15
TRƯỜNG HỌC

A- Mục tiêu:
- Tên trường, địa chỉ của trường mình và ý nghĩa của tên trường.

- Mô tả một cách đơn giản cảnh quan của trường. Cơ sở vật chất của nhà trường và một số hoạt động diễn ra. Tự hào và yêu quý trường học của mình.
B- Đồ dùng dạy học:

Hình vẽ trong SGK/32, 33.

C- Các hoạt động dạy học:

	1- Giới thiệu bài: Bài hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em về trường học mà các em đang học ( Ghi.
2- Hoạt động 1: Quan sát trường học.

- Bước 1: Tổ chức cho HS tham quan xung quanh trường để nắm các nội dung sau:

+Tên trường và ý nghĩa của tên trường.

+Cho HS đứng trước cổng trường.
+Tổ chức cho HS đứng ở sân để quan sát các lớp học và phân biệt được từng khối lớp.

+Yêu cầu HS nói tên và chỉ vị trí của từng khối lớp.
+Tổ chức cho HS tham quan các phòng làm việc của BGH, thư viện,…

+Tổ chức cho HS quan sát sân trường và nhận xét chúng rộng hay hẹp và ở đó trồng những cây gì?
- Bước 2: Tổ chức tổng kết buổi tham quan.

- Bước 3: Yêu cầu HS thảo luận về quang cảnh của trường.
- Kết luận: SGV/54.

3- Hoạt động 2: Làm việc với SGK.
- Bước 1: Làm việc theo cặp.

Hướng dẫn HS quan sát hình 3, 4, 5, 6/33 và trả lời câu hỏi.

Ngoài các phòng học, trường của bạn còn có những phòng nào?

Nói về hoạt động diễn ra ở lớp học, thư viện,…

Bạn thích phòng nào? Tại sao?

- Bước 2: Gọi HS trả lời trước lớp.

- Kết luận: SGV/55

III- Hoạt động 3:  Củng cố -  Dặn dò
- Trò chơi: “Hướng dẫn viên du lịch”.
Cách tiến hành: SGV/55.

- Về nhà xem lại bài – Nhận xét.
	HS đọc tên trường, địa chỉ, ý nghĩa tên trường.

HS chỉ và nói.

Tham quan.

HS trả lời.

HS nhớ lại.

Theo cặp.

ĐD nói trước lớp

Trả lời theo cặp.

HS trả lời.

HS chơi.


Thứ năm ngày 13 tháng 12 năm 2007.

TOÁN.     Tiết: 74

LUYỆN TẬP

A- Mục tiêu: 

- Củng cố kỹ năng trừ nhẩm, cách thực hiện phép trừ có nhớ, tìm nhanh phần chưa biết trong phép trừ, cách vẽ đường thẳng.

- HS yếu: Thực hiện được phép trừ có nhớ, cách vẽ đường thẳng.

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Cho HS vẽ BT 1/75.

Nhận xét – Ghi điểm.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yê cầu tiết học ( ghi

2- Luyện tập:

- BT 1/76: Hướng dẫn HS nhẩm miệng.
	Vẽ bảng (1HS).
Nối tiếp.

	18 – 9 = 9

17 – 9 = 8

16 – 9 = 7
	15 – 6 = 9

15 – 7 = 8

15 – 8 = 7
	

	- BT 2/76: Bài toán yê cầu gì?
	Đặt tính rồi tính.

	42

18

24
	71

25

46
	60
37
23
	54
9
45
	92

46
46
	Làm bảng 2 phép tính. Làm vở, làm bảng (gọi HS yếu). Nhận xét. 
Đổi vở chấm.

	- BT 3/76: Hướng dẫn HS làm:




III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò

- Trò chơi: “Vẽ một đường thẳng bất kỳ và đặt tên cho đường thẳng đó”.

- Về nhà xem lại bài – Nhận xét. 
	3 nhóm.
Đại diện trình bày. Nhận xét.

4 nhóm.


LUYỆN TỪ VÀ CÂU.     Tiết: 15

TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM. CÂU KIỂU: AI, THẾ NÀO.
A- Mục đích yêu cầu:

- Mở rộng vốn từ chỉ đặc điểm, tính chất của người, vật, sự vật.

- Rèn kỹ năng đặt câu: Ai thế nào?

- HS yếu: biết được từ chỉ đặc điểm, tính chất của người, vật, sự vật.

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Gọi HS đọc BT 2/60
Nhận xét – Ghi điểm.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu bài học ( Ghi.

2- Hướng dẫn làm bài tập:

- BT 1/63: Hướng dẫn HS làm.
Gọi HS đọc yêu cầu đề.

VD: Em bé rất đẹp (dễ thương, xinh).

        Những quyển vở này rất nhiều màu (đẹp).
        Những cây cau này rất cao (thẳng, thật xanh tốt…).

- BT 2/64: Hướng dẫn HS làm.

a) Lễ phép, vâng lời, siêng năng,…

b) Vàng, tím, hồng,…

c) Mập, ốm, dài, ngắn,…

- BT 3/64: Hướng dẫn HS làm.

b) Tính tình của mẹ em hiền hậu.

c) Bàn tay của em bé trắng hồng.

d) Nụ cười của anh em rạng rỡ.
III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò

- Tìm một số từ tả hình dáng của người?

- Về nhà xem lại bài – Nhận xét.
	Đọc (2 HS).
Nhận xét.

Miệng (HS yếu).
Cá nhân.

Làm vở, làm bảng.

Nhận xét.

Tự chấm.

3 nhóm.

Đại diện làm.

Nhận xét.

Mập, ốm, cao,…


CHÍNH TẢ (NV).      Tiết: 30
BÉ HOA

A- Mục đích yêu cầu:

- Nghe, viết chính xác, trình bày đúng một đoạn trong bài “Bé Hoa”.

- Tiếp tục luyện tập phân biệt các tiếng có âm đầu và vần dễ lẫn ai/ay; ât/âc.
- HS yếu: có thể cho tập chép.
B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: chim sẽ, bậc thang. Nhận xét – Ghi điểm.
II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ nghe, viết chính xác một đoạn trong bài “Bé Hoa” ( Ghi.

2- Hướng dẫn nghe, viết:
- GV đọc toàn bài chính tả.

Em Nụ đáng yêu ntn?

- Hướng dẫn HS viết từ khó: Hoa, Nụ, trông, mắt, tròn, đen láy, võng,…

- GV đọc từng câu, cụm từ ( hết.

- GV đọc lại.

- Hướng dẫn HS đổi vở chấm.

*Chấm bài: Chấm 5- 7 bài.

3- Hướng dẫn HS làm bài tâp:
- BT 1/65: Hướng dẫn HS làm.

a) bay ; b) chảy ; c) sai.

- BT 2/65:

b) Hướng dẫn HS làm: giấc ngủ, thật thà, chủ nhật, nhấc lên.

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò

- Cho HS viết: Nụ, Hoa, chủ nhật, máy bay.
- Về nhà luyện viết thêm – Nhận xét.
	Bảng.
2 HS đọc lại.

Môi hồng, mắt mở to, đen láy.
Bảng con.

Viết vào vở (HS yếu có thể tập chép).

HS dò.

Đổi vở chấm lỗi.

Miệng.

Nhận xét.

Làm vở.

4 HS làm bảng. 

Nhận xét.

Đổi vở chấm.

Viết bảng.




ĐẠO ĐỨC.     Tiết: 15
GIỮ GÌN TRƯỜNG LỚP SẠCH ĐẸP (T 2)

A- Mục tiêu:

- HS biết một số biểu hiện cụ thể của việc giữ gìn trường lớp sạch đẹp.
- Lý do vì sao cần giữ gìn trường lớp sạch đẹp.

- Có thái độ đồng tình với việc làm đúng để giữ gìn trường, lớp sạch đẹp.

B- Tài liệu và phương tiện: Các tình huống.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: 

- Chúng ta có nên vẽ bậy trên bàn ghế hay vách tường không? Vì sao?
- Chúng ta phải làm gì để giữ gìn trường lớp sạch đẹp?

- Nhận xét.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ học bài “Giữ gìn trường lớp sạch đẹp” (tt) ( Ghi.
2- Hoạt động 1: Đóng vai xử lý tình huống.

- Giao cho mỗi nhóm một tình huống.

- Tình huống 1: Mai và Lan cùng làm trực nhật. Mai định đổ rác qua cửa sổ lớp học cho tiện. Lan sẽ…
- Tình huống 2: Nam rủ Hà: “Mình cùng vẽ hình Đô- rê- mon lên tường đi!”. Hà sẽ…

- Tình huống 3: Thứ bảy nhà trường tổ chức trồng cây, trồng hoa trong sân trường, mà bố lại hứa cho Long đi chơi công viên. Long sẽ…
- GV mời các nhóm lên trình bày tiểu phẩm.

- Em thích nhân vật nào nhất? Tại sao?

3- Hoạt động 2: Thực hành làm sạch, làm đẹp lớp học.

- Cho HS quan sát xung quanh lớp xem sạch, đẹp chưa?
- Sau khi dẹp xong em cảm thấy ntn?

*Kết luận: SGV/33.

4- Hoạt động 3: Trò chơi “Tìm đôi”

- Tiến hành như SGV/53.

- Nhận xét – Đánh giá.

*Kết luận chung: Giữ gìn trường lớp sạch đẹp là quyền và bổn phận của mỗi HS để các em được sinh hoạt và học tập trong môi trường lành mạnh.
         Trường em, em quý em yêu

Giữ cho sạch đẹp sớm chiều không quên.

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò

- Giữ gìn trường, lớp sạch đẹp có lợi hay có hại? Vì sao?

- Về nhà xem lại bài – Nhận xét.
	HS trả lời.

Nhận xét.

3 nhóm.

Mỗi nhóm tự phân vai để tự đóng vai.

ĐD trình bày.

HS trả lời.

Thực hành xếp dọn lại cho đẹp.

HS trả lời.

HS thực hiện trò chơi.

HS trả lời.


THỂ DỤC. Tiết: 29

TRÒ CHƠI: VÒNG TRÒN.

A- Mục tiêu: 

- Tiếp tục học trò chơi “Vòng tròn”. Yêu cầu biết cách chơi.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi, kẻ sẳn vòng tròn.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Đi dắt tay nhau chuyển đội hình hàng ngang thành vòng tròn.

- Đi vòng tròn vỗ tay và hát.

- Ôn bài thể dục phát triển chung: 1 lần (2 x 8 nhịp).
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x




	II- Phần cơ bản:

- Trò chơi “Vòng tròn”.

- Cách chơi: giống tiết 28.

	20 phút


	

	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Cuối người thả lỏng.

- Cuối lắc người thả lỏng.

- Nhảy thả lỏng.

- GV cùng HS hệ thống lại bài.

- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x





Thứ sáu ngày 14 tháng 12 năm 2007.

TOÁN.     Tiết: 75

LUYỆN TẬP CHUNG

A- Mục tiêu:

- Củng cố kỹ năng tính nhẩm, kỹ năng thực hiện phép trừ có nhớ, cách thực hiện cộng, trừ liên tiếp, cách giải bài toán bằng phép trừ với quan hệ “ngắn hơn”.
- HS yếu: thực hiện được phép trừ có nhớ và giải bài toán bằng phép trừ.

B- Các hoạt động dạy học:

	- BT 1/77: Hướng dẫn HS làm.
	

	12 – 9 = 3

17 – 6 = 11

14 – 7 = 7
	11 – 6 = 5

15 – 7 = 8

13 – 5 = 8
	Miệng (HS yếu).


	- BT 2/77: Bài yêu cầu gì?
	Đặt tính rồi tính.

	66

29

37
	41

6

35
	82

37

45
	53
18
35
	Bảng con 2 phép tính. Làm vở.
Làm bảng (HS yếu). Nhận xét. Đổi vở chấm

	- BT 3/77: Hướng dẫn HS làm:
	2 nhóm.

	56 – 18 – 2 = 36

74 – 27 – 3 = 44
	48 – 16 + 25 = 57
93 – 55 + 24 = 62
	Đại diện làm.
Nhận xét.

	- BT 5/77: Yêu cầu HS đọc đề bài.
Chị cao bao nhiêu dm? Em thấp hơn chị bao nhiêu dm?
	HS yếu trả lời.

	Tóm tắt:

Chị cao: 15 dm.

Em thấp hơn: 6 dm.

Em cao: ? dm.
	Giải:

Số đề- xi- mét em cao là:
15 – 6 = 9 (dm)

ĐS: 9 dm.
	Làm vở.
1 HS làm bảng.

Nhận xét.

Tự chấm.

	III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò
	

	18 – 9 = ?

14 – 6 = ?
	11 – 7 = ?

17 – 9 = ?
	4 HS trả lời.

	- Về nhà xem lại bài – Nhận xét.
	


TẬP LÀM VĂN.     Tiết: 15

CHIA VUI – KỂ VỀ ANH CHỊ

A- Mục đích yêu cầu:

- Biết nói lời chia vui (chúc mừng) hợp với tình huống giao tiếp.
- Biết viết đoạn văn ngắn kể về anh, chị, em của mình.
- HS yếu: biết nói lời chia vui (chúc mừng).

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ: Gọi HS làm lại BT 1/62.

Nhận xét – Ghi điểm.

II- Hoạt động 2: Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Bài TLV hôm nay cô sẽ dạy các em biết nói lời chia vui và kể về anh, chi, em của mình ( Ghi.
2- Hướng dẫn làm bài tập:

- BT 1/65: Hướng dẫn HS làm.

Em chúc mừng chị/Chúc chị sang năm đạt giải Nhất.

- BT 2/65: Gọi HS đọc đề.

GV hướng dẫn cho HS cần chọn viết một người đúng là anh, chị, em của em (hoặc là anh, chi, em họ).

Giới thiệu tên của người ấy, về đặc điểm hình dáng, tính tình của người ấy, tình cảm của em đối với người ấy…

VD: Anh trai của em tên là Lực, dáng người anh ấy rất cao to, có làn da ngăm đen và đôi mắt rất sáng với nụ cười rấ tươi. Anh Lực học lớp 12, tính tình anh ấy rất hiền. Em rất yêu quý anh, rất tự hào về anh vì anh học rất giỏi.
- Gọi HS đọc bài của mình.

Nhận xét – Ghi điểm.

III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò

- Gọi HS có bài làm hay đọc cho lớp nghe.
- GV đọc mầu bài.

- Về nhà xem lại bài – Nhận xét.
	Miệng (2 HS).

Miệng (gọi HS yếu làm).

Cá nhân.

Làm vở.

3 HS.

Nhận xét.

Nghe.


THỂ DỤC. Tiết: 30
BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG

TRÒ CHƠI: VÒNG TRÒN.

A- Mục tiêu: 

- Ôn bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện đúng động tác.

- Tiếp tục học trò chơi “Vòng tròn”. Yêu cầu biết cách chơi.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi, kẻ sẳn 3 vòng tròn.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp.
- Xoay khớp cổ chân, đầu gối.
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	II- Phần cơ bản:

- Bài thể dục phát triển chung: 4- 5 lần (2x8)

- Trò chơi “Vòng tròn”.

- Cho HS tập đi theo vòng tròn kết hợp với đọc vần điệu, vỗ tay nghiêng người, nhún chân như múa theo nhịp, đến nhịp 8 nhảy chuyển từ 1 vòng tròn thành 2 vòng tròn. Sau đó chơi lại tiếp tục từ 2 vòng tròn thành 1 vòng tròn.
	20 phút


	

	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Đi theo 2- 4 hàng dọc, hát

- Cuối người thả lỏng.

- Cuối lắc người thả lỏng.

- Nhảy thả lỏng.

- GV cùng HS hệ thống lại bài.

- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x





SINH HOẠT LỚP TUẦN 15:
A- Mục tiêu:

1- Đánh giá ưu, khuyết điểm tuần 14:

a)- Ưu:

- Đa số các em biết lễ phép, vâng lời.

- Đi học đều, ăn mặc sạch sẽ.

- Chữ viết có tiến bộ.

- Thể dục giữ giờ khẩn trương.

- Ra vào lớp xếp hàng nghiêm túc.

b)- Khuyết:

- Còn một vài em lười học (Tuấn, Hiếu…).

- Chưa biết vâng lời (Tuấn,…)

- Trình bày vở chưa sạch, đẹp (Đăng, Duy…).

- Nộp các khoản tiền còn chậm.

2- Mục tiêu:

- Giúp HS hiểu ý nghĩa ngày 22/12.

- Tập bài hát “Ai yêu Bác Hồ kính yêu hơn thiếu niên nhi đồng”.

B- Nội dung:

1- Hoạt động trong lớp:

- Ngày 22/12/1944: thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

- Tập bài hát “Ai yêu Bác Hồ kính yêu hơn thiếu niên nhi đồng”.

- GV hát mẫu ( hát từng câu.

- Hát cả bài.

2- Hoạt động ngoài trời:

- Đi theo vòng tròn hát tập thể.

- Chơi trò chơi: Đi chợ, vòng tròn, bỏ khăn và chim sổ lồng.

C- Phương hướng tuần 16:

- Kiểm tra vở ghi chép của HS.

- Ôn tập chuẩn bị thi cuối HKI.

- Giáo dục đạo đức, phẩm chất tốt cho HS.

TUẦN 16:

Thứ hai ngày 17 tháng 12 năm 2007.

TẬP ĐỌC.     Tiết: 46 + 47.

CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM

A- Mục đích yêu cầu:

- Đọc trơn toàn bài; biết nghỉ hơi sau các dấu câu, cụm từ.
- Biết đọc phân biệt giọng kể, giọng đối thoại.

- Hiểu nghĩa các từ mới: tung tăng, mắt cá chân, bó bột, bất động.

- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: qua một ví dụ đẹp về tình thân giữa một bạn nhỏ với con chó nhà hàng xóm. Nêu bật vai trò của các vật nuôi trong đời sống tình cảm của trẻ em. 
- Học sinh yếu: Đọc trơn toàn bài; biết nghỉ hơi sau các dấu câu, cụm từ.

B- Các hoạt động dạy học:

Tiết 1
	I- Hoạt động 1: (5 phút) kiểm tra bài cũ: Bé Hoa.
Nhận xét – Ghi điểm.

II- Hoạt động 2: (70 phút) Bài mới.

1- Giới thiệu chủ điểm mới và bài đọc: 

- Chủ điểm mở đầu tuần 16 có tên gọi “Bạn trong nhà”. Bài đọc mở đầu chủ điểm này là truyện “Con chó nhà hàng xóm”. Qua bài đọc này, các em sẽ thấy tuổi thơ của thiếu nhi không thể thiếu tình bạn với các  vật nuôi trong nhà. Những người bạn ấy làm cho cuộc sống của các em thêm đẹp, thêm vui.

2- Luyện đọc:

- GV đọc mẫu toàn bài.

- Hướng dẫn HS đọc từng câu đến hết.

- Luyện đọc từ khó: nhảy nhót, tung tăng, lo lắng, thân thiết, vẫy đuôi, rối rít,…

- Hướng dẫn cách đọc, ngắt nhịp.

- Gọi HS đọc từng đoạn đến hết.

- Hướng dẫn đọc từng đoạn trong nhóm.
- Thi đọc giữa các nhóm.

- Hướng dẫn đọc toàn bài.
	Đọc và trả lời câu hỏi (3 HS).
Đọc nối tiếp.

Cá nhân, đồng thanh.

Nối tiếp.

Nối tiếp. HS yếu đọc nhiều.
Cá nhân.

Đồng thanh


Tiết 2
	3- Tìm hiểu bài:
- Bạn của Bé ở nhà là ai?

- Vì sao Bé bị thương?

- Khi Bé bị thương Cún đã giúp Bé ntn?

- Những ai đến thăm  Bé?

- Vì sao Bé vẫn buồn?

- Cún đã làm cho Bé vui ntn?

- Bác sỹ nghĩ rằng vết thương của Bé mau lành là nhờ ai?

- Gọi HS đọc lại toàn bài.

4- Luyện đọc lại:

- Hướng dẫn HS đọc theo vai.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò

- Câu chuyện này giúp em hiểu điều gì?

- Về nhà đọc lại bài- Nhận xét.
	Cún Bông- con chó của bác hàng xóm.
Chạy theo Cún, gấp phải khúc gỗ.

Chạy đi tìm mẹ của Bé đến giúp.

Bạn bè, …

Nhớ Cún Bông.

Chơi với Bé, mang báo, búp bê…

Nhờ Cún Bông.

Cá nhân.
3 nhóm đọc- Nhận xét.

Tình bạn giữa Bé và Cún Bông rất thân thiết.


TOÁN.     Tiết: 76

NGÀY, GIỜ

A- Mục đích yêu cầu:

- Nhận biết được 1 ngày có 24 giờ, biết các buổi và tên gọi các giờ tương ứng trong 1 ngày. Bước đầu biết nhận biết đơn vị đo thời gian: ngày, giờ.

- Củng cố biểu tượng về thời gian và đọc đúng giờ trên đồng hồ.

- Bước đầu có hiểu biết về sử dụng thời gian (các buổi sáng, trưa, chiều, tối, đêm và đọc giờ) trong đời sống hàng ngày.
- HS yếu: Nhận biết được 1 ngày có 24 giờ, biết các buổi và tên gọi các giờ tương ứng trong 1 ngày. Bước đầu biết nhận biết đơn vị đo thời gian: ngày, giờ. Đọc đúng giờ trên đồng hồ.
B- Đồ dùng dạy học: mô hình đồng hồ.
C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm
	

	60 – x = 27

         x = 60 – 27

         x = 33
	x + 18 = 50

        x = 50 – 18

         x = 32
	Giải bảng (3HS).

	- BT 5/77. 

- Nhận xét – Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài ( Ghi.

2- Hướng dẫn và thảo luận củng HS về nhịp sống tự nhiên hàng ngày:

- Lúc 5 giờ sáng em đang làm gì? 

- 11 giờ trưa em làm gì?

- 3 giờ chiều em làm gì?

- 8 giờ tối em làm gì?

- Mỗi khi HS trả lời GV quay kim trên mặt đồng hồ bằng bìa chỉ vào đúng thời điểm của câu trả lời.

3- GV giới thiệu tiếp: “Một ngày có 24 giờ. Một ngày được tính từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau”.
- Hướng dẫn HS đọc bảng phân chia thời gian trong ngày ( biết cách gọi đúng tên các giờ trong ngày.
-  2 giờ chiều còn gọi là mấy giờ?

- 23 giờ còn gọi là mấy giờ?

4- Thực hành ( phút):

- BT 2/79: Hướng dẫn HS làm.
Hướng dẫn HS làm nối tiếp.

- BT 4/80: Hướng dẫn HS làm.

15 giờ hay 3 giờ chiều.

20 giờ hay 8 giờ tối.

Nhận xét, tuyên dương.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Trò chơi: “Đố em mấy giờ”?
- Nhận xét- Tuyên dương.

- BTVN: 2/79

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	Ngủ.

Ăn cơm.

Học bài.

Xem tivi.

Nhiều HS hắc lại.

14 giờ.

11 giờ đêm.

Miệng (HS yếu), làm vở.

4 nhóm.

ĐD trình bày.

Nhận xét.

Tuyên dương.

2 nhóm.


Thứ ba ngày 18 tháng 12 năm 2007.
TOÁN.     Tiết: 77

THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ.

A- Mục tiêu:

- Tập xem đồng hồ. Làm quen với số chỉ giờ lớn hơn 12 (17 giờ, 23 giờ…).
- Làm quen với những hoạt động sinh hoạt, học tập thường ngày liên quan đến thời gian (đúng giờ, muộn giờ, sáng, tối…).
- HS yếu: biết cách xem đồng hồ.
B- Đồ dùng dạy học: Mô hình đồng hồ.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1( 5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT 4/80. 

Nhận xét – Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Tiết toán hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em xem đồng hồ qua bài “Thực hành xem đồng hồ” ( Ghi.
2- Thực hành:

- BT 1/81: Yêu cầu HS đọc đề.
- Hướng dẫn HS làm bảng.

Nối đồng hồ 2 với tranh 1.

Nối tranh 2 với đồng hồ 4.

Nối tranh 3 với đồng hồ 1.

Nối tranh 4 với đồng hồ 3.

- BT 3/81: Hướng dẫn HS làm.

Tranh 1: Trí đi học muộn giờ.

Tranh 2: Cửa hàng đã đóng cửa.

Tranh 3: Lan tập đàn lúc 19 giờ tối.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- 14 giờ là mấy giờ?

- 20 giờ là mấy giờ?

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	Làm bảng (1 HS)
Cá nhân.

4 HS làm bảng (HS yếu làm).

Nhận xét.

3 nhóm.

Đại diện làm.

Nhận xét, bổ sung. Tuyên dương.

2 giờ chiều.
8 giờ tối.


CHÍNH TẢ (TC).     Tiết: 31.
CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM.

A- Mục tiêu:

- Chép lại chính xác, trình bày đúng đoạn tóm tắt truyện “Con chó nhà hàng xóm”. Làm đúng các bài tập phân biệt ui/uy; ch/tr.
- HS yếu: Chép chính xác đoạn viết và làm đúng bài tập.

B- Đồ dùng dạy học: Chép sẵn nội dung đoạn chép.
C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1(5 phút): kiểm tra bài cũ: cho HS viết: sắp xếp, ngôi sao, xếp hàng.

Nhận xét – Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Tiết chính tả này các em sẽ chép lại chính xác đoạn tóm tắt truyện “Con chó nhà hàng xóm” ( Ghi.
2- Hướng dẫn HS tập chép:

- GV treo bảng phụ đã viết sẵn nội dung.

Vì sao từ “Bé” viết hoa?

Trong 2 từ “bé” ở câu “Bé là một cô bé yêu loài vật” từ nào là tên riêng?
- Hướng dẫn HS viết từ khó: quấn quýt, bị thương, mau lành,…

- Hướng dẫn HS nhìn bảng chép bài vào vở.

- GV theo dõi, uốn nắn.

- Hướng dẫn HS đổi vở dò lỗi.
3- Chấm bài: 5- 7 bài.

4- Hướng dẫn làm bài tập:

- BT 1/66: Hướng dẫn HS làm.

ui: núi, túi, mùi vị, búi tóc,…
uy: tàu thủy, lũy tre, tuy vậy…

- BT 2/66: 

a) Hướng dẫn HS làm.

Chổi, chén, chậu, chày, chim,…

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Tìm tiếng có âm tr?

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	Bảng con
2 HS đọc.

Danh từ riêng.

Bé thứ nhất.

Bảng con.

Chép bài vào vở.

Theo cặp.

Nhóm.

ĐD trả lời.

Nhận xét.

Làm vở + bảng (HS yếu làm).

Nhận xét, tự chấm.

Tre, trồng,…


KỂ CHUYỆN.     Tiết: 16

CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM.

A- Mục đích yêu cầu:

- Kể lại từng đoạn câu chuyện “Con chó nhà hàng xóm”, biết phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, thay đổi giọng cho phù hợp với nội dung.
- Có khả năng theo dõi bạn kể chuyện, biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn.

- HS yếu: Biết kể lại ít nhất một đoạn câu chuyện.
	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: “Hai anh em”.

Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Các em sẽ dựa vào bài tập đọc và tranh minh họa trong SGK kể lại từng đoạn câu chuyện “Con chó nhà hàng xóm” ( Ghi.
2- Hướng dẫn HS kể chuyện:

- Hướng dẫn HS nêu nội dung từng tranh.

Tranh 1: Bé cùng Cún con chạy nhảy.

Tranh 2: Bé vấp ngả, Cún con tìm người giúp.

Tranh 3: Bạn bè đến thăm Bé.

Tranh 4: Cún con làm Bé vui những ngày bó bột.

Tranh 5: Bé khỏ đau lại đùa vui với Cún.

- Hướng dẫn HS kể từng đoạn.
- Gọi HS kể từng đoạn trước lớp.

Nhận xét.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Gọi nhóm nào kể hay lên kể lại câu chuyện.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	Nối tiếp kể.
Nêu.

Nhóm (HS yếu kể một đoạn).
Cá nhân.

Nối tiếp.


THỦ CÔNG.       Tiết: 16

GẤP, CẮT, DÁN BIỂN BÁO GIAO THÔNG CHỈ LỐI THUẬN CHIỀU.

A- Mục tiêu:
- HS biết cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều.

- Gấp, cắt, dán được biển báo chỉ lối đi thuận chiều. Có ý thức chấp hành luật lệ giao thông.
B- Chuẩn bị: Hai hình mẫu: Biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều và quy trình gấp, cắt, dán biển báo giao thông. Giấy nháp, kéo, hồ, bút chì, thước…
C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: kiểm tra sự chuẩn bị của HS                      
Nhận xét.

II- Hoạt động 2 (27 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Tiết học này cô sẽ hướng dẫn các em gấp, cắt, dán 1 số biển báo giao thông ( Ghi.

2- Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:

- GV treo hình mẫu.
- Cho HS so sánh về hình dáng, màu sắc và kích thước của hình.

3- GV hướng dẫn mẫu:
- Bước 1: Gấp, cắt biển báo chỉ lối đi thuận chiều. Gấp, cắt dán hình tròn màu xanh từ hình vuông có cạnh 6 ô.
Cắt hìnhchữ nhật màu trắng có chiều dài 4 ô, rộng 1 ô.
Cắt hình chữ nhật màu khác có chiểu dài 10 ô, rộng 1 ô làm chân biển báo.

- Bước 2: Dán biển báo chỉ lối đi thuận chiều. Dán chân biển báo vào tờ giấy trắng (H 1).
Dán hình tròn màu xanh chờm lên chân biển báo khoảng nửa ô (H 2).

Dán hình chữ nhật màu trắng vào giữa hình tròn (H 3). 

4- Hướng dẫn thực hành gấp, cắt, dán biển báo chỉ lối đi thuận chiều:

- Hướng dẫn HS gấp, cắt, dán sản phẩm vào vở.

Đánh giá sản phẩm.

III- Hoạt động 3 (3 phút): Củng cố- Dặn dò.
- Hướng dẫn lại cách gấp, cắt, dán biển báo chỉ lối đi thuận chiều sao cho đẹp.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	Quan sát.

So sánh.

Quan sát.

Thực hành theo nhóm. Dán vào vở.



Thứ tư ngày 19 tháng 12 năm 2007.

TẬP ĐỌC.     Tiết: 48
THỜI GIAN BIỂU.

A- Mục đích yêu cầu:

- Đọc đúng các chỉ số giờ. Biết nghỉ hơi đúng sau các dấu câu.

- Đọc chậm rãi, rõ ràng, rành mạch.

- Hiểu từ: thời gian biểu.

- Hiểu tác dụng của thời gian biểu, hiểu cách lập thời gian biểu cho hoạt động của mình.

- HS yếu: đọc đúng các chỉ số giờ, rõ ràng, rành mạch. Biết nghỉ hơi đúng sau các dấu câu. 

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: “Con chó nhà hàng xóm”.
Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.
1- Giới thiệu bài: Hôm trước cô đã dạy các em bài “Thời khóa biểu”, hôm nay, các em sẽ được học bài tập đọc “Thời gian biểu” ( Ghi.
2- Luyện đọc: 

- GV đọc mẫu toàn bài.

- Hướng dẫn HS đọc từng phần (câu) đến hết.

VD: 1 HS đọc: sáng 6 giờ -  6 giờ 30.

        1 HS khác đọc: ngủ dậy, tập thể dục.

- GV chú ý cách đọc của HS.

- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn đến hết.

( Từ mới, giải nghĩa: thời gian biểu, vệ sinh cá nhân,.. 

- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn theo nhóm.

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Gọi HS đọc lại toàn bài.

3- Tìm hiểu bài:

- Đây là lịch làm việc của ai?

- Em hãy kể các việc làm của Phương Thảo hàng ngày?  

- Phương Thảo ghi các việc cần làm hàng ngày vào thời gian biểu để làm gì?

- Thời gian biểu ngày nghỉ của Thảo có gì khác ngày thường?

4- Thi tìm nhanh, đọc giỏi:
- Hướng dẫn cách đọc cho HS nắm.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò

- Mỗi người nên lập thời gian biểu hợp lý cho mình?
- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	Đọc và trả lời câu hỏi.
HS đọc lại.

Nối tiếp.

Nối tiếp.

4 nhóm.

Đọc nhóm (HS yếu đọc nhiều).

Cá nhân.

Ngô Phương Thảo.

HS kể tất cả: sáng, trưa, chiều..

Để bạn nhớ việc và làm 1 cách thong thả, tuần tự, hợp lý.

7h- 11h: đi học.
Thứ 7: học vẽ.

CN: đến bà.

4 nhóm. Nhận xét

HS trả lời.


TOÁN.     Tiết: 78

NGÀY, THÁNG
A- Mục tiêu:

- Biết đọc tên các ngày trong tháng.

- Bước đầu biết xem lịch: biết đọc thứ, ngày, tháng trên 1 tờ lịch.

- Làm quen với đơn vị đo thời gian: ngày, tháng. Củng cố nhận biết về các đơn vị đo thời gian: ngày, tuần. Tiếp tục củng cố biểu tượng về thời gian và khoảng thời gian. Biết vận dụng các biểu tượng đó để trả lời các câu hỏi đơn giản.
- HS yếu: biết đọc tên các ngày trong tháng, biết xem lịch.

B- Đồ dùng dạy học: 1 quyển lịch tờ.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: GV đưa mô hình đồng hồ, yêu cầu HS chỉnh giờ như sau: 7 h, 9 h, 10 h, 5 h.
Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu giờ học.

2- Giới thiệu cách đọc tên các ngày trong tháng:
- GV treo tờ lịch và giới thiệu: Đây là tờ lịch ghi các ngày trong tháng 11.

Khoanh tròn vào số 20 và nói tiếp: ngày được khoanh tròn là ngày mấy của tháng 11 và ứng với thứ mấy trong tuần lễ?
- GV viết: Ngày 20 tháng 11.

- GV chỉ vào bất kỳ ngày nào trong tờ lịch , yêu cầu HS đọc đúng tên các ngày đó?

- GV hướng dẫn:

Cột ngoài cùng ghi chỉ số tháng.

Dòng 1: Ghi tên các ngày trong tuần, các ô còn lại ghi chỉ số các ngày trong tháng.
Mỗi tờ lịch như 1 cái bảng có các cột và các dòng. Vì cùng cột với ngày 20 tháng 11 nên ta đọc: Ngày 20 tháng 11 là thứ năm.
Tháng 11 bắt đầu từ ngày 1 và kết thúc ngày 30. Vậy tháng 11 có 30 ngày.
- Gọi vài HS nhìn lịch và trả lời câu hỏi.
Ngày 26 tháng 11 là ngày thứ mấy?
3- Thực hành:

- BT 1/82: Hướng dẫn HS làm:

Ngày 20 tháng 11.

Ngày 15 tháng 11: ngày mười lăm tháng mười một.

Ngày 11 tháng 11.

- BT 2/82:
a) Hướng dẫn HS làm:

2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29.
b) Hướng dẫn HS làm.

Thứ 3

4 ngày chủ nhật.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.
- Thứ tư tuần này ngày 24, thứ tư tuần sau là ngày mấy?

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	Chỉnh đúng giờ (2 HS).
HS trả lời: 20- 11

Thứ 5. 

Nhiều HS nhắc lại.

HS đọc.

HS nhắc lại.

Làm vở, làm bảng (HS yếu). Nhận xét.

Tự chấm vở.

4 nhóm.

ĐD trình bày.

Nhận xét.

Bảng con.

31. 


TẬP VIẾT.     Tiết: 16

CHỮ HOA O

A- Mục đích yêu cầu: 

- Biết viết chữ hoa O theo cỡ chữ vừa và nhỏ.

- Biết viết ứng dụng cụm từ: "Ong bay bướm lượn" theo cỡ nhỏ, viết chữ đúng mẫu, đẹp.

- Viết đúng kiểu chữ, khoảng cách giữa các chữ, viết đẹp.

B- Đồ dùng dạy học: 

Mẫu chữ viết hoa O, cụm từ ứng dụng và vở TV.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): Kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: N, Nghĩ. Nhận xét -  Ghi điểm.
	Bảng 3 HS (HS yếu). Nhận xét.

	II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em viết chữ hoa O -  ghi bảng. 

2- Hướng dẫn viết chữ hoa: 
	

	- Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.

- GV gắn chữ hoa O ở bảng.
	Quan sát.

	- Chữ hoa N có mấy nét, viết mấy ô li?
	1 nét con kín, viết 5 ôli

	- Hướng dẫn cách viết.
	Quan sát.

	- GV viết mẫu và nêu quy trình viết.
	Quan sát.

	- Hướng dẫn HS viết bảng con.
	Bảng con.

	Theo dõi, uốn nắn.
	

	3- Hướng dẫn HS viết chữ Ong:
	

	- Cho HS quan sát và phân tích chữ chữ Ong.
	HS trả lởi.

	- GV viết mẫu và hướng dẫn cách viết.

- Hướng dẫn HS viết.
	Quan sát. 

Bảng con.

	4- Hướng dẫn cách viết cụm từ ứng dụng:
	

	- Giới thiệu cụm từ ứng dụng.

- Chia nhóm thảo luận về nội dung và cấu tạo các con chữ.

- GV viết mẫu, hướng dẫn cách viết.
	HS đọc.

4 nhóm. Đại diện trả lời. Nhận xét.



	5- Hướng dẫn HS viết vào vở TV:
	

	Hướng dẫn HS viết theo thứ tự:

- 1dòng chữ O cỡ vừa.

- 1dòng chữ O cỡ nhỏ.

- 1dòng chữ Ong cỡ vừa.

- 1 dòng chữ Ong cỡ nhỏ.

- 1 dòng câu ứng dụng.
	HS viết vở.

	6- Chấm bài: 5- 7 bài. Nhận xét.
	

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò
	

	- Gọi HS viết lại chữ O – Ong.
	Bảng (HS yếu)

	- Về nhà luyện viết thêm – Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


TỰ NHIÊN XÃ HỘI.     Tiết: 16
CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÀ TRƯỜNG

A- Mục tiêu:

- Các thành viên trong nhà trường: HT, PHT, GV, các nhân viên khác và HS.
- Công việc của từng thành viên trong nhà trường và vai trò của họ đối với trường học. Yêu quý và kính trọng các thành viên trong nhà trường.
B- Đồ dùng dạy học: Hình vẽ SGK/34, 35. Một số tấm bìa ghi tên các thành viên trong nhà trường.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Trường em tên gì? Và nói địa chỉ nơi trường đóng? Mô tả cảnh quan của trường em?
Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (27 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm trước các em đã học bài “Trường học”. Vậy trong trường học, ngoài các phòng làm việc và phòng học còn có gì? Hôm nay các em sẽ học tiếp bài…( Ghi.
2- Hoạt động 1: Làm iệc với SGK.
- Bước 1: Làm việc theo nhóm.

Hướng dẫn HS quan sát hình trang 34, 35.

Gắn các tấm bìa vào cho phù hợp.
Nói từng công việc của từng thành viên trong hình và vai trò của họ đối với trường học ( Gọi HS trình bày.
3- Hoạt động 2: Thảo luận về các thành viên và công việc của họ trong trường của mình.
- Bước 1: HS hỏi và trả lời trong nhóm của mình về:

Trong trường bạn biết những thành viên nào và họ làm những công việc gì?
Nói về tình cảm của bạn dối với các thành viên đó.

Để thực hiện lòng yêu quý và kính trọng đối với các thành viên trong nhà trường bạn sẽ làm gì?

- Bước 2: Gọi HS trả lởi.

*Kết luận: SGV/57.

3- Hoạt động 3 (3 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Trò chơi: “Đó là ai?” – SGV/57.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	HS trả lời.
4 nhóm.

Quan sát.

Gắn.

ĐD trả lời.

ĐD trả lời.


Thứ năm ngày 20 tháng 12 năm 2007.

TOÁN.     Tiết: 79.
THỰC HÀNH XEM LỊCH

A- Mục tiêu:
- Rèn kỹ năng xem lịch tháng (nhận biết thứ, ngày, tháng trên lịch).

- Củng cố nhận biết về đơn vị đo thời gian: ngày, tháng, tuần lễ,…Củng cố biểu tượng về thời gian: thời điểm và khoảng thời gian.
- HS yếu: biết xem lịch tháng.
B- Đồ dùng dạy học: Tờ lịch tranh tháng 1 và tháng 4 năm 2004.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT 1/82.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Tiết toán hôm nay sẽ rèn kỹ năng xem lịch tháng cho các em ( Ghi.

2- Thực hành xem lịch:
- BT 1/83: Hướng dẫn HS làm.

Thứ tự điền: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30.
- BT 2/83: Gọi HS đọc yêu cầu bài:
a) Hướng dẫn HS làm theo nhóm.

b) Hướng dẫn HS làm: 
Tháng 4 có 4 ngày thứ bảy, đó là các ngày: 2, 9, 16, 23.

Thứ năm tuần này là ngày 22/4. Thứ năm tuần trước là ngày 16/4. Thứ năm tuần sau là ngày 29/4.
III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò.

- Trò chơi: BT 2c/83.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.


	Bảng lớp (1HS).

Bảng con.

Bảng lớp (HS yếu làm).
Cá nhân.

4 nhóm.

ĐD trình bày.

Nhận xét.

Làm vở.

2 nhóm.


LUYỆN TỪ VÀ CÂU.     Tiết: 16

TỪ CHỈ TÍNH CHẤT. CÂU KIỂU: AI THẾ NÀO?
TỪ NGỮ VỀ VẬT NUÔI

A- Mục đích yêu cầu:

- Bước đầu hiểu từ trái nghĩa. Biết dùng từ ngữ trái nghĩa làm tính từ để đặt những câu đơn giản theo kiểu: Ai (cái gì, con gì) thế nào? Mở rộng vốn từ về vật nuôi.

- HS yếu: hiểu được từ trái nghĩa. Mở rộng vốn từ về vật nuôi.
B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT 3/64.
Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của bài ( Ghi.

2- Hướng dẫn làm bài tập:

- BT 1/66: Gọi HS đọc yêu cầu
Ngoan – hư.

Nhanh – chậm.

Trắng – đen.

Cao – thấp.

Khỏe – Yếu.

- BT 2/66: Hướng dẫn HS làm.

+Bé Nga ngoan lắm.

Con Cún rất hư!

+Bạn Hùng chạy nhanh như sóc.

Sên bò chậm ơi là chậm!

+Chiếc áo rất trắng.

Tóc bạn Lan rất đen.
+Cây cau này rất cao.

Cái bàn này thấp quá.

+Con voi rất khỏe.

Ông em yếu hơn trước.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Trò chơi: BT 3/67.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	Bảng (1HS).
Cá nhân.

Bảng con.

Bảng lớp (HS yếu làm).
4 nhóm.

ĐD làm.

3 nhóm. Nhận xét 




CHÍNH TẢ (NV).     Tiết: 32

TRÂU ƠI

A- Mục đích yêu cầu:

- Nghe, viết chính xác bài ca dao 42 tiếng thuộc thể thơ lục bát.
- Từ đoạn viết củng cố cách trình bày một bài thơ lục bát.

- Tìm và viết đúng những tiếng có âm vần, thanh dễ lẫn: ao/au; ?/~.
- HS yếu: có thể cho HS tập chép, trình bày đúng bài thơ.

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: múi bưởi, tàu thủy, quả núi,…

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Tiết chính tả hôm nay các em sẽ nghe và viết lại chính xác bài ca dao “Trâu ơi” ( Ghi.
2- Hướng dẫn nghe viết:

- GV đọc bài ca dao.

+Bài ca dao là lời ai nói với ai?

+Tình cảm của người nông đối với con trâu ntn?

+Bài ca dao có mấy dòng?

+Chữ đầu mỗi dòng viết ntn?

+Bài ca dao viết theo thể thơ nào?

+Nên bắt đầu viết từ ô nào trong vở?

- Luyện viết từ khó: Trâu, ruộng, cấy cày, gia, quản công, ngoài,…
- GV đọc từng câu đến hết.

- GV đọc lại.

- Hướng dẫn chấm lỗi chính tả.

3- Chấm bài: 5- 7 bài.

4- Hướng dẫn làm bài tập:

- BT 1/68: Hướng dẫn HS làm.
Lao – lau; cháo – cháu.
Nhao – nhau; đao – đau.

Sao – sau; rao – rau…

- BT 2b/68: Gọi HS đọc yêu cầu.
b) Hướng dẫn HS làm:

Nghỉ ngơi – Ngã ba.

Vẩy cá – Đỗ xanh.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.
- Cho HS viết: quản công, ngã ba.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	Bảng con.

2 HS đọc lại.

Người nông dân nói với con trâu.

Rất yêu quý, tâm tình như một người bạn của mình.

6 dòng.
Viết hoa.

Lục bát.

Dòng đầu 3 ô, dòng thứ 2 bắt đầu viết 2 ô.

Bảng con.

Viết vở. HS yếu tập chép.
HS dò lỗi.

Đổi vở chấm.

4 nhóm.

Cá nhân.

Làm vở.

Làm bảng (HS yếu làm). Nhận xét. Đổi vở chấm.
Bảng con.




ĐẠO ĐỨC.    Tiết: 16
GIỮ TRẬT TỰ VỆ SINH NƠI CÔNG CỘNG

A- Mục tiêu:

- Giúp HS hiểu được lý do cần giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng.

- Biết giữ trật tư vệ sinh nơi công cộng.

- Tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành những quy định về trật tự vệ sinh nơi công cộng. Đồng tình ủng hộ các hành vi giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng.
- Thực hiện một số việc cần làm để giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng. Không làm những việc ảnh hưởng đến trật tự vệ sinh nơi công cộng.
B- Đồ dùng dạy học: Tranh hoạt động 1/SGK, phiếu thảo luận.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: trả lời câu hỏi:
- Giữ gìn trường lớp sạch đẹp mang lại lợi ích gì?

- Muốn giữ gìn trường lớp sạch đẹp em cần làm gì?

Nhận xét.

II- Hoạt động 2 (27 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Khi đến nơi công cộng chúng ta cần phải làm gì? Bài Đạo đức hôm nay các em sẽ học được điều đó ( Ghi.
2- Hoạt động 1: Quan sát tranh và bày tỏ thái độ:

- Nam và các bạn lần lượt mua vé vào xem phim.
- Sau khi ăn quà xong, Lan va Hoa cùng bỏ vào thùng rác ngay.

- Đi học về Sơn và Hải không về nhà ngay mà còn rủ các bạn chơi đá bóng dưới lòng đường.
- Nhà ở tầng 4, Tuấn rất ngại đi đổ rác và nước thải, có hôm cậu đổ 1 chậu nước từ tầng 4 xuống dưới.
*Kết luận: Cần phải giữ gìn trật tự vệ sinh nơi công cộng.

3- Hoạt động 2: Xử lý tình huống.

Yêu cầu các nhóm thảo luận đưa ra cách xử lý tình huống.

Nhóm 1, 3:

Mẹ bảo Lan mang rác ra đầu ngõ đổ. Em định đi nhưng thấy vài túi rác trước sân mà xung quanh lại không có ai. Nếu em là bạn Lan thì em sẽ làm gì?
Nhóm 2, 4:

Đang giờ kiểm tra cô giáo không có ở lớp, Nam đã làm xong bài nhưng không biết có làm đúng hay sai. Nam rất muốn trao đổi bài với các bạn xung quanh. Nếu em là Nam em có làm như vậy không? Vì sao?
*Kết luận: Chúng ta cần phải giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng mọi lúc, mọi nơi.

4- Hoạt động 3: Thảo luận cả lớp.

- Lợi ích của việc giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng là gì?
*Kết luận: Giữ trật tự vệ sinh, nơi công cộng là điều cần thiết.

III- Hoạt động 3 (3 phút): Củng cố- Dặn dò.
- Để giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng các em cần làm gì và tránh làm những việc gì?
- Về nhà các em cần thực hiện đúng những điều đã học- Nhận xét. 
	Trả lời (2 HS).
Nhận xét.

4 nhóm.

Đúng( Giữ trật tự.

Đúng ( Giữ vệ sinh sạch sẽ.
Sai ( Nguy hiểm.

Sai ( Lỡ may đổ vào người đi đường.

ĐD trình bày.

Nhận xét.

4 nhóm (sắm vai)

ĐD sắm vai.

Nhận xét, bổ sung.

HS nhắc lại.

Giúp cho quang cảnh đẹp, thoáng mát.

HS trả lời.




THỂ DỤC. Tiết: 31
TRÒ CHƠI: “VÒNG TRÒN” VÀ “NHÓM BA NHÓM BẢY”
A- Mục tiêu: 

- Ôn 2 trò chơi “Vòng tròn” và “Nhóm ba nhóm bảy”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi, kẻ sẵn vòng tròn.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Giậm chân tại chỗ.

- Xoay khớp cổ chân, đầu gối.
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	II- Phần cơ bản:

- Trò chơi “Vòng tròn”.

- Hướng dẫn HS chơi.

- Trò chơi: “Nhóm ba nhóm bảy”.

- GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi. Hướng dẫn HS chơi.
	20 phút


	

	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Cuối lắc người thả lỏng.

- Nhảy thả lỏng.

- GV cùng HS hệ thống lại bài.

- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x





Thứ sáu ngày 21 tháng 12 năm 2007.

TOÁN.     Tiết: 80

LUYỆN TẬP CHUNG

A- Mục tiêu:
- Củng cố nhận biết về các đơn vị đo về thời gian: ngày, giờ; ngày, tháng.

- Củng cố kỹ năng xem giờ đúng, xem lịch tháng.

- HS yếu: biết kỹ năng xem giờ, xem lịch.

B- Đồ dùng dạy học: Tờ lịch tháng 5, mô hình đồng hồ.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: GV đưa tờ lịch, hỏi HS ngày, tháng trên lịch.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi. 

2- Luyện tập chung:

- BT 1/84: Hướng dẫn HS làm:
a) Câu 1: đồng hồ thứ 3.

Câu 2: đồng hố thứ 1.

Câu 3: đồng hồ thứ 4.

Câu 4: đồng hồ thứ 2.

- BT 2/84: Hướng dẫn HS làm:

Thứ tự viết: 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 29.

b) GV treo tờ lịch: 

Ngày 1 tháng 5 là thứ mấy?

Tháng 5 có bao nhiêu ngày thứ 7? Đó là những ngày nào?

Thứ 3 tuần này là ngày 11 tháng 5; Thứ 3 tuần sau là ngày mấy?

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Tháng 5 có bao nhiêu ngày?

- Ngày 31 tháng 5 là thứ mấy?

- 22 giờ là mấy giờ đêm?

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.  
	Chỉ và nói (2 HS)
Làm vở.

4 HS đọc bài làm.

Nhận xét. Tự chấm.

Bảng con. Bảng lớp (HS yếu làm).
Quan sát.

HS trả lời.

18

HS trả lời.




TẬP LÀM VĂN.     Tiết: 16

KHEN NGỢI. KỂ NGẮN VỀ CON VẬT. LẬP THỜI GIAN BIỂU

A- Mục đích yêu cầu:

- Biết nói lời khen ngợi, biết kể về một vật nuôi.

- Biết lập thời gian biểu trong 1 ngày.

- HS yếu: Biết nói lời khen ngợi, biết kể về một vật nuôi.

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: BT 2/63.
Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Tiết TLV hôm nay sẽ hướng dẫn các em biết nói lời khen ngợi, kể về một vật nuôi, biết lập thời gian biểu trong 1 ngày ( Ghi. 

2- Hướng dẫn làm bài tập:

- BT 1/69: Gọi HS đọc yêu cầu bài. Hướng dẫn HS làm miệng.

a) Chú Cường mới khỏe làm sao!

Chú Cường khỏe quá!

b) Lớp mình hôm nay mới sạch làm sao!

Lớp mình hôm nay sạch quá!

Bạn Nam học mới giỏi làm sao!

Bạn Nam học giỏi thật!

- BT 2/69: Gọi HS đọc yêu cầu bài. Hướng dẫn HS làm.

 Gọi 1 HS giỏi làm miệng. Nhận xét.
VD: Nhà em nuôi một con mèo rất ngoan và rất xinh. Bộ lông màu trắng, mắt nó tròn xanh biếc. Nó đang tập bắt chuột. Khi em ngủ, nó thường đến sát bên em để nằm, em cảm thấy rấ dễ chịu.

- BT 3/69: Hướng dẫn HS làm:

Cho HS đọc lại thời gian biểu buổi tối của bạn Phương Thảo SGK/132. Hướng dẫn HS lập đúng như trong thực tế. Gọi HS đọc thời gian biểu của mình.

Nhận xét- Ghi điểm. 

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Gọi HS đọc lại thời gian biểu hợp lý.

- Về nhà thực hành theo thời gian biểu của mình- Nhận xét. 
	3 HS đọc lại.
Nhận xét.

Cá nhân.

HS đặt câu mới. 

Gọi 1 vài HS yếu đặt câu.
Cá nhân.

Miệng (gọi 1- 2 HS yếu làm)
Nối tiếp.

Làm vở.

Đọc thầm.

HS lập. Đọc bài của mình. Nhận xét. Bổ sung.

Cá nhân.


THỂ DỤC. Tiết: 32

TRÒ CHƠI: “NHANH LÊN BẠN ƠI” VÀ “VÒNG TRÒN” 

A- Mục tiêu: 

- Ôn 2 trò chơi “Nhanh lên bạn ơi” và “Vòng tròn”. Yêu cầu chơi tương đối chủ động.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi, kẻ sẵn vòng tròn.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Vỗ tay và hát.

- Ôn các động tác: tay, chân, lườn, bụng, toàn thân và nhảy.
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	II- Phần cơ bản:

- Ôn trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”: 2- 3 lần. 

- Nhắc lại cách chơi.

Lần 1: Chơi thử.

Lần 2, 3: Chơi chính thức.

- Ôn trò chơi “Vòng tròn”.

- Chơi có kết hợp vần điệu.
	20 phút
	

	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Cuối người thả lỏng.

- Nhảy thả lỏng.

- Đứng vỗ tay và hát.

- GV cùng HS hệ thống lại bài.

- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x





SINH HOẠT LỚP TUẦN 16:

A- Mục tiêu:

1- Đánh giá ưu, khuyết điểm tuần 15:

a)- Ưu:

- Đa số các em đi học đều, đúng giờ.

- Học tập có tiến bộ ở một số em.

- Tập trung ôn tập để chuẩn bị thi cuối HKI.

- Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường.

- Ra vào lớp xếp hàng nghiêm túc.

- Chữ viết có tiến bộ.

b)- Khuyết:

- Còn 1 vài em chưa biết vâng lời (Tuấn,…)

- Trình bày vở chưa sạch, đẹp (Đăng, Duy…).

- Nộp các khoản tiền còn chậm.

2- Mục tiêu:

- Giúp HS hiểu ý nghĩa ngày 09/01.

- Tập bài hát “Ai yêu Bác Hồ kính yêu hơn thiếu niên nhi đồng”.

B- Nội dung:

1- Hoạt động trong lớp:

- Ngày 09/01/1950: ngày truyền thống học sinh – sinh viên.
- Tập bài hát “Ai yêu Bác Hồ kính yêu hơn thiếu niên nhi đồng”.

- GV hát mẫu ( hát từng câu.

- Hát cả bài.

2- Hoạt động ngoài trời:

- Đi theo vòng tròn hát tập thể.

- Chơi trò chơi: Đi chợ, vòng tròn, bỏ khăn và chim sổ lồng.

C- Phương hướng tuần 17:

- Tiếp tục phong trào rèn chữ cho HS.

- Tiếp tục thu các khoản tiền.

- Duy trì phong trào “Đôi bạn cùng tiến”.

- Giáo dục cho HS tác phong nhanh nhẹn.

TUẦN 17:

Thứ hai ngày 24 tháng 12 năm 2007.
TẬP ĐỌC.     Tiết: 49 + 50
TÌM NGỌC

A- Mục đích yêu cầu:

- Đọc trơn cả bài. Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy.

- Biết đọc truyện bằng giọng kể nhẹ nhàng, tình cảm…

- Hiểu nghĩa các từ mới: Long Vương, thợ kim hoàn…

- Hiểu ý nghĩa câu chuyện. Khen ngợi những vật nuôi trong nhà tình nghĩa, thông minh, thực sự là bạn của con người.
- HS yếu: Đọc trơn cả bài. Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy.

B- Các hoạt động dạy học: Tiết 1:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS đọc và trả lời câu hỏi bài “Thời gian biểu”.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (70 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Tuần này, tiếp tục chủ điểm “Bạn trong nhà”, các em sẽ làm quen 2 con vật rất thông minh, tình nghĩa là chó và mèo trong truện “Tìm ngọc”( Ghi. 

2- Luyện đọc: 

- GV đọc mẫu toàn bài.

- Gọi HS đọc từng câu đến hết.

- Hướng dẫn HS đọc từ khó: nuốt, ngoạm, rắn nước, Long Vương, đánh tráo.
- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn đến hết ( Từ mới.

- Hướng dẫn cách đọc.

- Hướng dẫn đọc từng đoạn.

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Nhận xét- Ghi điểm. 

- Hướng dẫn đọc cả lớp.
	Đọc và trả lời câu hỏi (2 HS).
Nối tiếp.

Nối tiếp.

Gọi HS yếu đọc nhiều.
Theo nhóm.

Nhận xét.

Đồng thanh.


Tiết 2:
	3- Hướng dẫn tìm hiểu bài:

- Do đâu chàng trai có viên ngọc quý?

- Ai đánh tráo viên ngọc?

- Mèo và chó đã làm cách nào để lấy lại viên ngọc?

- Tìm trong bài những từ khen ngợi Mèo và Chó?

- Gọi HS đọc lại toàn bài.

4- Luyện đọc lại:

- Cho HS thi đọc lại truyện.

- Nhận xét, tuyên dương nhóm thắng.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Qua câu chuyện em hiểu điều gì?

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	Cứu con rắn nước.
Một người thợ kim hoàn.

Mèo bắt chuột đi tìm. Chó rình bên sông. Mèo nằm phơi bụng chờ quạ xà xuống.

Thông minh, tình nghĩa.

Cá nhân. Nhận xét.

3 nhóm đọc.

Nhận xét cách đọc.

Chó và mèo là những vật nuôi trong nhà rất thông minh, tình nghĩa.


TOÁN.     Tiết: 81

ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

A- Mục tiêu:

- Giúp HS củng cố về cộng trừ nhẩm và cộng trừ viết.

- Củng cố về giải toán dạng nhiều hơn, ít hơn một đơn vị.

- HS yếu: biết cách cộng trừ nhẩm và giải toán.

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT 3/85.
Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài ( Ghi. 

2- Ôn tập:

- BT 1/86: Hướng dẫn HS nhẩm. 
	Bảng (1 HS)

	8 + 9 = 17

9 + 8 = 17

17 – 8 = 9

17 – 9 = 8
	5 + 7 = 12

7 + 5 = 12

12 – 5 = 7

12 – 7 = 5
	Miệng.
Nêu nối tiếp.

	- BT 2/86: Hướng dẫn HS làm.
	Bảng con 2 pt.

	26

18

8
	92

45

47
	33

49

82
	81

66

15
	Làm vở, làm bảng (HS yếu). Nhận xét. Đổi vở chấm.

	- BT 3/86: Hướng dẫn HS làm:
a) 9    + 1        10     + 5     15

9 + 6 = 15

b) 6    + 4        10     + 1     11

6 + 5 = 11

- BT 4/86: Gọi HS đọc đề.

Lan có bao nhiêu que tính? Hoa nhiều hơn Lan bao nhiêu que tính?
	4 nhóm.
ĐD trình bày.

Nhận xét, bổ sung.

Cá nhân.

Gọi HS yếu trả lời.

	Tóm tắt:

Lan: 34 que tính.

Hoa: nhiều hơn Lan 18 qt.

Hoa: ? que tính.
	Giải:

Số que tính của Hoa vót là:

34 + 18 = 52 (qt)

ĐS: 52 que tính.
	Giải vở.
Giải bảng. 

Nhận xét. 

Tự chấm vở.

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Trò chơi: BT 5/86.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	2 nhóm chơi. Nhận xét 


Thứ ba ngày 25 tháng 12 năm 2007.

TOÁN.     Tiết: 82

ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ (tt)

A- Mục tiêu:

- Giúp HS củng cố về cộng trừ nhẩm và cộng trừ viết.

- Củng cố về giải toán dạng nhiều hơn, ít hơn một đơn vị.

- HS yếu: biết cộng trừ và giải toán.

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm.
	Bảng (3 HS)

	81

66

15
	26

18

52
	

	- BT 4/86.

Nhận xét- Ghi điểm. 
	

	II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài ( Ghi. 

2- Ôn tập (tt):

- BT 1/87: Hướng dẫn HS nhẩm.
	

	14 – 9 = 5

16 – 7 = 9
12 – 6 = 6
	8 + 8 = 16
11 – 5 = 6
13 – 6 = 7
	Miệng.

Nêu nối tiếp.

	- BT 2/87: Hướng dẫn HS giải.
	Làm bảng (HS yếu làm)

	47
36
83
	100
22
78
	90
58
32
	35
65
100
	Nhận xét. Bổ sung.

	- BT 3/87: Hướng dẫn HS làm:

a) 12   – 4        8       – 2     6
12 – 6 = 6
b) 14   – 3       11      – 5     6

14 – 8 = 6
- BT 4/87: Gọi HS đọc đề.

Buổi sáng bán được bao nhiêu lít? Buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng bao nhiêu lít?
	4 nhóm.

ĐD trình bày.

Nhận xét, bổ sung. Tuyên dương.
Cá nhân.

Gọi HS yếu trả lời.

	Tóm tắt:

Sáng: 64 lít.

Chiều: ít hơn 18 lít.

Chiều: ? lít.
	Giải:

Số lít buổi chiều bán là:

64 – 18 = 46 (l)

ĐS: 46 lít.
	Giải vở.

1 HS giải bảng. 

Nhận xét. 

Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 
	

	16 – 7 = ?

8 + 8 = ?
	18 – 9 = ?

7 + 7 = ?
	HS trả lời.

	- BTVN: BT 5/87.
	

	- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	


CHÍNH TẢ (NV).     Tiết: 33

TÌM NGỌC

A- Mục đích yêu cầu:

- Nghe, viết chính xác, trình bày đúng đoạn văn tóm tắt nội dung truyện “Tìm ngọc”. Làm đúng các bài tập phân biệt: ui/uy, r, d/gi.

- HS yếu: có thể cho tập chép.

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: ngoài ruộng, nối nghiệp, quản công,..

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Tiết CT hôm nay các em sẽ nghe và viết chính xác đúng đoạn văn tóm tắt nội dung truyện “Tìm ngọc” ( Ghi. 

2- Hướng dẫn HS nghe viết:

- GV đọc mẫu đoạn viết.

+Chữ đầu đoạn viết ntn?

- Hướng dẫn viết từ khó: Long Vương, mưu mẹo, tình nghĩa, …

- Gv đọc từng câu đến hết.

- Hướng dẫn HS dò lỗi.

*Chấm bài: 5- 7 bài.

 3- Hướng dẫn HS làm bài tập:
- BT 1/70: Gọi HS đọc yêu cầu 

Thủy cung, ngọc quý, ngậm ngùi, an ủi, chui, vui.

- BT 2/71: Hướng dẫn HS làm:

Rừng núi, dừng lại, cây giang, rang tôm.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Cho HS viết lại: viên ngọc.

- Về nhà luyện viết thêm- Nhận xét. 
	Bảng con.

Nhận xét.
2 HS đọc lại.

Hoa, lùi vào 1 ô.

Bảng con.

HS viết vào vở (HS yếu tập chép).

Đổi vở dò lỗi.

Cá nhân.

Làm vở. Làm bảng (HS yếu). Nhận xét, bổ sung.

2 nhóm.

ĐD làm. Nhận xét. Tuyên dương

Bảng.


KỂ CHUYỆN.     Tiết: 17

TÌM NGỌC

A- Mục đích yêu cầu:

- Dựa vào trí nhớ và tranh minh họa câu chuyện kể lại được từng đoạn câu chuyện “Tìm ngọc” một cách tự nhiên.

- Chăm chú theo dõi bạn kể chuyện, biết đánh giá lời kể của bạn.

- HS yếu: biết kể được ít nhất một đoạn câu chuyện.

B- Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa truyện “Tìm ngọc” trong SGK.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Con chó nhà hàng xóm.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Các em sẽ dựa vào tranh và bài tập đọc đã học để kể lại từng đoạn câu chuyện “Tìm ngọc” ( Ghi. 

2- Hướng dẫn kể chuyện:

- Gọi HS đọc yêu cầu 1.

- Hướng dẫn HS quan sát 6 tranh minh họa trong SGK, nhớ lại nội dung từng đoạn truyện.

- Gọi HS kể.

- Yêu cầu HS kể nối tiếp 6 đoạn của câu chuyện.

- Bình chọn HS, nhóm kể chuyện hay nhất.

III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò. 

- Qua câu chuyện em hiểu được điều gì?

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.   
	Nối tiếp kể.
Cá nhân.

Kể trong nhóm (HS yếu kể một đoạn).

ĐD kể.

2 nhóm kể (12 HS). Nhận xét.

Chó, mèo là những vật nuôi trong nhà rất tình nghĩa, thông minh.


THỦ CÔNG.     Tiết: 17.

GẤP, CẮT, DÁN BIỂN BÁO GIAO THÔNG CẤM ĐỖ XE

A- Mục tiêu:

- HS biết gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe.

- Gấp, cắt, dán được biển báo giao thông cấm đỗ xe.

- Có ý thức chấp hành luật lệ giao thông.

B- Chuẩn bị: 
- Hình mẫu biển báo cấm đỗ xe.

- Quy trình gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe.

- Giấy màu, kéo, hồ, thước…

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: kiểm tra sự chuẩn bị của HS

Nhận xét.

II- Hoạt động 2 (27 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Tiết TC hôm nay các em tiếp tục học cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe ( Ghi. 
 2- Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:
- GV giới thiệu hình mẫu biển báo giao thông cấm đỗ xe.

- Nêu sự giống nhau và khác nhau về kích thước, màu sắc các bộ phận của biền báo giao thông cấm đỗ xe với những biển báo giao thông đã học?

3- Hướng dẫn mẫu:

- Bước 1: Gấp, cắt biển báo giao thông cấm đỗ xe.

Gấp, cắt hình tròn màu đỏ từ hình vuông có cạnh 6 ô.

Gấp, cắt hình tròn màu xanh từ hình vuông có cạnh 4 ô.

Cắt hình chữ nhật màu đỏ có chiều dài 4 ô, chiều rộng 1 ô.

Cắt hình chữ nhật màu khác có chiều dài 1 ô, chiều rộng 1 ô làm chân biển báo.

- Bước 2: Dán biển báo cấm đỗ xe.

Dán chân biển báo.
Dán hình tròn  màu đỏ chờm lên chân biển báo.

Dán hình tròn màu xanh ở giữa hình tròn màu đỏ.

Dán chéo hình chữ nhật màu đỏ vào giữa hình tròn xanh.

4- Hướng dẫn HS thực hành theo nhóm:

Hướng dẫn HS làm.

Nhận xét.

III- Hoạt động 3 (3 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Gọi HS nêu lại các bước gấp, cắt biển báo giao thông cấm đỗ xe.

- Về nhà tập gấp, cắt biển báo giao thông cấm đỗ xe- Nhận xét. 
	Quan sát.

HS nêu.

Quan sát.

Quan sát.

Thực hành 4 nhóm.

HS nêu.


Thứ tư ngày 26 tháng 12 năm 2007.
TẬP ĐỌC.     Tiết: 51

GÀ “TỈ TÊ” VỚI GÀ

A- Mục đích yêu cầu:

- Đọc trơn cả bài. Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy.

- Bước đầu biết đọc với giọng kể tâm tình…

- Hiểu nghĩa các từ khó: tỉ tê, tín hiệu, xôn xao, hớn hở,…

- Hiểu nội dung bài: Loài gà cũng biết nói với nhau, có tình cảm với nhau, che chở, bảo vệ, yêu thương nhau như con người. 

- HS yếu: Đọc trơn cả bài. Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy.

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1(5 phút): kiểm tra bài cũ: “Tìm ngọc”.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Loài gà cũng biết nói chuyện với nau bằng ngôn ngữ riêng của chúng. Chúng cũng có tình cảm, biết thể hiện tình cảm với nhau chẳng khác gì con người. Bài tập đọc hôm nay các em sẽ thấy điều đó ( Ghi. 

2- Luyện đọc: 

- GV đọc mẫu toàn bài.

- Hướng dẫn HS đọc từng câu đến hết.

- Hướng dẫn HS đọc từ khó: gấp gáp, roóc roóc, nói chuyện, nũng nịu, liên tục…

- Hướng dẫn cách đọc.

- Gọi HS đọc từng đoạn đến hết.

( Rút từ mới, giải nghĩa.

- Hướng dẫn đọc từng đoạn theo nhóm.

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Hướng dẫn đọc cả lớp.

3- Hướng dẫn tìm hiểu bài:

- Gà con biết trò cuyện với mẹ từ khi nào?

- Khi đó gà mẹ nói chuyện với gà con bằng cách nào?

- Gà mẹ báo cho con biết không có gì nguy hiểm bằng cách nào?

- Cách gà mẹ báo cho con biết “Lại đây mau các con, có mồi ngon lắm”?
- Cách gà mẹ báo tin cho con biêt tai họa nấp mau?

4- Luyện đọc lại:

- Cho HS đọc thi theo nhóm.

III- Hoạt động 3(5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Bài văn giúp em hiểu điều gì?

- Về nhà luyện đọc thêm- Nhận xét. 
	Đọc và trả lởi câu hỏi (2 HS).
Nối tiếp.

Cá nhân, đồng thanh.

Nối tiếp.

4 nhóm (HS yếu đọc nhiều).
Cá nhân.

Đồng thanh.

Nằm trong trứng.

Gà mẹ gõ mỏ lên vỏ trứng, gà con phát tín hiệu nũng nịu đáp lại.

Kêu đều đều “Cúc, cúc, cúc..”

Vừa bới vừa kêu nhanh “Cúc, cúc, cúc…”.
Xù lông, miệng kêu liêntục, gấp gáp “roóc roóc...”

2 nhóm đọc. Nhận xét.

Gà cũng biết nói bằng ngôn ngữ của riêng chúng.




TOÁN.     Tiết: 83

ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ (tt)

A- Mục tiêu:

- Củng cố về cộng trừ nhẩm trong phạm vi bảng tính và cộng trừ viết trong phạm vi 100.

- Củng cố về tìm thành phần chưa biết của phép cộng và phép trừ.

- Củng cố về giải toán và nhận dạng hình tứ giác.

- HS yếu: biết cộng trừ trong phạm vi 100, nhận dạng hình.

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1(5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm.
	Bảng (3 HS)

	100
22
78
	35
65
100
	

	- BT 4/87.

Nhận xét- Ghi điểm. 
	

	II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài ( Ghi. 

2- Ôn tập (tt):

- BT 1/88: Hướng dẫn HS làm.
	

	7 + 5 = 12
5 + 7 = 12
12 – 8 = 8
14 – 7 = 7
	4 + 9 = 13
9 + 4 = 13
11 – 9 = 2
17 – 9 = 8
	Miệng.

Nêu nối tiếp.

Nhận xét.

	- BT 2/88: Gọi HS đọc yêu cầu.
	Cá nhân.

	39
25
64
	100

88
12
	45
55
100
	100
4
96
	Bảng con 2 pt.

Làm vở, làm bảng (HS yếu). Nhận xét. Đổi vở chấm.

	- BT 3/88: Hướng dẫn HS làm:
	3 nhóm.

	x + 17 = 45

        x = 45 – 17

        x = 28
	x – 26 = 34

        x = 34 + 26

        x = 60
	

	- BT 4/88: Gọi HS đọc đề.

Bao xi măng nặng bao nhiêu kg? Thùng sơn nhẹ hơn bao xi măng bao nhiêu kg?
	Cá nhân.
Gọi HS yếu trả lời.

	Tóm tắt:

Xi măng: 50 kg.

Thùng sơn: nhẹ hơn 28 kg.

Thùng sơn: ? kg.
	Giải:

Số ki- lô- gam thùng sơn nặng là:

50 – 28 = 22 (kg)

ĐS: 22 kg.
	Giải vở.

Giải bảng.

Nhận xét.

Tự chấm vở.

	III- Hoạt động 3(5 phút): Củng cố- Dặn dò. 
	

	- Trò chơi: BT 5/88.
	2 nhóm chơi.
Nhận xét. 

Tuyên dương.

	- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	


TẬP VIẾT.     Tiết: 17

CHỮ HOA Ô, Ơ

A- Mục đích yêu cầu: 

- Biết viết chữ hoa Ô, Ơ theo cỡ chữ vừa và nhỏ.

- Biết viết ứng dụng cụm từ: "Ơn sâu nghĩa nặng" theo cỡ nhỏ, viết chữ đúng mẫu, đẹp.

- Viết đúng kiểu chữ, khoảng cách giữa các chữ, đều nét, nối chữ đúng quy định và viết đẹp.

B- Đồ dùng dạy học: 

Mẫu chữ viết hoa Ô, Ơ.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): Kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: O, Ong.
Nhận xét -  Ghi điểm.
	Bảng 3 HS (HS yếu). Nhận xét.

	II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em viết chữ hoa Ô, Ơ ( ghi bảng. 

2- Hướng dẫn viết chữ hoa: 
	

	- GV đính chữ mẫu lên bảng.

- Hướng dẫn HS nhận biết chữ hoa Ô, Ơ giống như chữ O, chỉ thêm các dấu phụ (ô có thêm mũ, ơ có thêm dấu râu).
	Quan sát.

	- Hướng dẫn cách viết.
	Quan sát.

	- GV viết mẫu và nhắc lại cách viết.
	Quan sát.

	- Hướng dẫn HS viết chữ Ô, Ơ.
	Bảng con.

	3- Hướng dẫn HS viết chữ Ơn:
	

	- Cho HS quan sát và nhận xét.
	

	- Chữ Ơn có bao nhiêu con chữ?

- Độ cao viết ntn?

- GV viết mẫu và hướng dẫn cách viết.

- Nhận xét.
	2 con chữ: Ơ, n.

Ơ: 5 ôli; n: 2 ôli.

Quan sát. 

Bảng con.

	4- Hướng dẫn cách viết cụm từ ứng dụng:
	

	- Giới thiệu cụm từ ứng dụng.

- Giải nghĩa cụm từ ứng dụng.

- Hướng dẫn HS thảo luận và phân tích nội dung cụm từ ứng dụng.
	2 HS đọc.

4 nhóm. Đại diện trả lời. Nhận xét.



	5- Hướng dẫn HS viết vào vở TV:
	

	Hướng dẫn HS viết theo thứ tự:

- 1dòng chữ Ô, Ơ cỡ vừa.

- 1dòng chữ Ô, Ơ cỡ nhỏ.

- 1dòng chữ Ơn cỡ vừa.

- 1 dòng chữ Ơn cỡ nhỏ.

- 1 dòng câu ứng dụng.
	HS viết vở.

	6- Chấm bài: 5- 7 bài. Nhận xét.
	

	III- Hoạt động 3 (5phút): Củng cố- Dặn dò
	

	- Cho HS viết lại chữ Ô, Ơ.
	Bảng (HS yếu)

	- Về nhà luyện viết thêm – Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


TỰ NHIÊN XÃ HỘI.     Tiết: 17

PHÒNG TRÁNH TÉ NGÃ KHI Ở TRƯỜNG

A- Mục tiêu:

- Kể tên những hoạt động dễ gây té ngã và nguy hiểm cho bản thân và cho người khác khi ở trường.
- Có ý thức trong việc chọn, chơi những trò chơi để phòng tránh té ngã khi ở trường.

B- Đồ dùng dạy học: Tranh, ảnh trong SGK/36, 37.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Trả lời câu hỏi:

+Kể tên các thành viên trong nhà trường?

+Công việc của từng thành viên trong nhà trường?

+Em phải có thái độ ntn đối với họ?

- Nhận xét.

II- Hoạt động 2 (27 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Thường ngày khi đến trường các em thường chạy nhảy, nô đùa rất nguy hiểm. Hôm nay bài TNXH sẽ giúp các em tránh được điều đó ( Ghi. 

2- Hoạt động 1: Nhận biết các hoạt động nguy hiểm cần tránh.
- Bước 1: Động não.

Kể tên những hoạt động gây nguy hiểm ở trường?

GV ghi bảng.

- Bước 2: Làm việc theo cặp.

Treo hình 1 đến hình 4/36, 37.

Hướng dẫn HS quan sát hoạt động từng hình.

- Bước 3: Làm việc cả lớp.

Kể những hoạt động của bức tranh thứ nhất?

Kể những hoạt động của bức tranh thứ hai?

Bức tranh thứ ba vẽ gì?

Bức tranh thứ tư minh họa gì?

Trong những hoạt động trên, hoạt động nào dễ gây nguy hiểm?
Hậu quả xấu nào có thể xảy ra?

Nên học tập những hoạt động nào?

*Kết luận: SGV/74.

3- Hoạt động 2: Lựa chọn trò chơi bổ ích.
- Bước 1: Làm việc theo nhóm.

Hướng dẫn HS mỗi nhóm tự chọn một trò chơi.
- Bước 2: Làm việc cả lớp.

Nhóm em chơi trò gì?

+Em cảm thấy thế nào khi chơi trò này?

+Theo em trò chơi này có thể gây tai nạn cho bản thân và các bạn khác khi chơi không?

+Em cần lưu ý điều gì khi chơi trò này để khỏi xảy ra tai nạn?
III- Hoạt động 3 (3 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Trò chơi: “Nên và không nên làm để phòng tránh tai nạn khi ở trường?”.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.  
	HS trả lời.
Đuổi bắt, chạy, nhảy, đu quay…

Quan sát chỉ và nói hoạt động của các bạn trong từng hình. Hoạt động nào dễ gây nguy hiểm.

Nhảy dây, đuổi bắt, trèo cây, chơi bi,…

Nhoài người ra cửa sổ để hái hoa.
Một bạn trai đẩy một bạn khác trên cầu thang.

Các bạn lên xuống cầu thanh theo lối ngay ngắn.

Đuổi bắt, trèo cây, nhoài người ra cửa sổ,…
Đuổi bắt ( ngã ( bị thương.

Bức tranh 4.
Chơi trong lớp.

Từng nhóm trả lời. 

2 nhóm. ĐD làm.

Nhận xét.

Tuyên dương.



Thứ năm ngày 27 tháng 12 năm 2007.

TOÁN.     Tiết: 84

ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC

A- Mục tiêu:
- Củng cố về tên gọi các hình đã học và nhận dạng hình. Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước, xác định 3 điểm thẳng hàng.

- Tiếp tục củng cố về xác định vị trí các điểm trên lưới ô vuông trong vở HS để vẽ hình.

- HS yếu: biết cách nhận dạng hình và vẽ đoạn thẳng.

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
	

	60 – x = 20

        x = 60 – 20

        x = 40
	71

53

18
	Bảng (3 HS)>

	- BT 4/88.

- Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu tiết học ( Ghi. 

2- Ôn tập:

- BT 1/89: Hướng dẫn HS làm: hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật.

- BT 2/89: Hướng dẫn HS làm:



- BT 3/89: Hướng dẫn HS làm:

a)


b) 3 điểm thẳng hàng: A, B, C; M, N, P; M, I, P.
III- Hoạt động 3(5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Trò chơi: BT 4/89.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	HS trả lời miệng

Nhận xét, bổ sung.

Làm vở, làm bảng (HS yếu làm). Nhận xét.

Đổi vở chấm.

2 nhóm.

2 nhóm.




LUYỆN TỪ VÀ CÂU.     Tiết: 17

TỪ NGỮ VỀ VẬT NUÔI. CÂU KIỂU: AI THẾ NÀO?

A- Mục đích yêu cầu:

- Mở rộng vốn từ: các từ chỉ đặc điểm của loài vật.

- Bước đầu biết thể hiện ý so sánh.

- HS yếu: mở rộng từ chỉ đặc điểm loài vật.

B- Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa bài tập 1. Viết sẵn bài tập.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm: BT 1/66.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Hướng dẫn làm bài tập:

- BT 1/70: Hướng dẫn HS làm:

GV treo tranh minh họa.

Gọi HS đọc yêu cầu.

Hướng dẫn HS làm:

Trâu khỏe, rùa chậm, chó trung thành, thỏ nhanh.

- BT 2/71: Hướng dẫn HS làm:

Mỗi nhóm 2 từ:

Cao như sáo.

Khỏe như trâu.

Nhanh như chớp.

Chậm như sên.

Hiền như đất.

Trắng như tuyết.

Xanh như tàu lá.

Đỏ như lửa.

- BT 3/71: Hướng dẫn HS làm:

Gọi HS đọc bài làm của mình.

Mắt con mèo nhà em tròn như hạt nhãn.

Toàn thân nó phủ một lớp lông màu tro mượt như tơ.

Hai tai nó nhỏ xíu như hai búp lá non.
III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Người ta thường nói: Nhanh như gì? Khỏe như gì?

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	Miệng (1 HS).
Miệng.

Cá nhân.

Làm bảng (HS yếu).

4 nhóm.

ĐD làm.

Nhận xét.

Bổ sung.

Làm vở.

Cá nhân.

Nhận xét.

Bổ sung.

HS trả lời.


CHÍNH TẢ (TC).     Tiết: 34

GÀ “TỈ TÊ” VỚI GÀ

A- Mục đích yêu cầu:

- Chép lại chính xác, trình bày đúng một đoạn trong bài: Gà “tỉ tê” với gà. Viết đúng các dấu hai chấm, dấu ngoặc kép ghi lời của gà mẹ.

- Luyện viết đúng những âm, vần dễ lẫn: au/ao, ec/et.

- HS yếu: chép lại chính xác, trình bày đúng bài viết và viết đúng các dấu câu.

B- Đồ dùng dạy học: Bảng phụ chép sẵn nội dung đoạn viết. Bài tập.
C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: thủy cung, an ủi, rang tôm.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Hướng dẫn tập chép:

- GV đọc toàn bộ đoạn chép.

+Đoạn văn nói điều gì?

+Cần dùng dấu câu nào để ghi lời gà mẹ?

- Luyện viết từ khó: dắt, kiếm mồi, nguy hiểm, bới, thong thả

- Hướng dẫn HS nhìn bảng chép bài.

3- Chấm bài: 5- 7 bài.

4- Hướng dẫn làm bài tập:

- BT 1/72: Hướng dẫn HS làm:

Sau, gạo, sáo, xao, rào, báo, mau, chào.
- BT 2/72:

b) Hướng dẫn HS làm:

bánh tét – éc éc, -  khét – ghét.

III- Hoạt động 3(5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Cho HS viết lại: dắt, nguy hiểm, ghét.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
 
	Bảng con.

2 HS đọc lại.

Cách gà mẹ báo tin cho gà con.

Dấu hai chấm và ngoặc kép.

Bảng con.

Chép bài vào vở.

Bảng con.

Nhận xét, bổ sung.

Làm vở, làm bảng (HS yếu làm). Nhận xét.

Tự chấm bài.

Bảng.




ĐẠO ĐỨC.     Tiết: 17

GIỮ TRẬT TỰ VỆ SINH NƠI CÔNG CỘNG (T 2)

A- Muc tiêu:

- Vì sao cần phải giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng?

- Cần làm gì và tránh những việc gì để giữ trật tự vệ sinh nơi cộng cộng. HS biết giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng.
- Có thái độ tôn trọng những quy định về trật tự vệ sinh nơi công cộng.

B- Tài liệu và phương tiện: dụng cụ lao động cho phương án 1.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: 

- Chúng ta co 1nên xả rác nơi công cộng không? Vì sao?

- Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh nơi cộng cộng là gì?

Nhận xét.

II- Hoạt động 2 (27 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu bài “Giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng” ( Ghi. 

2- Hoạt động 1: Tham gia giữ vệ sinh nơi công cộng.

- GV đưa HS đi dọn vệ sinh khu vực ở ngoài đường, mang theo dụng cụ cần thiết: chổi, sọt đựng rác, khẩu trang,…

- GV giao cho mỗi tổ làm vệ sinh một đoạn.
- Hướng dẫn HS nhận xét, đánh giá.

+Các em đã làm được những công việc gì?

+Giờ đây nơi công cộng này ntn?

+Em có hài lòng về công việc của mình không? Vì sao?

- Khen ngợi và cảm ơn những HS đã góp phần làm sạch đẹp nơi công cộng và việc làm này đã mang lại lợi ích cho mọi người, trong đó có chúng ta.
- Cho HS quay về lớp học.

III- Hoạt động 3 (3 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Chúng ta có nên đến những nơi công cộng để đánh nhau không? Vì sao?

- Giữ sạch vệ sinh nơi công cộng có lợi gì?

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	HS trả lời.
4 tổ.

Thực hành.

Quét, hốt rác.

Sạch sẽ.

Có. Vì làm như vậy góp phần giữ sạch vệ sinh môi trường.

HS trả lời.


THỂ DỤC. Tiết: 33

TRÒ CHƠI: “BỊT MẮT BẮT DÊ” VÀ “NHÓM BA NHÓM BẢY” 

A- Mục tiêu: 

- Ôn 2 trò chơi “Bịt mắt bắt dê” và “Nhóm ba nhóm bảy”. Yêu cầu chơi tương đối chủ động.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi, khăn.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Xoay các khớp cổ tay, khớp chân,…

- Chạy nhẹ nhàng trên 1 hàng dọc.

- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.

- Ôn các động tác: tay, chân, lườn, bụng, toàn thân và nhảy.
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	II- Phần cơ bản:

- Ôn trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy”. 

- Xen kẽ giữa các lần chơi cho HS đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.

- Ôn trò chơi “Bịt mắt bắt dê”. Tổ chức cho HS chơi với 3- 4 dê lạc đàn, 2- 3 người đi tìm


	20 phút
	

	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Tập một số động tác hồi tỉnh.

- Cuối người thả lỏng.

- Nhảy thả lỏng.

- GV cùng HS hệ thống lại bài.

- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x





Thứ sáu ngày 28 tháng 12 năm 2007

TOÁN.      Tiết: 85

ÔN TẬP VỀ ĐO LƯỜNG

A- Mục tiêu:

- Xác định về khối lượng. Xem lịch để biết số ngày trong mỗi tháng và các ngày trong tuần lễ. Xác định thời điểm.
- HS yếu: xác định về khối lượng, xem lịch, xác định thời điểm.

B- Đồ dùng dạy học: Cân đồng hồ, tờ lịch, đồng hồ để bàn.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm: BT 2/89.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài ( Ghi. 

2- Ôn tập:

- BT 1/90: Hướng dẫn HS làm: 3 kg, 4 kg, 30 kg.

- BT 2/90: Hướng dẫn HS làm.

a) Tháng 10 có 31 ngày, có 4 ngày chủ nhật là các ngày: 5, 12, 19, 26.

b) Tháng 11 có 30 ngày, có 5 ngày chủ nhật, có 4 ngày thứ 5

c) Tháng 12 có 31 ngày, có 4 ngày chủ nhật và 4 ngày thứ bảy. Em được nghỉ các ngày thứ 7 và chủ nhật tức là được nghỉ 8 ngày.
- BT 3/91: Hướng dẫn HS làm:

a) Ngày 01/10 là thứ tư.

Ngày 10/10 là thứ sáu.

b) Ngày 20 tháng 11 là  thứ năm.

Ngày 29 tháng 11 là thứ bảy.

c) Ngày 25 tháng 12 là thứ năm.

Ngày 31 tháng 12 là thứ tư.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Trò chơi: BT 4/91.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	Bảng (1 HS).
Bảng con.

Bảng lớp (HS yếu làm).

3 nhóm.

Làm vở.

Làm bảng.

Nhận xét.

Tự chấm vở.

2 nhóm.




TẬP LÀM VĂN.     Tiết: 17

NGẠC NHIÊN -  THÍCH THÚ -  LẬP THỜI GIAN BIỂU

A- Mục đích yêu cầu:

- Biết cách thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú. Biết lập thời gian biểu.
- HS yếu: biết cách thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú.

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Gọi 3 HS đọc lại thời gian biểu của mình.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Bài TLV hôm nay sẽ hướng dẫn các em cách thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú và biết lập thời gian biểu ( Ghi. 

2- Hướng dẫn làm bài tập:

- BT 1/37: Gọi HS đọc yêu cầu, đọc diễn cảm lời của bạn nhỏ trong tranh.

Hướng dẫn HS làm:

Ôi! Vỏ ốc biển to và đẹp quá! Con cảm ơn bố.

- BT 2/73: Hướng dẫn HS làm.

Gọi HS đọc bài làm của mình.

6h30- 7h: Ngủ dậy, tập thể dục, đánh răng, rửa mặt.
7h- 7h15: Ăn sáng.

7h15- 7h30: Mặc quần áo.

7h30: Tới trường dự lễ sơ kết.

10h: Về nhà, ang thăm ông bà.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 
- Gọi HS đọc lại thời gian biểu của Hà.
- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	Cá nhân.
Cá nhân.

Miệng (Gọi 2- 3 HS yếu tập nói).
Làm vở.

Cá nhân.

Nhận xét.




THỂ DỤC. Tiết: 34

TRÒ CHƠI: “VÒNG TRÒN” VÀ “BỎ KHĂN” 

A- Mục tiêu: 

- Ôn 2 trò chơi “Vòng tròn” và “Bỏ khăn”. Yêu cầu chơi tương đối chủ động.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi, khăn, kẻ 3 vòng tròn đồng tâm.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Xoay các khớp cổ tay, khớp chân,…

- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên.

- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.

- Ôn các động tác: tay, chân, toàn thân và nhảy.
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	II- Phần cơ bản:

- Ôn trò chơi “Vòng tròn”. 

- GV nhắc lại cách chơi, cho HS điểm số theo chu kỳ 1- 2. Sau đó cho HS chơi có kết hợp vần điệu.
- Ôn trò chơi “Bỏ khăn”. 
- GV nhắc lại cách chơi, chia HS trong lớp thành 2 tổ và phân địa điểm, chỉ định cán sự điều khiển
	20 phút
	

	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Tập một số động tác hồi tỉnh.

- Cuối người thả lỏng.

- Nhảy thả lỏng.

- GV cùng HS hệ thống lại bài.

- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x





SINH HOẠT LỚP TUẦN 17:

A- Mục tiêu:

1- Đánh giá ưu, khuyết điểm tuần 16:

a)- Ưu:

- 100% HS đi học đều, đúng giờ.

- Học tập có tiến bộ ở một số em.

- Duy trì được phong trào “Rèn chữ viết”, “Đôi bạn cùng tiến”.

- Tác phong nhanh nhẹn.

- Học tập có tiến bộ.

b)- Khuyết:

- Còn 1 vài em leo trèo lên bàn, ghế; chưa biết vâng lời (Tuấn,…)

- Thể dục giữa giờ chưa đều (Quyên, Trinh,..).

- Thường xuyên bỏ quên đồ dùng học tập ở nhà (Tuấn, Hiếu, Duy,…).

- Nộp các khoản tiền còn chậm.

2- Mục tiêu:

- Giúp HS hiểu ý nghĩa ngày 09/01.

- Tập bài hát “Ai yêu Bác Hồ kính yêu hơn thiếu niên nhi đồng”.

B- Nội dung:

1- Hoạt động trong lớp:

- Ngày 09/01/1950: ngày truyền thống học sinh – sinh viên.

- Tập bài hát “Ai yêu Bác Hồ kính yêu hơn thiếu niên nhi đồng”.

- GV hát mẫu ( hát từng câu.

- Hát cả bài.

2- Hoạt động ngoài trời:

- Đi theo vòng tròn hát tập thể.

- Chơi trò chơi: Mèo đuổi chuột, bỏ khăn và bịt mắt bắt dê.

C- Phương hướng tuần 18:

- Tập trung ôn tập chuẩn bị thi HKI.

- Tiếp tục phong trào “Rèn chữ”, “Nuôi heo đất” và “Đôi bạn cùng tiến” cho HS.

- Tiếp tục thu các khoản tiền.

TUẦN 18:
Thứ hai ngày 31 tháng 12 năm 2007.

TẬP ĐỌC.     Tiết: 52

ÔN TẬP KIỂM TRA TẬP ĐỌC VÀ HỌC THUỘC LÒNG (T 1)

ĐỌC THÊM: THƯƠNG ÔNG

A- Mục đích yêu cầu:

- Kiểm tra lấy điểm tập đọc: HS đọc thông các bài tập đọc đã học ở HKI.

- Trả lời được 1- 2 câu hỏi về nội dung bài đọc.

- Ôn luyện về từ chỉ sự vật. Ôn luyện, củng cố cách viết tự thuật.

B- Đồ dùng dạy học: Các thăm ghi tên các bài tập đọc đã học.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: “Gà “tỉ tê” với gà”.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Trong tuần 18 cô sẽ ôn tập cho các em để chẩun bị thi CKI và kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng ( Ghi. 

2- Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng:

- Gọi HS lên bốc thăm.

- Theo dõi sửa sai.

- Nhận xét- Ghi điểm. 

3- Hướng dẫn HS đọc thêm: “Thương ông”.

- GV đọc mẫu.

- HS luyện đọc nhóm.

- Gọi HS đọc từng khổ thơ.

- Cho HS đọc cả bài.

4- Tìm từ chỉ sự vật trong câu đã cho:

- BT 1/74: Yêu cầu HS gạch dưới các từ chỉ sự vật.

Dưới ô cửa máy bay hiện ra nhà cửa, ruộng đồng, làng xóm, núi non.

5- Viết bảng tự thuật theo mẫu:

- BT 2/74: Gọi HS đọc yêu cầu bài.

- Hướng dẫn HS viết vở.

- Gọi HS đọc bảng tự thuật của mình.
- Nhận xét.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Về nhà ôn lại bài- Nhận xét. 
	Đọc và trả lời câu hỏi.
Đọc và trả lời câu hỏi (7- 8 HS).

1 HS đọc lại.

Nhóm đôi.

3 HS.

Cá nhân, đồng thanh.

Bảng, nhận xét.

Cá nhân.

Làm vở.

Cá nhân.




TẬP ĐỌC.     Tiết: 53

ÔN TẬP KIỂM TRA TẬP ĐỌC VÀ HỌC THUỘC LÒNG (T 2)

ĐỌC THÊM: ĐI CHỢ

A- Mục đích yêu cầu:

- Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc. Ôn luyện về cách tự giới thiệu.

- Ôn luyện về dấu chấm.

B- Đồ dùng dạy học: Phiếu ghi tên các bài tập đọc đã học.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Gọi HS đọc bản tự thuật của mình.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 ( 30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Tiết học hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập và kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng. Đọc thêm: “Đi chợ” ( Ghi. 

2- Kiểm tra tập đọc:

- GV yêu cầu HS bốc thăm các bài tập đọc.

- Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi (7- 8 em).

Nhận xét- Ghi điểm. 

3- Hướng dẫn HS đọc thêm:

- GV đọc mẫu.

- GV chia đoạn.

- Yêu cầu HS đọc đoạn trong nhóm.

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Nhận xét – Tuyên dương.

- Đọc cả bài.

4- Ôn tập:

- BT 1/75: Yêu cầu HS đọc đề.

Hướng dẫn HS làm:

a) Thưa bác, cháu là Mai học cùng lớp bạn Hằng, bác cho cháu hỏi Hằng có ở nhà không ạ!

b) Thưa bác, cháu là Nhàn, con bố Lâm, bố cháu bảo cháu sang mượn bác cái kim ạ!

c) Thưa cô, em là Loan, HS lớp 2A. Cô Hạnh xin cô cho lớp em mượn lọ hoa ạ!

- BT 2/75: Gọi HS đọc đề.

Hướng dẫn HS làm:

…bố. Đó…xinh. Cặp…đeo. Hôm…mới. Huệ…lòng.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Gọi HS tự giới thiệu về mình cho cả lớp nghe.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	HS đọc.
Nhận xét.

HS rút thăm.

Đọc và trả lời câu hỏi.

1 HS đọc lại.

3 HS đọc.

Đọc nhóm đôi.

ĐD nhóm.

Nhận xét.

Cá nhân.

Đồng thanh.
Cá nhân.

3 nhóm.

ĐD làm.

Cá nhân.

Vở, làm bảng.

Nhận xét, đổi vở chấm.

Cá nhân.




TOÁN.     Tiết: 86

ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN

A- Mục tiêu:

- Giúp HS củng cố về quy trình giải toán có lời văn.

- Cách trình bày bài giải có lời văn.

- HS yếu: củng cố về quy trình giải toán có lời văn. 

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm: BT 4/91.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài ( Ghi. 

2- Ôn tập:

- BT 1/92: Hướng dẫn HS đọc đề và giải.
Buổi sáng bán được bao nhiêu lít dầu? Buổi chiều bán nhiều hơn buổi sáng bao nhiêu lít dầu?
	Miệng (1 HS).
Cá nhân.

Gọi HS yếu trả lời.

	Tóm tắt:

- Sáng: 48 lít.

- Chiều: nhiều hơn 9 lít.

- Chiều: ? lít
	Giải:

Số lít dầu buổi chiều bán là:

48 + 9 = 57 (l)

ĐS: 57 lít.
	4 nhóm.
ĐD làm.

Nhận xét.

Bổ sung.

	- BT 2/92: Hướng dẫn HS tóm tắt và giải.

Bình cân nặng bao nhiêu kg? An nhẹ hơn Bình bao nhiêu kg?
	Gọi HS yếu trả lời.

	Tóm tắt:

- Bình: 30 kg.

- An: nhẹ hơn 4 kg.

- An: ? kg
	Giải:

Số kg An cân nặng là:

30 – 4 = 26 (kg)

ĐS: 26 kg.
	Nháp.

	- BT 3/92: Hướng dẫn HS viết tiếp câu hỏi.
Hỏi cả 2 bạn hái được bao nhiêu quả cam?
	Làm vở.
Làm bảng.

	Tóm tắt:

- Mỹ: 24 quả.

- Hoa: 28 quả.
	Giải:

Số quả cam 2 bạn hái là:

24 + 18 = 42 (quả)

ĐS: 42 quả.
	Nhận xét.

Tự chấm.

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 
- Nêu các bước giải bài toán có lời văn?

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	HS nêu.


Thứ ba ngày 01 tháng 01 năm 2008.

TOÁN.     Tiết: 87

LUYỆN TẬP CHUNG

A- Mục tiêu:

- Củng cố về cộng trừ nhẩm và viết. Giải bài toán và vẽ hình.
B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm: BT 2/92.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài ( Ghi. 

2- Luyện tập chung:

- BT 1/93: Hướng dẫn HS nhẩm.
	Bảng (1 HS).

	16 – 8 = 8

14 – 7 = 7

18 – 9 = 9
	9 + 8 = 17

7 + 6 = 13

5 + 7 = 12
	Miệng.

	- BT 2/93: Hướng dẫn HS đặt tính rồi tính.
	Bảng con 2 p.tính

	37

48

85
	71

25

46
	46

47

93
	93

87

  6
	Làm vở, làm bảng (HS yếu). Nhận xét.
Đổi vở chấm.

	- BT 4/93: Hướng dẫn HS tóm tắt và giải.

Bao to nặng bao nhiêu kg? Báo bé nhẹ hơn bao to bao nhiêu kg?
	Gọi HS yếu trả lời.

	Tóm tắt:

- Bao to: 45 kg.

- Bao bé: nhẹ hơn 18 kg.

- Bao bé: ? kg.
	Giải:

Số ki- lô- gam bao bé nặng là:
45 – 18 = 27 (kg)

ĐS: 27 kg.
	Giải vở.
Giải bảng.

Nhận xét.

Tự chấm vở.

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 
- Trò chơi: BT 5/93.

- Giao BTVN: BT 3/93.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	2 nhóm.


CHÍNH TẢ.     Tiết: 35

ÔN TẬP, KIỂM TRA TẬP ĐỌC VÀ HỌC THUỘC LÒNG

ĐỌC THÊM: ĐIỆN THOẠI

A- Mục đích yêu cầu:

- Tiếp tục lấy điểm tập đọc qua kiểm tra. Ôn luyện kỹ năng sử dụng mục lụch sách. Rèn luyện kỹ năng viết chính tả.
B- Đồ dùng dạy học: Phiếu viết tên các bài tập đọc.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Em hãy tự giới thiệu về em với mẹ của bạn em khi em tới chơi nhà bạn lần đầu.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi. 

2- Kiểm tra tập đọc:

Gọi HS lên bốc trúng phiếu bài nào thì đọc một đoạn bài đó và trả lời câu hỏi.

Nhận xét- Ghi điểm. 

3- Hướng dẫn đọc thêm:

- GV đọc mẫu.

- GV chia đoạn.

- Yêu cầu HS đọc đoạn trong nhóm.

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Nhận xét – Tuyên dương.

- Đọc cả bài.

4- Ôn tập:

- BT/76: Hướng dẫn HS dò mục lục sách.

- Người thầy cũ: tuần 7 (Chủ điểm thầy cô) trang 56.

- Câu chuyện bó đũa: tuần 14 (Chủ điểm Anh em) trang 112.

- Chính tả (NV) bài: Có chí thì nên.
Viết đoạn: SGK/148.

GV đọc mẫu đoạn viết.

Bài chính tả có mấy câu?

Những chữ nào viết hoa?

GV đọc từng câu cho HS viết.

Hướng dẫn HS đổi vở dò.

Chấm bài: 5- 7 bài.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Gọi HS đọc một bài học thuộc lòng đã ôn.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	HS tự giới thiệu.
Cá nhân 7- 8 (HS)

1 HS đọc lại.

3 HS đọc.

Đọc nhóm đôi.

ĐD nhóm.

Nhận xét.

Đồng thanh.

Làm vở.

Làm bảng.

Nhận xét.

Đổi vở chấm.

2 HS đọc lại.

4 câu.

Đầu dòng và sau dấu chấm.

Viết vở (HS yếu tập chép).
Nhóm (2 bạn).

Cá nhân.


KỂ CHUYỆN.     Tiết: 18

ÔN TẬP, KIỂM TRA TẬP ĐỌC VÀ HỌC THUỘC LÒNG

ĐỌC THÊM: HÁ MIỆNG CHỜ SUNG

A- Mục đích yêu cầu:

- Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc.

- Ôn tập về từ chỉ hoạt động và về các dấu câu.

- Ôn tập về cách nói lời an ủi và cách hỏi để người khác tự giới thiệu về mình.

B- Đồ dùng dạy học: Phiếu ghi tên các bài tập đọc.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS tra mục lục sách một bài bất kỳ và nói tên bài, tuần, chủ điểm, trang?

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài học ( Ghi. 

2- Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng:

- Gọi HS lên bốc trúng phiếu nào thì đọc một đoạn và trả lời câu hỏi.

Nhận xét- Ghi điểm. 

3- Hướng dẫn đọc thêm:

- GV đọc mẫu.

- GV chia đoạn.

- Yêu cầu HS đọc đoạn trong nhóm.

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Nhận xét – Tuyên dương.

- Đọc cả bài.

4- Ôn tập:

a) BT 1/76: Gọi HS đọc yêu cầu bài, hướng dẫn HS làm:

Nằm. lim dim, chạy, kêu, vươn, dang, vỗ, gáy.

b) BT 2/76: Gọi HS đọc yêu cầu.

Dấu phẩy, dấu hai chấm, dấu chấm than, dấu chấm, dấu ngoặc kép, dấu ba chấm.

c) BT 3/77: Hướng dẫn HS đóng vai.

Nếu em là chú công an em sẽ an ủi em bé, rồi phải hỏi tên, hỏi địa chỉ của em bé, thì mới có thể đưa em bé về nhà.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Hướng dẫn HS phải biết nói lời an ủi khi người khác gặp chuyện không may.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.  
	Cá nhân (2 HS). 
Cá nhân (7- 8 HS). 

1 HS đọc lại.

3 HS đọc.

Đọc nhóm đôi.

ĐD nhóm.

Nhận xét.

Đồng thanh.

Cá nhân.

Nháp.

Đọc bài của mình (HS yếu đọc).
Nhận xét, bổ sung.

Cá nhân.

Làm vở, đọc miệng. Nhận xét.

4 nhóm.

ĐD đóng vai.

Nhận xét.

Theo dõi.


THỦ CÔNG.     Tiết: 18.

GẤP, CẮT, DÁN BIỂN BÁO GIAO THÔNG CẤM ĐỖ XE (tt)

A- Mục tiêu:

- HS biết gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe.

- Gấp, cắt, dán được biển báo giao thông cấm đỗ xe.

- Có ý thức chấp hành luật lệ giao thông.

B- Chuẩn bị: 
- Hình mẫu biển báo cấm đỗ xe.

- Quy trình gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe.

- Giấy màu, kéo, hồ, thước…

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: kiểm tra sự chuẩn bị của HS

Nhận xét.

II- Hoạt động 2 ( 27 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Tiết TC hôm nay các em tiếp tục học cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe ( Ghi. 
2- Hướng dẫn HS thực hành gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe:

- Gọi HS nhìn quy trình gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe và nhắc lại:

- Bước 1: Gấp, cắt biển báo giao thông cấm đỗ xe.

- Bước 2: Dán biển báo cấm đỗ xe.

- Tổ chức cho HS thực hành.

- Quan sát giúp đỡ những HS còn lúng túng.

- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.

- Đánh giá sản phẩm.

III- Hoạt động 3 (3 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- GV nêu lại các bước gấp, cắt biển báo giao thông cấm đỗ xe sao cho đẹp.

- Về nhà tập gấp, cắt biển báo giao thông cấm đỗ xe- Nhận xét. 
	Cá nhân.
4 nhóm.
Thực hành.
Theo nhóm.

2 HS nêu.


Thứ tư ngày 02 tháng 01 năm 2008.

TẬP ĐỌC.     Tiết: 54

ÔN TẬP, KIỂM TRA TẬP ĐỌC VÀ HỌC THUỘC LÒNG

ĐỌC THÊM: TIẾNG VÕNG KÊU

A- Mục đích yêu cầu:

- Tiếp tục kiềm tra lấy điểm tập đọc.
- Ôn luyện về từ chỉ hoạt động và đặt câu với từ chỉ hoạt động.

- Ôn luyện cách mời, nhờ, đề nghị.

B- Đồ dùng dạy học: Phiếu viết tên các bài tập đọc.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): Cho HS tìm một số từ chỉ hoạt động.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng:

- Gọi HS lên bốc trúng phiếu nào thì đọc một đoạn bài đó và trả lời câu hỏi.

Nhận xét- Ghi điểm. 

3- Hướng dẫn đọc thêm: Tiếng võng kêu.

- GV đọc mẫu.

- HS luyện đọc nhóm.

- Gọi HS đọc từng khổ thơ.

- Cho HS đọc cả bài.

4- Tìm từ chỉ hoạt động và đặt câu:

- BT 1/77: Yêu cầu HS quan sát tranh ở SGK.

Gọi HS nêu từng hoạt động trong tranh vẽ?

Vẽ tranh, học bài, cho gà ăn, quét nhà.

- Hướng dẫn HS dùng các từ đó để đặt câu.
Chúng em vẽ hoa và mặt trời.

Em học bài.

Ngày nào em cũng cho gà ăn.

Em quét nhà rất sạch.

5- Ôn luyện kỹ năng nói lời mời, nhờ, đề nghị:

- BT 2/78: Gọi HS đọc tình huống.

Yêu cầu HS nói lời của mình trong từng tình huống.

Gọi HS đọc bài làm của mình.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Phải biết nói lời mời, nhờ, đề nghị phù hợp trong từng tình huống.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	Miệng (2 HS).
Cá nhân (7 HS). 

1 HS đọc lại.

Nhóm đôi.

3 HS.

Cá nhân, đồng thanh. 

Quan sát.

HS nêu (HS yếu).
HS đặt câu.

Làm vở.

Cá nhân. Nhận xét.


TOÁN.     Tiết: 88

LUYỆN TẬP CHUNG

A- Mục tiêu:

- Củng cố về cộng trừ có nhớ. Tính giá trị các biểu thức số đơn giản.

- Tìm một thành phần chưa biết của phép tính cộng, trừ.

- Giải bài toán và quy trình giải bài toán có lời văn.

- HS yếu: Biết cộng trừ có nhớ, giải toán.

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
	

	71

25

46
	53

18

71
	Bảng (3 HS).

	- BT 4/93.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài ( Ghi. 

2- Luyện tập chung:

- BT 1/94: Hướng dẫn HS làm: 
	

	48

48

96
	92

37

55
	62

38

       100
	       100

43

57
	Làm vở, làm bảng (HS yếu). Nhận xét.

Đổi vở chấm.

	- BT 2/94: Hướng dẫn HS làm:
	

	15 – 7 + 8 = 16
6 + 7 – 9 = 4

12 – 5 + 7 = 14
	17 – 9 + 8 = 16
9 + 6 – 7 = 8

14 – 5 + 3 = 12
	Miệng.
Nhận xét.

Bổ sung.

	- BT 3/94: Hướng dẫn HS làm:
a) Thứ tự điền: 50, 60, 70, 40.

b) Thứ tự điền: 37, 63, 40, 73.

- BT 4/94: Hướng dẫn HS đọc đề, tóm tắt.

Thùng bé có bao nhiêu kg sơn? Thùng to nhiều hơn thùng to bao nhiêu kg sơn?
	2 nhóm.
ĐD trình bày.

Nhận xét.

Cá nhân.

Gọi HS yếu trả lời.

	Tóm tắt:

- Thùng bé: 22 kg.

- Thùng to: nhiều hơn 8 kg.

- Thùng to: ? kg.
	Giải: 

Số kg sơn thùng to có là:
22 + 8 = 30 (kg)

ĐS: 30 kg.
	Làm vở, làm bảng. Nhận xét.
Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 
- Giao BTVN: BT 5/94.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	


TẬP VIẾT.     Tiết: 18

ÔN TẬP, KIỂM TRA TẬP ĐỌC VÀ HỌC THUỘC LÒNG

ĐỌC THÊM: BÁN CHÓ

A- Mục đích yêu cầu:

- Tiếp tục kiềm tra lấy điểm học thuộc lòng các bài thơ.

- Ôn luyện cách tổ chức câu thành bài.

- Ôn luyện cách viết nhắn tin.

B- Đồ dùng dạy học: Phiếu viết tên các bài học thuộc lòng.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Khi em nhờ bạn khênh giúp cái ghế em sẽ nói ntn?

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Kiểm tra học thuộc lòng:

- Gọi HS lên bốc trúng phiếu nào thì học thuộc lòng bài đó và trả lời câu hỏi.

Nhận xét- Ghi điểm. 

3- Hướng dẫn đọc thêm: Bán chó.

- GV đọc mẫu.

- GV chia đoạn.

- Yêu cầu HS đọc đoạn trong nhóm.

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Nhận xét – Tuyên dương.
- Đọc cả bài.

4- Kể chuyện theo tranh rồi đặt tên cho câu chuyện:
- BT 1/79: 
a) Hướng dẫn HS quan sát tranh.
Hướng dẫn HS kể theo nội dung từng tranh.
b) Hướng dẫn HS đặt tên cho truyện:

Gọi HS đặt tên cho câu chuyện.
5- Viết tin nhắn:

- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Hướng dẫn HS làm.

- Nhận xét.
III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Về nhà tập viết tin nhắn- Nhận xét. 
	1 HS trả lời. Nhận xét.
Cá nhân (7 HS). 

1 HS đọc lại.

3 HS.

Đọc nhóm đôi.

ĐD nhóm.

Nhận xét.

Đồng thanh. 

Quan sát.

HS kể.

Nhận xét.
Qua đường…
Cá nhân.
Làm vở.

Đọc bài.


TỰ NHIÊN XÃ HỘI.     Tiết: 18
THỰC HÀNH GIỮ GÌN TRƯỜNG HỌC SẠCH, ĐẸP

A- Mục tiêu:

- Nhận biết thế nào là lớp học sạch đẹp.

- Biết tác dụng của việc giữ cho trường lớp sạch, đẹp đối với sức khỏe và học tập.

- Làm một số công việc đơn giản để giữ trường học sạch đẹp như: quét lớp, quét sân, tưới cây và chăm sóc cây.

- Có ý thức giữ gìn trường lớp sạch đẹp và tham gia vào những hoạt động làm cho trường lớp sạch đẹp.

B- Đồ dùng dạy học: Hình vẽ SGK/ 38, 39. Khẩu trang, chổi…

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: 

- Kể tên những hoạt động dễ gây ngã và nguy hiểm cho bản thân?
- Cần phải làm gì để phòng tránh ngã khi ở trường?

Nhận xét.

II- Hoạt động 2 (27 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Trong các tiết TNXH trước, các em đã biết được tác dụng của việc giữ trường, lớp sạch, đẹp. Tiết TNXH hôm nay các em sẽ thực hành… ( Ghi. 

2- Hoạt động 1: Quan sát theo cặp.

- Bước 1: Các bạn trong từng hình đang làm gì?

Các bạn đã sử dụng những dụng cụ gì?

Việc làm đó có tác dụng gì?

- Bước 2: Làm việc cả lớp.

Gọi HS trả lời những câu hỏi trên. Liên hệ trường mình:

Trên sân trường và xung quang trường, xung quanh các phòng học sạch hay bẩn?

Xung quanh trường em có nhiều cây xanh không? Cây có tốt không?
Khu vệ sinh đặt ở đâu? Có sạch không?

Trường học của em có sạch, đẹp chưa?

Theo em làm thế nào để giữ trường học sạch, đẹp?

Em đã làm gì để góp phần giữ trường học sạch, đẹp?

*Kết luận: SGV/61.

3- Hoạt động 2: Thực hành làm vệ sinh trường, lớp học.

- Bước 1: Làm vệ sinh theo nhóm.

GV phân công công việc cho mỗi nhóm. Phát dụng cụ cho mỗi nhóm.

- Bước 2: Các nhóm tiến hành thực hiện các công việc được phân công.

+Nhóm 1: Làm vệ sinh cả lớp.

+Nhóm 2: Nhặt rác và quét sân trường.

+Nhóm 3: Tưới cây ở sân trường.
+Nhóm 4: Nhổ cỏ ở bồn hoa.

- Bước 3: Tổ chức các nhóm xem kết quả làm việc của từng nhóm.

Tuyên dương những nhóm làm tốt.

*Kết luận: Trường, lớp sạch đẹp sẽ giúp chúng ta khỏe mạnh và học tập tốt hơn.

III- Hoạt động 3 (3 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Em đã làm gì để giữ sạch trường, lớp?

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.  
	HS trả lời.

Quan sát hình trang 38, 39.

Lao động, vệ sinh sân trường.

Chổi, khẩu trang..

Làm sạch sân trường.

HS trả lời.

4 nhóm.

Thực hành làm vệ sinh.

Nhận xét.

HS trả lời.
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TOÁN.     Tiết: 89

LUYỆN TẬP CHUNG

A- Mục tiêu:

- Củng cố về đặt tính và thực hiện phép tính cộng, trừ có nhớ.

- Tính giá trị biểu thức số. Bước đầu nhận biết được tính chất giao hoán của phép cộng. Giải bài toán về ít hơn 1 số đơn vị.

- Ngày trong tuần và ngày trong tháng.

- HS yếu: biết đặt tính và cộng trừ có nhớ. Giải toán và xem lịch.

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
	

	48

48

96
	92

37

55
	Bảng (3 HS).

	- BT 4/94.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 
1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài ( Ghi. 

2- Luyện tập chung:

- BT 1/95: Hướng dẫn HS làm.
	Bảng con 2 p.tính

	78

6

84
	94

7

87
	56

19

75
	74

28

46
	Làm vở, làm bảng (HS yếu). Nhận xét.

Tự chấm.

	- BT 2/95: Hướng dẫn HS làm:
	

	14 + 9 + 7 = 30

25 + 25 – 19 = 31
	44 + 48 – 38 = 54

63 – 15 + 27 = 75
	Miệng. Nhận xét, bổ sung.

	- BT 3/95: Gọi HS đọc đề.

Bà bao nhiêu tuổi? Bố kém bà bao nhiêu tuổi?
	Cá nhân.
Gọi HS yếu trả lời.

	Tóm tắt:

- Bà: 70 tuổi.

- Bố: kém 28 tuổi.
- Bà: ? tuổi.
	Giải:
Số tuổi của bố là:

70 – 28 = 42 (tuổi)

ĐS: 42 tuổi.
	2 nhóm.
ĐD làm. Nhận xét, bổ sung.

Tuyên dương nhóm thắng.

	- BT 5/95: Hướng dẫn HS làm.
Gọi HS đọc bài của mình.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Giao BTVN: BT 4/95.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	Làm vở.
Cá nhân, nhận xét. Tự chấm.


LUYỆN TỪ VÀ CÂU.     Tiết: 18

ÔN TẬP, KIỂM TRA TẬP ĐỌC VÀ HỌC THUỘC LÒNG

ĐỌC THÊM: ĐÀN GÀ MỚI NỞ

A- Mục đích yêu cầu:

- Tiếp tục kiềm tra lấy điểm học thuộc lòng các bài thơ.

- Ôn luyện về từ chỉ đặc điểm.

- Ôn luyện cách viết bưu thiếp.

B- Đồ dùng dạy học: Phiếu viết tên các bài học thuộc lòng.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Gọi HS đọc lại BT 2/79.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Kiểm tra học thuộc lòng:

- Gọi HS lên bốc trúng phiếu nào thì học thuộc lòng bài đó và trả lời câu hỏi.

Nhận xét- Ghi điểm. 

3- Hướng dẫn đọc thêm: Đàn gà mới nở.

- GV đọc mẫu.

- HS luyện đọc nhóm.

- Gọi HS đọc từng khổ thơ.

- Cho HS đọc cả bài.

4- Ôn từ chỉ đặc điểm của người và vật:

- BT 1/80: Gọi HS đọc yêu cầu.

Hướng dẫn HS làm.

Gạch dưới từ: xanh mát, lạnh giá, sáng trưng, siêng năng, cần cù.
5- Ôn viết bưu thiếp:

- BT 2/80: Gọi HS đọc yêu cầu.

Hướng dẫn HS làm.

VD:                                            18.11.2007

Kính thưa cô !

         Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, em kính chúc cô luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.

         Chúng em luôn luôn nhớ cô và mong gặp lại cô.

                                                     HS của cô

                                             Nguyễn Thanh Nga

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Gọi HS đọc lại BT 2

- Về nhà tập viết tin nhắn- Nhận xét. 
	Cá nhân.

Nhận xét.

Cá nhân (4 HS). 

1 HS đọc lại.

Nhóm đôi.
3 HS.
Cá nhân, đồng thanh. 

Cá nhân.

Nháp.
Nhận xét.

Làm vở.

Gọi HS làm bảng. 
Nhận xét.

Cá nhân.




ĐẠO ĐỨC.     Tiết: 18

ÔN TẬP VÀ THỰC HÀNH KỸ NĂNG CUỐI KỲ I

A- Mục tiêu:

- Giúp HS củng cố về các bài đã học.

- Không đồng tình ủng hộ với những việc làm ảnh hưởng xấu đến trường lớp. Thực hiện một số công việc cụ thể.

B- Đồ dùng dạy học: Phiếu bài tập.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (30 phút): Ôn tập

a) Chăm chỉ học tập:

b) Chăm chỉ làm việc nhà:

c) Quan tâm giúp đỡ bạn:

d) Học tập, sinh hoạt đúng giờ:

đ) Giữ gìn trường lớp sạch đẹp:

II- Hoạt động 2 (5 phút): Củng cố- Dặn dò

- Về nhà ôn lại bài- Nhận xét. 
	Không phải lúc nào cũng học là học tập chăm chỉ mà phải học tập, nghỉ ngơi đúng lúc thì mới đạt được kết quả như mong muốn.

Khi được giao làm bất cứ công việc nhà nào, em cần phải hoàn thành công việc đó. Trẻ em có bổn phận giúp đỡ gia đình…vừa sức. 

Là việc làm cần thiết của mỗi HS.

Giờ nào việc ấy, việc hôm nay chớ để ngày mai.

Là bổn phận của mỗi HS…yêu trường, yêu lớp


THỂ DỤC. Tiết: 35
TRÒ CHƠI: “VÒNG TRÒN” VÀ “NHANH LÊN BẠN ƠI” 

A- Mục tiêu: 

- Ôn 2 trò chơi “Vòng tròn” và “Nhanh lên bạn ơi!”. Yêu cầu biết cách chơi và chơi tương đối chủ động.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, 4 cờ nhỏ.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên.

- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.

- Ôn các động tác: tay, chân, lường, bụng, toàn thân và nhảy.
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	II- Phần cơ bản:

- Ôn trò chơi “Vòng tròn”. 

- Cho HS chơi giống như tiết 34.
- Ôn trò chơi “Nhanh lên bạn ơi!”.

- GV nhắc lại cách chơi.

+Lần 1: Cho HS chơi thử.

+Lần 2: Cho HS chơi chính thức.
	20 phút
	

	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Đi đều theo 2- 4 hàng dọc và hát.

- Tập một số động tác hồi tỉnh.

- GV cùng HS hệ thống lại bài.

- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x





Thứ sáu ngày 04 tháng 01 năm 2008.
TOÁN.     Tiết: 90

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I

I- Mục đích yêu cầu: 

- HS biết cách tính, đặt tính rồi tính.

- Tìm một số chưa biết.

- Biết nhận dạng một số hình.

- Thực hành xem lịch.

- Biết giải bài toán có lời văn.

II- Các hoạt động dạy học: 
	1- GV hướng dẫn, nhắc nhở HS trước khi kiểm tra.

2- GV phát đề (đề nhà trường ra).

3- Thu bài. Nhận xét lớp.
	HS làm bài.

HS nộp bài.


TẬP LÀM VĂN.     Tiết: 18

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I (Đọc hiểu)
A- Mục đích yêu cầu: 

- HS đọc thầm và hiểu nội dung đoạn văn.

- HS đánh dấu, trả lời đúng nội dung đoạn văn.

- Củng cố từ chỉ đặc điểm, mẫu câu: Ai? Thế nào?

B- Các hoạt động dạy học: 

	1- GV hướng dẫn, nhắc nhở HS trước khi kiểm tra.

2- GV phát đề (đề nhà trường ra).

3- Thu bài. Nhận xét lớp.
	HS làm bài.

HS nộp bài.


CHÍNH TẢ.     Tiết: 36

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ I (Viết)

*Môn: Chính tả.

A- Mục đích yêu cầu: 

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn.

- Viết hoa đúng mẫu chữ quy định.

B- Các hoạt động dạy học: 

	1- GV hướng dẫn, nhắc nhở HS trước khi kiểm tra.

2- GV phát đề (đề nhà trường ra).

3- Thu bài. Nhận xét lớp.
	HS làm bài.

HS nộp bài.


*Môn: Tập làm văn.

A- Mục đích yêu cầu: 

- HS viết được một đoạn văn ngắn từ 3- 5 câu có nội dung theo gợi ý của đề bài. Câu văn dùng từ đúng, không sai ngữ pháp, chữ viết rõ ràng, sạch sẽ, trình bày đẹp.

B- Các hoạt động dạy học: 

	1- GV hướng dẫn, nhắc nhở HS trước khi kiểm tra.

2- GV phát đề (đề nhà trường ra).

3- Thu bài. Nhận xét lớp.
	HS làm bài.

HS nộp bài.


THỂ DỤC. Tiết: 36
SƠ KẾT HỌC KỲ I
A- Mục tiêu: 

- Hệ thống những nội dung chính đã học trong HKI. HS biết được những điểm nào cần phát huy, những điểm nào cần khắc phục.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Đi đều và hát.
- Trò chơi: Diệt các con vật có hại.
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	II- Phần cơ bản:

- Sơ kết HKI.

- GV cùng HS điểm lại những kiến thức kỹ năng đã học ở lớp 2. Những nội dung các em đã học tốt, những gì cần phải cố gắng khắc phục trong HKII. Lớp bình chọn những bạn học tốt.

- Tuyên dương những HS học tốt.

- Trò chơi “Bịt mắt bắt dê”. 
	20 phút
	

	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Cuối người thả lỏng, nhảy thả lỏng.

- Đứng vỗ tay và hát.
- GV cùng HS hệ thống lại bài.

- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x





SINH HOẠT LỚP TUẦN 18
A- Mục tiêu:

1- Đánh giá ưu, khuyết điểm tuần 18:

a)- Ưu:

- Tham gia ôn tập chuẩn bị thi HKI.

- Đi học đều, đúng giờ.

- Học tập có tiến bộ ở một số em.

- Duy trì được phong trào “Rèn chữ viết”, “Đôi bạn cùng tiến”.

- Tác phong nhanh nhẹn.

b)- Khuyết:

- Thể dục giữa giờ chưa đều (Quyên, Trinh,..).

- Thường xuyên bỏ quên đồ dùng học tập ở nhà (Tuấn, Hiếu, Duy,…).

- Nộp các khoản tiền còn chậm.

2- Mục tiêu:

- Giúp HS hiểu ý nghĩa ngày 09/01.

- Tập bài hát “Ai yêu Bác Hồ kính yêu hơn thiếu niên nhi đồng”.

B- Nội dung:

1- Hoạt động trong lớp:

- Ngày 09/01/1950: ngày truyền thống học sinh – sinh viên.

- Tập bài hát “Ai yêu Bác Hồ kính yêu hơn thiếu niên nhi đồng”.

- GV hát mẫu ( hát từng câu.

- Hát cả bài.

2- Hoạt động ngoài trời:

- Đi theo vòng tròn hát tập thể.

- Chơi trò chơi: Mèo đuổi chuột, bỏ khăn và bịt mắt bắt dê.

C- Phương hướng tuần 19:

- Tập trung ôn tập chuẩn bị thi HKI.

- Tiếp tục phong trào “Rèn chữ”, “Nuôi heo đất” và “Đôi bạn cùng tiến” cho HS.

- Tiếp tục thu các khoản tiền.

TUẦN 19

Thứ hai ngày 14 tháng 01 năm 2008.

TẬP ĐỌC.     Tiết: 55 + 56.

CHUYỆN BỐN MÙA

A- Mục đích yêu cầu:

- Đọc trơn cả bài. Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy…

- Biết đọc phân biệt giọng nguời kể chuyện với giọng các nhân vật: bà Đất, 4 nàng: Xuân, Hạ, Thu, Đông.

- Hiểu nghĩa các từ mới: Đâm chồi nảy lộc, đơm bông, bập bùng, tựu trường.

- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông, mỗi mùa mỗi vẻ đẹp riêng, đều có ích cho cuộc sống.

- HS yếu: biết đọc trơn cả bài, nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy.

B- Các hoạt động dạy học: Tiết 1

I- Hoạt động 1 (5 phút): Nhận xét HKI.
II- Hoạt động 2 (70 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Chuyện bốn mùa mở đầu chủ điểm bốn mùa. GV yêu cầu HS quan sát tranh SGK, trả lời câu hỏi: Tranh vẽ những ai? Họ đang làm gì? Muốn biết bà cụ và cô gái là ai, họ đang nói với nhau điều gì? Các em hãy đọc truyện “Chuyện bốn mùa” ( Ghi.

2- Luyện đọc:

	- GV đọc mẫu toàn bài.

- Hướng dẫn HS đọc từng câu.

- Hướng dẫn đọc từ khó: vườn bưởi, rước, tựu trường, nảy lộc, trái ngọt.

- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn đến hết.

( Từ mới, giải nghĩa: SGK.

- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn trong nhóm.

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Hướng dẫn đọc toàn bài.

Tiết 2:

3- Hướng dẫn tìm hiểu bài:

+Bốn nàng tiên trong truyện tượng trưng cho những mùa nào trong năm?

+Em hãy cho biết mùa xuân có gì hay theo lời nàng Đông?

+Mùa xuân có gì hay theo lời bà Đất?

+Mùa hạ, mùa thu, mùa đông có gì hay?

+Em thích nhất mùa nào? Vì sao?

4- Luyện đọc lại:

- Hướng dẫn HS đọc theo lối phân vai.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò

- Trong năm có những mùa nào?

- Về nhà đọc lại bài và trả lời câu hỏi – Nhận xét.
	HS đọc nối tiếp.

Cá nhân, đồng thanh.

Nối tiếp.

Nối tiếp.

Cá nhân.

Đồng thanh.

Xuân, hạ, thu, đông.

Xuân về vườn cây nào cũng đâm chồi nảy lộc.

Làm cho cây là tốt tuơi.

HS trả lời từng mùa.

HS trả lời.

3 nhóm.


TOÁN.     Tiết: 91

TỔNG CỦA NHIỀU SỐ

A- Mục tiêu:

- Giúp HS bước đầu nhận biết được về tổng của nhiều số và biết tính tổng của nhiều số. Chuẩn bị học phép nhân.

- HS yếu: bước đầu nhận biết được về tổng của nhiều số và biết tính tổng của nhiều số.

B- Các hoạt động dạy học: 

I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: nhận xét bài kiểm tra.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Giới thiệu tổng của nhiều số và cách tính:

	a- GV ghi: 2 + 3 + 4 =

Đây là tổng của các số 2, 3, 4

2 + 3 + 4 = ?

Tổng của 2, 3, 4 = 9

Hướng dẫn đặt cột dọc:

                                          2

                                   +     3

                                          4


                                          9
	Bằng 9.

HS đọc lại.



	- Hướng dẫn cách cộng: 2 + 3 = 5, 5 + 4 = 9 viết 9.
	

	 b- Giới thiệu cách viết theo cột dọc của tổng: 12 + 34 + 40 (hướng dẫn như trên).
c-  15 + 46 + 29 + 8 (tương tự).

3- Thực hành:

- BT 1/3: Hướng dẫn HS làm:

8 + 2 + 6 = 16 ; 8 + 7 + 3 = 18

4 + 3 + 7 = 14 ; 5 + 5 + 5 + 5 = 20

- BT 2/3: Hướng dẫn HS làm:
	Miệng.

HS yếu làm bảng
Bảng con 2 phép tính.

	24

13

31


68
	45

30

8

83
	12

12

12

12

48
	23

23

23

23

92
	Làm vở.
Làm bảng.

Nhận xét, bổ sung. Đổi vở chấm.

	- BT 3/3: Hướng dẫn HS làm.
a-  5 kg + 5 kg + 5 kg + 5 kg = 20 kg.

b-  3 kg + 3 kg + 3 kg + 3 kg = 12 kg.

c-  20 dm + 20 dm + 20 dm = 60 dm.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò

- Trò chơi: BT 4/3.

- Về nhà xem lại bài – Nhận xét.
	3 nhóm.
Đại diện làm.

Nhận xét.

Làm vở- 2 nhóm.


Thứ ba ngày 15 tháng 01 năm 2008

TOÁN.      Tiết: 92
PHÉP NHÂN

A- Mục tiêu:

- Giúp HS nhận biết phép nhân trong mối quan hệ với một tổng các số hạng bằng nhau.

- Biết đọc, viết và cách tính kết quả của phép nhân.

- HS yếu: nhận biết phép nhân. Biết đọc, viết và cách tính kết quả của phép nhân.

B- Đồ dùng dạy học: Các tấm bìa có 2 chấm tròn.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: cho HS tính:
	

	20

7

13

40
	12

11

25

48
	Bảng lớp 2 HS.

	 Nhận xét- Ghi điểm. 
II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Ghi.

2- Hướng dẫn HS nhận biết phép nhân:

GV đính tấm bìa có 2 chấm tròn.
Tấm bìa có mấy chấm tròn?

GV đính 5 tấm bìa: Có 5 tấm bìa, mỗi tấm có 2 chấm tròn. Hỏi 5 tấm bìa có bao nhiêu chấm tròn?

Muốn biết có bao nhiêu chấm tròn, ta tính tổng: 

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10

Tổng trên có bao nhiêu số hạng?

5 số hạng ntn với nhau?

Chuyển thành phép nhân: 2 x 5 = 10.

Hướng dẫn HS đọc: 2 x 5 = 10.

Dấu x đọc là nhân.

2- Thực hành:

- BT 1/4: Hướng dẫn HS làm.
	2 chấm tròn.

5.

Bằng nhau.

Nhiều HS đọc.

Viết bảng: 2 x 5 = 10.

	a-  4 x 3 = 12

b-  5 x 4 = 20

c-  2 x 4 = 8
	d-  6 x 3 = 18

đ-  7 x 4 = 28

e-  10 x 6 = 60
	Bảng con. Bảng lớp (HS yếu). Nhận xét.

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò

- Viết phép nhân: 3 lấy 2 lần = ?

- Giao BTVN: BT 2/4.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	3 x 2 = 6


CHÍNH TẢ.     Tiết: 37

CHUYỆN BỐN MÙA

A- Mục đích yêu cầu:

- Chép lại chính xác một đoạn trích trong “Chuyện bốn mùa”.

- Biết viết hoa đúng tên riêng. Luyện viết đúng và nhớ cách viết những chữ có âm hoặc dấu thanh dễ lẫn: l/n; ?/~.

- HS yếu: Chép lại chính xác một đoạn trích trong “Chuyện bốn mùa”.

B- Đồ dùng dạy học: Chép sẵn đoạn chép, bài tập.
C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Nhận xét bài kiểm tra.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài ( Ghi

2- Hướng dẫn tập chép:

GV đọc đoạn chép.

Đoạn chép này ghi lời của ai?

Bà Đất nói gì?

Đoạn chép có những tên riêng nào?

Những tên riêng ấy phải viết ntn?

Hướng dẫn HS luyện viết từ khó: tựu trường, ấp ủ…

Hướng dẫn HS chép vào vở.

Theo dõi uốn nắn.

Hướng dẫn HS chấm lỗi.

Chấm bài: 5- 7 bài.

3- Hướng dẫn làm bài tập:

- BT 1/1: 

a- Hướng dẫn HS làm:

…lưỡi…

…lá lúa…

…năm… nằm
III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Trò chơi: BT 2/1 (câu b).

- Về nhà luyện viết thêm- Nhận xét. 
	2 HS đọc lại.

Bà Đất.

Khen các nàng tiên.

Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Hoa.

Bảng con.

Nhìn bảng chép.

Đổi chéo vở.

Bảng con.

2 nhóm.

Đại diện làm. Nhận xét.

	
	


KỂ CHUYỆN.     Tiết: 19
CHUYỆN BỐN MÙA

A- Mục đích yêu cầu:

- Kể lại được một vài đoạn câu chuyện đã học. Biết phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt; biết thay đổi giọng kể phù hợp với nội dung.
- Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể, biết nhận xét đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp lời kể của bạn.
- HS yếu: Kể lại được một đoạn câu chuyện (đoạn 1).
B- Các hoạt động dạy học: 
	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: 

Yêu cầu HS nêu tên các câu chuyện đã học trong HKI mà em thích? Kể tên những nhân vật có trong truyện. Nhận xét.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mụch đích yêu cầu bài ( Ghi.
2- Hướng dẫn kể chuyện:

a- Hướng dẫn kể lại đoạn 1 theo tranh:

- Hướng dẫn HS quan sát tranh ở SGK.

- Hướng dẫn HS kể đoạn 1.

- Yêu cầu HS kể đoạn 1 theo nhóm.

b- Hướng dẫn HS kể đoạn 2 theo tranh:

- Yêu cầu HS kể đoạn 2 theo nhóm.

- Yêu cầu HS kể nối tiếp 2 đoạn.

- Thi đua kể giữa các nhóm.

- Tuyên dương nhóm thắng.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Biểu dương những HS, nhóm kể chuyện tốt.
- Về nhà tập kể lại- Nhận xét. 
	HS kể (2 HS).
HS đọc yêu cầu.

Quan sát.

HS kể trước lớp.

HS kể nhóm.

HS kể trước lớp.

HS kể.

2 HS kể. Nhận xét.

Đại diện nhóm kể. Nhận xét. Bổ sung.


THỦ CÔNG.     Tiết: 19

CẮT, GẤP, TRANG TRÍ THIẾP CHÚC MỪNG

A- Mục tiêu:

- HS biết cách cắt, gấp và trang trí thiếp chúc mừng.

- Cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng.

- Hứng thú làm thiếp chúc mừng để sử dụng.

- HS yếu: biết cách cắt, gấp và trang trí thiếp chúc mừng.

B- Đồ dùng dạy học: Một số mẫu thiếp chúc mừng. 
Quy trình cắt, gấp và trang trí thiếp chúc mừng có hình vẽ minh họa cho từng bước. Giấy trắng.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (3 phút): kiểm tra bài cũ: kiểm tra sự chuẩn bị của HS

II- Hoạt động 2 (27 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Tiết TC hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em cắt, gấp và trang trí thiếp chúc mừng ( Ghi.

2- Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:

- GV giới thiệu hình mẫu.

- Thiếp chúc mừng có hình gì?

- Mặt thiếp có trang trí và ghi chúc mừng ngày gì?

- Em hãy kể những thiếp chúc mừng mà em biết?

- GV đưa nhiều loại ra.

- Thiếp chúc mừng gửi tới người nhận được đặt trong phong bì.

3- Hướng dẫn mẫu:

- Bước 1: Cắt, gấp thiếp chúc mừng.

Cắt tờ giấy trắng hình chữ nhật có chiều dài 20 ô, chiều rộng 15 ô.

Gấp đôi tờ giấy theo chiều rộng được hình thiếp chức mừng có kích thước rộng 10 ô, dài 15 ô.

- Bước 2: Trang trí thiếp chúc mừng.

Tùy thuộc vào ý nghĩa của thiếp chúc mừng mà người ta trang trí khác nhau.

Hướng dẫn HS trang trí.

Tổ chức cho HS tập cắt, gấp và trang trí thiếp chúc mừng.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Muốn cắt, gấp được thiếp chúc mừng ta phải cắt hình gì?

- Về nhà tập cắt, gấp và trang trí thiếp chúc mừng- Nhận xét.
	Quan sát.

Hình chữ nhật.

Những bông hoa, ngày NGVN 20- 11.

HS kể.

HS quan sát.

Quan sát.

Quan sát.

Theo nhóm.

Hình chữ nhật.


Thứ tư ngày 16 tháng 01 năm 2008

TẬP ĐỌC.     Tiết: 57

THƯ TRUNG THU

A- Mục đích yêu cầu:

- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng nhịp thơ.
- Giọng đọc diễn tả được tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi.

- Nắm được nghĩa từ mới: Trung thu, thi đua, hành…

- Hiểu được nội dung lời thư và lời bài thơ. Cảm nhận được tình yêu thương bcủa Bác Hồ đối với các em. Nhớ lời khuyên của Bác Hồ, yên Bác.

- Học thuộc lòng bài thơ.

- HS yếu:Đọc trơn cả bài.Đọc đúng nhịp thơ.
B- Các hoạt động dạy học:
	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Chuyện bốn mùa.
Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Khi Bác Hồ còn sống, Bác hết sức quan tâm đến ngày Tết Trung thu của thiếu nhi. Hôm nay các em sẽ đọc Thư Trung thu để hiểu thêm về tình cảm của Bác đối với các em.
2- Luyện đọc:

- GV đọc mẫu.

- Gọi HS đọc từng câu đến hết.
- Luyện đọc từ khó: trả lời, ngoan ngoãn, tuổi nhỏ,…

- Gọi HS đọc từng đoạn đến hết.

- Hướng dẫn ngắt nhịp khi đọc.

( Từ mới: Trung thu, thi đua, kháng chiến, hòa bình…

- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn.

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Đọc cả bài.

3- Tìm hiểu bài:

- Mỗi Tết Trung thu Bác Hồ nhớ tới ai?

- Những câu thơ nào cho biết Bác Hồ rất yêu thiếu nhi?
- Bác khuyên các em làm những điều gì? 
4- Học thuộc lòng bài thơ:

- Hướng dẫn HS học thuộc lòng bài thơ (xóa từ).

- Thi học thuộc lòng bài thơ.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 
- Cho HS thi hát “Ai yêu Bác Hồ …”.

- Về nhà đọc lại bài, học thuộc lòng, trả lời câu hỏi- Nhận xét. 
	HS đọc và trả lời câu hỏi.
Theo dõi.

Nối tiếp.

Nối tiếp.

Giải thích.

Theo nhóm(HS yếu đọc nhiều).

ĐD nhóm đọc.

Nhận xét.

Đồng thanh.

Nhi đồng.

Ai yêu nhi đồng bằng…xinh xinh.

Cố gắng thi đua học hành…cháu Bác HCM.

HS đọc nhóm và đồng thanh.

Cá nhân (3 HS).

Nhận xét.

Hát (cả lớp)




TOÁN.     Tiết: 93.

THỪA SỐ -  TÍCH

A- Mục tiêu:

- Biết gọi tên thành phần và kết quả của phép nhân.

- Củng cố cách tìm kết quả của phép nhân.

- HS yếu:Biết cách gọi tên và tìm kết quả của phép nhân.

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
Chuyển thành phép nhân:
	Bảng lớp (2 HS).

	5 + 5 + 5 = 15

5 x 3 = 15
	2 + 2 + 2 = 6

2 x 3 = 6
	

	Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Hướng dẫn HS nhận biết tên gọi thành phần và kết quả của phép nhân:

- GV ghi 2 x 5 = 10.

- GV nêu: Trong phép tính: 2 x 5 = 10 thì 2 và 5 gọi là thừa số, 10 gọi là tích.

- Gọi HS nhắc lại tên gọi từng thành phần của phép tính.

- Lưu ý: 2 x 5 = 10; 10 là tích, 2 x5 cũng là tích.

3- Thực hành:

- BT 1/5: Hướng dẫn HS làm:
	HS đọc.

Nhiều HS.

Bảng con 2 ptính.

	2 x 5

5 x 4

8 x 3
	4 x 3

7 x 5

10 x 2
	Làm vở. HS yếu làm bảng lớp. Đọc kết quả. Nhận xét. Tự chấm.

	- BT 2/5: Hướng dẫn HS làm:

a-  9 x 2 = 9 + 9 =18; Vậy 9 x 2 = 18.

2 x 9 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 18; Vậy 2 x 9 = 18.

b-  3 x 5 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15; Vậy 3 x 5 = 15.

5 x 3 = 5 + 5 + 5 = 15; Vậy 5 x 3 = 15.

- BT 3/5: Hướng dẫn HS làm:
	2 nhóm làm.
ĐD nhóm làm.

Nhận xét. Bổ sung.

Tuyên dương nhóm thắng.

Làm vở.

	2 x 9 = 18

6 x 2 = 12

10 x 3 = 30
	7 x 2 = 14
 0 x 2 = 0
	Làm bảng. Nhận xét. Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 
6 x 4 = 24. Gọi tên các thành phần trong phép tính?

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	HS trả lời.


TẬP VIẾT.     Tiết: 19

CHỮ HOA P

A- Mục đích yêu cầu: 

- Biết viết chữ hoa P theo cỡ chữ vừa và nhỏ.

- Biết viết cụm từ ứng dụng theo cỡ nhỏ, viết chữ đúng mẫu, đẹp.

- Viết đúng kiểu chữ, khoảng cách giữa các chữ, đều nét, nối chữ đúng quy định và viết đẹp.

- HS yếu:Viết chữ hoa P đúng mẫu.

B- Đồ dùng dạy học: 

Mẫu chữ viết hoa P.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): Kiểm tra bài cũ: Nhận xét HKI.
	

	II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em viết chữ hoa P ( ghi bảng. 

2- Hướng dẫn viết chữ hoa: 
	

	- GV đính chữ mẫu lên bảng.

- Chữ hoa P cao mấy ô li?
- Có 2 nét: Nét 1 giống chữ B, nét 2 là nét cong trên có 2 đầu uốn vào trong không đều nhau.
	Quan sát.

5 ô li.

	- Hướng dẫn cách viết.
	Quan sát.

	- GV viết mẫu và nhắc lại cách viết.
	Quan sát.

	- Hướng dẫn HS viết.
	Bảng con.

	3- Hướng dẫn HS viết chữ Phong:
	

	- Hướng dẫn HS viết các con chữ phải nối liền với nhau và độ cao khác nhau.
	

	- GV viết mẫu và hướng dẫn cách viết.

- Nhận xét.
	Quan sát. 

Bảng con.

	4- Hướng dẫn cách viết cụm từ ứng dụng:
	

	- Giới thiệu cụm từ ứng dụng.

- Giải nghĩa cụm từ ứng dụng.

- Hướng dẫn HS thảo luận về độ cao và khoảng cách giữa các con chữ, cách đặt dấu thanh.
- GV viết mẫu.
	HS đọc.

4 nhóm. Đại diện trả lời. Nhận xét.



	5- Hướng dẫn HS viết vào vở TV:
	

	Hướng dẫn HS viết theo thứ tự:

- 1dòng chữ P cỡ vừa.

- 1dòng chữ P cỡ nhỏ.

- 1dòng chữ Phong cỡ vừa.

- 1 dòng chữ Phong cỡ nhỏ.

- 1 dòng câu ứng dụng.
	HS viết vở.

	6- Chấm bài: 5- 7 bài. Nhận xét.
	

	III- Hoạt động 3 (5phút): Củng cố- Dặn dò
	

	- Cho HS viết lại chữ P.
	Bảng (HS yếu)

	- Về nhà luyện viết thêm – Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


TỰ NHIÊN XÃ HỘI.     Tiết: 19
ĐƯỜNG GIAO THÔNG
A- Mục tiêu:
- HS biết có 4 loại đường: đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không. Kể tên các phương tiện giao thông đi trên từng loại đường giao thông.

- Nhận biết một số biển báo trên đường bộ và tại khu vực có đường sắt chạy qua.

- Có ý thức chấp hành luật lệ giao thông.

B- Đồ dùng dạy học: Tranh ảnh trong SGK.
C- Các hoạt động dạy học:

I- Hoạt động 1 (3 phút): kiểm tra bài cũ: Nhận xét HKI.

II- Hoạt động 2 (27 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Tiết TNXH hôm nay các em sẽ được làm quen với  loại đường giao thông và nhận biết một số biển báo giao thông ( Ghi.

	2- Hoạt động 1: Nhận biết các loại đường giao thông:
- Yêu cầu HS quan sát hình SGK.

+Tranh 1 vẽ gì?

+Tranh 2 vẽ gì?

+Tranh 4 vẽ gì?

+Tranh 5 vẽ gì?

*Kết luận: Trên đây là 4 loại đường giao thông. Đó là đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không.

3- Hoạt động 2: Làm việc với SGK:

- Hướng dẫn HS quan sát hình SGK.

VD: Kể tên các loại xe đi trên đường bộ?

Phương tiện nào đi trên đường sắt?

Máy bay đi trên đường nào?

- Gọi HS trả lời trước lớp.

- Hướng dẫn HS thảo luận.
Ngoài các phương tiện giao thông trong các hình ở SGK, em còn biết những phương tiện giao thông nào khác?

- Kể tên các loại đường giao thông và phương tiện giao thông có ở địa phương em?

*Kết luận: SGV/64.

4- Hoạt động 3: Trò chơi “Biển báo nói gì?”

- Bước 1: Làm việc theo cặp:

Hướng dẫn HS quan sát 6 biển báo giao thông ở SGK.

Yêu cầu HS chỉ và nói tên từng biển báo.

- Bước 2: Gọi HS trả lời trước lớp.

Nhận xét.

*Kết luận: SGV/65.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Kể tên các loại đường giao thông?

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	Quan sát.

Đường phố.

Đường sắt.

Biển.

Bầu trời xanh.

Quan sát theo cặp

Trả lời câu hỏi với bạn.

ĐD trả lời.

Thảo luận nhóm.

ĐD nhóm rình bày. Nhận xét. Bổ sung.

Quan sát.

ĐD trả lời.

HS trả lời.


Thứ năm ngày 16 tháng 01 năm 2008.

TOÁN.     Tiết: 94.

BẢNG NHÂN 2

A- Mục tiêu:

- Lập bảng nhân 2 và học thuộc lòng bảng nhân này.

- Thực hành nhân 2. Giải bài toán và đếm thêm 2.

- HS yếu: Học thuộc lòng bảng nhân 2 và thực hành nhân 2.
B- Đồ dùng dạy học: Các tấm bìa, mỗi tấm bìa có 2 chấm tròn.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT 3/5.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài ( Ghi.

2- Hướng dẫn HS lập bảng nhân 2:

- GV đính các tấm bìa, mỗi tấm có 2 chấm tròn. Lấy 1 tấm gắn lên bảng và nêu: Mỗi tấm bìa có 2 chấm tròn, ta lấy 1 tấm bìa tức là 2 (chấm tròn) được lấy 1 lần, ta viết: 

2 x 1 = 2 (đọc 2 x 1 = 2).

- GV gắn 2 tấm bìa: như vậy 2 được lấy 2 lần và viết: 

2 x 2 = 2 + 2 = 4.

Vậy: 2 x 2 = 4

2 x 3 …tương tự đến 2 x 10

- Hướng dẫn HS học thuộc lòng bảng nhân 2.

3- Thực hành:

- BT 1/6: Hướng dẫn HS làm:
	Bảng lớp (1 HS).

HS đọc lại.

HS đọc lại.

HS đọc toàn bộ.

Cá nhân, đồng thanh.

Miệng. 

	2 x 3 = 6

2 x 5 = 10

2 x 7 = 14
	2 x 2 = 4

2 x 4 = 8

2 x 6 = 12
	HS yếu làm.

	- BT 2/6: Hướng dẫn HS làm:
	2 nhóm.

	Tóm tắt:

- 1 con: 2 chân.

- 10 con: ? chân
	Giải:

Số chân 10 con chim là:

2 x 10 = 20 (chân)

ĐS: 20 chân


	ĐD làm. Nhận xét. Bổ sung.

	- BT 3/6: Hướng dẫn HS làm:

Giải:

Số chiếc 5 đôi giày là:

2 x 5 = 10 (chiếc)

ĐS: 10 chiếc.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Trò chơi: BT 4/6.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	Làm vở, làm bảng. Nhận xét. Tự chấm vở.
2 nhóm.


LUYỆN TỪ VÀ CÂU.     Tiết: 19
MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỪ NGỮ VỀ CÁC MÙA

ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI: KHI NÀO?

A- Mục đích yêu cầu:

- Biết gọi tên các tháng trong năm và các tháng bắt đầu, kết thúc của từng mùa. Xếp được các ý theo lời bà Đất trong “Chuyện bốn mùa” phù hợp với từng mùa trong năm.

- Biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ “Khi nào?”.

- HS yếu: Biết gọi tên các tháng trong năm và các tháng bắt đầu, kết thúc của từng mùa.
B- Đồ dùng dạy học: Ghi sẵn bài tập.

C- Các hoạt động dạy học:

I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Nhận xét HKI.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi.

	2- Hướng dẫn làm bài tập:

- BT 1/2: Hướng dẫn HS làm:

Mùa hạ: tháng 4, 5, 6.

Mùa thu: tháng 7, 8, 9.

Mùa đông: tháng 10, 11, 12.

- BT 2/2: Hướng dẫn HS làm:

Mùa xuân: làm cho cây lá tươi tốt.

Mùa hạ: cho trái ngọt, hoa thơm.

Mùa thu: nhắc HS nhớ ngày tựu trường. Làm co trời xanh cao.

Mùa đông: Ấp ủ mầm sống để xuân về đâm chồi nảy lộc.

- BT 3/3: Hướng dẫn HS làm:

a-  HS nghỉ hè vào đầu tháng 6.

b-  Cuối tháng 8 HS tựu trường.

c-  Mẹ thường khen em khi em chăm học.

d-  Ở trường em vui nhất khi được cô khen.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Mùa hạ gồm những tháng nào?

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	3 nhóm.HS yếu làm bảng. Nhận xét, bổ sung.

Tuyên dương HS.

Làm miệng, làm vở, làm bảng. Nhận xét. Đổi vở chấm.

Vở, làm bảng. Nhận xét, bổ sung. Tự chấm. GV chấm.

HS trả lời.


CHÍNH TẢ (NV).     Tiết: 38

THƯ TRUNG THU

A- Mục đích yêu cầu:

- Nghe, viết đúng, trình bày đúng 12 dòng thơ trong bài “Thư trung thu” theo cách trình bày thơ 5 chữ.

- làm đúng các BT phân biệt những chữ có âm đầu và dấu thanh dễ viết sai do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương: l/n; ?/~.

- HS yếu: Có thể cho tập chép.
B- Đồ dùng dạy học: Viết sẳn BT.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: lưỡi trai, lá lúa, bão táp.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi

2- Hướng dẫn nghe, viết:
- GV đọc đoạn viết.

- Nội dung bài thơ nói điều gì?

- Bài thơ của Bác Hồ có những từ xưng hô nào?

- Những chữ nào trong bài được viết hoa?

- Luyện viết từ khó: ngoan ngoãn, tuổi, tùy, giữ gìn,…

- GV đọc từng dòng thơ cho HS viết.

3- Chấm, chữa bài:

- Hướng dẫn HS dò lỗi.

- Chấm bài: 5- 7 bài.

4- Hướng dẫn làm BT:

- BT 1b/4: Hướng dẫn HS làm:

b- Cái tủ, khúc gỗ, cửa sổ, con muỗi.

- BT 2a/4: Hướng dẫn HS làm:

a- Lặng lẽ, nặng nề, lo lắng, đói no

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Cho HS viết lại: ngoan ngoãn.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	Bảng con. Bảng lớp (3 HS).
2 HS đọc lại.

Bác Hồ rất yêu thiếu nhi…

Bác, các cháu.

Đầu dòng thơ, Bác, HCM, danh từ riêng.

Bảng con.

Viết vở(HS yếu tập chép).
Đổi vở dò lỗi.

2 nhóm đại diện làm. Nhận xét.

Làm vở, làm bảng. Nhận xét, đổi vở chấm.

Bảng.


ĐẠO ĐỨC.      Tiết: 19

TRẢ LẠI CỦA RƠI

A- Mục tiêu:

- Nhặt được của rơi cần trả lại cho người mất.

- Trả lại của rơi sẽ là người thật thà, được mọi người quý trọng.

- Có thái độ quý trọng những ngườii thật thà, không tham của rơi.

B- Tài liệu, phương tiện: Phiếu bài tập. Bài hát “Bà Còng”.

C- Các hoạt động dạy học:

I- Hoạt động 1 (3 phút) : kiểm tra bài cũ: Nhận xét bài thực hành.

II- Hoạt động 2 (27 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Nhặt được của rơi thì chúng ta phải làm gì? Bài đạo đức hôm nay sẽ cho các em biết điều đó ( Ghi.
	2- Hoạt động 1: Phân tích tình huống.

- Hướng dẫn HS quan sát tranh và phân tích nội dung tranh.

Hai em cùng đi với nhau trên đường, cả 2 cùng nhìn thấy tờ 20.000 đồng rơi ở dưới đất. Theo em hai bạn nhỏ đó có những cách giải quyết ntn với số tiền nhặt được đó?

GV đưa ra một số tình huống:

+Tranh giành nhau.

+Chia đôi.

+Tìm cách trả lại cho người mất.

+Dùng làm việc từ thiện.
+Dùng để tiêu chung.

*Kết luận: Khi nhặt được của rơi cần trả lại cho người mất. Điều đó mang lại niềm vui cho họ và cho chính mình.

3- Hoạt động 2: Bày tỏ thái độ.

Hướng dẫn HS làm trên phiếu BT.

Đánh dấu + vào ô vuông những ý em cho là đúng.
	Quan sát.

Nêu lại nội dung.

Nhiều HS thảo luận lựa chọn giải pháp củ anhóm mình.

ĐD báo cáo. Nhận xét.

Cá nhân.



	
	Trả lại của rơi là người thật thá, đáng quý trọng.
	

	
	Trả lại của rơi là ngốc.
	

	
	Trả lại của rơi là đem lại niềm vui cho họ và cho chính mình.
	

	
	Chỉ trả lại của rơi khi có người biết.
	

	
	Chỉ trả lại khi nhặt được số tiền lớn hoặc những vật đắt tiền.
	

	- GV đọc lần lượt từng ý.

*Kết luận: các ý 1, 3 là đúng.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Gọi HS hát bài “Bà Còng”.

Bạn Tôm, bạn Tép trong bài hát có ngoan ngoãn không? Vì sao?

- Hướng dẫn HS trả lại của rơi khi nhặt được.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	HS giơ tay để bày tỏ ý kiến và giải thích.
Cá nhân.

Ngoan. Nhặt của rơi trả lại cho người mất.


THỂ DỤC. Tiết: 37
TRÒ CHƠI: “BỊT MẮT BẮT DÊ” VÀ “NHANH LÊN BẠN ƠI” 

A- Mục tiêu: 

- Ôn 2 trò chơi “Bịt mắt bắt dê” và “Nhanh lên bạn ơi!”. Yêu cầu biết cách chơi và chơi tương đối chủ động.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi, khăn, 4 cờ nhỏ.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Đứng vỗ tay hát.

- Xoay các khớp tay, chân.

- Ôn các động tác: tay, chân, lường, bụng, toàn thân và nhảy.
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	II- Phần cơ bản:

- Trò chơi “Bịt mắt bắt dê”.
- Nhắc lại cách chơi.
- Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi!”.

- GV nhắc lại cách chơi.
	20 phút
	

	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Đứng vỗ tay và hát.

- Cuối người thả lỏng.

- Nhảy thả lỏng.

- GV cùng HS hệ thống lại bài.

- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x





Thứ sáu ngày 18 tháng 01 năm 2008.

TOÁN.     Tiết: 95

LUYỆN TẬP

A- Mục tiêu:

- Củng cố việc ghi nhớ bảng nhân 2 qua thực hành tính.

- Giải bài toán đơn về nhân hai.

- HS yếu: Củng cố việc ghi nhớ bảng nhân 2 qua thực hành tính.

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:

2 x 4 = 8

2 x 9 = 18

BT 2/6.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài ( Ghi 

2- Luyện tập:

- BT 1/7: Hướng dẫn HS làm:
	Bảng lớp (2 HS).

Bảng con 2 ptính.

	2 cm x 4 = 8 cm

2 cm x 9 = 18 cm
	2 kg x 2 = 4 kg

2 kg x 7 = 14 kg
	Làm vở, làm bảng(HS yếu). Nhận xét.
Tự chấm vở.

	- BT 2/7: Hướng dẫn HS làm:

      x 4                          x 3

2                  8 ;    2                  6

        x 3                + 4
2                   6                  10
	Đại diện làm.
Nhận xét.

	- BT 3/7: Hướng dẫn HS làm:

Giải:

Số chiếc 6 đôi đũa có là:

2 x 6 = 12 (chiếc)

ĐS: 12 chiếc.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Trò chơi: BT 5/7.

-  2 x 8 = 16. Gọi tên các thành phần trong phép tính.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	Làm vở, làm bảng. Nhận xét. Đổi vở chấm.

2 nhóm.

HS trả lời.


TẬP LÀM VĂN.     Tiết: 19

ĐÁP LỜI CHÀO. LỜI TỰ GIỚI THIỆU

A- Mục đích yêu cầu:

- Nghe và biết đáp lại lời chào, lời tự giới thiệu phù hợp với tình huống giao tiếp. Điền đúng các lớp đáp vào chỗ trống trong đoạn đối thoại có nội dung chào hỏi và tự giới thiệu. 

- HS yếu: Nghe và biết đáp lại lời chào, lời tự giới thiệu phù hợp với tình huống giao tiếp.
B- Các hoạt động dạy học:

I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Nhận xét HKI.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi 

2- Hướng dẫn làm BT:

- BT 1/5: Hướng dẫn HS làm.

	Gọi HS đọc lời chào của chị phụ trách.

Cho HS từng nhóm thực hành đối đáp trước lớp theo 2 tranh

VD: Chị phụ trách: Chào các em

Các bạn nhỏ: Chào chị ạ.

Chị phụ trách: Chị tên là Hương. Chị được cử phụ trách Sao của các em.
Các bạn nhỏ: Ôi thích quá! Chúng em mời chị vào lớp.

- BT 2/5: Hướng dẫn HS làm.

a- Cháu chào chú. Bố mẹ có khách ạ.

b- Bố mẹ cháu lên thăm ông bà nội. Chú có nhắn lại gì không ạ?

- BT 3/6: Hướng dẫn HS làm.

Cháu chào cô ạ! Thưa cô cô hỏi ai ạ?

Dạ đúng ạ! Cháu là Nam đây.

Thế ạ! Cháu mời cô vào nhà.

A! Cô lạ mẹ bạn Sơn ạ? Thưa cô có việc gì bảo cháu ạ?

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Trò chơi: HS tự giới thiệu về mình.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	Miệng- nhóm.
Nhận xét.

2 nhóm.

Đại diện làm.

Nhận xét.

Làm vở.Đọc bài làm. Nhận xét.ed
Theo cặp. Nhận xét.


THỂ DỤC. Tiết: 38
TRÒ CHƠI: “BỊT MẮT BẮT DÊ” VÀ “NHÓM BA NHÓM BẢY” 

A- Mục tiêu: 

- Ôn 2 trò chơi “Bịt mắt bắt dê” và “Nhóm ba nhóm bảy”. Yêu cầu biết cách chơi và chơi tương đối chủ động.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi, khăn.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp.

- Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc.

- Chuyển sang đội hình vòng tròn.

- Vừa đi vừa hít thở sâu.
- Xoay các khớp tay, chân.
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	II- Phần cơ bản:

- Trò chơi “Bịt mắt bắt dê”.

- Nhắc lại cách chơi.

- Trò chơi “Nhóm ba nhóm bảy”.

- GV nêu tên trò chơi, cùng HS nhắc lại cách chơi.
	20 phút
	

	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Đi đều 2- 4 hàng dọc và hát.

- Nhảy thả lỏng.

- GV cùng HS hệ thống lại bài.

- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x





SINH HOẠT LỚP TUẦN 19

A- Mục tiêu:

1- Đánh giá ưu, khuyết điểm tuần 19:

a)- Ưu:

- Thi HKI nghiêm túc.

- Một số em tiến bộ.

- Chấp hành tốt luật lệ giao thông.

b)- Khuyết:

- Chưa sắm đủ đồ dùng học tập, sách, vở của HKII.

- Nộp các khoản tiền còn chậm.

2- Mục tiêu: 

- Ngày 09/01/1950: ngày truyền thống học sinh – sinh viên.

- Tập bài hát “Ai yêu Bác Hồ kính yêu hơn thiếu niên nhi đồng”.

B- Nội dung:

1- Hoạt động trong lớp:

	- Giúp HS hiểu ý nghĩa ngày 09/01/1950: Ngày truyền thống HS- SV.

- Tập bài hát “Ai yêu Bác Hồ kính yêu hơn thiếu niên nhi 

đồng”.

GV hát mẫu ( từng câu.

Hát cả bài.
	Nghe, nhắc lại (Cá nhân, đồng thanh).

Lớp đồng thanh hát.


2- Hoạt động ngoài trời:

- Đi theo vòng tròn hát tập thể.

- Chơi trò chơi: Đi chợ, vòng tròn, bỏ khăn và chim sổ lồng.

C- Phương hướng tuần 20:

- Nhắc HS mua sắm đủ đồ dùng học tập, sách, vở của HKII.

- Duy trì phòng trào “Đôi bạn cùng tiến”; “Vở sạch chữ đẹp”.

- Giáo dục HS thực hiện tốt “ Vệ sinh an toàn thực phẩm”.

- Đi học đều, đúng giờ.

- Chuẩn bị đầy đủ sách vở trước khi đi học.
TUẦN 20
Thứ hai ngày 21 tháng 01 năm 2008

TẬP ĐỌC.     Tiết 58 + 59

ÔNG MẠNH THẮNG THẦN GIÓ
A- Mục đích yêu cầu:

- Đọc trơn cả bài. Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.

- Biết đọc phân biệt lời người dẫn truyện, lời nhân vật.

- Hiểu những từ ngữ khó: đồng bằng, hoành hành,…

- Hiểu nội dung bài: Ông Mạnh tượng trưng cho con người, Thần Gió tượng trưng cho thiên nhiên. Con người chiến thắng thần gió, chiến thắng thiên nhiên nhờ quyết tâm và lao động. Nhưng con người cũng cần “kết bạn” với thiên nhiên, sống nhân ái, hòa thuận với thiên nhiên.

- HS yếu: Đọc trơn cả bài. Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ. 

B- Các hoạt động dạy học: Tiết 1
	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Thư trung thu.

Nhận xét- Ghi điểm. 
	Đọc và trả lời câu hỏi (3 HS).


II- Hoạt động 2 (70 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Hôm nay, các em sẽ đọc truyện “Ông Mạnh thắng Thần Gió. Qua truyện này các em sẽ thấy con người rất tài giỏi, thông minh và mạnh mẽ ( Ghi.
2- Luyện đọc:

	- GV đọc mẫu.
- Gọi HS đọc từng câu đến hết.

- Hướng dẫn HS đọc từ khó: lăn quay, lồm cốm, quát, ngạo nghễ,…

- Hướng dẫn HS cách đọc.

- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn đến hết.

( Từ mới: đồng bằng, hoành hành, ngạo nghễ, vững chải, đẵn, ăn năn.

- Hướng dẫn HS đọc đoạn.

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Cả lớp đọc toàn bài.

Tiết 2

3- Hướng dẫn tìm hiểu bài:

- Thần Gió đã làm gì khiến ông Mạnh nổi giận?

- Kể việc làm của ông Mạnh chống lại thần Gió?

- Hình ảnh nào chúng tỏ thần Gió phải bó tay?

- Ông Mạnh đã làm gì để thần Gió trở thành bạn của mình?

- Ông Mạnh tượng trưng cho ai?

- Thần Gió tượng trưng cho cái gì?

- Gọi HS đọc toàn bài.

4- Luyện đọc lại:

- Hướng dẫn HS đọc theo vai.

- Nhận xét- Ghi điểm. 

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Để sống hòa thuận thân ái với thiên nhiên các em làm gì?
- Về nhà đọc lại bài, trả lời câu hỏi- Nhận xét. 
	HS nghe.
Nối tiếp.

Cá nhân, đồng thanh.

Nối tiếp.

Giải nghĩa cá nhân.

Theo nhóm(HS yếu luyện đọc nhiều.)
Đoạn (đồng thanh).

Đồng thanh.

Xô ông ngã lăn quay, ông nổi giận. Thần Gió cười ngạo nghễ…

Vào rừng lấy gỗ, cả 3 lần đều bị quật ngã…

Hình ảnh cây cối xung quanh…vững chải.

Thần Gió đến nhà ông có vẻ ăn năn...các loài hoa

Con người.

Thiên nhiên.

Cá nhân.

3- 4 nhóm.

Yêu thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên…


TOÁN.    Tiết: 96

BẢNG NHÂN 3

A- Mục tiêu:
- Lập bảng nhân 3 và học thuộc lòng bảng nhân 3.

- Thực hành nhân 3, giải bài toán và đếm thêm 3.

- HS yếu: Học thuộc bảng nhân 3và thực hành nhân 3.

B- Đồ dùng dạy học: Các tấm bìa, mỗi tấm có 3 chấm tròn.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:

2 cm x 6 = 12 cm.

2 cm x 4 = 8 cm.

BT 3/7.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài ( Ghi.

2- Hướng dẫn HS lập bảng nhân 3:

- Giới thiệu các tám bìa.

- Lấy 1 tấm bìa gắn lên bảng: Mỗi tấm bìa có 3 chấm tròn, ta lấy 1 tấm bìa, tức là 3 được lấy 1 lần.

Viết: 3 x 1 = 3.

Tương tự: lấy 2 tấm bìa, mỗi tấm bìa có 3 chám tròn, tức là 3 được lấy 2 lần.

Viết: 3 x 2 = 6.

Tương tự cho đến 3 x 10 = 30.

3- Thực hành:

- BT 1/8: hướng dẫn HS làm:
	Bảng lớp.
HS đọc.

HS đọc.

Hướng dẫn HS học thuộc lòng bảng nhân 3.

Miệng- Nhận xét.

	3 x 2 = 6

3 x 5 = 15

3 x 8 = 24
	3 x 1 = 3

3 x 3 = 9

3 x 7 = 21
	HS yếu làm bảng lớp.

	- BT 2/8: Hướng dẫn HS làm:
	

	Tóm tắt:

1 can: 3 l

9 can: ? l
	Giải:

Số lít 9 can có là:

3 x 9 = 27 (l)

ĐS: 27 l
	Làm vở, làm bảng. Nhận xét. Tự chấm vở.

	- BT 3/8: Hướng dẫn HS làm:

Thứ tự điền: 6, 18, 21, 27, 30.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Gọi HS đọc bảng nhân 3.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	Nhóm. ĐD làm.

Nhận xét.
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TOÁN.     Tiết: 97

LUYỆN TẬP

A- Mục tiêu:

- Củng cố việc ghi nhớ bảng nhân 3 qua thực hành tính.

- Giải bài toán đơn về nhân 3. Tìm các số thích hợp của dãy số.

- HS yếu: Củng cố việc ghi nhớ bảng nhân 3 qua thực hành tính. 

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
	

	2 x 3 = 3 x 
	2
	
	Bảng con (2 HS).

	- BT 2/8.

- Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài ( Ghi.

2- Luyện tập:

- BT 1/9: Hướng dẫn HS làm:

         x 4                       x 7

3                  12 ;    3                 21

        x 6                        x 9

3                   18 ;   3                 27
	Miệng. HS yếu làm bảng lớp.



	- BT 3/9: Hướng dẫn HS tóm tắt và giải:
	Làm vở, làm bảng. Nhận xét, bổ sung. Đổi vở chấm.

	Tóm tắt:

1 đĩa: 3 quả cam.

10 đĩa: ? quả cam
	Giải:

Số quả cam 10 đĩa có là:

3 x 10 = 30 (quả)

ĐS: 30 quả
	

	- BT 4/9: Hướng dẫn HS làm:
a-  4, 6, 8, 10, 12, 14.

b-  9, 12, 15, 18, 21, 24.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Trò chơi: BT 5/9.

- Giao BTVN: BT 2/9.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	Bảng con.
Nhận xét.

2 nhóm. Nhận xét.


CHÍNH TẢ.     Tiết: 39
GIÓ

A- Mục đích yêu cầu: 

- Nghe, viết chính xác, không mắc lỗi bài thơ “Gió”.

- Biết trình bày bài thơ 7 chữ với 2 khổ thơ,

- Viết đúng và nhớ cách viết những tiếng có âm, vần dễ lẫn do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương: s/x; iêt/iêc.

- HS yếu: Có thể cho tập chép.

B- Đồ dùng dạy học: Viết sẵn BT.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: nặng nề, lặng lẽ, no nê,…

- Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu tiết học ( Ghi.
2- Hướng dẫn viết chính tả:

- GV đọc bài.

+Gió thích những gì?

+Nêu những hoạt động của gió?

- Bài viết có mấy khổ thơ? Mỗi khổ có mấy câu? Mỗi câu có mấy chữ?

- Những chữ nào bắt đầu bằng r, d, gi?

- Những chữ nào có dấu ?, ~, ?.

- Luyện viết từ khó: gió, khẻ, quả,…
- GV đọc từng cụm từ.

3- Chấm, chữa bài:

- Hướng dẫn HS dò lỗi.

- Chấm bài: 5- 7 bài.

4- Hướng dẫn làm BT:

- BT 1b/6: Hướng dẫn HS làm:

b-  Làm việc, bữa tiệc.

Thời tiết, thương tiếc.

- BT 2a/6: Hướng dẫn HS làm:

a-  Mùa xuân, giọt nước.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Cho HS viết: Hoa súng, làm việc.

- Về nhà luyện viết thêm- Nhận xét. 
	Bảng lớp và bảng con (3 HS).
2 HS đọc lại.

Chơi thân với mọi người.

Cù mèo mướp, rủ ông mật đến…
2 khổ, 4 câu, 7 chữ.

Gió, rất, rủ, ru, diều.

Ở, khẽ, rủ, bẩy,…

Bảng con.

Viết vở.

Đổi vở chấm.

Bảng con.

2 nhóm. ĐD làm.

Nhận xét.


KỂ CHUYỆN.     Tiết: 20

ÔNG MẠNH THẮNG THẦN GIÓ

A- Mục đích yêu cầu: 

- Biết sắp xếp lại thứ tự các tranh theo đúng nội dung truyện.

- Kể lại được từng đoạn câu chuyện với giọng kể tự nhiên, kết hợp điệu bộ, cử chỉ nét mặt.

- Đặt được tên khác phù hợp với nội dung câu chuyện.

- Chăm chú nghe bạn kể chuyện và biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn.

- HS yếu: Biết sắp xếp lại thứ tự các tranh theo đúng nội dung truyện. Kể lại được một vài đoạn câu chuyện.

B- Đồ dùng dạy học: 4 tranh minh họa câu chuyện trong SGK.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Chuyện bốn mùa.

- Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ tập kể lại câu chuyện “Ông Mạnh thắng Thần Gió” ( Ghi.
2- Hướng dẫn HS kể: 

a-  Xếp lại thứ tự các tranh theo đúng nội dung câu chuyện:

- Hướng dẫn HS quan sát tranh.

Gọi HS nêu thứ tự các tranh theo nội dung câu chuyện.

- Hướng dẫn HS kể từng đoạn câu chuyện.

- Yêu cầu HS kể theo nhóm đôi.

- Theo dõi HS kể chuyện.

- Nhận xét.

b-  Đặt tên khác cho câu chuyện:

Gợi ý cho HS đặt tên khác cho câu chuyện.

Thần Gió và ngôi nhà nhỏ/Chiến thắng thần Gió/Ai thắng ai?

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Truyện “Ông Mạnh thằng Thần Gió” cho em biết điều gì?

- Về nhà tập kể lại câu chuyện- Nhận xét. 
	4 HS kể 4 đoạn.
Quan sát.

4, 2, 3, 1. Nhận xét.

HS tập kể.

ĐD trình bày. Nhận xét, bổ sung.

HS đặt.

Con người có khả năng chiến thằng thiên nhiên nhờ quyết tâm và lao động.




THỦ CÔNG.     Tiết: 20
CẮT, GẤP, TRANG TRÍ THIẾP CHÚC MỪNG

A- Mục tiêu:

- HS biết cách cắt, gấp và trang trí thiếp chúc mừng.

- Cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng.

- Hứng thú làm thiếp chúc mừng để sử dụng.

- HS yếu: biết cách cắt, gấp và trang trí thiếp chúc mừng.

B- Đồ dùng dạy học: Một số mẫu thiếp chúc mừng.

Quy trình cắt, gấp và trang trí thiếp chúc mừng có hình vẽ minh họa cho từng bước. Giấy trắng, kéo, bút, thước,…

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (3 phút) : kiểm tra bài cũ: Nhắc lại quy trình cắt, gấp và trang trí thiếp chúc mừng.

II- Hoạt động 2 (27 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Tiết TC hôm nay các em tiếp tục cắt, gấp và trang trí thiếp chúc mừng ( Ghi.

2- Hướng dẫn HS cắt, gấp và trang trí thiếp chúc mừng:

- Gọi HS nhắc lại quy trình cắt, gấp và trang trí thiếp chúc mừng.

- Bước 1: Cắt, gấp thiếp chúc mừng.

- Bước 2: Trang trí thiếp chúc mừng.

- GV tổ chức cho HS thực hành.

- Cho HS trưng bày sản phẩm.

- Đánh giá sản phẩm.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Nhắc lại cách cắt, gấp được thiếp chúc mừng sao cho đẹp?

- Về nhà tập cắt, gấp và trang trí lại thiếp chúc mừng- Nhận xét.
	1 HS nhắc.
HS nhắc lại.
Theo nhóm.
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TẬP ĐỌC.     Tiết: 60

MÙA XUÂN ĐẾN

A- Mục đích yêu cầu:

- Đọc trơn toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.

- Biết đọc với giọng tươi vui, nhấn giọng ở cáctừ gợi tả.

- Biết một vài loài cây, loài chim trong bài.

- Hiểu các từ ngữ mới: mận, nồng nàn, khướu,…

- Hiểu ý nghĩa của bài: Ca ngợi vẻ đẹp của mùa xuân.

- HS yếu: Đọc trơn toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ. 

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Ông Mạnh thằng Thần Gió.

- Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Bài các em học hôm nay- “Mùa xuân đến” sẽ cho các em thấy rõ hơn vẻ đẹp của mùa xuân, sự thay đổi của bầu trờ và mặt đất khi mùa xuân đến ( Ghi.
2- Luyện tập:

- Gv đọc mẫu.

- Gọi HS đọc từng câu đến hết.

- Luyện đọc từ khó: rực rỡ, nảy lộc, nồng nàn, nhanh nhảu, khướu,…

- Hướng dẫn cách đọc.

- Gọi HS đọc từng đoạn đến hết.

( Rút từ mới: nồng nàn, đỏm dáng,…

- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn.

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Cả lớp đọc bài.

3- Tìm hiểu bài:

- Dấu hiệu nào báo hiệu mùa xuân đến?

- Kể lại những thay đổi của bầu trời khi mùa xuân đến?

- Mọi vật thay đổi ntn?

- Tìm những từ ngữ trong bài giúp em cảm nhận được hương vị riêng của mỗi loài hoa xuân, vẻ riêng của ỗi loài chim?
4- Luyện đọc lại:

- Gọi HS thi đọc lại bài văn.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Qua bài văn em biết những gì về mùa xuân?

- Về nhà đọc và trả lời câu hỏi lại bài- Nhận xét. 
	Đọc và trả lời câu hỏi (2 HS).
HS nghe.

Nối tiếp.

Cá nhân, đồng thanh.

Nối tiếp.

Giải thích.

Theo nhóm(HS yếu đọc nhiều)
2 nhóm.

Đồng thanh.

Hoa mận tàn.

Càng thêm xanh, nắng vàng ngày càng rực rỡ.

Vườn cây đâm chồi nảy lộc.

Hoa bưởi nồng nàn, hoa nhãn ngọt,..

Chim chích chòe nhanh nhảu…

2 HS.

Mùa xuân đến bầu trời và mọi vật đẹp hẳn lên.


TOÁN.    Tiết: 98

BẢNG NHÂN 4

A- Mục tiêu:

- Lập bảng nhân 4 và học thuộc lòng bảng nhân 4.

- Thực hành nhân 4, giải bài toán và đếm thêm 4.

- HS yếu: học thuộc lòng bảng nhân 4. Thực hành nhân 4 

B- Đồ dùng dạy học: Các tấm bìa, mỗi tấm có 4 chấm tròn.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:

3 x 8 = 24.

3 x 6 = 18.

BT 3/9.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài ( Ghi.

2- Hướng dẫn HS lập bảng nhân 4:

- Giới thiệu các tấm bìa.

- Lấy 1 tấm bìa gắn lên bảng: Mỗi tấm bìa có 4 chấm tròn, ta lấy 1 tấm bìa, tức là 4 được lấy 1 lần.

Viết: 4 x 1 = 4.

Mỗi tấm có 4 chấm tròn, ta lấy 2 tấm bìa, tức là 4 được lấy 2 lần được mấy?

Viết: 4 x 2 = 8.

Tương tự cho đến 4 x 10 = 40.

3- Thực hành:

- BT 1/10: hướng dẫn HS làm:
	Bảng lớp (3 HS).

HS đọc.

HS đọc.

HS đọc toàn bộ bảng nhân 4. Học thuộc lòng.
Miệng- Nhận xét.

	4 x 5 = 20

4 x 4 = 16

4 x 3 = 12
	4 x 1 = 4

4 x 7 = 28

4 x 9 = 36
	HS yếu làm bảng lớp.

	- BT 2/10: Hướng dẫn HS tóm tắt và giải:
	

	Tóm tắt:

1 con: 4 chân.
10 con: ? chân.
	Giải:

Số chân 10 con ngựa có là:

4 x 10 = 40 (chân)

ĐS: 40 chân.
	Làm vở, làm bảng. Nhận xét. Đổi vở chấm.

	- BT 3/10: Hướng dẫn HS làm:

Thứ tự điền: 8, 20, 24, 32, 40.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Trò chơi: BT 4/10.

- Về nhà xem lại bài, học thuộc lòng bảng nhân 4- Nhận xét. 
	2 nhóm. ĐD làm. Nhận xét, bổ sung.

2 nhóm làm.

Nhận xét, tuyên dương.


TẬP VIẾT.     Tiết: 20

CHỮ HOA Q

A- Mục đích yêu cầu: 

- Biết viết chữ hoa Q theo cỡ chữ vừa và nhỏ.

- Biết viết cụm từ ứng dụng “Quê hương tươi đẹp” theo cỡ nhỏ, viết chữ đúng mẫu, đẹp.

- Viết đúng kiểu chữ, khoảng cách giữa các chữ, đều nét, nối chữ đúng quy định và viết đẹp.

- HS yếu: Biết viết chữ hoa Q đúng mẫu.

B- Đồ dùng dạy học: 

Mẫu chữ viết hoa Q. Viết sẵn cụm từ ứng dụng.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): Kiểm tra bài cũ: Cho HS viết chư hoa P, Phong.

- Nhận xét- Ghi điểm. 
	Bảng lớp, bảng con (2 HS).

	II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em viết chữ hoa Q ( ghi bảng. 

2- Hướng dẫn viết chữ hoa: 
	

	- GV đính chữ mẫu lên bảng.

- Chữ hoa P cao mấy ô li?

- Có 2 nét: 1 nét giống chữ O, 1 nét lượn ngang giống dấu ngã lớn.
	Quan sát.

5 ô li.

	- Hướng dẫn cách viết.
	Quan sát.

	- GV viết mẫu và nêu quy trình viết.
	Quan sát.

	- Hướng dẫn HS viết.
	Bảng con.

	3- Hướng dẫn HS viết chữ Quê:
	

	- Cho HS quan sát và phân tích chữ Quê.
	Cá nhân. 

	- GV viết mẫu và hướng dẫn cách viết.

- Nhận xét.
	Quan sát. 

Bảng con.

	4- Hướng dẫn cách viết cụm từ ứng dụng:
	

	- Giới thiệu cụm từ ứng dụng.

- Giải nghĩa cụm từ ứng dụng.

- Hướng dẫn HS thảo luận về độ cao và cách viết cụm từ ứng dụng: Quê hương tươi đẹp.

- GV viết mẫu.
	HS đọc.

4 nhóm. Đại diện trả lời. Nhận xét.

Quan sát.

	5- Hướng dẫn HS viết vào vở TV:
	

	Hướng dẫn HS viết theo thứ tự:

- 1dòng chữ Q cỡ vừa.

- 1dòng chữ Q cỡ nhỏ.

- 1dòng chữ Quê cỡ vừa.

- 1 dòng chữ Quê cỡ nhỏ.

- 1 dòng câu ứng dụng.
	HS viết vở.

	6- Chấm bài: 5- 7 bài. Nhận xét.
	

	III- Hoạt động 3 (5phút): Củng cố- Dặn dò
	

	- Cho HS viết lại chữ Q, Quê.
	Bảng (HS yếu)

	- Về nhà luyện viết thêm – Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


TỰ NHIÊN XÃ HỘI.     Tiết: 20

AN TOÀN KHI ĐI CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

A- Mục tiêu:

- Nhận biết một số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi đi các phương tiện giao thông.
- Một số quy trình khi đi các phương tiện giao thông.

- Chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông.

B- Đồ dùng dạy học: Tranh ảnh trong SGK.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (3 phút): kiểm tra bài cũ: kể tên các loại đường giao thông? Những phương tiện nào đi trên loại đường nào?

- Nhận xét.

II- Hoạt động 2 (27 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ học bài “An toàn khi đi các phương tiện giao thông ( Ghi:

2- Hoạt động 1: Nhận biết một số tình huống nguy hiểm có thể xảy ra khi đi các phương tiện giao thông.

- Hướng dẫn HS quan sát tranh trang 42.

Thảo luận: Tranh vẽ gì?

Điều gì có thể xảy ra? 

Đã có khi nào em có những hành động như trong tình huống đó không?

Em sẽ khuyên các bạn trong tình huống đó ntn?
*Kết luận: Để đảm bảo an toàn khi ngồi sau xe đạp, xe máy phải bám chắc người ngồi phía trước. Không đi lại, nô đùa khi đi trên ôtô, tàu hỏa,..; không bám ở cửa ra vào, không thò đầu ra ngoài…khi tàu xe đang chạy.

3- Hoạt động 2: Biết một số quy định khi đi các phương tiện giao thông.

- HS quan sát tranh trang 43.

- Ảnh 1: Hành khách đang làm gì? Họ đứng gần hay xa mép đường?

- Ảnh 2: Hành khách đang làm gì? Họ lên ôtô khi nào?

- Ảnh 3: Hành khách đang làm gì? Theo bạn hành khách phải ntn khi ở trên ôtô?

- Ảnh 4: Hành khách đang làm gì? Họ xuống xe bên phải hay bên trái?
- Khi đi xe buýt a cần lưu ý điều gì?

*Kết luận: Khi đi xe buýt, phải chờ xe ở bến và không đứng sát mép đường. Đợi xe dừng hẳn mới lên xe. Không đi lại, thò đầu, thò tay ra ngoài khi xe đang chạy. Khi xe dừng hẳn mới xuống và xuống bên phải của xe.
III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Khi ngồi tren xe đạp, xe máy em phải làm gì?

- Khi đi trên xe buýt ta nên thò đầu, thò tay ra bên ngoài không? Vì sao?

- Về nhà thực hiện đúng luật lệ giao thông- Nhận xét.
	HS trả lời.
Quan sát.

Nhóm đôi.

ĐD trình bày. Nhận xét, bổ sung.

Làm việc theo cặp.

Đợi xe buýt. Xa mép đường.

Lên ôtô khi ôtô dừng hẳn.

Ngồi ngay ngắn, không đi lại, nô đùa.

Xuống xe. Bên phải.

Không đưa tay, thò đầu ra ngoài..

Bám sát người ngồi trước.

Không. Vì rất nguy hiểm.
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TOÁN.     Tiết: 99

LUYỆN TẬP

A- Mục tiêu:

- Củng cố việc ghi nhớ bảng nhân 4 qua thực hành tính và giải bài toán.

- Bước đầu nhận biết tính chất giao hoán của phép nhân.

- HS yếu: Củng cố việc ghi nhớ bảng nhân 4 qua thực hành tính và giải bài toán.  

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm: BT 2/10. Học thuộc lòng bảng nhân 4.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài ( Ghi.

2- Luyện tập:

- BT 1/11: Hướng dẫn HS làm:
	Bảng lớp (2 HS).

	a- 4 x 5 = 20

4 x 3 = 12

	4 x 7 = 28

4 x 2 = 8
	4 x 9 = 36 
4 x 1 = 4
	Miệng. HS yếu làm bảng lớp.

	b- 2 x 3 = 6

3 x 2 = 6
	3 x 4 = 12

4 x 3 = 12
	

	- BT 2/11: Hướng dẫn HS làm:
a-  4 x 6 + 6  = 26 + 6

                    = 30

b-  4 x 7 + 12 = 28 + 12

                     = 40

c-  4 x 9 + 24 = 36 + 24

                     = 60

d-  4 x 2 + 32 = 8 + 32

                      = 40
	4 nhóm. Đại diện làm. Nhận xét.

	- BT 3/11: Hướng dẫn HS tóm tắt và giải:
	Làm vở.

	Tóm tắt:

1 ngày: 4 giờ.

5 ngày: ? giờ.
	Giải:

Số giờ 5 ngày là:

4 x 5 = 20 (giờ)

ĐS: 20 giờ.
	Làm bảng. Nhận xét, bổ sung.
Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 
- Trò chơi: BT 4/11.

a-  4, 8, 12, 16, 20.

b-  36, 32, 28, 24, 20.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	2 nhóm làm. Nhận xét. Tuyên dương.


LUYỆN TỪ VÀ CẦU.     Tiết: 20

TỪ NGỮ VỀ THỜI TIẾT. ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI: “KHI NÀO?”

DẤU CHẤM VÀ DẤU CHẤM THAN.

A- Mục đích yêu cầu: 
- Mở rộng vốn từ về thời tiết. Biết dùng các cụm từ bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ thay cho cụm từ khi nào để hỏi về thời điểm.

- Điền đúng dấu chấm và dấu chấm than vào bài tập.

- HS yếu: Biết dùng các cụm từ bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ thay cho cụm từ khi nào để hỏi về thời điểm.

B- Đồ dùng dạy học: Viết sẵn BT.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS trả lời:

Tháng 10, 11 là mùa gì?

HS tựu trường vào mùa nào?

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài học ( Ghi.

2- Hướng dẫn làm bài tập:

- BT 1/7: Hướng dẫn HS làm:

+Mùa xuân: ấm áp.

+Mùa hạ: nóng bức, oai nồng.

+Mùa thu: se se lạnh.
+Mùa đông: mưa phùn gió bấc, giá lạnh.

- BT 2/7: Hướng dẫn HS làm:

a-  Khi nào (bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ) lớp bạn đi thăm viện bảo tàng?

b-  Khi nào (bao giờ, lúc nào, tháng mấy) trường bạn nghỉ hè?

- BT 3/8: Hướng dẫn HS làm:

b-  Mở cửa ra!

Không! Sáng…vào.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Mùa xuân thời tiết ntn?

- Mùa hạ thời tiết ntn?

- Mùa thu thời tiết ntn?

- Mùa đông thời tiết ntn?

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	Mùa đông.

Mùa thu.

Miệng(HS yếu làm). Nhận xét, bổ sung.

3 nhóm. Đại diện trình bày. Nhận xét.

Làm vở. Đọc bài làm. Nhận xét. Tự chấm.

HS trả lời.


CHÍNH TẢ.     Tiết: 40

MƯA BÓNG MÂY

A- Mục đích yêu cầu: 

- Nghe, viết chính xác, trình bày đúng một đoạn bài thơ “Mưa bóng mây”.

- Tiếp tục luyện viết đúng và nhớ cách viết những tiếng có âm, vần dễ lẫn: iêt/iêc

- HS yếu: Có thể cho tập chép.
B- Đồ dùng dạy học: Ghi sẵn nội dung bài tập.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Co HS viết: hoa sen, giọt sương.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu của bài ( Ghi.

2- Hướng dẫn HS nghe, viết:

- GV đọc toàn bộ bài thơ.

+Bài thơ tả hiện tượng gì của thiên nhiên?

+Mưa bóng mây có điểm gì lạ?

+Mưa bóng mây có điều gì làm bạn nhỏ thích?

+Bài thơ có mấy khổ, mỗi khổ có mấy dòng thơ, mỗi dòng có mấy chữ?

- Luyện viết từ khó: thoáng, cười, tay,…

- GV đọc từng dòng thơ đến hết.

3- Chấm, chữa bài:

- Hướng dẫn HS dò lỗi.

- Chấm bài: 5- 7 bài.

4- Hướng dẫn làm bài tập:

- BT 1b/8: Hướng dẫn HS làm:

Chiết cành, chiếc lá.

Nhớ tiếc, tiết kiệm.

Hiểu biết, xanh biếc.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 
- Cho HS viết lại: thoáng, cười, thương tiếc.

- Về nhà luyện viết thêm- Nhận xét. 
	Bảng con, bảng lớp (2 HS).
2 HS đọc lại.

Mưa bóng mây.

Thoáng qua rồi tạnh ngay, không làm ướt tóc…

Mưa dung dăng...

3 khổ, 4 dòng, 5 chữ.

Bảng con.

Viết bài vào  vở.(HS yếu có thể tập chép).
2 bạn đổi vở.

Bảng con.

Bảng con.


ĐẠO ĐỨC.     Tiết: 20
TRẢ LẠI CỦA RƠI (Tiếp theo)

A- Mục tiêu:

- Nhặt được của rơi cần trả lại cho người mất. Trả lại của rơi là thật thà, không tham của rơi sẽ được mọi người quý trọng.

- Đồng tình ủng hộ và noi gương những hành vi không tham của rơi.

- Trả lại của rơi khi nhặt được.

B- Chuẩn bị: Câu chuyện “Chiếc ví rơi”.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (3 phút): kiểm tra bài cũ: 

- Nhặt được của rơi ta cần làm gì?

- Làm như vậy ta cảm thấy ntn?

Nhận xét.

II- Hoạt động 2 (27 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ tiếp tục học bài Trả lại của rơi” ( Ghi. 

2- Hoạt động 1: Đọc và tìm hiểu truyện “Chiếc ví rơi”.

- GV kể chuyện.

- Phát phiếu thảo luận.

+Nội dung câu chuyện là gì?

+Qua câu chuyện em thấy ai đáng khen? Vì sao?

+Nếu em là bạn HS trong truyện em có làm như bạn không? Vì sao?

3- Hoạt động 2: Tự liên hệ bản thân.

Yêu cầu mỗi HS kể lại một câu chuyện mà em sưu tầm được hoặc của chính bản thân em về trả lại của rơi.
Nhận xét. Khen những HS có hành vi trả lại của rơi.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Có khi nào em nhặt được của rơi chưa?

- Khi nhặt được em phải làm gì?

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	Trả lại cho người mất.

Rất vui.

Nghe.

Nhặt được của rơi trả lại người mất.

Nam. Vì trả lại của rơi cho người đánh mất.

Thảo luận. ĐD trả lời. Nhận xét, bổ sung.

Đại diện HS trình bày.

Nghe. Ghi nhớ.

HS trả lời.


THỂ DỤC. Tiết: 39

ĐỨNG KIỄNG GÓT HAI TAY CHỐNG HÔNG.

TRÒ CHƠI: “CHẠY ĐỔI CHỖ,  VỖ TAY NHAU”.
A- Mục tiêu: 

- Ôn 2 động tác RLTTCB. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác.

- Học trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay vào nhau”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Đứng vỗ tay hát.

- Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc.

- Vừa đi vừa hít thở sâu.

- Xoay các khớp tay, chân, vai, hông,…
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	II- Phần cơ bản:

- Ôn đứng kiễng gót hai tay chống hông 4- 5 lần.

- Lần 1: GV làm mẫu, giải thích, HS tập theo
- Lần 2, 3: HS làm. GV theo dõi uốn nắn sửa sai.

- Ôn động tác đứng kiễng gót hai tay giang ngang lòng bàn tay sấp.

- Ôn phối hợp 2 động tác trên.

- Trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay vào nhau”.
- Cách chơi: SGV/92.
	20 phút
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Cuối người thả lỏng.

- Nhảy thả lỏng.

- GV cùng HS hệ thống lại bài.

- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x





Thứ sáu ngày 25 tháng 01 năm 2008

TOÁN.     Tiết: 100

BẢNG NHÂN 5

A- Mục tiêu:

- Lập bảng nhân 5 và học thuộc lòng bảng nhân 5.

- Thực hành nhân 5, giải bài toán và đếm thêm 5.

- HS yếu: học thuộc lòng bảng nhân 5. Thực hành nhân 5 

B- Đồ dùng dạy học: Các tấm bìa, mỗi tấm có 5 chấm tròn.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:

BT 3/11. Học thuộc lòng bảng nhân 4.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài ( Ghi.

2- Hướng dẫn HS lập bảng nhân 4:

- Giới thiệu các tấm bìa.

- Lấy 1 tấm bìa gắn lên bảng: Mỗi tấm bìa có 5 chấm tròn, ta lấy 1 tấm bìa, tức là 5 được lấy 1 lần.

Viết: 5 x 1 = 5.

GV đính thêm 1 tấm bìa nữa.

Nêu: Mỗi tấm có 5 chấm tròn, ta lấy 2 tấm bìa, tức là 5 được lấy 2 lần.
5 lấy 2 lần bằng bao nhiêu?

Viết: 5 x 2 = 10.

Tương tự cho đến 5 x 10 = 50.

Hướng dẫn HS học thuộc lòng bảng nhân 5.
3- Thực hành:

- BT 1/12: hướng dẫn HS làm:
	Bảng lớp (1 HS).

2 HS đọc học thuộc lòng bảng nhân 4.
HS đọc.

10.

HS đọc.

HS đọc toàn bộ. Cá nhân, đồng thanh.
Miệng- Nhận xét.

	5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
	5 x 9 = 45
5 x 8 = 40
5 x 7 = 35
	Bổ sung.
Hs yếu làm bảng lớp.

	- BT 2/12: Gọi HS đọc đề và hướng dẫn HS tóm tắt và giải:
	

	Tóm tắt:

1 tuần: 5 ngày.

8 tuần: ? ngày.
	Giải:

Số ngày 8 tuần em đi học là:

5 x 8 = 40 (ngày)

ĐS: 40 ngày.
	Làm vở, làm bảng. Nhận xét. Đổi vở chấm.

	- BT 3/12: Hướng dẫn HS làm:

a-  5, 10, 15, 20, 25, 30.

b-  50, 45, 40, 35, 30, 25.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Trò chơi: BT 4/12.

5 x 4 = 4 x 5 ; 3 x 5 = 5 x 3

5 x 2 = 2 x 5 ; 5 x 1 = 1 x 5

- Về nhà xem lại bài, học thuộc lòng bảng nhân 4- Nhận xét. 
	2 nhóm. ĐD làm. Nhận xét, bổ sung.

2 nhóm làm.

Nhận xét, tuyên dương.


TẬP LÀM VĂN.     Tiết 20

TẢ NGẮN VỀ BỐN MÙA

A- Mục đích yêu cầu: 

- Đọc đoạn văn “Xuân về”, trả lời câu hỏi về nội dung bài học.

- Dựa vào gợi ý, viết được một đoạn văn đơn giản từ 3- 5 câu nói về mùa hè.

- HS yếu: Dựa vào gợi ý, nói được từ 3- 5 câu nói về mùa hè.

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS thực hành lại BT 1/5.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Tiết TLV hôm nay sẽ tập cho các em tả ngắn về bốn mùa ( Ghi.  

2- Hướng dẫn làm bài tập:

- BT 1/9: Gọi HS đọc yêu cầu bài.

Cả lớp đọc bài “Xuân về”

+Những dấu hiệu nào báo hiệu mùa xuân đến?

+Tác giả đã quan sát mùa xuân bằng những cách nào?

- BT 2/9: Hướng dẫn HS làm:

VD: Mùa hè bắt đầu từ tháng 4. Vào mùa hè, mặt trời chói chang, thời tiết rất nóng. Nhưng nắng mùa hè làm cho trái ngọt, hoa thơm. Được nghỉ hè chúng em tha hồ đọc truyện, đi chơi, lại còn được bố mẹ cho về quê thăm ông bà. Mùa hè thật là thích.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò 

- Hướng dẫn cách viết một đoạn văn ngắn sao cho đúng?

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	2 HS.

Cá nhân.

Đồng thanh.

Mùi hương của các loài hoa, không còn ngửi thấy hơi nước lạnh lẽo. Cây cối cởi bỏ những lớp áo già đen thủi…
Ngửi: mùi hương thơm của hoa, không khí.

Nhìn: mặt trời, cây cối,…

Làm vở.HS yếu làm miệng.
Gọi HS đọc bài làm của mình. Nhận xét.

HS theo dõi.


THỂ DỤC. Tiết: 40

MỘT SỐ BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN

TRÒ CHƠI: “CHẠY ĐỔI CHỖ,  VỖ TAY NHAU”

A- Mục tiêu: 

- Ôn động tác: đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay đưa ra trước, sang ngang, lên cao chếch chữ V. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác.

- Tiếp tục học trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay vào nhau”. Yêu cầu biết cách chơi có kết hợp vần điệu.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Đứng vỗ tay hát.

- Ôn một số động tác của bài thể dục.

- Xoay các khớp tay, chân, vai, hông,…
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x




	II- Phần cơ bản:

- Ôn đứng hai chân rộng bằng vai, tay ra trước, dang ngang, lên cao chếch chữ V, về TTCB.

- GV vừa làm vừa hô cho HS tập theo.

- Lớp trưởng hô. GV theo dõi uốn nắn sửa sai.

- Trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay vào nhau”.

- Cho HS đọc vần điệu: 

      “Chạy đổi chỗ

        Vỗ tay nhau

        Hai…ba!”.
	20 phút
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Cuối lắc người thả lỏng.

- Nhảy thả lỏng.

- GV cùng HS hệ thống lại bài.

- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x





SINH HOẠT LỚP TUẦN 20

A- Mục tiêu:

1- Đánh giá ưu, khuyết điểm tuần 20:

a)- Ưu:

- Hầu hết HS mua đầy đủ sách vở HKII.

- Thực hiện tốt “Vệ sinh ATTP” và “Luật lệ giao thông”.

- Đi học đều, đúng giờ.

- Chữ viết có tiến bộ.

b)- Khuyết:

- Nề nếp truy bài còn mất trật tự.

- Chưa có tinh thần tự học: Tuấn, Vy.

- Còn nói chuyện riêng nhiều:Hiếu, Đăng…
- Còn leo trèo lên bàn ghế:My,Bình…
2- Mục tiêu: 

- Cho HS hiểu ý nghĩa của ngày 03/02.

- Tập bài hát “Ai yêu Bác Hồ kính yêu hơn thiếu niên nhi đồng”.

B- Nội dung:

1- Hoạt động trong lớp:

	- Giúp HS hiểu ý nghĩa ngày 03/02/1930: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Tập bài hát “Ai yêu Bác Hồ kính yêu hơn thiếu niên nhi 

đồng”.

GV hát mẫu ( từng câu.

Hát cả bài.
	Nghe, nhắc lại (Cá nhân, đồng thanh).

Lớp đồng thanh hát.


2- Hoạt động ngoài trời:

- Đi theo vòng tròn hát tập thể.

- Chơi trò chơi: Đi chợ, vòng tròn, bỏ khăn và chim sổ lồng.

C- Phương hướng tuần 21:

- Phụ đạo HS yếu.

- Giữ gìn trật tự vệ sinh nơi công cộng.

- Duy trì phòng trào “Đôi bạn cùng tiến”; “Vở sạch chữ đẹp”.

- Thu các khoản tiền theo quy định.

TUẦN 21
Thứ hai ngày 28 tháng 01 năm 2008

TẬP ĐỌC.     Tiết: 61 + 62

CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG

A- Mục đích yêu cầu:

- Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ, đúng mức.

- Biết thay đổi giọng đọc phù hợp với nội dung bài.

- Hiểu ý nghĩa các từ: khôn tả, véo von, long trọng…

- Hiểu điều câu chuyện muốn nói: Hãy để cho chim được tự do ca hát, bay lượn. Hãy để cho hoa được tự do tắm nắng mặt trời.

- HS yếu: Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ, đúng mức. 

B- Các hoạt động dạy học: Tiết 1

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Mùa xuân đến

Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (70 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Trong các tuần 21, 22 các em sẽ học các bài gắn với chủ điểm mới: Chim chóc. Truyện mở đầu chủ điểm có tên gọi “Chim sơn ca và bông cúc trắng”. Chim sơn ca và bông cúc trắng trong truyện này có số phận rất buồn thảm. Các em hãy đọc truyện và xem câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì.

2- Luyện đọc:

- GV đọc mẫu.

- Gọi HS đọc từng câu đến hết.

- Luyện đọc từ khó: lìa đời, héo lả, long trọng, xòe cánh, an ủi,…

- Gọi HS đọc từng đoạn đến hết.

- Hướng dẫn cách đọc.

( Rút từ mới: khôn tả, véo von, long trọng,…

- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn.

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Cả lớp đọc bài.

Tiết 2
3- Hướng dẫn tìm hiểu bài:

- Trước khi bị bỏ vào lồng, chim và hoa sống ntn?

- Vì sao tiếng hót của chim trở nên buồn thảm?

- Điều gì cho thấy các cậu bé vô tình đối với chim, với hoa?

- Hành động của các cậu bé gây ra chuyện gì đau lòng?

- Em muốn nói gì với các cậu bé?

4- Luyện đọc lại:

- Gọi HS thi đọc lại câu chuyện.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Qua câu chuyện chúng ta cần làm gì?

- Về nhà luyện đọc lại, trả lời câu hỏi- Nhận xét.
	Đọc và trả lời câu hỏi (3 HS).
Nối tiếp.

Cá nhân, đồng thanh.

Nối tiếp.

Giải thích.

Theo nhóm(HS yếu đọc nhiều.)
Đoạn (đồng thanh).

Đồng thanh.

Tự do bay nhảy, hót véo von,…Cúc sống tự do bên bờ rào, giữa đám cỏ dại...

Bị bắt, bị cầm tù.

Nhốt chim vào lồng không chim ăn. Cắt cỏ lẫn bông cúc bỏ vào lồng sơn ca.

Sơn ca chết. Cúc héo tàn.

Đừng bắt chim, đừng hái hoa.

4- 5 em.

Bảo vệ chim, bảo vệ các loài hoa vì chúng làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp.




TOÁN.     Tiết: 101

LUYỆN TẬP

A- Mục tiêu:

- Củng cố việc ghi nhớ bảng nhân 5 bằng thực hành tính và giải bài toán.

- HS yếu: ghi nhớ bảng nhân 5 bằng thực hành tính.

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:

5 x 4 = 4 x 5

5 x = 2 x 5

BT 2/12.

- Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài ( Ghi.

2- Luyện tập:

- BT 1/13: Hướng dẫn HS làm:

          x 3                            x 5

  5                  15   ;  5                      25

          x 7                           x 9

  5                    35   ;   5                    45

- BT 2/13: Hướng dẫn HS làm:
5 x 5 - 10 = 25 – 10

               = 15

5 x 7 – 5 = 35 -  5

               = 30

5 x 9 – 25 = 45 – 25

                 = 20

5 x 6 – 12 = 30 -  12

                 = 18

- BT 3/13: Gọi HS đọc đề.
	Bảng (3 HS).
Bảng con. HS yếu làm bảng lớp. Nhận xét.

2 nhóm. Đại diện làm. Nhận xét. Tuyên dương.

	Tóm tắt:

1 bao: 5 kg.

4 bao: ? kg
	Giải:

Số ki- lô- gam gao 4 bao là:

5 x 4 = 20 (kg)

ĐS: 20 kg.
	Làm vở, làm bảng. Nhận xét. Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.
- Trò chơi: BT 4/13

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	3 nhóm làm. Nhận xét.


Thứ ba ngày 29 tháng 01 năm 2008

TOÁN.     Tiết: 102

ĐƯỜNG GẤP KHÚC. ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC

A- Mục tiêu:

- Nhận biết đường gấp khúc.

- Biết tính độ dài đường gấp khúc.

- HS yếu: biết đường gấp khúcvà bước đầu biết tính độ dài đường gấp khúc.

B- Đồ dùng dạy học:Hình vẽ đường gấp khúc gồm 3 đoạn.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT

5 x 6 – 10 = 30 – 10

                 = 20

5 x 8 – 23 = 40 – 23 

                 = 17

BT 3/13.

- Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài ( Ghi.

2- Giới thiệu đường gấp khúc, độ dài đường gấp khúc:

- Cho HS quan sát đường gấp khúc ABCD.

- Giới thiệu đây là đường gấp khúc ABCD.

- Đường gấp khúc này có mấy đoạn thẳng?

- Đó là những đoạn thẳng nào?

- Nhìn vào số đo của các đoạn thẳng cho biết: 

+Đoạn thẳng AB dài bao nhiêu cm?

+Đoạn thẳng BC dài bao nhiêu cm?

+Đoạn thẳng CD dài bao nhiêu cm?

- Độ dài đường gấp khúc ABCD là tổng độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CD: 

2 cm + 4 cm + 3 cm = 9 cm

Vậy độ dài đường gấp khúc ABCD dài 9 cm.

3- Luyện tập:

- BT 3/14: Hướng dẫn HS làm.

a-  Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

2 cm + 3 cm + 3 cm = 8 (cm)

ĐS: 8 cm.

a-  Độ dài đường gấp khúc MNPQR là:

2 cm + 3 cm + 1 cm + 3 cm = 9 (cm)

ĐS: 9 cm.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.
- Trò chơi: BT 4/15.

- Giao BTVN: 1, 2/13

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.


	Bảng lớp (3 HS).
HS nhắc lại.

3 đoạn thẳng.

AB, BC, CD.

2 cm.

4 cm.

3 cm.

HS nhắc lại.

Làm vở, làm bảng. Nhận xét. Đổi vở chấm.

2 nhóm. Nhận xét


CHÍNH TẢ.     Tiết: 41

CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG

A- Mục đích yêu cầu:
- Chép lại chính xác, trình bày đúng một đoạn truyện “Chim sơn ca và bông cúc trắng”.

- Luyện viết đúng và nhớ cách viết những tiếng có âm, vần dễ lẫn: ch/tr; uôt/uôc
- HS yếu: Chép lại chính xác, trình bày đúng một đoạn truyện. 

B- Đồ dùng dạy học: Viết sẵn đoạn viết. Bài tập.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: sương mù, việc làm, phù sa.

- Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Tiết CT hôm nay, các em sẽ chép lại một đoạn trong bài “Chim sơn ca và bông cúc trắng” và làm BT chính tả ( Ghi.

2- Hướng dẫn tập chép:

- GV đọc đoạn chép.

+Đoạn này cho em biết điều gì về cúc và sơn ca?

+Đoạn chép có những dấu câu nào?

+Tìm những chữ bắt đầu bằng r, s, tr?

+Luyện viết từ khó: sung sướng, véo von, xanh thẳm, sà xuống,…

- Hướng dẫn HS nhìn bảng chép vào vở.

- GV theo dõi uốn nắn.

3- Chấm, chữa bài:

- Hướng dẫn HS dò lỗi.

- Chấm bài: 5- 7 bài.

4- Hướng dẫn làm BT:

- BT 1a/10: Hướng dẫn HS làm:
+ch: chào mào, chích chòe, chiền chiện, chìa vôi, châu chấu,…

+tr: trâu, cá trắm, trai, cá trê,…
III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Cho HS viết lại: véo von.

- Về nhà luyện viết thêm.

- Nhận xét tiết học.
	Bảng lớp (3 HS) và bảng con.
2 HS đọc lại.

Sống vui vẻ hạnh phúc trong những ngày được tự do.

Dấu phẩy, hai chấm, gạch ngang, chấm than

Rào, rằng, trắng, trời, sơn, sà,…

Bảng con.

Viết vở.

Đổi vở chấm lỗi.

2 nhóm thảo luận. Đại diện là. Nhận xét. Tuyên dương.

Bảng.




KỂ CHUYỆN.     Tiết: 21

CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG

A- Mục đích yêu cầu:

- Dựa vào gợi ý kể lại từng đoạn câu chuyện.

- Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện. Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn, kể tiếp theo lời bạn.
- HS yếu: Dựa vào gợi ý kể lại từng đoạn câu chuyện. 

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Ông Mạnh thắng Thần Gió.

Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.

1- Giới thệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài học ( Ghi.

2- Hướng dẫn kể chuyện:

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Hướng dẫn HS dựa vào gợi ý kể từng đoạn câu chuyện.

VD: Bông cúc đẹp ntn?

Sơn ca làm gì và nói gì?

Bông cúc vui ntn?

- HS kể nối tiếp.
- Gọi đại diện nhóm thi kể nối tiếp, kể 4 đoạn.

- Nhận xét- Ghi điểm.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Khen ngợi những HS kể chuyện tốt.

- Về nhà tập kể lại- Nhận xét.


	HS kể từng đoạn câu chuyện.
Cá nhân.

1 HS giỏi.

Cánh trắng tinh mọc bên bờ rào...
Sà xuống hót lời ca ngợi: Cúc ơi!Cúc xinh xắn làm sao!

Vui sướng khôn tả.

Nhóm đôi.
Kể. Nhận xét.

Tuyên dương nhóm thắng.


THỦ CÔNG.     Tiết: 21

GẤP, CẮT DÁN PHONG BÌ (Tiết 1)

A- Mục tiêu:

- HS biết cách gấp, cắt, dán phong bì.

- Gấp, cắt, dán được phong bì.

- Thích dùng phong bì để sử dụng.

B- Chuẩn bị: Phong bì mẫu và mẫu thiệp chúc mừng.

Quy trình gấp, cắt, dán phong bí có hình vẽ minh họa. Một tời giấy hình chữ nhật. Thước, bút, chì, hồ, kéo,…
C- Các hoạt động dạy học: 
	I- Hoạt động 1 (3 phút): kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

Nhận xét.

II- Hoạt động 2 (27 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em tập “Gấp, cắt, dán phong bì” ( Ghi.

2- Hướng dẫn quan sát và nhận xét:

- GV giới thiệu phong bì mẫu:

+Phong bì có hình gì?

+Mặt trước của phong bì ntn?

+Mặt sau của phong bì ntn?
+Cho HS so sánh về kích thước của phong bì và thiếp chúc mừng?

3- GV hướng dẫn mẫu:

- Bước 1: Gấp phong bì.

Lấy tờ giấy trắng gấp thành 2 phần theo chiều rộng như hình 1/SGV sao cho mép dưới của tờ giấy cách mép trên khoảng 2 ô, được hình 2.

Gấp hai bên hình 2, mỗi bên vào 1,5 ô để lấy đường dấu gấp.

Mở 2 đường mới gấp ra, gấp chéo 4 góc như hình 3 để lấy đường dấu gấp.

- Bước 2: Cắt phong bì.

Mở tờ giấy ra cắt theo đường dấu gấp để bỏ những phần gạch chéo ở hình 4 được hình 5.

- Bước 3: Dán thành phong bì.

Gấp lại theo các nếp gấp ở hình 5, dán 2 mép bên và gấpmép trên theo đường dấu gấp (hình 6) ta được chiếc phong bì.

- Gọi 1 HS lân gấp, cắt, dán phong bì.

- Tổ chức cho HS gấp, cắt, dán phong bì.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò 

- Muốn gấp được phong bì ta cần gấp hình gì? Có mấy bước? Kể tên?

- Về nhà tập làm lại- Nhận xét.
	Quan sát.

Hình chữ nhật.

Ghi chữ: Người gởi, người nhận.

Dán theo 2 cạnh đựng thư, thiếp chúc mừng, sau khi cho  thư vào dán lại.
Quan sát.

Quan sát.

Quan sát.

1 HS giỏi.

4 nhóm (nháp).

HS trả lời.


Thứ tư ngày 30 tháng 01 năm 2008
TẬP ĐỌC.     Tiết:  63

VÈ CHIM

A- Mục đích yêu cầu: 

- Đọc trơn toàn bài. Nghắt nghỉ hơi đúng nhịp câu vè.

- Biết đọc với giọng đọc vui, nhí nhảnh. Học thuộc lòng bài vè.

- Hiểu nghĩa các từ ở cuối bài: lon xon, tếu,…

- Nhận biết các loài chim trong bài.

- HS yếu: Đọc trơn toàn bài. Nghắt nghỉ hơi đúng nhịp câu vè. 

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Chim sơn ca và bông cúc trắng.

- Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Bài “Vè chim” các em học hôm nay sẽ giới thiệu cho các em biết tính nết của một số loài chim quen thuộc với chúng ta ( Ghi.

2- Luyện đọc:

- GV đọc mẫu.

- Hướng dẫn HS đọc từng câu đến hết.

- Luyện đọc từ khó: lon xon, linh tinh, liếu điếu, tếu, chèo bẻo,…

- Hướng dẫn cách đọc.

- Gọi HS đọc từng đoạn.
( Rút từ mới: lon xon, tếu,…

- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn.
- Thi đọc giữa các nhóm.

- Hướng dẫn đọc toàn bài.

3- Tìm hiểu bài:

- Tìm tên của các loài chim được kể trong bài?

- Tìm các từ ngữ được dùng để tả các loài chim?

- Tìm các từ ngữ để tả đặc điểm của các loài chim?

- Em thích con chim nào trong bài? Vì sao?

4- Học thuộc lòng bài vè:

Hướng dẫn HS học thuộc lòng bài vè.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Gọi HS học thuộc lòng lại bài vè.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	Đọc và trả lời câu hỏi.
Nối tiếp. 

Cá nhân, đồng thanh.

Nối tiếp.

Giải thích.

Theo nhóm(HS yếu đọc nhiều).
2 nhóm.

Đồng thanh.

Gà con, sáo, liếu điếu, chìa vôi, chèo bẻo,…

Em sáo, cậu chìa vôi, thím khách,..
Chạy lon xon, vừa đi vừa nhảy, nói linh tinh,…

HS tự trả lời.

Thi đọc (đoạn, bài).

Cá nhân.


TOÁN.     Tiết:  103

LUYỆN TẬP 

A- Mục tiêu:

- Giúp HS củng cố về đường gấp khúc và tính độ dài đường gấp khúc.

- HS yếu: củng cố về đường gấp khúc và tính độ dài đường gấp khúc. 
B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT 2, 3/14, 15.

- Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài ( Ghi.

2- Luyện tập:

- BT 1/6: Hướng dẫn HS làm:

a-  Độ dài đường gấp khúc ABC là: 

10 + 12 = 22 (dm)

ĐS: 22 dm.

b-  Độ dài đường gấp khúc MNPQ là: 

8 + 9 + 10 = 27 (dm)

ĐS: 27 dm.

- BT 2/16: Hướng dẫn HS làm:

Đoạn đường con ốc sên phải bò là:

68 + 12 + 20 = 100 (cm)

ĐS: 100 cm.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Gọi HS đọc tên độ dài đường gấp khúc sau:

                 M                                  N

                  P                                  Q

- Giao BTVN: BT 3/17.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	Bảng lớp (2 HS).
2 nhóm. ĐD làm.

Nhận xét.

HS yếu làm vào vở.
Làm vở, làm bảng. Nhận xét.

Đổi vở chấm.

HS đọc.




TẬP VIẾT.     Tiết: 21

CHỮ HOA R

A- Mục đích yêu cầu: Rèn kỹ năng viết chữ:

- Biết viết chữ hoa R theo cỡ chữ vừa và nhỏ.

- Biết viết cụm từ ứng dụng “Ríu rít chim ca” theo cỡ nhỏ, viết chữ đúng mẫu, đẹp.

- Viết đúng kiểu chữ, khoảng cách giữa các chữ, đều nét, nối chữ đúng quy định và viết đẹp.

B- Đồ dùng dạy học: 

Mẫu chữ viết hoa R. Viết sẵn cụm từ ứng dụng.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): Kiểm tra bài cũ: Cho HS viết chư hoa Q, Quê.

- Nhận xét- Ghi điểm. 
	Bảng lớp, bảng con (2 HS).

	II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em viết chữ hoa R ( ghi bảng. 

2- Hướng dẫn viết chữ hoa: 
	

	- GV đính chữ mẫu lên bảng.

- Chữ hoa P cao mấy ô li?

- Gồm mấy nét?

- Nét 1: giống nét chữ P.

- Nét 2: là kết hợp của 2 nét cơ bản, nét công trên và nét móc ngược phải nối vào nhau tạo vòng xoắn giữa thân chữ.
	Quan sát.

5 ô li.

	- Hướng dẫn cách viết.
	Quan sát.

	- GV viết mẫu và nêu quy trình viết.
	Quan sát.

	- Hướng dẫn HS viết bảng con.
	Bảng con.

	3- Hướng dẫn HS viết chữ Ríu:
	

	- Cho HS quan sát và phân tích chữ Ríu.
	Cá nhân. 

	- GV viết mẫu và hướng dẫn cách viết.

- Nhận xét.
	Quan sát. 

Bảng con.

	4- Hướng dẫn cách viết cụm từ ứng dụng:
	

	- Giới thiệu cụm từ ứng dụng.

- Gọi HS đọc cụm từ ứng dụng.

- Giải nghĩa cụm từ ứng dụng.

- Hướng dẫn HS thảo luận về nội dung, độ cao, cách đặt dấu thanh và khoảng cách giữa các con chữ.

- GV viết mẫu.
	HS đọc.

Cá nhân.

4 nhóm. Đại diện trả lời. Nhận xét.

Quan sát.

	5- Hướng dẫn HS viết vào vở TV:
	

	Hướng dẫn HS viết theo thứ tự:

- 1dòng chữ R cỡ vừa.

- 1dòng chữ R cỡ nhỏ.

- 1dòng chữ Ríu cỡ vừa.

- 1 dòng chữ Ríu cỡ nhỏ.

- 1 dòng câu ứng dụng.
	HS viết vở.

	6- Chấm bài: 5- 7 bài. Nhận xét.
	

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò
	

	- Cho HS viết lại chữ R, Ríu.
	Bảng (HS yếu)

	- Về nhà luyện viết thêm – Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


TỰ NHIÊN XÃ HỘI.     Tiết: 21
CUỘC SỐNG XUNG QUANH
A- Mục tiêu:

- HS biết kể tên một số nghề nghiệp và nói được những hoạt động sinh sống của người dân ở địa phương mình.

- Có ý thức gắn bó và yêu mến quê hương.

B- Đồ dùng dạy học: Tranh ảnh trong SGK.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (3 phút): kiểm tra bài cũ: 
- Khi ngồi trên xe máy em phải làm gì? 

- Khi đi trên ôtô ta có nên thò đầu ra ngoài để đùa giỡn không? Vì sao?
- Nhận xét.

II- Hoạt động 2 (27 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Thế nào là cuộc sống xung quanh, bài TNXH hôm nay sẽ cho các em hiểu điều đó ( Ghi.
2- Hoạt động 1: Kể tên một số ngành nghề ở vùng nông thôn
- Bố mẹ và những người thân nhà em làm nghề gì?

Như vậy mỗi người có một nghề khác nhau.
3- Hoạt động 2: Quan sát và kể lại những gì bạn nhìn thấy trong tranh.

- Cho HS quan sát hình SGK.

- Hướng dẫn thảo luận nhóm để quan sát và kể lại những gì nhìn thấy trong hình.

- Nhận xét.

4- Hoạt động 3: Kể tên một số nghề của người dân qua hình vẽ.
- Em nhìn thấy các hình ảnh này mô tả những người dân sống ở vùng nào của tổ quốc? (Miền núi, trung du hay đồng bằng).

- Hướng dẫn HS thảo luận nhóm để nói lên các ngành nghề của những người dân trong hình vẽ. Từ những hình trên em rút ra được điều gì?
*Kết luận: Mỗi người dân ở những vùng miền khác nhau của tổ quốc thì có những ngành nghề khác nhau.

5- Hoạt động 4: Thi nói về ngành nghề.

- Yêu cầu HS các nhóm thi nói về ngành nghề địa phương mình.

- Tên ngành nghề tiêu biểu của địa phương? Nội dung và đặc điểm của ngành nghề ấy? Ích lợi của ngành nghề đó đối với quê hương đất nước? Cảm nghĩ của em về ngành nghề tiêu biểu đó?
III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Kể tên những nghề nghiệp phổ biến ở địa phương em?
- Về nhà thực hiện đúng luật lệ giao thông- Nhận xét.
	HS trả lời (2 HS).

HS trả lời.
Quan sát.

Thảo luận.

ĐD trình bày. Nhận xét, bổ sung.
H 1, 2: miền núi.
H 3, 4: trung du.

H 5, 6: đồng bằng

Thào luận và trình bày. Mỗi người có mỗi nghề khác nhau. Ở từng vùng miền làm những ngành nghề khác nhau.

Nhóm. Đại diện trả lời.
HS kể.


Thứ năm ngày 31 tháng 01 năm 2008

TOÁN.     Tiết:  104

LUYỆN TẬP CHUNG

A- Mục tiêu:
- Ghi nhớ các bảng nhân 2, 3, 4, 5 bằng thực hành tính và giải bài toán. Tính độ dài đường gấp khúc.

- HS yếu: Ghi nhớ các bảng nhân 2, 3, 4, 5 bằng thực hành tính và giải bài toán.

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT 1/16.

- Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Luyện tập chung:

- BT 1/18: Hướng dẫn HS làm:
	Bảng (1 HS).

Miệng.

	2 x 5 = 10

3 x 5 = 15

4 x 5 = 20

5 x 5 = 25
	5 x 4 = 20

4 x 5 = 20

3 x 6 = 18

2 x 7 = 14
	HS yếu làm bảng lớp.

	- BT 3/18: Hướng dẫn HS làm 2 cách:

+Cách 1: 

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm)

ĐS: 12 cm.

+Cách 2:

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

3 x 4 = 12 (cm)

ĐS: 12 cm.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Trò chơi: BT 4/19- Hướng dẫn làm vở.

Giao BTVN: BT2/18.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	Làm vở. 1 HS làm bảng. Nhận xét. Đổi vở chấm.

2 nhóm làm bảng


LUYỆN TỪ VÀ CÂU.     Tiết: 21
MỞ RỘNG VỐN TỪ- TỪ NGỮ VỀ CHIM CHÓC. 
ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI: “Ở ĐÂU?”

A- Mục đích yêu cầu: 

- Mở rộng vốn từ về chim chóc. Biết đặt và trả lời câu hỏi với cụm từ: “Ở đâu?”. 
- HS yếu: Biết đặt và trả lời câu hỏi với cụm từ: “Ở đâu?”.   

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT 2/7.
Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài học ( Ghi.

2- Hướng dẫn làm bài tập:

- BT 1/11: Hướng dẫn HS làm:

+Gọi tên theo hình dáng: Cú mèo, vàng anh.
+Gọi tên theo tiếng kêu: Cuốc, quạ.

+Gọi tên theo cách kiếm ăn: Chim sâu, gõ kiến.

- BT 2/11: Hướng dẫn HS làm:

+Bông cúc trắng mọc ở đâu?

Bông cúc trắng mọc bên bờ rào giữa đám cỏ dại.
+Chim sơn ca bị nhốt ở đâu?

Chim sơn ca bị nhốt ở trong lồng.

+Em làm thẻ mượn sách ở đâu?

Em làm thẻ mượn sách ở thư viện trường.

- BT 3/11: Hướng dẫn HS làm:

a-  Em ngồi ở đâu?

b-  Sách của em để ở đâu?
III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Ngoài các làoi chim trên còn có các loài chim khác: Chích chòe, chào mào,… 

- Về nhà tìm hiểu thêm các loài chim- Nhận xét.
	Miệng (2 HS).

2 nhóm. ĐD làm. Nhận xét. Tuyên dương.
Miệng(HS yếu). Thực hành đối đáp.
Làm vở, làm bảng. Nhận xét. Tự chấm vở.

Miệng.
Theo dõi.


CHÍNH TẢ.     Tiết: 42
SÂN CHIM
A- Mục đích yêu cầu: 

- Nghe, viết chính xác, trình bày đúng bài chính tả “Sân chim”.
- Luyện viết đúng và nhớ cách viết những tiếng có âm vần dễ lẫn.

- HS yếu:Có thể cho tập chép.

B- Đồ dùng dạy học: Ghi sẵn BT.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: lũy tre, chích chòe.

- Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu ( Ghi.

2- Hướng dẫn nghe, viết:

- GV đọc bài viết.

- Bài “Sân chim” tả cái gì?

- Những chữ nào trong bài bắt đầu bằng tr, s?

- Luyện viết đúng: xiết, thuyền, trắng xóa, sát, sông,…

- GV đọc từng câu, cụm từ đến hết.

3- Chấm, chữa bài:

- Hướng dẫn HS dò lỗi.

- Chấm 5- 7 bài.

4- Hướng dẫn làm BT:

- BT 1a/12: Hướng dẫn HS làm:

Đánh trống , chống gậy, chèo bẻo, leo trèo, quyển truyện, câu chuyện.

- BT 2b/12: Hướng dẫn HS làm:

+Uôc: Cuộc thi; Bạn Lan tham gia cuộc thi “Vở sạch chữ đẹp”.

+Uôt: Vuốt tóc; Bạn Mai đang vuốt tóc.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Tìm tiếng có vần uôc?

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	Bảng lớp (2 HS) và bảng con.
2 HS đọc lại.

Chim nhiều không tả xiết.

Trứng, trắng, sân, sát, sông.

Bảng con.

Viết vở(HS yếu tập chép).

Đổi vở dò lỗi.

Bảng con. Nhận xét, bổ sung.

Làm vở. 1 HS đọc bài làm. Lớp nhận xét, bổ sung.

Luộc khoai.




ĐẠO ĐỨC.     Tiết: 21
BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU ĐỀ NGHỊ
A- Mục tiêu:

- Cần nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp trong các tình huống khác nhau.

- Lời yêu cầu, đề nghị phù hợp thể hiện sự tôn trong và tôn trọng người khác.

- HS biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị phù hợp trong giao tiếp.

- HS có thái độ quý trọng những người biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp.

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (3 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS trả lời câu hỏi:
- Khi nhặt được của em phải làm gì?

- Làm như vậy em sẽ cảm thấy ntn?

Nhận xét.

II- Hoạt động 2 (27 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Bài Đạo đức hôm nay sẽ tập cho các em biết nói lời yêu cầu, đề nghị ( Ghi. 

2- Hoạt động 1: Thảo luận nhóm.

- Yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết nội dung trong tranh.

- GV giới thiệu: Trong giờ học vẽ Nam muốn muọn bút chì của bạn Tâm. Em hãy đoán xem Nam sẽ nói gì với bạn Tâm?

*Kết luận: Muốn mượn bút chì của bạn Tâm, Nam cần sử dụng những yêu cầu, đề nghị nhẹ nhàng, lịch sự. Như vậy là Nam đã tôn trọng bạn và có lòng tự trọng.
3- Hoạt động 2: Đánh giá hành vi.
- Yêu cầu HS quan sát tranh ở SGKvà ỏi:

+Các bạn trong trang đang làm gì?

+Em có đồng tình với việc làm của các bạn không? Vì sao? - - Tranh 1: Cảnh trong gia đình. Một em trai khoảng 7- 8 tuổi đang giành đồ chơi của em bé và nói: “Đưa xem nào!”.

- Tranh 2: Cảnh trước cửa một ngôi nhà. Một em gái đang nói với cô hàng xóm: “Nhờ cô nói với mẹ cháu là cháu sang nhà bà”.

- Tranh 3: Cảnh lớp học. Một em nhỏ muốn về chỗ ngồi đang nói với bạn ngồi bên ngoài: “Nam làm ơn cho mình đi nhờ vào trong”.

*Kết luận: Việc làm trong tranh 2, 3 là đúng…Việc làm trong tranh 1 là sai vì bạn đó dù là anh nhưng muốn mượn đồ chơi của em cũng cần phải có lời yêu cầu, đề nghị.

4- Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ.

a-  Em cảm thấy khó chịu khi yêu cầu, đề nghị người khác.

b-  Nói lời yêu cầu, đề nghị là khách sáo, không cần thiết.

c-  Chỉ nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi.

d-  Chỉ cần dùng lời yêu cầu, đề nghị lịch sử là tự tôn trọng và tôn trọng người khác.

*Kết luận: Ý d là đúng. Ý a, b, c là sai.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Cần phải nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp với mỗi tình huống.
- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	HS trả lời.
Hai em nhỏ đang ngồi cạnh nhau. Một em đưa tay muốn mượn bút.

HS trả lời.

Thảo luận từng đôi một. Đại diện trả lời. Nhận xét, bổ sung.

HS trả lời đúng, sai. Nhận xét, bổ sung.


THỂ DỤC. Tiết: 41
ĐI THƯỜNG THEO VẠCH KẺ THẲNG
A- Mục tiêu: 

- Ôn động tác đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay đưa ra trước- sang ngang- lên cao thẳng hướng. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác.

- Học đi đường theo vạch kẻ thẳng. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
- Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc.
- Xoay các khớp tay, chân, vai, hông,…

- Ôn một số động tác của bài thể dục.
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x




	II- Phần cơ bản:

- Ôn đứng hai chân rộng bằng vai (hai bàn tay thẳng hướng) thực hiện các động tác tay (SGV/95).

- Đi thường theo vạch kẻ thẳng.

- Tập trung HS thành những hàng dọc sau vạch xuất phát. GV làm mẫu và giải thích cách đi. Sau đó cho HS đi theo. Yêu cầu đi tự nhiên.
- Trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay vào nhau”.

- GV theo dõi, uốn nắn HS chơi.
	20 phút
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Cuối người thả lỏng.

- Nhảy thả lỏng.

- GV cùng HS hệ thống lại bài.

- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x





Thứ sáu ngày 25 tháng 01 năm 2008

TOÁN.     Tiết: 105
LUYỆN TẬP CHUNG
A- Mục tiêu:

- Ghi nhớ các bảng nhân đã học bằng thực hành tính và giải toán.
- Tên gọi thành phần và kết quả của phép nhân.

- Đo độ dài đoạn thẳng. Tính độ dài đường gấp khúc.

- HS yếu: Ghi nhớ các bảng nhân đã học bằng thực hành tính và giải toán.

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:

4 x 7 = 28

5 x 9 = 45

BT 3/18.

- Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài ( Ghi.

2- Luyện tập chung:

- BT 1/20: Hướng dẫn HS làm:
	Bảng lớp(2HS)

	a- 2 x 6 = 12 

3 x 6 = 18

4 x 6 = 24

5 x 6 = 30
	5 x 10 = 50
4 x 9 = 36

3 x 8 = 24

2 x 7 = 14
	Miệng(HS yếu làm).

	b- 2 x 3 = 6

3 x 2 = 6
	4 x 3 = 12

3 x 4 = 12
	

	- BT 2/20: Hướng dẫn HS làm:
	

	x
	2
	5
	8
	10
	
	x
	6
	4
	7
	9
	3nhóm đại diện làm- Nhận xét- Tuyên dương.

	3
	6
	15
	24
	30
	
	4
	24
	16
	28
	36
	

	- BT 3/20: Hướng dẫn HS làm:

4 x 5 < 4 x 6

4 x 3 = 3 x 4

2 x 9 > 4 x 4

- BT 4/20: GV tóm tắt bài:                                                                 
	Bảng con                                                              

	Tóm tắt:

1 HS: 5 cây.

7 HS: ? cây
	Giải:

Số cây hoa 7 HS trồng là:

5 x 7 = 35 (cây)

ĐS: 35 cây.
	Đọc đề. Làm vở- Làm bảng-  Nhận xét- Đổi vở chấm.                 

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.
	

	4 x 5 = ?

3 x 8 = ?

2 x 9 = ?
	4 x 8 = ?

3 x 6 = ?

2 x 4 = ?
	HS trả lời.

	- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	


TẬP LÀM VĂN.     Tiết: 21

ĐÁP LỜI CÁM ƠN. TẢ NGẮN VỀ LOÀI CHIM

A- Mục đích yêu cầu: 

- Biếp đáp lại lời cám ơn trong giao tiếp thông thường.

- Bước đầu biết cách tả một loài chim.

- HS yếu: Biếp đáp lại lời cám ơn trong giao tiếp thông thường.

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Gọi HS đọc BT 2/9.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Hướng dẫn làm BT:

- BT 1/12: Hướng dẫn HS thực hành đóng vai lần lượt theo từng tình huống:

a-  Em cho bạn mượn quyển truyện. Bạn em nói: “Cảm ơn bạn, tuần sau mình sẽ trả”.

Em đáp: Bạn không phải vội, mình chưa cần ngay đâu…

- BT 2/13: Hướng dẫn HS làm:

a-  Những câu tả hình dáng của chim chích bông?

b-  Những câu tả hoạt động của chích bông?

- BT 3/13: Hướng dẫn HS làm:

Em rất thích xem chương trình TV giới thiệu loài chim cánh cụt. Đó là một loài chim rất to, sống ở biển. Chim cánh cụt ấp trứng dưới chân, vừa đi vửa mang theo trứng dáng đi lũn cũn trông rất ngộ nghĩnh.
III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò.

- Về nhà tỉm hiểu thêm một số loài chim- Nhận xét.
	Cá nhân (2 HS).
Thực hành(HS yếu). Nhận xét. 

Làm vở. Đọc bài làm của minh. Nhận xét, bổ sung.

Miệng.

Là một con chim bé xinh đẹp.

Hai chân: xinh xinh..

Hai cánh: nhỏ xíu

Hai cái chân tăm nhảy cứ liên liến.

Cánh nhỏ xoải…

Vở.

Đọc bài của mình. Nhận xét.




THỂ DỤC. Tiết: 42

ĐI THEO VẠCH KẺ THẲNG, HAI TAY CHỐNG HÔNG (DANG NGANG)

TRÒ CHƠI: “NHẢY Ô”

A- Mục tiêu: 

- Học đi theo vạch kẻ thẳng 2 tay chống hông.

- Ôn trò chơi: “Nhảy ô”. Yêu cầu chơi nghiêm túc.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi.Tranh vẽ đi theo vạch kẻ thẳng 2 tay chống hông(dang ngang).
C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc.

- Xoay các khớp tay, chân, vai, hông,…
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x




	II- Phần cơ bản:

- Ôn đứng hai chân rộng bằng vai.

- Đi theo vạch kẻ thẳng 2 tay chống hông.

- GV làm mẫu và giải thích cách đi. Sau đó cho HS đi theo. 

- Trò chơi “Nhảy ô” (SGV/97).
	20 phút
	x x x x 

x x x x 
x x x x 
x x x x 

x x x x


	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Cuối người thả lỏng.

- Nhảy thả lỏng.

- GV cùng HS hệ thống lại bài.

- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x





SINH HOẠT LỚP TUẦN 21

A- Mục tiêu:

1- Đánh giá ưu, khuyết điểm tuần 20:

a)- Ưu:

- Hầu hết HS mua đầy đủ sách vở HKII.

- Đi học đều, đúng giờ.

- Ra vào lớp có xếp hàng nghiêm túc.

- Duy trì phong trào “Đôi bạn cùng tiến”.

- Chữ viết có tiến bộ.

b)- Khuyết:
- Một vài em chưa có tinh thần tự học.

- Còn nghịch phá bạn.

2- Mục tiêu: 

- Cho HS hiểu ý nghĩa của ngày 03/02.

- Tập bài hát “Ai yêu Bác Hồ kính yêu hơn thiếu niên nhi đồng”.

B- Nội dung:

1- Hoạt động trong lớp:

	- Giúp HS hiểu ý nghĩa ngày 03/02/1930: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Tập bài hát “Ai yêu Bác Hồ kính yêu hơn thiếu niên nhi 

đồng”.

GV hát mẫu ( từng câu.

Hát cả bài.
	Nghe, nhắc lại (Cá nhân, đồng thanh).

Lớp đồng thanh hát.


2- Hoạt động ngoài trời:

- Đi theo vòng tròn hát tập thể.

- Chơi trò chơi: Đi chợ; Vòng tròn; Bỏ khăn; Chim sổ lồng; Nhảy ô.
- GV cùng HS tập một số động tác hồi tĩnh.

C- Phương hướng tuần 21:

- Tiếp tục phong trào: “Rèn chữ viết”.

- Tăng cường kiểm tra bài đầu giờ.
TUẦN 22
Thứ hai ngày 11 tháng 02 năm 2008

TẬP ĐỌC.     Tiết: 64 + 65
MỘT TRÍ KHÔN HƠN TRĂM TRÍ KHÔN

A- Mục đích yêu cầu: 

- Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.

- Biết đọc phân biệt lời người kể với lời nhân vật.

- Hiểu ý nghĩa các từ: ngẫm, cuống quýt, đắn đo, coi thường.

- Hiểu điều câu chuyện muốn nói: Khó khăn, hoạn nạn, thử thách trí thông minh, sự bình tĩnh của mỗi người. Chớ kiêu căng, hợm mình, xem thường người khác.

- HS yếu: Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.

B- Các hoạt động dạy học: Tiết 1

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: học thuộc lòng bài thơ “Vè chim”.
Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (70 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi.

2- Luyện đọc:

- GV đọc mẫu toàn bài.

- Gọi HS đọc từng câu đến hết.

- Luyện đọc từ khó: cuống quýt, reo lên, lấy gậy, buồn bã, nhảy vọt,…

- Gọi HS đọc từng đoạn đến hết.

- Hướng dẫn cách đọc.

( Rút từ mới: ở cuối bài.

- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn.

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Hướng dẫn đọc toàn bài.

Tiết 2

3- Hướng dẫn tìm hiểu bài:

- Tìm những câu nói lên thái độ của Chồn coi thường Gà rừng?
- Khi gặp nạn thì Chồn ntn?

- Gà rừng đã nghĩ ra điều gì để cả 2 thoát chết?

- Thái độ của Chồn đối với Gà rừng thay đổi ra sao?

- Chọn một tên khác cho truyện?

4- Luyện đọc lại:

- Gọi HS thi đọc lại câu chuyện theo lối phân vai.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Em thích con vật nào trong truyện? Vì sao?
- Về nhà luyện đọc lại, trả lời câu hỏi- Nhận xét.
	Đọc và trả lời câu hỏi (2 HS).

Nối tiếp.

Cá nhân, đồng thanh.

Nối tiếp.

Giải thích.

Theo nhóm(HS yếu đọc nhiều).

Đoạn (cá nhân)
Đồng thanh.

Ít thế sao? Mình thì có hàng trăm.
Sợ hãi và chẳng nghĩ ra được điều gì?

Giả chết rồi vùng chạy.
Thấy trí khôn của bạn bằng trăm trí khôn của mình.

Gà rừng thông minh.

3 nhóm.

Gà rừng vì thông minh.


TOÁN.    Tiết: 106.

KIỂM TRA

1- Tính:

	2 x 7 =

4 x 5 =

3 x 6 =

5 x 3 =
	5 x 8 =

2 x 9 =

4 x 3 =

3 x 8 =


2- Tính:

	5 x 5 + 6 = 
	2 x 9 – 18 =
	3 x 7 + 29 =


3- Mỗi can dựng 5 lít dầu. Hỏi 8 can như thế đựng bao nhiêu lít dầu?

4- Tính độ dài đường gấp khúc.

                N                                           Q

M

                                   P

Đáp án:
- Bài 1: 2 điểm.



- Bài 2: 3 điểm.



- Bài 3: 3 điểm.



- Bài 4: 2 điểm.
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TOÁN.     Tiết: 107

PHÉP CHIA

A- Mục tiêu: 

- Bước đầu nhận biết phép chia trong mối quan hệ với phép nhân.

- Biết viết, đọc và tính kết quả của phép chia.

- HS yếu: Bước đầu nhận biết phép chia.

B- Các hoạt động dạy học: Các mảnh bìa hình vuông bằng nhau.

C- Các hoạt động dạy học: 
	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Nhận xét bài kiểm tra.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài ( Ghi. 

2- Nhắc lại phép nhân: 3 x 2 = 6

Mỗi phần có 3 ô. Hỏi 2 phần có mấy ô?

Ta làm phép tính gì? Mấy x mấy?

3- Giới thiệu phép chia cho 2:

- GV kẻ một vạch ngang như SGK.

6 ô chia thành 2 phần bằng nhau, hỏi mỗi phần có mấy ô?

Ta đã thuực hiện được 1 phép tính mới là phép chia: 

6 : 2 = 3 ( Ghi bảng.

Dấu : gọi là dấu chia.

4- Giới thiệu phép chia cho 3:

Để mỗi phần có 3 ô thì chia 6 ô thành mấy phần?

Như vậy: 6 : 3 = 2.

5- Nêu nhận xét quan hệ giữa phép nhân và phép chia:

Mỗi phần có 3 ô, 2 phần có bao nhiêu ô?

Có 6 ô chia thành 2 phần bằng nhau, mỗi phần có mấy ô?

Có 6 ô, chia mỗi phần 3 ô thì được mấy phần?

Từ 1 phép nhân ta có thể lập được 2 phép chia tương ứng:

3 x 2 = 6  ( 6 : 2 = 3

                ( 6 : 3 = 2

6- Thực hành:

- BT 1/21: Hướng dẫn HS làm:
	6 ô.

Nhân. 3 x 2 = 6.

3 ô.

Nhắc lại.

2 phần.

3 x 2 =6.

6 : 2 = 3.

6 : 3 = 2.



	2 x 4 = 8

8 : 2 = 4

8 : 4 =2
	4 x 3 = 12

12 : 3 = 4

12 : 4 = 3
	5 x 4 = 20

20 : 4 = 5

20 : 5 = 4
	Bảng con. HS yếu làm bảng lớp.

	- BT 2/21: Hướng dẫn HS làm:
	

	a- 
	5 x 2 = 10 

10 : 2 = 5

10 : 5 = 2
	b- 
	3 x 5 = 15

15 : 3 = 5

15 : 5 = 3
	Làm vở, làm bảng. Nhận xét.

Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò.

12 : 2 = ?

12 : 6 = ?

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	6.

2.




CHÍNH TẢ.     Tiết: 43

MỘT TRÍ KHÔN HƠN TRĂM TRÍ KHÔN

A- Mục đích yêu cầu: 

- Nghe, viết chính xác, trình bày đúng một đoạn trong truyện “Một trí khôn hơn trăm trí khôn”.
- Luyện viết các chữ có âm đầu và dấu thanh dễ lẫn.

- HS yếu: Có thể cho tập chép.

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: châu chấu, chân trời, luộc rau.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Hướng dẫn nghe viết:

- GV đọc đoạn viết.

+Sự việc gì xảy ra với Chồn và Gà rừng trong lúc dạo chơi?

+Tìm câu nói của người thợ săn?

+Câu nói đó được đặt trong dấu gì?

- Luyện viết từ khó: buổi sáng, cuống quýt, reo lên,…

- GV đọc từng câu, cụm từ.

3- Chấm, chữa bài:

- Hướng dẫn HS dò lỗi.

Chấm bài: 5- 7 bài.

4- Hướng dẫn HS làm BT:

- BT 1a/14: Hướng dẫn HS làm:

a-  reo, giật, gieo.

- BT 2b/14: Hướng dẫn HS làm:

b-  vẳng, thỏ thẻ, ngẩn.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

- Cho HS viết lại: cuống quýt.

- Về nhà luyện viết thêm- Nhận xét.
	Bảng con + bảng lớp (3 HS).
2 HS đọc lại.

Gặp người đi săn nấp vào hang.

Có mà trốn đằng trời.

Dấu hai chấm.

Bảng con. Nhận xét.

Viết vào vở.Hsyếu tập chép.
HS đổi vở dò.

2 nhóm.

Đại diện làm. Nhận xét.

Bảng.


KỂ CHUYỆN.      Tiết: 22

MỘT TRÍ KHÔN HƠN TRĂM TRÍ KHÔN

A- Mục đích yêu cầu: 

- Đặt tên được cho từng đoạn truyện.

- Kể lại được từng đoạn câu chuyện với giọng phù hợp.

- Tập trung theo dõi bạn kể, kể tiếp lời bạn. Biết nhận xét.

- HS yếu: Kể lại được từng đoạn câu chuyện.

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Chim sơn ca và bông cúc trắng.

Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2: Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Hướng dẫn kể chuyện:

a- Đặt tên cho từng đoạn câu chuyện:

- Gọi HS đọc yêu cầu.

Tên của mỗi đoạn câu chuyện cần thể hiện được nội dung chính của đoạn.

- Hướng dẫn HS đọc thầm đoạn 1, 2.

- Tương tự đoạn 3, 4.

+Đoạn 1: Chú Chồn kêu ngạo.

+Đoạn 2: Trí khôn của Chồn.

+Đoạn 3: Trí khôn của Gà rừng.

+Đoạn 4: Gặp lại nhau.

b- Kể từng đoạn câu chuyện:

- Hướng dẫn HS kể.

- HS thi kể nối tiếp 4 đoạn.

- Nhận xét- Ghi điểm. 

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò. 

- Về nhà kể lại câu chuyện- Nhận xét.
	Kể nối tiếp.
Cá nhân.

Cá nhân.

Nhận xét.

Theo nhóm.

Cá nhân đại diện kể. nhận xét.




THỦ CÔNG.     Tiết: 22

GẤP, CẮT DÁN PHONG BÌ (Tiết 2)

A- Mục tiêu:

- HS biết cách gấp, cắt, dán phong bì.

- Gấp, cắt, dán được phong bì.

- Thích dùng phong bì để sử dụng.

B- Chuẩn bị: Phong bì mẫu và mẫu thiệp chúc mừng.

Quy trình gấp, cắt, dán phong bí có hình vẽ minh họa. Một tời giấy hình chữ nhật. Thước, bút, chì, hồ, kéo,…

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (3 phút): kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

Nhận xét.

II- Hoạt động 2 (27 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Hôm nay, các em sẽ tiếp tục học bài “Gấp, cắt, dán phong bì” ( Ghi.

2- Hướng dẫn HS thực hành gấp, cắt, dán phong bì:

- Gọi HS nhắc lại quy trình gấp:

+Bước 1: Gấp phong bì.

+Bước 2: Cắt phong bì.

+Bước 3: Dán thành phong bì.

- Tổ chức cho HS thực hành.

- Theo dõi uốn nắn.

- Tổ chức cho HS trình bày sản phẩm.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò 

- GV nêu lại cách gấp, cắt, dán phong bì sao cho đẹp? 

- Về nhà tập làm lại- Nhận xét.
	Thực hành.

Cá nhân.

Nhóm.

Nhận xét, tuyên dương.
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TẬP ĐỌC.     Tiết:  66

CÒ VÀ CUỐC
A- Mục đích yêu cầu: 

- Đọc lưu loát. Nghắt nghỉ hơi đúng.
- Biết đọc với giọng đọc vui, nhẹ nhàng. Biết đọc phân biệt lời người kể với lời nhân vật.

- Hiểu nghĩa các từ khó: cuốc, thảnh thơi,…

- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Phải lao động vất vả mới có lúc thảnh thơi sung sướng.
- HS yếu: Đọc lưu loát. Nghắt nghỉ hơi đúng. 

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Một trí khôn hơn trăm trí khôn.

- Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Cò và Cuốc là 2 loài chim cùng kiếm ăn trên đồng ruộng. Cuốc sống trong bụi cây, thấy Cò có bộ áo trắng phau, thường bay trên trời cao mà vẫn phải lội ruộng bùn bắt tép thì thấy làm lạ lắm. Các em hãy xem Cò giải thích cho cuốc thế nào nhé? ( Ghi.

2- Luyện đọc:

- GV đọc mẫu.

- Gọi HS đọc từng câu đến hết.

- Luyện đọc từ khó: lội ruộng, trắng tinh, kiếm ăn, vất vả,…

- Hướng dẫn cách đọc.

- Gọi HS đọc từng đoạn đến hết.

( Rút từ mới: cuốc, thảnh thơi,…

- Luyện đọc đoạn.

- Thi đọc giữa các nhóm.

3- Tìm hiểu bài:

- Thấy Cò lội ruộng Cuốc hỏi ntn?
- Vì sao Cuốc lại hỏi như vậy?
- Câu trả lời của Cò chứa một lời khuyên. Lời khuyên ấy là gì?
4- Luyện đọc lại:

Hướng dẫn HS đọc theo vai.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Truyện này khuyên ta điều gì?
- Về nhà đọc và trả lời câu hỏi lại bài- Nhận xét.
	Đọc và trả lời câu hỏi.
Nối tiếp.

Cá nhân, đồng thanh.

Nối tiếp.

Giải thích.

Nhóm(HS yếu đọc nhiều).

Cá nhân.

Chị bắt tép vất vả thế chẳng sợ…sao?

Cuốc nghĩ rằng áo Cò trắng phao…

HS trả lời.

2 nhóm.

Phải lao động mới sung sướng ấm no.


TOÁN.     Tiết:  108
BẢNG CHIA 2
A- Mục tiêu:

- Lập bảng chia 2. Thực hành chia 2.
- HS yếu: Thực hành chia 2.

B- Đồ dùng dạy học: Chuẩn bị các tấm bìa, mỗi tấm có 2 chấm tròn.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT.

Thành lập các phép chia tương ứng từ phép nhân: 5 x 3 = 15.

- Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi. 

2- Giới thiệu phép chia 2 từ phép nhân 2:

- Nhắc lại phép nhân 2.

Gắn lên bảng 4 tấm bìa, mỗi tấm bìa có 2 chấm tròn. Hỏi có tất cả có mấy chấm tròn? Muốn biết ta làm phép tính gì?

Mấy nhân mấy?

- Nhắc lại phép chia:

Trên các tấm bìa có 8 chấm tròn. Mỗi tấm có 2 chấm tròn. Hỏi có mấy tấm bìa? Ta làm ntn?

- Nhận xét.

- Từ phép nhân: 2 x 4 = 8 ta có phép chia 2 là: 8 : 2 = 4.

3- Lập bảng chia 2:

- Tương tự như trên.

- Hướng dẫn HS học thuộc lòng bảng chia 2.

4- Thực hành:

- BT 1/22: Hướng dẫn HS làm:
	Bảng con + bảng lớp.
8 tấm tròn.

Nhân.

2 x 4.

Có 4 tấm bìa.

8 : 2 = 4.

Cá nhân.

Miệng. 

	8 : 2 = 4

4 : 2 = 2

12 : 2 = 6
	6 : 2 = 3

2 : 2 = 1

10 : 2 = 5
	HS yếu làm bảng lớp.
Nhận xét.

	- BT 2/22: Hướng dẫn HS làm.

Số quả cam trong 1 đĩa là:

8 : 2 = 4 (quả)

ĐS: 4 quả.

- BT 3/22: Hướng dẫn HS làm:

6 : 2                    3           18 : 2 
        9                                  5

10 : 2                                     8 : 2

           8                       4

                    16 : 2

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

8 : 2 = ?    ;    4 : 2 = ? 

10 : 2 = ?  ;  16 : 2 = ? 

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	Làm vở, làm bảng. Nhận xét. Tự chấm vở.
2 nhóm.

Đại diện làm. 

Nhận xét. Tuyên dương.

HS trả lời.


TẬP VIẾT.     Tiết: 22
CHỮ HOA S

A- Mục đích yêu cầu: Rèn kỹ năng viết chữ:

- Biết viết chữ hoa S theo cỡ chữ vừa và nhỏ.

- Biết viết cụm từ ứng dụng “Sáo tắm thì mưa” theo cỡ nhỏ, viết chữ đúng mẫu, đẹp.

- Viết đúng kiểu chữ, khoảng cách giữa các chữ, đều nét, nối chữ đúng quy định và viết đẹp.

B- Đồ dùng dạy học: 

Mẫu chữ viết hoa S. Viết sẵn cụm từ ứng dụng.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): Kiểm tra bài cũ: Cho HS viết chư hoa R, Ríu.

- Nhận xét- Ghi điểm. 
	Bảng lớp, bảng con (2 HS).

	II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em viết chữ hoa S ( ghi bảng. 

2- Hướng dẫn viết chữ hoa: 
	

	- GV đính chữ mẫu lên bảng.

- Chữ hoa S cao mấy ô li?

- Chữ hoa S có một nét viết liền, là kết hợp của 2 nét cơ bản cong dưới và móc ngược nối liền nhau tạo vòng xoắn to ở đầu chữ, cuối nét móc ngược vào trong.
	Quan sát.

5 ô li.

	- Hướng dẫn cách viết.
	Quan sát.

	- GV viết mẫu và nêu quy trình viết.
	Quan sát.

	- Hướng dẫn HS viết bảng con.
	Bảng con.

	3- Hướng dẫn HS viết chữ Sáo:
	

	- Cho HS quan sát và phân tích chữ Sáo.
	Cá nhân. 

	- GV viết mẫu và hướng dẫn cách viết.

- Nhận xét.
	Quan sát. 

Bảng con.

	4- Hướng dẫn cách viết cụm từ ứng dụng:
	

	- Giới thiệu cụm từ ứng dụng.

- Gọi HS đọc cụm từ ứng dụng.

- Giải nghĩa cụm từ ứng dụng.

- Hướng dẫn HS quan sát và phân tích cấu tạo của câu ứng dụng về độ cao, cách đặt dấu thanh và khoảng cách giữa các con chữ…
- GV viết mẫu.
	HS đọc.

Cá nhân.

4 nhóm. Đại diện trả lời. Nhận xét.

Quan sát.

	5- Hướng dẫn HS viết vào vở TV:
	

	Hướng dẫn HS viết theo thứ tự:

- 1dòng chữ S cỡ vừa.

- 1dòng chữ S cỡ nhỏ.

- 1dòng chữ Sáo cỡ vừa.

- 1 dòng chữ Sáo cỡ nhỏ.

- 1 dòng câu ứng dụng.
	HS viết vở.

	6- Chấm bài: 5- 7 bài. Nhận xét.
	

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò
	

	- Cho HS viết lại chữ S, Sáo.
	Bảng (HS yếu)

	- Về nhà luyện viết thêm – Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


TỰ NHIÊN XÃ HỘI.     Tiết: 22
CUỘC SỐNG XUNG QUANH

A- Mục tiêu:

- HS biết kể tên một số nghề nghiệp và nói được những hoạt động sinh sống của người dân ở địa phương mình.

- Có ý thức gắn bó và yêu mến quê hương.

B- Đồ dùng dạy học: Tranh ảnh trong SGK.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (3 phút): kiểm tra bài cũ: 

- Người dân nơi em sống thường làm gì? Bạn có thể mô tả lại ngành nghề đó cho các bạn trong lớp biết được không?
- Nhận xét.

II- Hoạt động 2 (27 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ tiếp tục tìm hiểu tên một số nghề nghiệp của người dân ở địa phương mình ( Ghi.

2- Hoạt động 1: Kể tên một số ngành nghề ở thành phố
- Hướng dẫn HS thảo luận một số ngành nghề ở thành phố.

- Từ kết quả thảo luận trên em rút ra được điều gì?

*Kết luận: Cũng như ở các vùng nông thôn khác nhau ở mọi miền tổ quốc những người ở thành phố cũng làm nhiều ngành nghề khác nhau.
3- Hoạt động 2: Kể và nói tên một số ngành nghề của người dân ở thành phố qua hình vẽ.

- Thảo luận nhóm:

+Mô tả lại những gì nhìn thấy trong hình vẽ?

+Nói tên ngành nghề của những người dân trong hình vẽ? 
- Nhận xét- Bổ sung.
4- Hoạt động 3: Liên hệ thực tế.

Thảo luận theo từng cặp để biết bạn mình sống ở huyện nào? Những người dân nơi bạn sống làm nghề gì? Hãy mô tả lại công việc của họ cho cả lớp biết?
III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Trò chơi: Bạn làm nghề gì? Cách chơi SGV/93.
- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	HS trả lời (2 HS).

Thảo luận theo cặp. Công an, bác sĩ…
Ở thành phố cũng có nhiều ngành nghề khác nhau.
4 nhóm.

Đại diện trả lời. Nhận xét, bổ sung.

Thảo luận.

Trình bày.
HS chơi
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TOÁN.     Tiết:  109
MỘT PHẦN HAI
A- Mục tiêu:

- Giúp HS nhận biết “một phần hai”; biết viết và đọc ½ .
- HS yếu: biết viết và đọc ½ . 

B- Đồ dùng dạy học: Hai tấm bìa hình tam giác cân.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS đọc bảng chia 2 và làm BT 2/22.

- Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Giới thiệu “một phần hai”:

- Cho HS quan sát hình vuông theo hình vẽ.

Hình vuông được chia thành mấy phần bằng nhau?
Trong đó có một phần tô màu, như thế đã tô màu ½ hình vuông.

- Hướng dẫn HS viết: ½.

- Đọc: Một phần hai.

*Chia hình vuông thành 2 phần bằng nhau, lấy đi một phần (tô màu) được ½ hình vuông (1/2 còn gọi là một nữa).

3- Thực hành:
	Bảng lớp (2 HS).

Quan sát.
2 phần bằng nhau.

Bảng con.



	- BT 1/23: Hướng dẫn HS làm:



	Làm vở, HS yếu làm bảng. Nhận xét. Nhận xét. Tự chấm vở.


	- BT 3/23: Hướng dẫn HS làm:

Hướng dẫn HS khoanh vào ½ số con vật và tô màu vào số con vật đó.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Trò chơi: BT 4/23.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	Làm vở. Làm bảng. Nhận xét. Tự chấm vở.

2 nhóm.


LUYỆN TỪ VÀ CÂU.     Tiết: 22
TỪ NGỮ VỀ CHIM. DẤU CHẤM, DẤU PHẨY.
A- Mục đích yêu cầu: 

- Mở rộng vốn từ về chim chóc: biết thêm tên một số loài chim, một số thành ngữ về loài chim.

- Luyện tập sử dụng dấu chấm, dấu phẩy.

- HS yếu: biết thêm tên một số loài chim, một số thành ngữ về loài chim.

B- Đồ dùng dạy học:  Viết sẵn BT.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT 3/11.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài học ( Ghi.

2- Hướng dẫn làm bài tập:

- BT 1/15: Hướng dẫn HS làm:

Chào mào, sẻ, cò, đại bàng, vẹt, sáo sậu, cú mèo.

- BT 2/15: Hướng dẫn HS làm:

Đen như quạ.

Hôi như cũ.

Nhanh như cắt.

Nói như vẹt.

Hót như khướu.

- BT 3/15: Hướng dẫn HS làm:

Ngày xưa có đôi bạn là Diệc và Cò. Chúng thường cùng ở, cùng ăn, cùng làm việc và đi chơi cùng nhau. Hai bạn gắn bó với nhau như hình với bóng.
III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Gọi HS đọc BT 3. 

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	Thực hành đối đáp (2 HS).

Miệng(HS yếu làm).
2 nhóm. Đại diện làm. Nhận xét. Tuyên dương.
Làm vở. 2 HS đọc bài làm. Đổi vở chấm.

Nhận xét.


CHÍNH TẢ.     Tiết: 42

CÒ VÀ CUỐC
A- Mục đích yêu cầu: 

- Nghe, viết chính xác, trình bày đúng một đoạn truyện: Cò và Cuốc.
- Làm đúng các BT phân biệt: r/d/gi, ?/~.

- HS yếu: Có thể cho tập chép.

B- Đồ dùng dạy học: Ghi sẵn BT.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: reo hò, gìn giữ

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Hướng dẫn nghe viết:

- GV đọc bài viết.

- Đoạn viết nói chuyện gì?

- Bài chính tả có 1 câu hỏi của Cuốc và 1 câu trả lời của Cò. Các câu nói của Cuốc và Cò được đặt sau dấu câu nào?

- Luyện viết từ khó: ruộng, cuốc, bụi rậm, bùn bắn bẩn.

- GV đọc từng câu, cụm từ.

3- Chấm, chữa bài:

- Hướng dẫn HS dò lỗi.

- Chấm bài: 5- 7 bài.

4- Hướng dẫn HS làm BT:

- BT 1a/16: Hướng dẫn HS làm:

a-  Ăn riêng, ra giêng.

Loài dơi, rơi rụng.

Sáng dạ, rơm rạ.

- BT 2b/17: Hướng dẫn HS làm:

b-  Tàu thủy, suy nghĩ.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

- Cho HS viết lại: bùn, ruộng.

- Về nhà luyện viết thêm- Nhận xét.
	Bảng con.
2 HS đọc lại.

Cuốc thấy Cò lội ruộng hỏi Cò có ngại không?

Dấu hai chấm và dấu gạch đầu dòng.

Bảng con.

HS viết vào vở.HS yếu tập chép.
Đổi vở dò.

2 nhóm. Đại diện làm. Nhận xét, bổ sung.

Làm vở.

Bảng con.


ĐẠO ĐỨC.     Tiết: 22

BIẾT NÓI LỜI YÊU CẦU ĐỀ NGHỊ (Tiếp theo)
A- Mục tiêu:

- Cần nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp trong các tình huống khác nhau.

- Lời yêu cầu, đề nghị phù hợp thể hiện sự tôn trong và tôn trọng người khác.

- HS biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị phù hợp trong giao tiếp.

- HS có thái độ quý trọng những người biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp.

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (3 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS trả lời câu hỏi:

- Cần nói lời yêu cầu, đề nghị với người lớn tuổi là đúng hay sai? Vì sao?

- Biết nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự là tự tôn trọng và tôn trọng người khác là đúng hay sai? Vì sao?
II- Hoạt động 2 (27 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi. 

2- Hoạt động 1: HS tự liên hệ.

- Những em nào đã biết nói lời yêu cầu, đề nghị khi cần được sự giúp đỡ?

- Hãy kể một vài trường hợp.

- Khen những HS biết thực hiện bài học.
3- Hoạt động 2: Đóng vai.

- GV nêu tình huống.

+Em muốn được bố và mẹ cho đi chơi ngày thứ 7.

+Em muốnhỏi thăm chú công an đường đi đến nhà người quen. 

+Em muốn nhờ em bé lấy hộ chiếc bút.

*Kết luận: Khi cần đến sự giúp đỡ, dù nhỏ của người khác, em cần có lời nói và hành động, cử chỉ phù hợp.
III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Trò chơi: “Văn minh lịch sự”.

- GV phổ biến luật chơi.

Lớp trưởng đứng trên bảng nói to một câu đề nghị nào đó đối với các bạn trong lớp.

VD: Mời các bạn đứng lên.

Mời các bạn ngồi xuống.

Tôi muốn đề nghị các bạn giơ tay phải.

Nếu là lời đề nghị lịch sự thì HS trong lớp sẽ làm theo và ngược lại.

*Kết luận chung: Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp trong giao tiếp hàng ngày là tự tông trọng và tôn trọng người khác.

- Về nhà làm theo bài học- Nhận xét. 
	HS trả lời.

Nhận xét.
HS kể.
Thảo luận đóng vai theo cặp. Đại diện đóng vai. Nhận xét.

HS thực hiện trò chơi.


THỂ DỤC. Tiết: 43
ÔN MỘT SỐ BÀI TẬP ĐI THEO VẠCH KẺ THẲNG

TRÒ CHƠI: NHẢY Ô

A- Mục tiêu: 

- Ôn 2 động tác đi theo vạch kẻ thẳng 2 tay chống hông. Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác về tư thế của bàn chân và tư thế của 2 tay.

- Ôn trò chơi: Nhảy ô. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi.Tranh đi theo vạch kẻ thẳng.
C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc.

- Xoay các khớp tay, chân, vai, hông,…

- Đi theo vòng tròn và hít thở sâu.

- Ôn một số động tác của bài thể dục.
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x


x x x x

x x x x

x x x x

x x x x



	II- Phần cơ bản:

- Đi theo vạch kể thẳng hai tay chống hông.

- HS tập. GV theo dõi uốn nắn, sửa sai.

- Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang.
- Trò chơi “Nhảy ô”.

- GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi.
	20 phút
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x




	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Đi đều theo 2- 4 hàng dọc.

- Cuối người thả lỏng.

- Nhảy thả lỏng.

- GV cùng HS hệ thống lại bài.

- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	x x x x

x x x x

x x x x

x x x x





Thứ sáu ngày 15 tháng 02 năm 2008

TOÁN.     Tiết: 110
LUYỆN TẬP
A- Mục tiêu:

- Giúp HS  học thuộc lòng bảng chia 2 rèn kỹ năng vận dụng bảng chia 2.
- HS yếu: đi theo vạch kẻ thẳng.
B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT 1/23.
- Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài ( Ghi.

2- Luyện tập:

- BT 1/24: Hướng dẫn HS làm:
	Bảng con, bảng lớp (1 HS).

	4 : 2 = 2
14 : 2 = 7
	8 : 2 = 4
18 : 2 = 9
	Làm miệng. HS yếu làm bảng.


	- BT2/24:Tính nhẩm:

2   x   5  = 10

10  :   2  = 5   

- BT3/24:HDHS làm.
	Bảng con.

	Giải:

Số cái bánh mỗi hộp là:

10 : 2 = 5 (cái bánh)

ĐS: 5 cái bánh.
	1 HS làm bảng lớp. Nhận xét.

	

	                    

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.
	

	- BT 5/24.
	2 nhóm làm. Nhận xét.

	- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	


TẬP LÀM VĂN.     Tiết: 22
ĐÁP LỜI XIN LỖI. TẢ NGẮN VỀ LOÀI CHIM

A- Mục đích yêu cầu: 

- Biếp đáp lời xin lỗi trong giao tiếp đơn giản.

- Biết sắp xếp lại các câu đã cho thành đoạn văn hợp lý.
- HS yếu: Biếp đáp lời xin lỗi trong giao tiếp đơn giản.  

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Gọi HS đọc BT 3/13.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Bài TLV hôm nay sẽ tập cho các em biết đáp lời xin lỗi và tả ngắn về loài chim ( Ghi. 

2- Hướng dẫn làm BT:

- BT 1/17: Hướng dẫn HS làm theo nhóm.

c-  Em đáp: Lần sau bạn cẩn thận hơn nhé.

d-  Không sao. Mai cũng được.

- BT 2/18: Hướng dẫn HS làm:

HS viết theo thứ tự: b, a, d, c.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò.

- Gọi HS đọc lại BT 2/18.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	Nhận xét.
2 HS. Đại diện đóng vai(HS yếu). Nhận xét, bổ sung.

Làm vở. 3 HS đọc bài. Nhận xét.

Nhận xét.


THỂ DỤC. Tiết: 44
ĐI KIỄNG GÓT HAI TAY CHỐNG HÔNG

TRÒ CHƠI: “NHẢY Ô”

A- Mục tiêu: 

- Ôn một số bài tập RLTTCB. Học đi kiễng gót 2 tay chống hông. Yêu cầu thực hiện động tác tương đối đúng.
- Tiếp tục học trò chơi: “Nhảy ô”. Yêu cầu nắm vững cách chơi.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi.Tranh đi kiễng gót 2 tay chống hông.
C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc.

- Xoay các khớp tay, chân, vai, hông,…
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x




	II- Phần cơ bản:

- Đi theo vạch kẻ thẳng 2 tay dang ngang.

- Đi kiễng gót hai tay chống hông.

- Thi đi kiễng gót hai tay chống hông.

- Nhận xét- Khen thưởng.

- Trò chơi “Nhảy ô”.
- Chia 4 tổ chơi.
	20 phút
	x x x x 

x x x x 

x x x x 

x x x x 

x x x x



	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Cuối người thả lỏng.

- Nhảy thả lỏng.

- GV cùng HS hệ thống lại bài.

- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x





SINH HOẠT LỚP TUẦN 22
A- Mục tiêu:

1- Đánh giá ưu, khuyết điểm tuần 22:

a)- Ưu:

- Duy trì sĩ số, đi học chuyên cần..

- Có tiến bộ trong học tập. 

- Chữ viết có tiến bộ.

- Thể dục giữa giờ khẩn trương.

b)- Khuyết:

- Một vài em chưa vâng lời.

- Nộp các khoản tiền còn chậm.
2- Mục tiêu: 

- Cho HS hiểu ý nghĩa của ngày 03/02.

- Tập bài hát “Ai yêu Bác Hồ kính yêu hơn thiếu niên nhi đồng”.

B- Nội dung:

1- Hoạt động trong lớp:

	- Giúp HS hiểu ý nghĩa ngày 03/02/1930: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Tập bài hát “Ai yêu Bác Hồ kính yêu hơn thiếu niên nhi 

đồng”.

GV hát mẫu ( từng câu.

Hát cả bài.
	Nghe, nhắc lại (Cá nhân, đồng thanh).

Lớp đồng thanh hát.


2- Hoạt động ngoài trời:

- Đi theo vòng tròn hát tập thể.

- Chơi trò chơi: Đi chợ; Vòng tròn; Bỏ khăn; Chim sổ lồng; Nhảy ô; Mèo đuổi chuột.
- GV cùng HS tập một số động tác hồi tĩnh.

C- Phương hướng tuần 23:

- Hát 10 bài hát truyền thống.

- Tiếp tục phong trào: “Rèn chữ viết”.

- Thu các khoản tiền theo quy định.
TUẦN 23
Thứ hai ngày 18 tháng 02 năm 2008

TẬP ĐỌC.     Tiết: 67 + 68

BÁC SĨ SÓI

A- Mục đích yêu cầu: 

- Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.

- Biết đọc phân biệt lời người kể với lời nhân vật.

- Hiểu ý nghĩa các từ: khoan thai, phát hiện,…

- Hiểu nội dung truyện: Sói gian ngoan bày mưu kế định lừa ngựa để ăn thịt không ngờ bị ngựa thông minh trị lại.

- HS yếu: Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ. 
B- Các hoạt động dạy học: Tiết 1

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cò và Cuốc.

Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (70 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Trong tuần 23, 24 các em sẽ học chủ điểm “Muông thú” nói về thế giới các loài thú. Mở đầu chủ điểm là truyện đọc “Bác sĩ sói” ( Ghi.

2- Luyện đọc:

- GV đọc mẫu toàn bài.

- Hướng dẫn HS đọc từng câu đến hết.

- Luyện đọc từ khó: toan xông đến, khoác lên người, giả giọng, lễ phép,…

- Gọi HS đọc từng đoạn đến hết.

( Rút từ mới: khoan thai, phát hiện, bình tĩnh, làm phúc,…
- Hướng dẫn cách đọc. 

- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn theo nhóm.
- Thi đọc giữa các nhóm.

- Hướng dẫn đọc toàn bài.

Tiết 2

3- Hướng dẫn tìm hiểu bài:

- Từ ngữ nào tả sự thèm thuồng của Sói khi thấy Ngựa?
- Sói làm gì để lừa ngựa?

- Ngựa đủ bình tĩnh giả đau ntn?

- Tả lại cảnh Sói bị ngựa đá?
- Chọn tên khác cho truyện theo gợi ý?

4- Luyện đọc lại:

- Hướng dẫn HS đọc lại câu chuyện theo lối phân vai.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Sói làm gì để lừa ngựa?

- Về nhà luyện đọc lại, trả lời câu hỏi- Nhận xét.
	Đọc và trả lời câu hỏi (2 HS).

HS đọc lại.

Nối tiếp.

Cá nhân, đồng thanh.

Nối tiếp.

Giải thích.

Theo nhóm(HS yếu đọc nhiều).

Đoạn (cá nhân)

Đồng thanh.

Thèm rõ dãi.

Giả làm bác sĩ.

Biết mưu của Sói, Ngựa nói là mình bị đau ở chân sau, nhờ Sói làm ơn xem giúp.
Sói mon men lại phía sau Ngựa…

Anh Ngựa thông minh. 

3 nhóm.

Giả làm bác sĩ.


TOÁN.    Tiết: 111
SỐ BỊ CHIA -  SỐ CHIA – THƯƠNG

A- Mục tiêu:
- Biết gọi tên theo vị trí, thành phần và kết quả của phép chia.
- Củng cố cách tìm kết quả phép chia.

- HS yếu: Biết gọi tên theo vị trí, thành phần và kết quả của phép chia.

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
2 x 5 = 10

10 : 2 = 5

BT 3/24

- Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài - - > Ghi.
2- Giới thiệu tên gọi của thành phần và kết quả của phép chia:

- GV nêu phép chia: 6 : 2 = ?

- GV chỉ vào từng số trong phép chia và nêu tên gọi:

             6             :             2              =               3

      Số bị chia                Số chia                     Thương

- Kết quả của phép chia (3) gọi là thương.

- Chú ý: 6 : 2 cũng gọi là thương.
- Gọi HS nêu một VD về một phép chia, gọi tên từng thành phần trong phép chia đó.

3- Thực hành:

- BT 1/25: Hướng dẫn HS làm:
	 Bảng lớp (2 HS).
6 : 2 = 3

HS nêu.

2 nhóm.

	6 : 2 = 3
12 : 2 = 6

18 : 2 = 9
	Số bị chia
6

12

18
	Số chia
2

2

2
	Thương
3
6

9
	Đại diện làm. Nhận xét, bổ sung. Tuyên dương nhóm thắng.

	- BT 2/25: Hướng dẫn HS làm:
	Bảng con 2 phép tính. Làm vở, làm bảng. Nhận xét. Đổi vở chấm.

	2 x 7 = 14

14 : 2 = 7
	2 x 8 = 16

16 : 2 = 8
	

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 
	

	16 : 2 = 8 ; 20 : 2 = 10                                                                     
	HS nêu SBT, ST, T.

	- Giao BTVN: 3,4/24
- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	


Thứ ba ngày 19 tháng 02 năm 2008

TOÁN.     Tiết: 112
BẢNG CHIA 3

A- Mục tiêu: 

- Lập bảng chia 3. Thực hành chia 3.

- HS yếu: Thực hành chia 3. 
B- Đồ dùng dạy học: Chuẩn bị các tấm bìa có 3 chấm tròn.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:

12 : 2 = ? và gọi tên thành phần.

8 : 2 = ? Kết quả của phép chia.

- Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi. 

2- Giới thiệu phép chia 3:

- Ôn tập phép nhân 3.

GV gấn 4 tấm bìa, mỗi tấm bìa có 3 chấm tròn. Hỏi tất cả có bao nhiêu chấm tròn?

- Hình thành phép chia 3:

Trên các tấm bìa có 12 chấm tròn. Mỗi tấm có 3 chấm tròn. Hỏi có bao nhiêu tấm bìa?

Ta làm ntn?

Từ phép nhân 3 là: 3 x 4 = 12, ta có phép chia 3 là: 12 : 3 = 4.

Từ 3 x 4 = 12, ta có 12 : 3 = 4.

3- Lập bảng chia 3:

Hình thành một vài phép chia như SGK bằng các tấm bìa có 3 chấm tròn như trên.

4- Thực hành:

- BT 1/26: Hướng dẫn HS làm:
	Miệng.
3 x 4 = 12.

12 chấm tròn.

4 tấm bìa.

12 : 3 = 4.

HS tự lập bảng chia. Học thuộc lòng.

Miệng.

	9 : 3 = 3

3 : 3 = 1

12 : 3 = 4
	6 : 3 = 2

15 : 3 = 5

21 : 3 = 7
	HS yếu làm bảng. Nhận xét.

	- BT2/26: Hướng dẫn HS làm:

Giải:

Số lít mật ong có trong 1 bình là:

18 : 3 = 6 (l)

ĐS: 6 l.

- BT 3/26: Hướng dẫn HS làm:

2, 3, 6, 4, 7, 10, 9, 8, 5, 1.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

- Trò chơi: BT 4/26.

- Về nhà học thuộc lòng bảng chia 3- Nhận xét. 
	Làm vở. Làm bảng. Nhận xét, bổ sung. Đổi vở chấm.
Thảo luận nhóm.

ĐD làm. Nhận xét.

2 nhóm. Nhận xét.


CHÍNH TẢ.     Tiết: 45

BÁC SĨ SÓI

A- Mục đích yêu cầu: 

- Chép chính xác, trình bày đúng tóm tắt truyện: Bác sĩ sói.

- Làm đúng các BT phân biệt: l/n; ươc/.

- HS yếu: Chép chính xác, trình bày đúng tóm tắt truyện: Bác sĩ sói.

B- Đồ dùng dạy học: Ghi sẵn nội dung đoạn chép, vở BT.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: gieo lúa, rơm rạ, chèo bẻo.
Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Hướng dẫn tập chép:

- GV đọc bài chép từng câu đến hết.

- Tìm tên riêng trong đoạn chép?
- Lời của Sói được đặt trong dấu gì? 
- Luyện viết từ khó: chữa, giúp,...

- GV chép nội dung đoạn chép lên bảng.
3- Chấm, chữa bài:

- Hướng dẫn HS dò lỗi.

- Chấm bài: 5- 7 bài.

4- Hướng dẫn HS làm BT:

- BT 1/18: Hướng dẫn HS làm:

a-  nối liền, lối đi, ngọn lửa, một nữa.
- BT 2b/19: Hướng dẫn HS làm:

+ươc: thước kẻ, trước sau…
+ươt: mượt mà, sướt mướt…

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

- Cho HS viết lại: trời giáng.

- Về nhà luyện viết thêm- Nhận xét.
	Bảng con, bảng lớp (3 HS).
2 HS đọc lại.

Ngựa, Sói.

Dấu ngoặc kép.

HS nhìn bảng viết vào vở.

Đổi vở dò.

Bảng con.

Làm vở, làm bảng. Nhận xét. Tự chấm vở.
Bảng con. Nhận xét.


KỂ CHUYỆN.      Tiết: 23

BÁC SĨ SÓI

A- Mục đích yêu cầu: 

- Dựa vào trí nhớ và tranh, kể lại được từng đoạn câu chuyện.
- Biết dựng lại câu chuyện với các bạn trong nhóm.

- Tập trung theo dõi bạn kể, kể tiếp lời bạn. Biết nhận xét.

- HS yếu: kể lại được từng đoạn câu chuyện.  

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Một trí khôn hơn trăm trí khôn.

Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Hướng dẫn kể chuyện:

- Dựa vào tranh kể lại từng đoạn câu chuyện.

- Gọi HS đọc yêu cầu.

Hướng dẫn HS quan sát tóm tắt các sự việc trong tranh.

+Tranh 1 vẽ cảnh gì?

+Ở tranh 2 Sói thay đổi hình dáng ntn?

+Tranh 3 vẽ cảnh gì?

+Tranh 4 vẽ cảnh gì?

- Hướng dẫn HS tập kể 4 đoạn câu chuyện.

- Thi kể giữa các nhóm.
- Phân vai dựng lại câu chuyện.

- Hướng dẫn HS kể lại câu chuyện theo vai.

- Nhận xét- Ghi điểm. 

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

- Tuyên dương những HS kể hay.

- Về nhà kể lại câu chuyện- Nhận xét.
	Kể nối tiếp (4 HS).

Quan sát.

Ngựa đang gặm cỏ.

Sói mặc áo khoác trắng, đội mũ…

Sói ngon ngọt, dụ dỗ,…

Ngựa tung vó đá 1 cú…

Theo nhóm.

Nối tiếp.

Nhận xét.

2 nhóm đại diện kể. Nhận xét, bổ sung. 


THỦ CÔNG.     Tiết: 23
ÔN TẬP CHƯƠNG II: PHỐI HỢP GẤP, CẮT DÁN HÌNH
A- Mục tiêu:

- HS biết cách gấp, cắt, dán: hình tròn, biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều, biển báo giao thông cấm đỗ xe.

- HS yêu thích, hứng thú gấp, cắt, dán hình.

B- Chuẩn bị: Mẫu gấp, cắt, dán hình tròn, biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều, biển báo giao thông cấm đỗ xe.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (3 phút): kiểm tra bài cũ: Nhận xét bài trước. 

II- Hoạt động 2 (27 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Hôm nay, các em sẽ tập gấp, cát, dán lại các sản phẩm đã học ở chương II ( Ghi.

2- Hướng dẫn HS gấp, cắt, dán hình:

a- Hình tròn:

- Gọi HS nêu lại các bước gấp, cắt, dán hình tròn + thực hành

+Bước 1: Gấp hình.

+Bước 2: Cắt hình tròn.

+Bước 3: Dán hình tròn.

- Tổ chức cho HS trình bày sản phẩm theo nhóm. Nhận xét.

b- Biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều:

- Gọi HS nêu lại các bước gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều + thực hành

+Bước 1: Gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều.

+Bước 2: Dán biển báo giao thông chỉ lối đi thuận chiều.

- Hướng dẫn HS thực hành theo 4 nhóm.

c- Biển báo giao thông cấm đỗ xe:

- Gọi HS nêu lại các bước gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe + thực hành

+Bước 1: Gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ cấm đỗ xe.

+Bước 2: Dán biển báo giao thông cấm đỗ xe.

- Hướng dẫn HS thực hành theo 4 nhóm.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò 

- GV nhấn mạnh cách gấp, cắt, dán hình sao cho đúng? 

- Về nhà tập làm lại- Chuẩn bị giấy màu, hồ, kéo…- Nhận xét.


Thứ tư ngày 20 tháng 02 năm 2008

TẬP ĐỌC.     Tiết:  69

NỘI QUY ĐẢO KHỈ

A- Mục đích yêu cầu: 

- Đọc trôi toàn bài. Nghắt nghỉ hơi đúng. Đọc rõ, rành mạch.

- Hiểu nghĩa các từ khó: nội quy, du lịch, bảo tồn,…

- Hiểu và có ý thức tuân theo nội quy.

- HS yếu: Đọc trôi toàn bài. Nghắt nghỉ hơi đúng. Đọc rõ, rành mạch.  

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Bác sĩ sói.

- Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ học bài Nội quy Đảo khỉ để hiểu thế nào là nội quy, cách đọc một bảng nội quy ( Ghi.

2- Luyện đọc:

- GV đọc mẫu.

- Gọi HS đọc từng câu đến hết.

- Luyện đọc từ khó: tham quan, khành khạch, khoái chí,…

- Hướng dẫn cách đọc.

- Gọi HS đọc từng đoạn đến hết.

( Rút từ mới: nội quy, di lịch, bảo tồn, tham quan,…

- Luyện đọc từng đoạn.

- Thi đọc giữa các nhóm.

3- Tìm hiểu bài:

- Nội quy Đảo khỉ có mấy điều?

- Em hiểu những điều quy định nói trên ntn?

- Vì sao đọc xong nội quy khỉ Nâu lại khoái chí?

4- Luyện đọc lại:

Hướng dẫn HS đọc theo vai.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

-  Vì sao đọc xong nội quy khỉ Nâu lại khoái chí?

- Về nhà đọc và trả lời câu hỏi lại bài- Nhận xét.
	Đọc và trả lời câu hỏi (2 HS).

Nối tiếp.

Cá nhân, đồng thanh.

Nối tiếp.

Giải thích.

Nhóm(HS yếu đọc nhiều).

Cá nhân.

4 điều.

Điều 1: Ai cũng phải mua vé...

Điều 2: Không trêu chọc thú…

Điều 3: …

Vì bản nội quy bảo vệ loài khỉ…

2 nhóm.

Vì bản nội quy bảo vệ loài khỉ. Yêu cầu mọi người giữ sạch đẹp hòn đảo.


TOÁN.     Tiết:  113

MỘT PHẦN BA

A- Mục tiêu:

- Giúp HS nhận biết “một phần ba”. Biết viết và đọc 1/3.

- HS yếu: Biết viết và đọc 1/3.  

B- Đồ dùng dạy học: Các ảnh bìa hình tròn, hình vuông, hình tam giác đều.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT 2/25.

- Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi. 

2- Giới thiệu “một phần ba”:

- Hướng dẫn HS quan sát hình vuông và nhận xét:

Hình vuông được chia làm mấy phần bằng nhau?

Trong đó có mấy phần được tô màu?

Như thế là đã tô màu 1/3 hình vuông.

- Hướng dẫn HS đọc, viết 1/3.

*Kết luận: Chia hình vuông thành 3 phần bằng nhau, lấy đi một phần được 1/3 hình vuông. 

3- Thực hành:

- BT 1/27: Hướng dẫn HS làm:

Tô màu vào 1/3 số hình đó.
	Bảng lớp (1 HS).

3 phần.

1 phần.

Cá nhân, đồng thanh.

2 nhóm. Nhận xét. Tuyên dương 

	- BT 3/27: Hướng dẫn HS làm.

Tô màu và khoanh tròn 1/3 số con vật.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

- Trò chơi: BT 4/27.

- Giao BTVN: BT2/27

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	Làm vở, làm bảng(HS yếu làm). Nhận xét. Tự chấm vở.

2 nhóm. Nhận xét.


TẬP VIẾT.     Tiết: 23
CHỮ HOA T
A- Mục đích yêu cầu: Rèn kỹ năng viết chữ: T
- Biết viết chữ hoa T theo cỡ chữ vừa và nhỏ.

- Biết viết cụm từ ứng dụng “Thẳng như ruột ngựa” theo cỡ nhỏ, viết chữ đúng mẫu, đẹp.

- Viết đúng kiểu chữ, khoảng cách giữa các chữ, đều nét, nối chữ đúng quy định và viết đẹp.

B- Đồ dùng dạy học: 

Mẫu chữ viết hoa T. Viết sẵn cụm từ ứng dụng.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): Kiểm tra bài cũ: Cho HS viết chư hoa S, Sáo.

- Nhận xét- Ghi điểm. 
	Bảng lớp, bảng con (2 HS).

	II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em viết chữ hoa T ( ghi bảng. 

2- Hướng dẫn viết chữ hoa: 
	

	- GV đính chữ mẫu lên bảng.

- Chữ hoa T cao mấy ô li?

- Gồm 1 nét viết liền là kết hợp của 3 nét cơ bản- 2 nét cong trái và 1 nét lượn ngang.
	Quan sát.

5 ô li.

	- Hướng dẫn cách viết.
	Quan sát.

	- GV viết mẫu và nêu quy trình viết.
	Quan sát.

	- Hướng dẫn HS viết bảng con.
	Bảng con.

	3- Hướng dẫn HS viết chữ Thẳng:
	

	- Cho HS quan sát và phân tích chữ Thẳng.
	Cá nhân. 

	- GV viết mẫu và hướng dẫn cách viết.

- Nhận xét.
	Quan sát. 

Bảng con.

	4- Hướng dẫn cách viết cụm từ ứng dụng:
	

	- Giới thiệu cụm từ ứng dụng.

- Gọi HS đọc cụm từ ứng dụng.

- Giải nghĩa cụm từ ứng dụng.

- Hướng dẫn HS quan sát và phân tích cấu tạo của câu ứng dụng về độ cao, cách đặt dấu thanh và khoảng cách giữa các con chữ…

- GV viết mẫu.
	HS đọc.

Cá nhân.

4 nhóm. Đại diện trả lời. Nhận xét.

Quan sát.

	5- Hướng dẫn HS viết vào vở TV:
	

	Hướng dẫn HS viết theo thứ tự:

- 1dòng chữ T cỡ vừa.

- 1dòng chữ T cỡ nhỏ.

- 1dòng chữ Thẳng cỡ vừa.

- 1 dòng chữ Thẳng cỡ nhỏ.

- 1 dòng câu ứng dụng.
	HS viết vở.

	6- Chấm bài: 5- 7 bài. Nhận xét.
	

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò
	

	- Cho HS viết lại chữ T, Thẳng.
	Bảng (HS yếu)

	- Về nhà luyện viết thêm – Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


TỰ NHIÊN XÃ HỘI.     Tiết: 23
ÔN TẬP XÃ HỘI
A- Mục tiêu:

- Kể tên các kiến thức đã học về chủ đề xã hội.

- Kể với bạn về gia đình, trường học, huyện của mình.

- Có ý thức giữ gìn cho môi trường, nhà ở, trường học sạch đẹp.

B- Đồ dùng dạy học: Tranh ảnh sưu tầm về chủ đề xã hội.
C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (3 phút): kiểm tra bài cũ: trả lời câu hỏi:
- Em sống ở huyện nào? 
- Kể tên các nghề của những người dân nơi bạn sống?

- Nhận xét.

II- Hoạt động 2 (27 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Tổ chức cho HS chơi trò chơi: “Hái hoa dân chủ”:

*Câu hỏi:

- Kể về những việc làm thường ngày của các thành viên trong gia đình bạn?

- Kể tên những đồ dùng có trong nhà bạn?

- Chọn 1 trong các đồ dùng để nói về cách bảo quản và sử dụng đồ dùng đó?

- Kể về ngôi trường của bạn?

- Kể về công việc của các thành viên trong trường bạn?

- Bạn nên làm gì để góp phần giữ sạch môi trường xung quanh nhà và trường học?

- Kể tên các loại đường giao thông và phương tiện giao thông có ở địa phương bạn?

- Bạn sống ở huyện nào? Kể tên những nghề chính và sản phẩm chính của huyện mình?

*GV gọi HS lần lượt lên hái hoa và đọc to câu hỏi trước lớp. Ai trả lời đúng, lưu loát sẽ được khen đồng thời được chỉ định bạn khác lên hái hoa.

Cứ tiếp tục như vậy.
3- Tổ chức trưng bày các tranh ảnh về gia đình, trường học, đường giao thông và các phương tiện giao thông; phong cảnh và nghề nghiệp của người dân ở địa phương mình:

- Bước 1: Chia nhóm.

Nhóm trưởng tập hợp tất cả các tranh ảnh của các thành viên trong nhóm.

VD: Nhóm được giao nhiệm vụ sưu tầm tranh ảnh về nghề nghiệp của nhân dân địa phương.

- Bước 2: Đại diện các nhóm lên trình bày sản phẩm của nhóm.
III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Khen ngợi nhóm, cá nhân làm việc tốt.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	HS trả lời (2 HS).

HS kể.

Cá nhân.

Nhận xét.

4 nhóm.

Suy nghĩ để phân loại sắp xếp và dán các ảnh có logic.

Nhận xét, bổ sung.
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TOÁN.     Tiết:  114
LUYỆN TẬP
A- Mục tiêu:

- Giúp HS học thuộc lòng bảng chia 3. Rèn luyện kỹ năng vận dụng bảng chia đã học.

- HS yếu: vận dụng bảng chia đã học.

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT 4/27.
- Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Luyện tập:

- BT 1/28: Hướng dẫn HS làm:
	Bảng lớp (2 HS).

Miệng.

	3 : 3 = 1

6 : 3 = 2

9 : 3 = 3
	12 : 3 = 4

15 : 3 = 5

27 : 3 = 9
	HS yếu làm bảng.
Nhận xét, bổ sung.

	- BT 2/28: Hướng dẫn HS làm:
	Nhóm.

	3 : 3 = 1

6 : 3 = 2

9 : 3 = 3
	12 : 3 = 4

15 : 3 = 5

27 : 3 = 9
	Đại diện làm. Nhận xét, bổ sung.

	- BT 3/28: Hướng dẫn HS làm:
	Bảng con.

	12 cm : 3 = 4 cm

30 cm : 3 = 10 cm
	6 kg : 2 = 3 kg

15 kg : 3 = 5 kg
	Nhận xét, bổ sung.

	- BT 4/28: Hướng dẫn HS làm:
Giải:

Số kg kẹo trong một thùng là:

30 : 3 = 10 (kg)

ĐS: 10 kg.
III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

6 : 3 = ?   ;   21 : 3 = ?

12 : 3 = ?   ;   30 : 3 = ?
- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	Đọc đề.
Làm vở. Làm bảng. Nhận xét. Đổi vở chấm.
2 nhóm.


LUYỆN TỪ VÀ CÂU.     Tiết: 23
TỪ NGỮ VỀ MUÔNG THÚ. 
ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI: NHƯ THẾ NÀO?
A- Mục đích yêu cầu: 

- Mở rộng vốn từ về các loài thú. Biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ “như thế nào?”.
- HS yếu: Mở rộng vốn từ về các loài thú.

B- Đồ dùng dạy học:  Tranh ảnh các loài chim ở SGK.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT 2/15.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài học ( Ghi.

2- Hướng dẫn làm bài tập:

- BT 1/19: Hướng dẫn HS làm:

+Thú dữ nguy hiểm: hổ, báo, gấu, lợn loài, chó sói, sư tử, bò rừng, tê giác,…

+Thú không nguy hiểm: thỏ, ngựa vằn, khỉ, vượn, sóc, chồn, cáo, hưu,…

- BT 2/19: Hướng dẫn HS làm:

a-  Thỏ chạy nhanh như bay.

b-  Sóc chuyền từ cành này sang cành khác nhanh thoăn thoắt.
c-  Gấu đi lặc lè.

d-  Voi kéo gỗ rất khỏe.
- BT 3/20: Hướng dẫn HS làm:

a-  Ngựa phi ntn?

b-  Thấy một chú ngựa béo tốt đang ăn cỏ Sói thèm ntn? 

c-  Đọc xong nội quy khỉ Nâu cười ntn?

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Gọi HS từng cặp lên đối đáp BT 2. 

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	Bảng (1 HS).

Miệng(HS yếu làm).

2 nhóm. Đại diện làm. Nhận xét. Tuyên dương.

Làm vở. Gọi làm miệng. Nhận xét.

Từng cặp nói.


CHÍNH TẢ.     Tiết: 46
NGÀY HỘI ĐUA VOI Ở TÂY NGUYÊN
A- Mục đích yêu cầu: 

- Nghe, viết chính xác, trình bày đúng một đoạn trong bài: Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên.
- Làm đúng các BT phân biệt tiếng có âm, vần dễ lẫn.
- HS yếu: Có thể cho tập chép.

B- Đồ dùng dạy học: Ghi sẵn BT.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: nêu gương, ẩm ướt,...
Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Hướng dẫn nghe viết:

- GV đọc đoạn viết chính tả.

+Đồng bào Tây Nguyên mở hội đua voi vào mùa nào?

+Tìm câu tả đàn voi vào hội?

+Những chữ nào viết hoa? Vì sao?

- Luyện viết từ khó: Tây Nguyên, nườm nượp, nục nịch, Ê- đê,...
- GV đọc từng cụm từ đến câu đến hết.

3- Chấm, chữa bài:

- Hướng dẫn HS dò lỗi.

- Chấm bài: 5- 7 bài.

4- Hướng dẫn HS làm BT:

- BT 2b/20: Hướng dẫn HS làm:

+ ươt: rượt, lướt, lượt, mượt, mướt, thượt, trượt.

+ ươc: bước, rước, lược, thước, trước.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

- Cho HS viết: lướt sóng.

- Về nhà luyện viết thêm- Nhận xét.
	Bảng con, bảng lớp (2 HS).
2 HS đọc lại.

Mùa xuân.

Hàng trăm con voi nục nịch kéo đến.

Tây Nguyên, Ê- đê, Mơ- nông. Tên riêng phải viết hoa.

Bảng con. Nhận xét.

Viết vở.HS yếu tập chép.
Đổi vở dò.

3 nhóm. Đại diện làm. Nhận xét, bổ sung. Tuyên dương.
Bảng.


ĐẠO ĐỨC.     Tiết: 23
LỊCH SỰ KHI NHẬN VÀ GỌI ĐIỆN THOẠI
A- Mục tiêu:

- Chúng ta cần lịch sự khi nhận và gọi điện thoại để thể hiện sự tôn trọng người khác và tôn trọng chính bản thân mình.
- Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại có nghĩa là nói năng rõ ràng, từ tốn, lễ phép, nhấc và đặt máy nghe nhẹ nhàng.
- Đồng tình ủng hộ với các bạn biết lịch sự khi nhận và gọi điện thoại.

- Phê bình nhắc nhở những bạn không biết lịch sự khi nhận và gọi điện thoại. 

- Biết nhận xét đánh giá hành vi đúng hoặc sai khi nhận và gọi điện thoại. Thực hiện nhận và gọi điện thoại lịch sự.
B- Chuẩn bị: Phiếu thảo luận.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (3 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS trả lời câu hỏi:

- Khi nào cần nhờ người khác một việc quan trọng thì mới nói lời yêu cầu, đề nghị là đúng hay sai? Vì sao?

- Biết nói lời yêu cầu, đề nghị người khác rất lịch sự là tự tôn trọng và tôn trọng người khác là đúng hay sai? Vì sao?

Nhận xét.

II- Hoạt động 2 (27 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi. 

2- Hoạt động 1: Quan sát mẫu hành vi.

- Yêu cầu HS đóng vai diễn lại mẫu hành vi SGV/63.
- Khi gặp bố Hùng, bạn Vinh đã nói ntn? Có lễ phép không?

- Hai bạn Hùng và Minh nói chuyện với nhau ra sao?

- Cách 2 bạn đặt máy khi kết thúc cuộc gọi ntn? Có nhẹ nhàng không?

*Kết luận: Khi nhận và gọi điện thoại cần có thái độ lịch sự, nói năng từ tốn, rõ ràng.

3- Hoạt động 2: Thảo luận nhóm.

- Yêu cầu HS suy nghĩ, thảo luận và ghi lại các việc nên làm và không nên làm khi gọi và nhận điện thoại.

*Kết luận: Những việc nên làm khi nhận và gọi điện thoại: Nhấc ống nghe nhẹ nhàng, tự giới thiệu mình, nói năng lịch sự, đặt ống nghe nhẹ nhàng. Những việc không nên làm thì ngược lại.
4- Hoạt động 3: Liên hệ thực tế.

Yêu cầu HS kể về một lần nghe hoặc nhận điện thoại của em. Khen ngợi những HS đã biết nhận và gọi điện thoại lịch sự.
III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Khi nhận điện thoại ta nên làm gì và không nên làm gì?
- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	HS trả lời.

Nhận xét.

HS theo dõi bạn đóng vai.

Rất lễ phép, tự giới thiệu mình và xin gặp Hùng..
Rất thân mật và lịch sự.
Chào nhau và đặt máy nghe nhẹ nhàng.
Nhắc lại.
4 nhóm.
Đại diện trả lời.

Nhận xét.

Nên: Nhấc ống nghe nhẹ nhàng, tự giới thiệu mình, nói năng nhẹ nhàng, đặt ống nghe nhẹ nhàng.

Không nên: Đặt mạnh ống nghe, nói trống không, quá bé, quá nhanh, không rõ..
HS kể.

Nhận xét.

HS trả lời.


THỂ DỤC. Tiết: 45
ĐI THEO VẠCH KẺ THẲNG HAI TAY CHỐNG HÔNG
TRÒ CHƠI: KẾT BẠN
A- Mục tiêu: 

- Ôn động tác đi theo vạch kẻ thẳng 2 tay chống hông. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác.
- Học trò chơi: Kết bạn. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc.

- Xoay các khớp tay, chân, vai, hông,…

- Đi theo vòng tròn và hít thở sâu.

- Ôn một số động tác của bài thể dục.
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x


x x x x

x x x x

x x x x

x x x x



	II- Phần cơ bản:

- Đi theo vạch kể thẳng hai tay chống hông.

- Trò chơi “Kết bạn”.

- GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi.
	20 phút
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x




	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Đi đều theo 2- 4 hàng dọc.

- Cuối người thả lỏng.

- Nhảy thả lỏng.

- GV cùng HS hệ thống lại bài.

- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	x x x x

x x x x

x x x x

x x x x





Thứ sáu ngày 22 tháng 02 năm 2008

TOÁN.     Tiết: 115
TÌM MỘT THỪA SỐ CỦA PHÉP NHÂN
A- Mục tiêu:

- Biết cách tìm một thừa số khi biết tích và thừa số kia.

- Biết cách trình bày bài giải.
- HS yếu: Biết cách tìm một thừa số khi biết tích và thừa số kia. 

B- Đồ dùng dạy học: Các tấm bìa, mỗi tấm bìa có 2 chấm tròn.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT 4/28.

- Gọi HS học thuộc lòng bảng chia 3.

- Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài ( Ghi.

2- Ôn tập mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia:

- Một tấm bìa có 2 chấm tròn. Hỏi 3 tấm bìa có bao nhiêu chấm tròn. Muốn biết ta làm ntn?
Ghi:        2         x        3         =         6

          TS thứ I        TS thứ II         Tích

- Từ phép nhân  2 x 3 = 6, lập được 2 phép chia:

6 : 2 = 3 Lấy Tích chia TS thứ I được TS thứ II.

6 : 3 = 2 Lấy tích chia TS thứ II được TS thứ I.

- Nhận xét: Muốn tìm thừa số này ta lấy tích chia thừa số kia.

3- Giới thiệu cách tìm thừa số x chưa biết:

- GV nêu: có phép nhân x  x 2 = 8
x là thừa số chưa biết nhân với 2 = 8.

Từ phép nhân x x 2 = 8 ta có thể lập phép chia theo nhận xét: “Muốn tìm x ta lấy 8 chia cho TS thứ II”. Hướng dẫn HS viết và tính:

x x 2 = 8

      x = 8 : 2

      x = 4.

- GV nêu: 3 x x = 15 (tương tự).

4- Thực hành:

BT 1/29: Hướng dẫn HS làm:
	Bảng lớp (1 HS).

Cá nhân (3 HS).

6 chấm tròn.

2 x 3 = 6.

Nhiều HS nhắc lại.

HS làm.

Miệng. Nhận xét.

	2 x 3 = 6

6 : 2 = 3
6 : 3 = 2
	2 x 5 = 10

10 : 2 = 5
10 : 5 = 2
	HS yếu làm bảng.

	- BT 2/29: Hướng dẫn HS làm:
	Làm vở, làm 

	x x 3 = 15

      x = 15 : 3

      x = 5.
	3 x x = 24

      x = 24 : 3

      x = 8.
	bảng. Nhận xét, bổ sung. Đổi vở chấm.

	- BT 3/29: Hướng dẫn HS làm:  
	Làm vở.

	Giải:

Số bông hoa cắm 1 bình là:

15 : 3 = 5 (bông)

ĐS: 5 bông.
	Làm bảng. Nhận xét, bổ sung. Tự chấm vở.

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.
	

	- Cho HS làm: 3 x x = 30.
	Bảng con. Nhận xét.

	- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	


TẬP LÀM VĂN.     Tiết: 23
ĐÁP LỜI KHẲNG ĐỊNH. VIẾT NỘI QUY
A- Mục đích yêu cầu: 

- Biếp đáp lại lời khẳng định phù hợp với tình huống giao tiếp, thể hiện thái độ lịch sự.
- Biết viết lại vài điều trong nội quy nhà trường.
- HS yếu: Biếp đáp lại lời khẳng định phù hợp với tình huống giao tiếp, thể hiện thái độ lịch sự.

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Gọi HS làm BT 1/17.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài học ( Ghi. 

2- Hướng dẫn làm BT:

- BT 1/21: Hướng dẫn HS làm:
a-  HS 1: Con Báo có trèo cây được không ạ?

Được chứ! Nó trèo giỏi lắm.

HS 2: Nó giỏi quá mẹ nhỉ!

b-  HS 1: Thưa bác, bạn Lan có nhà không ạ?

Có. Lan đang học bài trên gác.

HS 2: May quá! Cháu xin gặp bạn ấy một chút ạ!

- BT 2/21: Hướng dẫn HS làm:

VD: - Buổi chiều vào lớp đúng 1hh15. 

        - Ăn mặc đồng phục, sạch sẽ.

        - Đến lớp phải chuẩn bị bài và học bài.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò.

- Gọi HS đọc lại Bảng nội quy của trường.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	Thực hành hỏi đáp (2 HS).

Thực hành hỏi đáp(HS yếu làm).
Làm vở. Gọi HS đọc bài. Nhận xét.

Cá nhân.


THỂ DỤC. Tiết: 46
ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY
TRÒ CHƠI: KẾT BẠN

A- Mục tiêu: 

- Học đi nhanh chuyển sang chạy. Yêu cầu thực hiện bước chạy tương đối. Ôn trò chơi: Kết bạn. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc.

- Xoay các khớp tay, chân, vai, hông,…

- Đi theo vòng tròn và hít thở sâu.

- Ôn một số động tác của bài thể dục.
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x


x x x x

x x x x

x x x x

x x x x



	II- Phần cơ bản:

- Đi thường theo vạch kể thẳng hai tay chống hông.

- Đi thường theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang.

- Đi nhanh chuyển sang chạy.

- GV làm mẫu và giải thích động tác.

- HS thực hiện.

- Trò chơi “Kết bạn”.

- Nhắc lại cách chơi.
	20 phút
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x




	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Cuối người thả lỏng.

- Nhảy thả lỏng.

- GV cùng HS hệ thống lại bài.

- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	x x x x

x x x x

x x x x

x x x x





SINH HOẠT LỚP TUẦN 23
A- Mục tiêu:

1- Đánh giá ưu, khuyết điểm tuần 23:

a)- Ưu:

- Duy trì sĩ số, đi học chuyên cần..

- Có tiến bộ trong học tập. 

- Chữ viết có tiến bộ.

- Thể dục giữa giờ khẩn trương.

b)- Khuyết:

- Một vài em chưa vâng lời: My, Luân, Tuấn...

- Nộp các khoản tiền còn chậm:My, Duy.

2- Mục tiêu: 

- Cho HS hiểu ý nghĩa của ngày 08/3, 26/3.

- Tập bài hát “Ai yêu Bác Hồ kính yêu hơn thiếu niên nhi đồng”.

B- Nội dung:

1- Hoạt động trong lớp:

	- Giúp HS hiểu ý nghĩa ngày 08/3: Ngày Quốc tế phụ nữ; ngày 26/3 ngày thành lập Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh. 

- Tập bài hát “Ai yêu Bác Hồ kính yêu hơn thiếu niên nhi 

đồng”.

GV hát mẫu ( từng câu.

Hát cả bài.
	Nghe, nhắc lại (Cá nhân, đồng thanh).

Lớp đồng thanh hát.


2- Hoạt động ngoài trời:

- Đi theo vòng tròn hát tập thể.

- Chơi trò chơi: Đi chợ; Vòng tròn; Bỏ khăn; Chim sổ lồng; Nhảy ô; Mèo đuổi chuột.

- GV cùng HS tập một số động tác hồi tĩnh.

C- Phương hướng tuần 24:

- Thường xuyên kiểm tra bài.

- Hát 10 bài hát truyền thống.

- Thu các khoản tiền theo quy định.
TUẦN 24

Thứ hai ngày 25 tháng 02 năm 2008

TẬP ĐỌC.     Tiết: 70 +71

QUẢ TIM KHỈ

A- Mục đích yêu cầu: 

- Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.

- Biết đọc phân biệt lời người kể với lời nhân vật.

- Hiểu ý nghĩa các từ: trấn tĩnh, bội bạc, tẽn tò,…

- Hiểu nội dung câu chuyện: Khỉ kết bạn với Cá Sấu, bị Cá Sấu lừa nhưng đã khôn khéo nghĩ ra mẹo để thoát nạn. Những kẻ bội bạc, giả dối như Cá Sấu không bao giờ có bạn.

- HS yếu: Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.  

B- Các hoạt động dạy học: Tiết 1

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Nội quy Đảo Khỉ.

Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (70 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Cá Sấu sống ở dưới nước, Khỉ sống ở trên bờ. Hai con vật này đã từng chơi với nhau nhưng không thể kết thành bạn bè. Vì sao như thế? Câu chuyện “Quả tim Khỉ” sẽ giúp các em biết điều đó ( Ghi.

2- Luyện đọc:

- GV đọc mẫu toàn bài.

- Hướng dẫn HS đọc từng câu đến hết.

- Luyện đọc từ khó: leo trèo, quẫy mạnh, nhọn hoắt, lưỡi cưa,…

- Hướng dẫn cách đọc. 

- Gọi HS đọc từng đoạn đến hết.

( Rút từ mới: trấn tĩnh, bội bạc,…

- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn theo nhóm.

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Hướng dẫn đọc toàn bài.

Tiết 2

3- Hướng dẫn tìm hiểu bài:

- Khỉ đối xử với Cá Sấu ntn?

- Cá Sấu định lừa Khỉ ntn?

- Khỉ nghĩ ra mẹo gì để thoát nạn?

- Vì sao Cá Sấu lại tẽn tò lũi mất?

- Hãy tìm những từ ngữ nói lên tính nết của Khỉ và Cá Sấu?
4- Luyện đọc lại:

- Hướng dẫn HS đọc lại câu chuyện theo lối phân vai.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Câu chuyện nói với em điều gì?
- Về nhà luyện đọc lại, trả lời câu hỏi- Nhận xét.
	Đọc và trả lời câu hỏi (2 HS).

HS đọc lại.

Nối tiếp.

Cá nhân, đồng thanh.

Nối tiếp.

Giải thích.

Theo nhóm(HS yếu đọc nhiều).

Đoạn (cá nhân)

Đồng thanh.

Cá Sấu khóc vì không có bạn. Khỉ mời cá Sấu kết bạn. Ngày nào Khỉ cũng hái hoa quả cho cá sấu ăn.

Giả vờ mời Khỉ đến chơi nhà…Vua cá Sấu ăn.

Giả vờ sẵn sàng giúp cá Sấu, bảo đưa vào bờ…

Vì bị lộ bộ mặt bội bạc…

Khỉ: tốt bụng, thông minh, thật thà,…

Cá Sấu: giả dối, bội bạc, độc ác…

4 nhóm.

Phải chân thật trong tình bạn, không dối trá.


TOÁN.    Tiết: 116
LUYỆN TẬP
A- Mục tiêu:
- Rèn luyện kỹ năng giải bài toán “Tìm một thừa số chưa biết”.

- Rèn luyện kỹ năng giải bài toán có phép chia.

- HS yếu: Rèn luyện kỹ năng giải bài toán “Tìm một thừa số chưa biết”. 

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:

x x 3 = 18   ;   2 x x = 6
10 : 2 = 5

BT 3/29
- Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài ( Ghi.

2- Luyện tập:
- BT1/30:HDHS làm:

        3 x 2 = 6             4 x 3 = 12 

        3 x 2 = 6             3 x 4 = 12

- BT 2/30: Hướng dẫn HS làm:
	 Bảng lớp (2 HS).

Làm miệng-  Nhận xét.

Bảng con.

	x  + 2 = 8

       x = 8 – 2

       x = 6
	x  x 3 = 12

       x = 12 : 3

       x = 4
	HS yếu làm bảng lớp. Nhận xét, bổ sung.

	- BT 3/30: Hướng dẫn HS làm:
	Đọc đề. Làm vở, làm bảng. Nhận xét. Đổi vở chấm.

	Tóm tắt:

3 đoạn: 6 dm.
1 đoạn: ? dm.
	Giải:
Số dm 1 đoạn dài là:

6 : 3 = 2 (dm).

ĐS: 2 dm.
	

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 
	

	12 : 3 = ?  ;  21 : 3 = ?
3 x ? = 12   ;  ? x 7 = ?
	HS trả lời.

	- Giao BTVN:BT4/30

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	


Thứ ba ngày 26 tháng 02 năm 2008

TOÁN.     Tiết: 117
BẢNG CHIA 4
A- Mục tiêu: 

- Lập bảng chia 4. Thực hành chia 4.

- HS yếu: Thực hành chia 4. 

B- Đồ dùng dạy học: Chuẩn bị các tấm bìa có 4 chấm tròn.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:

3 x x = 27                             5 x x = 20

     x = 27 : 3                               x = 20 : 5

     x = 9                                      x = 4

- BT 3/30.

- Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi. 

2- Giới thiệu phép chia 4:

- Ôn tập phép nhân 4.

GV gấn 3 tấm bìa, mỗi tấm bìa có 4 chấm tròn. Hỏi tất cả có bao nhiêu chấm tròn?

- Giới thiệu phép chia 4:

Có 12 chấm tròn. Mỗi tấm có 4 chấm tròn. Hỏi có bao nhiêu tấm bìa?

- Nhận xét: Từ phép nhân 4 là: 4 x 3 = 12, ta có phép chia 4 là: 12 : 4 = 3.

3- Lập bảng chia 4:

Từ kết quả của phép nhân tìm được phép chia tương ứng:

4 x 1 = 4 có 4 : 4 = 1

4 x 2 = 8 có 8 : 4 = 2

Tổ chức cho HS học thuộc lòng bảng chia 4.

4- Thực hành:

- BT 1/31: Hướng dẫn HS làm:
	Miệng.

3 x 4 = 12.

12 chấm tròn.

4 tấm bìa.

12 : 3 = 4.

HS tự lập bảng chia. Học thuộc lòng.

Miệng.

	4 : 4 = 1
8 : 4 = 2
12 : 4 = 3
	16 : 4 = 4
20 : 4 = 5

36 : 4 = 9
	HS yếu làm bảng. Nhận xét.

	- BT 2/31: Hướng dẫn HS làm:
	Đọc đề.

	Tóm tắt:

4 quả: 1 hộp.

20 quả: ? hộp.
	Giải:

Số hộp có là:

20 : 4 = 5 (hộp)

ĐS: 5 hộp.
	Làm vở. Làm bảng. Nhận xét, bổ sung. Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

4 x 5 = ?   ;   4 x 10 = ?

20 : 4 = ?  ;   40 : 4 = ?

- Về nhà học thuộc lòng bảng chia 4- Nhận xét. 
	HS trả lời.


CHÍNH TẢ.     Tiết: 47
QUẢ TIM KHỈ
A- Mục đích yêu cầu: 

- Nghe, viết chính xác, trình bày đúng một đoạn trong bài: Quả tim khỉ.

- Làm đúng các BT phân biệt tiếng có âm, vần dễ lẫn.

- HS yếu: Có thể cho tập chép.

B- Đồ dùng dạy học: Ghi sẵn nội dung đoạn chép, vở BT.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: Tây Nguyên, Ê- đê.
Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Hướng dẫn tập chép:

- GV đọc bài chính tả từng câu đến hết.

- Những chữ nào trong bài chính tả viết hoa? Vì sao?

- Tìm lời của Khỉ và của cá Sấu?

- Luyện viết từ khó: kết bạn, cá Sấu, hoa quả, Khỉ,...

- GV đọc từng cụm từ, câu.
3- Chấm, chữa bài:

- Hướng dẫn HS dò lỗi.

- Chấm bài: 5- 7 bài.

4- Hướng dẫn HS làm BT:

- BT 1a/22: Hướng dẫn HS làm:

Say sưa – xay lúa.

Xông lên – dòng sông

- BT 2b/22: Hướng dẫn HS làm:

Tiếng có vần uc hoặc ut, có nghĩa như sau:

+Co lại ( rút.

+Dùng xẻng lấy đất, đá ( xúc.

+Chọi bằng sừng hoặc đầu ( húc.
III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

- Cho HS viết lại: dòng sông, lục lọi.

- Về nhà luyện viết thêm- Nhận xét.
	Bảng con, bảng lớp (3 HS).

2 HS đọc lại.

Cá Sấu, Khỉ. Tên riêng loài vật.
Bạn là ai? Vì sao bạn khóc.

Bảng con.

Viết vào vở(HS yếu tập chép).

Đổi vở dò.

Bảng con.

Nhận xét.
Làm vở, làm bảng. Nhận xét. Tự chấm vở.

Bảng con. 


KỂ CHUYỆN.      Tiết: 24
QUẢ TIM KHỈ
A- Mục đích yêu cầu: 

- Dựa vào trí nhớ và tranh, kể lại được từng đoạn câu chuyện.

- Biết cùng các bạn phân vai dựng lại câu chuyện.

- Tập trung theo dõi bạn kể, kể tiếp lời bạn. Biết nhận xét.

- HS yếu: kể lại được từng đoạn câu chuyện. 

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Bác sĩ sói.

Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Hướng dẫn kể chuyện:

- Dựa vào tranh kể lại từng đoạn câu chuyện.

- Hướng dẫn HS kể từng đoạn câu chuyện theo tranh.

- Gọi 4 HS kể 4 đoạn câu chuyện trước lớp.

- Phân vai dựng lại câu chuyện.

- Hướng dẫn HS dựng lại câu chuyện.

- Kể trước lớp. 

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

- Qua câu chuyện ta rút ra được điều gì?
- Về nhà kể lại câu chuyện- Nhận xét.
	Kể nối tiếp (4 HS).

Quan sát tranh và nói tóm tắt nội dung.
Nối tiếp trong nhóm(HS yếu tập kể).
Nhận xét, bổ sung.
Theo nhóm.

Nhận xét.
Chân thật trong tình bạn. Nhận xét.


THỦ CÔNG.     Tiết: 24
ÔN TẬP CHƯƠNG II: PHỐI HỢP GẤP, CẮT DÁN HÌNH

A- Mục tiêu:

- HS biết cách gấp, cắt, dán: thiếp chúc mừng, phong bì đúng mẫu.
- HS yêu thích, hứng thú gấp, cắt, dán hình.

B- Chuẩn bị: Mẫu gấp, cắt, dán thiếp chúc mừng, phong bì.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (3 phút): kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS. 

II- Hoạt động 2 (27 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Hôm nay, các em sẽ tập gấp, cát, dán lại các sản phẩm đã học ở chương II ( Ghi.

2- Hướng dẫn HS gấp, cắt, dán hình:

a- Thiếp chúc mừng:

- Gọi HS nêu lại các bước gấp, cắt, dán thiếp chúc mừng + thực hành

+Bước 1: Cắt, gấp thiếp chúc mừng.

+Bước 2: Trang trí thiếp chúc mừng.

- Tổ chức cho HS trình bày sản phẩm theo nhóm. Nhận xét.

b- Phong bì:

- Gọi HS nêu lại các bước gấp, cắt, dán phong bì + thực hành

+Bước 1: Gấp phong bì.

+Bước 2: Cắt phong bì.

+Bước 3: Dán phong bì.
- Hướng dẫn HS thực hành theo 4 nhóm.

- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm.
III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò 

- GV nhấn mạnh cách gấp, cắt, dán hình sao cho đẹp? 

- Về nhà tập làm lại- Chuẩn bị giấy màu, hồ, kéo…- Nhận xét.


Thứ tư ngày 27 tháng 02 năm 2008

TẬP ĐỌC.     Tiết:  72
VOI NHÀ

A- Mục đích yêu cầu: 

- Đọc trôi toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng. Đọc đúng các từ ngữ: khựng lại, nhúc nhích, vũng lầy, lững thững, quặp chặt...

- Biết chuyển giọng phù hợp với nội dung từng đoạn.

- Hiểu nghĩa các từ khó: khựng lại, rú ga,...

- Hiểu nội dung bài: Voi rừng được nuôi thành voi nhà, làm nhiều việc có ích cho con người.

- HS yếu: Đọc trôi toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng.

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Quả tim khỉ.

- Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ biết thêm câu chuyện thú vị về một chú voi nhà ( Ghi.

2- Luyện đọc:

- GV đọc mẫu.

- Gọi HS đọc từng câu đến hết.

- Luyện đọc từ khó: rét, lùm cây, lừng lững, lo lắng, vội vã,…

- Gọi HS đọc từng đoạn đến hết.

( Rút từ mới: khựng lại, rú ga,...

- Hướng dẫn cách đọc.

- HS đọc đoạn theo nhóm.

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Đọc toàn bài.

3- Tìm hiểu bài:

- Vì sao những người trong xe lại ngủ đêm trong rừng?

- Mọi người lo lắng ntn khi con voi đến gần xe?

- Con voi đã giúp họ thế nào?

4- Luyện đọc lại:

Hướng dẫn HS đọc theo vai.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Qua bài  này ta thấy voi là con vật ntn?

- Về nhà đọc và trả lời câu hỏi lại bài- Nhận xét.
	Đọc và trả lời câu hỏi (2 HS).

Nối tiếp.

Cá nhân, đồng thanh.

Nối tiếp.

Giải thích.

HS đọc nhóm(HS yếu đọc nhiều).

Cá nhân.

Đồng thanh.

Vì xe bị sa xuống vũng lầy.

Sợ con voi đập tan xe. Tứ định bắn, Cần ngăn lại.

Quặp chặt vòi vào đầu xe...khỏi vùng lầy.

Cá nhân.

Thông minh, giúp ích cho con người.


TOÁN.     Tiết:  118

MỘT PHẦN TƯ

A- Mục tiêu:

- Giúp HS hiểu, nhận biết được “một phần tư”. Biết viết và đọc 1/4.

- HS yếu: Biết viết và đọc 1/4. 

B- Đồ dùng dạy học: Các ảnh bìa hình tròn, hình vuông.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:

16 : 4 = 4.

24 : 4 = 6.

BT 2/31.

- Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi. 

2- Giới thiệu “một phần tư”:

- Hướng dẫn HS quan sát hình vuông.
Hình vuông được chia thành 4 phần bằng nhau trong đó có một phần được tô màu. Như thế đã tô màu ¼ hình vuông.
- Hướng dẫn HS đọc, viết 1/4.

*Kết luận: Chia hình vuông thành 4 phần bằng nhau, lấy đi một phần được 1/4 hình vuông. 

3- Thực hành:

- BT 1/32: Hướng dẫn HS làm:


	Bảng lớp (1 HS).

Quan sát.

HS nhắc lại ¼.

HS đọc, viết ¼.
2 nhóm.

Đại diện nhóm làm(HS yếu). Nhận xét. Tuyên dương nhóm thắng.

	- BT 3/32: Hướng dẫn HS làm.

Tô màu và khoanh tròn 1/4 số con vật.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

- Trò chơi: BT 4/32.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	Làm vở, làm bảng. Nhận xét. Tự chấm vở.

2 nhóm. Nhận xét.


TẬP VIẾT.     Tiết: 24
CHỮ HOA U, Ư
A- Mục đích yêu cầu: Rèn kỹ năng viết chữ:

- Biết viết chữ hoa U, Ư theo cỡ chữ vừa và nhỏ.

- Biết viết cụm từ ứng dụng “Ươm cây gây rừng” theo cỡ nhỏ, viết chữ đúng mẫu, đẹp.

- Viết đúng kiểu chữ, khoảng cách giữa các chữ, đều nét, nối chữ đúng quy định và viết đẹp.

B- Đồ dùng dạy học: 

Mẫu chữ viết hoa U, Ư. Viết sẵn cụm từ ứng dụng.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): Kiểm tra bài cũ: Cho HS viết chư hoa T, Thẳng.

- Nhận xét- Ghi điểm. 
	Bảng lớp, bảng con (2 HS).

	II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em viết chữ hoa U, Ư ( ghi bảng. 

2- Hướng dẫn viết chữ hoa: 
	

	- Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:

a- Chữ hoa U:
- Chữ hoa U cao mấy ô li?

- Gồm 2 nét: là nét móc 2 đầu và nét móc ngược phải.
	Quan sát.

5 ô li.

	- Hướng dẫn cách viết.
	Quan sát.

	- GV viết mẫu và nêu quy trình viết.
	Quan sát.

	- Hướng dẫn HS viết bảng con.

b- Chữ hoa Ư:

- Giống chữ U thêm một dấu râu trên nét 2.
- GV viết mẫu.

- Hướng dẫn HS viết trên bảng con.
	Bảng con.

Quan sát.

Bảng con.

	3- Hướng dẫn HS viết chữ Ươm:
	

	- Cho HS quan sát và phân tích chữ Ươm.
	Cá nhân. 

	- GV viết mẫu và hướng dẫn cách viết.

- Nhận xét.
	Quan sát. 

Bảng con.

	4- Hướng dẫn cách viết cụm từ ứng dụng:
	

	- Giới thiệu cụm từ ứng dụng.

- Gọi HS đọc cụm từ ứng dụng.

- Giải nghĩa cụm từ ứng dụng.

- Hướng dẫn HS quan sát và phân tích cấu tạo của câu ứng dụng về độ cao, cách đặt dấu thanh và khoảng cách giữa các con chữ…

- GV viết mẫu.
	HS đọc.

Cá nhân.

4 nhóm. Đại diện trả lời. Nhận xét.

Quan sát.

	5- Hướng dẫn HS viết vào vở TV:
	

	Hướng dẫn HS viết theo thứ tự:

- 1dòng chữ U, Ư cỡ vừa.

- 1dòng chữ U,Ư cỡ nhỏ.

- 1dòng chữ Ươm cỡ vừa.

- 1 dòng chữ Ươm cỡ nhỏ.

- 1 dòng câu ứng dụng.
	HS viết vở.

	6- Chấm bài: 5- 7 bài. Nhận xét.
	

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò
	

	- Cho HS viết lại chữ U, Ư, Ươm.
	Bảng (HS yếu)

	- Về nhà luyện viết thêm – Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


TỰ NHIÊN XÃ HỘI.     Tiết: 24
CÂY SỐNG Ở ĐÂU
A- Mục tiêu:

- Cây cối có thể sống được ở khắp nơi: trên cạn, dưới nước.

- Thích sưu tầm và bảo vệ cây cối.
B- Đồ dùng dạy học: Hình vẽ trong SGK/50, 51. Sưu tầm tranh ảnh các loại cây sống ở môi trường khác nhau.
C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (3 phút): kiểm tra bài cũ: trả lời câu hỏi:

- Kể về công việc của các thành viên trong gia đình em? 

- Kể tên các loại đường giao thông có ở địa phương em?
- Nhận xét.

II- Hoạt động 2 (27 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Hoạt động 1: Làm việc với SGK.

- Bước 1: HS quan sát các hình trong SGK và nói về nơi sống của cây cối trong từng hình.

- Bước 2: Đại diện trình bày trước lớp. Cây có thể sống ở đâu?

*Kết luận: Cây có thể sống ở khắp nơi, trên cạn, dưới nước.

3- Hoạt động 2: Triển lãm.

- Bước 1: Nhóm trưởng yêu cầu các thành viên trong nhóm đưa những tranh ảnh đã sưu tầm cho cả nhóm xem.

Cùng nhau nói tên các cây và nơi sống của chúng.

Hướng dẫn HS mỗi nhóm dán vào 2 tờ giấy lớn:1 nhóm cây sống dưới nước, 1 nhóm cây sống trên cạn.

- Bước 2: Hoạt động cả lớp.

Hướng dẫn các nhóm trưng bày sản phẩm.
III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Cây dừa sống ở đâu?
- Kể một số loại cây sống dưới nước?

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	HS trả lời (2 HS).

Nhận xét.
Theo nhóm.

Cá nhân.

Khắp nơi: trên cạn, dưới nước.
4 nhóm.

Thảo luận.

4 nhóm. Nhận xét.

Trên cạn.

Bèo, sen,...


Thứ năm ngày 28 tháng 02 năm 2008

TOÁN.     Tiết:  119
LUYỆN TẬP

A- Mục tiêu:

- Giúp HS học thuộc lòng bảng chia 4. Rèn luyện kỹ năng vận dụng bảng chia đã học. Nhận biết ¼.
- HS yếu: Nhận biết ¼. 

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:

y + 2 = 10

      y = 10 - 2 = 8.
BT 3/32.

- Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Luyện tập:

- BT 1/33: Hướng dẫn HS làm:
	Bảng lớp (2 HS).

Miệng.

	4 : 4 = 1

36 : 4 = 9
40 : 4 = 10
	8 : 4 = 2
16 : 4 = 4
24 : 4 = 6
	HS yếu làm bảng.

Nhận xét, bổ sung.

	- BT 2/33: Hướng dẫn HS làm:
	Bảng con.

	4 x 3 = 12

12 : 3 = 4
	4 x 2 = 8

8 : 4 = 2
	

	- BT 3/33: Hướng dẫn HS làm:
	

	Tóm tắt:

4 tổ: 24 quyển.

1 tổ: ? quyển.
	Giải:

Số quyển vở mỗi tổ được chia là:

24 : 4 = 6 (quyển)

ĐS: 6 quyển.
	Làm vở. Làm bảng. Nhận xét. Bổ sung. Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Trò chơi: BT 5/33.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	3 nhóm. Nhận xét.


LUYỆN TỪ VÀ CÂU.     Tiết: 24
TỪ NGỮ VỀ LOÀI THÚ. 

DẤU CHẤM, DẤU PHẨY.
A- Mục đích yêu cầu: 

- Mở rộng vốn từ về các loài thú. Luyện tập về dấu chấm, dấu phẩy.

- HS yếu: Mở rộng vốn từ về các loài thú. 
B- Đồ dùng dạy học:  Ghi sẵn BT.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT 3/20.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài học ( Ghi.

2- Hướng dẫn làm bài tập:

- BT 1/23: Hướng dẫn HS làm:

+Cáo tinh ranh.           +Sóc nhanh nhẹn.

+Gấu trắng tò mò.       +Nai hiền lành.

+Thỏ nhút nhát.           +Hổ dữ tợn.

- BT 2/23: Hướng dẫn HS làm:

+Dữ như hổ.                +Khỏe như voi.

+Nhát như thỏ.            +Nhanh như sóc.

- BT 3/20: Hướng dẫn HS làm:

Trì....sớm, Khánh....thú. Hai....thang. Ngoài đường, người....thú, trẻ...
III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Dữ như gì?

- Khỏe như gì? 

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	Bảng (1 HS).

Miệng(HS yếu làm). Nhận xét.
2 nhóm. Đại diện làm. Nhận xét. Bổ sung. 
Làm vở. Đọc bài làm. Nhận xét.

Tự chấm.
Hổ.

Voi.


CHÍNH TẢ.     Tiết: 48
VOI NHÀ
A- Mục đích yêu cầu: 

- Nghe, viết chính xác, trình bày đúng một đoạn trong bài: Voi nhà.
- Làm đúng các BT phân biệt tiếng có âm, vần dễ lẫn: s/x, ut/uc.
- HS yếu: Có thể cho tập chép.

B- Đồ dùng dạy học: Ghi sẵn BT.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: chim sáo, xông lên, lụt lội.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Hướng dẫn nghe viết:

- GV đọc đoạn viết chính tả.

+Câu nào có dấu gạch ngang?

+Câu nào có dấu chấm than?
- Luyện viết từ khó: huơ, quặp,...

- GV đọc từng cụm từ đến câu đến hết.

3- Chấm, chữa bài:

- Hướng dẫn HS dò lỗi.

- Chấm bài: 5- 7 bài.

4- Hướng dẫn HS làm BT:

- BT 1a/24: Hướng dẫn HS làm:

+ Sâu bọ      + Xâu kim.

+ Củ sắn      + Xắn tay áo.

+ Sinh sống + Xinh đẹp
+ Xát gạo    + Sát bên cạnh.
III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

- Cho HS viết: xâu kim, huơ vòi.
- Về nhà luyện viết thêm- Nhận xét.
	Bảng con, bảng lớp (3 HS).

2 HS đọc lại.

Nó đập tan xe mất.

Phải bắn thôi!
Bảng con.

HS viết vào vở.HS yếu tập chép.
Đổi vở dò.

Bảng con 2 từ. Làm vở, làm bảng. Nhận xét, bổ sung. Tự chấm.

Bảng.



ĐẠO ĐỨC.     Tiết: 24
LỊCH SỰ KHI NHẬN VÀ GỌI ĐIỆN THOẠI (tiếp theo)
A- Mục tiêu:

- Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại để thể hiện sự tôn trọng người khác và tôn trọng chính bản thân mình.

- Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại có nghĩa là nói năng rõ ràng, từ tốn, lễ phép, nhấc và đặt máy nghe nhẹ nhàng.

- Biết phân biệt hành vi đúng và hành vi sai khi nhận và gọi điện thoại.

- Thực hiện nhận và gọi điện thoại lịch sự.

B- Chuẩn bị: Các tình huống.
C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (3 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS trả lời câu hỏi:

- Khi gọi và nhận điện thoại ta nên làm gì?

- Khi gọi và nhận điện thoại ta không nên làm gì?

Nhận xét.

II- Hoạt động 2 (27 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi. 

2- Hoạt động 1: Trò chơi sắm vai.
Chia nhóm đóng vai tình huống.

- Gọi điện hỏi thăm sức khỏe của một bạn cùng lớp bị ốm.
- Một người gọi điện thoại nhầm đến nhà em.

- Em gọi nhần đến nhà người khác.

*Kết luận: Trong tình huống nào các em cũng phải cư xử lịch sự.
3- Hoạt động 2: Xử lý tình huống.

Chia nhóm yêu cầu thảo luận để xử lý tình huống.

- Có điện thoại của bố nhưng không có bố ở nhà.

- Có điện thoại của mẹ nhưng mẹ đang bận.

- Em đến nhà bạn chơi, bạn vừa ra ngoài thì chuông điện thoại reo.
*Kết luận: Trong bất kỳ tình huống nào các em cũng phải cư xử một cách lịch sự, nói năng rõ ràng, rành mạch.
III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Trong lớp đã có em nào từng gặp các tình huống như trên? Khi đó em đã làm gì? Chuyện gì đã xảy ra sau đó?
- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	2 HS trả lời.

Nhận xét.

3 nhóm. Đóng vai trước lớp. Nhận xét, bổ sung.
3 nhóm.

Đại diện trả lời.

Lễ phép nói với người gọi  điện là không có bố ở nhà.

Nói mẹ đang bận xin bác chờ một chút.

Nhận điện thoại nói rõ ràng và tự giới thiệu mình. Hẹn gọi lại...

HS tự liên hệ bản thân.



THỂ DỤC. Tiết: 47
ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY

TRÒ CHƠI: KẾT BẠN

A- Mục tiêu: 

- Ôn đi nhanh chuyển sang chạy. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác.
- Ôn trò chơi: Kết bạn. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi.Tranh chạy nhanh.
C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Xoay các khớp tay, chân, vai, hông,…

- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp.

- Ôn một số động tác của bài thể dục: tay, chân, lường, bụng.
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x




	II- Phần cơ bản:

- Đi thường theo vạch kể thẳng hai tay chống hông.

- Đi thường theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang.

- Đi nhanh chuyển sang chạy.
- Trò chơi “Kết bạn”.

- GV nêu tên, nhắc lại cách chơi.
	20 phút
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x




	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.

- Cuối người thả lỏng.

- Nhảy thả lỏng.

- GV cùng HS hệ thống lại bài.

- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	x x x x

x x x x

x x x x

x x x x





Thứ sáu ngày 29 tháng 02 năm 2008

TOÁN.     Tiết: 120
BẢNG CHIA 5

A- Mục tiêu: 

- Lập bảng chia 5. Thực hành chia 5.

- HS yếu: Thực hành chia 5. 
B- Đồ dùng dạy học: Chuẩn bị các tấm bìa có 5 chấm tròn.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:

4 x 3 = 12
12 : 3 = 4

- BT 3/33.

- Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi. 

2- Giới thiệu phép chia 5:

- Ôn tập phép nhân 5.

GV gấn 4 tấm bìa, mỗi tấm bìa có 5 chấm tròn. Hỏi tất cả có bao nhiêu chấm tròn?

- Giới thiệu phép chia 5:

Có 20 chấm tròn chia đều trên mỗi tấm có 5 chấm tròn. Hỏi có bao nhiêu tấm bìa?

- Nhận xét: Từ phép nhân 5 là: 5 x 4 = 20, ta có phép chia 5 là: 20 : 5 = 4.

3- Lập bảng chia 5:

Cho HS lập bảng chia 5 từ kết quả của phép nhân 5:

5 x 1 = 5 có 5 : 5 = 1

5 x 2 = 10 có 10 : 2 = 5
Tổ chức cho HS học thuộc lòng bảng chia 5.

4- Thực hành:

- BT 1/33: Hướng dẫn HS làm:
	Bảng lớp (2 HS).
5 x 4 = 20.

20 chấm tròn.

4 tấm bìa.

20 : 5 = 4.

HS đọc.
Cá nhân, đồng thanh.

Miệng.

	5 : 5 = 1

10 : 5 = 2
15 : 5 = 3
	20 : 5 = 4

25 : 5 = 5

45 : 5 = 9
	HS yếu làm bảng. Nhận xét.

	- BT 3/33: Hướng dẫn HS làm:
	Đọc đề.

	Tóm tắt:

5 tổ: 20 tờ.

1 tổ: ? tờ.
	Giải:

Số tờ báo 1 tổ nhận là:

20 : 5 = 4 (tờ)

ĐS: 4 tờ.
	Làm vở. Làm bảng. Nhận xét, bổ sung. Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

25 : 5 = ?   ;   10 : 5 = ?

35 : 5 = ?  ;   40 : 5 = ?

- Về nhà học thuộc lòng bảng chia 4- Nhận xét. 
	HS trả lời.


TẬP LÀM VĂN.     Tiết: 24
ĐÁP LỜI PHỦ ĐỊNH. NGHE, TRẢ LỜI CÂU HỎI
A- Mục đích yêu cầu: 

- Biếp đáp lại lời phủ định trong giao tiếp đơn giản.

- Nghe, kể một mẩu chuyện vui, nhớ và thuộc lòng đúng các câu hỏi.
- HS yếu: Biếp đáp lại lời phủ định trong giao tiếp đơn giản. 

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Gọi HS làm BT 2/21.

Gọi 2 HS đọc lại BT 2/21.
Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài học ( Ghi. 

2- Hướng dẫn làm BT:

- BT 1/24: Hướng dẫn HS làm:

Lời đáp:

a-  Dạ thế ạ! Cháu xin lỗi.
b-  Thế ạ! Lúc nào rỗi bố mua cho con bố nhé.

c-  Hay là con nói với bố đưa mẹ đi bệnh viện.
- BT 2/25: Hướng dẫn HS làm:

GV kể chuyện “Vì sao”- SGV/110.

Hướng dãn HS thảo luận tìm ra câu trả lời:

a-  Lần đầu về quê chơi cô bé thấy gì cũng lạ.

b-  Sao con bò này có sừng hả anh?

c-  Vì nó là một con ngựa.

d-  Con ngựa.
III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò.

- Gọi HS đóng vai lại tình huống c của BT 1.
- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	Cá nhân (2 HS).

Thực hành đóng vai(HS yếu). Nhận xét. Hướng dẫn làm vở.
Đọc yêu cầu. Đọc 4 câu hỏi.

4 nhóm.

Đại diện trả lời. Làm vở.
HS đóng vai. Nhận xét.


THỂ DỤC. Tiết: 48
ÔN MỘT SỐ BÀI TẬP ĐI THEO VẠCH KẺ THẲNG VÀ ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY. TRÒ CHƠI: NHẢY Ô
A- Mục tiêu: 

- Tiếp tục ôn một số bài tập RLTTCB. Yêu cầu thực hiện tương đối.

- Ôn trò chơi: Nhảy ô. Yêu cầu tham gia chơi tương đối chủ động.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi.tranh đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông. Tranh chạy nhanh.
C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Xoay các khớp cổ tay, chân.

- Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp.

- Chạy nhe nhàng thành một hàng dọc.

- Đi theo vòng tròn và hít thở sâu.


	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x


x x x x

x x x x

x x x x

x x x x



	II- Phần cơ bản:

- Đi thường theo vạch kể thẳng hai tay chống hông.

- Đi thường theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang.

- Đi kiễng gót hai tay chống hông.

- Đi nhanh chuyển sang chạy.

- Trò chơi “Nhảy ô”.

- Nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi.
	20 phút
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x




	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Đi đều 2- 4 hàng dọc và hát.

- - Cuối người thả lỏng.

- Nhảy thả lỏng.

- GV cùng HS hệ thống lại bài.

- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	x x x x

x x x x

x x x x

x x x x





SINH HOẠT LỚP TUẦN 24
A- Mục tiêu:

1- Đánh giá ưu, khuyết điểm tuần 24:

a)- Ưu:

- Tham gia học đều.

- Duy trì phong trào “Đôi bạn cùng tiến”.

- Ăn mặc đồng phục. 
- Thể dục giữa giờ có tiến bộ.
b)- Khuyết:

- Thường xuyên bỏ quên sách vở ở nhà:Vy, Tuấn.
- Chưa có ý thức trong học tập:Vinh, Viên.
- Chưa vâng lời cô:Tuấn.
2- Mục tiêu: 

- Cho HS hiểu ý nghĩa của ngày 08/3, 26/3.

- Tập bài hát “Ai yêu Bác Hồ kính yêu hơn thiếu niên nhi đồng”.

B- Nội dung:

1- Hoạt động trong lớp:

	- Giúp HS hiểu ý nghĩa ngày 08/3: Ngày Quốc tế phụ nữ; ngày 26/3 ngày thành lập Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh. 

- Tập bài hát “Ai yêu Bác Hồ kính yêu hơn thiếu niên nhi 

đồng”.

GV hát mẫu ( từng câu.

Hát cả bài.
	Nghe, nhắc lại (Cá nhân, đồng thanh).

Lớp đồng thanh hát.


2- Hoạt động ngoài trời:

- Đi theo vòng tròn hát tập thể.

- Chơi trò chơi: Đi chợ; Vòng tròn; Bỏ khăn; Chim sổ lồng; Nhảy ô; Mèo đuổi chuột.

- GV cùng HS tập một số động tác hồi tĩnh.

C- Phương hướng tuần 25:

- Duy trì sĩ số, tỷ lệ chuyên cần.

- Tiếp tục phong trào rèn chữ viết.
TUẦN 25

Thứ hai ngày 03 tháng 3 năm 2008

TẬP ĐỌC.     Tiết: 73 +74

SƠN TINH – THỦY TINH

A- Mục đích yêu cầu: 

- Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.

- Biết đọc phân biệt lời người kể với lời nhân vật.

- Hiểu ý nghĩa các từ: cầu hôn, lễ vật, ván, nệp,…

- Hiểu nội dung câu chuyện: Truyện giải thích nạn lụt ở nước ta là do Thủy Tinh ghen tức Sơn Tinh gây ra, đồng thời phản ánh nhân dân ta đắp đê chống lụt.

- HS yếu: Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ. 

B- Các hoạt động dạy học: Tiết 1

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Voi nhà.

Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (70 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Trong tuần 25 + 26, các em sẽ được học chủ điểm Sông biển. Câu chuyện về 2 vị thần Sơn Tinh, Thủy Tinh các em học hôm nay là một cách giải thích của người xưa về nạn lụt và việc chống lụt ( Ghi.

2- Luyện đọc:

- GV đọc mẫu toàn bài.

- Gọi HS đọc từng câu đến hết.

- Luyện đọc từ khó: tuyệt trần, đuối sức, cuồn cuộn, ván, lũ, dãy,…

- Hướng dẫn cách đọc. 

- Gọi HS đọc từng đoạn đến hết.

( Rút từ mới: trấn tĩnh, bội bạc,…

- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn theo nhóm.

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Hướng dẫn đọc toàn bài.

Tiết 2

3- Hướng dẫn tìm hiểu bài:

- Những ai đến cầu hôn Mị Nương?

- Hùng Vương phân xử việc 2 vị thần cầu hôn ntn?

- Kể lại cuộc chiến của 2 vị thần?

- Cuối cùng ai thắng ai?

- Người thua đã làm gì?

- Câu chuyện nói lên điều gì có thật?
4- Luyện đọc lại:

- Hướng dẫn HS thi đọc lại câu chuyện.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Mị Nương là người ntn?
- Về nhà luyện đọc lại, trả lời câu hỏi- Nhận xét.
	Đọc và trả lời câu hỏi (2 HS).

HS đọc lại.

Nối tiếp.

Cá nhân, đồng thanh.

Nối tiếp.

Giải thích.

Theo nhóm(HS yếu đọc nhiều).

Đoạn (cá nhân)

Đồng thanh.

SƠn Tinh, Thủy Tinh.
Ai mang đủ lễ vật đến trước thì được rước Mị Nương.

Thủy tinh hô mưa gọi gió dâng nước lên cuồn cuộn…Sơn Tinh bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi chặn dòng nước lũ…

Sơn Tinh.
Thủy Tinh hàng năm dâng nước lên đánh Sơn Tinh gây lũ lụt khắp nơi.
Nhân dân ta chống lũ rất kiên cường.

Cá nhân.
Mị Nương rất xinh đẹp.


TOÁN.    Tiết: 121
MỘT PHẦN NĂM
A- Mục tiêu:

- Giúp HS hiểu, nhận biết được “một phần năm”. Biết viết và đọc 1/5.

B- Đồ dùng dạy học: Các ảnh bìa hình tròn, hình vuông.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:

10 : 2 = 5.

30 : 5 = 6.

BT 3/34.

- Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi. 

2- Giới thiệu “một phần năm”:

- Hướng dẫn HS quan sát hình vuông.

GV đưa mảnh bìa hình vuông như SGK. Hình vuông được chia thành 5 phần bằng nhau trong đó có một phần được tô màu. Như thế đã tô màu 1/5 hình vuông.

- Hướng dẫn HS đọc, viết 1/5.

*Kết luận: Chia hình vuông thành 5 phần bằng nhau, lấy đi một phần được 1/5 hình vuông. 

3- Thực hành:

- BT 1/35: Hướng dẫn HS làm:

Hướng dẫn HS kẻ các đoạn thẳng để chia các hình thành 5 phần bằng nhau. Tô màu 1/5 hình đó.
	Bảng lớp (1 HS).

Quan sát.

HS nhắc lại ¼.

HS đọc, viết ¼.

4 nhóm.

Đại diện nhóm làm(HS yếu). Nhận xét. 

	- BT 3/35: Hướng dẫn HS làm.

Tô màu và khoanh tròn 1/5 số con vật.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

- Trò chơi: BT 4/35.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	Làm vở, làm bảng. Nhận xét. Tự chấm vở.

2 nhóm. Nhận xét.
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TOÁN.     Tiết: 122
LUYỆN TẬP

A- Mục tiêu:

- Giúp HS học thuộc lòng bảng chia 5. Rèn luyện kỹ năng vận dụng bảng chia đã học. Nhận biết 1/5.

- HS yếu: học thuộc lòng bảng chia 5. Nhận biết 1/5.

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT 2/35.

- Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Luyện tập:

- BT 1/36: Hướng dẫn HS làm:
	Bảng lớp (2 HS).

Miệng.

	5 : 5 = 1

45 : 5 = 9

50 : 5 = 10
	20 : 5 = 4

10 : 5 = 2

30 : 5 = 6
	HS yếu làm bảng.

Nhận xét, bổ sung.

	- BT 2/36: Hướng dẫn HS làm:
	Bảng con 2 p.tính

	2 x 3 = 6
6 : 3 = 2
6 : 2 = 3
	5 x 3 = 15
15 : 3 = 5

15 : 5 = 3
	Làm vở, làm bảng. Nhận xét, bổ sung. Đổi vở chấm.

	- BT 3/36: Hướng dẫn HS làm:
	

	Giải:

Số hàng cây dừa được trồng là:

20 : 5 = 4 (hàng)

ĐS: 4 hàng.
	Làm vở. Làm bảng. Nhận xét. Bổ sung. Đổi vở chấm.

	- BT 4/36: Hướng dẫn HS làm:

Giải:

Số cây chuối mỗi hàng trồng là:

20 : 5 = 4 (cây)

ĐS: 4 cây.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.
	Đọc đề. Làm vở, làm bảng. Nhận xét, bổ sung. Tự chấm vở.


	25 : 5 = ? 

5 : 5 = ?
	30 : 5 = ?

45 : 5 = ?
	HS trả lời.

	- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	


CHÍNH TẢ.     Tiết: 49
SƠN TINH – THỦY TINH
A- Mục đích yêu cầu: 

- Chép lại chính xác một đoạn trích trong bài: Sơn Tinh – Thủy Tinh.
- Làm đúng các BT phân biệt tiếng có âm, vần dễ lẫn.

- HS yếu: Chép lại chính xác một đoạn trích trong bài: Sơn Tinh – Thủy Tinh. 
B- Đồ dùng dạy học: Ghi sẵn nội dung đoạn chép, vở BT.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: Sản xuất. chim sẽ, rút dây,…
Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Hướng dẫn tập chép:

- GV đọc đoạn chép.

- Luyện viết từ khó: Mị Nương, Hùng Vương, tuyệt trần, kén,...

- Hướng dẫn HS nhìn bảng chép lại vào vở.
3- Chấm, chữa bài:

- Hướng dẫn HS dò lỗi.

- Chấm bài: 5- 7 bài.

4- Hướng dẫn HS làm BT:

- BT 1a/26: Hướng dẫn HS làm:

    Trú mưa ; Truyền tin.
    Chú ý     ; Chuyền cành.

    Chở hàng; Trở về.
- BT 2b/26: Hướng dẫn HS làm:

Nghỉ ngơi, chỉ trỏ, quyển vở…

Nghĩ ngợi, vỡ trứng, màu mỡ…

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

- Cho HS viết lại: xanh thẳm, trở về, nghĩ ngợi.

- Về nhà luyện viết thêm- Nhận xét.
	Bảng con, bảng lớp (3 HS).

2 HS đọc lại.

Bảng con.

Viết vào vở.

Đổi vở dò.

Bảng con.

Nhận xét.

Làm vở, làm bảng. Nhận xét. Tự chấm vở.

Bảng con. 


KỂ CHUYỆN.      Tiết: 25
SƠN TINH – THỦY TINH
A- Mục đích yêu cầu: 

- Biết sắp xếp lại các tranh theo đúng yêu cầu.

- Kể từng đoạn câu chuyện theo tranh.

- Biết phối hợp lời kể với giọng điệu, cử chỉ, điệu bộ thích hợp.

- Nghe và ghi nhớ lời kể của bạn. Nhận xét đúng lời kể của bạn.
- HS yếu: Biết sắp xếp lại các tranh theo đúng yêu cầu. Kể từng đoạn câu chuyện theo tranh.

BD(ồ dùng dạy học: 3 tranh minh họa truyện trong SGK.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Quả tim khỉ.
Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Hướng dẫn kể chuyện:

- Sắp xếp lại thứ tự các tranh theo nội dung câu chuyện.

- GV gắn các tranh lên bảng.

- Gọi HS nêu nội dung từng tranh.

- Gọi 1 HS lên sắp xếp lại tranh theo thứ tự. Thứ tự đúng của các tranh là: 

+Tranh 3: Vua Hùng tiếp 2 thần Sơn Tinh và thủy Tinh.

+Tranh 2: Sơn Tinh mang ngựa đến đón Mị Nương.

+Tranh 1: Cuộc chiến đấu giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh.

- Kể từng đoạn câu chuyện theo các tranh.

- Gọi HS kể từng đoạn.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

- Truyện Sơn Tinh- Thủy Tinh nói lên điều gì có thật?
- Về nhà kể lại câu chuyện- Nhận xét.
	Kể nối tiếp (4 HS).

Quan sát tranh.

Cá nhân.

Theo nhóm( HS yếu tập kể nhiều). Nối tiếp. Nhận xét.

Nhân dân ta chống lũ rất kiên cường.


THỦ CÔNG.     Tiết: 25
LÀM DÂY XÚC XÍCH TRANG TRÍ
A- Mục tiêu:

- HS biết làm dây xúc xích bằng giấy thủ công.

- Làm được dây xúc xích để trang trí.

- HS thích làm đồ chơi, yêu thích sản phẩm lao động của mình.

B- Chuẩn bị: Dây xúc xích mẫu. Quy trình làm dây xúc xích. Giấy màu, kéo, hồ…

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (3 phút): kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS. 

II- Hoạt động 2 (27 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài ( Ghi.

2- Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:

- Giới thiệu mẫu xúc xích.

+Các vòng của dây xúc xích làm bằng gì?

+Có hình dáng, màu sắc và kích thước ntn?

+Để có được dây xúc xích ta phải làm ntn?

3- Hướng dẫn mẫu:

- Bước 1: Cắt thành các nan giấy.

Lấy 3- 4 tờ giấy màu khác nhau cắt thành các nan giấy rộng 1 ô, dài 12 ô.

Mỗi tờ giấy cắt thành 4- 6 nan.

- Bước 2: Dán các nan giấy thành dây xúc xích.

Bôi hồ 1 đầu nan và dán nan thứ nhất thành vòng tròn (H 2).

Luồn nan thứ hai vào vòng nan 1 (H 3), sau đó bôi hồ vào đầu nan và dán tiếp thành vòng tròn thứ hai.

Làm như vậy đối với các nan tiếp theo.

- Gọi HS nhắc lại cách làm dây xúc xích.

- Hướng dẫn HS tập cắt các nan.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò 

- Nêu lại quy trình làm dây xúc xích. 

- Về nhà tập làm lại- Chuẩn bị tiết 2 thực hành- Nhận xét.
	Quan sát.

Giấy màu.

Hình tròn,…

Nối các vòng tròn

Quan sát.

Cá nhân.

Theo nhóm.
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TẬP ĐỌC.     Tiết:  75
BÉ NHÌN BIỂN
A- Mục đích yêu cầu: 

- Đọc trôi toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng. Biết đọc thơ với giọng tươi vui.

- Hiểu nghĩa các từ khó: bễ, còng, sóng lừng.
- Hiểu nội dung bài thơ: Bé rất yêu biển, bé thấy biển to, rộng mà ngộ nghĩnh như trẻ con. Học thuộc lòng bài thơ.
- HS yếu: Đọc trôi toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng. 

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Sơn Tinh- Thủy Tinh.

- Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Bài thơ “Bé nhìn biển” các em học hôm nay sẽ cho các em biết biển là như thế nào theo cách nhìn của một bạn nhỏ ( Ghi.

2- Luyện đọc:

- GV đọc mẫu toàn bài.

- Gọi HS đọc từng câu đến hết.

- Luyện đọc từ khó: lon ton, to lớn, biển nhỏ…

- Hướng dẫn cách đọc.

- Gọi HS đọc từng đoạn đến hết.

( Rút từ mới: bễ, còng, sóng lừng,...

- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn trong nhóm.

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Đọc toàn bài.

3- Tìm hiểu bài:

- Tìm những câu thơ cho thấy biển rất rộng?

- Những hình ảnh nào cho thấy biển giống như trẻ con?

- Em thích khổ thơ nào nhất? Vì sao?

4- Luyện đọc lại:

- Hướng dẫn HS học thuộc lòng bài thơ.

- Thi học thuộc lòng bài thơ.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Em có thích biển trong bài thơ này không? Vì sao?

- Về nhà học thuộc lòng bài thơ- Nhận xét.
	Đọc và trả lời câu hỏi (2 HS).

HS đọc lại.

Nối tiếp.

Cá nhân, đồng thanh.

Nối tiếp.

Giải thích.

HS đọc nhóm (HS yếu đọc nhiều).

Cá nhân.

Đồng thanh.

Tưởng rằng…bằng trời.

Như…Chỉ có…Biển to…

Bãi giằng…

Chơi trò…

Nhìn con…Chơi trò…

HS trả lời.
Cá nhân, đồng thanh.
Cá nhân đọc. Nhận xét.

HS trả lời.


TOÁN.     Tiết:  123
LUYỆN TẬP CHUNG

A- Mục tiêu:

- Thực hiện các phép tính trong một biểu thức có 2 phép tính.

- Giải bài toán có phép nhân.

- HS yếu: Thực hiện các phép tính trong một biểu thức có 2 phép tính. 

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:

4 x 3 = 12

12 : 3 = 4

12 : 4 = 3

BT 3/36.

- Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Luyện tập:

- BT 1/37: Hướng dẫn HS làm:
	Bảng lớp (2 HS).

Bảng con 2 p.tính

	2 x 6 : 3 = 12 : 3
       = 4

5 x 4 : 2 = 20 : 2    

         = 10      
	6 : 2 x 4 = 3 x 4
         = 12

10 : 5 x 7 = 2 x 7

            = 14
	HS yếu làm bảng.

Nhận xét, bổ sung.

	- BT 2/37: Hướng dẫn HS tự làm:
	Thảo luận nhóm.

	x + 3 = 6

      x = 6 – 3

      x = 3
	x x 3 = 6

      x = 6 : 3

      x = 2
	Đại diện làm. Nhận xét, bổ sung.

	- BT 3/37: Hướng dẫn HS làm:
	Đọc đề.

	Tóm tắt:

1 chuồng: 5 con.

4 chuồng: ? con.
	Giải:

Số con thõ 4 chuồng có là: 

5 x 4 = 20 (con)

ĐS: 20 con.
	Làm vở. Làm bảng. Nhận xét. Bổ sung. Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.
	

	- Trò chơi: BT 4/37.
	3 nhóm làm. Nhận xét.

	- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	


TẬP VIẾT.     Tiết: 25

CHỮ HOA V
A- Mục đích yêu cầu: Rèn kỹ năng viết chữ: V
- Biết viết chữ hoa V theo cỡ chữ vừa và nhỏ.

- Biết viết cụm từ ứng dụng “Vượt suối băng rừng” theo cỡ nhỏ, viết chữ đúng mẫu, đẹp.

- Viết đúng kiểu chữ, khoảng cách giữa các chữ, đều nét, nối chữ đúng quy định và viết đẹp.

B- Đồ dùng dạy học: 

Mẫu chữ viết hoa V. Viết sẵn cụm từ ứng dụng.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): Kiểm tra bài cũ: Cho HS viết chư hoa U, Ư, Ươm.

- Nhận xét- Ghi điểm. 
	Bảng lớp, bảng con (2 HS).

	II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em viết chữ hoa V ( ghi bảng. 

2- Hướng dẫn viết chữ hoa: 
	

	- GV gắn chữ mẫu

- Chữ hoa V cao mấy ô li?

- Gồm 3 nét: nét 1 là kết hợp của nét cong trái và nét lượn ngang, nét 2 là nét lượn dọc, nét 3 là nét móc xuôi phải.
	Quan sát.

5 ô li.

	- Hướng dẫn cách viết.
	Quan sát.

	- GV viết mẫu và nêu quy trình viết.
	Quan sát.

	- Hướng dẫn HS viết bảng con.
	Bảng con.

	3- Hướng dẫn HS viết chữ Vượt:
	

	- Cho HS quan sát và phân tích chữ Vượt.
	Cá nhân. 

	- GV viết mẫu và hướng dẫn cách viết.

- Nhận xét.
	Quan sát. 

Bảng con.

	4- Hướng dẫn cách viết cụm từ ứng dụng:
	

	- Giới thiệu cụm từ ứng dụng.

- Gọi HS đọc cụm từ ứng dụng.

- Giải nghĩa cụm từ ứng dụng.

- Hướng dẫn HS quan sát và phân tích cấu tạo của câu ứng dụng về độ cao, cách đặt dấu thanh và khoảng cách giữa các con chữ…

- GV viết mẫu.
	HS đọc.

Cá nhân.

4 nhóm. Đại diện trả lời. Nhận xét.

Quan sát.

	5- Hướng dẫn HS viết vào vở TV:
	

	Hướng dẫn HS viết theo thứ tự:

- 1dòng chữ V cỡ vừa.

- 1dòng chữ V cỡ nhỏ.

- 1dòng chữ Vượt cỡ vừa.

- 1 dòng chữ Vượt cỡ nhỏ.

- 1 dòng câu ứng dụng.
	HS viết vở.

	6- Chấm bài: 5- 7 bài. Nhận xét.
	

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò
	

	- Cho HS viết lại chữ V, Vượt.
	Bảng (HS yếu)

	- Về nhà luyện viết thêm – Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


TỰ NHIÊN XÃ HỘI.     Tiết: 25
MỘT SỐ LOÀI CÂY SỐNG TRÊN CẠN
A- Mục tiêu:

- Nói tên và nêu ích lợi của 1 số cây sống trên cạn.

- Hình thành kỹ năng quan sát, nhận xét, mô tả..

B- Đồ dùng dạy học: Tranh ở SGK/52, 53. Các cây có ở sân trường.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (3 phút): kiểm tra bài cũ: trả lời câu hỏi:

- Cây sống ở đâu?

- Kể tên một số cây sống ở dưới nước?

- Kể tên một số cây sống ở trên cạn?
- Nhận xét.

II- Hoạt động 2 (27 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Hoạt động 1: Quan sát cây ở sân trường và xung quanh.

- Bước 1: Làm việc theo nhóm nhỏ ở sân trường.

+Nhóm 1: Quan sát cây cối trong sân trường.

+Nhóm 2: Quan sát cây cối xung quanh.

Nói tên cây ? cây hoa hay cây cho bóng mát? Cây đó có hoa không? Vẽ lại cây đã quan sát được?

- Bước 2: Làm việc cả lớp.

Gọi HS đại diện báo cáo kết quả vừa làm.

3- Hoạt động 2: Làm việc với SGK.

- Bước 1: Làm việc theo cặp.

Hướng dẫn HS quan sát tranh trong SGK và trả lời câu hỏi: Nói tên và nêu ích lợi của những cây có trong hình.

- Bước 2: Làm việc cả lớp.

Gọi 1 số HS chỉ và nói tên từng cây trong mỗi hình.

Trong số các cây đó, cây nào là cây ăn quả, cây nào là cây cho bóng mát, cây nào là cây lương thực,…

*Kết luận: Có rất nhiều loài cây sống trên cạn. Chúng là nguồn cung cấp thức ăn cho con người, động vật và ngoài ra chúng còn có nhiều ích lợi khác.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Kể một số loại cây sống trên cạn khác?

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	HS trả lời (3 HS).

Nhận xét.

2 nhóm.

Quan sát, ghi ra giấy. tập hợp về lớp.
ĐD trình bày. Nhận xét.

Theo cặp.

Quan sát và trả lời câu hỏi.

H 1: Cây mít.

H 2: Cây phi lao.

H 3: Cây ngô.

HS kể.
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TOÁN.     Tiết:  124
GIỜ, PHÚT
A- Mục tiêu:

- Nhận biết được một giờ có 60 phút. Cách xem đồng hồ khi kim phút chỉ số 3 hoặc số 6.

- Bước đầu nhận biết được đơn vị đo thời gian: giờ, phút.

- Củng cố biểu tượng về thời gian và việc sử dụng thời gian trong đời sống thực tế hàng ngày.
- HS yếu: Nhận biết được một giờ có 60 phút. Cách xem đồng hồ khi kim phút chỉ số 3 hoặc số 6.

B- Đồ dùng dạy học: Mô hình đồng hồ.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
	Bảng lớp (2 HS).

	4 + x = 12

      x = 12 – 4

      x = 8
	4 x x = 12

      x = 12 : 4

      x = 3
	

	- Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Giới thiệu cách xem giờ:

- Ta đã học đơn vị đo thời gian là giờ. Hôm nay học đơn vị đo thời gian mới đó là phút. Một giờ có 60 phút.

- GV ghi: 1 giờ = 60 phút.

- GV sử dụng mô hình đồng hồ, kim đồng hồ chỉ vào 8 giờ. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Quy tiếp kim phút chỉ số 3. Đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút – Ghi bảng.

Tiếp tục quay kim phút chỉ số 6 và nói: Lúc này đồng hồ chỉ 8 giờ 30 phút hay 8 giờ rưỡi – Ghi bảng.

- Gọi HS chỉnh kim đồng hồ chỉ các giờ phút khác nhau và đọc mấy giờ?

3- Thực hành:

- BT 1/38: Hướng dẫn HS làm:

8 giờ 15 phút, 9 giờ 30 phút, 11 giờ.

- BT 2/38: Hướng dẫn HS làm:

HS nối tranh thích hợp.

- BT 3/38: Hướng dẫn HS làm:

4 giờ + 2 giờ = 6 giờ.

7 giờ + 3 giờ = 10 giờ.
	HS đọc.
8 giờ.

HS đọc 8 giờ 15 phút.

HS đọc 8 giờ 30 phút.

Cá nhân.

Bảng con. HS yếu làm bảng lớp.

Làm vở, làm bảng. Nhận xét.

2 nhóm làm. Nhận xét, bổ sung. Tuyên dương.

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- GV quay đồng hồ và gọi HS đọc giờ.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	Cá nhân.


LUYỆN TỪ VÀ CÂU.     Tiết: 25
TỪ NGỮ VỀ SÔNG BIỂN. 

ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI: VÌ SAO?
A- Mục đích yêu cầu: 

- Mở rộng vốn từ về sông biển. 
- Bước đầu biết đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao?

- HS yếu: Mở rộng vốn từ về sông biển. 

B- Đồ dùng dạy học:  Ghi sẵn BT.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT 2/23.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài học ( Ghi.

2- Hướng dẫn làm bài tập:

- BT 1/27: Hướng dẫn HS làm:

Biển khơi, biển xanh, biển lớn, sóng biển, nước biển, cá biển, tôm biển,…

- BT 2/27: Hướng dẫn HS làm:

HS nối cho phù hợp.
- BT 3/27: Hướng dẫn HS làm:

a-  Vì Sơn Tinh đem lễ vật tới trước.

b-  Vì ghen tức muốn cướp lại Mị Nương.

c-  Vì Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Tìm một số từ có tiếng biển? 

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	Bảng con và bảng lớp.

Miệng( HS yếu làm). Nhận xét.

Làm vở, làm bảng. Nhận xét. Tự chấm vở.
3 nhóm. Đại diện làm. Nhận xét.

Rong biển.


CHÍNH TẢ.     Tiết: 50
BÉ NHÌN BIỂN
A- Mục đích yêu cầu: 

- Nghe, viết chính xác, trình bày 3 khổ thơ của bài thơ: Bé nhìn biển.
- Làm đúng các BT phân biệt âm đầu, dấu ?, dấu ~.

- HS yếu: Có thể cho tập chép.

B- Đồ dùng dạy học: Ghi sẵn BT.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: Bé ngã. Em đỡ bé dậy, dỗ bé nín khóc, rồi ru bé ngũ.
Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Hướng dẫn nghe viết:

- GV đọc 3 khổ thơ đầu của bài thơ.

+Bài chính tả cho em thấy bạn nhỏ thấy biển ntn?

+Mỗi dòng thơ có mấy tiếng?

+Nên bắt đầu viết mỗi dòng thơ vào ô nào trong vở?

- Luyện viết đúng: nghỉ, tưởng, trời, giằng, kéo co, bễ, giơ,…

- GV đọc từng dòng thơ đến hết.

3- Chấm, chữa bài:

- Hướng dẫn HS dò lỗi.

- Chấm bài: 5- 7 bài.

4- Hướng dẫn HS làm BT:

- BT 1/28: Hướng dẫn HS làm:

Tên cá bắt đầu bằng:

+ Ch: Chim, chép, chuối, chuồn,…

+ Tr: Trê, trắm, trôi, trích,…

- BT 2b/28: Hướng dẫn HS làm:

Dễ, cổ, mũi.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

- Cho HS viết: cá trê, kéo co.

- Về nhà luyện viết thêm- Nhận xét.
	Bảng con, bảng lớp (3 HS).

2 HS đọc lại.

Rất to lớn, có những hành động giống như 1 con người.

4 tiếng.
Ô thứ 3.

Bảng con.

HS viết vào vở. HS yếu tập chép.
Theo cặp.

2 nhóm làm. Nhận xét, bổ sung. Tuyên dương.

Làm vở, làm bảng. Nhận xét. Tự chấm.

Bảng.




ĐẠO ĐỨC.     Tiết: 25
THỰC HÀNH GIỮA HỌC KỲ II

I. Mục tiêu:

- Giúp HS củng cố về các bài đã học.

- Không đồng tình ủng hộ với những việc làm sai.

- Thực hiện một số công việc cụ thể.

II.Các hoạt động dạy học:

1.Hoạt động 1:Ôn tập:

	a)Trả lại của rơi.

b)Biết nói lời yêu cầu đề nghị.

c)Lịch sự khi gọi và nhận điện thoại.
	Khi nhặt được của rơi cần trảlại cho người mất. Điều đó mang lại niềm vui cho họ và cho chính mình.

Biết nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp trong giao tiếp hàng ngày là tự trọng và tôn trọng người khác.

Khi nhận và gọi điện thoại chúng ta cần có thái độ lịch sự nói năng từ tốn rõ ràng.


2.Hoạt động 2: Củng cố -  dặn dò:

- Về nhà ôn lại bài – Nhận xét. 

THỂ DỤC. Tiết: 49

ÔN MỘT SỐ BÀI TẬP RLTTCB

TRÒ CHƠI: NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH

A- Mục tiêu: 

- Tiếp tục ôn một số bài RLTTCB. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác.

- Ôn trò chơi: Nhảy đúng, nhảy nhanh. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, kẻ vạch cho trò chơi.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Xoay các khớp tay, chân, vai, hông,…

- Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc.

- Đi theo vòng tròn và hít thở sâu.

- Ôn một số động tác của bài thể dục phát triển chung.
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x




	II- Phần cơ bản:

- Đi thường theo vạch kể thẳng hai tay chống hông: 2 lần.

- Đi nhanh chuyển sang chạy: 2 lần.

- Trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh”.

- GV nêu tên, nhắc lại cách chơi. HS chơi.
	20 phút
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x




	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Đi đều 2- 4 hàng dọc.

- Cuối người thả lỏng.

- Nhảy thả lỏng.

- GV cùng HS hệ thống lại bài.

- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	x x x x

x x x x

x x x x

x x x x
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TOÁN.     Tiết: 125

THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ

A- Mục tiêu: 

- Rèn kỹ năng xem đồng hồ.

- Củng cố, nhận biết về các đơn vị đo thời gian: giờ, phút. Phát triển biểu tượng về các khoảng thời gian về 15 phút và 30 phút.

- HS yếu: Rèn kỹ năng xem đồng hồ. 

B- Đồ dùng dạy học: Mô hình đồng hồ.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:

4 giờ + 3 giờ = 7 giờ.

15 giờ -  10 giờ = 5 giờ.

- Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi. 

2- Hướng dẫn HS thực hành xem đồng hồ:

- BT 1/39: Hướng dẫn HS làm:

12 giờ 30 phút; 9 giờ 15 phút.

12 giờ 00 phút; 8 giờ 30 phút.

- BT 2/39: Hướng dẫn HS làm:

Hướng dẫn HS vẽ thêm kim đồng hồ để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng.
	Bảng lớp (2 HS).

Bảng con. HS yếu làm bảng lớp. Nhận xét.

4 nhóm. ĐD trình bày. Nhận xét, bổ sung.

	- BT 3/39: Hướng dẫn HS làm:

HS khoanh vào câu B.
	Miệng và làm vở.

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

- GV chỉnh giờ trên mô hình đồng hồ và gọi HS đọc giờ.

- Về nhà tập xem giờ- Nhận xét. 
	Cá nhân.


TẬP LÀM VĂN.     Tiết: 25

ĐÁP LỜI ĐỒNG Ý. QUAN SÁT TRANH VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI

A- Mục đích yêu cầu: 

- Biếp đáp lại lời đồng ý trong giao tiếp thông thường.

- Quan sát tranh một cảnh biển, trả lời đúng các câu hỏi về cảnh trong tranh.

- HS yếu: - Biếp đáp lại lời đồng ý trong giao tiếp thông thường. trả lời đúng các câu hỏi về cảnh trong tranh.

B- Đồ dủng dạy học: Tranh minh họa cảnh biển trong SGK.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Gọi HS làm BT 1/24.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài học ( Ghi. 

2- Hướng dẫn làm BT:

- BT 1/28: Hướng dẫn HS làm:

a-  Cảm ơn bạn nhé!

b-  Em ngoan quá!

- BT 2/29: Hướng dẫn HS làm:

Gọi trả lời:

a-  Tranh vẽ cảnh biển buổi sáng.

b-  Sóng biển xanh nhấp nhô.

c-  Những cánh buồm đang lướt sóng, những chú hải âu đang chao lượn.

d-  Mặt trời đang dân lên, những đám mây màu tím nhạt đang bồng bềnh trôi, đàn hải âu bày về phía chân trời.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò.

- Khi bạn đồng ý cho mình mượn 1 đồ vật gì đó thì mình phải đáp lời ntn với bạn?

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	Cá nhân (2 HS).

Miệng(HS yếu làm).Nhận xét.
Làm vở, đọc bài làm. Nhận xét, bổ sung.

Cảm ơn bạn.


THỂ DỤC. Tiết: 50

ÔN MỘT SỐ BÀI TẬP RLTTCB

TRÒ CHƠI: NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH

A- Mục tiêu: 

- Tiếp tục ôn một số bài RLTTCB. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác.

- Ôn trò chơi: Nhảy đúng, nhảy nhanh. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, kẻ vạch cho trò chơi.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Xoay các khớp tay, chân, vai, hông,…

- Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc.

- Đi theo vòng tròn và hít thở sâu.

- Ôn một số động tác của bài thể dục phát triển chung.
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x




	II- Phần cơ bản:

- Đi thường theo vạch kể thẳng hai tay chống hông. Lưu ý HS đặt bàn chân thẳng với hướng đi.

- Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang.

- Đi nhanh chuyển sang chạy. Nhắc HS khi chạy không đặt chân chạm đất phía trước bằng gót chân. Chạy xong không dừng lại đột ngột mà phải giảm dần tốc độ.

- Trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh”.

- GV nêu tên, nhắc lại cách chơi. HS chơi.
	20 phút
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x




	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Đi tại chỗ vỗ tay và hát.

- Cuối người thả lỏng.

- Nhảy thả lỏng.

- GV cùng HS hệ thống lại bài.

- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	x x x x

x x x x

x x x x

x x x x





SINH HOẠT LỚP TUẦN 25

A- Mục tiêu:

1- Đánh giá ưu, khuyết điểm tuần 25:

a)- Ưu:

- Tham gia học đều.

- Chuẩn bị đầy đủ ĐDDH trước khi đến lớp.

- Ăn mặc đồng phục.

- Ra vào lớp có xếp hàng.

- Thể dục giữa giờ có tiến bộ.

b)- Khuyết:

- Vẫn còn một vài em nói chuyện riêng trong giờ học:Liên, Hằng, Luân.

- Học còn yếu:Tuấn, Quyên.

- Chưa vâng lời cô:Hiếu, Duy.

2- Mục tiêu: 

- Cho HS hiểu ý nghĩa của ngày 08/3, 26/3.

- Tập bài hát “Ai yêu Bác Hồ kính yêu hơn thiếu niên nhi đồng”.

B- Nội dung:

1- Hoạt động trong lớp:

	- Giúp HS hiểu ý nghĩa ngày 08/3: Ngày Quốc tế phụ nữ; ngày 26/3 ngày thành lập Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh. 

- Tập bài hát “Ai yêu Bác Hồ kính yêu hơn thiếu niên nhi 

đồng”.

GV hát mẫu ( từng câu.

Hát cả bài.
	Nghe, nhắc lại (Cá nhân, đồng thanh).

Lớp đồng thanh hát.


2- Hoạt động ngoài trời:

- Đi theo vòng tròn hát tập thể.

- Chơi trò chơi: Đi chợ; Vòng tròn; Bỏ khăn; Chim sổ lồng; Nhảy ô; Mèo đuổi chuột.

- GV cùng HS tập một số động tác hồi tĩnh.

C- Phương hướng tuần 26:

- Duy trì nề nếp toàn diện.

- Thực hiện tốt phong trào “Vở sạch- Chữ đẹp”, “Đôi bạn cùng tiến”.

TUẦN 26

Thứ hai ngày 10 tháng 3 năm 2008

TẬP ĐỌC.     Tiết: 76 +77

TÔM CÀNG VÀ CÁ CON

A- Mục đích yêu cầu: 

- Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.

- Biết đọc phân biệt lời người kể với lời nhân vật.

- Hiểu ý nghĩa các từ: búng càng, trân trân, bánh lái,…

- Hiểu nội dung câu chuyện: Cá Con và Tôm càng đều có tài riêng. Tôm Càng cứu được bạn qua khỏi nguy hiểm. Tình bạn của vì vậy càng khăng khít.

- HS yếu: Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.

B- Các hoạt động dạy học: Tiết 1

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Bé nhìn biển.

Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (70 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Truyện “Tôm Càng và Cá Con” là một câu chuyện rất thú vị về tình bạn. Chúng ta hãy đọc truyện xem tìnhbạn của chúng được bắt đầu và trở nên thắm thiết ntn? ( Ghi.

2- Luyện đọc:

- GV đọc mẫu toàn bài.

- Gọi HS đọc từng câu đến hết.

- Luyện đọc từ khó: óng ánh, trân trân, ngoắt, quẹo, uốn đuôi,…

- Hướng dẫn cách đọc. 

- Gọi HS đọc từng đoạn đến hết.

( Rút từ mới: cuối bài.

- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn theo nhóm.

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Hướng dẫn đọc toàn bài.

Tiết 2

3- Hướng dẫn tìm hiểu bài:

- Khi đang tập dưới đáy sông Tôm Càng gặp chuyện gì? 

- Cá Con làm quen với Tôm Càng ntn?

- Đuôi của Cá Con có ích lợi gì?

- Vẩy của Cá Con có ích lợi gì?

- Kể lại việc Tôm Càng cứu Cá Con?

- Em thấy Tôm Càng có gì đáng khen?

4- Luyện đọc lại:

- Hướng dẫn HS đọc lại câu chuyện theo vai.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Em học được Tôm Càng điều gì?

- Về nhà luyện đọc lại, trả lời câu hỏi- Nhận xét.
	Đọc và trả lời câu hỏi (2 HS).

HS đọc lại.

Nối tiếp.

Cá nhân, đồng thanh.

Nối tiếp.

Giải thích.

Theo nhóm(HS yếu đọc nhiều).

Đoạn (cá nhân)

Đồng thanh.

Một con vật lạ, thân dẹp, mắt tròn,…

Bằng lời chào, tự giới thiệu tên, nơi ở.

Vừa làm mái chèo, vừa làm bánh lái.

Là bộ áo giáp bảo vệ cơ thể.

HS kể.

Thông minh, nhanh nhẹn, dũng cảm…

4 nhóm. Nhận xét.

Yếu quý bạn…


TOÁN.    Tiết: 126

LUYỆN TẬP

A- Mục tiêu: 

- Củng cố kỹ năng xem đồng hồ.

- Tiếp tục phát triển các biểu tượng về thời gian. Thời điểm, khoảng thời gian, đơn vị đo thời gian. Gắn với việc sử dụng thời gian trong đời sống hàng ngày.

- HS yếu: Củng cố kỹ năng xem đồng hồ.

B- Đồ dùng dạy học: Mô hình đồng hồ.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT 2/39.

GV chỉnh giờ trên mô hình đồng hồ.

- Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi. 

2- Luyện tập:

- BT 1/40: Hướng dẫn HS làm:

Khoanh vào câu C là đúng.

- BT 2/40: Hướng dẫn HS làm:

Câu C
	Bảng lớp (2 HS).

Miệng(HS yếu làm).

Bảng con. Nhận xét.

	- BT 3/40: Hướng dẫn HS làm:

Ngọc đến đúng giờ   Đ

Ngọc đến muộn giờ  S

- BT 4/40: Hướng dẫn HS làm:

a-  ….90 phút.

b-  ….8 giờ.

c-  ….2 giờ.
	2 nhóm. ĐD làm.

Nhận xét.

Làm vở, làm bảng. Nhận xét. Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

- GV chỉnh giờ trên mô hình đồng hồ và gọi HS đọc giờ.

- Về nhà tập xem giờ- Nhận xét. 
	Cá nhân.


Thứ ba ngày 11 tháng 3 năm 2008

TOÁN.     Tiết: 127

TÌM SỐ BỊ CHIA

A- Mục tiêu:

- Biết cách tìm số bị chia khi biết thương và số chia.

- Biết cách trình bày bài giải dạng này.

- HS yếu: Biết cách tìm số bị chia khi biết thương và số chia.
B- Đồ dùng dạy học: Các tấm bìa hình vuông bằng nhau.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT 1/40.

- Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Ôn lại quan hệ giữa phép nhân và phép chia:

- Gắn 6 hình vuông lên bảng thành 2 hàng.

- Có 6 hình vuông gắn thành 2 hàng, mỗi hàng có mấy hình vuông?

6     :     2     =     3

Số bị chia    Số chia   Thương

- Gọi HS nhắc lại tên gọi các thành phần trong phép tính.

- Mỗi hàng có 3 ô vuông. Hỏi 2 hàng có mấy ô vuông?

- Có thể viết: 6 = 3 x 2.

- Nhận xét: Hướng dẫn HS so sánh sự thay đổi vai trò của mỗi số trong phép chia và phép nhân tương ứng: 

6 : 2 = 3

6 = 3 x 2

Số bị chia bằng thương nhân với số chia.

3- Giới thiệu cách tìm số bị chia chưa biết:

x : 2 = 5

Giải thích: số x là số bị chia chưa biết, chia cho 2 được thương là 5.

Hướng dẫn HS lấy 5 x 2 = 10.

Vậy x = 10 là số phải tìm vì 10 : 2 = 5.

Hướng dẫn HS trình bày:  x : 2 = 5

                                          x = 5 x 2 

                                          x = 10.

*Kết luận: Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

4- Thực hành:

- BT 1/41: Hướng dẫn HS nhẩm:
	Bảng lớp (1 HS).

3 hình vuông.

Nhiều HS nhắc lại.

3 x 2 = 6.

HS nhắc lại.

HS yếu làm bảng.

	6 : 2 = 3

3 x 2 = 6
	15 : 3 = 5

5 x 3 = 15
	Nhận xét, bổ sung.

	- BT 2/41: Hướng dẫn HS làm:
	Bảng con 2 p.tính

	x : 3 = 5

           x = 5 x 3

       x = 15
	x : 4 = 2

           x = 4 x 2

       x = 8
	Làm vở, làm bảng. Nhận xét, bổ sung. Đổi vở chấm.

	- BT 3/41: Hướng dẫn HS làm:
	Đọc đề.

	Giải:

Số bao xi măng có tất cả là:

5 x 4 = 20 (bao)

ĐS: 20 bao.
	Làm vở. Làm bảng. Nhận xét. Bổ sung. Tự chấm vở.

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.
	

	25 : 5 = ? 

5 : 5 = ?
	30 : 5 = ?

45 : 5 = ?
	HS trả lời.

	- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	


CHÍNH TẢ.     Tiết: 51

VÌ SAO CÁ KHÔNG BIẾT NÓI?

A- Mục đích yêu cầu: 

- Chép lại chính xác truyện vui: Vì sao cá không biết nói?.

- Viết được một số tiếng có âm đầu r/d, vần ưc/ưt.

- HS yếu: - Chép lại chính xác truyện vui: Vì sao cá không biết nói?.

B- Đồ dùng dạy học: Ghi sẵn nội dung bài tập chép, vở BT.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: nước trà, lực sĩ, mứt dừa…

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Hướng dẫn tập chép:

- GV đọc đoạn chép.

- Việt hỏi anh điều gì?

- Câu trả lời của Lân có gì đáng buồn cười?

- Hướng dẫn HS cách trình bày bài viết.

- Hướng dẫn HS thực hành chép bài.

3- Chấm, chữa bài:

- Hướng dẫn HS dò lỗi.

- Chấm bài: 5- 7 bài.

4- Hướng dẫn HS làm BT:

- BT 1b/29: Hướng dẫn HS làm:

b-  …rực, …thức.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

- Cho HS viết lại: say sưa, ngắm.

- Về nhà luyện viết thêm- Nhận xét.
	Bảng con, bảng lớp (3 HS).

2 HS đọc lại.

Vì sao cá không biết nói?

Chê em hỏi ngớ ngẫn nhưng chính Lân mới ngớ ngẫn khi cho rằng cá không nói được vì miệng ngậm nước.

Viết vào vở.

Nhóm (2 HS).

Bảng con.

Nhận xét.

Bảng con. 


KỂ CHUYỆN.      Tiết: 26

TÔM CÀNG VÀ CÁ CON

A- Mục đích yêu cầu: 

- Dựa vào trí nhớ và tranh minh họa kể lại được từng đoạn câu chuyện “Tôm Càng và Cá Con”.

- Biết cùng các bạn phân vai dựng lại câu chuyện một cách tự nhiên.

- Tập trung nghe bạn kể chuyện. Nhận xét đúng lời kể của bạn.

- HS yếu: kể lại được từng đoạn câu chuyện “Tôm Càng và Cá Con”.

B- Đồ dùng dạy học: 3 tranh minh họa truyện trong SGK.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Sơn Tinh- Thủy Tinh.

Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Hướng dẫn kể chuyện:

- Kể từng đoạn câu chuyện theo tranh.

GV yêu cầu HS quan sát tranh.

Hướng dẫn HS nói vắn tắt nội dung từng tranh.

+Tranh 1: Tôm Càng và Cá Con làm quen với nhau.

+Tranh 2: Cá Con trổ tài bơi lội cho Tôm Càng xem.

+Tranh 3: Tôm Càng phát hiện ra kẻ ác, kịp thời cứu bạn.

+Tranh 4: Cá Con biết tài của Tôm Càng, rất nể trọng bạn.

- Hướng dẫn HS kể theo tranh.

- Thi kể giữa các nhóm.

- Gọi HS đại diện 4 nhóm kể 4 đoạn câu chuyện.

- Phân vai dựng lại câu chuyện.

- Hướng dẫn các nhóm phân vai dựng lại câu chuyện.

- Thi dựng lại câu chuyện trước lớp.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

- Tôm Càng là con vận ntn?

- Về nhà kể lại câu chuyện- Nhận xét.
	Kể nối tiếp (4 HS).

Quan sát tranh.

Cá nhân.

Nhóm(HS yếu tập kể nhiều). 

ĐD kể.

Nối tiếp.

4 nhóm. Nhận xét.

Thông minh…


THỦ CÔNG.     Tiết: 26

LÀM DÂY XÚC XÍCH TRANG TRÍ

A- Mục tiêu:

- HS biết làm dây xúc xích bằng giấy thủ công.

- Làm được dây xúc xích để trang trí.

- HS thích làm đồ chơi, yêu thích sản phẩm lao động của mình.

B- Chuẩn bị: Dây xúc xích mẫu. Quy trình làm dây xúc xích. Giấy màu, kéo, hồ…

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (3 phút): kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS. 

II- Hoạt động 2 (27 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài ( Ghi.

2- Hướng dẫn HS thực hành làm dâyxúc xích trang trí:

- Gọi HS nhắc lại quy trình làm dây xúc xích:

+Bước 1: Cắt thành các nan giấy.

+Bước 2: Dán các nan giấy thành dây xúc xích.

- Hướng dẫn HS thực hành làm dây xúc xích.

- GV quan sát, uốn nắn.

- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.

- Đánh giá sản phẩm.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò 

- Trình bày sản phẩm đẹp. 

- Về nhà tập làm lại- Nhận xét.
	Cá nhân.

Cá nhân.

Nhóm.

Quan sát.


Thứ tư ngày 12 tháng 3 năm 2008

TẬP ĐỌC.     Tiết:  78

SÔNG HƯƠNG
A- Mục đích yêu cầu: 

- Đọc trôi toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng. Biết đọc thơ với giọng thong thả, nhẹ nhàng.

- Hiểu nghĩa các từ khó ở cuối bài.

- Cảm nhận được vẻ đẹp thơ mộng luôn biến đổi của sông Hương qua cách miêu tả của tác giả.

- HS yếu: Đọc trôi toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng.

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Tôm Càng và Cá Con.

- Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Bài tập đọc hôm nay sẽ giới thiệu một trong những cảnh đẹp độc đáo và nổi tiếng của Huế: cảnh sông Hương ( Ghi.

2- Luyện đọc:

- GV đọc mẫu toàn bài.

- Gọi HS đọc từng câu đến hết.

- Luyện đọc từ khó: xanh non, trong lành, phượng vĩ,…

- Hướng dẫn cách đọc.

- Gọi HS đọc từng đoạn đến hết.

( Rút từ mới: ở cuối bài.

- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn trong nhóm.

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Đọc toàn bài.

3- Tìm hiểu bài:

- Tìm những từ chỉ màu xanh khác nhau của sông Hương?

- Vào mùa hè sông Hương đổi màu ntn?

- Do đâu có sự thay đổi đó?

- Vào những đên trăng sáng sông Hương đổi màu ntn?

- Do đâu có sự thay đổi ấy?

- Vì sao Sông Hương là 1 đặc ân của thiên nhiên dành cho thành phố Huế?

4- Luyện đọc lại:

- Gọi HS đọc lại bài.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Em biết ntn về sông Hương?

- Về nhà học thuộc lòng bài thơ- Nhận xét.
	Đọc và trả lời câu hỏi (2 HS).

HS đọc lại.

Nối tiếp.

Cá nhân, đồng thanh.

Nối tiếp.

Giải thích.

HS đọc nhóm(HS yếu đọc nhiều).

Cá nhân.

Đồng thanh.

Xanh thẳm, xanh biếc, xanh non.

Thay chiếc áo xanh thành dãi lụa đào ửng hồng.

Hoa phượng nở đỏ rực 2 bên bờ in xuống nước.

Là 1 đường trăng lung linh dát vàng.

Ánh trăng chiếu rọi sáng lung linh

Làm cho thành phố Huế xinh đẹp, làm cho không khí trở nên trong lành.

2 HS.

Là 1 dòng sông đẹp…


TOÁN.     Tiết:  128

LUYỆN TẬP

A- Mục tiêu:

- Rèn kỹ năng giải bài tập “Tìm số bị chia chưa biết”.

- Rèn luyện kỹ năng giải bài toán có phép chia.

- HS yếu: Rèn kỹ năng giải bài tập “Tìm số bị chia chưa biết”.

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
	

	x : 3 = 5

           x = 5 x 3

        x = 15
	x : 4 = 2

           x = 2 x 4

        x = 8
	Bảng lớp (2 HS).

	BT 3/36.

- Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Luyện tập:

- BT 1/42: Hướng dẫn HS làm:
	Miệng.

	6 : 2 = 3
	6 : 3 = 2
	20 : 4 = 5
	HS yếu làm bảng.

	- BT 2/42: Hướng dẫn HS tự làm(Bỏ câu c).
	Bảng con 2p.tính.

	x -  4 = 2

            x = 2 + 4

      x = 6
	x : 4 = 2

           x = 2 x 4

       x = 8
	Làm vở, làm bảng. Nhận xét. Tự chấm vở.

	- BT 3/42: Hướng dẫn HS làm:

Thứ tự điền: 5, 15, 5, 20, 4, 12.
	2 nhóm làm. Nhận xét, bổ sung.

	- BT 4/42: Hướng dẫn HS làm:
	Đọc đề.

	Tóm tắt:

1 nhóm: 4 tờ.

5 nhóm: ? tờ.
	Giải:

Số tờ báo có tất cả là: 

4 x 5 = 20 (tờ)

ĐS: 20 tờ.
	Làm vở. Làm bảng. Nhận xét. Bổ sung. Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.
	

	- Cho HS làm: x : 3 = 6.
	Bảng.

	- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	


TẬP VIẾT.     Tiết: 26


CHỮ HOA X

A- Mục đích yêu cầu: Rèn kỹ năng viết chữ:

- Biết viết chữ hoa X theo cỡ chữ vừa và nhỏ.

- Biết viết cụm từ ứng dụng “Xuôi chèo mát mái” theo cỡ nhỏ, viết chữ đúng mẫu, đẹp.

- Viết đúng kiểu chữ, khoảng cách giữa các chữ, đều nét, nối chữ đúng quy định và viết đẹp.

- HS yếu: Biết viết chữ hoa X theo cỡ chữ vừa và nhỏ.

B- Đồ dùng dạy học: 

Mẫu chữ viết hoa X. Viết sẵn cụm từ ứng dụng.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): Kiểm tra bài cũ: Cho HS viết chư hoa V, Vượt.

- Nhận xét- Ghi điểm. 
	Bảng lớp, bảng con (2 HS).

	II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em viết chữ hoa X ( ghi bảng. 

2- Hướng dẫn viết chữ hoa: 
	

	- GV gắn chữ mẫu

- Chữ hoa X cao mấy ô li?

- Gồm 1 nét viết liền là kết hợp của 3 nét cơ bản: 2 nét móc 2 đầu và 1 nét xiên.
	Quan sát.

5 ô li.

	- Hướng dẫn cách viết.
	Quan sát.

	- GV viết mẫu và nêu quy trình viết.
	Quan sát.

	- Hướng dẫn HS viết bảng con.
	Bảng con.

	3- Hướng dẫn HS viết chữ Xuôi:
	

	- Cho HS quan sát và phân tích chữ Xuôi.
	Cá nhân. 

	- GV viết mẫu và hướng dẫn cách viết.

- Nhận xét.
	Quan sát. 

Bảng con.

	4- Hướng dẫn cách viết cụm từ ứng dụng:
	

	- Giới thiệu cụm từ ứng dụng.

- Gọi HS đọc cụm từ ứng dụng.

- Giải nghĩa cụm từ ứng dụng.

- Hướng dẫn HS quan sát và phân tích cấu tạo của câu ứng dụng về độ cao, cách đặt dấu thanh và khoảng cách giữa các con chữ…

- GV viết mẫu.
	HS đọc.

Cá nhân.

4 nhóm. Đại diện trả lời. Nhận xét.

Quan sát.

	5- Hướng dẫn HS viết vào vở TV:
	

	Hướng dẫn HS viết theo thứ tự:

- 1dòng chữ X cỡ vừa.

- 1dòng chữ X cỡ nhỏ.

- 1dòng chữ Xuôi cỡ vừa.

- 1 dòng chữ Xuôi cỡ nhỏ.

- 1 dòng câu ứng dụng.
	HS viết vở.

	6- Chấm bài: 5- 7 bài. Nhận xét.
	

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò
	

	- Cho HS viết lại chữ X, Xuôi.
	Bảng (HS yếu)

	- Về nhà luyện viết thêm – Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


TỰ NHIÊN XÃ HỘI.     Tiết: 26

MỘT SỐ LOÀI CÂY SỐNG DƯỚI NƯỚC

A- Mục tiêu:

- Nói tên và nêu ích lợi của 1 số cây sống dưới nước.

- Phân biệt được nhóm cây sống trôi nổi trên mặt nước và nhóm cây có rễ bám sâu vào bùn ở đáy nước.

- Hình thành kỹ năng quan sát, nhận xét, mô tả..

- Thích sưu tầm và bảo vệ loài cây.

- HS yếu: Nói tên và nêu ích lợi của 1 số cây sống dưới nước.

B- Đồ dùng dạy học: Tranh ở SGK/54, 55. Một số cây sống dưới nước.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (3 phút): kiểm tra bài cũ: trả lời câu hỏi:
- Kể tên một số cây sống ở trên cạn?
- Nêu ích lợi của loài cây kể trên?
- Nhận xét.

II- Hoạt động 2 (27 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Hoạt động 1: Làm việc với SGK.
- Bước 1: Làm việc theo cặp.
HDHS quan sát tranh và TLCH trong SGK. Chỉ và nói tên các cây trong hình.
- Bước 2: Làm việc cả lớp.
Gọi HS lần lượt chỉ và nói tên những cây sống dưới nước được giới thiệu trong SGK.
*KL: Cây lục bình, rong sống trôi nổi trên mặt nước, cây sen có thân và rễ cắm sâu xuống bùn dưới đáy ao, hồ.Cây này có cuống lá và cuống hoa mọc dài ra đưa lá và hoa vươn lên trên mặt nước.

3- Hoạt động 2: Làm việc với vật thật và tranh ảnh sưu tầm được.
- Bước 1: Làm việc theo nhóm nhỏ.
YC các nhóm đem những tranh ảnh đã sưu tầm được ra để cùng quan sát và phân loại các cây dựa vào phiếu hoạt động quan sát dưới đây.

+ Tên cây.

+Đó là loại cây sống trôi nổi trên mặt nước hay có rễ bám vào bùn dưới đáy ao hồ?

+Hãy chỉ rễ thân, lá, và hoa.

+Tìm ra đặc điểmgiúp cây này sống trôi nổi.
- Bước 2: Làm việc cả lớp.

Đại diện các nhóm giới thiệu các cây sống dưới nước nhóm đã sưu tầm được và phân loại thành 2 nhóm như đã hướng dẫn trên.
III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Kể một số loại cây sống dưới nước và nêu tác dụng của chúng?
- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	HS trả lời (3 HS).

Nhận xét.

Quan sát theo cặp.
H1:Cây lục bình
H2:Các loại rong

H3:Cây sen
Trình bày trên bảng. – Nhận xét.

Nhận xét.

HS trả lời.


Thứ năm ngày 13 tháng 3 năm 2008

TOÁN.     Tiết:  129
CHU VI HÌNH TAM GIÁC – CHU VI HÌNH TỨ GIÁC
A- Mục tiêu:
- Bước đầu nhận biết về chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác.

- Biết cách tìm chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác.
- HS yếu: Biết cách tìm chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác.
B- Đồ dùng dạy học: Thước đo độ dài.
C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
	Bảng lớp (2 HS).

	x : 5 = 4
      x = 4 x 5
      x = 20
	 BT4/42
    
	

	- Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Giới thiệu về cạnh và chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác:

GV vẽ hình tam giác lên bảng, giới thiệu:Tam giác ABC có 3 cạnh là: AB, AC, BC.HDHS quan sát hình vẽ SGK.
Chẳng hạn: Độ dài cạnh AB là 3cm, BC là 5cm, CA là 4cm.

HDHS tự tính tổng độ dài các cạnh hình tam giác đó. Chu vi hình tam giác ABC là 12cm.

HDHS nhận biết cạnh của hình tứ giácDEGH( SGK). Tự tính tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác đó( Tương tự như đối với chu vi hình tam giác).
(Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác( tứ giác) là chu vi của hình đó. Từ đó muốn tính chu vi hình tam giác( hình tứ giác) ta tính tổng độ dài các cạnh của hình tam giác( hình tứ giác) đó.
3- Thực hành:

- BT 1/43: Hướng dẫn HS làm:

a)   Chu vi hình tam giác đó là:

           8  +  12  +  10  =  30(cm)

                    ĐS: 30(cm)

b)  Chu vi hình tam giác đó là:

           30  +  40  +  20  =  90(cm)

                    ĐS: 90(cm)

c)  Chi vi hình tam giác đó là:

           15  +  20  +  30  =  65(cm)

                    ĐS: 65(cm)

- BT 2/43: Hướng dẫn HS làm:

a)  Chu vi hình tứ giác đó là:

         5  +  6  +  7  +  8  =  26(dm)

                      ĐS: 26(dm)

c) Chu vi hình tứ giác đó là:

        20 + 20 + 30 + 30 = 100(cm)

                   ĐS: 100(cm).
	HS nhắc lại. Tự nêu độ dài mỗi cạnh.
HS nhắc lại.
HS nhắc lại.
3 nhóm

Đại diện làm(HS yếu).

Nhận xét.

Làm vở -  Làm bảng.

Nhận xét – Bổ sung.

Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.
- Muốn tính chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác ta làm như thế nào?

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	HS trả lời( 2 HS )


LUYỆN TỪ VÀ CÂU.     Tiết: 26
TỪ NGỮ VỀ SÔNG BIỂN – DẤU PHẨY
A- Mục đích yêu cầu: 

- Mở rộng vốn từ về sông biển. Luyện tập về dấu phẩy.
- HS yếu: Mở rộng vốn từ về sông biển. 

B- Đồ dùng dạy học:  Ghi sẵn BT.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT 4/27.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài học ( Ghi.

2- Hướng dẫn làm bài tập:

- BT 1/30: Hướng dẫn HS làm:

Cá nước mặn: Cá thu, cá chim, cá chuồng, cá nục,…

Cá nước ngọt: Cá trê, cá mè, cá quả, cá diêu hồng, cá rô,…
- BT 2/31: Hướng dẫn HS làm:

Tôm, sứa, ba ba, mực, cua, ngao, cá chép, cá mè, cá trắm, cá thu, cá voi, cá mập, rùa, cá heo, cá nục,…
- BT 3/31: Hướng dẫn HS làm:

HDHS thêm dấu phẩy ở câu 1 và câu 4:

Trăng trên sông, trên đồng, trên làng quê…

Càng lên cao, trăng càng nhỏ dần, càng vàng dần, càng nhẹ dần.
III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò:
- Kể tên một số loài cá khác sống dưới nu6ốc mà em biết?

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	TLCH (1 HS )
Nhóm – Đại diện làm(HS yếu). Nhận xét.

Miệng – Nhận xét.
Làm vở. Đọc bài làm. Nhận xét.
Bổ sung.
HS kể.


CHÍNH TẢ.     Tiết: 52
SÔNG HƯƠNG

A- Mục đích yêu cầu: 

- Nghe, viết chính xác, trình bày đúng một đoạn của bài”Sông Hương”
- Viết đúng và nhớ cách viết một số tiếng có âm đầu vần dễ sai.
- HS yếu: Có thể cho tập chép.

B- Đồ dùng dạy học: Ghi sẵn BT.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS viết:cá rô, dịu dàng, thức dậy, mứt dừa.
Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Hướng dẫn nghe viết:

- GV đọc bài chính tả.
+Nội dung đoạn viết nói gì?
- Luyện viết đúng: Phượng vĩ, đỏ rực, Hương Giang, dải lụa, lung linh…
- GV đọc từng câu đến hết.

3- Chấm, chữa bài:

- Hướng dẫn HS dò lỗi.

- Chấm bài: 5- 7 bài.

4- Hướng dẫn HS làm BT:

- BT 1a/32: Hướng dẫn HS làm:
a) giải thưởng, rải rác, dải núi.

     Rành mạch,để dành, trang giành.

- BT 2b/32: Hướng dẫn HS làm:
b)  mực, mứt

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

- Cho HS viết: đạo đức, rải rác.
- Về nhà luyện viết thêm- Nhận xét.
	Bảng con, bảng lớp (3 HS).

2 HS đọc lại.

Tả sự đổi màu của Sông Hương.
Bảng con.

HS viết vào vở(HS yếu tập chép).
Đổi vở dò lỗi.
Bảng con.

 Nhận xét
Làm vở, làm bảng. Nhận xét. Tự chấm.

Bảng.


ĐẠO ĐỨC.     Tiết: 26
LỊCH SỰ KHI ĐẾN NHÀ NGƯỜI KHÁC

A- Mục tiêu:

- Biết được một số quy tắc ứng xử khi đến nhà người khác và ý nghĩa của quy tắc ứng xử đó.

- Đồng tình ủng hộ với những ai biết cư xử lịch sự khi đến nhà người khác.

- Không đồng tình, phê bình, nhắc nhỡ những ai không biết cư xử lịch sự khi đến nhà người khác.

- Biết cách cư xử lịch sự khi đến chơi nhà bạn bè và người quen.

B- Chuẩn bị: Truyện kể “Đến chơi nhà bạn”. Phiếu thảo luận.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (3 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS trả lời câu hỏi:

- Nếu có điện thoại của bố nhưng bố không có ở nhà thì em sẽ nói ntn?

- Khi em gọi điện nhầm đến nhà người khác thì em sẽ nói ntn?

Nhận xét.

II- Hoạt động 2 (27 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi. 

2- Hoạt động 1: Kể chuyện đến chơi nhà bạn.

3- Hoạt động 2: Phân tích truyện.

- Khi đến nhà Trâm, Tuấn đã làm gì?

- Thái độ của mẹ Trâm khi đó ntn?

- Lúc đó An đã làm gì?

- An dặn Tuấn điều gì?

- Khi chơi ở nhà Trâm, bạn An đã cư xử ntn?

- Vì sao mẹ Trâm không giận Tuấn nữa?

- Em rút ra bài học gì từ câu chuyện? 

*Kết luận: Phải lịch sự khi đến chơi nhà người khác như thế mới là tôn trọng mọi người và chính bản thân mình.

4- Hoạt động 3: Liên hệ thực tế.

- Yêu cầu HS nhớ lại những lần đến chơi nhà người khác và kể lại cách cư xử của mình lúc đó?

- Khen ngợi những HS có cách cư xử lịch sự.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Về nhà thực hiện theo bài học- Nhận xét. 
	2 HS trả lời.

Nhận xét.

Nghe.

Thảo luận nhóm (4 nhóm). Đại diện trình bày. Lớp nhận xét, bổ sung.

HS kể. Nhận xét.


THỂ DỤC. Tiết: 51
ÔN MỘT SỐ BÀI TẬP RLTTCB

TRÒ CHƠI: KẾT BẠN
A- Mục tiêu: 

- Bước đầu hoàn thiện một số bài RLTTCB. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức độ tương đối chính xác.

- Ôn trò chơi: Kết bạn. Yêu cầu nắm vững cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động, nhanh nhẹn.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi.
C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Xoay các khớp tay, chân, vai, hông,…

- Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc.

- Đi theo vòng tròn và hít thở sâu.

- Ôn một số động tác của bài thể dục phát triển chung.
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x




	II- Phần cơ bản:

- Đi thường theo vạch kể thẳng hai tay chống hông: 2 lần.

- Đi theo vạch kẻ thẳng 2 tay dang ngang.

- Đi nhanh chuyển sang chạy: 2 lần.

- Trò chơi: Kết bạn.
- GV nêu tên, nhắc lại cách chơi. HS chơi.
	20 phút
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x




	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Đi vòng tròn vỗ tay và hát.
- Cuối người thả lỏng.

- Nhảy thả lỏng.

- GV cùng HS hệ thống lại bài.

- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	x x x x

x x x x

x x x x

x x x x





Thứ sáu ngày 14 tháng 3 năm 2008

TOÁN.     Tiết: 130
LUYỆN TẬP
A- Mục tiêu: 

- Giúp HS củng cố về nhận biết và tính độ dài đường gấp khúc. Nhận biết vá tính chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác.
- HS yếu: củng cố về nhận biết và tính độ dài đường gấp khúc. Nhận biết vá tính chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác. 
B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:

  BT2/43
- Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi. 

2- Luyện tập:
- BT 2/44: Hướng dẫn HS làm:
  Chu vi hình tam giác ABC là:

      3 + 6 + 4 = 13(cm)

               ĐS: 13cm

- BT 3/44: Hướng dẫn HS làm:

  Chu vi hình tứ giác MNPQ là:
          5  + 6 + 8 + 5 = 24(dm)

ĐS: 24(dm)
	Bảng lớp (1 HS).

Nhóm – Đại diện làm(HS yếu). Nhận xét.

Làm vở -  Làm bảng. Nhận xét, bổ sung.

Đổi vở chấm.

	- BT 4/45: Hướng dẫn HS làm:

a)  Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

          4  x  3  =  12(cm)
               ĐS: 12(cm)

c) Chu vi hình tứ giác ABCD là:

           4  x  4  =  16(cm)

               ĐS: 16(cm)   
	Làm vở -  Làm bảng – Nhận xét.
Tự chấm.

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

- Muốn tính chu vi của hình tam giác( hình tứ giác) ta làm ntn?
- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	HS trả lời( 2HS)


TẬP LÀM VĂN.     Tiết: 26
ĐÁP LỜI ĐỒNG Ý. TẢ NGẮN VỀ BIỂN
A- Mục đích yêu cầu: 

- Tiếp tục luyện tập cách đáp lại lời đồng ý trong một số tình huống giao tiếp.
- Trả lời câu hỏi về biển.
- HS yếu: Trả lời câu hỏi về biển.

B- Đồ dủng dạy học: Tranh minh họa cảnh biển trong SGK.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS thực hành đóng vai BT1/28
Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài học ( Ghi. 

2- Hướng dẫn làm BT:

- BT 1/33: Hướng dẫn HS làm:

a-  Cháu cám ơn bác!
b-  Cháu cám ơn cô ạ!
c-  Nhanh lên nhé! Tớ chờ đấy!

- BT 2/33: Hướng dẫn HS quan sát tranh, dựa vào câu hỏi viết thành một đoạn văn.
VD: Cảnh biển buổi sớm mai thật đẹp. Mặt trời đỏ rực đang từ dưới biển đi lên bầu trời. Những ngọn sóng trắng xóa nhấp nhô trên mặt biển xanh biêc. Những cánh buồm nhiều màu sắc lướt trên mặt biển, những chú hải âu đang sải cánh bay. Bầu trời trong xanh. Phía chân trời những đám mây màu tím nhạt đang bềnh bồng trôi.
III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò.

- GV đọc bài mẫu cho HS nghe.
- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	4HS.
3 nhóm.
Đại diện đóng vai

Nhận xét 

Viết vở(HS yếu TLCH), đọc bài làm. Nhận xét, bổ sung.

Nghe – Nhận xét 



THỂ DỤC. Tiết: 52
HOÀN THIỆN MỘT SỐ BÀI TẬP RLTTCB
A- Mục tiêu: 

- Hoàn thiện một số bài RLTTCB.
- Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác.
B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi.
C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Xoay các khớp tay, chân, vai, hông,…

- Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc.

- Đi theo vòng tròn và hít thở sâu.

- Ôn một số động tác của bài thể dục phát triển chung.
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x




	II- Phần cơ bản:

- Đi  theo vạch kể thẳng hai tay chống hông. 
- Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang.

- Đi kiễng gót 2 tay chống hông.

- Đi nhanh chuyển sang chạy.
- Chia tổ thành 2 nhóm. Mỗi nhóm thực hiện 1 trong 4 động tác trên.

- Trò chơi: Nhảy ô.
	20 phút
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x




	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Tập một số động tác thả lỏng.
- Cuối người thả lỏng.

- Trò chơi hồi tĩnh.
- GV cùng HS hệ thống lại bài.

- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	x x x x

x x x x

x x x x

x x x x





SINH HOẠT LỚP TUẦN 26
A- Mục tiêu:

1- Đánh giá ưu, khuyết điểm tuần 26:

a)- Ưu:

- Tham gia học đều.

- Tập trung ôn tập chuẩn bị thi GK II.
- Học tập có tiến bộ ở một số em.

- Ăn mặc đồng phục.

- Ra vào lớp có xếp hàng.

- Thể dục giữa giờ có tiến bộ.

b)- Khuyết:

- Trình bày sách vở thiếu khoa học (Trinh, Trâm, Tuấn…)
- Ít tập trung chú ý trong giờ học (Vy, Quyên, Tuấn).
- Nộp các khoảng tiền còn chậm (Duy, My).

2- Mục tiêu: 

- Cho HS hiểu ý nghĩa của ngày 26/3.

-  Ôn tập bài hát “Ai yêu Bác Hồ kính yêu hơn thiếu niên nhi đồng”, “Nhanh bước nhanh nhi dồng”.
B- Nội dung:

1- Hoạt động trong lớp:

	- Giúp HS hiểu ý nghĩa ngày 26/3 ngày thành lập Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh. 

- Ôn tập bài hát “Ai yêu Bác Hồ kính yêu hơn thiếu niên nhi 

đồng” và” Nhanh bước nhanh nhi đồng”
GV hát mẫu ( từng câu.

Hát cả bài.
	Nghe, nhắc lại (Cá nhân, đồng thanh).

Lớp đồng thanh hát.


2- Hoạt động ngoài trời:

- Đi theo vòng tròn hát tập thể.

- Chơi trò chơi: Đi chợ; Nhảy ô; Mèo đuổi chuột, Bịt mắt bắt dê.
- GV cùng HS tập một số động tác hồi tĩnh.

C- Phương hướng tuần 27:
- Ôn tập bồi dưỡng HS yếu.

- Duy trì nề nếp toàn diện.

- Thực hiện tốt phong trào “Vở sạch- Chữ đẹp”, “Đôi bạn cùng tiến”.

TUẦN 27:

Thứ hai ngày 17 tháng 03 năm 2008.

TẬP ĐỌC.     Tiết: 79
ÔN TẬP KIỂM TRA TẬP ĐỌC VÀ HỌC THUỘC LÒNG (T1)

A- Mục đích yêu cầu:

- Kiểm tra lấy điểm tập đọc: HS đọc thông các bài tập đọc đã học từ tuần 19 (26
- Kết hợp kỹ năng kiểm tra đọc hiểu.

- Ôn cách đặt và TLCH “Khi nào”.
- Ôn cách đáp lời cám ơn của người khác.

B- Đồ dùng dạy học: Các thăm ghi tên các bài tập đọc đã học.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Sông Hương.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Trong tuần 27 cô sẽ ôn tập cho các em để chuẩn bị thi GKII, kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng ( Ghi. 

2- Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng:

- Gọi HS lên bốc thăm.

- Theo dõi sửa sai.

- Nhận xét- Ghi điểm. 
3- Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Khi nào”
- BT 1: HDHS làm.
a) Đánh dấu vào “Mùa hè”.

b) Đánh dấu vào “Khi hè về”.

4- Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm:
a)Khi nào dòng sông trở thành một đường trăng lung linh dát vàng?
b)Ve nhởn nhơ ca hát khi nào?

6- Nói lời đáp của em:

BT3: a)Chuyện nhỏ ấy mà.

         b)Dạ không có chi.

          c)Thưa bác không có chi.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

Khi ai đó cảm ơn em vì em đã làm một việc tốt cho họ thì em sẽ ntn?

- Về nhà ôn lại bài- Nhận xét. 
	Đọc và trả lời câu hỏi.

Đọc và trả lời câu hỏi (7- 8 HS).
Miệng – Nhận xét .

Làm vở.

Làm bảng – Nhận xét .Đổi vở chấm.
Nhóm

Đại diện đóng vai

Nhận xét.

HS trả lời.


TẬP ĐỌC.     Tiết: 80
ÔN TẬP KIỂM TRA TẬP ĐỌC VÀ HỌC THUỘC LÒNG (T 2)
A- Mục đích yêu cầu:

- Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc. 
- Mở rộng vốn từ về bốn mùa qua trò chơi.

- Ôn luyện cách dùng dấu chấm.
B- Đồ dùng dạy học: Phiếu ghi tên các bài tập đọc đã học.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 ( 35 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Tiết học hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập và kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng ( Ghi. 

2- Kiểm tra tập đọc:

- GV yêu cầu HS bốc thăm các bài tập đọc.

- Gọi HS đọc và trả lời câu hỏi (7- 8 em).

Nhận xét- Ghi điểm. 

3- Trò chơi mở rộng vốn từ:
- BT1/35: HDHS làm:
+Mùa xuân: Tháng 1,2,3. Hoa mai, đào…Vú sữa, quýt…

+Mùa hạ: Tháng 4,5,6. Hoa phượng, bằng lăng…Xoài, vải...

+Mùa thu: Tháng 7,8,9. Hoa cúc…Bưởi, cam, nhãn…

+Múa đông: Tháng 10,11,12. Hoa mận…Dưa hấu. 

4- Ngắt đoạn trích thành 5 câu:
- BT 2/36: HDHS làm.
      Trời đã vào thu. Những đám mây bớt đổi màu. Trời bớt lạnh. Gió hanh heo đã rải khắp cánh đồng. Trời xanh và cao dần lên.
III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Gọi HS đọc lại 5 câu vừa viết.
- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	HS rút thăm.

Đọc và trả lời câu hỏi.

4 nhóm.

Đại diện làm.

Nhận xét 

Làm vở.

Làm bảng.

Nhận xét – Tự chấm.

Cá nhân.




TOÁN.     Tiết: 131
SỐ 1 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA
A- Mục tiêu:

- Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó. Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó.
- HS yếu: Biết phép nhân 1 và chia 1.
B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm: BT 3/44.
Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài ( Ghi. 

2- Giới thiệu phép nhân có thừa số 1:

- GV nêu phép nhân. HDHS chuyển thành tổng các số hạng bằng nhau.
1 x 2 = 1 + 1 = 2                     Vậy:  1 x 2 = 2

1 x 3 = 1 + 1 + 1 = 3                        1 x 3 = 3

1 x 4 = 1 + 1 + 1 + 1 = 4                  1 x 4 = 4

Nhận xét : Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó.
- Trong các bảng nhân đã học đều có:

2 x 1 = 2                                4 x 1 = 4

3 x 1 = 3                                5 x 1 = 5.

*Nhận xét Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.
3- Giới thiệu phép chia cho 1 ( Số chia là 1):

GV nêu:

1 x 2 = 2           ta có:  2 : 1 = 2

1 x 3 = 3           ta có:  3 : 1 = 3

1 x 4 = 4           ta có:  4 : 1 = 4…

* Nhận xét : Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó.
4- Thực hành:

- BT1/46:HDHS làm.

1 x 2 = 2                          1 x 3 = 3

2 x 1 = 2                          3 x 1 = 3

2 : 1 = 2                           3 : 1 = 3…

- BT2/46: HDHS làm.

1 x 3 = 3                          4 x 1 = 4

3 x 1 = 3                          1 x 4 = 4

3 : 1 = 3                           4 : 1 = 4…
	Bảng (1 HS).

HS nhắc lại.

HS nhắc lại.

HS nhắc lại.

Miệng( HS yếu)

Bảng con.

Làm vở -  Làm bảng. Nhận xét 

Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Trò chơi: BT4/46
- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	2 nhóm. Nhận xét 


Thứ ba ngày 18 tháng 03 năm 2008.

TOÁN.     Tiết: 132
SỐ 0 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

A- Mục tiêu:

- Số 0 nhân với số nào hoặc số nào nhân với 0 cũng bằng 0.
- Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0.

- Không có phép chia cho 0.

- HS yếu: nhận biết số 0 trong phép nhân và phép chia.

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT 

1 x 5 = 5                             6 : 1 = 6

1 x 7 = 7                             8 : 1 = 8

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài ( Ghi. 

2- Giới thiệu phép nhân có thừa số 0:

- GV nêu phép nhân. HDHS chuyển thành tổng các số hạng bằng nhau.

0 x 2 = 0 + 0 = 0                     Vậy:  0 x 2 = 0
0 x 3 = 0 + 0 + 0 = 0                        0 x 3 = 0
0 x 4 = 0 + 0 + 0 + 0 = 0                  0 x 4 = 0
Nhận xét : Số 0 nhân với số nào cũng bằng 0.
- Trong các bảng nhân đã học đều có:

2 x 0 = 0                                4 x 0 = 0
3 x 0 = 0                                5 x 0 = 0.

*Nhận xét Số nào nhân với 0 cũng bằng 0.
3- Giới thiệu phép chia có số bị chia là 0:
GV nêu:

0 : 2 = 0           vì:  0 x 2 = 0

0 : 3 = 0           vì:  0 x 3 = 0
0 : 4 = 0           vì:  0 x 4 = 0…
* Nhận xét : Số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0.
Trong các ví dụ trên số chia phải khác 0.

Không có phép chia cho 0.

4- Thực hành:

- BT1/47:HDHS làm.

0 x 2 = 0                          0 x 5 = 0
2 x 0 = 0                          5 x 0 = 0…
- BT2/47: HDHS làm.

0 : 5 = 0                            0 : 3 = 0
0 : 4 = 0                            0 : 1 = 0….

- BT3/47: HDHS làm.

0 x 4 = 0                             2 x 0 = 0

0 : 4 = 0                              0 : 2 = 0…
	Bảng (2 HS).

HS nhắc lại.

HS nhắc lại.

HS nhắc lại.

Miệng( HS yếu)

Nhận xét 

Bảng con.

Làm vở -  Làm bảng. Nhận xét 

Đổi vở chấm.

Làm vở.

Làm bảng – Nhận xét . Tự chấm.

	III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò:
Trò chơi: BT 5/47.
Về nhà xem lại bài – Nhận xét.
	2 nhóm – Nhận xét.


CHÍNH TẢ.     Tiết: 53
ÔN TẬP, KIỂM TRA TẬP ĐỌC VÀ HỌC THUỘC LÒNG (T 3)
A- Mục đích yêu cầu:

- Tiếp tục lấy điểm tập đọc qua kiểm tra. 
- Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi “Ở đâu?”.

- Ôn cách đáp lời xin lỗi người khác.

B- Đồ dùng dạy học: Phiếu viết tên các bài tập đọc từ tuần 19- 26.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (35 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi. 

2- Kiểm tra tập đọc:

Như tiết 1.

3- Tìm bộ phận trả lời câu hỏi: Ở đâu?
- BT 1: Hướng dẫn HS làm:

a.      

Hai bên bờ sông.

b.

Trên những cành cây

4- Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm:

- BT 2: Hướng dẫn HS làm.

a. Hoa phượng vĩ nở đỏ rực ở đâu?

b. Trăm hoa khoe sắc thắm ở đâu?

5- Nói lời đáp của em:

- BT 3: Hướng dẫn HS làm:

a. Thôi không sao. Mình sẽ giặt ngay.

b. Lần sau chị đừng vội trách mắng em.

c. Dạ không sao đâu bác ạ.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	Cá nhân 7- 8 (HS)

Miệng. Nhận xét.
Đọc đề.

Vở. Làm bảng.
Nhận xét. Tự chấm vở.
2 HS đóng vai. Nhận xét.


KỂ CHUYỆN.     Tiết: 27
ÔN TẬP, KIỂM TRA TẬP ĐỌC VÀ HỌC THUỘC LÒNG (T 4)
A- Mục đích yêu cầu:

- Tiếp tục kiểm tra lấy điểm tập đọc.
- Mở rộng vốn từ về chim chóc qua trò chơi.
- Viết được 1 đoạn văn ngắn về một loài chim hoặc gia cầm.

B- Đồ dùng dạy học: Phiếu ghi tên các bài tập đọc.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (35 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài học ( Ghi. 

2- Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng:

Như tiết 1.
3- Trò chơi mở rộng vốn từ về chim chóc:
GVHDHS thực hiện trò chơi mở rộng vốn từ.

Chia nhóm thảo luận.

Mỗi nhóm tự chọn một loài chim hay gia cầm và TLCH.

VD: Con vịt: Lông màu gì? Mỏ màu gì? Chân ntn? Con vịt đi ntn? Con vịt cho con người cái gì? 

4- Viết một đoạn văn ngắn (3- 4 câu ) về một loài chim hoặc gia cầm:

VD: Trong đàn gà nhà em có một con gà mái màu xám. Gà xám to không đẹp nhưng rất chăm chỉ, đẻ rất nhiều trứng và trứng rất to. Đẻ xong nó lặng lẽ ra khỏi ổ và đi kiếm ăn, không kêu inh ỏi như nhiều cô gà mái khác.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Gọi HS đọc lại bài viết của mình.
- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.  
	Cá nhân (7- 8 HS). 
4 Nhóm thảo luận.

Đại diện trình bày.

Làm vở.

Đọc bài làm.

Nhận xét .

Cá nhân.




THỦ CÔNG.     Tiết: 27
LÀM ĐỒNG HỒ ĐEO TAY
A- Mục tiêu:

- HS biết cách làm đồng hồ đeo tay bằng giấy.
- Làm được đồng hồ đeo tay.
- Thích làm đồ chơi. Yêu thích sản phẩm lao động của mình.

B- Chuẩn bị: 
- Mẫu đồng hồ đeo tay làm bằng giấy.
- Quy trình làm đồng hồ đeo tay. 
- Giấy màu, kéo, hồ, thước…

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: kiểm tra sự chuẩn bị của HS

Nhận xét.

II- Hoạt động 2 ( 27 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài ( Ghi. 
2- Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:
- GV giới thiệu đồng hồ mẫu
+Đồng hồ làm bằng gì?

+Đồng hồ có những bộ phận nào?

Ta có thể dùng vật liệu khác để làm đồng hồ như: lá dừa,...

3- Hướng dẫn mẫu:

- Bước 1: Cắt thành các nan giấy

+Cắt 1 nan giấy màu nhạt dài 24 ô, rộng 3ô để làm mặt đồng hồ.

+Cắt và dán nối thành 1 nan giấy khác màu dài 30ô đến 35ô rộng gần 3ô, cắt vát 2 bên của 2đầu nan để làm dây đồng hồ.
+Cắt 1 nan dài 8 ô rộng 1ô để làm đai cài dây đồng hồ.

- Bước 2: Làm mặt đồng hồ.

+Gấp 1 đầu nan giấy làm mặt đồng hồ vào 3ô ( hình 1 )

+Gấy cuốn tiếp như hình 2 cho đến hết nan giấy được hình 3.

- Bước 3: Gài dây đeo đồng hồ.

+Gài 1 đầu nan giấy làm dây đeo vào khe giữa của các nếp gấp mặt đồng hồ ( H4)

+Gấp nan này đè lên nếp gấp cuối của mặt đồng hồ rồi luồn đầu nan qua một khe khác ở phía trên khe vừa gài.Kéo đầu nan cho nếp gấp khít chặt để giữ mặt đồng hồ và dây đeo ( H5)

+Dán nối 2 đầu của nan giấy dài 8ô rộng 1ô làm đai để giữ dây đồng hồ.

- Bước 4: Vẽ số và kim lên mặt đồng hồ

Hướng dẫn  lấy 4 điểm chính đew63 ghi số:12, 3, 6, 9 và chấm các điểm chỉ giờ khác ( H6a ). Vẽ kim ngắn chỉ giờ, kim dài chỉ phút. Gài dây đeo vào mặt đồng hồ.

- HDHS tập làm đồng hồ.

Hoạt động 3 (3 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- GV nêu lại các bước làm đồng hồ.
- Về nhà tập làm đồng hồ đeo tay. -  Nhận xét. 
	Quan sát.
Giấy

Mặt đồng hồ, dây đeo, đai cài dây đồng hồ.

Quan sát.

Quan sát.

Quan sát

Quan sát

Theo nhóm.

Nhắc lại.


Thứ tư ngày 19 tháng 03 năm 2008.

TẬP ĐỌC.     Tiết: 81
ÔN TẬP, KIỂM TRA TẬP ĐỌC VÀ HỌC THUỘC LÒNG ( T5 )
A- Mục đích yêu cầu:

- Tiếp tục kiềm tra lấy điểm tập đọc.

- Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi “như thế nào?”.

- Ôn cách đáp lời khẳng định, phủ định.

B- Đồ dùng dạy học: Phiếu viết tên các bài tập đọc.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (35 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng:

- Gọi HS lên bốc trúng phiếu nào thì đọc một đoạn bài đó và trả lời câu hỏi.

Nhận xét- Ghi điểm. 

3- Tìm bộ phận trả lời câu hỏi “nhu thế nào?”:
- BT 1/38: Hướng dẫn HS làm:

a-  Đỏ rực.

b-  Nhởn nhơ.

4- Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm:
- BT 2/38: Hướng dẫn HS làm:

+ Chim đậu ntn trên những cành cây?

+ Bông cúc sung sướng ntn?

5- Nói lời đáp của em:
- BT 3/38: Hướng dẫn HS đóng vai.

a-  Ôi thích quá! Con cảm ơn ba.

b-  Mình mừng quá! Rất cảm ơn bạn.

c-  Thưa cô thế ạ! Tháng sau chung em sẽ cố gắng nhiều hơn.

II- Hoạt động 2 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Gọi HS đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm ở BT 2/38.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	7- 8 HS.

Miệng (2 HS). Nhận xét.
Làm vở, làm bảng. Nhận xét. Tự chấm.

Thực hành đóng vai. Nhận xét.
Làm vở. Đọc bài làm. Nhận xét.
HS trả lời.


TOÁN.     Tiết: 133
LUYỆN TẬP 
A- Mục tiêu:

- Giúp HS rèn luyện kỹ năng tính nhẩm về phép nhân có thừa số 1 và 0, phép chia có số bị chia là 0.

- HS yếu: Rèn kỹ năng tính nhẩm.

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
	

	0 x 4 = 0
2 x 0 = 0
	4 : 4 x 0 = 1 x 0 

        = 0
	Bảng (3 HS).

	Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài ( Ghi. 

2- Luyện tập:

- BT 1/48: Hướng dẫn HS làm: 
	

	Thứ tự điền: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
	Miệng (HS yếu làm). Nhận xét.

	- BT 2/48: Hướng dẫn HS làm:
	

	4 x 1 = 4
4 : 1 = 4

1 x 1 = 1

1 : 1 = 1
	0 x1 = 0
1 x 0 = 0

0 : 1 = 0

0 : 2 = 0…
	Bảng con. Làm vở, làm bảng. Nhận xét. Đổi vở chấm.

	- BT 3/48: Hướng dẫn HS làm:

3 – 3                 2 : 2                        4 – 4                         4 : 4
              0                            1

4 – 2 – 2                1 x 1                                               3 : 3 : 1
	2 nhóm.

ĐD trình bày.

Nhận xét.



	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Trò chơi: BT 4/48.
- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	2 nhóm. Nhận xét.


TẬP VIẾT.     Tiết: 27
ÔN TẬP, KIỂM TRA TẬP ĐỌC VÀ HỌC THUỘC LÒNG ( T 6)
A- Mục đích yêu cầu:

- Tiếp tục kiềm tra lấy điểm học thuộc lòng các bài thơ.

- Mở rộng vốn từ về muôn thú. Biết kể chuyện về các con vật mình biết.
B- Đồ dùng dạy học: Phiếu viết tên các bài học thuộc lòng.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (35 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Kiểm tra học thuộc lòng:

- Gọi HS lên bốc trúng phiếu nào thì học thuộc lòng bài đó và trả lời câu hỏi.

Nhận xét- Ghi điểm. 

3- Trò chơi mở rộng vốn từ về muông thú:
- Hướng dẫn HS chơi.
GV ghi bảng

+Hổ: dữ tợn, vồ mồi rất nhanh.

+Gấu: to, khỏe, hung dữ, dáng đi phục phịch.

+Trâu rừng: khỏe, sừng cong nguy hiểm.

+Khỉ: leo trèo giỏi, tinh khôn.

+Ngựa: phi nhanh như bay.

+Thỏ: hiền, mắt đỏ, đen, chạy nhanh…
4- Thi kể chuyện về các con vật mà em biết:

Hướng dẫn HS kể.
III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Gọi HS kể lại con vật mà em biết.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	Cá nhân (7 HS). 

2 nhóm.

ĐD trả lời.

Miệng. Theo nhóm. ĐD kể. Nhận xét.
Cá nhân.


TỰ NHIÊN XÃ HỘI.     Tiết: 27
LOÀI VẬT SỐNG Ở ĐÂU?
A- Mục tiêu:

- Loài vật có thể sống được ở khắp nơi: trên cạn, dưới nước và trên không. Hình thành kỹ năng quan sát, nhận xét và mô tả.

- Thích sưu tầm và bảo vệ các loài vật.
B- Đồ dùng dạy học: Hình vẽ SGK/56, 57. Sưu tầm tranh ảnh các con vật. 

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS trả lời:
- Kể tên một số loài cây sống dưới nước và nêu tác dụng của từng loại cây?

Nhận xét.

II- Hoạt động 2 (27 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài ( Ghi. 

2- Hoạt động 1: Làm việc với SGK.

- Bước 1: Làm việc theo nhóm nhỏ.

Hướng dẫn HS quan sát những hình vẽ trong SGK.

Hình nào cho biết: 
+Loài vật sống trên mặt đất?

+Loài vật sống dưới nước?

+Loài vật bay lượn trên không?

- Bước 2: Làm việc cả lớp.

Gọi HS trả lời những câu hỏi trên. 
+Loài vật sống ở đâu?

*Kết luận: Loài vật có thể sống được ở khắp nơi: trên cạn, dưới nước, trên không.
3- Hoạt động 2: Triển lãm.

- Bước 1: Hoạt động theo nhóm nhỏ.

Nhóm trưởng yêu cầu các thành viên trong nhóm đưa những tranh ảnh các làoi vật đã sưu tầm cho cả nhóm xem. Cùng nhau nói tên từng con và nơi sống của chúng.

Phân thành 3 nhóm: sống dưới nước, trên cạn, trên không dán vào giấy khổ to. 

- Bước 2: Hoạt động cả lớp.

Dán sản phẩm của nhóm mình.
*Kết luận: Trong tự nhiên có rất nhiều loài vật. Chúng có thể có mặt ở khắp nơi: trên cạn, dưới nước, trên không. Chúng ta cần yêu quý và bảo vệ chúng.

III- Hoạt động 3 (3 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Loài vật sống ở đâu?

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.  
	HS trả lời (2 HS).

Quan sát hình trang 56, 57 và trả lời câu hỏi.
Hình 2, 3, 4.

Hình 5.

Hình 1.

ĐD trả lời. 

Trên cạn, dưới nước, trên không.

HS trả lời.


Thứ năm ngày 20 tháng 3 năm 2008.

TOÁN.     Tiết: 134
LUYỆN TẬP CHUNG

A- Mục tiêu:

- Học thuộc bảng nhân, chia.

- Tìm thừa số, tìm số bị chia.

- Giải bài toán có phép chia.
- HS yếu: học thuộc bảng nhân, chia.
B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT:
	

	5 + 1 = 6
5 : 1 = 5
	0 x 1 = 0
0 : 1 = 0
	Bảng (3 HS).

	- Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 
1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài ( Ghi. 

2- Luyện tập chung:

- BT 1/49: Hướng dẫn HS làm.
	

	2 x 5 = 10

10 : 2 = 5

10 : 5 = 2
	3 x 4 = 12

12 : 3 = 4

12 : 4 = 3

…
	Làm miệng, làm bảng (HS yếu). Nhận xét.

	- BT 2/49: Hướng dẫn HS làm:
	

	x x 3 = 21

      x = 21 : 3 

      x = 7
	4 x x = 36

      x = 36 : 4 

      x = 9
	Bảng con. Làm vở. Làm bảng. Nhận xét. Đổi vở chấm.

	- BT 3/49: Hướng dẫn HS làm:
	

	y : 3 = 6

      y = 6 x 3 

      y = 18
	y : 4 = 1

      y = 1 x 4 

      y = 4
	y : 5 = 5
      y = 5 x 5 

      y = 25
	3 nhóm.

ĐD làm. Nhận xét, bổ sung.

Tuyên dương nhóm thắng.

	- BT 4/49: Hướng dẫn HS làm.

Số cái bánh 1 đĩa có là:

15 : 3 = 5 (cái bánh)

ĐS: 5 cái bánh.
III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Trò chơi: BT 5/49.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	Làm vở. Làm bảng. Nhận xét. Tự chấm.

2 nhóm. Nhận xét.


LUYỆN TỪ VÀ CÂU.     Tiết: 27
ÔN TẬP, KIỂM TRA TẬP ĐỌC VÀ HỌC THUỘC LÒNG ( T 7)
A- Mục đích yêu cầu:

- Tiếp tục kiềm tra lấy điểm học thuộc lòng các bài thơ.

- Ôn cách trả lời câu hỏi “Vì sao?”.

- Ôn cách đáp lời đồng ý của người khác.

B- Đồ dùng dạy học: Phiếu viết tên các bài học thuộc lòng.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (35 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Kiểm tra học thuộc lòng:

- Gọi HS lên bốc trúng phiếu nào thì học thuộc lòng bài đó và trả lời câu hỏi.

Nhận xét- Ghi điểm. 

3- Tìm bộ phận trả lời câu hỏi “Vì sao?”:

- BT 1/40: Hướng dẫn HS làm.

a-  Vì khát.

b-  Vì mưa to.

4- Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm:
- BT 2/40: Hướng dẫn HS làm.

a-  Vì sao bông cúc héo đi?

b-  Vì sao đến mùa đông ve không có gì ăn?

5- Nói lời đáp của em:
- BT 3/40: Hướng dẫn HS làm:

a-  Thay mặt lớp, em xin cảm ơn thầy.

b-  Ôi thích quá ! Chúng em xin cảm ơn cô.

c-  Con rất cám ơn mẹ. 

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Gọi HS đọc lại BT 2/40.
- Về nhà tập viết tin nhắn- Nhận xét. 
	Cá nhân.

Nhận xét.

Cá nhân (7 HS). 

Miệng (HS yếu).

Làm vở, làm bảng. Nhận xét. Tự chấm vở.

Thực hành đóng vai. Nhận xét. Làm vở. 
Cá nhân.


ĐẠO ĐỨC.     Tiết: 27
LỊCH SỰ KHI ĐẾN NHÀ NGƯỜI KHÁC
A- Mục tiêu:

- Biết được một số quy tắc ứng xử khi đến nhà người khác và ý nghĩa của quy tắc ứng xử đó.

- Đồng tình ủng hộ với những ai biết cư xử lịch sự khi đến nhà người khác.

- Không đồng tình, phê bình, nhắc nhỡ những ai không biết cư xử lịch sự khi đến nhà người khác.

- Biết cách cư xử lịch sự khi đến chơi nhà bạn bè và người quen.

B- Đồ dùng dạy học: Phiếu bài tập.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: trả lời câu hỏi:

- Khi em điến chơi nhà người nếu đóng cửa thì em phải làm gì? 

- Khi vào nhà em phải làm gì?

- Nhận xét.
II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài ( Ghi:

2- Hoạt động 1: Thế nào là lịch sự khi đến chơi nhà người khác.

Chia nhóm thảo luận tìm các việc nên làm và không nên làm khi đến chơi nhà người khác.

Gọi đại diện trình bày.

- Nên làm: 

+Gõ cửa hoặc bấm chuông trước khi vào nhà.

+Lễ phép chào hỏi người lớn.

+Nói năng nhẹ nhàng rõ ràng.

+Xin phép chủ nhà trước khi sử dụng hoặc muốn xem đồ dùng trong nhà.

- Không nên làm:

+Đập cửa ầm ĩ.

+Không chào hỏi mọi người trong nhà.

+Chạy lung tung trong nhà.

+Nói cười ầm ĩ.

+Tự ý sử dụng đồ dùng trong nhà.

3- Hoạt động 2: Xử lý tình huống: 

Phát phiếu học tập cho HS làm:

Đánh dấu + vào ô thể hiện thái độ của em:

- Đến nhà Ngọc chơi, Hương lấy búp bê trong tủ ra chơi. 
	Gõ cửa.

Chào người lớn.

4 nhóm thảo luận. Nhận xét, bổ sung.

Cá nhân.

	
	Đồng tình
	
	Phản đối
	
	Không biết.
	

	- Khi đến chơi nhà Tâm, gặp bà Tâm ở quê mới ra. Chi không chào mà lánh xa và cho rằng không cần chào hỏi bà già quê.
	

	
	Đồng tình
	
	Phản đối
	
	Không biết.
	

	- Khi đến nhà Giang chơi. An tự ý bật tivi vì đã đến giờ phim hoạt hình mà An không thể không xem.
	

	
	Đồng tình
	
	Phản đối
	
	Không biết.
	

	- Gọi HS đọc bài làm của mình. 

III- Hoạt động 3: Củng cố- Dặn dò.

- Em sẽ làm gì khi bạn của bố mẹ em đến chơi nhà?

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	Nhận xét.
HS trả lời.


THỂ DỤC. Tiết: 53
ÔN TẬP BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN
A- Mục tiêu: 

- Ôn một số bài tập RLTTCB. Yêu cầu HS biết và thực hiện động tác tương đối chính xác.
B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi.
C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.

- Xoay các khớp cổ tay, chân…

- Ôn các động tác của bài thể dục phát triển chung.
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	II- Phần cơ bản:

- Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông.

- Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang.

- Đi kiễng gót hai tay chống hông.

- Đi nhanh chuyển sang chạy.

- Trò chơi “Nhảy ô”. 
	20 phút
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Tập một số động tác thả lỏng.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.

- GV cùng HS hệ thống lại bài.

- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x





Thứ sáu ngày 21 tháng 3 năm 2008
TOÁN.     Tiết: 135

LUYỆN TẬP CHUNG

A- Mục tiêu:

- Học thuộc bảng nhân, chia.

- Vận dụng vào việc tính toán.
- Giải bài toán có phép chia.

- HS yếu: học thuộc bảng nhân, chia.

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT:
	

	y : 3 = 6

      y = 6 x 3 

      y = 18
	y : 5 = 5

      y = 5 x 5 

      y = 25
	Bảng (3 HS).

Nhận xét.

	- BT 4/49.

- Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 
1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài ( Ghi. 

2- Luyện tập chung:

- BT 1/50: Hướng dẫn HS làm.
	

	5 x 2 = 10

10 : 5 = 2

10 : 2 = 5
	5 x 3 = 15

15 : 3 = 5

15 : 5 = 3

…
	Miệng (HS yếu làm). Nhận xét.

	2 cm x 3 = 6 cm

3 cm x 4 = 12 cm
	28 l : 4 = 7 l

12 l : 2 = 6 l

…
	Bảng con. Nhận xét.

	- BT 2/50: Hướng dẫn HS làm:
	

	a-        8 : 2 + 6 = 4 + 6
                         = 10

b-        4 : 4 x 0 = 1 x 0

                        = 0
	4 x 3 – 7 = 12 – 7
               = 5

0 : 7 + 2  = 0 + 2

               = 2
	4 nhóm. ĐD làm. Nhận xét.

	- BT 3/50: Hướng dẫn HS làm:
	Đọc đề.

	a-  Số cái bút ở mỗi hộp là:

15 : 3 = 5 (cái bút).

ĐS: 5 cái bút.


	Làm vở, làm bảng. Nhận xét, bổ sung.

Đổi vở chấm.

	b-  Số hộp bút có là:

15 : 5 = 3 (hộp)

ĐS: 3 hộp.
III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Tính:

4 x 4 + 4 = ?

15 : 5 x 6 = ?
- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	Bảng.


TẬP LÀM VĂN.     Tiết: 27

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ II (Đọc hiểu)
	A- Mục đích yêu cầu: 

- HS đọc thầm và hiểu nội dung đoạn văn.

- Đánh giá trả lời đúng nội dung đoạn văn.

B- Các hoạt động dạy học:

1- GV hướng dẫn HS, nhắc nhở HS trước khi kiểm tra.

2- GV ghi đề, phát đề (đề nhà trường ra).

3- Thu bài- Nhận xét.
	HS làm bài và nộp bài.


CHÍNH TẢ.     Tiết: 54
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ II (Viết)

*Môn: Chính tả.

I- Mục đích yêu cầu: 

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn hoặc khổ thơ.
- Viết hoa đúng mẫu chữ quy định.

II- Các hoạt động dạy học:

	1- GV hướng dẫn HS, nhắc nhỡ HS trước khi kiểm tra.

2- GV ghi đề, phát đề (đề nhà trường ra).

- GV đọc bài cho HS viết.

- GV đọc lại bài.

- Thu bài- Nhận xét.
	Trình bày giấy kiểm tra.

Viết vào giấy.

Dò lỗi.


*Môn: Tập làm văn

I- Mục đích yêu cầu: 

- HS viết được một đoạn văn ngắn hoặc trả lời các câu hỏi có nội dung theo gợi ý của đề bài. Câu văn dùng từ đúng, không sai ngữ pháp, chữ viết rõ ràng, sạch sẽ, trình bày đẹp.

II- Các hoạt động dạy học:

	1- GV hướng dẫn HS, nhắc nhỡ HS trước khi kiểm tra.

2- GV ghi đề, phát đề (đề nhà trường ra).

- Thu bài- Nhận xét.
	HS làm bài và nộp bài.


THỂ DỤC. Tiết: 54

TRÒ CHƠI: TUNG VÒNG VÀO ĐÍCH
A- Mục tiêu: 

- Làm quen với trò chơi “Tung vòng vào đích”. Yêu cầu HS biết cách chơi và bước đầu tham gia được vào trò chơi.
B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi, 10 vòng làm bằng dây thép, đích.
C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
- Xoay các khớp cổ tay, chân…

- Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc.

- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.

- Ôn các động tác của bài thể dục phát triển chung.
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	II- Phần cơ bản:

- Trò chơi: “Tung vòng vào đích”.

- Nội dung trò chơi: SGV/117.

- Theo dõi, quan sát HS chơi.
	20 phút
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Đi vòng tròn vỗ tay và hát.
- Tập một số động tác thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống lại bài.

- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x





SINH HOẠT LỚP TUẦN 27

A- Mục tiêu:

1- Đánh giá ưu, khuyết điểm tuần 27:

a)- Ưu:

- Hầu hết các em đi học đều, đúng giờ.

- Tập trung ôn tập chuẩn bị thi GK II.

- Học tập có tiến bộ ở một số em.

- Ăn mặc đồng phục.

- Ra vào lớp có xếp hàng.

- Thể dục giữa giờ có tiến bộ.

- Giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân.

b)- Khuyết:

- Một số HS chưa chuẩn bị bài ở nhà.

- Học còn yếu.

- Chữ viết còn cẩu thả.

2- Mục tiêu: 

- Cho HS hiểu ý nghĩa của ngày 26/3.

-  Ôn tập bài hát “Ai yêu Bác Hồ kính yêu hơn thiếu niên nhi đồng”, “Nhanh bước nhanh nhi dồng”.

B- Nội dung:

1- Hoạt động trong lớp:

	- Giúp HS hiểu ý nghĩa ngày 26/3 ngày thành lập Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh. 

- Ôn tập bài hát “Ai yêu Bác Hồ kính yêu hơn thiếu niên nhi 

đồng” và” Nhanh bước nhanh nhi đồng”

GV hát mẫu ( từng câu.

Hát cả bài.
	Nghe, nhắc lại (Cá nhân, đồng thanh).

Lớp đồng thanh hát.


2- Hoạt động ngoài trời:

- Đi theo vòng tròn hát tập thể.

- Chơi trò chơi: Đi chợ; Nhảy ô; Mèo đuổi chuột, Bịt mắt bắt dê.

- GV cùng HS tập một số động tác hồi tĩnh.

C- Phương hướng tuần 27:

- Ôn tập bồi dưỡng HS yếu.

- Duy trì nề nếp toàn diện.

- Thực hiện tốt phong trào “Vở sạch- Chữ đẹp”, “Đôi bạn cùng tiến”.

TUẦN 28

Thứ hai ngày 24 tháng 3 năm 2008

TẬP ĐỌC.     Tiết: 85 + 86

KHO BÁU

A- Mục đích yêu cầu: 

- Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.

- Bước đầu thể hiện lời người kể chuyện và lời của người cha qua giọng đọc.
- Hiểu ý nghĩa các từ: hai sương một nắng, cuốc bẫm cày sâu, búng càng, trân trân, bánh lái,…

- Hiểu lời khuyên của câu chuyện: Ai yêu quý đất đai, ai chăm chỉ lao động trên ruộng đồng, người đó sẽ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
- HS yếu: Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.

B- Các hoạt động dạy học: Tiết 1

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Nhận xét bài kiểm tra.
Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (70 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Trong tuần 28, 29 các em sẽ đọc những bài viết về các loài cây, hoa qua chủ điểm “Cây cối”. Truyện đọc mở đầu chủ điểm này có tên “Kho báu”. Với truyện này các em sẽ hiểu: cuộc sống ấm no, đầy đủ của con người do đâu mà có? Cái gì mới thật sự là kho báu?
2- Luyện đọc:

- GV đọc mẫu toàn bài.

- Gọi HS đọc từng câu đến hết.

- Luyện đọc từ khó: nông dân, lặn mặt trời, hão huyền, làm lụng,…

- Hướng dẫn cách đọc. 

- Gọi HS đọc từng đoạn đến hết.

( Rút từ mới: hai sương một nắng, cuốc bẫm cày sâu, cơ ngơi,…
- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn theo nhóm.

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Hướng dẫn đọc toàn bài.

Tiết 2

3- Hướng dẫn tìm hiểu bài:

- Tìm những hình ảnh nói lên sự cần cù chịu khó của vợ chồng người nông dân?

- Hai con trai người nông dân có chăm làm việc giống như cha mẹ họ không?

- Trước khi mất, người cha cho các con biết điều gì?

- Theo lời người cha hai con làm gì?

- Vì sao mấy vụ liền lúa bội thu?

- Cuối cùng kho báu mà 2 người con tìm được là gì?

- Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì?

4- Luyện đọc lại:

- Hướng dẫn HS đọc lại câu chuyện.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Qua câu chuyện chúng ta rút ra bài học gì?
- Về nhà luyện đọc lại, trả lời câu hỏi- Nhận xét.
	HS đọc lại.

Nối tiếp.

Cá nhân, đồng thanh.

Nối tiếp.

Giải thích.

Theo nhóm(HS yếu đọc nhiều).

Đoạn (cá nhân)

Đồng thanh.

Quanh năm hai sương một nắng, cuốc bẫm cày… ra đồng từ lúc gà gáy…trồng cà.

Họ ngại làm chỉ mơ chuyện hão huyền.

Ruộng nhà có một kho báu các con hãy tự đào…

Đào bới cả đồng ruộng để tìm kho báu mà không thấy.

Vì ruộng được hai anh em đào bới kỹ…

Đất đai màu mỡ, lao động chuyên cần…

Yêu quý đất đai, chăm chỉ lao động mới có cuộc sống ấm no…

4 nhóm.

Ai chămhọc, chăm làm người ấy sẽ thành công.




TOÁN.    Tiết: 136

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KỲ II
I- Mục đích yêu cầu: 

- HS biết cách tính nhẩm nhân, chia, đặt tính rồi tính. 

- HS biết giải các bài toán có lời văn, biến đổi đơn vị đo, tìm x.

- HS biết tính hoặc đếm đoạn đường gấp khúc.

II- Các hoạt động dạy học:

	1- GV hướng dẫn HS, nhắc nhở HS trước khi kiểm tra.

2- GV ghi đề, phát đề (Đề thi nhà trường ra).

3- Thu bài, nhận xét.
	HS làm bài và nộp bài.
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TOÁN.     Tiết: 137
ĐƠN VỊ- CHỤC- TRĂM- NGHÌN
A- Mục tiêu:

- Ôn lại về quan hệ giữa đơn vị và chục, giữa chục và trăm.

- Nắm được đơn vị nghìn, quan hệ giữa trăm và nghìn.

- Biết cách đọc và viết các số tròn trăm.

- HS yếu: Ôn lại về quan hệ giữa đơn vị và chục, giữa chục và trăm. Nắm được đơn vị nghìn, quan hệ giữa trăm và nghìn.
B- Đồ dùng dạy học: Tấm bìa đơn vị, chục, trăm ô vuông.
C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Nhận xét bài kiểm tra.
- Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Ôn lại về đơn vị, chục, trăm:
- GV gắn các ô vuông (các đơn vị từ 1( 10 đơn vị như SGK).

- Gọi HS nêu số.

- 10 đơn vị bằng 1 chục.

- GV gắn các hình chữ nhật (các chục từ 1 chục ( 10 chục theo thứ tự như SGK).

- Gọi HS đọc: 10, 20, 30, 40,…, 100.

10 còn gọi là 1 chục,…

100 còn gọi là 10 chục.

3- Một nghìn:

a-  Số tròn trăm:

- GV gắn các hình vuông to (SGK).

- Yêu cầu HS nêu số?
- Những số trên là các số tròn trăm.

- Số tròn trăm ở sau cùng có mấy số 0?

b-  Nghìn:

- GV gắn hình (SGK), giới thiệu:

10 trăm gộp lại thành 1 nghìn.

Viết: 1000 (1 chữ số 1 và 3 chữ số 0 liền sau), đọc là: một nghìn.

10 trăm = 1 nghìn.

4- Thực hành:

- BT 1/52: Hướng dẫn HS nhẩm:

200: hai trăm.

500: năm trăm.

100: một trăm.

400: bốn trăm.
	Bảng lớp (1 HS).

1…10.

Cá nhân, đồng thanh.

100, 200,…, 900.

2 số 0.

Cá nhân, đồng thanh.
Nhóm. HS yếu làm bảng.

Nhận xét.

	- BT 2/53: Hướng dẫn HS làm:
	

	Viết số
500

700

900

800
	Đọc số
Năm trăm

Bảy trăm

Chín trăm

Tám trăm
	Làm vở, làm bảng. Nhận xét, bổ sung. Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.
	

	- 1 chục còn gọi là bao nhiêu?

- Đọc các số sau: 600, 900?

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	10 đơn vị.
HS đọc.


CHÍNH TẢ.     Tiết: 5
KHO BÁU
A- Mục đích yêu cầu: 

- Nghe, viết chính xác, trình bày đúng một đoạn văn trích trong truyện kho báu. 
- Luyện viết đúng các âm, vần dễ lẫn.
- HS yếu: Có thể cho tập chép một đoạn văn trích trong truyện “Kho báu”. 

B- Đồ dùng dạy học: Ghi sẵn nội dung bài tập chép, vở BT.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Nhận xét bài kiểm tra.

- Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Hướng dẫn nghe, viết:
- GV đọc bài chính tả.
+Nội dung bài chính tả nói lên điều gì?

+Viết đúng: quanh năm, lặn, sương, cuốc bẫm, gáy,…
- GV đọc từng câu đến hết.

3- Chấm, chữa bài:

- Hướng dẫn HS dò lỗi.

- Chấm bài: 5- 7 bài.

4- Hướng dẫn HS làm BT:

- BT 1/44: Hướng dẫn HS làm:

+voi huơ vòi; mùa màng.
+thuở nhỏ; chanh chua.

- BT 2b/44: Hướng dẫn HS làm:

…lênh…

…kềnh…

…quện…

…nhện…nhện…

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

- Cho HS viết lại: trời nắng.

- Về nhà luyện viết thêm- Nhận xét.
	Bảng con, bảng lớp (3 HS).

2 HS đọc lại.

Nói về đức tính chăm chỉ làm lụng.
Viết vào vở. HS yếu tập chép.
Đổi vở dò lỗi.
Bảng con.

Nhận xét.

2 nhóm. ĐD làm. Nhận xét, làm vào vở. 

Bảng.


KỂ CHUYỆN.      Tiết: 28
KHO BÁU
A- Mục đích yêu cầu: 

- Dựa vào trí nhớ và gợi ý, kể được từng đoạn câu chuyện bằng lời của mình với giọng điệu thích hợp.

- Tập trung nghe bạn kể chuyện. Nhận xét đúng lời kể của bạn.

- HS yếu: kể lại được từng đoạn câu chuyện “Kho báu”.

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (35 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Hướng dẫn kể chuyện:

- Hướng dẫn HS dựa theo gợi ý tập kể từng đoạn câu chuyện.
- Đại diện nhóm kể.

- GV nêu yêu cầu của bài- Hướng dẫn HS kể từng đoạn câu chuyện bằng lời kể của mình với giọng điệu thích hợp, kết hợp với điệu bộ, nét mặt.

- Gọi HS đại diện kể trước lớp.
- Nhận xét.
III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

- Nội dung câu chuyện nói lên điều gì?

- Về nhà kể lại câu chuyện- Nhận xét.
	Theo nhóm.

Nối tiếp.

Kể theo nhóm.

Cá nhân.

Ai yêu quý đất đai, chăm chỉ lao động trên ruộng đồng, người đó sẽ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.


THỦ CÔNG.     Tiết: 28
LÀM ĐỒNG HỒ ĐEO TAY (Tiếp theo)
A- Mục tiêu:

- HS biết cách làm đồng hồ đeo tay bằng giấy.

- Làm được đồng hồ đeo tay.

- Thích làm đồ chơi. Yêu thích sản phẩm lao động của mình.

B- Chuẩn bị: 
- Mẫu đồng hồ đeo tay làm bằng giấy.

- Quy trình làm đồng hồ đeo tay. 

- Giấy màu, kéo, hồ, thước…

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Gọi HS nhắc lại các bước làm đồng hồ đeo tay bằng giấy.
Nhận xét.

II- Hoạt động 2 ( 27 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài ( Ghi. 
2- Hướng dẫn HS thực hành làm đồng hồ đeo tay:

- Gọi HS nhắc lại quy trình làm đồng hồ đeo tay theo 4 bước:
- Bước 1: Cắt thành các nan giấy

- Bước 2: Làm mặt đồng hồ.

- Bước 3: Gài dây đeo đồng hồ.

- Bước 4: Vẽ số và kim lên mặt đồng hồ

Hướng dẫn HS thực hành. Hướng dẫn HS nếp gấp phải sát, miết kỹ. Khi gài dây đeo có thể bóp nhẹ hình mặt đồng hồ để gài cho dễ.
- GV quan sát uốn nắn.

- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.

- Đánh giá sản phẩm.
Hoạt động 3 (3 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Giới thiệu sản phẩm đẹp.

- Về nhà tập làm đồng hồ đeo tay. -  Nhận xét. 
	HS nhắc lại.

Thực hành nhóm.

Theo nhóm.

Chọn SP đẹp nhất
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TẬP ĐỌC.     Tiết:  78

CÂY DỪA
A- Mục đích yêu cầu: 

- Đọc trôi toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng. Biết đọc thơ với giọng thong thả, nhẹ nhàng, hồn nhiên.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ: tỏa, tàu, canh, đủng đỉnh.
- Hiểu nội dung bài: Cây dừa theo cách nhìn của nhà thơ nhỏ tuổi Trần Đăng Khoa giống như 1 con người gắn bó với đất trời, với thiên nhiên xung quanh. Học thuộc lòng bài thơ.
- HS yếu: Đọc trôi toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng.

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Kho báu.

- Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Bài thơ Cây dừa sẽ giúp các em có những cảm nhận thú vị về cây dừa ( Ghi.

2- Luyện đọc:

- GV đọc mẫu toàn bài.

- Gọi HS đọc từng dòng đến hết.

- Luyện đọc từ khó: bạc phếch, quanh cổ, tỏa, đàn gió,…

- Hướng dẫn cách đọc.

- Gọi HS đọc từng đoạn đến hết.

( Rút từ mới: tỏa, tàu, canh,…
- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn trong nhóm.

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Đọc toàn bài.

3- Tìm hiểu bài:

- Các bộ phận của cây dừa được so sánh với những gì?

- Cây dừa gắn bó với thiên nhiên ntn?

- Em thích những câu thơ nào? Vì sao?
4- Hướng dẫn học thuộc lòng:
GV xóa bảng dần, hướng dẫn HS học thuộc lòng bài thơ.
III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Quả dừa được so sánh với gì?
- Về nhà học thuộc lòng bài thơ và trả lời câu hỏi- Nhận xét.
	Đọc và trả lời câu hỏi (2 HS).

Nghe.
Nối tiếp.

Cá nhân, đồng thanh.

Nối tiếp.

Giải thích.

HS đọc nhóm (HS yếu đọc nhiều).

Cá nhân.

Đồng thanh.

Lá: như bàn tay.

Tàu: như chiếc lược.

Quả dừa- Đàn lợn con.

Với gió: dang tay…

Với trăng: gật đầu…

Với mây: là chiếc lược…

HS trả lời.

Cá nhân, đồng thanh.

Đàn lơn con nằm trên cao.


TOÁN.     Tiết:  138

SO SÁNH CÁC SỐ TRÒN TRĂM
A- Mục tiêu:

- Biết so sánh các số tròn trăm.

- Nắm được thứ tự các số tròn trăm. Biểu diễn các số tròn trăm vào các vạch trên tia số.

- HS yếu: Biết so sánh các số tròn trăm.

B- Đồ dùng dạy học: Tấm bìa 100 ô vuông.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS đọc các số: 600, 700, 900, 1000.
	Cá nhân (2 HS).


	- Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- So sánh các số tròn trăm:
- GV gắn các hình vuông như SGK.

- Yêu cầu HS ghi số dưới hình vẽ.

- Yêu cầu HS so sánh 2 số này và điền dấu >, < (200 < 300; 300 > 200).

- Tương tự: 200 < 400; 400 > 200.

- Cho HS so sánh:
	200 và 300. 300…200.

Cá nhân, đồng thanh.

Cá nhân, đồng thanh.

	200 < 300

300 > 200

400 < 500
	500 < 600

600 > 500

200 > 100
	2 HS làm.

	3- Thực hành:

- BT 1/54: Hướng dẫn HS tự làm:
	Miệng. 

	300 < 400

400 > 300
	700 > 600

600 < 700
	700 < 900

900 > 700
	HS yếu làm bảng.
Nhận xét.

	- BT 2/54: Hướng dẫn HS làm:

400 < 600 ; 500 < 700
600 > 400 ; 700 > 500

…
	Bảng con. Nhận xét, bổ sung.

	- BT 3/54: Hướng dẫn HS làm:



	Nhóm. ĐD làm. Nhận xét.

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.
	

	- Trò chơi: BT 4/54.
	2 nhóm.

	- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	


TẬP VIẾT.     Tiết: 28

CHỮ HOA Y
A- Mục đích yêu cầu: Rèn kỹ năng viết chữ:

- Biết viết chữ hoa Y theo cỡ chữ vừa và nhỏ.

- Biết viết cụm từ ứng dụng theo cỡ nhỏ, viết chữ đúng mẫu, đẹp.

- Viết đúng kiểu chữ, khoảng cách giữa các chữ, đều nét, nối chữ đúng quy định và viết đẹp.

- HS yếu: Biết viết chữ hoa Y theo cỡ chữ vừa và nhỏ.

B- Đồ dùng dạy học: 

Mẫu chữ viết hoa Y. Viết sẵn cụm từ ứng dụng.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): Kiểm tra bài cũ: Cho HS viết chư hoa X, Xuôi.

- Nhận xét- Ghi điểm. 
	Bảng lớp, bảng con (2 HS).

	II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em viết chữ hoa Y ( ghi bảng. 

2- Hướng dẫn viết chữ hoa: 
	

	- GV gắn chữ mẫu

- Chữ hoa Y cao mấy ô li?

- Gồm 2 nét là nét móc 2 đầu và nét khuyết ngược.
	Quan sát.

8 ô li.

	- Hướng dẫn cách viết.
	Quan sát.

	- GV viết mẫu và nêu quy trình viết.
	Quan sát.

	- Hướng dẫn HS viết bảng con.
	Bảng con.

	3- Hướng dẫn HS viết chữ Yêu:
	

	- Cho HS quan sát và phân tích cấu tạo và độ cao chữ Yêu.
	Cá nhân. 

	- GV viết mẫu và hướng dẫn cách viết.

- Nhận xét.
	Quan sát. 

Bảng con.

	4- Hướng dẫn cách viết cụm từ ứng dụng:
	

	- Giới thiệu cụm từ ứng dụng.

- Gọi HS đọc cụm từ ứng dụng.

- Giải nghĩa cụm từ ứng dụng.

- Hướng dẫn HS quan sát và phân tích cấu tạo của câu ứng dụng về độ cao, cách đặt dấu thanh và khoảng cách giữa các con chữ…

- GV viết mẫu.
	HS đọc.

Cá nhân.

4 nhóm. Đại diện trả lời. Nhận xét.

Quan sát.

	5- Hướng dẫn HS viết vào vở TV:
	

	Hướng dẫn HS viết theo thứ tự:

- 1dòng chữ Y cỡ vừa.

- 1dòng chữ Y cỡ nhỏ.

- 1dòng chữ Yêu cỡ vừa.

- 1 dòng chữ Yêu cỡ nhỏ.

- 1 dòng câu ứng dụng.
	HS viết vở.

	6- Chấm bài: 5- 7 bài. Nhận xét.
	

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò
	

	- Cho HS viết lại chữ Y, Yêu.
	Bảng (HS yếu)

	- Về nhà luyện viết thêm – Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


TỰ NHIÊN XÃ HỘI.     Tiết: 28
MỘT SỐ LOÀI VẬT SỐNG TRÊN CẠN
A- Mục tiêu:

- Nói tên và nêu ích lợi của 1 số con vật sống trên cạn.

- Hình thành kỹ năng quan sát, nhận xét, mô tả..

- HS yếu: Nói tên và nêu ích lợi của 1 số con vật sống trên cạn.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (3 phút): kiểm tra bài cũ: trả lời câu hỏi:

- Loài vật sống ở đâu?
- Con chim sống ở đâu?

- Nhận xét.

II- Hoạt động 2 (27 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Hoạt động 1: Làm việc với SGK.

- Bước 1: Làm việc theo cặp.

HDHS quan sát tranh và TLCH trong SGK. Chỉ và nói tên các con vật có trong hình. Con nào là vật nuôi, con nào sống hoang dã?
- Bước 2: Làm việc cả lớp.

*Kết luận: SGV/80.

3- Hoạt động 2: Làm việc với con vật sống trên cạn sưu tầm được.

- Bước 1: Làm việc theo nhóm nhỏ.

YC các nhóm đem những tranh ảnh đã sưu tầm được ra để cùng quan sát và phân loại các con vật dán vào giấy.

+Dựa vào cơ quan di chuyển:

· Các con vật có chân.

· Các con vật vừa có chân vừa có cánh.
· Các con vật không chân.

+Dựa vào điều kiện khí hậu nơi các con vật sống:

· Các con vật sống ở xứ nóng.

· Các con vật sống ở xứ lạnh.

+Dựa vào nhu cầu của con người:

· Các con vật có ích đối với con người và gia súc.

· Các con vật có hại đối với con người.

- Bước 2: Làm việc cả lớp.

Hướng dẫn các nhóm trưng bày sản phẩm.
4- Hoạt động 3: Trò chơi “Đố bạn con gì?”

- Bước 1: Hướng dẫn cách chơi SGV/81.

- Bước 2: HS chơi.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Kể một số con vật sống trên cạn mà em biết?

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	HS trả lời (2 HS).

Nhận xét.

Quan sát.
ĐD trả lời.

Nhận xét.

Quan sát.

4 nhóm.

Nhận xét.

HS chơi thử.

Theo nhóm.
HS kể.
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TOÁN.     Tiết:  139

CÁC SỐ TRÒN CHỤC TỪ 110 ( 200
A- Mục tiêu:

- Biếc các số tròn chục từ 110 ( 200 gồm các trăm, các chục, các đơn vị.

- Đọc và viết thành thạo các số tròn chục từ 110 ( 200.

- So sánh được các số tròn chục. Nắm được thứ tự các số tròn chục đã học.
- HS yếu: 
· Biếc các số tròn chục từ 110 ( 200 gồm các trăm, các chục, các đơn vị.

· Đọc và viết thành thạo các số tròn chục từ 110 ( 200.

B- Đồ dùng dạy học: Thẻ chục 10 ô vuông. Tấm bìa 100 ô vuông.
C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
	Bảng lớp (2 HS).

	1000 > 900
300 < 500
	600 > 500
500 > 200
	

	- Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Số tròn chục từ 110 ( 200:
a- Ôn tập các số tròn chục đã học:

- GV gắn trên bảng hình vẽ như SGK.

- Gọi HS lên điền số.

- Viết bảng: 10, 20, 30, 40,…, 100.

- Nhận xét đặc điểm của số tròn chục.

b- Học tiếp các số tròn chục:

- Hướng dẫn HS học tiếp các số tròn chục và trình bày trên bảng như SGK.
- Hình vẽ cho biết có mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị?

- Số này là số có mấy chữ số? Đó là những chữ số nào?

- Tương tự GV cho HS nhận xét dòng thứ 2 của bảng.

3- So sánh các số tròn chục:

- GV gắn lên bảng 120 và 130 ô vuông .

Yêu cầu HS tìm và viết số ở dưới.

- Hướng dẫn HS so sánh 120 < 130.

- Hướng dẫn HS nhận xét chữ số giữa các hàng.

Hàng trăm: đều là 1.

Hàng chục: 3 > 2 nên 120 < 130.

4- Thực hành:

- BT 1/55: Hướng dẫn HS làm:

170: Một trăm bảy mươi.

160: Một trăm sáu mươi.

180: Một trăm tám mươi.

110: Một trăm mười.

- BT 2/56: Hướng dẫn HS làm:
	Cá nhân.

Các chữ số tận cùng bên phải là chữ số 0.

1 trăm, 1 chục, 0 đơn vị. Viết số: 110.

Đọc số: một trăm mười.

Có 3 chữ số: 1, 1, 0.

Viết.

Cá nhân, đồng thanh.

Nhóm.

Đại diện làm (HS yếu).

Nhận xét.

Làm vở. 

	Viết số

120

150
	Đọc số

Một trăm hai mươi

Một trăm năm mươi
	Làm bảng. Nhận xét.

Đổi vở chấm.

	- BT 3/56: Hướng dẫn HS làm:
	Bảng con.

	130 > 110

110 < 130

180 < 190
	160 > 130

180 < 200

120 < 170
	Nhận xét.

	- BT 4/56: Hướng dẫn HS làm:
	Làm vở.

	150 < 170

160 > 140

180 < 190
	140 < 170

170 > 140

160 < 180
	Làm bảng. Nhận xét. Tự chấm vở. 

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Trò chơi: BT 5/56.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	2 nhóm. Nhận xét.


LUYỆN TỪ VÀ CÂU.     Tiết: 28
TỪ NGỮ VỀ CÂY CỐI
ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI: ĐỂ LÀM GÌ?

DẤU CHẤM, DẤU PHẨY

A- Mục đích yêu cầu: 

- Mở rộng vốn từ về cây cối. Biết đặt và trả lời câu hỏi với cụm từ “Để làm?”. Ôn luyện cách dùng dấu chấm, dấu phẩy.
- HS yếu: Mở rộng vốn từ về cây cối. 

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT 5/43.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài học ( Ghi.

2- Hướng dẫn làm bài tập:

- BT 1/45: Hướng dẫn HS làm:

+Cây lương thực, thực, thực phẩm: lúa, ngô, khoai lang, sắn, đỗ tương, khoai tây, cà rốt, dưa chuột, dưa gang, dưa hấu, rau muống…

+Cây ăn quả: cam, quýt, xoài, ổi, táo, đào, mận, lê, mãng cầu, nhãn, vú sữa, măng cụt, sầu riêng…

+Cây lấy gỗ: xoan, lim, gụ, sến, táu, chò, dâu, thông,..

+Cây bóng mát: bàng, phượng vĩ, đa, xi,…

+Cây hoa: cúc, đào, mai, hồng, lan, huệ, sen, súng, đồng tiền, lay ơn,…

- BT 2/45: Hướng dẫn HS làm:

Chiều qua, Lan…bố. Trong…bố về, bố con…
III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò:

- Kể tên một số cây ăn quả khác mà em biết?

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	Miệng (2 HS).
5 nhóm – Đại diện làm (HS yếu). Nhận xét.

Làm vở. Đọc bài làm. Nhận xét.

Bổ sung. Đổi vở chấm. 
HS kể.


CHÍNH TẢ.     Tiết: 56
CÂY DỪA
A- Mục đích yêu cầu: 

- Nghe, viết chính xác, trình bày đúng 8 dòng đầu của bài thơ “Cây dừa”.
- Viết đúng và nhớ cách viết một số tiếng có âm đầu vần dễ sai.

- Viết đúng các tên riêng Việt Nam.

- HS yếu: Có thể cho tập chép.

B- Đồ dùng dạy học: Ghi sẵn BT.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: thuở bé, quở trách, lúa chiêm,…

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Hướng dẫn nghe viết:

- GV đọc bài chính tả.

+Nội dung đoạn viết tả về cái gì?

- Luyện viết đúng: dang tay, hũ rượu, tàu dừa, ngọt…

- GV đọc từng dòng (cụm từ) đến hết.

3- Chấm, chữa bài:

- Hướng dẫn HS dò lỗi.

- Chấm bài: 5- 7 bài.

4- Hướng dẫn HS làm BT:

- BT 1/46: Hướng dẫn HS làm:

b) chín – chín – thính.

- BT 2/46: Hướng dẫn HS làm:

Bắc Sơn, Đình Cả, Thái Nguyên, Tây Bắc, Điện Biên.
III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

- Cho HS viết: hũ rượu.

- Về nhà luyện viết thêm- Nhận xét.
	Bảng con, bảng lớp (3 HS).

2 HS đọc lại.

Các bộ phận của cây dừa.

Bảng con.

HS viết vào vở (HS yếu tập chép).

Đổi vở dò lỗi.

Bảng con.

 Nhận xét

Làm vở, làm bảng. Nhận xét. Tự chấm.

Bảng.


ĐẠO ĐỨC.     Tiết: 28
GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHUYẾT TẬT
A- Mục tiêu:

- Vì sao cần giúp đỡ người khuyết tật?

- Cần làm gì để giúp đỡ người khuyết tật?

- Trẻ em khuyết tật có quyền được đối xử bình đẳng, có quyền được hỗ trợ, giúp đỡ.

- HS có những việc làm thiết thực giúp đỡ người khuyết tật tùy theo khả năng của bản thân.

- HS có thái độ thông cảm, không phân biệt đối xử người khuyết tật.

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi. 

2- Hoạt động 1: Phân tích tranh.
+GV treo tranh.

+Tranh vẽ gì?

+Việc làm của các bạn nhỏ giúp được gì cho bạn bị khuyết tật?

+Nếu em có mặt ở đó em sẽ làm gì? Vì sao?

*Kết luận: Chúng ta cần giúp đỡ các bạn bị khuyết tật để các bạn có thể thực hiện quyền được học tập.

3- Hoạt động 2: Thảo luận nhóm.
Yêu cầu nhóm thảo luận nêu những việc có thể làm để giúp đỡ người khuyết tật. 

*Kết luận: SGV/78.
4- Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến.

GV nêu lần lượt từng ý kiến.

a- Giúp đỡ người khuyết tật là việc mọi người nên làm.

b- Chỉ cần giúp đỡ người khuyết tật là thương binh.

c- Phân biệt đối xử với bạn khuyết tật là vi phạm quyền trẻ em.

d- Giúp đỡ người khuyết tật là góp phần làm bớt đi những khó khăn thiệt thòi của họ.

*Kết luận: Ý a, c, d là đúng; ý b là sai.
III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Chúng ta có nên giúp đỡ người khuyết tật không? Vì sao?

- Về nhà thực hiện theo bài học- Nhận xét. 
	Quan sát thảo luận về việc làm của các bạn nhỏ trong tranh.

1 số HS đẩy xe cho bạn bị bại liệt đi học.

Từng cặp thảo luận. ĐD trả lời. Nhận xét.

4 nhóm.

ĐD trả lời. Nhận xét.

HS bày tỏ ý thái độ đồng tình hay không đồng tình.

HS trả lời.


THỂ DỤC. Tiết: 55

TRÒ CHƠI: TUNG VÒNG VÀO ĐÍCH

A- Mục tiêu: 

- Tiếp tục làm quen với trò chơi “Tung vòng vào đích”. Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia tương đối.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi, 10 vòng làm bằng dây thép, đích.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Xoay các khớp cổ tay, chân…

- Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc.

- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.


	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x




	II- Phần cơ bản:

- Ôn 5 động tác: tay, chân, lường, bụng, nhảy của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi: “Tung vòng vào đích”.

- GV nhắc lại cách chơi.
- Chia tổ tập luyện, sau đó thi đấu xem tổ nào nhất.


	20 phút
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Đi vòng tròn vỗ tay và hát.

- Tập một số động tác thả lỏng.

- GV cùng HS hệ thống lại bài.

- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x
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TOÁN.     Tiết: 130

CÁC SỐ TỪ 101 ( 110
A- Mục tiêu:

- Biết các số từ 101 ( 110 gồm các chục, các đơn vị.

- Đọc và viết thành thạo các số từ 101 ( 110.

- So sánh được các số từ 101 ( 110. Nắm được thứ tự các số từ 101 ( 110.

- HS yếu: 

· Biếc các số tròn chục từ 110 ( 200 gồm các trăm, các chục, các đơn vị.

· Đọc và viết thành thạo các số tròn chục từ 110 ( 200.

B- Đồ dùng dạy học: Thẻ đơn vị từ 1 ( 10 ô vuông. Tấm bìa 100 ô vuông.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
	Bảng lớp (2 HS).

	150 < 170

150 = 150
	180 < 200

190 > 130
	

	- Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Đọc và viết số từ 101 ( 110:

a- Hướng dẫn HS học như SGK/142:
	

	Trăm

1

1
	Chục

0

0
	Đơn vị

1

2
	Viết số

101

102
	Đọc số

Một trăm lẻ một

Một trăm lẻ hai
	Viết, đọc.
Cá nhân, đồng thanh.

	- Tương tự cho đến số 110.
b- Làm việc cá nhân:
- GV ghi 105, yêu cầu HS phân  tích có bao nhiêu trăm, chục, đơn vị?

- Tương tự với các số còn lại.

3- Thực hành:

- BT 1/57: Hướng dẫn HS làm:

104: Một trăm lẻ tư.

101: Một trăm lẻ một.

102: Một trăm lẻ hai.
- BT 2/58: Hướng dẫn HS làm:

102: Một trăm linh hai.

104: Một trăm linh tư.

107: Một trăm linh bảy.

101: Một trăm linh một.

103: Một trăm linh ba.
	1 trăm, 0 chục, 5 đơn vị.

Nhóm. HS yếu làm bảng. Nhận xét.
Làm vở.  Gọi HS đọc bài làm. GV ghi bảng. Nhận xét. Đổi vở chấm. 

	- BT 3/56: Hướng dẫn HS làm:



	Bảng.

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Trò chơi: BT 4/58.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	2 nhóm. Nhận xét.


TẬP LÀM VĂN.     Tiết: 28
ĐÁP LỜI CHIA VUI. TẢ NGẮN VỀ CÂY CỐI
A- Mục đích yêu cầu: 

- Biết đáp lại lời chia vui.

- Đọc đoạn văn tả quả măng cụt, biết trả lời các câu hỏi về hình dáng, mùi vị và ruột quả. 

- Viết câu trả lời đủ ý, đúng ngữ pháp chính tả.

- HS yếu: Biết đáp lời chia vui.

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Nhận xét bài kiểm tra.
II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài học ( Ghi. 

2- Hướng dẫn làm BT:

- BT 1/47: Hướng dẫn HS làm:

Mình rất cảm ơn các bạn!
- BT 2/33: Hướng dẫn HS làm:

Quả măng cụt to bằng nắm tay trẻ con. Quả màu tím thẫm ngã sang màu đỏ. Cuống ngắn và to, có 4, 5 cái tai tròn trịa nằm úp vào quả và vòng quanh cuốn. Ruột quả măng cụt màu trắng. Các muối của quả măng cụt to không đều nhau. Vị ngọt đậm đà và mùi thơm thoang thoảng.
III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò.

- Nhắc HS thực hành nói lời chia vui cho phù hợp.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	4HS.

Miệng. 2 HS đóng vai. Nhận xét.
Làm vở. 2 HS đọc bài của mình. Nhận xét.


THỂ DỤC. Tiết: 56
TRÒ CHƠI: “TUNG VÒNG VÀO ĐÍCH” và 

“CHẠY ĐỔI CHỖ VỖ TAY NHAU”

A- Mục tiêu: 

- Ôn trò chơi “Tung vòng vào đích”. Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia tương đối chủ động và đạt thành tích cao.

- Ôn trò chơi “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau”. Yêu cầu HS biết cách chơi và tham gia tương đối chủ động.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Xoay các khớp cổ tay, chân…

- Ôn 4 động tác: tay, chân, toàn thân, nhảy của bài thể dục. Mỗi động tác 2 lần x 8 nhịp.
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x




	II- Phần cơ bản:

- Trò chơi: “Tung vòng vào đích”.

- Cách tổ chức như bài 54.

- Trò chơi: “Chạy đổi chỗ vỗ tay vào nhau”.

- Nội dung như bài 39.

	20 phút
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Đi vòng tròn vỗ tay và hát.

- Tập một số động tác thả lỏng.

- GV cùng HS hệ thống lại bài.

- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x





SINH HOẠT LỚP TUẦN 27
A- Mục tiêu:

1- Đánh giá ưu, khuyết điểm tuần 27:

a)- Ưu:

- Đa số các em đi học đều, đúng giờ.

- Ra vào lớp xếp hàng nghiêm túc.

- Thể dục giữa giờ có tiến bộ.

- Ăn mặc đồng phục.

b)- Khuyết:

- Một số học sinh còn thiếu bao bìa, nhãn vở.

- Ít tập trung chú ý trong giờ học (Vy, Quyên, Tuấn).

- Nộp các khoảng tiền còn chậm (Duy, My).

2- Mục tiêu: 

- Cho HS hiểu ý nghĩa của ngày 16/4
-  Ôn tập bài hát “Ai yêu Bác Hồ kính yêu hơn thiếu niên nhi đồng”, “Nhanh bước nhanh nhi dồng”.

B- Nội dung:

1- Hoạt động trong lớp:

	- Giúp HS hiểu ý nghĩa ngày 16/4/1975: ngày giải phòng tỉnh Ninh Thuận. 

- Ôn tập bài hát “Ai yêu Bác Hồ kính yêu hơn thiếu niên nhi 

đồng” và ” Nhanh bước nhanh nhi đồng”

GV hát mẫu ( từng câu.

Hát cả bài.
	Nghe, nhắc lại (Cá nhân, đồng thanh).

Lớp đồng thanh hát.


2- Hoạt động ngoài trời:

- Đi theo vòng tròn hát tập thể.

- Chơi trò chơi: Đi chợ; Nhảy ô; Mèo đuổi chuột; Bịt mắt bắt dê; Chim sổ lồng.
- GV cùng HS tập một số động tác hồi tĩnh.

C- Phương hướng tuần 28:

- Duy trì sĩ số, tỷ lệ chuyên cần.

- Giáo dục HS thực hiện tốt ATGT.
- Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Rèn chữ viết”, “Đôi bạn cùng tiến”.

TUẦN 29
Thứ hai ngày 31 tháng 3 năm 2008

TẬP ĐỌC.     Tiết: 85 + 86

NHỮNG QUẢ ĐÀO
A- Mục đích yêu cầu: 

- Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.

- Bước đầu biết đọc phân biệt giọng người kể chuyện với giọng các nhân vật.
- Hiểu ý nghĩa các từ: hài lòng, thơ dại, nhân hậu,…

- Hiểu nội dung câu chuyện: Nhờ những quả đào, ông biết tính nết các cháu. Ông hài lòng về các cháu, đặc biệt ngợi khen đứa cháu nhân hậu nhường cho bạn quả đào.
- HS yếu: Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.

B- Các hoạt động dạy học: Tiết 1

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cây dừa.
Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (70 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Truyện những quả đào sẽ cho các em thấy các bạn nhỏ trong truyện được ông mình cho những quả đào rất ngon đã dùng những quả đào ấy ntn?
2- Luyện đọc:

- GV đọc mẫu toàn bài.

- Gọi HS đọc từng câu đến hết.

- Luyện đọc từ khó: làm vườn, hài lòng, tiếc rẻ, thốt lên,…

- Hướng dẫn cách đọc. 

- Gọi HS đọc từng đoạn đến hết.

( Rút từ mới: cái vò, hài lòng…

- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn theo nhóm.

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Hướng dẫn đọc toàn bài.

Tiết 2

3- Hướng dẫn tìm hiểu bài:

- Người ông dành những quả đào cho ai?
- Mỗi đứa cháu của ông đã làm gì những quả đào?

- Nêu nhận xét của ông về từng cháu? Vì sao ông lại nhận xét như vậy?
4- Luyện đọc lại:

- Gọi HS đọc lại câu chuyện theo lối phân vai.

 III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Gọi nhóm đọc hay đọc lại câu chuyện.
- Về nhà luyện đọc lại, trả lời câu hỏi- Nhận xét.
	Học thuộc lòng + TLCH (2 HS)
HS đọc lại.

Nối tiếp.

Cá nhân, đồng thanh.

Nối tiếp.

Giải thích.

Theo nhóm (HS yếu đọc nhiều).

Đoạn (cá nhân)

Đồng thanh.

Cho vợ và 3 đứa cháu nhỏ.

Đem hạt trồng.

Ăn xong vứt hạt.

Tặng bạn bị ốm.

Xuân sẽ làm vườn giỏi vì thích trồng cây. Vân còn thơ dại quá vì ăn hết vẫn thất thèm. Việt có tấm lòng nhân hậu vì biết nhườn món ngon cho bạn.
3 nhóm. Nhận xét 
HS đọc.




TOÁN.     Tiết:  141

CÁC SỐ TỪ 111 ĐẾN 200

A- Mục tiêu:

- Biết các số từ 111 đến 200 gồm các trăm, các chục, các đơn vị. 
- Đọc và viết thành thạo các số từ 111 ( 200.

- So sánh được các số từ 111 đến 200. Nắm được thứ tự các số từ 111 đến 200. Đếm được các số trong phạm vi 200.
- HS yếu: 

· Biết các số tròn chục từ 111 ( 200.

· Đọc và viết thành thạo các số từ 111 ( 200.

B- Đồ dùng dạy học: Tấm bìa 100, 10, 1(10 ô vuông.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
	Bảng lớp (2 HS).

	BT 4/58

	- Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Giới thiệu các số từ 101 đến 110:
- GV gắn trên bảng hình vuông 100 ô vuông.
Có mấy trăm?

GV ghi vào cột 1 trăm (1)

Gắn HCN biểu diễn 1 chục, 1 HV nhỏ 

Có mấy chục? Mấy đơn vị?

Để chỉ có tất cả 1 trăm, 1 chục, 1 đơn vị trong toán học người ta dùng số: 111

GV  ghi: 111

Giới thiệu 112, 115 tương tự 111.

YCHS thảo luận để tìm cách đọc và cách viết các số còn lại trong bảng.
4- Thực hành:

- BT 1/59: Hướng dẫn HS làm:
	1 trăm.

1 chục, 1 đơn vị.
Đọc và viết 111.
3 nhóm.
Đại diện làm.

Đọc số vừa lập.



	Viết số

159
163

182
	Trăm

1
1
1
	Chục

5
6
8
	Đơn vị

9

3

2
	Đọc số

Một trăm năm mươi chín

Một trăm sáu mươi ba

Một trăm tám mươi hai
	Nhóm. ĐD làm. HS yếu làm miệng. Nhận xét.

	- BT 2/59: Hướng dẫn HS làm:





	Làm vở, làm bảng. Nhận xét. Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Trò chơi: BT 3/59.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	2 nhóm. Nhận xét.


Thứ ba ngày 01 tháng 4 năm 2008

TOÁN.     Tiết: 142
CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
A- Mục tiêu:

- Đọc và viết thành thạo các số có 3 chữ số.

- Củng cố về cấu tạo số.
- HS yếu: Đọc và viết thành thạo các số có 3 chữ số.

B- Đồ dùng dạy học: Các tấm bìa 100, 10, 1 ( 10 ô vuông.
C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:

115 < 119 ; 156 = 156

137 > 130 ; 149 < 152

- Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Giới thiệu các số có 3 chữ số:

a- Đọc và viết số theo hình biễu diễn:

- GV gắn 2 hình vuông biễu diễn 200.

- Có mấy trăm?

- Gắn tiếp 4 hình chữ nhật.

- Có mấy chục?

- Gắn tiếp 3 hình vuông nhỏ. Có mấy đơn vị?

- Hãy viết số gồm 3 trăm, 4 chục và 3 đơn vị: 243.

- Hướng dẫn HS đọc, viết.

243 gồm mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị?

- Tiến hành tương tự để HS đọc, viết và nắm được cấu tạo của các số: 235, 310, 240, 411, 205, 252.

b- Tìm hình biễu diễn cho số:

- GV đọc số.

3- Thực hành:

- BT 1/60: Hướng dẫn HS nhẩm:

Hướng dẫn HS nối.


	Bảng lớp (1 HS).

200.

4 chục.
3 đơn vị.

HS viết: 243.

Cá nhân. Đồng thanh.

2 trăm ,bốn chục, 3 đơn vị.

HS lấy các hình biễu diễn tương ứng với số được GV đọc.

Nhóm. HS yếu làm bảng.

Nhận xét.

	- BT 2/60: Hướng dẫn HS làm:
	

	420

690

368

502

791

815
	Bảy trăm chín mươi mốt
Tám trăm mười lăm

Bốn trăm hai mươi

Ba trăm sáu mươi tám

Năm trăm linh hai

Sáu trăm chín mươi
	Làm bảng. Nhận xét.

	- BT 3/61: Hướng dẫn HS làm:
	

	Viết số

356

653

563
	Trăm

3

6

5
	Chục

5

5

6
	Đơn vị

6

3

3
	Đọc số

Ba trăm năm mươi sáu

Sáu trăm năm mươi ba

Năm trăm sáu mươi ba
	Làm vở, làm bảng. Nhận xét. Tự chấm vở.

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.
	

	- GV viết số cho HS đọc: 753, 897, 274.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	HS đọc.


CHÍNH TẢ.     Tiết: 57
NHỮNG QUẢ ĐÀO
A- Mục đích yêu cầu: 

- Chép chính xác, trình bày đúng một đoạn văn tóm tắt truyện “Những quả đào”.  

- Luyện viết đúng các âm, vần dễ lẫn.

- HS yếu: Chép chính xác, trình bày đúng một đoạn văn tóm tắt truyện “Những quả đào”.   

B- Đồ dùng dạy học: Ghi sẵn nội dung bài tập chép, vở BT.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: Giếng sâu, xong việc, nước sôi.
- Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Hướng dẫn tập chép:

- GV đọc đoạn chép.

+Những chữ nào trong bài viết hoa? Vì sao?
+Viết đúng: Cháu, quả đào, Xuân, Vân, Việt, vườn,…
- YCHS nhìn bảng viết vào vở.

3- Chấm, chữa bài:

- Hướng dẫn HS dò lỗi.

- Chấm bài: 5- 7 bài.

4- Hướng dẫn HS làm BT:

- BT 1a/48: Hướng dẫn HS làm:

a)…sổ, …sáo, …sổ, …sân, …xồ, …xoan…
III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

- Cho HS viết lại: cột đình, cành xoan.
- Về nhà luyện viết thêm- Nhận xét.
	Bảng con, bảng lớp (3 HS).

2 HS đọc lại.

Những chữ đứng đầu câu và đứng đầu mỗi tiếng trong các tên riêng.
Viết vào vở. 

Đổi vở dò lỗi.

2 nhóm. ĐD làm. Nhận xét, làm vào vở. 

Bảng.


KỂ CHUYỆN.      Tiết: 29

NHỮNG QUẢ ĐÀO
A- Mục đích yêu cầu: 

- Biết tóm tắt nội dung mỗi đoạn truyện bằng một cụm từ hoặc một câu.
- Biết kể từng đoạn câu chuyện dựa vào tóm tắt.

- Biết cùng bạn phân vaidựng lại câu chuyện.

- Chăm chú nghe bạn kể chuyện để nhận xét hoặc kể tiếp theo.

- HS yếu: kể lại được từng đoạn câu chuyện “Những quả đào”.

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút):Kiểm tra bài cũ: Kho báu

Nhận xét – Ghi điểm

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. . 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Hướng dẫn kể chuyện:

a) Tóm tắt nội dung từng đoạn truyện:
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài:
+SGK tóm tắt nội dung đoạn 1 ntn?

+ SGK tóm tắt nội dung đoạn 2 ntn?

+Nội dung của đoạn 3 là gì?

+Nôi dung của đoạn cuối là gì?

b)Kể lại từng đoạn câu chuyện theo gợi ý:

- Bước 1: Kể trong nhóm.
Chia nhóm

Yêu cầu mỗi nhóm kể 1đoạn theo gợi ý.

- Bước 2: Kể trước lớp

Yêu cầu các nhóm cử đại diện nhóm kể.

- Hướng dẫn các nhóm kể theo trình tự phân vai.

Tổ chức các nhóm thi kể

Nhận xét 

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

- Về nhà kể chuyện cho người thân nghe.-  Nhận xét.
	Kể nối tiếp 
TLCH (3HS)

Cá nhân.
Chia đào.

Chuyện của Xuân.

Sự ngây thơ của bé Vân.

Tấm lòng nhân hậu của Việt.
4 nhóm.
Kể trong nhóm.

Mỗi nhóm kể 1 đoạn.
Nhận xét.

Tập kể trong nhóm

Kể theo nhóm.




THỦ CÔNG.     Tiết: 29
LÀM VÒNG ĐEO TAY
A- Mục tiêu:

- HS biết cách làm vòng đeo tay bằng giấy.

- Làm được vòng đeo tay.

- Thích làm vòng đeo tay. Yêu thích sản phẩm lao động của mình.

B- Chuẩn bị: 
- Mẫu vòng đeo tay làm bằng giấy.

- Quy trình làm vòng đeo tay. 

- Giấy màu, kéo, hồ, thước…

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.-  Nhận xét 
II- Hoạt động 2 ( 27 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài ( Ghi. 
2- Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:
- Giới thiệu vòng đeo tay mẫu.

+Vòng đeo tay được làm bằng gì?

+Có mấy màu?
3- GV hướng dẫn mẫu:

- Bước 1: Cắt thành các nan giấy.
Lấy 2 tờ giấy thủ công khác màu cắt thành các nan giấy rộng 1ô.

- Bước 2: Dán nối các nan giấy.
Dán nối các nan giấy cùng màu thành 1nan giấy dài 50 ô(60 ô rộng 1ô làm 2 nan như vậy.

- Bước 3: Gấp các nan giấy.
Dán đầu của 2 nan như hình 1. Gấp nan dọc đè lên nan ngang sao cho nếp gấp sát nép nan (hình 2) sau đó lại gấp nan ngang đè lên nan dọc như hình 3.

Tiếp tục gấp theo thứ tự như trên đến hết.

Dán phần cuối của 2 nan lại được sợi dây dài (hình 4).

- Bước 4: Hoàn chỉnh vòng đeo tay:
Dán 2 đầu sợi dây vừa gấp được vòng đeo tay (hình 5)

4- Hướng dẫn HS gấp vòng đeo tay:

Hướng dẫn HS thực hành. Hướng dẫn HS nếp gấp phải sát, miết kỹ. 
- GV quan sát uốn nắn.

- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.

- Nhận xét .
Hoạt động 3 (3 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Gọi HS nêu lại các bước làm.
- Về nhà tập làm vòng đeo tay. -  Nhận xét. 
	Quan sát
Giấy

2 màu

Quan sát.
Quan sát.
Quan sát.

4 nhóm.

ĐD trình bày.
HS nêu.
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TẬP ĐỌC.     Tiết:  87
CÂY ĐA QUÊ HƯƠNG
A- Mục đích yêu cầu: 

- Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu.
- Biết đọc bài với giọng nhẹ nhàng, tình cảm.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ: Thời thơ ấu, cổ kính, chót vót…
- Hiểu nội dung bài: Bài văn tả vẻ đẹp của cây đa quê hương, thể hiện tình yêu của tác giả đối với cây đa.
- HS yếu: Đọc trôi toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng.

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Những quả đào.
- Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Bài đọc cây đa quê hương các em học hôm nay sẽ cho các em thấy cây đa gắn bó với trẻ em ở làng quê ntn? ( Ghi.

2- Luyện đọc:

- GV đọc mẫu toàn bài.

- Gọi HS đọc từng dòng đến hết.

- Luyện đọc từ khó: nổi lên, gợn sóng, yên lặng, không xuể chót vót,…

- Hướng dẫn cách đọc.

- Gọi HS đọc từng đoạn đến hết.

( Rút từ mới: thời thơ ấu, cổ kính,…

- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn trong nhóm.

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Đọc toàn bài.

3- Tìm hiểu bài:

- Những từ ngữ, câu văn nào cho ta biết cây đa đã sống rất lâu?

- Các bộ phận của cây đa được tả bằng những hình ảnh nào?

- Hãy nói lại đặc điểm của mỗi bộ phận của cây đa bằng một từ?
- Ngồi hóng mát ở gốc cây đa, tác giả còn thấy cảnh đẹp nào của quê hương?
4- Luyện đọc lại:

Hướng dẫn HS đọc lại.
III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Cành cây đa ntn?
- Về nhà học thuộc lòng bài thơ và trả lời câu hỏi- Nhận xét.
	Đọc và trả lời câu hỏi (2 HS).

Nghe.

Nối tiếp.

Cá nhân, đồng thanh.

Nối tiếp.

Giải thích.

HS đọc nhóm (HS yếu đọc nhiều).

Cá nhân.

Đồng thanh.

Cây đa nghìn năm…thân cây.

Thân cây: là một tòa…

Cành cây: lớn hơn cột đình.

Rễ cây: nổi lên mặt đất.

Thân cây: rất to.

Cành cây: rất lớn.

Ngọn cây: rất cao.

Lúa vàng gợn sóng.

Đàn trâu lững thững.

Cá nhân.

Lớn hơn cột đình.


TOÁN.     Tiết:  143
SO SÁNH CÁC SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ
A- Mục tiêu:

- Biết so sánh các số có 3 chữ số.
- Nắm được thứ tự các số.
- HS yếu: Biết so sánh các số có 3 chữ số.

B- Đồ dùng dạy học: Các hình vuông to, nhỏ; các hình chữ nhật như SGK.
C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT 3/61.
	Bảng (1 HS).



	- Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Ôn lại cách đọc, viết số có 3 chữ số:

- Yêu cầu HS đọc các số: 401, 402, 403, 123, 148, 230, 510, 115, 260, 700, 814,…
- Yêu cầu HS viết số.

Hai trăm sáu mươi ba.

Bốn trăm linh bảy.

Ba trăm mười chín.

3- So sánh các số:

- GV gắn các hình như SGK.

Yêu cầu HS viết số:

Hướng dẫn HS cách so sánh như sau:

Hàng trăm: chữ số hàng trăm đều là 2.

Hàng chục: chữ số hàng chục đều là 3.

Hàng đơn vị: 4 < 5.

Kết luận: 124 < 235.

- GV gắn hình như SGK (hàng 2).

Yêu cầu HS đọc số:

Hướng dẫn so sánh:

Hàng trăm: chữ số hàng trăm đều là 1.

Hàng chục: 9 > 3.

Kết luận: 194 > 139.
- GV gắn hình như SGK (hàng 3).

Yêu cầu HS viết số.

Hướng dẫn HS so sánh.

Hàn trăm: 1 < 2

Kết luận: 199 < 215.

*Quy tắc chung:

Các bước so sánh:

- So sánh chữ số hàng trăm: số nào có chữ số lớn hơn thì số đó lớn hơn. Nếu cùng chữ số hàng trăm thì mới xét chữ số hàng chục, số nào có chữ số lớn hơn thì số đó lớn hơn. Nếu cùng chữ số hàng trăm, hàng chục. Số nào có chữ số ở hàng đơn vị lớn hơn thì số đó lớn hơn.
	HS đọc.
Viết bảng con.

234, 235.

194, 139.

199, 215.

Nhiều HS nhắc lại.

	3- Thực hành:

- BT 1/62: Hướng dẫn HS tự làm:
	Bảng con 2 pt.

	268 > 263

268 < 281

301 > 285
	536 < 635

987 > 879

578 = 578
	Làm vở. HS yếu làm bảng.

Nhận xét.

	- BT 2/62: Hướng dẫn HS làm:

a. 624, 671, 578.

b. 362, 423, 360.


	Miệng. Nhận xét.

	- BT 3/54: Hướng dẫn HS làm:

a. 781, 782, 783, 784, 785, 786,…
b. 471, 472, 473, 474, 475, 476,…

c. 891, 892, 893, 894, 895, 896,…
	Làm vở, làm bảng. Nhận xét. Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.
	

	- Trò chơi: BT 4/62.
	2 nhóm. Nhận xét.

	- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	


TẬP VIẾT.     Tiết: 29

CHỮ HOA …..
A- Mục đích yêu cầu: Rèn kỹ năng viết chữ:

- Biết viết chữ hoa ….. kiểu 2 theo cỡ chữ vừa và nhỏ.

- Biết viết cụm từ ứng dụng theo cỡ nhỏ, viết chữ đúng mẫu, đẹp.

- Viết đúng kiểu chữ, khoảng cách giữa các chữ, đều nét, nối chữ đúng quy định và viết đẹp.

- HS yếu: Biết viết chữ hoa ….. kiều 2 theo cỡ chữ vừa và nhỏ.

B- Đồ dùng dạy học: 

Mẫu chữ viết hoa ……. Viết sẵn cụm từ ứng dụng.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): Kiểm tra bài cũ: Cho HS viết chư hoa Y – Yêu.
- Nhận xét- Ghi điểm. 
	Bảng lớp, bảng con (2 HS).

	II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em viết chữ hoa ….. kiểu 2 ( ghi bảng. 

2- Hướng dẫn viết chữ hoa: 
	

	- GV gắn chữ mẫu

- Chữ hoa ….. cao mấy ô li?
	Quan sát.

5 ô li.

	- Hướng dẫn cách viết.
	

	- GV viết mẫu và nêu quy trình viết.
	Quan sát.

	- Hướng dẫn HS viết bảng con.
	Bảng con.

	3- Hướng dẫn HS viết chữ …..:
	

	- Cho HS quan sát và phân tích cấu tạo và độ cao chữ …….
	Cá nhân. 

	- GV viết mẫu và hướng dẫn cách viết.

- Nhận xét.
	Quan sát. 

Bảng con.

	4- Hướng dẫn cách viết cụm từ ứng dụng:
	

	- Giới thiệu cụm từ ứng dụng.

- Gọi HS đọc cụm từ ứng dụng.

- Giải nghĩa cụm từ ứng dụng.

- Hướng dẫn HS quan sát và phân tích cấu tạo của câu ứng dụng về độ cao, cách đặt dấu thanh và khoảng cách giữa các con chữ…

- GV viết mẫu.
	HS đọc.

Cá nhân.

4 nhóm. Đại diện trả lời. Nhận xét.

Quan sát.

	5- Hướng dẫn HS viết vào vở TV:
	

	Hướng dẫn HS viết theo thứ tự:

- 1dòng chữ …. cỡ vừa.

- 1dòng chữ …. cỡ nhỏ.

- 1dòng chữ …… cỡ vừa.

- 1 dòng chữ …… cỡ nhỏ.

- 1 dòng câu ứng dụng.
	HS viết vở.

	6- Chấm bài: 5- 7 bài. Nhận xét.
	

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò
	

	- Cho HS viết lại chữ……….
	Bảng (HS yếu)

	- Về nhà luyện viết thêm – Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


TỰ NHIÊN XÃ HỘI.     Tiết: 29
MỘT SỐ LOÀI VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC
A- Mục tiêu:

- Nói tên và nêu ích lợi của 1 số loài vật sống dưới nước.
- Nói tên một số loài vật sống ở nước ngọt – nước mặn.

- Hình thành kỹ năng quan sát, nhận xét, mô tả.. 

- HS yếu: Nói tên và nêu ích lợi của 1 số loài vật sống dưới nước.
B- Đồ dùng dạy học: Sưu tầm tranh, ảnh các con vật sống ở sông, hồvà biển.
C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (3 phút): kiểm tra bài cũ: trả lời câu hỏi:

- Kể tên một số con vật sống ở trên cạn?
- Những con vật đó ăn thức ăn gì?

- Nhận xét.

II- Hoạt động 2 (27 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Hoạt động 1: Làm việc với SGK.

- Bước 1: Làm việc theo cặp.

HDHS quan sát tranh và TLCH trong SGK. Chỉ và nói tên và nêu ích lợi của một số con vật có trong hình: cua, cá vàng, cá quả, trai, tôm, cá mập.
- Bước 2: Làm việc cả lớp.

  GV giới thiệu những con vật sống dưới nước ngọt trang 60, nước mặn trang 61.

*Kết luận: SGV/82.

3- Hoạt động 2: Làm việc với tranh ảnh các con vật sống dưới nước sưu tầm được:

- Bước 1: Làm việc theo nhóm nhỏ.

YC các nhóm đem những tranh ảnh đã sưu tầm được ra để cùng quan sát và phân loại các con vật dán vào giấy.

+Loại sống ờ nước ngọt.
+Loại sống ở nước mặn.
- Bước 2: Làm việc cả lớp.

Hướng dẫn các nhóm trưng bày sản phẩm.

Nhận xét 

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Thi kể tên một số con vật sống ở nước ngọt nước mặn mà em biết?

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.

	HS trả lời (2 HS).

Nhận xét.

Nhóm (2 HS)
ĐD trả lời.

Nhận xét.

Trưng bày sản phẩm.
2 nhóm.
Nhận xét.
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TOÁN.     Tiết:  144
LUYỆN TẬP

A- Mục tiêu:
- Luyện tập so sánh các số có 3 chữ số.
- Nắm được thứ tự các số. Luyện ghép hình.

- HS yếu: Luyện tập so sánh các số có 3 chữ số.

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
	Bảng lớp (2 HS).

	238  <  239
450 > 449
	357 = 357
628 > 529
	

	- Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Luyện tập:
- BT 1/63: Hướng dẫn HS làm:

Tính nhẩm:    8 + 6 =           9 + 5 =

                       6 + 8 =           5 + 9 =
      14 – 8 =          14 – 9 =

      13 – 6 =          14 – 5 =….

- BT 2/56: Hướng dẫn HS làm:

a. 100, 200, 300, 400, 500, 600,…

b. 910, 920, 930, 940, 950, 960,…

c. 514, 515, 516, 517, 518, 519,…

d. 895, 896, 897, 898, 899, 900,...
	2 Nhóm.

Đại diện làm (HS yếu).

Nhận xét.

Làm vở, làm bảng. Nhận xét. Đổi vở chấm.

	- BT 3/63: Hướng dẫn HS làm:
	Bảng con. 

	367 > 278
278 < 280
800 > 798
	823 > 820

589 = 589
988 < 1000
	Nhận xét.

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Trò chơi: BT 4/63.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	2 nhóm. Nhận xét.


LUYỆN TỪ VÀ CÂU.     Tiết: 29
MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỪ NGỮ VỀ CÂY CỐI

ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI: ĐỂ LÀM GÌ?
A- Mục đích yêu cầu: 

- Mở rộng vốn từ cây cối.

- Tiếp tục tập luyện đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ “Để làm gì?”.
- HS yếu: Mở rộng vốn từ cây cối.

B- Đồ dùng dạy học: Ghi sẵn BT. Tranh 1 số loài cây ăn quả.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT 1/45.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài học ( Ghi.

2- Hướng dẫn làm bài tập:

- BT 1/48: Treo tranh một số loài cây ăn quả.

Rễ, gốc, thân, cành, lá, quả, hoa, ngọn.

- BT 2/48: Hướng dẫn HS làm:

Rễ cây ngoằn nghèo.

Gốc cây mập mạp.

Thân cây bạc phếch.

Cành cây xum xuê.

Lá cây xanh biết.

Hoa đỏ tươi.

Quả vàng rực.

Ngọn chót vót.

- BT 3/49: Hướng dẫn HS làm:
+Bạn nhỏ tưới nước cho cây để làm gì?

Bạn nhỏ … để cây tươi tốt.

+Bạn nhỏ bắt sâu cho lá để làm gì?

Bạn nhỏ…để bảo vệ cây.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò:

- Kể tên các bộ phận của cây.
- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	Bảng (1 HS).
Nhóm. HS yếu làm bảng.
Nhận xét.
Làm vở, làm bảng. Nhận xét. Đổi vở chấm.
Nhóm (2 HS). Hỏi- Trả lời. ĐD hỏi- trả lời.
HS kể.


CHÍNH TẢ.     Tiết: 58
HOA PHƯỢNG
A- Mục đích yêu cầu: 

- Nghe, viết chính xác, trình bày đúng bài thơ 5 chữ “Hoa phượng”.

- Viết đúng và nhớ cách viết một số tiếng có âm đầu vần dễ sai s/x; in/inh.
- HS yếu: Có thể cho tập chép.

B- Đồ dùng dạy học: Ghi sẵn BT.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: xinh đẹp, mịn màng, xin học…

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Hướng dẫn nghe viết:

- GV đọc bài chính tả.

+Nội dung bài thơ nói lên điều gì?

- Luyện viết đúng: chen lẫn, lửa thẵm, mắt lửa, rừng rực…

- GV đọc từng dòng (cụm từ) đến hết.

3- Chấm, chữa bài:

- Hướng dẫn HS dò lỗi.

- Chấm bài: 5- 7 bài.

4- Hướng dẫn HS làm BT:

- BT 1a/50: Hướng dẫn HS làm:

a)Những chữ cần điền là:

…xám…sát…xơ…sập…xoảng…sủi,xi.
III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

- Cho HS viết lại: xám xịt, lửa thẫm, chen lẫn.

- Về nhà luyện viết thêm- Nhận xét.
	Bảng con, bảng lớp (3 HS).

2 HS đọc lại.

Lời của một bạn nhỏ nói với bà thể hiện sự bất ngờ và thán phục…
Bảng con.

HS viết vào vở (HS yếu tập chép).

Đổi vở dò lỗi.

2 nhóm.

Đại diện làm.

Nhận xét.

Bảng.


ĐẠO ĐỨC.     Tiết: 29
GIÚP ĐỠ NGƯỜI KHUYẾT TẬT

A- Mục tiêu:

- Vì sao cần giúp đỡ người khuyết tật?

- Cần làm gì để giúp đỡ người khuyết tật?

- Trẻ em khuyết tật có quyền được đối xử bình đẳng, có quyền được hỗ trợ, giúp đỡ.

- HS có những việc làm thiết thực giúp đỡ người khuyết tật tùy theo khả năng của bản thân.

- HS có thái độ thông cảm, không phân biệt đối xử người khuyết tật.

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi. 

2- Hoạt động 1: Xử lý tình huống.

- GV nêu tình huống: SGV/79.

Nếu là Thủy em sẽ làm gì khi đó? Vì sao?

*Kết luận: Thủy nên khuyên bạn: Cần chỉ đường hoặc dẫn người bị hỏng mắt đến nhà cần tìm.

3- Hoạt động 2: Giới thiệu tư liệu về việc giúp đỡ người khuyết tật.

GV yêu cầu HS trình bày, giới thiệu các tư liệu đã sưu tầm được.

*Kết luận: Khen ngợi HS và khuyến khích HS thực hiện những việc làm phù hợp để giúp đỡ người khuyết tật.

*Kết luận chung: SGV/80.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Trên đường đi học về em gặp một nhóm bạn đang xúm quanh và trêu chọc một bạn gái bị thọt chân. Em phải làm gì? Vì sao?

- Về nhà thực hiện theo bài học- Nhận xét. 
	Nghe.

Thảo luận nhóm. Đại diện trả lời. Nhận xét.

HS trình bày tư liệu.

Thảo luận.

HS trả lời.


THỂ DỤC. Tiết: 57
TRÒ CHƠI: “CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI”, 
VÀ “CHUYỀN BÓNG TIẾP SỨC”
A- Mục tiêu: 

- Làm quen với trò chơi: “Con cóc là cậu ông trời”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi nghiêm túc.

- Ôn trò chơi: “Chuyền bóng tiếp sức”. Yêu cầu HS tham gia chơi chủ động.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Xoay các khớp cổ tay, chân…

- Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc.

- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.

- Ôn một số động tác của bài thể dục.
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x




	II- Phần cơ bản:

- Trò chơi: “Con cóc là cậu ông trời”

Nêu tên trò chơi, cho HS tìm hiểu về lợi ích và tác dụng của động tác nhảy của con cóc.

Tổ chức theo từng hàng (mỗi đợt bật nhảy 2- 3 lần).

- Trò chơi: “Chuyền bóng tiếp sức”.

Cho HS chuyền theo hàng ngang.
	20 phút
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Đi vòng tròn vỗ tay và hát.

- Tập một số động tác thả lỏng.

- GV cùng HS hệ thống lại bài.

- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x





Thứ sáu ngày 04 tháng 4 năm 2008

TOÁN.     Tiết: 130

MÉT
A- Mục tiêu:

- Nắm được tên gọi, ký hiệu và độ lớn của đơn vị mét.

- Làm quen với thước mét.

- Nắm được quan hệ giữa dm, cm, m.

- Biết làm các phép tính cộng, trừ (có nhớ) trên số đo với đơn vị là m.

- Bước đầu tập đo độ dài (các đoạn thẳng dài khoảng 3m va 2tập ước lượng theo đơn vị m).

- HS yếu: 

· Nắm được tên gọi, ký hiệu và độ lớn của đơn vị mét.

· Làm quen với thước mét.

· Nắm được quan hệ giữa dm, cm, m.

B- Đồ dùng dạy học: Thước mét. SỢi dây dài 3m.
C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
	Bảng lớp (2 HS).

	785 > 709
410 < 423
	215 = 215
670 < 681
	

	- Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Ôn tập:
- Yêu cầu HS chỉ ra trên thước kẻ đoạn thẳng có độ dài 1cm, 1dm.
- Yêu cầu HS vẽ trên giấy đoạn thẳng có độ dài 1cm, 1dm.

- Chỉ trong thực tế các đồ vật có độ dài 1dm.

3- Giới thiệu đơn vị đo độ dài mét (m) và thước mét:

- Hướng dẫn HS quan sát thước mét (có vạch chia từ 0( 100) và giới thiệu: “Độ dài từ vạch 0 đến vạch 100 là 1 mét”.
- GV vẽ trên bảng đoạn thẳng 1 mét và nói: “Độ dài đoạn thẳng này là 1 m”.

- Mét là đơn vị đo của độ dài. Viết tắt là: m.

- Yêu cầu HS dùng thước kẻ để đo đoạn thẳng trên. Đoạn thẳng đó dài bao nhiêu dm?

1m = 10dm; 10dm = 1m.

- Hướng dẫn HS quan sát thước nhìn các vạch chia:

1m = ? cm

1m = 10dm = 100cm.

- Độ dài 1m được tính từ vạch nào đến vạch nào trên thước m?
	

	3- Thực hành:

- BT 1/64: Hướng dẫn HS làm:

1m = 10dm  ;  2m = 20dm

1m = 100cm ;  3m = 30dm

- BT 2/64: Hướng dẫn HS làm:

27m + 5m = 32m.

3m + 40m = 43m.

16m – 9m = 7m.

59m – 27m = 32m.
	Bảng con 2 phép tính. Làm vở. HS yếu làm bảng. Nhận xét. Tự chấm vở. 
2 nhóm. ĐD làm. Nhận xét.



	- BT 3/64: Hướng dẫn HS làm:

Giải:

Số mét tấm vải thứ 2 dài là:

21 – 7 = 14 (m).

ĐS: 14 m.
	Đọc đề. Làm vở, làm bảng. Nhận xét. Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Trò chơi: BT 4/64.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	2 nhóm. Nhận xét.


TẬP LÀM VĂN.     Tiết: 29
ĐÁP LỜI CHIA VUI. NGHE VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI.
A- Mục đích yêu cầu: 

- Tiếp tục rèn cách đáp lời chia vui.

- Nghe cô kể chuyện “Sự tích hoa dạ lan hương”. Nhớ và trả lời được câu hỏi về nội dung câu chuyện.

- Hiểu nội dung câu chuyện: Câu chuyện giải thích vì sao hoa dạ lan hương chỉ tỏa hương thơm vào ban đêm. Qua đó khen ngợi cây hoa dạ lan hương biết cách bày tỏ lòng biết ơn thật cảm động với người đã cứu sống, chăm sóc nó.

- HS yếu: 

· Tiếp tục rèn cách đáp lời chia vui.

· Nghe cô kể chuyện “Sự tích hoa dạ lan hương”. Nhớ và trả lời được câu hỏi về nội dung câu chuyện.

B- Các hoạt động dạy học:


	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT 1/47.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài học ( Ghi.

2- Hướng dẫn làm bài tập:

- BT 1/50: Hướng dẫn HS làm:

a. Rất cảm ơn bạn.

b. Cháu cám ơn bác. Cháu cũng xin chúc 2 bác sang năm mới luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.

c. Chúng em rất cám ơn cô.

- BT 2/50: GV kể chuyện (3 lần). Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi:

+Vì sao cây hoa biết ơn ông lão?

+Lúc đầu cây hoa tỏ lòng biết ơn ông lão bằng cách nào?

+Về sau cây hoa xin trời điều gì?

+Vì sao trời lại cho hoa có hương thơm vào ban đêm?

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò:

- Gọi HS lên hỏi – Trả lời lại câu chuyện.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	2 HS sắm vai.

Nhóm (2 HS).

Thảo luận. Đại diện trả lời (HS yếu). Nhận xét.

Nghe.

Ông nhặt cây hoa bị vứt lăn lóc ở đường…

Nở những bông hoa thật to và lộng lẫy.

Đổi vẻ đẹp thành hương thơm.

Vì ban đêm ông mới rãnh rổi thưởng thức hương thơm của hoa.

Làm vở.

2 nhóm.


THỂ DỤC. Tiết: 56

TRÒ CHƠI: “CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI”, 
VÀ “TÂNG CẦU”

A- Mục tiêu: 

- Tiếp tục học trò chơi: “Con cóc là cậu ông trời”. Yêu cầu biết cách chơi và biết đọc vần điệu, tham gia chơi chủ động.

- Ôn trò chơi: “Tâng cầu”. Yêu cầu biết thực hiện động tác và đạt số lần tâng cầu liên tục nhiều hơn.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Xoay các khớp cổ tay, chân…

- Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc.

- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.

- Ôn một số động tác của bài thể dục.
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x




	II- Phần cơ bản:

- Trò chơi: “Con cóc là cậu ông trời”

GV nêu tên trò chơi, HS đọc vần điệu.

- Tâng cầu: GV nêu tên trò chơi. Làm mẫu.

Chia tổ tập luyện.
	20 phút
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Đi vòng tròn vỗ tay và hát.

- Tập một số động tác thả lỏng.

- GV cùng HS hệ thống lại bài.

- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x





SINH HOẠT LỚP TUẦN 29
A- Mục tiêu:

1- Đánh giá ưu, khuyết điểm tuần 29:

a)- Ưu:

- Đa số các em tham gia thi GKII nghiêm túc.
- Đi học đầy đủ.

- Ra vào lớp xếp hàng nghiêm túc.

- Thể dục giữa giờ có tiến bộ.

- Ăn mặc đồng phục.

b)- Khuyết:

- Một số học sinh còn thiếu sách vở do bỏ quên ở nhà.
- Ít tập trung chú ý trong giờ học (Vy, Quyên, Tuấn).

2- Mục tiêu: 

- Cho HS hiểu ý nghĩa của ngày 16/4

-  Ôn tập bài hát “Ai yêu Bác Hồ kính yêu hơn thiếu niên nhi đồng”, “Nhanh bước nhanh nhi dồng”.

B- Nội dung:

1- Hoạt động trong lớp:

	- Giúp HS hiểu ý nghĩa ngày 16/4/1975: ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận. 

- Ôn tập bài hát “Ai yêu Bác Hồ kính yêu hơn thiếu niên nhi 

đồng” và ” Nhanh bước nhanh nhi đồng”

GV hát mẫu ( từng câu.

Hát cả bài.
	Nghe, nhắc lại (Cá nhân, đồng thanh).

Lớp đồng thanh hát.


2- Hoạt động ngoài trời:

- Đi theo vòng tròn hát tập thể.

- Chơi trò chơi: Đi chợ; Nhảy ô; Mèo đuổi chuột; Bịt mắt bắt dê; Chim sổ lồng.

- GV cùng HS tập một số động tác hồi tĩnh.

C- Phương hướng tuần 30:

- Duy trì nề nếp toàn diện.
- Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Đôi bạn cùng tiến”.

TUẦN 30
Thứ hai ngày 07 tháng 4 năm 2008

TẬP ĐỌC.     Tiết: 88 + 89
AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG
A- Mục đích yêu cầu: 

- Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.

- Bước đầu biết đọc phân biệt lời người kể chuyện với lời các nhân vật.

- Hiểu ý nghĩa các từ: hồng hào, lời non nớt,…
- Hiểu nội dung câu chuyện: Bác Hồ rất yêu thiếu nhi. Bác rất quan tâm xem thiếu nhi ăn ở, học tập thế nào. Bác khen ngội khi các em biết tự nhận lỗi. Thiếu nhi phải thật thà, dũng cảm xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.

- HS yếu: Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.

B- Các hoạt động dạy học: Tiết 1

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cây đa quê hương.

Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (70 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Trong các tuần 30, 31 các em sẽ được học bài gắn với chủ điểm Bác Hồ. Truyện đọc mở đầu chủ điểm “Ai ngoan sẽ được thưởng” kể về sự quan tâm của Bác Hồ với thiếu nhi.
2- Luyện đọc:

- GV đọc mẫu toàn bài.

- Gọi HS đọc từng câu đến hết.

- Luyện đọc từ khó: quây quanh, non nớt, trìu mến, mắng phạt,…

- Hướng dẫn cách đọc. 

- Gọi HS đọc từng đoạn đến hết.

( Rút từ mới: hồng hào, lời non nớt, trìu mến,…

- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn theo nhóm.

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Hướng dẫn đọc toàn bài.

Tiết 2

3- Hướng dẫn tìm hiểu bài:

- Bác Hồ đi thăm những nơi nào trong trại nhi đồng?
- Bác Hồ hỏi các em HS những gì? 
- Những câu hỏi của Bác Hồ cho thấy điều gì?

- Các em đề nghị Bác chia kẹo cho những ai? 
- Tại sao Tộ lại không dám nhận kẹo Bác chia?
- Tại sao Bác khen Tộ ngoan?
4- Luyện đọc lại:

- Gọi HS đọc lại câu chuyện theo lối phân vai.

 III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Câu chuyện này cho em biết điều gi?
- Về nhà luyện đọc lại, trả lời câu hỏi- Nhận xét.
	Đọc + TLCH (2 HS)

Nối tiếp.

Cá nhân, đồng thanh.

Nối tiếp.

Giải thích.

Theo nhóm (HS yếu đọc nhiều).

Đoạn (cá nhân)

Đồng thanh.

Phòng ngủ, phòng ăn, nhà bếp,…
Chơi có vui không, ăn có ngon không, cô có mắng không?

Bác rất quan tâm đến cuộc sống của thiếu nhi.
Cho người ngoan. Chỉ người ngoan mới được ăn kẹo.
Vì Tộ thấy mình chưa ngoan, chưa vâng lời cô.
Vì Tộ thật thà, dũng cảm biết nhận lỗi.

3 nhóm. Nhận xét 

Bác Hồ rất yêu thiếu nhi…



TOÁN.     Tiết: 146

KI -  LÔ -  MÉT

A- Mục tiêu:

- Nắm được tên gọi, ký hiệu và độ lớn của đơn vị ki – lô -  mét.

- Có biểu tượng ban đầu về khoảng cách đo bằng ki – lô – mét.
- Nắm được quan hệ giữa km và m.

- Biết làm các phép tính cộng, trừ (có nhớ) trên số đo với đơn vị là km.

- HS yếu:-  Nắm được tên gọi, ký hiệu và độ lớn của đơn vị ki – lô -  mét.

- Nắm được quan hệ giữa km và m.

B- Đồ dùng dạy học: Bản đồ Việt Nam.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
	Bảng lớp (3 HS).

	1dm = 10 cm
1m = 100cm
	100cm = 1m
10dm = 1m
	

	BT3/150( SGK).

- Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Giới thiệu đơn vị đo độ dài ki – lô -  mét (km):

- Để đo các khoảng cách lớn, chẳng hạn quãng đường giữa 2 tỉnh ta dùng đơn vị đo lớn hơn là ki – lô – mét.
- Ki – lô -  mét là đơn vị đo của độ dài. Viết tắt là: km.

1km = 1000m
	

	3- Thực hành:

- BT 1/65: Hướng dẫn HS làm:

1km = 1000m  
1m = 100cm 
 68m +27m > 90m

9m + 4m < 1km
- BT 2/65: Hướng dẫn HS làm:

a)Quãng đường AB dài 18km.
b)Quãng đường BC dài hơn AB là 7km.

c)Quãng đường BC ngắn hơn CD là 12km
	Bảng con 2 phép tính. Làm vở. HS yếu làm bảng. Nhận xét. Tự chấm vở. 

Làm miệng.
Nhận xét 



	- BT 3/65: Hướng dẫn HS làm:

a)Hà Nội đến Huế: 688km.
b)Hà Nội đến Đà Nẵng: 791km.

c)Đà Nẵng đến TPHCM: 935km.
	Đọc đề.
 Làm vở, làm bảng. Nhận xét. Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Ki – lô mét viết tắt ntn?

1km = ? m

1m = ? cm.
- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	HS trả lời:

Km

1km = 1000m

1m = 100cm.
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TOÁN.     Tiết: 147
MI – LI -  MÉT
A- Mục tiêu:

- Nắm được tên gọi, ký hiệu và độ lớn của đơn vị mi -  li -  mét.

- Nắm được quan hệ giữa cm và mm, giữa m và mm.

- Tập ước lượng độ dài theo đơn vị cm và mm.
- HS yếu:-  Nắm được tên gọi, ký hiệu và độ lớn của đơn vị mi -  li -  mét.

- Nắm được quan hệ giữa cm và mm, giữa m và mm.

B- Đồ dùng dạy học: Thước kẻ HS với các vạch chia thành từng mm.
C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
	Bảng lớp (2 HS).

	1km = 1000m

1m = 100cm
	68m + 5m < 90m
26m + 4m = 30m
	

	- Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Giới thiệu đơn vị đo độ dài mi -  li -  mét (mm):
- Nêu các đơn vị đo độ dài đã học.

- Hôm nay chúng ta học một đơn vị mới nữa đó là mi – li – mét. Viết tắt là:mm

- YCHS quan sát độ dài 1cm trên thước kẻ của HS và hỏi: “ độ dài 1cm chẳn hạn từ vạch 0( 1 được chia ra làm bao nhiêu phần bằng nhau?”

- Độ dài của 1 phần chính là 1mm.

-  Qua việc quan sát dược em cho biết:

1cm = ?mm

1m = ? cm

1cm = 10mm

1m = 1000mm.

- Gọi HS đọc lại.

- Hướng dẫn HS xem hình vẽ ở SGK.
	cm, dm, m, km.

Đọc lại(Cá nhân,ĐT)

10 phần bằng nhau.

1cm = 10mm

1m = 1000mm

Cá nhân. ĐT

HS xem.

	3- Thực hành:

- BT 1/66: Hướng dẫn HS làm:

1cm = 10mm

1m = 1000mm

4cm = 40mm

20mm = 2cm.
- BT 2/65: Hướng dẫn HS làm:

CD = 70mm;    MN = 60mm;    AB = 40mm.
	Bảng con 2 phép tính. Làm vở. HS yếu làm bảng. Nhận xét. Tự chấm vở. 

Làm miệng.

Nhận xét 



	- BT 3/65: Hướng dẫn HS làm:

  Chu vi hình tam giác đó là:
      15 + 15 + 15 = 45( cm)

              Đáp số:45 ( cm)
	Đọc đề.

 Làm vở, làm bảng. Nhận xét. Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Trò chơi: BT4/66

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	2 nhóm-  Nhận xét 


CHÍNH TẢ.     Tiết: 59
AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG
A- Mục đích yêu cầu: 

- Nghe viết chính xác, trình bày đúng một đoạn trong bài “ Ai ngoan sẽ được thưởng”.  

- Làm đúng các bài tập phân biệt các cặp âm, vần dễ lẫn: tr/ch, êt/êch.

- HS yếu: Có thể cho tập chép.
B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: Sóng biển, lúa chín, nín khóc.
- Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Hướng dẫn nghe – viết:
- GV đọc đoạn cần viết.

+Nội dung của bài viết kể về việc gì? 
+Viết đúng: Bác Hồ, ùa tới quanh quanh,…

- GV đọc từng câu đến hết.
3- Chấm, chữa bài:

- Hướng dẫn HS dò lỗi.

- Chấm bài: 5- 7 bài.

4- Hướng dẫn HS làm BT:

- BT 1a/52: Hướng dẫn HS làm:

Cây trúc – Chúc mừng
Trở lại – che chở.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

- Cho HS viết lại: cây trúc, Bác Hồ.
- Về nhà luyện viết thêm- Nhận xét.
	Bảng con, bảng lớp (3 HS).

2 HS đọc lại.

Bác Hồ đến thăm các em nhỏ ở trại nhi đồng. 
Viết vào vở( HS yếu tập chép). 

Đổi vở dò lỗi.

Bảng con, bảng lớp.Nhận xét, làm vào vở. 

Bảng.


KỂ CHUYỆN.      Tiết: 30
AI NGOAN SẼ ĐƯỢC THƯỞNG
A- Mục đích yêu cầu: 

- Dựa vào trí nhớ và tranh minh họa kể lại được từng đoạn câu chuyện.
- Biết kể đoạn cuối của câu chuyện bằng lời của nhân vật Tộ.

- Chăm chú nghe bạn kể chuyện để nhận xét hoặc kể tiếp theo.

- HS yếu: kể lại được từng đoạn câu chuyện “Những quả đào”.

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút):Kiểm tra bài cũ: Những quả đào.
Nhận xét – Ghi điểm

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. . 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Hướng dẫn kể chuyện:
- Kể từng đoạn câu chuyện theo tranh:
- Hướng dẫn HS quan sát tranh và nói rõ nội dung tranh.

+Tranh 1: Bác Hồ đến thăm trại nhi đồng…

+Tranh 2: Bác Hồ đang trò chuyện hỏi thăm HS.

+Tranh 3: Bác xoa đầu khen Tộ ngoan biết nhận lỗi.

- Hướng dẫn HS kể.

- Nhận xét.

- Kể lại đoạn cuối câu chuyện theo lời nhân vật Tộ.

- Hướng dẫn HS phải tưởng tượng chính mình là Tộ, Suy nghĩ của Tộ. 

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

- Qua câu chuyện này em học được đức tính tốt gì của bạn Tộ?
- Về nhà kể chuyện cho người thân nghe.-  Nhận xét.
	Kể nối tiếp (3HS)

Quan sát.
Nêu nội dung tranh

Theo nhóm.

Đại diện kể.

Nhận xét 

Nối tiếp kể.

Thật thà, dũng cảm nhận lỗi.


THỦ CÔNG.     Tiết: 30
LÀM VÒNG ĐEO TAY

A- Mục tiêu:

- HS biết cách làm vòng đeo tay bằng giấy.

- Làm được vòng đeo tay.

- Thích làm đồ chơi, yêu thích chiếc vòng đeo tay do mình làm.

B- Đồ dùng dạy học: 

- Mẫu vòng đeo tay làm bằng giấy.

- Quy trình làm vòng đeo tay. 

- Giấy màu, kéo, hồ, thước…

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Làm vòng đeo tay.

Gọi HS nêu lại cách làm.

Nhận xét 

II- Hoạt động 2 ( 27 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài ( Ghi. 
2-  HS thực hành làm vòng đeo tay:

- Gọi HS nhắc lại quy trình làm vòng đeo tay.

+Bước 1: Cắt thành các nan giấy. 
+Bước 2: Dán nối các nan giấy.

+Bước3: Gấp các nan giấy.
+Bước 4: Hoàn chỉnh vòng đeo tay.

- Tổ chức cho HS thực hành.

GV theo dõi uốn nắn giúp đỡ những  HS còn lúng túng.

- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm. 

Hoạt động 3 (3 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- GV nhắc lại quy trình làm vòng đeo tay.
- Hướng dẫn HS cách gấp sao cho đẹp.

- Về nhà tập làm vòng đeo tay -  Nhận xét. 
	Cá nhân.
Trả lời (cá nhân).

4 nhóm.

Nhận xét .
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TẬP ĐỌC.     Tiết:  90
CHÁU NHỚ BÁC HỒ
A- Mục đích yêu cầu: 

- Đọc lưu loát bài. Ngắt nghỉ hơi đúng nhịp thơ.

- Biết thể hiện tình cảm thương nhớ Bác qua giọng đọc.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ: Ô lâu, cất thầm, ngẩn ngơ, ngờ,…
- Hiểu nội dung bài: Bạn nhỏ miền Nam sống trong vùng địch tạm chiếm mong nhớ tha thiết Bác Hồ. Đêm đêm, bạn giở ảnh Bác vẫn cất giấu thầm, ngắm Bác, ôm hôn ảnh Bác. Hiểu tình cảm kính yêu vô hạn của thiếu nhi miền Nam, thiếu nhi cả nước đối với Bác – Vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
- HS yếu: Đọc trôi toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng nhịp thơ.

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Ai ngoan sẽ được thưởng.

- Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Bài thơ cháu nhớ Bác Hồ viết về tình cảm nhớ mong Bác của một bạn nhỏ miền Nam sống trong vùng địch tạm chiếm( Ghi.

2- Luyện đọc:

- GV đọc mẫu toàn bài.

- Gọi HS đọc từng dòng thơ đến hết.

- Luyện đọc từ khó: Bâng khuâng, mắt hiền, vầng trán, ngẩn ngơ…

- Hướng dẫn cách ngắt nhịp khi đọc.

- Gọi HS đọc từng đoạn đến hết.

( Rút từ mới: Ô Lâu, cất thầm, ngờ…

 - Hướng dẫn HS đọc từng đoạn trong nhóm.

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Đọc toàn bài.

3- Tìm hiểu bài:

- Bạn nhỏ trong bài thơ quê ở đâu?

- Vì sao bạn phải cất thầm ảnh Bác?
- Hình ảnh Bác hiện lên ntn qua 8 dòng thơ đầu?

- Tìm những chi tiết nói lên tình cảm kính yêu Bác Hồ của bạn nhỏ? 
4- Hướng dẫn HS học thuộc lòng bài thơ:

Hướng dẫn HS học thuộc lòng đoạn, bài.
III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Em hãy nói về tình cảm của bạn nhỏ miền Nam với Bác Hồ qua bài thơ?
- Về nhà học thuộc lòng bài thơ và trả lời câu hỏi- Nhận xét.
	Đọc và trả lời câu hỏi (2 HS).

Nghe.

Nối tiếp.

Cá nhân, đồng thanh.

Nối tiếp.

Giải thích.

HS đọc nhóm (HS yếu đọc nhiều).

Cá nhân.

Đồng thanh.

Ven sông Ô Lâu

Giặc cấm nhân dân ta giữ ảnh Bác, cấm nhân dân ta hướng về cách mạng, về Bác người lãnh đạo nhân dân ta chiến đấu giành độc lập dân tộc…

Rất đẹp trong tâm, trí bạn nhỏ: đôi má Bác hồng hào, râu bạc…

Đêm đêm bạn nhỏ nhớ Bác, lấy ảnh Bác ra ngắm. Ôm hôn ảnh Bác tưởng tượng…
Cá nhân. Đồng thanh
HS trả lời.


TOÁN.     Tiết:  148
LUYỆN TẬP
A- Mục tiêu:

- Củng cố về các đơn vị đo độ dài: km, m, mm.
- Rèn luyện kĩ năng làm tính, giải bài toán có liên quan đến các số đo theo đơn vị độ dài đã học( m, km, mm).
- Kĩ năng đo độ dài các đoạn thẳng.

- HS yếu: Rèn luyện kĩ năng làm tính, giải bài toán có liên quan đến các số đo theo đơn vị độ dài đã học( m, km, mm).
B- Đồ dùng dạy học: Các hình vuông to, nhỏ; các hình chữ nhật như SGK.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT 

1m = 100cm                   100mm = 10cm

1m = 1000mm                20cm = 2dm

BT3/66  
	Bảng (3 HS).



	- Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Luyện tập:
	

	- BT 1/67: Hướng dẫn HS tự làm:
	Bảng con 2 pt.

	35m + 24m = 59m

46km -  14km = 32km

24km : 4 = 6km…
	Làm vở. HS yếu làm bảng.

Nhận xét.

	- BT 2/62: Hướng dẫn HS làm:

Số ki -  lô – mét bác Sơn phải đi tiếp là:
       43 – 25 = 18( km )

             Đáp số: 18km
	Làm vở.Làm bảng. Nhận xét.

Đổi vở chấm.

	- BT 4/67: Hướng dẫn HS làm:

Chu vi hình tứ giác ABCD là:
        40 + 30 + 40 + 10 = 120( mm)

                  Đáp số: 120mm
	Làm nhóm.
Đại diện làm.

Nhận xét 

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.
	

	3m + 7m = ?m
27m : 3 = ?m
	HS trả lời.

	- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	


TẬP VIẾT.     Tiết: 30

CHỮ HOA …..

A- Mục đích yêu cầu: Rèn kỹ năng viết chữ:

- Biết viết chữ hoa ….. kiểu 2 theo cỡ chữ vừa và nhỏ.

- Biết viết cụm từ ứng dụng theo cỡ nhỏ, viết chữ đúng mẫu, đẹp.

- Viết đúng kiểu chữ, khoảng cách giữa các chữ, đều nét, nối chữ đúng quy định và viết đẹp.

- HS yếu: Biết viết chữ hoa ….. kiều 2 theo cỡ chữ vừa và nhỏ.

B- Đồ dùng dạy học: 

Mẫu chữ viết hoa ……. Viết sẵn cụm từ ứng dụng.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): Kiểm tra bài cũ: Cho HS viết chữ hoa………….

- Nhận xét- Ghi điểm. 
	Bảng lớp, bảng con (2 HS).

	II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em viết chữ hoa ….. kiểu 2 ( ghi bảng. 

2- Hướng dẫn viết chữ hoa: 
	

	- GV gắn chữ mẫu

- Chữ hoa ….. cao mấy ô li?
- Gồm 3 nét: 1 nét móc 2 đầu, 1 nét móc xuôi trái và 
1 nét là kết hợp của các nét cơ bản lượn ngang cong trái.
	Quan sát.

5 ô li.

	- Hướng dẫn cách viết.
	

	- GV viết mẫu và nêu quy trình viết.
	Quan sát.

	- Hướng dẫn HS viết bảng con.
	Bảng con.

	3- Hướng dẫn HS viết chữ ………:
	

	- Cho HS quan sát và phân tích cấu tạo và độ cao chữ …….
	Cá nhân. 

	- GV viết mẫu và hướng dẫn cách viết.

- Nhận xét.
	Quan sát. 

Bảng con.

	4- Hướng dẫn cách viết cụm từ ứng dụng:
	

	- Giới thiệu cụm từ ứng dụng.

- Gọi HS đọc cụm từ ứng dụng.

- Giải nghĩa cụm từ ứng dụng.

- Hướng dẫn HS quan sát và phân tích cấu tạo của câu ứng dụng về độ cao, cách đặt dấu thanh và khoảng cách giữa các con chữ…

- GV viết mẫu.
	HS đọc.

Cá nhân.

4 nhóm. Đại diện trả lời. Nhận xét.

Quan sát.

	5- Hướng dẫn HS viết vào vở TV:
	

	Hướng dẫn HS viết theo thứ tự:

- 1dòng chữ …. cỡ vừa.

- 1dòng chữ …. cỡ nhỏ.

- 1dòng chữ ……....cỡ vừa.

- 1 dòng chữ ……… cỡ nhỏ.

- 1 dòng câu ứng dụng.
	HS viết vở.

	6- Chấm bài: 5- 7 bài. Nhận xét.
	

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò
	

	- Cho HS viết lại chữ……………
	Bảng (HS yếu)

	- Về nhà luyện viết thêm – Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


TỰ NHIÊN XÃ HỘI.     Tiết: 30
NHẬN BIẾT CÂY CỐI VÀ CÁC CON VẬT
A- Mục tiêu:
- HS củng cố lại các kiến thức về cây cối, các con vật và nơi sống của chúng.
- Rèn kỹ năng làm việc hợp tác nhóm, kỹ năng quan sát, nhận xét, mô tả.

- HS yêu quý các  loài cây, con vật và biết cách bảo vệ chúng. 

- HS yếu: củng cố lại các kiến thức về cây cối, các con vật và nơi sống của chúng.

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (3 phút): kiểm tra bài cũ: trả lời câu hỏi:

- Kể tên một số loài vật sống dưới nước? Nêu ích lợi của chúng?

- Nhận xét.

II- Hoạt động 2 (27 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Hoạt động 1: Nhận biết cây cối trong tranh vẽ.
- Bước 1: Hoạt động nhóm.

Yêu cầu thảo luận nhóm để nhận biết cây cối trong tranh vẽ theo trình tự: Tên gọi, nơi sống, ích lợi.

- Bước 2: Hoạt động cả lớp.

Yêu cầu trình bày:

Cây cối có thể sống mọi nơi trên cạn, dưới nước và hút chất bổ dưỡng trong không khí.

- Bước 3: Hoạt động cả lớp.

Yêu cầu HS quan sát hình SGK.
Với cây có rễ hút chất dinh dưỡng trong không khí thì rễ nằm ngoài không khí. Vậy với cây sống trên cạn thì rễ nằm ở đâu? 

Rễ cây sống dưới nước nằm ở đâu?

3- Hoạt động 2: Nhận biết các con vật trong tranh vẽ.

- Bước 1: Hoạt động nhóm.

Yêu cầu quan sát các tranh vẽ, thảo luận để nhận biết các con vật theo trình tự sau: Tên gọi, nơi sống, ích lợi.

- Bước 2: Hoạt động cả lớp.

Gọi HS trình bày.
Cũng như cây cối, các con vật cũng có thể sống ở mọi nơi: dưới nước, trên cạn, trên không và có loài sống cả trên cạn, dưới nước.

4- Hoạt động 3: Sắp xếp tranh ảnh sưu tầm theo chủ đề.
- Bước 1: Hoạt động nhóm.

Phát phiếu thảo luận.

Quan sát tranh SGK và hoàn thành nội dung vào bảng.

- Bước 2: Hoạt động cả lớp.

Gọi lần lượt từng nhóm lên trình bày.

5- Hoạt động 4: Bảo vệ các loài cây, con vật.

Trong các loài cây, loài vật ta đã học loài nào có nguy cơ tuyệt chủng?

Yêu cầu HS thảo luận:

- Kể tên các hành động không nên làm để bảo vệ cây cối và các con vật?

- Kể tên các hành động nên làm để bảo vệ cây cối và các con vật?

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Kể tên một số cây cối và loài vật sống trên cạn, dưới nước, trên không?

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	HS trả lời (2 HS).

Nhận xét.

Thảo luận.
ĐD trình bày.
Nhận xét.

Quan sát.
Nằm trong đất.
Ngâm trong nước

Thảo luận nhóm.
ĐD trình bày. Nhận xét, bổ sung.
Thảo luận.

HS dán các tranh vẽ mà các em sưu tầm được vào phiếu.

Lẩn lượt trình bày. Nhận xét.
Hs trả lời.

Nhóm đôi.

Đại diện trả lời.

HS kể.
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TOÁN.     Tiết:  149
VIẾT SỐ THÀNH TỔNG CÁC TRĂM, CHỤC, ĐƠN VỊ.

A- Mục tiêu:

- Ôn lại về so sánh các số và thứ tự các số.

- Ôn lại về đếm các số.

- Biết viết số có 3 chữ số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

- HS yếu: 
- Ôn lại về so sánh các số và thứ tự các số.

- Ôn lại về đếm các số.

B- Đồ dùng dạy học: Bộ ô vuông của GV và HS.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
	Bảng lớp (2 HS).

	24dm : 6 = 4dm
	18cm + 20dm = 38
	

	- BT 3/67.

- Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Ôn thứ tự các số:

Cho HS đếm miệng các số từ: 201 ( 210; 321 ( 332; 461 ( 472; 591 ( 600.

3- Hướng dẫn viết số có 3 chữ số thành tổng các trăm, chục, đơn vị:

GV ghi bảng: 375.

Số 375 có mấy trăm, chục, đơn vị?

Hướng dẫn HS viết thành: 300 + 70 + 5.

300 là giá trị của hàng nào?

70 là giá trị của hàng nào?

5 là giá trị của hàng nào?

Yêu cầu HS phân tích các số: 456, 764, 893, 820, 703, 450.

4- Thực hành:

- BT 1/68: Hướng dẫn HS làm:

364: 3 trăm, 6 chục, 4 đơn vị. 364 = 300 + 60 + 4.

519: 5 trăm, 1 chục, 9 đơn vị. 519 = 500 + 10 + 9.

921: 9 trăm, 2 chục, 1 đơn vị. 921 = 900 + 20 + 1.

- BT 2/68: Hướng dẫn HS làm:

Hướng dẫn nối vào vở.
	Miệng.
3 trăm, 7 chục, 5 đơn vị.

Hàng trăm.

Hàng chục.

Hàng đơn vị.

456 = 400+50+6.

764 = 700+60+4.

893 = 800+90+3.

820 = 800+20+0.

703 = 700+3.

450 = 500+50.

4 Nhóm.

Đại diện làm (HS yếu). Nhận xét.

Làm vở, làm bảng. Nhận xét. Tự chấm vở.

	- BT 3/68: Hướng dẫn HS làm:
	Bảng con 2pt. 

	391 = 300 + 90 + 1

273 = 200 + 70 + 3
	916 = 900 + 10 + 6

502 = 500 + 2
	Làm vở, làm bảng. Nhận xét.

Đổi vở chấm.

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Trò chơi: BT 4/68.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	2 nhóm. Nhận xét.


LUYỆN TỪ VÀ CÂU.     Tiết: 30
TỪ NGỮ VỀ BÁC HỒ
A- Mục đích yêu cầu: 

- Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về Bác Hồ.

- Củng cố kỹ năng đặt câu.
- HS yếu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về Bác Hồ.
B- Các hoạt động dạy học:


	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Gọi HS lên viết 1 từ tả thân cây, lá cây, hoa?

- Cho HS làm BT 3/49.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài học ( Ghi.

2- Hướng dẫn làm bài tập:

- BT 1/52: Hướng dẫn HS làm.

a. yêu, thương, thương yêu, yêu, quý, yêu quý, quý mến, quan tâm, chăm sóc, chăm lo, chăm chút…

b. kính yêu, kính trọng, tôn kính, biết ơn, thương nhớ, nhớ thương.

- BT 2/52: Hướng dẫn HS làm:

+Cô giáo rất thương yêu HS.

+Bà em chăm sóc em rất chu đáo.
+Em rất biết ơn mẹ em.

+Bố em rất quan tâm đến em.

+Bác Hồ rất yêu thương thiếu nhi.

- BT 3/53: Hướng dẫn HS làm:

+Các bạn thiếu nhi đi thăm lăng Bác.

+Các bạn thiếu nhi dâng hoa trước tượng Bác Hồ.

+Các bạn thiếu nhi trồng cây nhớ Bác.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò:

- Tìm những từ ngữ nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi?
- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	Bảng (3 HS).

2 HS.

2 nhóm. HS yếu làm bảng.

Nhận xét.

Miệng. Nhận xét.

Làm vào nháp. Đọc câu của mình. Nhận xét.

Làm vở, làm bảng. Nhận xét. 

HS trả lời. 


CHÍNH TẢ.     Tiết: 58

CHÁU NHỚ BÁC HỒ
A- Mục đích yêu cầu: 

- Nghe, viết chính xác, trình bày đúng 6 dòng cuối của bài thơ “Cháu nhớ Bác Hồ”.

- Làm đúng các bài tập có âm, vần dễ sai ch/tr; êt/êch.

- HS yếu: Có thể cho tập chép.

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: trời cao, chuẩn bị.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Hướng dẫn nghe viết:

- GV đọc bài chính tả.

+Nội dung đoạn viết thể hiện điều gì?

- Luyện viết đúng: bâng khuâng, chòm râu, trong sáng, ngẩn ngơ…

- GV đọc từng câu đến hết.

3- Chấm, chữa bài:

- Hướng dẫn HS dò lỗi.

- Chấm bài: 5- 7 bài.

4- Hướng dẫn HS làm BT:

- BT 1b/54: Hướng dẫn HS làm:

Ngày tết, dấu vết, chênh lệch, dệt vải.

- BT 2a/54: Hướng dẫn HS làm:
a. Mẹ em chăm sóc em rất chu đáo.
b. Trăng đêm nay sáng quá.

c. Nét chữ là nết người.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

- Cho HS viết lại: chênh lệch, trạm y tế.
- Về nhà luyện viết thêm- Nhận xét.
	Bảng con, bảng lớp (3 HS).

2 HS đọc lại.

Tình cảm mong nhớ Bác của bạn nhỏ sống trong vùng bị địch chiếm khi nước ta còn…

Bảng con.

HS viết vào vở (HS yếu tập chép).

Đổi vở dò lỗi.

Bảng con. Nhận xét, bổ sung.
Làm vở, làm bảng. Nhận xét.

Bảng. Nhận xét.


ĐẠO ĐỨC.     Tiết: 30
BẢO VỆ LOÀI VẬT CÓ ÍCH
A- Mục tiêu:

- Ích lợi của một số loài vật đối với cuộc sống con người.

- Cần phải bảo vệ loài vật có ích để giữ gìn môi trường trong lành. Phân biệt được hành vi đúng và hành vi sai đối với các loài vật có ích. Biết bảo vệ loài vật có ích trong cuộc sống hàng ngày.

- HS có thái độ đồng tình với những người biết bảo vệ loài vật có ích, không đồng tình với những người không biết bảo vệ loài vật có ích.

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (30 phút): kiểm tra bài cũ: 

- Chúng ta có nên giúp đỡ người khuyết tật không? Vì sao?

- Giúp đỡ người khuyết tật là việc mọi người nên làm là đúng hay sai?
- Nhận xét.

II- Hoạt động 2: Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi. 

2- Hoạt động 1: Trò chơi đố vui đoán xem con gì?

- GV phổ biến luật chơi: Tổ nào có câu trả lời nhanh và đúng sẽ thắng cuộc.

- GV giơ tranh ảnh, mẫu vật: Trâu, bò, cá, ong, heo, voi, ngựa, lợn, gà, chó, mèo,…

Yêu cầu trả lời đó là con gì? Nó có ích gì cho con người?

GV ghi tóm tắt ích lợi của mỗi con vật lên bảng.

*Kết luận: Hầu hết các con vật đều có ích cho cuộc sống.

3- Hoạt động 2: Thảo luận nhóm.

Chia nhóm thảo luận các câu hỏi sau:

- Em biết những con vật có ích nào?

- Hãy kể những lợi ích của chúng?
- Cần làm gì để bảo vệ chúng?

*Kết luận: SGV/81.

4- Hoạt động 3: Nhận xét đúng, sai.

GV đưa các tranh nhỏ cho các nhóm HS, yêu cầu quan sát và phân biệt các việc làm sai, đúng:

Tranh 1: Tịnh đang chăn trâu.

Tranh 2: Bằng và Đạt dùng súng cao su bắn chim.

Tranh 3: Hương đang cho mèo ăn.

Tranh 4: Thành đang rắc thóc cho gà ăn.

*Kết lận: Các bạn nhỏ trong tranh 1, 3, 4 biết bảo vệ, chăm sóc loài vật. Bằng và Đạt trong tranh 2 đã có hành vi sai: bắn súng cao su vào loài vật có ích.
III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Kể tên một số con vật mà em biết?

- Nêu ích lợi của chúng?

- Về nhà thực hiện theo bài học- Nhận xét. 
	HS trả lời. Nhận xét.
HS trả lời. Nhận xét.

4 nhóm thảo luận. Đại diện trả lời. Nhận xét.

Thảo luận. Đại diện trả lời. Nhận xét.
HS trả lời.


THỂ DỤC. Tiết: 59
TÂNG CẦU -  TRÒ CHƠI: TUNG VÒNG VÀO ĐÍCH
A- Mục tiêu: 

- Ôn tâng cầu. Yêu cầu tâng cầu đạt thành tích cao hơn giờ trước.
- Tiếp tục học trò chơi “Tung vòng vào đích” bằng hình thức “Tung bóng vào đích”. Yêu cầu HS tham gia chơi tương đối chủ động.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Xoay các khớp cổ tay, chân…

- Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc.

- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.

- Ôn một số động tác của bài thể dục.
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x




	II- Phần cơ bản:

- Tâng cầu bằng tay (bộ ĐDTD)
- Như tiết 58 

- Trò chơi: Tung vòng vào đích.

- GV nêu tên trò chơi + Làm mẫu.

- Giải thích cách chơi (hình72/124)

- Chơi thử: 2 lần

- Chơi chính thức
	20 phút
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Đi vòng tròn vỗ tay và hát.

- Tập một số động tác thả lỏng.

- GV cùng HS hệ thống lại bài.

- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x
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TOÁN.     Tiết: 150
PHÉP CỘNG (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000 
A- Mục tiêu:

- Biết cách đặt tính rồi cộng các số có 3 chữ số theo cột dọc.
- HS yếu: Biết cách đặt tính rồi tính số có 3 chữ số.
B- Đồ dùng dạy học: Các hình vuông, hình chữ nhật như SGK.
C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:

412 = 400 + 10 + 2.

506 = 500 + 6.

720 = 700 + 20
	Bảng lớp (3 HS).

	- Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Hướng dẫn cộng các số có 3 chữ số (không nhớ):

a. Giới thiệu phép cộng:

- Nêu bài toán + gắn hình như SGK.

- Có 326 HV thêm 253 HV nữa. Hỏi có tất cả bao nhiêu HV? Muốn biết ta làm ntn?

b. Đi tìm kết quả:

- Tổng 326 và 253 có ? trăm, ? chục, ? chục?
- Gộp tất cả ta có bao nhiêu HV?

Vậy 326 + 253 = ?

c. Đặt tính và thực hiện tính:

- Yêu cầu HS đặt tính giống như đối với số có 2 chữ số.

- GV nêu lại: Viết số thứ nhất 326, sau đó xuống dòng viết 253 sao cho: hàng trăm thẳng hàng trăm, hàng chục thẳng hàng chục, hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, viết dấu + ở giữa và kẻ dấu gạch ngang.

326

                                                                                   +
253


- Yêu cầu nêu cách tính (như số có 2 chữ số).

- Gọi HS làm cá nhân.

Tính từ phải sang trái.

Cộng đơn vị với đơn vị: 6 + 3 = 9, viết 9.

Cộng chục với chục: 2 + 5 = 7, viết 7.

Cộng trăm với trăm: 3 + 2 = 5, viết 5.

326

                                                                                   +
253

579

- Quy tắc: Đặt tính, tính.

+Đặt tính: Viết trăm dưới trăm, chục dưới chục, đơn vị dưới đơn vị.

+Tính: Phải sang trái, đơn vị cộng đơn vị, chục với chục, trăm với trăm.
	Quan sát.

Theo dõi.

326 + 253.

5 trăm, 7 chục, 9 đơn vị.

579.

HS nêu.

HS nêu lại.

Cá nhân.

Nhiều HS nhắc lại.

	3- Thực hành:

- BT 1/69: Hướng dẫn HS làm:
	Bảng con 2 pt.

	432

                    +
356

788
	524

                    +
173

697
	618

                    +
321

939
	621

                    +
213

834
	Làm vở. HS yếu làm bảng. Nhận xét. Tự chấm vở.

	- BT 2/69: Hướng dẫn HS làm:
	Thảo luận nhóm.

	724

                    +
215

939
	806

                    +
173

978
	263

                    +
720

983
	624

                    +
  55

679
	ĐD làm. Nhận xét, bổ sung. Tuyên dương.

	- BT 3/69: a) Hướng dẫn HS làm:
	Làm vở, làm bảng

	500 + 200 = 700

600 + 300 = 900
	800 + 100 = 900

300 + 300 = 600
	Nhận xét. Đổi vở chấm.

	
	

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Trò chơi: BT 3b/69.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	3 nhóm. Nhận xét.


TẬP LÀM VĂN.     Tiết: 30
NGHE -  TRẢ LỜI CÂU HỎI.

A- Mục đích yêu cầu: 

- Nghe kể mẩu chuyện “Qua suối”. Nhớ và trả lời được 4 câu hỏi về nội dung câu chuyện.

- Hiểu nội dung câu chuyện: Bác Hồ rất quan tâm đến mọi người, Bác kê lại hòn đá trên dòng suối cho những người đi sau khó ngã.

- Trả lời đúng 1 câu hỏi về nội dung câu chuyện.

- HS yếu: Nhớ và trả lời được 1 câu hỏi về nội dung câu chuyện.

B- Các hoạt động dạy học:


	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS kể lại câu chuyện “Sự tích hoa dạ lan hương”.
- Nhận xét – Ghi điểm.
II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài học ( Ghi.

2- Hướng dẫn làm bài tập:

- Gọi HS đọc yêu cầu và 4 câu hỏi:

- Hướng dẫn HS quan sát tranh SGK.

+Bức tranh vẽ cảnh gì?

GV kể chuyện (3 lần). Nội dung: SGV/212

- Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi:

+Bác Hồ và các chiến sĩ bảo vệ đi đâu?
+Có chuyện gì xảy ra với anh chiến sĩ?

+Khi biết hòn đá bị kênh Bác bảo anh chiến sĩ điều gì?
+Câu chuyện “Qua suối” nói lên điều gì về Bác Hồ?
+Gọi HS hỏi đáp trước lớp.

Gọi 1 HS kể lại toàn bộ câu chuyện.

Hướng dẫn HS làm bài.
III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò:

- Qua mẩu chuyện về Bác Hồ em rút ra được bài học gì.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	2 HS kể + TLCH
Cá nhân. 
Quan sát.

Bác Hồ và mấy chiến sĩ đứng bên bờ suối. Dưới suối 1 chiến sĩ kê lại hòn đá bị kênh.
Đi công tác.

Khi đi qua một con suối có những hòn đá bắc thành lối đi, một chiến sĩ sẩy chân ngã vì có một hòn đá bị kênh.

Kê lại cho chắc để người khác đi qua không bị ngã

nữa.

Bác rất quan tâm tới mọi người, Bác quan tâm đến anh chiến sĩ xem anh ngã có đau không. Bác còn cho kê lại hòn đá để người sau không bị ngã nữa.

4 HS kể

Cá nhân. 

Làm vở.

Cần quan tâm đến mọi người xung quanh.


THỂ DỤC. Tiết: 60
TÂNG CẦU -  TRÒ CHƠI: TUNG VÒNG VÀO ĐÍCH
A- Mục tiêu: 

- Ôn tâng cầu, yêu cầu nâng cao thành tích.
- Ôn tung bóng vào đích. Yêu cầu tham gia chơi chủ động.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi, bóng.
C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Xoay các khớp cổ tay, chân…

- Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc.

- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.

- Ôn các động tác: vươn thở, tay, chân, toàn thân, của bài thể dục phát triển chung.
	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x




	II- Phần cơ bản:

- Ôn tâng cầu.

- Hướng dẫn HS chơi.

- Trò chơi: “Tung bóng vào đích”

- Nắhc lại cách chơi.
- Chơi theo tổ.

- Tuyên dương tổ thắng.
	20 phút
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Đi đều theo 2- 4 hàng dọc.

- Tập một số động tác thả lỏng.

- GV cùng HS hệ thống lại bài.

- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x





SINH HOẠT LỚP TUẦN 30
A- Mục tiêu:

1- Đánh giá ưu, khuyết điểm tuần 30:

a)- Ưu:

- Duy trì nề nếp, phong trào “Đôi bạn cùng tiến”.

- Ra vào lớp xếp hàng nghiêm túc.

- Học tập có tiến bộ.
b)- Khuyết:

- Một số học sinh còn thiếu sách vở do bỏ quên ở nhà (Tuấn, Quyên, Duy).

- Ít tập trung chú ý trong giờ học (Vy, Quyên, Tuấn).

2- Mục tiêu: 

- Cho HS hiểu ý nghĩa của ngày 16/4

-  Ôn tập bài hát “Ai yêu Bác Hồ kính yêu hơn thiếu niên nhi đồng”, “Nhanh bước nhanh nhi dồng”.

B- Nội dung:

1- Hoạt động trong lớp:

	- Giúp HS hiểu ý nghĩa ngày 16/4/1975: ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận. 

- Ôn tập bài hát “Ai yêu Bác Hồ kính yêu hơn thiếu niên nhi 

đồng” và ” Nhanh bước nhanh nhi đồng”

GV hát mẫu ( từng câu.

Hát cả bài.
	Nghe, nhắc lại (Cá nhân, đồng thanh).

Lớp đồng thanh hát.


2- Hoạt động ngoài trời:

- Đi theo vòng tròn hát tập thể.

- Chơi trò chơi: Đi chợ; Nhảy ô; Mèo đuổi chuột; Bịt mắt bắt dê; Chim sổ lồng.

- GV cùng HS tập một số động tác hồi tĩnh.

C- Phương hướng tuần 31:

- Duy trì sĩ số, tỷ lệ chuyên cần.

- Giáo dục HS thực hiện tốt án toàn thực phẩm.

- Tập trung ôn tập cuối HKII.


TUẦN 31

Thứ hai ngày 14 tháng 4 năm 2008

TẬP ĐỌC.     Tiết: 91 + 92
CHIẾC RỄ ĐA TRÒN

A- Mục đích yêu cầu: 

-  Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng.

-  Biết đọc phân biệt lời người kể và lời nhân vật.
-  Hiểu nghĩa các TN: thường lệ, tần ngần, chú cần vụ, thắc mắc.

-  Hiểu nội dung câu chuyện: Bác Hồ có tình thương bao la đối với mọi người, mọi vật. Một chiếc rễ đa rơi xuống đất Bác cũng muốn trồng lại cho rễ mọc thành cây. Trồng cái rễ cây, bác cũng nghĩ cách trồng thế nào để cây lớn lên thành chỗ vui chơi cho các cháu thiếu nhi.
- HS yếu: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng.

B- Các hoạt động dạy học: Tiết 1

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cháu nhớ Bác Hồ
Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (70 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Bài đọc “Chiếc rễ đa tròn”, hôm nay lại kể thêm với các em một câu chuyện về lòng nhân ái bao la của Bác.
2- Luyện đọc:

- GV đọc mẫu.
- Gọi HS đọc từng câu đến hết.

- Luyện đọc đúng: ngoằn ngoèo, vườn, tần ngần, cuốn, 
- Gọi HS đọc từng đoạn đến hết.

( Rút từ mới: thường lệ, tần ngần …
-  Hướng dẫn HS đọc từng đoạn
- Thi đọc giữa các nhóm.

- Cả lớp đọc toàn bài
Tiết 2

3-  Tìm hiểu bài:

- Thấy chiếc rễ đa nằm trên mặt đất, Bác bảo chú cần vụ làm gì?
- Bác hướng dẫn chú cần vụ trồng chiếc rễ đa như thế nào?

-  Chiếc rễ đa ấy trở thành một cây đa có hình dáng như thế nào?
- Các bạn nhỏ thích chơi trò chơi gì bên cây đa? 
-  Nói 1 câu về tình cảm Bác Hồ với thiếu nhi và của Bác Hồ với mọi người xung quanh.

4- Luyện đọc lại:

-  Hướng dẫn HS đọc theo lối phân vai.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Chiếc rễ đa ấy trở thành một cây đa có hình dáng như thế nào?
- Về nhà luyện đọc lại + TLCH – Nhận xét.
	Đọc + TLCH 

Nối tiếp.

Cá nhân, đồng thanh.
Nối tiếp.

Giải thích.

Theo nhóm ( HS yếu đọc nhiều) 

Đoạn (cá nhân)

Đồng thanh.

Cuốn chiếc lá lại rồi trồng cho nó mọc tiếp.
Cuộn chiếc lá thành 1 vòng tròn buộc vào 2 cái cọc sau đó vùi 2 đầu rễ xuống đất.
1 cây đa con có vòng lá tròn.

Thích chui qua, chui lại vòng lá tròn được tạo nên từ chiếc rễ đa.

Bác rất yêu quý thiếu nhi. Bác quan tâm đến mọi người xung quanh.

3 nhóm đọc

Nhận xét, tuyên dương

Trở thành 1 cây đa con có vòng lá tròn.


TOÁN.     Tiết: 151
LUYỆN TẬP
A- Mục tiêu:

- Luyện kỹ năng tính cộng các số có 3 chữ số
- Ôn tập về chu vi hình tam giác và giải bài toán.
- HS yếu: Rèn kỹ năng tính cộng các số có 3 chữ số. 
B- Các hoạt động dạy học:
	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm bài tập:
                     624                    372

                       55                    415

                     979                    787

 Nhận xét, ghi điểm

II-  Hoạt động 2(30 phút): Bài mới.
1. Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài ( Ghi

2. Luyện tập:

-  BT 1/70: HD HS làm:
	Bảng lớp (2 HS).

Bảng con

Bảng con

	  362                 431              283            334

  516                 568              414            425
  878                 999              697            759 …
	Làm vở
Làm bảng (HS yếu làm) – Nhận xét 
Tự chấm vở

	BT 2/70: HD HS làm:
   361                 712                 453                75

   425                 257                 235                18

   786                 969                 688                93 …
BT 4/70: HD HS làm:

Số lít nước thùng II có là:

156 + 23 = 179 (l)

ĐS: 179 lít

III-  Hoạt động 3(5 phút): Củng cố dặn dò:
Trò chơi: BT 5/71

Về nhà xem lại bài – Nhận xét
	Đọc đề
Làm vở

Làm bảng, N xét

Đổi vở chấm

Đọc đề

Làm nhóm

Đại diện làm

Nhận xét

2 nhóm làm,Nxét


Thứ ba, ngày 15 tháng 4 năm 2008
TOÁN.     Tiết: 152
PHÉP TRỪ (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000
A- Mục tiêu:

- Biết cách đặt tính rồi tính trừ các số có 3 chữ số theo cột dọc.
- HS yếu: biết cách tính trừ số có 3 chữ số.
B- Đồ dùng dạy học: Các Hv to, Hv nhỏ, các HCN như SGK.
C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT:
                453              762

                235                16

                688              778

BT 4/ 71
Nhận xét, ghi điểm
	Bảng lớp (3 HS).

Nhận xét 

	II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Hướng dẫn trừ các số có 3 chữ số:

-  Giới thiệu phép trừ
Nêu bài toán, gắn hình như Sgk

Có 635 hình vuông, bớt 214 hình vuông, muốn biết còn lại bao nhiêu hình vuông ta làm như thế nào?

-  Đi tìm kết quả:

Phần còn lại có mấy trăm, mấy chục, mấy hình vuông?

4 trăm 2 chục 1 hình vuông là? Hình vuông

Vậy 635 – 214 = ?

-  Đặt tính và thực hiện tính. HD HS cách đặt tính (giống như cách đặt tính cộng)

Quy tắc:

+ Đặt tính: Viết trăm dưới trăm, chục dươiu1 chục, đơn vị dưới đơn vị.

+ Tính: Trừ từ phải sang trái, đơn vị trừ đơn vị, chục trừ chục, trăm trừ trăm.
	Theo dõi

Thực hiện phép trừ

635 – 214

4 trăm, 2 chục, 1 hình vuông

421

2 HS nêu

Nhiều HS nhắc lại.



	3- Thực hành:

-  BT1/ 72 HD HS làm:

       362             999            736            634
       241             568            423            420 …
       121             431            313            214 …
BT 2/ 72: HD HS làm:

       567             647            854             752

       425             127            813             140

      142              520              41             612 …
-  BT 3/72: HD HS là:
500 – 400 = 100              700 – 200 = 500

600 – 300 = 300              800 – 300 = 500

700 – 300 = 400

BT 4/ 72: HD HS làm:
	Bảng con 2 phép tính
Làm vở

Làm bảng, N xét

Tự chấm vở 
Nhóm 

Đại diện làm 

Nhận xét

Miệng (HS yếu làm).
Nhận xét

Đọc đề

	Tóm tắt:
Khối 1: 

Khối 2:

Giải:

Số HS khối lớp 2 áo là:

287 – 35 = 252 (HS)

ĐS: 252 HS
	Làm vở

Làm bảng, N xét

Đổi vở chấm

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

-  Gọi HS nêu cách tính trừ và cách trừ.
Về nhà xem lại bài – Nhận xét
	


CHÍNH TẢ.     Tiết: 61
VIỆT NAM CÓ BÁC
A- Mục đích yêu cầu: 

- Nghe viết chính xác, trình bày đúng bài thơ theo thể thơ lục bát “Việt Nam có Bác”.
-  Làm đúng các bài tập phân biệt: r/ d/ gi ; ?/ ~

- HS yếu: Có thể cho tập chép.
B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: Chói chang, học trò, chào hỏi.
- Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Hướng dẫn nghe – viết:

- GV đọc bài chính tả.
+Nội dung của bài thơ nói lên điều gì? 

+ Luyện viết đúng: Bác, Việt Nam, Trường Sơn, lục bát, …
- GV đọc từng câu đến hết.

3- Chấm, chữa bài:

- Hướng dẫn HS chữa bài.
- Chấm bài: 5- 7 bài.

4- Hướng dẫn HS làm BT:

- BT 1/56: Hướng dẫn HS làm:

Thứ tự điền: dừa, rào, rau, giường.
-  BT 2b/ 56: HD HS làm:

….. bay lả bay la

….. nước lã

….. tập võ, vỏ cây

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

- Cho HS viết lại: Việt Nam, tập võ
- Về nhà luyện viết thêm- Nhận xét.
	Bảng con, bảng lớp (3 HS).

2 HS đọc lại.

Ca ngợi Bác là người tiêu biểu cho dân tộc Việt Nam.
Viết vào vở( HS yếu tập chép). 

Đổi vở dò lỗi.

Bảng con. Nxét 

Làm vở
Làm bảng, N xét

Tự chấm

Bảng con 


KỂ CHUYỆN.      Tiết: 31
CHIẾC RỄ ĐA TRÒN
A- Mục đích yêu cầu: 

-  Nhớ truyện, sắp xếp lại trật tự 3 tranh Sgk theo đúng diễn biến trong câu chuyện.
-  Kể lại được từng đoạn câu chuyện.

-  Chăm chú nghe bạn kể để nhận xét đúng.

- HS yếu: Sắp xếp lại trật tự 3 tranh và kể được từng đoạn câu chuyện.
B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút):Kiểm tra bài cũ: Ai ngoan sẽ được thưởng.
Nhận xét – Ghi điểm

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. . 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Hướng dẫn kể chuyện:

-  Sắp xếp lại trật tự các tranh theo đúng diễn biến câu chuyện.
-  GV treo 3 tranh theo Sgk

+Tranh 1: Bác Hồ đang hướng dẫn chú cần vụ cách trồng chiếc rễ đa.
+Tranh 2: Các bạn thiếu nhi thích chui vào vòng lá tròn
+Tranh 3: Bác Hồ chỉ vào chiếc rễ đa nhỏ nằm trên mặt đất và 2 bảo chú cần vụ đem trồng nó.
-  Hướng dẫn HS sắp xếp tranh đúng thứ tự nd câu chuyện.
-  HD kể từng đoạn theo tranh

-  HD HS kể từng đoạn 

-  Đại diện nhóm kể nối tiếp.

-  Nhận xét.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

- Qua câu chuyện ta thấy tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi như thế nào?
- Về nhà xem lại bài Nhận xét.
	Kể nối tiếp 

TLCH

Quan sát.

Nêu  tóm tắt nội dung 

Tranh 3, 1, 2

Theo nhóm

Đại diện kể

Yêu quí thiếu nhi mong muốn ….


THỦ CÔNG       Tiết: 31

LÀM CON BƯỚM

A-  Mục tiêu:

-  HS biết cách làm con bướm bằng giấy. Làm được con bướm.

-  Thích làm đồ chơi, rèn luyện đôi tay khéo léo cho HS

B-  Chuẩn bị:

-  Con bướm mẫu bằng giấy. Quy trình làm con bướm. Giấy thủ công, hồ, kéo.

C-  Các hoạt động dạy học:                                          

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ. Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

- Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: 
GV nêu mục đích bài (ghi

2- HD HS quan sát và nhận xét:

-  Giới thiệu bướm mẫu

-  Con bướm được làm bằng gì?

-  Có những bộ phận nào?

-  GV gỡ 2 cánh bướm trở về HV để HS nhận xét cách gấp cánh bướm.

3-  HD mẫu:

-  Bước 1:

Cắt 1 tờ giấy hình vuông có cạnh 14 ô.

Cắt 1 tờ giấy hình vuông có cạnh 10 ô.

Cắt 1 nan giấy hình chữ nhật khác màu dài 12 ô , rộng nữa ô để làm râu bướm.

-  Bước 2: Gấp cánh bướm

Tạo các đường nếp gấp.

Gấp đôi tờ giấy hình vuông 14 ô theo đường chéo (H.1) được H.2

Gấp liên tiếp 3 lần nữa theo đường dấu gấp ở H.2, 3, 4 sao cho các nếp gấp cách đều ta được H.5

Mở H.5 cho đến khi trở lại tờ giấy hình vuông ban đầu. Gấp các nếp gấp cách đều cho đến hết tờ giấy, sau đó gấp đôi lại để lấy dấu giữa (H.6) ta được cách bướm thứ nhất.

Gấp tờ giấy hình vuông cạnh 10 ô giống như tờ giấy hình vuông cạnh 14 ô ta được đôi cánh bướm thứ 2 (H.7).

-  Bước 3: Buộc thân bướm.

Dùng chỉ buột chặt hai đôi cánh bướm ở nếp gấp dấu giữa sao cho 2 cánh bướm mở theo 2 hướng ngược chiều nhau (H.8).

-  Bước 4: Làm râu bướm

Gấp đôi nan giấy làm râu mặt kẻ ô ra ngoài, dùng thân bút chì hoặc mũi kéo vuốt cong mặt kẻ ô của 2 đầu nan râu bướm.

Dán râu bướm vào thân ta được con bướm hoàn chỉnh  (H.9) 

4-  Hướng dẫn HS tập cắt giấy và tập gấp cánh bướm

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

-  Có mấy bước gấp con bướm? Kể tên?

Về nhà xem lại bài + tập gấp. Nhận xét
	Quan sát

Giấy màu

2 cánh lớn, 2 cánh nhỏ, râu.

Nếp gấp cách đều

Quan sát

Quan sát

 Quan sát

Quan sát

Có 4 bước …
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TẬP ĐỌC.     Tiết:  93
CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC
A- Mục đích yêu cầu: 

-  Đọc trơn toàn bài: Ngắt, nghỉ hơi đúng. Biết đọc bài với giọng trang trọng thể hiện niềm tôn kính của nhân dân đối với Bác.
-  Hiểu nghĩa các TN: Uy nghi, tụ hội, tam cấp…
-  Hiểu nội dung bài: Cây và hoa đẹp nhất từ khắp niềm đất nước tụ hội bên lăng Bác thể hiện niềm tôn kính thiêng liêng của toàn dân với Bác.
-  HS yếu: Đọc trơn toàn bài: Ngắt, nghỉ hơi đúng. Biết đọc bài với giọng trang trọng thể hiện niềm tôn kính của nhân dân đối với Bác.

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Chiếc rễ đa tròn
- Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: 
Hoa tạo cho Lăng Bác có một vẻ đẹp đặc biệt. Hôm nay, các em sẽ đọc bài “Cây và hoa bên lăng Bác để thấy điều đó.
2- Luyện đọc:

-  Giáo viên đọc mẫu
-  Gọi HS đọc từng câu ( hết
-  Luyện đọc đúng: Quảng trường, khỏe khắn, tôn kính..
-  Gọi HS đọc từng đoạn ( hết

-  Từ mới: uy nghi, hội tụ,…

-  HD đọc từng đoạn

-  Thi đọc giữa các nhóm

-  Đọc toàn bài

3- Tìm hiểu bài
Kể tên các loài cây được trồng ở phía trước lăng Bác

Kể tên những loài hoa nổi tiếng ở khắp miền đất nước được trồng quanh lăng Bác?

Câu văn nào cho thấy cây và hoa cũng mang tình cảm của con người?

4- Luyện đọc lại:

Gọi HS thi đọc lại bài văn.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

-  Cây và hoa thể hiện t/c ntn đ/v Bác
- Về nhà luyện đọc lại -  trả lời câu hỏi- Nhận xét.
	Đọc và trả lời câu hỏi (2 HS).

Nối tiếp
CN, ĐT

Nối tiếp

Giải thích

Theo nhóm (HS yếu đọc nhiều)
CN

ĐT

Vạn tuế, dầu nước, hoa ban…

Sơn La, hoa sứ đỏ Nam Bộ, hoa nhà,…

Cây và hoa của non sông gấm vóc đang dâng niềm tôn kính thiêng liêng theo đoàn người vào lăng viếng Bác.

2HS

Tình cảm kính yêu


TOÁN.     Tiết:  153
LUYỆN TẬP
A- Mục tiêu:

-  Luyện kĩ năng tính trừ các số có 3 chữ số (không nhớ)
-  Luyện tập kĩ năng tính nhẫm. Ôn tập về giải toán

-  Luyện kĩ năng về nhận dạng hình.
- HS yếu: Rèn kĩ năng tính trừ số có 3 chữ số ( không nhớ)
B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT 

             865
 647

             814                      127             BT 4/ 72

             051                   
520
	Bảng (3 HS).



	- Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Luyện tập:
	

	- BT 1/73: Hướng dẫn HS tự làm:
	Bảng con 2 pt.

	             572
 689
874
534
             241                      568 
632
214           

             331                      121
242
320  …
	Làm vở. 
Làm bảng (HS yếu làm).
Nhận xét.

Tự chấm vở

	- BT 2/73: Hướng dẫn HS làm:

               678 
 719
643
67
               524                     216 
620
39           

               154                     503
          
  23

28  …
	Làm nháp.
Làm bảng. 
Nhận xét.



	- BT 3/73: Hướng dẫn HS làm:

Thứ tự điền: 111, 444, 572, 401, 765.

	2 nhóm.

Đại diện làm.

Nhận xét 

Làm vở

	BT4/ 73 Hướng dẫn HS làm:

Tóm tắt:

Táo:

Cam:

Số quả cây cam có là:

230 – 20 = 210 (quả)

ĐS: 210 quả
	2 nhóm
Đại diện làm

Nhận xét

Làm vở

Làm bảng

Nhận xét

Đổi vở chấm

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.


	

	Cho HS làm:      782                   697                    523
                           531                   472                    110                           
	Bảng (3Hs)

	                           251                   225                    413

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	


TẬP VIẾT.     Tiết: 30

CHỮ HOA: N
A- Mục đích yêu cầu: 
-  Biết viết chữ N kiểu 2  theo cỡ vừa và nhỏ.

-  Biết viết ứng dụng câu: “Người ta là hoa đất” theo cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét.
B- Đồ dùng dạy học: Mẫu chữ N
C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): Kiểm tra bài cũ: Cho HS viết chữ M – Mắt
- Nhận xét- Ghi điểm. 
	Bảng lớp

	II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu bài ( ghi bảng. 

2- Hướng dẫn viết chữ hoa: 
	

	-  HD quan sát và nhận xét.
Chữ N viết cao mấy ô li?

Có 2 nét: Giống nét 1 và nét 3 của chữ M
-  HD cách viết
-  GV viết mẫu

-  Yêu cầu HS viết.
	5 ô li. 
Quan sát.
Theo dõi

Viết bảng con

	3- Hướng dẫn HS viết chữ “Người”:
	

	-  HD HS quan sát và phân tích chữ “Người”.
	

	-  Chữ “Người” có bao nhiêu con chữ, đó là những con chữ nào?
-  Dấu gì? Đặt ở đâu?

-  Độ cao các con chữ.

GV viết mẫu
	5 con chữ: N, g, ư, ơ, i
Dấu \, đặt trên ơ

“N, g: 2,5 ô li

 ư, ơ, i: 1 ô li

Viết bảng con

	4- Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng:
	

	-  GV giới thiệu + Giải nghĩa cụm từ.

- Hướng dẫn quan sát và phân tích cấu tạo chữ, cách đătỵ dấu thanh, khoảng cách giữa các chữ, …
- GV viết mẫu.
	HS đọc.

4 nhóm
Đại diện trả lời

Nhẫn xét

Quan sát

	5- Hướng dẫn HS viết vào vở TV:
	

	- 1dòng chữ N cỡ vừa.
- 1dòng chữ N cỡ nhỏ.

- 1dòng chữ Người cỡ vừa.

- 1 dòng chữ Người cỡ nhỏ.

- 1 dòng câu ứng dụng.
	HS viết vào vở.

	6- Chấm bài: 5- 7 bài. 
	

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò
	

	- Cho HS viết lại chữ  N, Người
	Bảng 

	- Về nhà luyện viết thêm -  Nhận xét. 
	


TỰ NHIÊN XÃ HỘI.     Tiết: 31
MẶT TRỜI
A- Mục tiêu:

-  HS biết khái quát về hình dạng, đặc điểm và vai trò của Mặt trời đ/v sự sống trên Trái đất.
-  Đi nắng luôn đội mũ nón, không nhìn trực tiếp vào Mặt trời.

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (3 phút): kiểm tra bài cũ: trả lời câu hỏi:

- Kể tên một cây cối sống trên cạn, dưới nước?
-  Kể tên một số con vật sống dưới nước, trân cạn, trên không?

- Nhận xét.

II- Hoạt động 2 (27 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Hoạt động 1: Vẽ và giới thiệu tranh về Mặt trời.
- Bước 1: Làm việc cá nhân.
Yêu cầu HS vẽ và tô màu Mặt trời.
- Bước 2: Hoạt động cả lớp.

Yêu cầu giới thiệu tranh vẽ của mình + TLCH:
+ Tại sao em lại vẽ Mặt trời như vậy?

+ Theo các em mặt trời cóp hìn gì?

+ Tại sao em lại dùng màu đỏ (vàng) để tô Mặt trời?

+ Tại sao khi đi nắng các em cần phải đội mũ nón hay che ô?

+ Tại sao chúng ta không bao giờ quan sát Mặt trời trực tiếp bằng mắt?

* Kết luận: Mặt trời tròn giống như một quả bóng lửa khổng lồ, chiếu sáng và sưởi ấm Trái đất.

Mặt trời ở rất xa Trái đất.

3- Hoạt động 2: Thảo luận: Tại sao chúng ta cần Mặt trời?
-  Hãy nói về vai trò của Mặt trời đối với mọi vật trên Trái đất?
-  Người, động vật, thực vật đều cần đến Mặt trời.

-  Nếu không có Mặt trời chiếu sáng và tỏa nhiệt Trái đất của chúng ta sẽ ra sao?

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

-  Vì sao đi ra ngoài nắng ta phải đội mũ?
- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	2 HS trả lời 

HS vẽ

HS trả lời

Nếu không sẽ bị cảm nắng …

Phát biểu tự do

Chỉ có đếm tôi lạnh lẽo và không có sự sống, người, vật, cỏ cây sẽ chết.

HS trả lời
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TOÁN.     Tiết:  154
LUYỆN TẬP CHUNG
A- Mục tiêu:

-  Luyện kỹ năng tính cộng, trừ các số có 3 chữ số.
-  Luyện kỹ năng tính nhẩm.
- HS yếu: Rèn kĩ năng tính cộng, trừ các số có 3 chữ số.

B- Đồ dùng dạy học: 
C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm bài tập:               350              786             BT 4/73
                     330              325

                       20              461

Nhận xét, ghi điểm
	Bảng lớp (3 HS).

	II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2-  Luyện tập chung:

- BT 1/68: Hướng dẫn HS làm:

            43           25          37           32           56
            47           65          19           49           38 

            90           90          56           81           94 … 

-  BT 2/ 74: HD HS làm:

            80           74          93           91           52

            59           16          76           23           17

            21           58          17           68           35 …
-  BT 4/ 74: HD HS làm:

          274         357        538         843

          212         430        316         623

          486         787        222         220
	Bảng con

Làm vở

Làm bảng, N xét

Tự chấm

Bảng con

Bảng lớp (HS yếu làm). Nhận xét 
4 nhóm

Đại diện làm

Nhận xét

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Trò chơi: BT 3/74.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	2 nhóm, N xét




LUYỆN TỪ VÀ CÂU.     Tiết: 31
TỪ NGỮ VỀ BÁC HỒ. DẤU CHẤM, DẤU PHẨY.
A- Mục đích yêu cầu: 

- Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về Bác Hồ.

-  Tiếp tục luyện tập về cách dùng dấu chấm, dấu phẩy.
- HS yếu: luyện tập về cách dùng dấu chấm, dấu phẩy.

B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: 

Tìm những từ ngữ nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi?

Đặt câu với những từ vừa tìm?

Nhận xét, ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài học ( Ghi.

2- Hướng dẫn làm bài tập:

- BT 1/57: Hướng dẫn HS làm.

Thứ tự điền: Đạm bạc, tinh khiết, nhà sàn, râm bụt, tự tay.

-  BT 2/ 57: Hd Hs làm:

Sáng suốt, tài giỏi, có chí khí lớn, giàu nghị lực, thương dân, hiền từ, nhân ái, khiêm tốn, bình dị, nhân hậu, đức độ, nhân từ,…

-  BT 3/57: HD HS làm:

Thứ tự điền dấu: , -  . - ,

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò:

- Tìm 1 số từ ngữ ca ngợi Bác Hồ.
- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	Bảng (2 HS).

Bảng con

Đọc toàn bài

4 nhóm

Đại diện trình bày, Nhận xét

Bổ sung

Làm vở

Làm bảng(HS yếu làm). N xét 
HS tìm


CHÍNH TẢ.     Tiết: 62
CÂY VÀ HOA BÊN LĂNG BÁC
A- Mục đích yêu cầu: 

-  Nghe – viết chính xác trình bày đúng một đoạn trong bài “Cây và hoa bên lăng Bác Hồ”.

-  Làm đúng các bài tập phân biệt tiếng có âm đầu, dấu thanh dễ viết sai: r/d/gi; ?, ~
- HS yếu: Có thể cho tập chép.
B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: dạy học, rành mạch, màu đỏ.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Hướng dẫn nghe viết:

- GV đọc bài viết.

Đoạn văn tả cảnh gì?

- Luyện viết đúng: Sơn La, Nam Bộ, khỏe khoắn, vươn lên ...

- GV đọc từng câu (cụm từ)đến hết.

3- Chấm, chữa bài:

- Hướng dẫn HS dò lỗi.

- Chấm bài: 5- 7 bài.

4- Hướng dẫn HS làm BT:

- BT 1b/58: Hướng dẫn HS làm:

b) cỏ, gõ, chổi

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

- Cho HS viết lại: khỏe khoắn, ngào ngạt.

- Về nhà xem lại bài - Nhận xét.
	Bảng lớp, bảng con

2 HS đọc lại.

Vẻ đẹp của những loài hoa của khắp miền đất nước trồng sau lăng.

Bảng con.

Viết bài vào vở 

Đổi vở dò lỗi.

 Làm nhóm

Bảng. Nhận xét.

Bảng con


ĐẠO ĐỨC.        Tiết: 31

BẢO VỆ LOÀI VẬT CÓ ÍCH (t.t)

A-  Mục tiêu:

-  Ích lợi của một số loài vật đối với cuộc sống con người.

-  Cần phải bảo vệ loài vật có ích để giữ môi trường trong lành. Phân biệt được hành vi đúng và hành vi sai đối với các loài vật có ích. Biết bảo vệ loài vật có ích trong cuộc sống hằng ngày.

-  HS có thái độ đồng tình với những người biết bảo vệ loài vật có ích, không đồng tình cới những người không biết bảo vệ loài vật có ích.

B-  Tài liệu và phương tiện: Các tình huống

C-  Các hoạt động dạy học:
	I- Hoạt động 1 (5 phút): Kiểm tra bài cũ: TLCH

Trên đường đi học về em gặp một nhóm bạn đang túm tụm quanh một chú gà con lạc mẹ. Bạn thì lấy que chọc vào mình gà, bạn thì kéo 2 cánh gà đưa đi đưa lại và bảo là gà đang tập bay …

Theo em thì em sẽ làm gì?

Nhận xét.

II- Hoạt động 2 (27phút): Bài mới. . 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Hoạt động 1: HS thảo luận nhóm

-  GV đưa yêu cầu: Khi đi chơi vườn thú em thấy một số bạn nhỏ dùng gậy chọc vào thú trong chuồng.
-  Em sẽ chọn cách ứng xử nào sau đây:

+ Mặc kệ các bạn, không quan tâm.

+ Đứng xem, hùa theo trò nghịch của bạn.

+ Khuyên ngăn các bạn

+ Mách người lớn.

* Kết luận: Em nên khuyên ngăn các bạn và nếu các bạn không nghe thì mách người lớn để bảo vệ loài vật có ích.

3. Hoạt động 2: Chơi đóng vai

-  GV nêu tình huống /83

Gọi các nhóm lên đóng vai.

* Kết luận: Sgv/ 83

4. Hoạt động 3: Tự liên hệ

-  Em đã biết bảo vệ loài vật có ích chưa? Hãy kể một vài việc làm cụ thể?

* Kết luận: Tuyên dương những HS đã biết bảo vệ loài vật có ích và nhắc nhở HS học tập các bạn.

* Kết luận chung: Sgv/ 83

 III- Hoạt động 3 (3phút): Củng cố -  Dặn dò. 

-  Kể tên một số con vật có ích? Vì sao chúng ta phải bảo vệ chúng?

Về nhà xem lại bài – Nhận xét
	HS trả lời

Nhận xét

Thảo luận nhóm đôi

HS chọn + Giải thích.

Đại diện trình bày.

Thảo luận tìm cách ứng xử

Đóng vai, NX

HS trả lời

HS trả lời   


THỂ DỤC. Tiết: 61
CHUYỀN CẦU – TRÒ CHƠI: NÉM BÓNG TRÚNG ĐÍCH
A- Mục tiêu: 

- Ôn chuyền cầu theo nhóm 2 người. Yêu cầu nâng cao khả năng thực hiện đón và chuyền cầu cầu cho bạn.
-  Làm quen với trò chơi “Ném bóng trúng đích”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi ở mức ban đầu.

B-  Địa điểm, phương tiện: Còi, cầu, bảng gỗ
C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Xoay các khớp cổ tay, chân…

- Chạy nhẹ nhàng trên địc bàn tự nhiên.
- Ôn các động tác tay, chân, lườn, bụng, nhảy của bài TD.
	7 phút


	   x x x x x x x

x x x x x x x

   x x x x x x x

x x x x x x x




	II- Phần cơ bản:

-  Chuyền cầu theo nhóm
-  Trò chơ: “Ném bong trúng đích”

-  HD HS chơi
	20 phút
	2 người

Hàng dọc

	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Đi một số động tác thả lỏng
-  GV cùng HS hệ thống bài. Nhận xét
- Về nhà tập luyện TDTT thường xuyên.
	
	   x x x x x 
 x x x x x

   x x x x x 
x x x x x





Thứ sáu, ngày 20 tháng 4 năm 2008
TOÁN       Tiết: 155

TIỀN VIỆT NAM

A-  Mục tiêu:

-  Giúp HS nhận biết đơn vị của tiền Việt Nam là đồng.

-  Nhận biết một số loại giấy bạc: 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng và 1000 đồng.

-  Bước đầu nắm được quan hệ trao đổi giữa giá trị của các loại giấy bạc đó.

-  Biết làm các phép tính cộng, trừ trên các số với đơn vị là đồng.

-  HS yếu: 

-  Giúp HS nhận biết đơn vị của tiền Việt Nam là đồng.

-  Nhận biết một số loại giấy bạc: 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng và 1000 đồng.

B-  Đồ dùng dạy học: Các tờ giấy bạc: 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1000 đồng.

C-  Các hoạt động dạy học:
	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm bài tập:               538              843             

                     316              623

                      222             220

Nhận xét, ghi điểm
	Bảng lớp (2 HS).

	II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2-  Giới thiệu các loại giấy bạc:

-  100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1000 đồng.

-  GV giới thiệu: Khi mua, bán hàng ta cần sử dụng tiền để thanh toán.

-  Đơn vị thường dùng của tiền Việt Nam là đồng. Trong phạm vi 1000 đồng có các loại giấy bạc: 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng.

-  Cho HS quan sát kĩ 2 mặt của các tờ giấy bạc và nhận xét

3. Thực hành:

-  BT 1/75: HD HS làm:

800 đồng, 900 đồng, 1000 đồng

-  BT 2/75: HD HS làm:

Đánh dấu vào chú lợn 500 đồng.

-  BT 3/75: HD HS làm:

200 đồng + 500 đồng = 700 đồng

900 đồng + 400 đồng = 500 đồng
	Quan sát

Dòng chữ “Một trăm đồng” và số 100.

Miệng (HS yếu). Nhận xét.
Nhóm. Nhận xét.
Bảng con 2 p.tính

Làm vở, làm bảng

N.xét, tự chấm vở

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Trò chơi: BT 4/75.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	2 nhóm, N xét




TẬP LÀM VĂN.     Tiết: 31

ĐÁP LỜI KHEN NGỢI – TẢ NGẮN VỀ BÁC HỒ

A- Mục đích yêu cầu: 

-  Biết nói câu đáp lại lời khen ngợi
-  Quan sát ảnh BH trả lời đúng các câu hỏi về ảnh Bác

-  Viết được từ 3 – 5 câu về ảnh BH dựa vào những câu trả lời ở BT2 .
-  HS yếu: Biết nói câu đáp lại lời khen ngợi
B. ĐDDH: Ảnh Bác Hồ.
C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Qua suối
Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Hướng dẫn làm bài tập:

-  BT 1/ 58: HDHS làm
a) Con cảm ơn ba mẹ

b) Thế ư! Cảm ơn bạn

c) Dạ!Cảm ơn cụ

-  BT2/ 59: Hướng dẫn HS làm:

Ảnh của Bác Hồ được cô giáo treo phía trên bảng lớn của lớp học.

Trong ảnh em thấy BH có bộ râu dài, mái tóc bạc phơ, vầng trán cao và rộng. Đôi nắt hiền từ của Bác như đang cười với em.

Em muốn hứa với Bác: Bác ơi, cháu sẽ chăm ngoan-  học giỏi

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

Gọi HS hỏi-  đáp BT 1/ 58
Về nhà xem lại bài-  Nhận xét.
	Kể lại + TLCH (2HS)
Miệng (HS yếu).
Đóng vai – NX

Làm vở

Viết vở
Thi đọc lại bài viết của mình

Nhận xét

Nhóm


THỂ DỤC. Tiết: 62
CHUYỀN CẦU – TRÒ CHƠI: NÉM BÓNG TRÚNG ĐÍCH
A- Mục tiêu: 

-  Tiếp tục ôn chuyền cầu theo nhóm 2 người. yêu cầu nâng cao khả năng đón và chuyền cầu chính xác.
-  Tiếp tục học trò chơi: “Ném bóng trúng đích”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối.
B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi, bóng, bảng gỗ.
C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Xoay các khớp cổ tay, chân…

- Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc. 
- Ôn đt: lườn, bụng, nhảy của bài Td.
	7 phút


	   x x x x x x x

x x x x x x x

   x x x x x x x

x x x x x x x




	II- Phần cơ bản:

-  Ôn chuyền cầu.
-  Hd HS chuyền theo tổ

-  Ôn trò chơi “Ném bóng trúng đích”

-  Gv nêu tên trò chơi.

-  Nhắc lại cách chơi

-  HD HS chơi
	20 phút
	Nhóm 

  x x x x x x x

x x x x x x x

   x x x x x x x

x x x x x x x




	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Tập một số động tác thả lỏng.

- GV cùng HS hệ thống lại bài.

- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	    x x x x x x x

x x x x x x x

   x x x x x x x

x x x x x x x





SINH HOẠT LỚP TUẦN 31
A- Mục tiêu:  Cho Hs hiểu ý nghĩa ngày 30/4
-  Ôn tập 2 bài hát: “Ai yêu … nhi đồng” và “Nhanh bước nhanh nhi đồng”
B- Nội dung:
1- Nhận xét đánh giá tuần 31:

Ưu:    -  100% các em tham gia đi học đầy đủ


-  Học tập có tiến bộ 

-  Thể dục giữa giờ nghiêm túc


-  Ra vào lớp có xếp hàng


-  Giữ gìn VSMT, ATTP, TTATGT.

Tồn:  -  Học còn yếu 


-  Sách vở trình bày chưa khoa học.


-  Chữ viết còn quá cẩu thả.
2- Hoạt động trong lớp:

	-  Ngày 30/4/1975: giải phóng hoàn toàn Miền Nam
-  Ôn 2 bài hát
	Nghe + nhắc lại (CN + ĐT)
Hát CN + ĐT


3- Hoạt động ngoài trời:
	-  Đi theo vòng tròn hát tập thể.

- Chơi trò chơi: Mèo đuổi chuột; Bịt mắt bắt dê; Bỏ khăn, đi chợ.

- GV cùng HS tập một số động tác hồi tĩnh.
	Hát

HS chơi


C-  Kế hoạch tuần 32:

-  Tập trung ôn tập theo đề cương

-  Củng cố duy trì nề nếp toàn diện.

TUẦN 32

Thứ hai ngày 23 tháng 4 năm 2008

TẬP ĐỌC.     Tiết: 94 + 95
CHUYỆN QUẢ BẦU

A- Mục đích yêu cầu: 

-  Đọc toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng các dấu câu.

-  Biết đọc với giọng kể phù hợp với nội dung mỗi đoạn.

-  Hiểu nghĩa các từ ngữ: con dúi, sáp ong, nương …

-  Hiểu nội dung bài: các dt trên đất nước Việt Nam là anh em một nhà, có chung một tổ tiên. Từ đó, bồi dưỡng tình cảm yêu quý các dân tộc anh em.
-  HS yếu: Đọc toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng các dấu câu.
B- Các hoạt động dạy học: Tiết 1

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: “Cây và hoa bên lăng Bác”

Nhận xét, ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (70 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Trong tuần 32, 33 các em sẽ học chủ điểm “Nhân dân” nói về các dân tộc anh em trên đất nước ta, những người lao động bình thường …

-  Mở đầu chủ điểm này, chúng ta học “ Chuyện quả bầu” – một chuyện cổ tích của dân tộc Khơ- mú.

-  Giải thích nguồn gốc ra đời của các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam ta.

2- Luyện đọc:

-  GV đọc mẫu toàn bài

-  Gọi HS đọc từ câu đến hết.

-  Luyện đọc đúng: lạy van, ngập lụt, biển nước, lao xao,…

-  Gọi HS đọc đoạn đến hết.

-  Hướng dẫn cách đọc

-  Gọi HS đọc đoạn

-  Thi đọc giữa các nhóm

-  Cả lớp đọc toàn bài.

Tiết 2

3-  Tìm hiểu bài:

-  Con dúi làm gì khi bị hai vợ chồng đi rừng bắt?

-  Con dúi mách 2 vợ chồng người đi rừng điều gì?

-  Hai vợ chồng làm cách nào để thoát lụt.

-  Hai vợ chồng nhìn thấy mặt đất và muôn vật như thế nào sau nạn lụt?

-  Có chuyện gì xảy ra với 2 vợ chồng sau nạn lụt?

-  Những con người đó là tổ tiên của những dân tộc nào?

-  Kể tên một số dân tộc trên đất nước ta mà em biết?

-  Đặt tên khác cho câu chuyện?

4- Luyện đọc lại:

-  Hướng dẫn HS đọc lại câu chuyện.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

-  Qua câu chuyện giúp em hiểu được điều gì?

 Về nhà luyện đọc lại + TLCH – Nhận xét.
	Đọc + TLCH (2 HS)

HS đọc lại

Nối tiếp.

Nhóm

Cá nhân. HS đọc nhiều.
ĐT

Lạy van xin tha, hứa sẽ nói điều bí mật

Sắp có mưa to gió lớn làm ngập lụt

Lấy khúc gỗ to khoét rỗng, chuẩn bị thức ăn 7 ngày…

Cỏ cây vàng úa, mặt đất không còn 1 bóng người.

Người vợ sinh ra một quả bầu, đem cất…

Khơ- mú, Thái, Mường, Dao, H- mông, Ê- đê, …

Chăm, Cơ- ho, Thái, Dao, Mường, Tày …

Anh em cùng một mẹ

3 HS

Các dt trên đất nước đều là anh em một nhà.


TOÁN.     Tiết: 156

LUYỆN TẬP

A- Mục tiêu:

-  Củng cố việc nhận biết và cách sử dụng một số loại giấy bạc: 100 đồng, 200 đồng, 1000 đồng.

-  Rèn kĩ năng thực hiện các phép tình cộng, trừ trên các số với đơn vị là đồng và kĩ năng giải toán liên quan đến tiền tệ.

-  Thực hành trả tiền và nhận tiền thừa trong buôn bán.
-  HS yếu: Củng cố việc nhận biết và cách sử dụng một số loại giấy bạc: 100 đồng, 200 đồng, 1000 đồng.
B-  Đồ dùng dạy học: Một số tờ giấy bạc: 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1000 đồng

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): Cho HS làm bài tập:

800 đồng + 100 đồng = 900 đồng

1000 đồng – 300 đồng = 700 đồng

 Nhận xét, ghi điểm

II-  Hoạt động 2: Bài mới

1. Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài ( Ghi

2. Luyện tập:

-  BT 1/76: HD HS làm:

a) Số đồng trong túi An có là:

500 + 200 + 100 = 800 (đồng)

b) Số đồng An còn lại là:

800 – 700 = 100 (đồng)

ĐS: a) 800 đồng

       b) 100 đồng
	Bảng lớp (2 HS).

Làm vở. HS yếu làm bảng.
Nhận xét.
Đổi vở chấm



	BT 2/76: HD HS làm:

Số tiền Bình còn lại là:

400 đồng, 400 đồng, 0 đồng                                           

III-  Hoạt đông 3: Củng cố -  dặn dò:

900 đồng – 600 đồng = ?

Về nhà xem lại bài – Nhận xét
	2 nhóm

Đại diện làm

Nhận xét

300 đồng
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TOÁN.     Tiết: 157

LUYỆN TẬP CHUNG
A- Mục tiêu:

-  Đọc, viết so sánh các số có 3 chữ số.

-  Xác định 1/5 của một nhóm đã học.

-  Giải bài toán với quan hệ “nhiều hơn” 1 số đơn vị.
-  HS yếu: 

-  Đọc, viết so sánh các số có 3 chữ số.

-  Xác định 1/5 của một nhóm đã học.

B- Đồ dùng dạy học: 
C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): Kiểm tra bài cũ: cho HS làm bài tập:

BT 1/ 76:

600 đồng – 200 đồng = 400 đồng

400 đồng + 300 đồng = 700 đồng

Nhận xét, ghi điểm
	Bảng lớp (2 HS).

	II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Luyện tập chung:

-  BT 1/77: HD HS làm:

Hướng dẫn HS đọc số, viết số: trăm, chục, đơn vị.

-  BT 3/77: HD HS làm:

324 < 542              400 + 50 + 7 = 457

398 > 339                    700 + 35 = 735

830 > 829                     1000 > 999

-  BT 4/77: HD HS làm:

Giá tiền 1 cái kéo là:

800 + 200 = 1000 (đồng)

ĐS: 1000 đồng
	Làm vở. HS yếu làm bảng, Nhận xét. Tự chấm vở

Bảng con

Làm vở. Làm bảng. Nhận xét.
Đổi vở chấm

2 nhóm

Đại diện làm

Nhận xét

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

-  Trò chơi: BT 5/77

-  HD HS tô màu vào hình.

Về nhà xem lại bài – Nhận xét
	


CHÍNH TẢ.     Tiết: 63

CHUYỆN QUẢ BẦU

A- Mục đích yêu cầu: 

-  Chép lại đoạn trích trong bài “Chuyện quả bầu”

-  Qua bài chép biết viết hoa đúng tên các dân tộc.

-  Làm đúng các bài tập phân biệt tiếng có âm dễ lẫn: l/ n; v/ d
-  HS yếu: Chép lại chính xác đoạn trích trong bài “Chuyện quả bầu”.
B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: Giáo dục, dầu lửa, lá rụng.

- Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Hướng dẫn nghe – viết:

- GV đọc đoạn chép.

+ Bài chính tả này nói lên điều gì?

+ Tìm những tên riêng trong bài chính tả?

- Hướng dẫn HS viết từ khó: H mông, Ê- đê, Ba- na, Kinh

- Hướng dẫn HS nhìn SGK chép vào vở.
3- Chấm, chữa bài:

-  HS dò lỗi

- Chấm bài: 5- 7 bài.

4- Hướng dẫn làm BT:

-  BT 1a/59: Hướng dẫn HS làm:

a) Nay, nan, lênh, này, lo, lại.

-  BT 2b/ 59: -  Vui

                    -  Dẻo

                    -  Vai

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

- Cho HS viết lại: H mông, Ê- đê, Ba- na

- Về nhà luyện viết thêm- Nhận xét.
	Bảng con, bảng lớp (2 HS).

HS đọc lại.

Giải thích nguồn gốc ra đời của các dt anh em.

Khơ- mú, Thái, Tày,Nùng,Mường

Chép bài.

Đổi vở dò

Làm vở. HS yếu làm bảng, Nhận xét. Tự chấm vở

Làm nhóm, Nhận xét.
Làm vở

Bảng con


KỂ CHUYỆN.      Tiết: 32

CHUYỆN QUẢ BẦU

A- Mục đích yêu cầu: 

-  Dựa vào trí nhớ và tranh minh họa, gợi ý kể lại từng đoạn của câu chuyện với giọng thích hợp.

-  Biết kể tự nhiên

-  Có khả năng tập trung nghe bạn kể.

B-  Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa trong SGK.
C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút):Kiểm tra bài cũ: Chiếc rễ đa tròn

Nhận xét – Ghi điểm

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. . 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Hướng dẫn kể chuyện:

-  Kể lại đoạn 1, 2 theo tranh, đoạn 3 theo gợi ý.

-  HD HS quan sát tranh, nói nội dung tranh.

+Tranh 1: Hai vợ chồng người đi rừng bắt được con dúi.

+Tranh 2: Khi hai vợ chồng chui ra từ khúc gỗ khoét rỗng, mặt đất vắng tanh, không còn một bóng người.

-  Hướng dẫn HS kể

-  Gọi HS kể trước lớp

-  Nhận xét.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

-  Gọi HS kể hay kể lại câu chuyện

- Về nhà tập kể lại -  Nhận xét.
	Kể nối tiếp 

Quan sát.

Nêu  nội dung 

Trong nhóm

Đại diện kể

 Nối tiếp kể




THỦ CÔNG       Tiết: 32

LÀM CON BƯỚM (t.t)

A-  Mục tiêu:

-  HS biết cách làm con bướm bằng giấy. 

-  Làm được con bướm.

-  Thích làm đồ chơi, rèn luyện đôi tay khéo léo.

B-  Chuẩn bị:

-  Con bướm mẫu bằng giấy. Quy trình làm con bướm bằng giấy.

C-  Các hoạt động dạy học:                                          

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ. 

-  Gọi HS nêu lại các bước làm con bướm bằng giấy.

-  Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

- Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: 
GV nêu mục đích bài (ghi

2-  HS thực hành làm con bướm:

-  Gọi HS nêu lại các bước làm con bướm.

B1: Cắt giấy

B2: gấp cánh bướm

B3: Buộc thân bướm

B4: Làm râu bướm

-  Tổ chức cho Hs thực hành

-  GV giúp đỡ cho HS yếu

-  Tổ chức trưng bày sản phẩm

-  Đánh giá sản phẩm

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

-  Gọi HS nêu lại các bước làm.

Về nhà tập gấp lại. Nhận xét
	HS nêu (2HS)

CN

Theo nhóm

Theo nhóm

HS nêu
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TẬP ĐỌC.     Tiết:  99

TIẾNG CHỔI TRE

A- Mục đích yêu cầu: 

-  Đọc trơn toàn bài: Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau mỗi dong, mỗi ý của bài thơ viết theo thể tự do.

-  Biết đọc bài thơ với giọng chậm rãi, nhẹ nhàng.

-  Hiểu nghĩa các từ mới: xao xác, lao công

-  Hiểu điều nhà thơ muốn nói với các em: Chị lao công rất vất vả để giữ sạch đẹp đường phố. Vì vậy, chúng ta phải có ý thức giữ gìn VS chung.

-  Học thuộc lòng bài thơ.
-  HS yếu: Đọc trơn toàn bài: Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau mỗi dong, mỗi ý của bài thơ viết theo thể tự do.
B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Chuyện quả bầu

- Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Bài thơ “Chiếc chổi tre” viết về một người lao động bình thường trên đất nước ta. Nhờ người đó mà đường phố của chúng ta được giữ gìn sạch sẽ.

2- Luyện đọc:
-  Giáo viên đọc mẫu

-  Gọi HS đọc từng câu ( hết

-  Luyện đọc đúng: quét rác, sạch lề, lặng ngắt, gió reo,..

-  HD cách đọc

-  Gọi HS đọc từng đoạn ( hết

( Từ mới: xao xác, lao công …

-  HD đọc đoạn

-  Thi đọc giữa các nhóm

-  Cả lớp đọc bài

3- Tìm hiểu bài

+ Nhà thơ nghe thấy tiếng chổi tre vào những lúc nào?

+ Tìm những câu thơ ca ngợi chị lao công?

+ Nhà thơ muốn nói với em  điều gì qua bài thơ?

4- Luyện đọc lại:

-  HD HS học thuộc lòng bài thơ.

-  Thi học thuộc lòng thơ.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

-  Chị lao động làm việc như thế nào?

- Về nhà luyện đọc lại bài + học thuộc lòng bài thơ - Nhận xét.
	Đọc và trả lời câu hỏi (2 HS).

Nối tiếp

CN, ĐT

Nối tiếp

Giải thích

Theo nhóm

CN

ĐT

Đêm hè, rất muộn đêm đông lạnh giá

Chị lao công như sắt/ như đồng.

Chị lao động làm việc rất vất vả. Nhớ ơn chị, chúng ta phải giữ cho đường phố sạch sẽ.

CN, ĐT

CN

Rất vất vả


TOÁN.     Tiết:  158

LUYỆN TẬP CHUNG

A- Mục tiêu:

-  So sánh và sắp xếp thứ tự các số có 3 chữ số.

-  Thực hiện cộng (trừ), nhẩm (viết) các số có 3 chữ số (không nhớ). Phát triển trí tưởng tượng qua xếp hình.
-  HS yếu: So sánh và sắp xếp thứ tự các số có 3 chữ số. Thực hiện cộng (trừ), nhẩm (viết) các số có 3 chữ số (không nhớ).

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT 

 1000 > 999                               BT 4/77

700 + 35 < 753

	Bảng (3 HS).



	- Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Luyện tập chung:
	

	- BT 2/78: Hướng dẫn HS tự làm:

a) 567

b) 378, 389, 497, 503, 794
	Làm vở. HS yếu làm bảng, Nhận xét. Tự chấm vở.

	- BT 3/78: Hướng dẫn HS làm:

               426 
 625
749
618

               252                      72 
215
103           

               678                     697
          
534

515  …

-  BT 4/ 78: HD HS làm:

B. tái chế nhựa
	Bảng con. HS yếu làm bảng lớp. Nhận xét.
Đổi vở chấm

Miệng, Nhận xét.

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.
	

	-  Trò chơi: BT 5/78

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	2 nhóm


TẬP VIẾT.     Tiết: 32


CHỮ HOA: Q
A- Mục đích yêu cầu: 

-  Biết viết chữ hoa Q  kiểu 2  theo cỡ vừa và nhỏ.

-  Biết viết câu ứng dụng đúng mẫu.

B- Đồ dùng dạy học: 

Mẫu chữ Q
C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): Kiểm tra bài cũ: Cho HS viết chữ N – Người

- Nhận xét- Ghi điểm. 
	Bảng con

	II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu bài ( ghi bảng. 

2- Hướng dẫn viết chữ hoa: 
	

	-  GV gắn chữ mẫu.

Chữ Q viết cao mấy ô li?

-  Gồm 1 nét viết liền là kết hợp của 2 nét cơ bản, nét cong trên, cong phải và lượn ngang.

-  HD cách viết

-  GV viết mẫu
	Quan sát. N xét

5 ô li. 

Quan sát

Viết bảng con.

	3- Hướng dẫn HS viết chữ “Quân”:
	CN

	-  HD HS phân tích chữ “Quân” về cấu tạo chữ, độ cao các con chữ và các nét nối.

-  GV viết mẫu + Nêu qui trình viết.
	Nhận xét

Viết bảng con.

	4- Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng:
	

	-  Gọi HS đọc

-  Giải thích cấu ứng dụng.

-  HD HS  quan sát, nhận xét về độ cao, cách đặt dấu thanh, khoảng cách giữa các chữ, cách viết nét …

-  GV viết mẫu
	HS đọc.

4 nhóm

Đại diện trả lời

Nhận xét

Quan sát

	5- Hướng dẫn HS viết vào vở:
	

	- 1dòng chữ Q cỡ vừa.
- 1dòng chữ Q cỡ nhỏ.

- 1dòng chữ Quân cỡ vừa.

- 1 dòng chữ Quân cỡ nhỏ.

- 1 dòng câu ứng dụng.
	Viết vở

	6- Chấm bài: 5- 7 bài. 
	

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò
	

	- Cho HS viết lại chữ  Q, Quân
	Bảng 

	- Về nhà luyện viết thêm -  Nhận xét. 
	


TỰ NHIÊN XÃ HỘI.     Tiết: 32

MẶT TRỜI VÀ PHƯƠNG HƯỚNG

A- Mục tiêu:

-  Kể tên 4 phương chính và biết qui ước phương Mặt trời mọc là phương Đông.

-  Các xác định hướng bằng Mặt trời.

B-  Đồ dùng dạy học: Hình vẽ Sgk/ 66,67

-  Mỗi nhóm 5 tấm bìa: 1 tấm vẽ Mặt trời và 4 tấm còn lại mỗi tấm viết tên 1 phương: Đông, Tây, Nam, Bắc.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (3 phút): kiểm tra bài cũ: 

-  Tại sao khi đi nắng chúng ta cần đội mũ?

-  Vì sao chúng ta không được quan sát Mặt trời trực tiếp bằng mặt?

- Nhận xét.

II- Hoạt động 2 (27 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Hoạt động 1: Làm việc với Sgk

-  HD HS quan sát hình ờ Sgk/ 66

Hằng ngày Mặt trời mọc vào lúc nào? 

Lặn lúc nào?

Trong không gian có mấy phương chính? Đó là những phương nào?

Mặt trời mọc ở phương nào? 

Lặn ở phương nào?

3- Hoạt động 2:  Trò chơi: “Tìm phương hướng bằng Mặt trời”

B1: Hoạt động nhóm

-  Yêu cầu quan sát hình /67, xác định phương hướng bằng mặt trời.

B2​: Hoạt động cả lớp.

-  GV nhắc lại nguyên tắc xác định phương hướng bằng Mặt trời.

-  Nếu ta đứng thẳng hướng Mặt trời mọc (Đông) thì:

+ Sau lưng chỉ hướng Tây

+ Bên phải chỉ hướng nam

+ Bên trái chỉ hướng Bắc

B3: Chơi trò chơi “Tìm phương hướng bằng Mặt trời”

-  GV cho HS ra sân chơi theo nhóm

-  Các nhóm sử dụng 5 tấm bìa để chơi.

-  Nhóm trưởng phân công: Một bạn là người đứng làm trục, 1 bạn đóng vai Mặt trời, 4 bạn khác mỗi bạn là 1 phương. Người còn lại sẽ làm quản trò.

-  Cách chơi: SGV/90

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

-  Mặt trời mọc ở phương nào? 

-  Có mấy phương chính? Kể tên những phương đó?

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	2 HS trả lời 

Quan sát

6 giờ sáng,

6 giờ tối

4 phương: Đông, Tây, Nam, Bắc

Đông

Tây

Quan sát 4 nhóm

Đại diện trả lời

Nhận xét

4 nhóm 

Thực hành chơi

Đông

4 phương: Đông, Tây, Nam, Bắc


Thứ năm ngày 26 tháng 4 năm 2008

TOÁN.     Tiết:  154

LUYỆN TẬP CHUNG

A- Mục tiêu:

-  Kĩ năng cộng, trừ các số có 3 chữ số không nhớ.

-  Tìm 1 thành phần chưa biết của phép +, - 
-  Quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài thông dụng.

-  Giải bài toán liên quan đến “nhiều hơn” hoặc “ít hơn” về một số đơn vị.
-  HS yếu: 
· Kĩ năng cộng, trừ các số có 3 chữ số không nhớ.

· Tìm 1 thành phần chưa biết của phép +, -  .
B- Đồ dùng dạy học: 
C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm bài tập:               734              976             

                     251              354

                     985              622

Nhận xét, ghi điểm
	Bảng lớp (2 HS).

	II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2-  Luyện tập chung:

- BT 1/79: Hướng dẫn HS làm:

            345           967          502           874           

            323           455            95           273           

            668           512          597           601          

-  BT 2/ 79: HD HS làm:

  x + 68 = 92                      x – 27 = 54

     x      = 92 – 68                   x    =  54 + 27

     x      = 24                           x    = 81           

-  BT 3/ 79: HD HS làm:

          80 cm + 20 cm = 1m

        200 cm + 85 cm > 285 cm

        600 cm + 69 cm < 696 cm

-  BT 4/ 79: HD HS làm:

Chu vi hình tam giác ABC là:

15 + 25 + 20 = 60 (cm)

ĐS: 60 cm
	Bảng con. HS yếu làm bảng. Nhận xét.
Tự chấm

Nhóm

Đại diện nhóm

Nhận xét

Nháp

Đọc bài làm

Nhận xét

Làm vở

Làm bảng, N xét

Đổi vở chấm

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

             327                   895

             451                   273

            778                    622

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	2 HS làm

Nhận xét




LUYỆN TỪ VÀ CÂU.     Tiết: 32

TỪ TRÁI NGHĨA, DẤU CHẤM, DẤU PHẨY.

A- Mục đích yêu cầu: 

-  Bước đầu làm quen với khai niệm từ trái nghĩa.

-  Củng cố cách sử dụng các dấu câu, dấu chấm, dấu phẩy.
-  HS yếu: Bước đầu làm quen với khai niệm từ trái nghĩa.
B- Các hoạt động dạy học:


	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: 

Tìm những từ ngữ ca ngợi Bác Hồ?

Đặt câu với những từ vừa tìm được?

Nhận xét, ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài học ( Ghi.

2- Hướng dẫn làm bài tập:

- BT 1/60: Hướng dẫn HS làm:

a) Đẹp/ xấu. Ngắn/ dài. Cao/ thấp

b) Lên/ xuống. yêu/ ghét. Chê/ khen

c) Trời/ đất. Ngày/ đêm. Trên/ dưới

-  BT 2/61: HD HS làm:

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Đồng bào Kinh hay Tày, Mường hay Dao, Gia- rai hay Ê- đê, Xơ- đăng hay Ba- na và các dân tộc ít người khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò:

- Tìm từ trái nghĩa với “đem”

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	HS trả lời (2HS)

Nhóm. HS yếu làm bảng.
Đại diện làm

Nhận xét

Làm vở

Đọc bài của mình

Trắng


CHÍNH TẢ.     Tiết: 64

TIẾNG CHỔI TRE

A- Mục đích yêu cầu: 

-  Nghe – viết đúng 2 khổ thơ cuối của bài “Tiếng chổi tre”.

-  Qua bài chính tả hiểu cách trình bày một bài thơ tự do. Chữ đầu các dòng thơ viết hoa.

-  Viết đúng và nhớ cách viết những tiếng có âm, vần dễ lẫn do ảnh hưởng của cách phát âm địa phương: n/l; it/ ich.
-  HS yếu: có thể tập chép.
B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: Nấu cơm, lỗi lầm, vội vàng

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Hướng dẫn nghe viết:

- GV đọc bài viết.

-   Những chữ nào trong bài chính tả viết hoa?

-  Luyện viết đúng: Cơn giông, vừa tắt, lạnh ngắt, chổi tre, gió …

-  GV đọc từng dòng thơ( hết

-  GV đọc lại bài

3- Chấm, chữa bài:

- Hướng dẫn HS dò lỗi.

- Chấm: 5- 7 bài.

4- Hướng dẫn HS làm BT:

- BT 1b/61 Hướng dẫn HS làm:

Vườn … mít …, mít … chích … nghịch … rích … tít … mít … thích …

-  BT 2a/ 62

Bơi lặn-  nặn tượng

Lo lắng-  no nê

Lo sợ-  ăn no

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

- Cho HS viết lại: lạnh ngắt, chổi tre, chim chích, …

- Về nhà luyện viết thêm-  nhận xét.
	Bảng lớp, bảng con

 HS đọc lại.

Đầu các dòng thơ

Bảng 

Viết bài vào vở 

Viết vào vở

Học sinh dò lỗi.

Làm vở. HS yếu làm bảng

Nhận xét.

Tự chấm vở

4 nhóm

Đại diện làm

Nhận xét

Tuyên dương

Bảng 


ĐẠO ĐỨC.        Tiết: 32

DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG

A-  Mục tiêu:

-  Giúp HS hiểu được lí do cần phải giữ vệ sinh đường làng.

-  Biết giữ vệ sinh và làm vệ sinh đường làng.

-  Tôn trong những qui định chung về VS đường làng

-  Đồng tình ủng hộ với các hành vi biết giữ vệ sinh đường làng. Phê bình những hành vi không biết giữ vệ sinh đường làng.

B-  Tài liệu và phương tiện: Tranh, ảnh, phiếu BT

C-  Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): 
-  GV hướng dẫn tham quan đường làng.

Yêu cầu đánh giá vào phiếu bài tập:

Em thấy đường làng như thế nào?

           Sạch sẽ              Chưa sạch sẽ

* Kết luận: cần giữ vệ sinh chung cho đường làng thêm sạch sẽ, văn minh.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Những việc cần làm để giữ đường làng sạch sẽ.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Thực hành: Làm VS đường làng. Yêu cầu HS cả lớp ra đường, sân trường quét dọn, hốt rác bỏ vào nơi qui định.

Nhận xét tiết học: Tuyên dương những HS có ý thức trong việc giữ VS chung và thực hành tốt.
	Tham quan theo hướng dẫn

Làm phiếu

Đại diện trả lời

HS trả lời: không xả rác, phóng uế, bỏ rác đúng nơi qui định.

2 nhóm

N1: Sân trường

N2: Đường làng.

(trước trường)




THỂ DỤC. Tiết: 63

CHUYỀN CẦU – TRÒ CHƠI: “NHANH LÊN BẠN ƠI!”

A- Mục tiêu: 

-  Tiếp tục ôn truyền cầu theo nhóm 2 người. Yêu cầu nâng cao khả năng đón và chuyền cầu chính xác.

-  Ôn trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi!”. Yêu cầu cách chơi và tham gia chơi một cách chủ động.

B-  Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi, cờ

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Xoay các khớp cổ tay, chân…

-  Ôn bài thể dục phát triển chung.

-  Lớp trưởng điều khiển
	7 phút


	   x x x x x x x

x x x x x x x

   x x x x x x x

x x x x x x x




	II- Phần cơ bản:

-  Chuyền cầu theo nhóm 2 người

-  Cho HS chuyền: Sau đó tổ chức thi

-  Trò chơ: “Nhanh lên bạn ơi!”

-  Lần 1: Chơi thử

-  Lần 2:, 3: Chơi chính thức
	20 phút
	Nhóm

          x x x x x x x

        x x x x x x x

          x x x x x x x

        x x x x x x x




	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	-  Tập 1 số d0t thả lỏng

-  GV cùng HS hệ thống lại bài

- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT.

-  Nhận xét.
	
	   x x x x x x x

x x x x x x x

   x x x x x x x

x x x x x x x





Thứ sáu, ngày 27 tháng 4 năm 2008

TOÁN       Tiết: 160

KIỂM TRA

A-  Mục tiêu:

-  Kiểm tra HS kiến thức về thứ tự các số.

-  Kỹ năng so sánh các số có 3 chữ số

-  Kỹ năng tính cộng trừ các số có 3 chữ số.

B-  Đề kiểm tra:

1. Số: 355; 356; 357; 358; 359; 360; 361; 362

2. (>; <; =)


357 < 400
301 > 297


601 > 536
999 < 1000


238 < 259
823 = 823

3. Đặt tính rồi tính:


423 + 235
351 + 246

4. Đặt tính rồi tính:


972 – 320
656 – 234

5. Tính (Theo mẫu): 83 cm + 10cm = 93 cm


62m + 7mm = 69mm


93km – 10km = 83km


273l + 12l = 261l


480kg + 10kg = 490kg

B. Hướng dẫn đánh giá:

Mỗi bài đúng: 2 điểm

TẬP LÀM VĂN.     Tiết: 32

ĐÁP LỜI TỪ CHỐI – ĐỌC SỔ LIÊN LẠC

A- Mục đích yêu cầu: 

-  Biết đáp lời từ chối của người khác với thái độ lịch sự nhã nhặn.
-  Biết thuật lại chính xác nội dung sổ liên lạc
-  HS yếu: Biết đáp lời từ chối của người khác với thái độ lịch sự nhã nhặn
B. ĐDDH: Sổ liên lạc của học sinh
C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho học sinh làm bài tập.

BT 2/ 59

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Hướng dẫn làm bài tập:

-  BT 1/ 62: HDHS làm

a) Tiết quá nhỉ

b) Con sẽ cố gắn vậy

c) Lần sau con làm bài xong, mẹ cho con đi cùng nhé.

-  BT2/ 63: Hướng dẫn HS làm:

Gọi HS đọc nội dung của mình viết 

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

Gọi HSsắm vai lại BT 1/ 62

Về nhà xem lại bài-  Nhận xét.
	CN

Miệng

Thực hành đóng vai

NX

Viết vở

CN-  Nhận xét

Nhóm (2HS)


THỂ DỤC. Tiết: 64

CHUYỀN CẦU – TRÒ CHƠI: “NÉM BÓNG TRÚNG ĐÍCH”

A- Mục tiêu: 

-  Tiếp tục ôn chuyền cầu theo nhóm 2 người. Yêu cầu nâng cao khả năng đón và chuyền cầu chính xác.

-  Ôn trò chơi: “Ném bóng trúng đích”. Yêu cầu biết nén vào đích

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, cầu, bóng.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Chạy nhẹ nhàn trên địa hình tự nhiên.

- Đi thường và hít thở sâu

-  Ôn các đt: Tay, chân, lườn, nhảy của bài thể dục phát triển chung.
	7 phút


	x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x




	II- Phần cơ bản:

-  Chuyền cầu theo nhóm 2 người

-  Cho học sinh chuyền

-  Tổ chức cho học sinh thi

-  Trò chơi: “Ném bóng trúng đích”

-  Nên tên trò chơi

-  Nhắc lại cách chơi

-  Hd HS chơi

-  Ôn trò chơi “Ném bóng trúng đích”

-  Gv nêu tên trò chơi.

-  Nhắc lại cách chơi

-  HD HS chơi
	20 phút
	Nhóm 

   x x x x

   x x x x

   x x x x

   x x x x

  x x x x

   x x x x

	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Tập một số động tác thả lỏng.

- GV cùng HS hệ thống lại bài.

-  VN thường xuyên tập TDTT

-  Nhận xét.
	
	x x x x x x
x x x x x x
x x x x x x

x x x x x x 




SINH HOẠT LỚP TUẦN 32

A- Mục tiêu:  

-  Nhận xét ưu khuyết điểm tuần 32.

-  Cho HS hiểu ý nghĩa ngày 30/4

-  Ôn tập 2 bài hát: “Ai yêu … nhi đồng” và “Nhanh bước nhanh nhi đồng”

B- Nội dung:
1- Nhận xét đánh giá tuần 32:

Ưu:    -  Đa số đi học đều, ăn mặc sạch sẽ


-  Xếp hàng ra vào lớp nghiệm túc


-  Học tập có tiến bộ


-  Ôn tập chuẩn bị thi HK II

Tồn:  -  Một số em còn nghịch, chưa vâng lời: Đức


-  Chữ viết cẩu thả: Viên, Hiếu, Toán


-  Thể dục giữa giờ chậm chạp

2- Hoạt động trong lớp:

	-  Ngày 30/4/1975: giải phóng hoàn toàn Miền Nam

-  Ôn 2 bài hát: “ Ai yêu … nhi đồng” và “ nhanh bước nhanh nhi đồng”

-  GV hát mẫu

-  YCHS hát lại
	Nghe + nhắc lại (CN + ĐT)

Nghe

CN+ ĐT


3- Hoạt động ngoài trời:

	-  Đi vòng tròn hát tập thể.

- Chơi trò chơi: Mèo đuổi chuột, kết bạn, bịt mắt bắt dê, đi chợ, chim sổ lồng …

- GV cùng HS tập một số động tác hồi tĩnh.
	Hát




C-  Kế hoạch tuần 33:

-  Đôn đốc các em thường xuyên học tập

-  Tập trung ôn tập thi HK II

TUẦN 33

Thứ hai ngày 28 tháng 4 năm 2008

TẬP ĐỌC.     Tiết: 97 + 98
BÓP NÁT QUẢ CAM
A- Mục đích yêu cầu: 

- Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.

- Bước đầu biết phân biệt lời người kể chuyện và lời của nhân vật.
- Hiểu ý nghĩa các từ ngữ mới: nguyên, ngang ngược,…

- Hiểu ý nghĩa truyện: ca ngợi người thiếu niên anh hùng Trần Quốc Toản tuổi nhỏ, chí lớn…

- HS yếu: Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.

B- Các hoạt động dạy học: Tiết 1

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Bóp nát quả cam.

Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (70 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ học bài thơ “Lượm” viết về một chú bé làm liên lạc đưa thư qua các mặt trận trong thời kỳ cả dân tộc ta chiến đấu chống thực dân Pháp.
 2- Luyện đọc:

- GV đọc mẫu toàn bài.

- Gọi HS đọc từng câu đến hết.

- Luyện đọc từ khó: thuyền rồng, liều chết, lời khen, giả vờ, xâm chiếm, cưỡi cổ, mượn đường… 
- Hướng dẫn cách đọc. 

- Gọi HS đọc từng đoạn đến hết.

( Rút từ mới: Nguyên, ngang ngược,…

 - Hướng dẫn HS đọc từng đoạn theo nhóm.

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Hướng dẫn đọc toàn bài.

Tiết 2

3- Hướng dẫn tìm hiểu bài:

- Giặc Nguyên có âm mưu gì đối với nước ta?

- Thấy sứ giặc ngang ngược thái độ của Trần Quốc Toản ntn?

- Trần Quốc Toản xin gặp vua để làm gì?

- Quốc Toản nóng lòng gặp vua ntn?

- Vì sao sau khi tâu vua “ xin đánh ”Quốc Toản lại tự đặt thanh gươm lên gáy?

- Vì sao vua không những tha tội mà còn ban cho Quốc Toản cam quí?

- Vì sao Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam? 
4- Luyện đọc lại:

- Hướng dẫn HS đọc theo lối phân vai.
III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Qua câu chuyện em hiểu điều gì?
- Về nhà luyện đọc lại, trả lời câu hỏi- Nhận xét.
	HS đọc lại.

Nối tiếp.

Cá nhân, đồng thanh.

Nối tiếp.

Giải thích.

Theo nhóm(HS yếu đọc nhiều).

Đoạn (cá nhân)

Đồng thanh.

Giả vờ mượn đường để xâm chiếm nước ta.

Vô cùng căm giận.

Để nói 2 tiếng “ xin đánh”.

Đợi vua từ sáng đến trưa… xuống thuyền.

Vì câu xô lính gác tự ý xông vào nơi họp…trị tội.
Vua thấy Quốc Toản còn trẻ mà đã biết lo việc nước.

Vì bị vua xem như trẻ con, lại căm giận kẻ thù…

4 nhóm.

Trần Quốc Toản là một thiếu niên yêu nước.



TOÁN.    Tiết: 161
ÔN TẬP VỀ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000
A- Mục đích yêu cầu: 

- Giúp HS củng cố về đọc, viết, đếm, so sánh các số có 3 chữ số.
B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Nhận xét bài kiểm tra.
II- Hoạt động 2:Bài mới.

1- Giới thiệu bài: ( Ghi.:

2- Ôn tập:

- BT 1/81: HDHS làm.

325, 540, 874, 301, 214, 657, 421, 444, 800, 999.

- BT 2/81: HDHS làm.

a) 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439.

b) 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

- BT 4/81: HDHSlàm.

               301 > 298

               657 < 765

               842 = 800 + 40 + 2

               782 < 786

               505 = 501 + 4

               869 < 689

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò:

Trò chơi: BT 5/81.


	Bảng con – Nhận xét

4 nhóm.

Đại diện làm.

Nhận xét 

Làm vở.

Làm bảng.

Nhận xét .

Đổi vở chấm.

2 nhóm – Nhận xét 


Thứ ba ngày 29 tháng 4 năm 2008

TOÁN.     Tiết: 162
ÔN TẬP CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000
A- Mục tiêu:

- Củng cố về đọc, viết các số có 3 chữ số. 
- Phân tích các số có 3 chữ số thành các trăm, các chục, các đơn vị và ngược lại.

- Sắp xếp các số theo thứ tự xác định: Tìm đặc điểm của một dãy số để viết tiếp các số của dãy số đó.
- HS yếu: Củng cố về đọc, viết các số có 3 chữ số.
B- Đồ dùng dạy học: Tấm bìa đơn vị, chục, trăm ô vuông.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT.
320 > 319                       430 = 430

628 > 599                       870 < 890.

- Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Ôn lại về các số trong phạm vi 1000 ( tt ):

- BT 1/82: HDHS làm.

HS nối

- BT 2/82: HDHS làm.

a) 687 = 600 + 80 + 7

141 = 100 + 40 + 1

           735 = 700 + 30 + 5 

     b)   600 + 70 + 2 = 672

           300 +  90 + 9 = 399

           400 + 40 + 4 = 444…

-  BT 3/82: HDHS làm.

a) 456, 457, 467, 475.

b) 475, 467, 457, 456.

-  BT 4/82: HDHS làm.

a) 880

b) 314

c) 630.
	Bảng lớp (3 HS).

Nhận xét 

Làm vở.

Làm bảng –Nhận xét . Tự chấm.
Bảng con 2 phép tính. Làm vở.

Làm bảng – Nhận xét . Đổi vở chấm

4 nhóm.

Đại diện làm.

Nhận xét .

Miệng – Nhận xét 



	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.
	

	Cho HS đọc các số sau: 250, 872, 571, 623, 848…
- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	HS đọc – Nhận xét 


CHÍNH TẢ.     Tiết: 65

BÓP NÁT QUẢ CAM
A- Mục đích yêu cầu: 

- Nghe, viết chính xác, trình bày đúng một đoạn tóm tắt truyện “ Bóp nát quả cam ”.
- Viết đúng một số tiếng có âm đầu s/x, iê/i.
- HS yếu: Có thể cho tập chép. 
B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: lặng ngắt, núi non, lao công.

- Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Hướng dẫn nghe, viết:

- GV đọc bài chính tả.

+Những chữ nào trong bài viết hoa?
+Viết đúng: giặc, Quốc Toản, liều chết, quả cam, căm giận, nghiến,…

- GV đọc từng câu đến hết.

3- Chấm, chữa bài:

- Hướng dẫn HS dò lỗi.

- Chấm bài: 5- 7 bài.

4- Hướng dẫn HS làm BT:

- BT 1a/63: Hướng dẫn HS làm:

+Đông sao…, vắng sao…
+…làm sao?...Nó xòe… 

+…xuống,…xáo,…xáo,…xáo…
III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

- Cho HS viết lại: nghiến răng, xiết chặt, xòe cánh.trời nắng.

- Về nhà luyện viết thêm- Nhận xét.
	Bảng con, bảng lớp (3 HS).

2 HS đọc lại.

Quốc Toản, Vua,…

Bảng con.

Viết vào vở. HS yếu tập chép.

Đổi vở dò lỗi.

Làm vở.
Làm bảng.

Nhận xét .

Tự chấm.

Bảng.


KỂ CHUYỆN.      Tiết: 33
BÓP NÁT QUẢ CAM
A- Mục đích yêu cầu: 

- Biết sắp xếp lại các tranh theo đúng thứ tự trong truyện.

- Dựa vào các tranh đã được sắp xếp lại, kể từng đoạn câu chuyện “bóp nát quả cam”, biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung.

- Biết theo dõi bạn kể chuyện, biết nhận xét đúng lời kể của bạn.

- HS yếu: kể lại được từng đoạn câu chuyện “Bóp nát quả cam”.

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (35 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Hướng dẫn kể chuyện:

- Sắp xếp lại thứ tự các tranh.
- Gọi HS đọc y/c – HDHS quan sát tranh.

- HDHS thảo luận xếp theo thứ tự tranh.

- Thứ tự các tranh: 2, 1, 4, 3.

- Kể từng đoạn câu chuyện theo tranh.

- HDHS kể nối tiếp.

- Gọi HS kể.

- Nhận xét.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

- Khen những HS kể hay.
- Về nhà kể lại câu chuyện- Nhận xét.
	Quan sát nhóm.

Thảo luận (2HS)
Đại diện trả lời.

Theo nhóm.

Đại diện kể. Nhận xét 




THỦ CÔNG.     Tiết: 33
LÀM CON BƯỚM (Tiếp theo)

A- Mục tiêu:

- HS biết cách làm con bướm bằng giấy.

- Làm được con bướm.

- Thích làm đồ chơi. Yêu thích sản phẩm lao động của mình.

B- Chuẩn bị: 
- Mẫu con bướm làm bằng giấy.

- Quy trình làm com bướm bằng giấy. 

- Giấy màu, kéo, hồ, thước…

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Gọi HS nhắc lại các bước làm com bướm bằng giấy. Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
Nhận xét.

II- Hoạt động 2 ( 27 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài ( Ghi. 
2- Hướng dẫn HS thực hành làm con bướm:

- Gọi HS nhắc lại quy trình làm con bướm:
+Bước 1: Cắt giấy.
+Bước 2: Gấp cánh bướm.

+Bước 3: Buộc thân bướm.

+Bước 4: Làm râu bướm.
- Tổ chức cho HS thực hành.

- GV giúp đỡ những HS còn yếu.

- GV phát giấy khổ to cho 4 nhóm HS trưng bày sản phẩm.

- Tổ chức trưng bày sản phẩm.

- Đánh giá sản phẩm.

Hoạt động 3 (3 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Gọi HS nêu lại các bước làm con bướm bằng giấy.
- Về nhà tập làm lại -  Nhận xét. 
	HS nhắc lại.

Thực hành nhóm.

Theo nhóm.

Tuyên dương nhóm đẹp.
HS nêu.


Thứ tư ngày 30 tháng 4 năm 2008

TẬP ĐỌC.     Tiết:  99
LƯỢM
A- Mục đích yêu cầu: 

- Đọc trôi toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng nhịp 4 của bài thơ thể 4 chữ. Biết đọc thơ với giọng nhí nhảnh, vui tươi.

- Hiểu nghĩa các từ ngữ: loắt choắt, cái xắc,…
- Hiểu nội dung bài: Ca ngợi chú bé liên lạc ngộ nghĩnh đáng yêu và dũng cảm. Học thuộc lòng bài thơ.

- HS yếu: Đọc trôi toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng.

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Bóp nát quả cam.

- Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ học bài thơ “Lượm”, viết về một chú bé làm liên lạc đưa thư qua các mặt trận trong thời kỳ cả dân tộc ta chiến đấu chống thực dân Pháp ( Ghi.

2- Luyện đọc:

- GV đọc mẫu toàn bài.

- Gọi HS đọc từng dòng đến hết.

- Luyện đọc từ khó: loắt choắt, thoăn thoắt, nghênh nghênh…
- Hướng dẫn cách đọc.

- Gọi HS đọc từng đoạn đến hết.

( Rút từ mới: loắt choắt, cái xắc,…
- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn trong nhóm.

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Đọc toàn bài.

3- Tìm hiểu bài:

- Tìm những nét ngộ nghĩnh đáng yêu của Lượm trong 2 khổ thơ đầu?

- Lượm làm nhiệm vụ gì?

- Lượm dũng cảm ntn?

- Em thích những câu thơ nào? Vì sao?

4- Hướng dẫn học thuộc lòng:

Hướng dẫn HS học thuộc lòng bài thơ.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Qua bài thơ em thấy Lượm là một người ntn?
- Về nhà học thuộc lòng bài thơ và trả lời câu hỏi- Nhận xét.
	Đọc và trả lời câu hỏi (2 HS).

Nghe.

Nối tiếp.

Cá nhân, đồng thanh.

Nối tiếp.

Giải thích.

HS đọc nhóm (HS yếu đọc nhiều).

Cá nhân.

Đồng thanh.

Chú bé loắt choắt, đeo cái xắc xinh xinh, cái chân thoăn thoắt…

Liên lạc, chuyển thư ở mặt trận.

Không sợ hiểm nguy, vụt qua mặt trận bất chấp đạn giặc bay vèo vèo…

HS trả lời.

Cá nhân, đồng thanh.

Ngộ nghĩnh, đáng yêu và dũng cảm.


TOÁN.     Tiết:  163
ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ
A- Mục tiêu:

- Cộng, trừ nhẩm và viết các số (có nhớ trong phạm vi 100, không nhớ đối với các số có 3 chữ số).

- Giải bài toán về cộng, trừ.

- HS yếu: Cộng, trừ nhẩm và viết các số (có nhớ trong phạm vi 100, không nhớ đối với các số có 3 chữ số).

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:

900 + 50 + 1 = 951

500 + 20 = 520

700 + 3 = 703
	Cá nhân (2 HS).



	- Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Ôn tập về phép cộng, phép trừ:

- BT 1/83: Hướng dẫn HS làm.
	Làm vở. HS yếu 

	6 + 9 = 15

7 + 9 = 16     
	30 + 40 = 75

80 – 20 = 60
	làm bảng. Nhận xét. Tự chấm vở.

	- BT 2/83: Hướng dẫn HS làm:
	Bảng con 2 pt.

	45

35

80
	62

17

45
	867

432

435
	246
513

759
	HS yếu làm bảng.

Nhận xét. Đổi vở chấm.

	- BT 3/83: Hướng dẫn HS làm:
	4 nhóm.

	Tóm tắt:

Nam: 475 HS

Nữ: 510 HS.

Tổng cộng: ? HS.


	Giải:

Số HS trại hè đó là:

475 + 510 = 985 (HS)

ĐS: 985 HS.


	Đại diện làm. Nhận xét.

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.
	

	- Cho HS làm:
	Bảng.

	980

250


	74

25


	315

254


	

	- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	


TẬP VIẾT.     Tiết: 33

CHỮ HOA V
A- Mục đích yêu cầu: Rèn kỹ năng viết chữ:

- Biết viết chữ hoa V theo cỡ chữ vừa và nhỏ.

- Biết viết cụm từ ứng dụng theo cỡ nhỏ, viết chữ đúng mẫu, đẹp.

- Viết đúng kiểu chữ, khoảng cách giữa các chữ, đều nét, nối chữ đúng quy định và viết đẹp.

- HS yếu: Biết viết chữ hoa V theo cỡ chữ vừa và nhỏ.

B- Đồ dùng dạy học: 

Mẫu chữ viết hoa V. Viết sẵn cụm từ ứng dụng.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): Kiểm tra bài cũ: Cho HS viết chư hoa Q, Quân.

- Nhận xét- Ghi điểm. 
	Bảng lớp, bảng con (2 HS).

	II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em viết chữ hoa Y ( ghi bảng. 

2- Hướng dẫn viết chữ hoa: 
	

	- GV gắn chữ mẫu

- Chữ hoa V cao mấy ô li?

- Gồm 1 nét viết liền là kết hợp của 3 nét cơ bản: 1 nét móc 2 đầu, 1 nét cong phải và 1 nét cong dưới nhỏ.
	Quan sát.

5 ô li.

	- Hướng dẫn cách viết.
	Quan sát.

	- GV viết mẫu và nêu quy trình viết.
	Quan sát.

	- Hướng dẫn HS viết bảng con.
	Bảng con.

	3- Hướng dẫn HS viết chữ Việt:
	

	- Cho HS quan sát và phân tích cấu tạo, độ cao, cách đặt dấu và các nét nối.
	Cá nhân. 

	- GV viết mẫu và hướng dẫn cách viết.

- Nhận xét.
	Quan sát. 

Bảng con.

	4- Hướng dẫn cách viết cụm từ ứng dụng:
	

	- Giới thiệu cụm từ ứng dụng.

- Gọi HS đọc cụm từ ứng dụng.

- Giải nghĩa cụm từ ứng dụng.

- Hướng dẫn HS quan sát và phân tích cấu tạo của câu ứng dụng về độ cao, cách đặt dấu thanh và khoảng cách giữa các con chữ…

- GV viết mẫu.
	HS đọc.

Cá nhân.

4 nhóm. Đại diện trả lời. Nhận xét.

Quan sát.

	5- Hướng dẫn HS viết vào vở TV:
	

	Hướng dẫn HS viết theo thứ tự:

- 1dòng chữ V cỡ vừa.

- 1dòng chữ V cỡ nhỏ.

- 1dòng chữ Việt cỡ vừa.

- 1 dòng chữ Việt cỡ nhỏ.

- 1 dòng câu ứng dụng.
	HS viết vở.

	6- Chấm bài: 5- 7 bài. Nhận xét.
	

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò
	

	- Cho HS viết lại chữ V, Việt.
	Bảng (HS yếu)

	- Về nhà luyện viết thêm – Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


TỰ NHIÊN XÃ HỘI.     Tiết: 33
MẶT TRĂNG VÀ CÁC VÌ SAO
A- Mục tiêu:

- Khái quát về hình dạng, đặc điểm của mặt trăng và các vì sao.

- HS yếu: Khái quát về hình dạng, đặc điểm của mặt trăng và các vì sao.

B- Đồ dùng dạy học: hình vẽ trong SGK/68, 69. Giấy vẽ, bút màu.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (3 phút): kiểm tra bài cũ: trả lời câu hỏi:

- Hàng ngày mặt trời mọc lúc nào? và lặn lúc nào?

- Mặt trời mọc phương nào? và lặn phương nào?
- Nhận xét.

II- Hoạt động 2 (27 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Hoạt động 1: Vẽ và giới thiệu tranh vẽ về bầu trờ co 1mặt Trăng và các vì sao.

- Bước 1: Làm việc cá nhân.

Yêu cầu HS vẽ và tô màu bầu tròi có mặt trăng và các vì sao.

- Bước 2: Hoạt động cả lớp.

Gọi HS giới thiệu tranh vẽ của mình cho các bạn quan sát.

Từ các hình vẽ yêu cầu HS nói những gì các em biết về mặt trăng.

+Tại sao em vẽ mặt trăng như vậy?

+Theo các em mặt trăng có hình gì?

+Vào những ngày nào trong tháng âm lịch chúng ta nhìn thấy trăng tròn?

+Em đã dùng màu gì để tô màu cho mặt trăng?

+Ánh sáng mặt trăng có gì khác so với ánh sáng mặt trời?

- Cho HS quan sát các hình trong SGK và đọc các lời ghi chú giải.

*Kết luận: SGV/92.

3- Hoạt động 2: Thảo luận về các vì sao.

- Tạo sao em vẽ ngôi sao như vậy?

- Những ngôi sao có tỏa sáng không?

- Hướng dẫn HS quan sát hình SGK.

*Kết luận: SGV/92.
III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	HS trả lời (2 HS).

Nhận xét.

HS vẽ theo trí tưởng tượng của mình.

Quan sát.

HS trả lời.

Hình tròn.

15, 16.

HS trả lời.

Mát hơn.
HS trả lời.

Có.

Quan sát.
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TOÁN.     Tiết:  164
ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ
A- Mục tiêu:

- Cộng, trừ nhẩm và viết các số (có nhớ trong phạm vi 100, không nhớ đối với các số có 3 chữ số).

- Giải bài toán về cộng, trừ và tìm số hạng chưa biết, tìm SBT chưa biết.

- HS yếu: Cộng, trừ nhẩm và viết các số (có nhớ trong phạm vi 100, không nhớ đối với các số có 3 chữ số).

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
	Bảng lớp (3 HS).

	503

194

697
	672

372

300
	Nhận xét.

	- BT 4/83.

- Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo):

- BT 1/84: Hướng dẫn HS làm:
	

	7 + 8 = 15

8 + 7 = 15

15 – 7 = 8

15 – 8 = 7 
	400 + 300 = 700

300 + 400 = 700

700 – 300 = 400

700 – 400 = 300
	Làm miệng. HS yếu làm bảng. Nhận xét.

	- BT 2/84: Hướng dẫn HS làm:
	

	58

29

87
	100

  65

  35
	888

357

531
	432

56

488
	Bảng con, HS yếu làm bảng lớp. Nhận xét.



	- BT 3/84: Hướng dẫn HS làm:
	Bảng con.

	130 > 110

110 < 130

180 < 190
	160 > 130

180 < 200

120 < 170
	Nhận xét.

	- BT 4/56: Hướng dẫn HS làm:
	3 nhóm.

	x – 45 = 32

        x = 32 + 45

        x = 77
	x + 24 = 86

        x = 86 – 24

        x = 62
	ĐD làm bảng. Nhận xét. Tự chấm vở. 

	- BT 4/84: Hướng dẫn HS làm:

Số lít dầu buổi chiều cửa hàng đó bàn được là:

325 + 144 = 469 (l)

ĐS: 469 l.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Cho HS làm:

x – 27 = 53     ;     x + 18 = 93.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	Làm vở, làm bảng. Nhận xét. Đổi vở chấm.


LUYỆN TỪ VÀ CÂU.     Tiết: 33
TỪ NGỮ CHỈ NGHỀ NGHIỆP
A- Mục đích yêu cầu: 

- Mở rộng và hệ thống hóa vốn từ về nghề nghiệp, về phẩm chất của nhân dân Việt Nam. 
- Rèn kỹ năng đặt câu: biết đặt câu với những từ tìm được.
- HS yếu: Mở rộng và hệ thống hóa vốn từ về nghề nghiệp, về phẩm chất của nhân dân Việt Nam. 
B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT 1/60.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài học ( Ghi.

2- Hướng dẫn làm bài tập:

- BT 1/64: Hướng dẫn HS làm:

1. Công nhân. 2. Công an. 3. Nông dân. 

4. Bác sĩ. 5. Lái xe. 6. Bán hàng.

- BT 2/64: Hướng dẫn HS làm:

Giáo viên, bộ đội, kỹ sư, thợ mộc, thợ xây, thợ máy, y tá, phi công, thợ rèn,…

- BT 3/64: Hướng dẫn HS làm:

Gạch các từ: anh hùng, thông minh, gan dạ, cần cù, đoàn kết, anh dũng.

- BT 4/64: Hướng dẫn HS làm:

Trần Quốc Toản là một thiếu niên rất anh hùng.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò:

- Tìm những từ ngữ chỉ nghề nghiệp khác mà em biết?

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	Miệng (2 HS).

Làm miệng.

Nhận xét.

2 nhóm – Đại diện làm (HS yếu). Nhận xét.

2 nhóm làm. Bảng lớp. Nhận xét. Làm vở.
Làm vở, làm bảng. Nhận xét. Tự chấm vở.

HS tìm.


CHÍNH TẢ.     Tiết: 66
LƯỢM
A- Mục đích yêu cầu: 

- Nghe, viết chính xác, trình bày đúng 2 khổ thơ đầu của bài thơ “Lượm”.

- Tiếp tục luyện viết đúng những tiếng có âm đầu hoặc âm chính dễ lẫn do ảnh hưởng của địa phương: s/x; i/iê.

- HS yếu: Có thể cho tập chép.

B- Đồ dùng dạy học: Ghi sẵn BT.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: lao xao, xòe cánh, hiền dịu, …
Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Hướng dẫn nghe viết:

- GV đọc bài chính tả.

+Mỗi dòng thơ có bao nhiêu chữ?

+Mỗi chữ đầu dòng viết ntn?

- Luyện viết đúng: loắt choắt, xắc, thoăn thoắt, nghênh nghênh, lệch, huýt, chích,…

- GV đọc từng dòng thơ đến hết.

- GV đọc lại.

3- Chấm, chữa bài:

- Hướng dẫn HS dò lỗi.

- Chấm bài: 5- 7 bài.

4- Hướng dẫn HS làm BT:

- BT 1a/65: Hướng dẫn HS làm:

Hoa sen, xen kẽ

Ngày xưa, say sưa

Cư xử, lịch sử
- BT 2b/65: Thi tìm nhanh các tiếng chỉ khác nhau ở âm giữavần i hay iê.

VD: nàng tiên – lòng tin

Lúa chiêm – chim sâu

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

- Cho HS viết lại: loắt choắt, huýt sáo, say sưa, lịc sử.

- Về nhà luyện viết thêm- Nhận xét.
	Bảng con, bảng lớp (3 HS).

2 HS đọc lại.

4 chữ.

Viết hoa.

Bảng con.

HS viết vào vở (HS yếu tập chép).

HS dò.

Đổi vở chấm.

Làm vở, làm bảng. Nhận xét, bổ sung. Tự chấm vở.

Làm nhóm. 2 nhóm đại diện làm. Nhận xét, bổ sung.
Bảng.


ĐẠO ĐỨC.     Tiết: 33
DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG
A- Mục tiêu:

- Cho HS biết được bảo vệ môi trường là nhiệm vụ không của riêng ai, mà phải là của tất cả mọi người trong XH.

- Cần làm gì để bảo vệ môi trường?

- Bảo vệ môi trường đem lại lợi ích gì?

- Có ý thức bảo vệ mô trường?

B- Đồ dùng dạy học: 4 phiếu thảo luận.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: 

- Gọi 2 HS đọc bài “Ra đường”.

- Luật lệ giao thông.

- Nhận xét.

II- Hoạt động 2: Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi. 

2- Thảo luận nhóm: 
- Muốn cho trường lớp sạch đẹp em làm gì?

- Muốn cho đường làng sạch đẹp em làm gì?

- Mỗi người chúng ta phải làm gì để môi trường trong sạch?

- Khi nuôi gia súc, gia cầm trong nhà ta phải làm gì?

- GV chốt ý: Muốn cho môi trường sạch đẹp thì mỗi người chúng ta phải có ý thức bảo vệ môi trường và sống theo nếp sống văn minh.
III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Bảo vệ môi trường mang lại lợi ích gì?

- Em đã làm gì để góp phần giữ vệ sinh môi trường?

- Về nhà thực hiện theo bài học- Nhận xét. 
	Cá nhân.
4 nhóm.

Đại diện báo cáo.

HS trả lời.


THỂ DỤC. Tiết: 65
CHUYỀN CẦU. TRÒ CHƠI: NÉM BÓNG TRÚNG ĐÍCH

A- Mục tiêu: 

- Tiếp tục ôn chuyền cầu theo nhóm 2 người. Yêu cầu tiếp tục nâng cao khả năng đón và chuyền cầu chính xác.

- Ôn trò chơi: “Ném bóng trúng đích”. Yêu cầu nâng cao khả năng ném trúng đích.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi, cầu, bóng.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Xoay các khớp cổ tay, chân…

- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên.

- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.
- Ôn các động tác: tay, chân, lườn, nhảy của bài thể dục phát triển chung.

	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x




	II- Phần cơ bản:

- Chuyền cầu theo nhóm 2 người.

- Trò chơi: “Ném bóng trúng đích”.

- GV nhắc lại cách chơi.

- Chia tổ tập luyện, sau đó thi đấu xem tổ nào nhất.


	20 phút
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Đi vòng tròn vỗ tay và hát.

- Tập một số động tác thả lỏng.

- GV cùng HS hệ thống lại bài.

- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x
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TOÁN.     Tiết: 165
ÔN TẬP PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA
A- Mục tiêu:

- Nhân, chia trong phạm vi các bảng nhân, chia đã học.

- Nhận biết một phần mấy của một số bằng hình vẽ. Tìm một thừa số chưa biết. Giải bài toán về phép nhân.

- HS yếu: Nhân, chia trong phạm vi các bảng nhân, chia đã học.
B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
	Bảng lớp (3 HS).

Nhận xét.

	564
  44

520
	70 – x = 30
                x = 70 – 30

        x = 40
	

	- BT 4/84

- Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Ôn tập về phép nhân và phép chia:
- BT 1/85: Hướng dẫn HS làm
	

	4 x 8 = 32

3 x 8 = 24

2 x 9 = 18

5 x 7 = 35
	15 : 5 = 3

12 : 2 = 6

27 : 3 = 9

40 : 4 = 10
	Làm miệng. HS yều làm bảng. Nhận xét.

	- BT 2/85: Hướng dẫn HS làm:

5 x 3 + 5 = 15 + 5     ;     28 : 4 + 13 = 7 + 13

               = 20                                    = 20
	Bảng con. HS yếu làm bảng. Nhận xét.

	- BT 3/85: Hướng dẫn HS làm:
	2 nhóm.

	x : 4 = 5

     x = 5 x 4

     x = 20
	5 x x = 40

      x = 40 : 5

      x = 8
	Đại diện làm. Nhận xét.

	- BT 4/85: Hướng dẫn HS làm:

Số cây trong vườn có là:

8 x 5 = 40 (cây)

ĐS: 40 cây.
	

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Cho HS làm:

5 x 7 =      ;     32 : 4 =

3 x 8 =      ;     27 : 3 =

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	Bảng con.


TẬP LÀM VĂN.     Tiết: 33
ĐÁP LỜI AN ỦI. KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN
A- Mục đích yêu cầu: 

- Biết đáp lại lời an ủi.

- Biết viết một đoạn kể một việc làm tốt của em hoặc bạn em.
- HS yếu: Biết đáp lời an ủi.

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT 1/62.

Nhận xét- Ghi điểm.
II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài học ( Ghi. 

2- Hướng dẫn làm BT:

- BT 1/65: Hướng dẫn HS làm:

a) Dạ em cảm ơn cô.

b) Cảm ơn bạn đã an ủi mình.

c) Cháu cảm ơn bà.

- BT 2/66: 
Giải thích yêu cầu của bài.

Hướng dẫn HS nói miệng.

Hướng dẫn HS làm vở.

VD: Mấy hôm nay, mẹ sốt cao. Bố đi mời bác sĩ đến nhà khám bệnh cho mẹ. Còn em thì rót nước cho mẹ uống thuốc. Nhờ sự chăm sóc của cả nhà, hôm nay mẹ đã đỡ.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò.

- Gọi HS đọc lại BT 2.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	Miệng (2 HS).

Từng cặp HS thực hành đối thoại trước lớp.  Nhận xét.

Cá nhân.

Viết vở.

Gọi HS đọc bài của mình. Nhận xét.

Cá nhân.


THỂ DỤC. Tiết: 56

CHUYỀN CẦU. TRÒ CHƠI: CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI
A- Mục tiêu: 

- Tiếp tục ôn chuyền cầu theo nhóm 2 người. Yêu cầu tiếp tục nâng cao khả năng đón và chuyền cầu chính xác.

- Trò chơi: “Con cóc là cậu ông trời”. Yêu cầu biết tham gia chơi tương đối chủ động.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi, cầu.
C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Xoay các khớp cổ tay, chân…

- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên.

- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.
- Ôn các động tác: tay, chân, lườn, nhảy của bài thể dục phát triển chung.

	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x




	II- Phần cơ bản:

- Chuyền cầu theo nhóm 2 người.

- Trò chơi: “Con cóc là cậu ông trời”.
- GV nêu tên trò chơi.
- GV nhắc lại cách chơi.

- Tổ chức cho HS chơi thử.

- Chơi chính thức.
	20 phút
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Đi vòng tròn vỗ tay và hát.

- Tập một số động tác thả lỏng.

- GV cùng HS hệ thống lại bài.

- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x





SINH HOẠT LỚP TUẦN 33
A- Mục tiêu:

1- Đánh giá ưu, khuyết điểm tuần 33:

a)- Ưu:

- Đa số các em đi học đều, đúng giờ.

- Ra vào lớp xếp hàng nghiêm túc.

- Thể dục giữa giờ có tiến bộ.

- Ăn mặc đồng phục.

b)- Khuyết:

- Một số học sinh còn thiếu bao bìa, nhãn vở.

- Ít tập trung chú ý trong giờ học (Vy, Quyên, Tuấn).

- Nộp các khoảng tiền còn chậm (Duy, My).

2- Mục tiêu: 

- Cho HS hiểu ý nghĩa của ngày 16/4

- Ôn tập bài hát “Ai yêu Bác Hồ kính yêu hơn thiếu niên nhi đồng”, “Nhanh bước nhanh nhi dồng”.

B- Nội dung:

1- Hoạt động trong lớp:

	- Giúp HS hiểu ý nghĩa ngày 30/4/1975: ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

- Ngày 01/5: ngày quốc tế lao động.

- Ngày 15/5/1941: ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Ngày 19/5: ngày sinh nhật Bác Hồ.

- Ôn tập bài hát “Ai yêu Bác Hồ kính yêu hơn thiếu niên nhi 

đồng” và ” Nhanh bước nhanh nhi đồng”

GV hát mẫu ( từng câu.

Hát cả bài.
	Nghe, nhắc lại (Cá nhân, đồng thanh).

Lớp đồng thanh hát.


2- Hoạt động ngoài trời:

- Đi theo vòng tròn hát tập thể.

- Chơi trò chơi: Đi chợ; Nhảy ô; Mèo đuổi chuột; Bịt mắt bắt dê; Chim sổ lồng.

- GV cùng HS tập một số động tác hồi tĩnh.

C- Phương hướng tuần 34:
- Tập trung ôn tập chuẩn bị thi HKII.
- Duy trì sĩ số, tỷ lệ chuyên cần.

- Giáo dục HS thực hiện tốt ATGT.

- Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Rèn chữ viết”, “Đôi bạn cùng tiến”.

TUẦN 34
Thứ hai ngày 05 tháng 5 năm 2008

TẬP ĐỌC.     Tiết: 100 + 101
NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI
A- Mục đích yêu cầu: 

- Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.

- Bước đầu biết đọc bài với giọng nhẹ nhàng…
- Hiểu ý nghĩa các từ ngữ mới: ế hàng, hết nhẵn,…

- Hiểu ý nghĩa truyện: nói về sự thông cảm đáng quí và cách an ủi rất tế nhị của một bạn nhỏ với bác hàng xóm làm nghề nặn đồ chơi vốn rất yêu nghề nghiệp, yêu trẻ nhỏ. Qua bài văn học được ở bạn nhỏ lòng nhân hậu, tình cảm quí trọng người lao động.

- HS yếu: Đọc trôi chảy toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.

B- Các hoạt động dạy học: Tiết 1

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Lượm.

Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (70 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Ghi 

2- Luyện đọc:

- GV đọc mẫu toàn bài.

- Gọi HS đọc từng câu đến hết.

- Luyện đọc từ khó: sào nứa, xúm lại, nặn, làm ruộng, suýt khóc, sặc sỡ,…

 - Hướng dẫn cách đọc. 

- Gọi HS đọc từng đoạn đến hết.

( Rút từ mới: ế hàng, hết nhẵn,…

 - Hướng dẫn HS đọc từng đoạn theo nhóm.

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Hướng dẫn đọc toàn bài.

Tiết 2

3- Hướng dẫn tìm hiểu bài:

- Bác Nhân làm nghề gì?
- Các bạn nhỏ thích đồ chơi của bác ntn?

- Vì sao bác Nhân định chuyển về quê?

- Bạn nhỏ nghe vậy có thái độ ntn?

- Bạn nhỏ trong truyện đã làm gì để bác Nhân vui trong buổi bán hàng cuối cùng?

- Qua đó ta thấy bạn nhỏ là người ntn?

- Hãy đoán xem bác Nhân sẽ nói gì với bạn nhỏ ấy nếu bác biết vì sao hôm ấy đắt hàng?

4- Luyện đọc lại:

- Hướng dẫn HS đọc theo lối phân vai.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Qua câu chuyện em thích nhân vật nào trong truyện? Vì sao?
- Về nhà luyện đọc lại, trả lời câu hỏi- Nhận xét.
	Học thuộc lòng  -  TLCH
HS đọc lại.

Nối tiếp.

Cá nhân, đồng thanh.

Nối tiếp.

Giải thích.

Theo nhóm(HS yếu đọc nhiều).

Đoạn (cá nhân)

Đồng thanh.

Nặn đồ chơi bằng bột màu.

Xúm lại đông ở chỗ dựng cái sào nứa cắm đồ chơi của bác…

Vì đồ chơi mới bằng nhựa xuất hiện, chả mấy ai thích đồ chơi của bác nữa.

Suýt khóc vì buồn…

Đập con lợn đất chia tiền cho các bạn mua giúp đồ chơi của bác.

Bạn rất nhân hậu thương người…

Cảm ơn cháu đã an ủi bác
4 nhóm.

TLCH


TOÁN.    Tiết: 166
ÔN TẬP VỀ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ( tt )
A- Mục đích yêu cầu: 

- Nhân chia nhẩm trong phạm vi các bảng nhân, chia đã học. Bước đầu nhận ra mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia.

- Nhận biết một phần mấy của một số.

- Giải bài toán về chia thành phần bằng nhau.

- Đặc điểm của số 0 trong các phép tính.
B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:

5 x 7 = 35 

20 : 5 = 4

- BT 4/85.

- Nhận xét bài kiểm tra.

II- Hoạt động 2:Bài mới.

1- Giới thiệu bài: ( Ghi.:

2- Ôn tập về phép nhân và phép chia:

- BT 1/86: Hướng dẫn HS làm.

4 x 5 = 20 ; 3 x 4 = 12

5 x 4 = 20 ; 4 x 3 = 12

20 : 4 = 5 ; 12 : 3 = 4

20 : 5 = 4 ; 12 : 4 = 3

- BT 2/86: Hướng dẫn HS làm.

2 x 2 x 5 = 4 x 5

               = 20

5 x 5 + 15 = 25 + 15

               = 40

- BT 3/86: Hướng dẫn HS làm.

Tóm tắt:                                                Giải:

24 cái kẹo: 4 em                        Số cái kẹo 1 em có là:

? kẹo: 1 em.                                 24 : 4 = 6 (cái kẹo)

                                                          ĐS: 6 cái kẹo

III- Hoạt động 3: Củng cố -  Dặn dò:

- Trò chơi: BT 5/86.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét. 
	Bảng lớp.
Miệng. HS yếu làm bảng lớp. Nhận xét.
Bảng con, bảng lớp. Nhận xét .
Đọc đề (2 HS).

Làm vở.

Làm bảng.

Nhận xét, bổ sung. Đổi vở chấm.

2 nhóm – Nhận xét 


Thứ ba ngày 06 tháng 5 năm 2008

TOÁN.     Tiết: 167
ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG
A- Mục tiêu:

- Củng cố về biểu tượng đo độ dài. 

- Giải bài toán có liên quan đến các đơn vị đo là lít, đồng (tiền Việt Nam).

- HS yếu: Củng cố về biểu tượng đo độ dài.
B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT.

4 : 4 + 25 = 1 + 25

                = 26

- BT 4/86

- Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Ôn lại về đại lượng:

- BT 3/87: HDHS làm.

Số lít dầu can to đựng là:

10 + 2 = 12 (l).

ĐS: 12 l.

- BT 4/87: HDHS làm.

Tóm tắt:                                                 Giải:
Có: 1000 đồng.                           Số đồng bạn An còn là:

Mua: 800 đồng.                         1000 – 800 = 200 (đồng)

Còn: ? đồng.                                       ĐS: 200 đồng

- BT 5/87: HDHS làm.

a) Một gang tay … 2dm.

b) Cột cờ … 15 m.

c) Quãng đường … 102 km.

d) Bề dày … 10 mm.

e) Chiếc bút … 16 cm.
	Bảng lớp (2 HS).

Nhận xét 

4 nhóm. ĐD làm. Nhận xét, tuyên dương.

Đọc đề (2 HS).

Làm vở, làm bảng. Nhận xét. Đổi vở chấm.
Bảng con. Nhận xét.

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.
	

	Cho HS làm:

32 l : 4 = ?

54 m – 17 m = ?

- BTVN: 1, 2/87.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	Bảng lớp.


CHÍNH TẢ.     Tiết: 67
NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI
A- Mục đích yêu cầu: 

- Nghe, viết đúng tóm tắt nội dung truyện “Người làm đồ chơi”.
- Viết đúng một số tiếng có âm đầu dễ lẫn ch/tr, o/ô.
- HS yếu: Có thể cho tập chép. 
B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: buổi sáng, bộ xương, con kiến, cửa kính.
- Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Hướng dẫn nghe, viết:

- GV đọc bài chính tả.

+Tìm tên riêng trong bài chính tả?

+Tên riêng phải viết ntn?
+Luyện viết đúng: nhân, nặng, xuất hiện, bán, chuyển nghề, để dành,…

- GV đọc từng câu đến hết.

- GV đọc lại.

3- Chấm, chữa bài:

- Hướng dẫn HS dò lỗi.

- Chấm bài: 5- 7 bài.

4- Hướng dẫn HS làm BT:

- BT 1b/66: Hướng dẫn HS làm:

+Phép cộng – cọng rau.

+Cồng chiêng – còng lưng.

- BT 2b/67: Hướng dẫn HS làm:
Giỏi giang, kỹ sư, ở mỏ than, bác sĩ nổi tiếng ở bệnh viện tỉnh.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

- Cho HS viết lại: xuất hiện, chuyển nghề, cọng rau, bác sĩ.
- Về nhà luyện viết thêm- Nhận xét.
	Bảng con, bảng lớp (3 HS).

2 HS đọc lại.

Nhân.
Hoa.

Bảng con.

Viết vào vở. HS yếu tập chép.

Đổi vở dò lỗi.

Bảng con, bảng lớp. Nhận xét.

Làm vở. Làm bảng. Nhận xét .

Đổi vở chấm.
Bảng.


KỂ CHUYỆN.      Tiết: 34
NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI
A- Mục đích yêu cầu: 

- Dựa vào trí nhớ và nội dung tóm tắtkể lại được từng đoạn câu chuyện “Người làm đồ chơi”.

- Biết kể chuyện tự nhiên, phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt. Biết thay đổi giọng kể phù hợp với nội dung.

- Biết theo dõi bạn kể chuyện, biết nhận xét đúng lời kể của bạn.

- HS yếu: kể lại được từng đoạn câu chuyện.

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Bóp nát quả cam.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2: Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Hướng dẫn kể chuyện:

- Dựa vào nội dung tóm tắt kể lại từng đoạn câu chuyện.

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- GV treo bảng phụ ghi sẵn nội dung.
- Hướng dẫn HS kể từng đoạn câu chuyện.
- Thi kể trước lớp.

- Nhận xét.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

- Gọi HS kể lại 4 đoạn của câu chuyện.

- Về nhà kể lại câu chuyện- Nhận xét.
	Nối tiếp kể (3 HS).
Cá nhân.

Đọc thầm.

Theo nhóm.

Nối tiếp.

4 HS kể. Nhận xét 




THỦ CÔNG.     Tiết: 34
TRƯNG BÀY VÀ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM THỰC HÀNH CỦA HS
A- Mục tiêu:

- Đánh gia 1kiến thức, kỹ năng của HS qua sản phẩm mà HS trưng bày đã được học qua.

- Thông qua tiết trưng bày sản phẩm, GV điều chỉnh phương pháp dạy học để đạt kết quả tốt hơn.

B- Chuẩn bị: Các mẫu vật đã học.
C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1: Trưng bày sản phẩm.

- Yêu cầu HS trưng bày sản phẩm theo bàn.

- Đánh giá sản phẩm thực hành của HS.

- GV đến từng bàn nhận xét, đánh giá bải của HS.

- Tuyên dương những em làm đồ chơi đẹp.

- GV trưng bày những sản phẩm đẹp. 
II- Hoạt động 3 (3 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Về nhà tập làm đồ chơi bằng giấy -  Nhận xét. 
	Trưng bày sản phẩm.
Quan sát, nhận xét.


Thứ tư ngày 07 tháng 5 năm 2008

TẬP ĐỌC.     Tiết:  102
ĐÀN BÊ CỦA ANH HỒ GIÁO
A- Mục đích yêu cầu: 

- Đọc trôi toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng. 
- Biết đọc bài văn với giọng nhẹ nhàng, phù hợp với việc gợi tả cảnh thiên nhiên và cảnh sinh hoạt êm ả, thanh bình.

- Hiểu nghĩa các từ ngữ: Hồ Giáo, trập trùng,…
- Hiểu nội dung bài: Tả cảnh đàn bê quấn quýt bên anh Hồ Giáo như những đứa trẻ quấn quýt bên mẹ. Qua bài văn ta thấy hiện lên hình ảnh rất đẹp, rất đáng kính trọng của Anh hùng Lao động Hồ Giáo.

- HS yếu: Đọc trôi toàn bài. Ngắt nghỉ hơi đúng.

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Bóp nát quả cam.

- Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ học bài thơ “Lượm”, viết về một chú bé làm liên lạc đưa thư qua các mặt trận trong thời kỳ cả dân tộc ta chiến đấu chống thực dân Pháp ( Ghi.

2- Luyện đọc:

- GV đọc mẫu toàn bài.

- Gọi HS đọc từng dòng đến hết.

- Luyện đọc từ khó: loắt choắt, thoăn thoắt, nghênh nghênh…

- Hướng dẫn cách đọc.

- Gọi HS đọc từng đoạn đến hết.

( Rút từ mới: loắt choắt, cái xắc,…

- Hướng dẫn HS đọc từng đoạn trong nhóm.

- Thi đọc giữa các nhóm.

- Đọc toàn bài.

3- Tìm hiểu bài:

- Tìm những nét ngộ nghĩnh đáng yêu của Lượm trong 2 khổ thơ đầu?

- Lượm làm nhiệm vụ gì?

- Lượm dũng cảm ntn?

- Em thích những câu thơ nào? Vì sao?

4- Hướng dẫn học thuộc lòng:

Hướng dẫn HS học thuộc lòng bài thơ.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Qua bài thơ em thấy Lượm là một người ntn?

- Về nhà học thuộc lòng bài thơ và trả lời câu hỏi- Nhận xét.
	Đọc và trả lời câu hỏi (2 HS).

Nghe.

Nối tiếp.

Cá nhân, đồng thanh.

Nối tiếp.

Giải thích.

HS đọc nhóm (HS yếu đọc nhiều).

Cá nhân.

Đồng thanh.

Chú bé loắt choắt, đeo cái xắc xinh xinh, cái chân thoăn thoắt…

Liên lạc, chuyển thư ở mặt trận.

Không sợ hiểm nguy, vụt qua mặt trận bất chấp đạn giặc bay vèo vèo…

HS trả lời.

Cá nhân, đồng thanh.

Ngộ nghĩnh, đáng yêu và dũng cảm.


TOÁN.     Tiết:  163
ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ
A- Mục tiêu:

- Cộng, trừ nhẩm và viết các số (có nhớ trong phạm vi 100, không nhớ đối với các số có 3 chữ số).

- Giải bài toán về cộng, trừ.

- HS yếu: Cộng, trừ nhẩm và viết các số (có nhớ trong phạm vi 100, không nhớ đối với các số có 3 chữ số).

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:

900 + 50 + 1 = 951

500 + 20 = 520

700 + 3 = 703
	Cá nhân (2 HS).



	- Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Ôn tập về phép cộng, phép trừ:

- BT 1/83: Hướng dẫn HS làm.
	Làm vở. HS yếu 

	6 + 9 = 15

7 + 9 = 16     
	30 + 40 = 75

80 – 20 = 60
	làm bảng. Nhận xét. Tự chấm vở.

	- BT 2/83: Hướng dẫn HS làm:
	Bảng con 2 pt.

	45

35

80
	62

17

45
	867

432

435
	246
513

759
	HS yếu làm bảng.

Nhận xét. Đổi vở chấm.

	- BT 3/83: Hướng dẫn HS làm:
	4 nhóm.

	Tóm tắt:

Nam: 475 HS

Nữ: 510 HS.

Tổng cộng: ? HS.


	Giải:

Số HS trại hè đó là:

475 + 510 = 985 (HS)

ĐS: 985 HS.


	Đại diện làm. Nhận xét.

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.
	

	- Cho HS làm:
	Bảng.

	980

250


	74

25


	315

254


	

	- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	


TẬP VIẾT.     Tiết: 33

CHỮ HOA V
A- Mục đích yêu cầu: Rèn kỹ năng viết chữ:

- Biết viết chữ hoa V theo cỡ chữ vừa và nhỏ.

- Biết viết cụm từ ứng dụng theo cỡ nhỏ, viết chữ đúng mẫu, đẹp.

- Viết đúng kiểu chữ, khoảng cách giữa các chữ, đều nét, nối chữ đúng quy định và viết đẹp.

- HS yếu: Biết viết chữ hoa V theo cỡ chữ vừa và nhỏ.

B- Đồ dùng dạy học: 

Mẫu chữ viết hoa V. Viết sẵn cụm từ ứng dụng.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): Kiểm tra bài cũ: Cho HS viết chư hoa Q, Quân.

- Nhận xét- Ghi điểm. 
	Bảng lớp, bảng con (2 HS).

	II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới.

1- Giới thiệu bài: Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em viết chữ hoa Y ( ghi bảng. 

2- Hướng dẫn viết chữ hoa: 
	

	- GV gắn chữ mẫu

- Chữ hoa V cao mấy ô li?

- Gồm 1 nét viết liền là kết hợp của 3 nét cơ bản: 1 nét móc 2 đầu, 1 nét cong phải và 1 nét cong dưới nhỏ.
	Quan sát.

5 ô li.

	- Hướng dẫn cách viết.
	Quan sát.

	- GV viết mẫu và nêu quy trình viết.
	Quan sát.

	- Hướng dẫn HS viết bảng con.
	Bảng con.

	3- Hướng dẫn HS viết chữ Việt:
	

	- Cho HS quan sát và phân tích cấu tạo, độ cao, cách đặt dấu và các nét nối.
	Cá nhân. 

	- GV viết mẫu và hướng dẫn cách viết.

- Nhận xét.
	Quan sát. 

Bảng con.

	4- Hướng dẫn cách viết cụm từ ứng dụng:
	

	- Giới thiệu cụm từ ứng dụng.

- Gọi HS đọc cụm từ ứng dụng.

- Giải nghĩa cụm từ ứng dụng.

- Hướng dẫn HS quan sát và phân tích cấu tạo của câu ứng dụng về độ cao, cách đặt dấu thanh và khoảng cách giữa các con chữ…

- GV viết mẫu.
	HS đọc.

Cá nhân.

4 nhóm. Đại diện trả lời. Nhận xét.

Quan sát.

	5- Hướng dẫn HS viết vào vở TV:
	

	Hướng dẫn HS viết theo thứ tự:

- 1dòng chữ V cỡ vừa.

- 1dòng chữ V cỡ nhỏ.

- 1dòng chữ Việt cỡ vừa.

- 1 dòng chữ Việt cỡ nhỏ.

- 1 dòng câu ứng dụng.
	HS viết vở.

	6- Chấm bài: 5- 7 bài. Nhận xét.
	

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò
	

	- Cho HS viết lại chữ V, Việt.
	Bảng (HS yếu)

	- Về nhà luyện viết thêm – Chuẩn bị bài sau -  Nhận xét. 
	


TỰ NHIÊN XÃ HỘI.     Tiết: 33
MẶT TRĂNG VÀ CÁC VÌ SAO
A- Mục tiêu:

- Khái quát về hình dạng, đặc điểm của mặt trăng và các vì sao.

- HS yếu: Khái quát về hình dạng, đặc điểm của mặt trăng và các vì sao.

B- Đồ dùng dạy học: hình vẽ trong SGK/68, 69. Giấy vẽ, bút màu.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (3 phút): kiểm tra bài cũ: trả lời câu hỏi:

- Hàng ngày mặt trời mọc lúc nào? và lặn lúc nào?

- Mặt trời mọc phương nào? và lặn phương nào?

- Nhận xét.

II- Hoạt động 2 (27 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Hoạt động 1: Vẽ và giới thiệu tranh vẽ về bầu trờ co 1mặt Trăng và các vì sao.

- Bước 1: Làm việc cá nhân.

Yêu cầu HS vẽ và tô màu bầu tròi có mặt trăng và các vì sao.

- Bước 2: Hoạt động cả lớp.

Gọi HS giới thiệu tranh vẽ của mình cho các bạn quan sát.

Từ các hình vẽ yêu cầu HS nói những gì các em biết về mặt trăng.

+Tại sao em vẽ mặt trăng như vậy?

+Theo các em mặt trăng có hình gì?

+Vào những ngày nào trong tháng âm lịch chúng ta nhìn thấy trăng tròn?

+Em đã dùng màu gì để tô màu cho mặt trăng?

+Ánh sáng mặt trăng có gì khác so với ánh sáng mặt trời?

- Cho HS quan sát các hình trong SGK và đọc các lời ghi chú giải.

*Kết luận: SGV/92.

3- Hoạt động 2: Thảo luận về các vì sao.

- Tạo sao em vẽ ngôi sao như vậy?

- Những ngôi sao có tỏa sáng không?

- Hướng dẫn HS quan sát hình SGK.

*Kết luận: SGV/92.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	HS trả lời (2 HS).

Nhận xét.

HS vẽ theo trí tưởng tượng của mình.

Quan sát.

HS trả lời.

Hình tròn.

15, 16.

HS trả lời.

Mát hơn.

HS trả lời.

Có.

Quan sát.
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TOÁN.     Tiết:  164
ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ
A- Mục tiêu:

- Cộng, trừ nhẩm và viết các số (có nhớ trong phạm vi 100, không nhớ đối với các số có 3 chữ số).

- Giải bài toán về cộng, trừ và tìm số hạng chưa biết, tìm SBT chưa biết.

- HS yếu: Cộng, trừ nhẩm và viết các số (có nhớ trong phạm vi 100, không nhớ đối với các số có 3 chữ số).

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
	Bảng lớp (3 HS).

	503

194

697
	672

372

300
	Nhận xét.

	- BT 4/83.

- Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo):

- BT 1/84: Hướng dẫn HS làm:
	

	7 + 8 = 15

8 + 7 = 15

15 – 7 = 8

15 – 8 = 7 
	400 + 300 = 700

300 + 400 = 700

700 – 300 = 400

700 – 400 = 300
	Làm miệng. HS yếu làm bảng. Nhận xét.

	- BT 2/84: Hướng dẫn HS làm:
	

	58

29

87
	100

  65

  35
	888

357

531
	432

56

488
	Bảng con, HS yếu làm bảng lớp. Nhận xét.



	- BT 3/84: Hướng dẫn HS làm:
	Bảng con.

	130 > 110

110 < 130

180 < 190
	160 > 130

180 < 200

120 < 170
	Nhận xét.

	- BT 4/56: Hướng dẫn HS làm:
	3 nhóm.

	x – 45 = 32

        x = 32 + 45

        x = 77
	x + 24 = 86

        x = 86 – 24

        x = 62
	ĐD làm bảng. Nhận xét. Tự chấm vở. 

	- BT 4/84: Hướng dẫn HS làm:

Số lít dầu buổi chiều cửa hàng đó bàn được là:

325 + 144 = 469 (l)

ĐS: 469 l.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Cho HS làm:

x – 27 = 53     ;     x + 18 = 93.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	Làm vở, làm bảng. Nhận xét. Đổi vở chấm.


LUYỆN TỪ VÀ CÂU.     Tiết: 33
TỪ NGỮ CHỈ NGHỀ NGHIỆP
A- Mục đích yêu cầu: 

- Mở rộng và hệ thống hóa vốn từ về nghề nghiệp, về phẩm chất của nhân dân Việt Nam. 
- Rèn kỹ năng đặt câu: biết đặt câu với những từ tìm được.
- HS yếu: Mở rộng và hệ thống hóa vốn từ về nghề nghiệp, về phẩm chất của nhân dân Việt Nam. 
B- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT 1/60.

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài học ( Ghi.

2- Hướng dẫn làm bài tập:

- BT 1/64: Hướng dẫn HS làm:

1. Công nhân. 2. Công an. 3. Nông dân. 

4. Bác sĩ. 5. Lái xe. 6. Bán hàng.

- BT 2/64: Hướng dẫn HS làm:

Giáo viên, bộ đội, kỹ sư, thợ mộc, thợ xây, thợ máy, y tá, phi công, thợ rèn,…

- BT 3/64: Hướng dẫn HS làm:

Gạch các từ: anh hùng, thông minh, gan dạ, cần cù, đoàn kết, anh dũng.

- BT 4/64: Hướng dẫn HS làm:

Trần Quốc Toản là một thiếu niên rất anh hùng.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò:

- Tìm những từ ngữ chỉ nghề nghiệp khác mà em biết?

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	Miệng (2 HS).

Làm miệng.

Nhận xét.

2 nhóm – Đại diện làm (HS yếu). Nhận xét.

2 nhóm làm. Bảng lớp. Nhận xét. Làm vở.

Làm vở, làm bảng. Nhận xét. Tự chấm vở.

HS tìm.


CHÍNH TẢ.     Tiết: 66
LƯỢM
A- Mục đích yêu cầu: 

- Nghe, viết chính xác, trình bày đúng 2 khổ thơ đầu của bài thơ “Lượm”.

- Tiếp tục luyện viết đúng những tiếng có âm đầu hoặc âm chính dễ lẫn do ảnh hưởng của địa phương: s/x; i/iê.

- HS yếu: Có thể cho tập chép.

B- Đồ dùng dạy học: Ghi sẵn BT.

C- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS viết: lao xao, xòe cánh, hiền dịu, …

Nhận xét- Ghi điểm. 

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài ( Ghi. 

2- Hướng dẫn nghe viết:

- GV đọc bài chính tả.

+Mỗi dòng thơ có bao nhiêu chữ?

+Mỗi chữ đầu dòng viết ntn?

- Luyện viết đúng: loắt choắt, xắc, thoăn thoắt, nghênh nghênh, lệch, huýt, chích,…

- GV đọc từng dòng thơ đến hết.

- GV đọc lại.

3- Chấm, chữa bài:

- Hướng dẫn HS dò lỗi.

- Chấm bài: 5- 7 bài.

4- Hướng dẫn HS làm BT:

- BT 1a/65: Hướng dẫn HS làm:

Hoa sen, xen kẽ

Ngày xưa, say sưa

Cư xử, lịch sử
- BT 2b/65: Thi tìm nhanh các tiếng chỉ khác nhau ở âm giữavần i hay iê.

VD: nàng tiên – lòng tin

Lúa chiêm – chim sâu

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò. 

- Cho HS viết lại: loắt choắt, huýt sáo, say sưa, lịc sử.

- Về nhà luyện viết thêm- Nhận xét.
	Bảng con, bảng lớp (3 HS).

2 HS đọc lại.

4 chữ.

Viết hoa.

Bảng con.

HS viết vào vở (HS yếu tập chép).

HS dò.

Đổi vở chấm.

Làm vở, làm bảng. Nhận xét, bổ sung. Tự chấm vở.

Làm nhóm. 2 nhóm đại diện làm. Nhận xét, bổ sung.

Bảng.


ĐẠO ĐỨC.     Tiết: 33
DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG
A- Mục tiêu:

- Cho HS biết được bảo vệ môi trường là nhiệm vụ không của riêng ai, mà phải là của tất cả mọi người trong XH.

- Cần làm gì để bảo vệ môi trường?

- Bảo vệ môi trường đem lại lợi ích gì?

- Có ý thức bảo vệ mô trường?

B- Đồ dùng dạy học: 4 phiếu thảo luận.

C- Các hoạt động dạy học:

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: 

- Gọi 2 HS đọc bài “Ra đường”.

- Luật lệ giao thông.

- Nhận xét.

II- Hoạt động 2: Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi. 

2- Thảo luận nhóm: 

- Muốn cho trường lớp sạch đẹp em làm gì?

- Muốn cho đường làng sạch đẹp em làm gì?

- Mỗi người chúng ta phải làm gì để môi trường trong sạch?

- Khi nuôi gia súc, gia cầm trong nhà ta phải làm gì?

- GV chốt ý: Muốn cho môi trường sạch đẹp thì mỗi người chúng ta phải có ý thức bảo vệ môi trường và sống theo nếp sống văn minh.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò. 

- Bảo vệ môi trường mang lại lợi ích gì?

- Em đã làm gì để góp phần giữ vệ sinh môi trường?

- Về nhà thực hiện theo bài học- Nhận xét. 
	Cá nhân.

4 nhóm.

Đại diện báo cáo.

HS trả lời.


THỂ DỤC. Tiết: 65
CHUYỀN CẦU. TRÒ CHƠI: NÉM BÓNG TRÚNG ĐÍCH

A- Mục tiêu: 

- Tiếp tục ôn chuyền cầu theo nhóm 2 người. Yêu cầu tiếp tục nâng cao khả năng đón và chuyền cầu chính xác.

- Ôn trò chơi: “Ném bóng trúng đích”. Yêu cầu nâng cao khả năng ném trúng đích.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi, cầu, bóng.

C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Xoay các khớp cổ tay, chân…

- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên.

- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.
- Ôn các động tác: tay, chân, lườn, nhảy của bài thể dục phát triển chung.

	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x




	II- Phần cơ bản:

- Chuyền cầu theo nhóm 2 người.

- Trò chơi: “Ném bóng trúng đích”.

- GV nhắc lại cách chơi.

- Chia tổ tập luyện, sau đó thi đấu xem tổ nào nhất.


	20 phút
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Đi vòng tròn vỗ tay và hát.

- Tập một số động tác thả lỏng.

- GV cùng HS hệ thống lại bài.

- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x





Thứ sáu ngày 02 tháng 5 năm 2008

TOÁN.     Tiết: 165
ÔN TẬP PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA
A- Mục tiêu:

- Nhân, chia trong phạm vi các bảng nhân, chia đã học.

- Nhận biết một phần mấy của một số bằng hình vẽ. Tìm một thừa số chưa biết. Giải bài toán về phép nhân.

- HS yếu: Nhân, chia trong phạm vi các bảng nhân, chia đã học.
B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm:
	Bảng lớp (3 HS).

Nhận xét.

	564

  44

520
	70 – x = 30

                x = 70 – 30

        x = 40
	

	- BT 4/84

- Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu bài học ( Ghi.

2- Ôn tập về phép nhân và phép chia:

- BT 1/85: Hướng dẫn HS làm
	

	4 x 8 = 32

3 x 8 = 24

2 x 9 = 18

5 x 7 = 35
	15 : 5 = 3

12 : 2 = 6

27 : 3 = 9

40 : 4 = 10
	Làm miệng. HS yều làm bảng. Nhận xét.

	- BT 2/85: Hướng dẫn HS làm:

5 x 3 + 5 = 15 + 5     ;     28 : 4 + 13 = 7 + 13

               = 20                                    = 20
	Bảng con. HS yếu làm bảng. Nhận xét.

	- BT 3/85: Hướng dẫn HS làm:
	2 nhóm.

	x : 4 = 5

     x = 5 x 4

     x = 20
	5 x x = 40

      x = 40 : 5

      x = 8
	Đại diện làm. Nhận xét.

	- BT 4/85: Hướng dẫn HS làm:

Số cây trong vườn có là:

8 x 5 = 40 (cây)

ĐS: 40 cây.
	

	III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố- Dặn dò.

- Cho HS làm:

5 x 7 =      ;     32 : 4 =

3 x 8 =      ;     27 : 3 =

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	Bảng con.


TẬP LÀM VĂN.     Tiết: 33
ĐÁP LỜI AN ỦI. KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN
A- Mục đích yêu cầu: 

- Biết đáp lại lời an ủi.

- Biết viết một đoạn kể một việc làm tốt của em hoặc bạn em.
- HS yếu: Biết đáp lời an ủi.

B- Các hoạt động dạy học: 

	I- Hoạt động 1 (5 phút): kiểm tra bài cũ: Cho HS làm BT 1/62.

Nhận xét- Ghi điểm.

II- Hoạt động 2 (30 phút): Bài mới. 

1- Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu cầu bài học ( Ghi. 

2- Hướng dẫn làm BT:

- BT 1/65: Hướng dẫn HS làm:

a) Dạ em cảm ơn cô.

b) Cảm ơn bạn đã an ủi mình.

c) Cháu cảm ơn bà.

- BT 2/66: 

Giải thích yêu cầu của bài.

Hướng dẫn HS nói miệng.

Hướng dẫn HS làm vở.

VD: Mấy hôm nay, mẹ sốt cao. Bố đi mời bác sĩ đến nhà khám bệnh cho mẹ. Còn em thì rót nước cho mẹ uống thuốc. Nhờ sự chăm sóc của cả nhà, hôm nay mẹ đã đỡ.

III- Hoạt động 3 (5 phút): Củng cố -  Dặn dò.

- Gọi HS đọc lại BT 2.

- Về nhà xem lại bài- Nhận xét.
	Miệng (2 HS).

Từng cặp HS thực hành đối thoại trước lớp.  Nhận xét.

Cá nhân.

Viết vở.

Gọi HS đọc bài của mình. Nhận xét.

Cá nhân.


THỂ DỤC. Tiết: 56

CHUYỀN CẦU. TRÒ CHƠI: CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI
A- Mục tiêu: 

- Tiếp tục ôn chuyền cầu theo nhóm 2 người. Yêu cầu tiếp tục nâng cao khả năng đón và chuyền cầu chính xác.

- Trò chơi: “Con cóc là cậu ông trời”. Yêu cầu biết tham gia chơi tương đối chủ động.

B- Địa điểm, phương tiện: Sân trường, còi, cầu.
C- Nội dung và phương pháp lên lớp:

	Nội dung
	Định lượng
	Phương pháp tổ chức

	I- Phần mở đầu:

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.

- Xoay các khớp cổ tay, chân…

- Chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên.

- Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.
- Ôn các động tác: tay, chân, lườn, nhảy của bài thể dục phát triển chung.

	7 phút


	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x




	II- Phần cơ bản:

- Chuyền cầu theo nhóm 2 người.

- Trò chơi: “Con cóc là cậu ông trời”.
- GV nêu tên trò chơi.
- GV nhắc lại cách chơi.

- Tổ chức cho HS chơi thử.

- Chơi chính thức.
	20 phút
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x



	III- Phần kết thúc:
	8 phút
	

	- Đi vòng tròn vỗ tay và hát.

- Tập một số động tác thả lỏng.

- GV cùng HS hệ thống lại bài.

- Về nhà thường xuyên tập luyện TDTT – Nhận xét.
	
	x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x x x x x x x





SINH HOẠT LỚP TUẦN 33
A- Mục tiêu:

1- Đánh giá ưu, khuyết điểm tuần 33:

a)- Ưu:

- Đa số các em đi học đều, đúng giờ.

- Ra vào lớp xếp hàng nghiêm túc.

- Thể dục giữa giờ có tiến bộ.

- Ăn mặc đồng phục.

b)- Khuyết:

- Một số học sinh còn thiếu bao bìa, nhãn vở.

- Ít tập trung chú ý trong giờ học (Vy, Quyên, Tuấn).

- Nộp các khoảng tiền còn chậm (Duy, My).

2- Mục tiêu: 

- Cho HS hiểu ý nghĩa của ngày 16/4

- Ôn tập bài hát “Ai yêu Bác Hồ kính yêu hơn thiếu niên nhi đồng”, “Nhanh bước nhanh nhi dồng”.

B- Nội dung:

1- Hoạt động trong lớp:

	- Giúp HS hiểu ý nghĩa ngày 30/4/1975: ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

- Ngày 01/5: ngày quốc tế lao động.

- Ngày 15/5/1941: ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Ngày 19/5: ngày sinh nhật Bác Hồ.

- Ôn tập bài hát “Ai yêu Bác Hồ kính yêu hơn thiếu niên nhi 

đồng” và ” Nhanh bước nhanh nhi đồng”

GV hát mẫu ( từng câu.

Hát cả bài.
	Nghe, nhắc lại (Cá nhân, đồng thanh).

Lớp đồng thanh hát.


2- Hoạt động ngoài trời:

- Đi theo vòng tròn hát tập thể.

- Chơi trò chơi: Đi chợ; Nhảy ô; Mèo đuổi chuột; Bịt mắt bắt dê; Chim sổ lồng.

- GV cùng HS tập một số động tác hồi tĩnh.

C- Phương hướng tuần 34:
- Tập trung ôn tập chuẩn bị thi HKII.
- Duy trì sĩ số, tỷ lệ chuyên cần.

- Giáo dục HS thực hiện tốt ATGT.

- Tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Rèn chữ viết”, “Đôi bạn cùng tiến”.
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Giáo viên: Tống Mỹ Thùy Hương.

Trang 1

